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Viên Giác phát hành mỗi 2 tháng vào, 
những tháng chân. Nhằm mục dích 
phục vụ lỗi Ích cộng đồng người Việt ty 
nạn tại Đức Quốc trên mọi mại. 

Viên Giác bảo tồn và phát huy truyền 
thống Văn Hóa Phật Giáo và Dân Tộc 
Việt bên cạnh những sinh hoạt Tôn 
Giáp, Xã Hội hoàn to¿n không có tỉnh 
cách thưởng mại, tuy nhiễn mọi ủng hộ 
qua hình thức củng dưỡng. Viên Giác 
xin chân thành cảm tạ. 

Ủng hộ hiện kim cho Viên Giác. Quỷ vị 
sẽ nhận đước biên nhận theo sự yêu 
cầu để làm đồn xin quản bình thuế 
lưởng bổng hoặc lội tức hằng năm. 
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ðng một Tết năm nay nhằm ngày Thử Hai 

/ thể nhưng đêm Giao Thủa đã có 2500 

ị người về Chùa Viên Giác để lễ Phật và cầu 
nguyện đầu năm. Suốt một ngày mồng một, trởi tưởng 
đối ấm áp hỏn, nên đã có 1.300 người về Chùa. Sang 
ngày mồng hai tuyết đố, mây giảng ngập cả vướn chùa 
vả đường phố. Thế là người dĩ lễ dị. Sang ngày mồng 
ba, Pháp Hội Pháp Hoa lần nầy đã có 50 người tham 
dhị tụng kinh Pháp Hoa từ 6 giỏ sáng đến 2 giỏ chiều. 
Đây là một công đức không nhỏ. 

TỪ mồng 3 cho đến ngày 13 số người di chùa độ 1.000 
người Suốt ngảy 14, chủ nhật, và rằm tháng giêng, thú 
hai. có cả gần 3.000 nguôi đi lễ. Như vậy tổng số người 
đï chùa tÙ Tết đến rằm tháng giêng năm nay gần 8.000 
người. Đây là một con số kỷ lục, tử truốc đến nay chùa 
Viên Giác chưa bao giỏ có. Sau rằm tháng giảng tuyết 
lại rdi nữa. Đương sá đóng băng và giá buốt vô củng. 
Đúng là- "trời cao không phụ những kẻ có tâm". Lễ lộc 
đã qua; nhưng dư âm ngày Tết vẫn còn đó, mặc cho cái 
lạnh có làm cho nguôi ta e đẻ. 

Tất ở Việt Nam năm nay vẫn không có pháo nổ; nhưng 
mưa nhiều, nhất là miền Trung. Vĩ vậy rất nhiều ngươi 
hủy bỏ chuyện viếng thăm nhau. Họ sợ rằng ngày Tết 
mang tdj đội nón vào nhà tà điều đáng kiêng ky. Ò Bắc 
nhiệt độ xuống thấp, hoa đào se nở. Trong Nam không 
khí đón Tết có phần dễ chảu hơn, vì thi tiết tưởng đối 
tốt hồn miền Trung và Bắc; nhưng cái lo cho cuộc sống 
hẳng ngày thì ai ai cũng tu từ khi câu chuyện xuân 
dược trao qua gỏi lại gia những người quen thân. 

Chùa chiền tại Nam, Trung, Bắc vẫn được tự do mở 
của chờ đón khách thập phương; nhưng trong ấy có ẩn 
chủa nhiều vấn đề khó nói đối với những người hiểu 
đạo, một hình thức vui chdi xem cảnh nhiều hởn là 
thực hiện niềm tín tôn giáo của mình. Vì chùa xưa vẫn 
còn đó; nhưng những vị chân tu đáng tín cậy thì phần 
vẫn còn trong tù dày, xiồng xích, phần khác chán ngán 
với thời cuộc nên một số quý vị đã nhập thất tịnh tu dể 
khỏi chứng kiến cảnh ma vương nhiễu hại cuộc đời 
Ö Đức cũng có một số người về thắm quê, khi qua lại 
họ cũng cho biết rằng Việt Nam trong hiện tại củng 
chẳng có gi mỏi mẻ. Chủ yếu là ăn chối. tiêu xải tiền 
bạc. Í có ai nói dến công ăn việc làm, mà đa số đều 
mong muốn có một đời sống kinh tế khả hỏn. Người 
trong nước chẳng ai biết được rằng ở ngoại quốc phải 
chật vật tắm mới có đuợc đồng tiền hẳng tháng, dành 


dụm gỏi về nhà và ở nhà cÚ tưởng rằng ở ngoại quốc 
dào đâu cũng ra tiền, nên cÚ như thế mà vọng ngoại. 
Một số lồn các anh em Đông Âu đang lo ngại cho Hiệp 
Lc gi2a 2 chính phủ Đức - Việt đã ký kết năm 1995 
vừa rồi. nên lo tắng rất nhiều. Bù lại chính quyền Đức 
cũng đau đầu không ít, khi trao trả người Việt Nam cho 
chính phù Việt Nam, bên Việt Nam lại dÒi hỏi phải 
chủng mình rằng người được trả về phải là người Việt 
Nam mới nhận. Vì vậy nên-suốt 6 tháng qua mới trả 
chua tối 200 người, đa sổ là thành phần phạm pháp. 
Chắc không có một tôïñg dân nào trên thế giỏi như 
công dân Việt Nam, khi trở về tại nước mình mà phải 
xí chiếu khán. Đúng là một diều nghịch lý. Nước mình, 
mình về, tại sao phải có diều kiện nầy, miễn sa6 giấy tờ 
của nguời dân ấy hợp lệ là đủ tắm rồi chứ? Có lẽ rồi đây 
chính phủ Đức phải có một Hiệp Liắc khác chăng? Bây 
giờ thì họ đã biết thế nào là nộười cộng sản. Cũng như 
vậy đó; nhưng nhiều người vị ham lợi vẫn đầu tư vào 
Việt Nam, dễ rồi một ngảy nào đó ra đï vỏi hai bàn tay 
trắng. Người ngoại quốc đầu tự vảo Việt Nam l3 một 
diều tốt: nhưng các cán bộ cao cấp cộng sản chắc nghĩ 
rằng họ mang của ấy đến cho ngưöi cộng sản tự do xài 
nên tha hồ mà tham những, thối nát và của quyền. Chỉ 
khi nào Việt Nam thật sự có tự do dân chủ thị việc đầu 
tự mới có ý nghĩa và việc trỏ lại thăm quê hưởng, mang 
vốn về dể xây dựng đất nước quả là diều đáng được tán 
thưởng biết bao! 


- Ngục sĩ kiêm thi sĩ Nguyễn Chí Thiện dã được sang 


Hoa /ÿ từ năm 1995. Ông ta đang dĩ diễn thuyết khắp 
nơi tại Mỹ, Canada, Úc và sắp tỏi đây nhân ngày 304 
nầy, ông ta sẽ có mặt tại Âu Châu để trực tiếp nói 
chuyện với đồng bào, về kính nghiệm của một con 
người đã ở tù cộng sản 27 năm tất cả. 

Nhà thỏ Nguyễn Chí Thiện theo dự đình cũng sẽ có 
mật tại chủa Viên Giác vào ngày † tháng 6 năm 1998 
nhân lễ Phật Đản 2240 Mong rằng quý Đạo Hữu và 
QUý Phật TỪ nhân cổ hội nềy sẽ nhìn tận mắt thấy tận 
nói con người quả cảm ấy. Thật đúng với câu: "Uy vũ 
bất năng khuất. Người ta ở trên đời năy, rất người sợ 
sức mạnh của kẻ có quyền đem ra đản áp, má họ chỉ 
sg, nếu tự mình làm sai chân lý mà thôi. Ấy mới là điều 
ding nói. 

Quý Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Hòa Thượng 
Thích Quảng Độ cũng thế, lịch sử Phật Giáo nói riêng 
và lịch sử Việt Nam nói chung cũng sẽ không quên ghi 
đậm nét những con người lịch sử ấy, Mong rằng chúng 
ta, dầu sống ở trong hay ngoài nuốc, hãy lấy lý trí làm 
Thầy, không nên để bả lợi danh và quyền lực che mất 
đï kidng trí của con nguôi truốc thổi cuộc. Đó mi thật /ä 
quân tỦ chính danh. Mong lắm thay!!! 


* Ban Biên lập Báo Viên Giác 


ế 
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ĐỜI TIẾP 


NỔI ĐỜI 


(Nguyên tác : Life after Life 
Tác giả : Dr. Raymond A. Moody (Ïr.) 


e© Người dịch : Hoằng Phi Lưu Hoàng Nguyện 


(Tiếp theo VG 90) 


Chưởng V. 


- Các cách giải thích 
IIl/ Giải thích theo tâm lý học 


Trước kia tôi từng đề cập đến hai cách cắt 
nghĩa theo khoa tâm lý, cho rằng đó là sự thêu 
dệt của ý thức (nói láo) hoặc do tiềm thức thi 
vị hóa câu chuyện (thêm mắm dặm muối). 
Trong chưởng này tôi muốn nói đến hai khía 
cạnh khác. 


1/ Quốc khảo cửu cách ly (cô lập) : 


Trong tất cả những buổi nói chuyện công 
cộng về cuộc nghiên cửu của tôi, không có 
lần nào giải thích các kinh nghiệm về tử côi 
chết do kết quả của cuộc khảo cửu cách ly. 
Tuy nhiên trong chỉnh lãnh vực khoa học 
tưởng đối mới mỏ và phát triển nhanh nghiên 
củu về tác phong này, người ta khảo sát các 
hiện tượng rất giống các giai đoạn chết hụt. 

Khảo củu cách ly (hay cô lập, isolation 
rasgarch) là sự nghiên củu về những gì hiện 
ra trong tâm và thân của một người sống một 
mình, không còn liên iạc với xã hội loài người 
hoặc phải làm hoài các động tác lập đi lập lại 
một cách nhàm chán trong mội thỏi gian dài. 
Dữ kiện những trưởng hớp loại này được thu 
nhập bằng nhiều cách. Nhật ký, hồi ký các 
nhà thám hiểm đón lẻ ð Nam, Bắc Cực hay 
của những kẻ sống sót sau khi ghe, tàu bị 
đấm đều rất đáng chú ý. Trong vài thập niên 
qua, các nhà khảo củu đã thử điều tra các 
hiện tưởng tưởng tự trong phòng thí nghiệm. 
Một kỹ thuật rất được phổ biến là treo một 
người tình nguyện trong một bồn nước cách 
ñm (sound proofed} và có nhiệt độ bằng vỏi 
lhân nhiệt. Điều này làm giảm các cảm giác 
về trọng lưộng và nhiệt độ. Tai, mắt của y 
sũng bị bịt kín để không thấy ánh sáng, không 
nghe tiếng động. Tay y được đặt trong các cái 
ấng để giới hạn những cử động, bớt đi những 
cảm giác về vị trí và cử động của các khớp 
Kiiỏng. 

Trong các điều kiện cách ly như vậy, vài người 
só được những kinh nghiệm tâm lý khác - 
thưởng, rất giống những gi tôi mô tà ở Chưởng 
JI. Mệt phụ nữ sống trong một thời gian dài cô 
độc ỏ Bắc Cực cho biết đã thấy trình chiếu lại 
những chuyện đã làm trong quá khử. Các thủy 


4 - Viên Giác 92 


thủ bị đấm tàu lãnh đồnh trên biển cả một 
mình trong xuồng nhỏ trong nhiều tuần lỗ, 
thuật lại về những ảo giác thấy mình được củu 
vớt, đội khi bởi những người thuộc thể giỏi bên 
kia, giống như thần linh hay ma qui. Nó gần 
giống như nhiều đối tướng nghiên củu của tôi 
đã thấy Đấng Ánh Sáng hoặc hồn người quá 
vãng. Những hiện tưởng khác mà người hồi 
dưởng và người sống trong tỉnh trạng cách ly 


đều có là : nhận thức lệch lạc về thỏi gian, 
cảm giác phần nào hồn đã lia khỏi xác, không 
muốn trở lại chốn dưởng trần, không muốn rồi 
bỏ hoàn cảnh bị cách ly, cảm giác "hội nhập” 
với vũ trụ. Ngoài ra, nhiều người sau khi bị cô 
lập vì đấm tàu hay trong những hoàn cảnh 
tưởng tự trong vài tuần lễ, bảo rằng họ trỏ lại 
sống trong xã hội với một nhận thức rất khác 
trước về các giá lị. Họ có thể cho biết là sau 
vụ đó, họ cảm thấy lâm thần an ổn hỏn. Rõ 
ràng là sự tải hép nhất cá tính này rất giống 
điều mà những người về tử cõi chết có dược. 
Và lại, nhiều người hấp hối sống trong những 
điều kiện tưởng tự như ngưỡi bị cách ly, Bệnh 
nhân chết hụt thưởng bị cô lập và bất động 
trong phòng hồi lực của bệnh viện, íL tiếng 
động, Ñ ánh sáng và chẳng có ai vào thăm 
viếng. Ngưỡi ta có thể tự hỏi không biết các sự 
thay đổi về sinh lý vì thân thể đã chết có thể 
nào tạo ra fình trạng cô lập, cất đút tất cả 
những hiồng tín hiệu cảm giác chạy về óc. 
Hỏn nữa, như trước kia ta đã thảo luận, nhiều 
người chết hụt bảo rằng khi hồn lia khỏi xác 
họ có cảm giác bị cách ly, cô đồn, mất liên lạc 
với loài ngưồi. 

Thật vậy, có những trưởng hợp lúng chững 
mà ‡a chẳng biết nên xếp vào loại chết hụt 
hay là bị cách ly. Thí dụ ông A kể tôi nghe 


chuyện ông nằm bệnh viện vì bị ốm nặng như 
S8U : 

"Ồ bệnh viện tôi bệnh nhiều lắm. Và khi nằm 
đó tôi thấy những hình ảnh kéo tới, giếng như 
trên màn ảnh truyền hình, Đó là những ảnh 
người. Tôi thấy một người hiện rõ ra từ xa, 
người này tiến dần đến tôi rồi lướt qua và 
người khác lại xuất hiện. Lúc đó tôi còn đủ 


. sắng suốt để biết rằng mình đang nằm bệnh 


viện và bị ấm, nhưng tôi tỷ hỏi cái gi đang xây 
ra vậy kia. Tôi nhận ra được một số người 
quen (họ là những thân bằng quyến thuộc), 
còn các người khác thì lạ hoắc. Thỉnh lĩnh tôi 
sực nhỏ là tất cả những người tôi quan mặt đó 
họ đã chất tử lâu!" 

Người ta có thể hỏi làm sao xếp loại trưởng 
hợp này vì nó có những điểm giống sự chết 
hụt và sự cách ly. Giống như chết hụt vì thấy 
các hồn ma, nhưng cũng khác vì không có 
các hiện tưởng khác xảy ra thêm. Trong một 
cuộc nghiên củu cách ly, người được mang ra 
thí nghiệm cho biết đã thấy hình ảnh các nhân 
vật nổi tiếng kiểt ngang qua, Như vậy trưởng 
hp ông A được xếp vào loại chết hụt (vì bị 
bệnh nặng) hay thuộc loại cách ly (vì nằm một 
mình nởi yên tĩnh)? Ất hẳn đây là trưởng hộp 
không có những tiêu chuẩn tuyệt đổi nào giúp 
ta xếp nó vào loại nào. Như vậy là có các 
trưởng hợp kủng chứng, khỏ phân loại. 

Tuy nhiên kết quả nghiên củu về cách ly 
không cho ta những giải thích thỏa đáng về stj 
chết hụt. Trưởc hết, không có một lý thuyết 
hiện thởi nào giải thích tính đa dạng của các 
hiện tưởng xảy đến cho người bị cách lý. Nếu 
đem sự cách ly để giải thích sự chết hụt thì 
chẳng khác nào bảo rằng "xuất hồn" chỉ là 
một "áo giác", dùng một bí ấn này để giải 
thích một bí ẩn khác. Vĩ có hai lối giải thích 
đối nghịch nhau về bản chất các ảnh tưảng 
hiện ra khi bị cách ly : người thì cho rằng đó là 
hư ảo, ảo giác. Song lịch sử cho la thấy những 
người luyện bùa phép, phủ thủy thưởng tìm 
đến các nỏi hoang vu, tĩnh mịch để tìm giác 
ngệ và khải thị. Khái niệm "linh hồn tải sinh" 
đước nhiều tín ngưỡng, tôn giáo đồ ra (kể cả 
Thánh Kinh) có lẽ nhö sự cách ly, tĩnh mịch. 

Dù ý nghĩ này có vẻ xa lạ đối với xã hội Tây 
phưởdng, song vẫn có nhiều người tin theo. Một 
trong các nhà khảo sát hiện tưởng cách ý tiên 
phong và gây nhiều ảnh hưởng là bác sĩ John 
Lily, năm 1972 đã xuất bản quyển hồi ký tâm 
linh "Tâm Bão" (The Center of the Cyclone). 
Ông nói rõ là ông xem các kinh nghiệm có 
được trong tình trạng cách ly là các kinh 
nghiệm quán chiếu thâm sâu và giác ngộ, chử 
chẳng phải "hử ảo" hay "ảo tưởng". Cũng nên 
chứ ý là John thuật lại kinh nghiệm nởi ngưởng 
cửa tử sinh của chính ông, rất giống những 
trưởng húp tôi nghiên cửu, và ông xếp kinh 
nghiệm "chết hụt" này vào cùng loại với 
trường hợp cách ly. Do đó cách ly có thể cùng 
với các dược chất gây ảo giác và sự cận kề 
với cái chết là một trong những phưởng cách 
đủa ta vào các cảnh giỏi mới của trì giác. 


2/ Mộng mi, ào giác, ảo tưởng: ' 


Có lễ có người cho rằng kinh nghiệm chết hụt 
chỉ là những giấc mỏ do sự quả khát khao mà 
có, là sự tưởng tưởng hoặc ảo giác vì ma tủy, 
óc bị thiếu dưỡng khí, vì bị cô lập, vân vận... 


Ôho nôn họ bảo kinh nghiệm chất hụt chỉ là 


tưồng áo hóa. 
Tời thì lại nghĩ khác vì nhiều lý do. 


Thủ nhất, chuyện kể của những người về từ 
cõi chất rất giống nhau về nội dung và diễn 
tiến cũng như rất khác vỏi điều xã hội chúng 
ta thưỡng tưởng tưởng về những gÌ sẽ xảy ra 
cho người chết. Hón nữa, các diễn biến khi 
lâm chung của hợ rất giống với những điều 
được mô tả trong các kinh sách huyền bí cổ 
xửa mà họ chứa hề dọc qua. 


Thủ hai, sự thật là những người lôi phỏng 
vấn không ai mắc bệnh tâm thần. Họ là người 
bình thường, thăng bằng về mặt tỉnh cảm, hữu 
dụng trong xã hội. Họ có công ăn việc làm, có 
đĩa vị quan trọng và tỉnh thần trách nhiệm. Flọ 
có đời sống gia đình ổn định, sinh hoạt mật 
thiết với thân bằng quyến thuộc. Hầu như 
không ai đước tôi phỏng vấn đã hón một lần 
kinh qua ngưỡng cửa tử sinh. Hỏn nữa họ là 
người biết phân biệt qiữa mộng và thực. Họ kể 
lại những gi đã trải qua lúc gần chốt, bảo đó là 
những sự việc thực sự xảy đến với họ chứ 
không phải chiêm bao. Trong khi thuật, họ 
hầu như luỗn đoan chắc với tôi rằng các kinh 
nghiệm của họ không phải là mộng mị, rà là 
sự thực hiển nhiên. 


Sau hết, quả thực có thêm bằng chứng phụ 
trẻ cho các báo cáo về sự xuất hồn. VÌ bí mật 
nghề nghiệp, tôi chẳng thể nêu tên hoặc chỉ 
tiết khiến ta nhận ra họ là ai, song tôi đã nghe 
và thấy khá nhiều để có thể nói rằng tôi vẫn 
tiếp tục bối rổi và kinh ngạc. Theo thiển ý, 
người nào nghiên củu một cách có phưởng 
pháp về chuyện hồi dưởng có lẽ cũng thấy 
được những bằng chúng phụ trợ này. Ít ra tôi 
cũng tin rằng nhà nghiên cửu này sẽ tìm thấy 
đủ yếu tế để tự hỏi chuyện hồi dưng, hiển 
nhiên không phải là chiãm bao, ất thuộc một 
loại rất khác biệt. 

Tôi cũng xin nói thêm các lối cắt nghĩa này 
không chỉ đón thuần là những hệ thống trí thức 
tru tưởng. Chúng còn phản ảnh cá nhân 
những người đề xưởng. Ho trung thành với các 
quy tắc giải thích đã chọn. 

Trong nhiều buổi diễn giảng về các trưởng 
hép chết hụt, tôi đã gặp nhiều vị thuộc những 
trưởng phái khác nhau. Người thiên về sinh lý 
học, dước học, thần kinh học, cho rằng có thể 
dùng môn học của mình để giải thích, dù các 
trưởng hợp nêu ra dưỡng như chỏi ngược lại. 
Môn đệ của Freud cho rằng Đấng Ánh Sáng 
là phóng ảnh người cha của đối tưởng nghiên 
củu, còn học trò của dụng bảo đó là vô thúc 
tập thể, vân vân và vân vân. 

Tôi xin nhấn mạnh lần nữa là tôi không hề 
đưa ra những giải thích mới của chính mình, 
tôi chỉ lý luận tại sao các cách cắt nghĩa mà 
thiên hạ đề ra thấy cần nên xét lại. Tôi chỉ 
muốn đồ nghị một điều : Ít ra ta nên xem các 
kinh nghiệm nởi ngưỡng cửa tử sinh là những 
hiện tưởng mới mẻ mà ta cần có những cách 
giải thích mới. 


Đón xem kỳ tới .- Chưởng VI và 
cũng là chưởng chót : CẢM 
TƯỞNG. 
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nhìn lại cảnh nước, 
tình dân 


e Nguyễn Thùy & Trần Minh Xuân 
bi _beb ok Dsbiog`sa2i1 ie xi bám a- ckececc-le 


“Đao năm chẵn dời vừa có Đảng 
Ngoảnh lại nhìn kinh hoảng xiết bao 
Thải qua một cuộc bể dâu 
Trăm diều thấy nghỉn điều đau não nễ 
Đân lộc có tỉnh mê mê tính 
Giang sản đây gan tím tím gan 
Ba mudi thâng bốn bảy lãm 
Nhỏ chăng, em hồi, từng trang sử buồn! 
Những tưởng thoát khỏi vóng nô lệ 
Tám muöi năm ách "mẹ" thực dân (1) 
Ngõ đâu lại cảnh qua phân 
Thêm lần chía cát đãi phần núi sông 
Cầu Bến Hải đôi vòng ruột đứt 
Đông Hiền Lướng rưng ric mẫu se 
Củn đau sử mệnh lại về 
Bác Nam ly hận u mê giống dòng. 
Năm tư đó theẹn thùng quốc sử 
1háng bảy kia thẹn t dân tỉnh (2) 
Đất trdi vào cuộc u mình 
ước thua, tan hộp ai giảnh nọ kia? 
Đông lệ sử tứng khuya ray rủi 
Hân sản hà Ấm ức thâu canh 
Bề bảng tản một chiến tranh 
Nữa mình nước xót, nửa mình dân đan! 
Những tưởng lá có đảo đân lộc 
Trăm cạn về một gốc cha chụng 
Mão hay chế nước lng dòng 
Xóa bỏ bên cũ, rẽ dong thuyền tỉnh! 
Ký qua phân cho đảnh da sói 
Mộng xâm lăng mảnh lỗi tính taan 
Được thua thua duc đâi đường 
Tình dân cảnh nước não nùng, thâm thay! 

Miệng qui kế lái hay vô kể 
Đụng yêu tà lý lễ gian ngay 
Thân côn máu huyết Việt dây 
Mã hồn đã bán cho bây qui ma! 
Ngôi yêu nước xót xa lòng đạ 
Phận tang bồng giập giả dỏi phen 
Hỏi ngày thôi lại hỏi đêm 
Cuộc dõi thể sử nổi chìm về dâu?! 
# 

Trẻ yêu nước giép râu nón cối 
-Xẻ Trưởng Sản nắng đội mua sa 
Võ sản quốc tế gần xa 
ầm ầm củ giỏi máu ta đạn nguồi 
Chống MP- Nguy ra lối giải phóng 


Chiếm miền Nam nhất thống có đồ 
Chiêu bài dộc lập tự do 
.Huyênh hoang chủ nghĩa dụng cử tiến 
bình 


Tĩnh dân tộc giày đỉnh mũ sắt 
Não chỉnh yên rõ mặt nam nhí 
Xãu bút nghiên, khoác những V 
Súng gưdm những sẵn thiểu gi hành 
trang 
Ngân sóng Đỏ giữ dũng quê mẹ 
Lidm tự đo cho thế hệ sau 
ánh quân xâm lược Nga- Tâu 
Giữ thám nói giống, đẹp giàu quê hướng. 


Đôi Quốc-Công đường trưởng khẩu chiến 
Mặt trận kía cả tiếng lận sông 
Ba phe bốn phía loạn cuồng 
Cũ rung trống thúc tranh hùng được thua. 
Mão dâu biết trỏ đùa sinh tử 
Mão dâu hay trân múa tử sinh 
Cuộc cở xưởng tnầu điêu lính 
Đến ma phép qui ẩn mình nẻo sau 
Dân vô tội khổ dau khôn tả 
Ta loạn dần trăm ngả quê hưởng 
Nhà tan cửa nát quê hưởng 
Mang treo sợi mảnh, thân trưởn đốc cao! 
Suốt Nam Bắc dân khô dân héo 
“Dân kéo cây dân kéo xe tăng 
Ách bửa nghĩa vụ dân mang 
Củng to thuế khóa dân quần trên vai 
Câu giải nhóng từng cán lạnh gáy 
Tiếng tự do tê tải buồng tim 
ánh cho nước vì nhà tan 
Đẹp lòng bên bán, thỏa lòng bên mua 


#.* 


“Xuân bả 1y lăm xôn xao lòng dạ 
Cuối thángtử rộn rã bỏ thở 
Bên lo cỏi giáp cuốn cỏ 
Bên mừng dược thuở thởi cổ cưỦp quyền 
.Kẻ náo nức vầy duyên hội mỗi 
Nguồi bảng hoàng chói với tâm can 
Giao thôi trồi dất hoang mang 
Nguõi di kẻ đến rộn rằng ngược xuôi 
Tiếng loa thét niềm vui vồi vội 
Cảnh buồm trướng vời với âu lo 
Phần năm: thế ký đôi co 
Hai bố tranh chấp một giỏ nhục vĩnh! 
Bao mai ma cuộc tỉnh dân lộc 
Đao ngậm ngủi tổ quốc quê hướng 
Cuộc có đó máu trắng xưởng 
Hai mưới năm lẻ đoạn trưởng, hồi dữ 
(Trích: Việt Nam Tân Huyết Sử Diễn Ca 
của Nguyễn Thủy - Trần Minh Xuân) 


Ghi chủ: 

{1) Thực đân Pháp gọi nước Pháp là mẫu 
quốc 

(2) Hiệp định Genve 20.7.1954 
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bíểnve 
TIỀN KIẾP & HẬU KIẾP 


e ĐOÀN VĂN THÔNG 
(Tiếp theo} 


.CHƯƠNG II 
NHỨNG DẤU TÍCH LUÂN HÔI 
Dấu tích luân hồi là dấu ấn của một thời quá vãng 


. đây, vấn đề Luân Hội, Tái Sanh, Tiền Kiếp, Hậu 
Kiếp chỉ được xem như là vấn đề của một số thuyết trong 
tôn giáo. ) 

Ngày nay chính các nhà khoa học, đã bắt đầu thực sự tiến 
bước vào sâu trong lãnh vực nghiên cứu vấn đề. Từ những 
năm của thập niên 60 cho đến nay (1993) danh sách những 
nhà khoa học tên tuổi đã dấn thân vào việc tìm hiểu vấn đề 
luân hôi đã dài thêm ra và chắc chắn trong tương lai, sẽ có 
một kết luận trung thực cho vấn đề đầy tính cách thâm sâu 
huyền bí này. 

Qua hàng ngàn câu chuyện có thật đã xảy ra trên khắp thế 
giới với những chứng cớ và tư liệu rõ ràng chứng minh vấn 
đề luân hồi chuyển kiếp đã được thu thập. Nhưng các nhà 
nghiên cứu, nhất là các nhà khoa học còn muốn thêm càng 
nhiều càng tốt những hiện tượng đã và đang xảy ra có liên 
hệ đến những gì họ gọi là "những tài liệu chứng minh". 
Những hiện tượng mà theo họ có thể xem là những dấu tích 
của Luân Hồi theo các nhà khoa học, nếu luân hồi là có thật 
thì ít ra trên những chặng đường chuyển hóa từ kiếp này 
đến kiếp khác phải có những dấu vết rơi rót lại không nhiều 
thì ít cũng giống như trong lịch trình tiến hóa của sinh vật 
nói chung và con người nói riêng đã có rất nhiều đấu tích 
còn lại trên cơ thể sinh vật và sự kiện ấy đã giúp các nhà 
sinh vật học, nhất là cổ sinh vật học biết được những gì đã 
xảy ta trong quá khỨ xa xăm mà thời gian có khi hàng vạn 
đến hàng triệu năm... 

Nái tớm lại, đấu tích luân hồi là những gì khả đi giúp chứng 
minh Luân Hồi là có thật, hay ít ra củng là hình ảnh của 
dấu ấn một thời quá vãng nào đó ở con người. Để dễ hiểu 
hơn, chúng ta thử đọc câu chuyện có thật sau đây đã xảy ra 
tại Ấn Độ: "Vết sẹo từ tiền kiếp" mà báo India Today đã đăng 
tài như sSaãU; 

Titu là một cậu bé con mới ð tuổi có cha mẹ là Samti và 
Makhavia Pratxa ở làng Varkhe... Lúc cậu bé vừa lên 5 thì 
người mẹ rất ngạc nhiên khi nghe cậu lập đi lập lại câu nói 
lạ lùng: 

- "Ƒôi chính là người đàn ông chủ cửa hàng bán máy phát 
thanh ở Agra. Vợ tôi là ma, tôi phải đến đó. Tôi chính là 
Suresh Verma". Cha cậu bé cũng rất ngạc nhiên khi nghe 
con trai mình nói câu đó. Một hôm, sau khi nghe con nhắc 
lại câu nói này, người cha kéo cơn lại phía bên mình và hỏi: 

- "Con có thể nói rõ thêm cho ba nghe về điều con nói 
không? 

Cậu bé chậm rãi ngước mắt nhìn vào côi xa xăm rồi nói; 

- "Câu chuyện xảy ra từ thuở xa xưa, nhưng tôi nhớ rõ như 
mới ngày hôm qua... Hôm ấy tôi lái xe hơi về nhà. Vừa bước 
xuống xe, tôi đã cất tiếng gọi vợ tôi Uma đâu! ma đâu ra 
xem quả này... Bỗng nhiên tôi thấy có hai người lao về phia 
tôi và bắn hai phát súng vào đầu tôi. Tôi ngã nhào ngay giữa 
sân... Trời ơi!... 

Vừa kế đến đây, cậu bé Titu ôm đầu kêu thét lên: 

- "Quân giết người! quân khốn kiếp!". Rồi liêng đồ đạc vào 
người cha với vẻ hần học lạ lùng. Sợ quá, cha mẹ cậu bé vội 
vã củng với cậu tìm đến vùng Agra và dò hỏi xem nhà của 
người bán máy phát thanh ở đâu. Dân chúng vùng đó đã chỉ 
cho họ một căn nhà ở đưới chân một ngọn đôi. Hai vợ chồng 
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Hền đến ngay căn nhà ấy và gặp một người đàn bà ra mở 
cửa. Vừa trông thấy người đàn bà, Titu chạy lại kêu lân vừa 
ngạc nhiên vừa mừng rỡ: 

- Trời ơi! mail 

Người đàn bà ấy chính là ma. Cha mẹ cậu bề sợ quá đến 
nổi gai ốc đây mình. Ngạc nhiên và kinh hãi hơn nữa là khi 
họ hỏi về người chồng của bà ta (bà Uma) thì bà này cho biết 
như sau: 

- Chồng tôi đã qua đời từ lâu rồi. Lúc ấy chồng tôi lái xe về 
nhà thì bị hai người đần ông nấp sẵn đâu đó bắn chết. Tôi 
sống với hai con từ đó đến nay. 

Điều kỹ lạ hơn nữa là cậu bé Titu đã bất thân hỏi bà ma 
một câu khi thấy chiếc xe hơi đậu ở cạnh nhà: 

- Chiếc xe này của ai? Còn chiếc xe của tôi đâu? 

Bà ma vô cùng kinh ngạc và sợ sệt, bà nhìn hai con và trả 
lời với đôi mắt ngơ ngác: 

. Chiếc xe cũ bán rồi... nhưng sao cậu bề này lại có cử chỉ 
và lời nói lạ làng quá vậy? 

Bau khi cha mẹ cậu bé 'Titu kế hết mọi chuyện. cho người 
đàn bà có tên là Uma nghe thì người đàn bà này lại càng 
kinh ngạc hơn nứa.. 

Câu chuyện có thật này mà báo chí Ấn đã đăng tải làm xôn 
xao mọi người và đã gây kinh ngạc cho giới khoa học không 
tt. Tại Ấn Độ, Tiến sĩ Narender Chadha (đại học Delhi) là 
giáo sư chuyên nghiên cứu về các vấn đề khoa học và siêu 
hình đã lưu ý đến câu chuyện này. Đặc biệt giáo sư Eminde 
ở Đại học Virginia Hoa Kỳ cũng đã tìm gặp gia đình cậu bé 
Titu. Điều kỳ lạ được phát hiện sau đó là vết đạn ở gần thái 
dương nơi đầu cậu bé. Hỏi cha mẹ cậu thì tử ngày sinh cậu 
ra cho đến lúc 5 tuổi, cậu bé Titu không có một vết thương 
nào trên người do tế ngã hay bị đâm, bản gì cả. Vết sẹo tìm 
thấy trên, theo lời kể của cha mẹ cậu bé, có ngay từ khi cậu 
bé Titu chào đời. Để chắc chắn hơn, các nhà nghiên cứu đã 
đến ngay nhà hộ sinh ở làng Varkhe để yêu câu được xem lại 
hồ sơ sinh sản của người đàn bà tên là Uma. Trong hồ sơ có 
ghi một câu "Cháu bé có vết sẹo lạ ở thái dương khi mới lọt 
lòng mẹ”. 

đa lùng hơn nữa là khi được thân nhân đồng ý để cơ quan 
điều tra khai quật mộ chí của người chủ tiệm Suresh Verma 
để giảo nghiệm tử thi thì thấy dấu vết viên đạn xuyên qua 
đầu ở ngay vị trí tương ứng với vị trí vết sẹo xuất hiện nơi 
đầu bé Titu, Phải chăng đây là đấu tích luân hồi côn lưu lại 
nơi cháu bé hay chỉ là rnột sự trùng hợp ngẫu nhiên? Tuy 
nhiên điều thác mắc lớn lao vẫn còn tồn tại là do đâu mà 
một cháu bé mới Š tuổi như bé Titu lại có những trí nhớ 
cùng lời nói hết sức lạ lùng hoàn toàn trùng hợp với những 
gì đã xảy ra trước khi cháu ra đời? 

'Từ câu chuyện có thật trên và vô số các trường hợp tương ˆ 
tực đã Xây 1 ra "khắp thế giới ‹ các nhà nghiên cứu đã có được 

- Có chứng dấu hiệu lạ xuất hiện trên cơ thể của hài nhi lúc 
chào đời. Những đấu tích ấy có từ lúc hài nhỉ còn trong bào 
thai nghĩa là còn trong bụng mẹ. 

- Những dấu tích ấy thường khó được giới y khoa giải thích 
rõ ràng về nguyên nhân. Tuy nhiên có nhiều trường hợp 
chính đứa bé có mang dấu tích trên cơ thể, sau khi chào đời 
được 5, 6 năm đã cho biết xuất xứ của dấu tích ấy qua câu 
chuyện mà bé kế. Chuyện được thuật lại về cái gọi là tiền 
kiếp của chính đứa bé và nội dung câu chuyện có liên quan 
đến dấu tích ấy. . 

- Về câu chuyện có thật của cậu bé Titu thì vết seo ở thái 
đương có thể là vết sẹo của tiền kiếp, có thể nói đó là dấu 
tích của Luân Hồi. 

Bở dĩ đi đến kết luận ấy là do 3 nguyên nhân: 

Thứ nhất, cậu bé Titu mới lên ỗ tuổi, trí óc còn quá non 
nót, có thể nói là chẳng có chút ký ức nào trong đầu óc 
hhưng lại nói lên những điều không ai có thể ngờ được rằng 
đó là lời của một đứa bé 5 tuổi. 

Thứ hai, vết sẹo trên thái dương cậu bé đã có trước khi 
chào đời, nghĩa là có từ bào thai còn trong bụng mẹ. 

Thứ ba, nội dung câu chuyện mà cậu bé đã kế có liên quan 
đến đấu tích trên cơ thể của cậu có trước khi ra đời, Dấu 
tích đó là vết seo mà theo lời cậu bé kể thì vết sẹo ấy có là do 
gúng bắn. Tại sao lại có sự trùng hợp lạ làng ây? 


Cho đến nay, câu chuyện có thật này và rất nhiều câu 
chuyện có thật tương tự khác đã làm các nhà khoa học quan 
tâm. Sự quan tâm ấy có nhiều lý do: 

1ý do đầu tiên không phải là vấn đề hấp dẫn đầy vẻ siêu 
hình huyền bí mà chính là sự kiện từ lâu các nhà khoa học 
tuy tỏ ý không quan tâm nhưng sự thật họ chưa có dữ kiện 
hay bằng chứng để chứng minh rằng có hiện tượng luân hồi 
(Äfctempayehosis) một hiện tượng rnà nếu khám phá được là 
có thật thì sẽ làm đão lộn nhiều lý thuyết từ xưa đến nay 
không những về một số chu trình vật chất mà còn liên hệ 
đến cả sự hiểu biết thâm sâu vi điệu hơn về cấu trúc của vật 
chất và nhất là các trạng thái nguyên tử. 

1ý do thứ hai là xác định lại lối định nghĩa về một vài hiện 
tượng đặc biệt xuất hiện ngay trên cơ thể của hài nhi khi 
chào đời. Nhiều hải nhi sinh ra có cơ thể dị dạng mà ta 
thường gọi là quái thai, thì đó là do sự lệch lạc trong giai 
đoạn phát triển phôi (embryo) hay là do những nguyên nhân 
sâu xa nào khác? Một vài hiện tượng thông thường thường 
xảy ra từ xưa đến nay về dấu vết giống vết chàm, vết bớt 
trên đa hài nhỉ xuất hiện trước khi chào đời có phải do 
những nguyên nhân nào khác lạ lùng thâm sâu hơn là theo 
định nghĩa thông thường của ngành y học hiện nay? 


VẾT CHÀM, VẾT BỚT, VẾT SEO 
TRÊN DA TRẺ SƠ SINH 


Nhiều hãi nhỉ lọt lòng mẹ, trên cơ thể xuất hiện vài dấu vết 

lạ. Những dấu vết ấy được khẳng định (các nhà y họe) có 
trước khi đứa bé chào đời. Hình dạng và màu sắc thường 
khác nhau. 

Theo bách khoa tự điển thế giới (the toorld baoh 
encyclopedid) xuất bản tại Hoa Eỳ năm 1961 thì vết chàm 
xuất hiện trên da của trẻ sơ sinh được gọi là Birthmark (vết 
bớt). Vết chăm hay vết bớt này đôi khi được gọi là Neuus: 
dấu vết có màu sắc nằm trên đa hài nhí. Trong y khoa, dấu 
vết ấy còn được gọi là Angle Bite (vết cần của thiên thần) sở 
đi gợi như vậy là do vết bớt xuất hiện khá lạ kỳ và quả thật 
cho đến nay khoa học chưa hoàn toàn hiểu được thấu đáo 
nguyên nhân. 

Thật ra, vết cấn của thiên thần còn để chỉ những vết chàm, 
vết bầm tự nhiên xuất hiện trên da không riêng trẻ em mà 
đôi khi người lớn. Ở Việt Nam, trong nhân gian thường gọi 
đó là vết ma cắn màu xanh xuất hiện một thời gian rôi biến 
mất, dừng nhầm với vết bớt màu hồng đỏ. Vết bảm màu 
xanh được giải thích là do các mạch máu nhỏ (vi tí huyết 
quản bị vỡ vì nguyên nhân nào đó như va chạm mà ta vỗ 
tỉnh không để ý). 

Vất bớt có khi ẩn trong da, có khi nổi cộm lên sờ thấy mềm, 
thường có màu sắc của rượu vang và được goi là dấu vết của 
rượu vang đỗ (port-uine marks), có khi đỗ tươi như trái dâu 
tây nên còn được gọi là síraiuberry marbs., Theo một số nhà 
y học giải thích thì vết bớt này sở dĩ có ở hài nhỉ mới sanh là 
do ở người mẹ là chính, do những tác động bên ngoài lên cơ 
thể người mẹ hay tự bản thân cơ thể người mẹ đã ảnh hưởng 
lên thai nhi trước khi hài nhi chào đời. Mặc đầu vậy, giải 
thích này đến nay vẫn chưa vững chắc. Theo các nhà y học 
thì hiện nay, những vết ấy chẳng ảnh hưởng gì lên cơ thể 
đứa bé và người ta có thể tấy, xóa hoặc cắt đi bằng cách 
dùng kim điện để đốt hay dùng những phương thức vật lý 
đặc biệt khác. 

Thật ra không phải đứa bé nào khi lọt lòng mẹ có dấu vết 
ấy thì khi lớn lên cũng đều kể lại quá khứ xa xăm hay tiền 
kiếp mình giống như trường hợp bé Titu. Những vết chàm, 
vết bớt xuất hiện trên da hài nhi mới chào đời là dấu vết 
thuộc cấp độ thấp. Các nhà nghiên cứu đã thu thập vô số 
các loại đấu vết trên da của trẻ sơ sinh từ nhiều nơi trên thế 
giới. Giáo sự lan Stevenson đã nghiên cứu 10.628 trường hợp 
về hiện tượng đầu thai, luân hồi và đặc biệt chú ý đến các 
trường hợp có đấu vết bẩm sinh và đương sự đã đưa ra 
những sự kiện liên quan xảy ra từ kiếp trước. Có nhiều loại 
dấu vất: Vết chàm, vết bớt xuất hiện cạn trên da của hài nhỉ 
thuộc cấp độ nhỏ. Dấu vết mạnh mẽ, sâu đậm và nổi rõ có 
khi lún sâu hay nổi cao giống vết sẹo từ một vết thương 


được cho là dấu vết 
đáng quan tâm về nhiều 
phương điện cả y khoa 
lẫn siêu hình. Bác sĩ 
Milla cũng là người đã 
chuyên tâm nghiên cứu 
các dấu vết bẩm sinh và 
bác sĩ đã có được một bộ 
sưu tập đồi dào hình 
ảnh và sự kiện về 
những dấu vết lạ lùng 
này. 

Cấp độ trung gian giữa 
vết chàm và vết sẹo 
trên cơ thể hài nhi là 
vết thâm đen dày. Đây 
bu : wœ là dấu vết xuất hiện 
`. X"..ă trên da đôi khi tạo 
thành một mảng dày 
như lớp da thú vật. Có 
khi trên lớp da ấy lại 
còn có lông mọc tua tủa 
chẳng khác nào đa trâu. 
Trong các hồ sơ lưu trữ 
tại các bệnh viện có ghi 
lại các trường hợp về 
các dấu vết lạ lùng này. 
Năm 1878, tại Hoa Kỳ 
có một người tên là Blake, lúc sinh ra, gần nửa phần cơ thể 
bao bọc bởi một lớp da đày màu xám đen sân sùi như da vơi, 
da trâu. Trên thế giới nhiều người có những dấu vết ấy xuất 
hiện hoặc ở mặt, ở cổ, ở ngực, ở tay chân... Hình ảnh mà 
nhiều người thấy khá rõ là chính Tổng Thống Nga Sö Me 
Gobachev cũng có dấu vết màu để port-wine matks ngay 
trên trán và giới y khoa cho rằng đó là dấu vết bẩm sinh. 
- Cho đến nay sự thật chưa ai giải thích khác hơn về các dấu 
vết ấy, nghĩa là sự giải thích vẫn còn trong vòng luẩn quần 
như: đó là dấu vết bẩm sinh do người mẹ khi mang thai chịu 
ảnh hưởng của một vài tác nhân nào đó như chất thuốc 
uống, hoặc thuốc xức trên da người mẹ 
hoặc thức ăn hay một tác nhân nào khác 
như những xáo trên trong sự chuyển biến 
của cơ thể lúc còn là bão thai hay do sự 
lậch lạc về cấu tạo, thành lập của tế bào, 
nhiễm thể, gen, do bệnh lý của cha mẹ, do 
hiện tượng di truyền, v.v... 

Những trường hợp chứng mỉnh : : 
Tuy nhiên, raột số nhà nghiên cứu không 
chịu ngừng ở giải thích đó, họ muốn tìm 
hiểu nguyên nhân sâu xa hơn và nhất là 
khi những câu chuyện có thật liên quan 
đến các dấu vết lạ lùng đó xảy ra thì 
không những các nhà nghiên cứu nghiệp 
dư, tài tử mà ngay cá các nhà chuyên 


Nhà lãnh đạo Nga Mikhai 
Gorbachev, người có năng lực phí 
thường làm đổi thay cả một chính thể 
vững mạnh vô song suốt 70 năm.. Một 
con người kỳ lạ với dấu vết đặc biệt 
trên trán. Đó là dấu vết bấm sinh hay 
đấu vết Luân hôi? (Ảnh trong báo 
Time USA - 1992) 


Người cá dạ s 
ÔN Không môn, các nhà khoa học cũng đều nhảy vào 
đền xâm nhục vòng nghiên cứu. Thật ra vấn đề đã có từ 


dẫn trâu, đn voi. lâu, trong nhân gian con người đã nghĩ 
rằng: có thể có cái gì đó ẩn tàng từ những 
vết tích trên cơ thể trẻ sơ sinh. Tại sao vết 
tích ấy lại có từ lúc bài nhỉ còn trong bụng mẹ? Họ tin rằng 
đó là vết tích của kiếp trước còn sót lại qua sự đầu thai, 
Những câu chuyện có thật đã chứng mình những gì mà từ 
lâu con người đã nghỉ ngờ và nghĩ đến. Chuyện cậu bé Titu 
với vết sẹo bẩm sinh do súng bắn từ tiên kiếp là một trong 
hàng ngàn chuyện có thật đã xảy ra trên thế giới cũng như 
câu chuyện có thật về trường hợp cô bé Winnie Easland đã 
làm ngạc nhiên giới khoa học: 


1. Chuyện có thật về bé Winnie Easland 

Bé Winnie Basland mất năm 1961 nhưng hồ sơ của bé lại 
được nhà nghiên cứu và sưu tập các vấn đề liên quan tới sự 
đầu thai là lan 8tevenson lưu giữ cần thận. 

Btevenson vừa là nhà phân tâm học vừa là bác sĩ tại 
Virginia (Hoa Kỳ). Theo hồ sơ ấy thì cô bé Winnie Easland 
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chết vì tai nạn xe hơi lúc mới 8 tuổi. Mặc dù các bác sĩ tận 
tình cứu giúp và giải phẩu cẩn thận nhưng vì vết thương 
quá nặng nên cô bé qua đời. Năm 1964, người mẹ cô bé bất 
hạnh này lại sinh được một bé gái nửa khi cô bé này vừa 
tròn 6 tuổi thì bỗng nhiên cô bé có những lời nói và cử chỉ lạ 
lùng. Cô bé nói với mẹ: "má ơi! con chính là Winnie đây!" khi 
xem tập ảnh của gia đình thì cô bé chỉ hình của bé Winnie 
và nói: "con đây này!" và cô bé đã kể rằng kiến trước mình 
đã bị tai nạn được đưa vào bệnh viện giải phẫu nhưng vết 
thương quá nặng nên đã qua đời. Điều kỳ lạ đáng lưu ý là 


khi mới lọt làng mẹ, cô bé này đã có một dấu vết giống như. 


đường mổ lớn nằm hên hông của cơ thể. Đó là một dấu vết 
bẩm sinh. Theo bác sĩ lan Btevenson thì phải chăng đó là 
đấu vết của một tai nạn từ tiền kiếp và dấu vết ấy vẫn còn 
theo đuổi đến kiếp hiện tại? Đó là đấu vết của luận hồi? 
Cũng theo bác sĩ ftevenson thì trong hơn hàng nghìn 
trường hợp nghiên cứu về vấn đề tiền kiếp và hậu kiếp thì 
có khoảng vài trăm trường hợp có thể kiểm nghiệm xác định 
qua những dấu vết bẩm sinh trên cơ thể. Bác sĩ Stevenson 
cho rằng đó chính là dấu ấn của những gì xảy ra từ kiếp 
trước và sẽ giúp minh chứng cho những khám phá tiếp theo 
về tiền kiếp của những người mang dấu tích ấy. 


II. Chuyện có thật về bé Sanjay ở Ấn Độ 
Bác sĩ Stevensơn đã thu thập vô số Chuyện lạ liên quan đến 
tiền thân của con người. Sau đây là số chuyện có thật do bác 
sĩ Stevenson đã đưa ra với đây đủ bằng chứng: Câu chuyện 
xảy ra tại hai ngôi làng ở miền nam Ấn Độ. Một gia đình nọ 
có đứa bé mới sinh đặt tên là Sanjay, đứa bé này mới lọt lòng 
mẹ đã có đị tật đó là các ngón ở bàn tay mặt bị cụt. Theo sự 
chấn đoán của các y sĩ tại nhà hộ sinh thì đó là đấu tích bấm 
sinh. Nhưng đối với bác sĩ 5tevenson thì đây là trường hợp 
đáng lưu ý vì theo bác sĩ thông thường rất nhiều trường hợp 
trẻ mới sinh ra có các ngón tay ngắn hoặc có khi không có 
ngón tay và thường thì cả 2 tay. Riêng trường hợp của đứa 
bé này, các ngón ở bàn tay mặt không phải ngắn mà có đạng 
thể như bị cắt ngang nên đầu các ngón cụt rút lại như 
thành sẹo. 3ự nghỉ ngờ của bác sĩ Stevenson trùng hợp với 
hiện tượng lạ kỳ về đứa bé ấy. Đứa bé đã nói với người mẹ 
một câu làm mọi người ngạc nhiên: "Bàn tay Thật của con 
CÀ trước đã bị cái máy quay nghiền nát các ngón. Lúc đó 
con ở tại ngôi làng cách xa làng này khoảng 8 cây số.. Cha 
mẹ và anh con lúc đó hiện nay vẫn còn sống..." Thế röi, đứa 
bé đồi mẹ đẫn mình tới căn nhà ở ngôi làng đó. Tại đó có 
một gia đình có đứa con trai chết vì bị máy cắt đứt các ngón 
tay. 

Về sau Sanjay đã kể lại như sau: "Lúc tôi đến thì đang có 
đám cưới trong làng, anh tôi cũng tới dự. Tôi biết ba má và 
anh tôi (những người thân ở kiếp trước của tôi) nhưng họ 
không biết tôi là cun và em Lrong gia đình họ. Nhiều người 
vừa cười vừa nói như đùa: "Này, cháu bé hãy nói đi, tại sao 
mấy ngón tay cháu bị đứt vậy? Cần mẹ tôi (người mẹ kiếp 
trước của tôi) thì bảo: "Nếu là con của mẹ thì hãy chỉ cho 
mọi người cái máy ở đâu, cái máy đã cắt mấy ngón tay con 
đó?" Sau đồ tôi dẫn mọi người đi chỉ chỗ cái máy và lúc đó 
trong khi mọi người còn ngạc nhiên thì tôi vẫn quả quyết tôi 
chính là con của người mẹ kiếp trước của tôi đây". Bác sĩ 
Pasricha đã hỏi Sanlay thật kỹ ông nói: cháu còn nhớ lại lần 
bị cái máy cất ngón tay như thế nào không? thì đứa bé cho 
biết như sau: Người cha của cháu (tiền kiếp) thường uống 
rượu. Buổi chiều ông về nhà và quay máy, lúc ấy cháu loay 
hoay bên cái máy và rồi bàn tay bị cuốn vào bánh xe, chấu 
thét lên, ba cháu cố gắng kéo tay cháu ra. Thế là các ngón 
tay đứt ha. Mọi người chạy ra. Họ mang cháu đến bệnh 
viện... Mẹ cháu vừa khóc, vừa bế cháu lên xe bô... "và sau đó 
cháu thiếp đi... vì đường đến bệnh viện quá xa nên cháu đã 
chết sau đó” 

Sau đó thử thách thực hư về những gì chứng minh đứa bé 
trước đây (tiền kiếp) là con của gia đình này, đứa bé được 
người mẹ ruột (hậu kiếp) dẫn đến nhà đủa gia đình cha mẹ 
có người con trước đây bị chết vì cái máy cán đứt ỗ ngôn tay 
(tiền kiếp). Cuộc hội ngộ thật lạ lùng. Đứa bé đã thốt lên 
một câu như người lớn: "tôi đã chết một lần và tôi lại sinh ra 
lần nứa và ở đây". Bác sĩ Pasricha hỏi người đàn bà mà đứa 


$_ - Viên Giác 92 


bé nhận là mẹ mình rằng: "nếu quả thật cháu bé này là con 
của bà, cho dù là ở kiếp trước thì bà tính sao?" Người đàn bà 
trả lời: "Dĩ nhiên là tôi vui về chấp nhận cháu là con tôi, 
Cháu đã muốn tôi làm mẹ thì tôi quyết định rằng cháu là 
con tôi... 

Riêng đối với người mẹ mới sinh ra cháu bé thì tình cảnh 
thật vô càng nan giải. Bà khóc thút thít nấm tay đứa bé vừa 
mếu máo vừa nói: "con là con của re, Sanjay ài" Thế rồi 
chung cuộc, các bô lão trong làng đã đứng ra dàn xếp ổn 
thỏa: Đứa bé là con xi0 của hai gia đình. Giờ đây đứa bé 
: ÐÒD_Ö đã là một 
thanh niên 
tạnh khỏe 
và vui về hòa 
đồng với hai 
nhà. Anh ta 
thường nói: 
| khi tôi đấn ở 
„ nhà này, tôi 
F- lại nóng lòng 
về lại nhà 
kia, rồi khi 
đến ở nhà 
kia tôi lại 
nóng lòng 
muốn về nhà 
này.. Hiếm 
lai có được 
nhiều cha mẹ 
anh em ruột 
như tôi". 


Ảnh do bắc sĩ lan Sievenson chụp bản tay 
của bé §anjay cụt 5 ngón iW lúc mới chào dời. Bể 


này 
tháng rồi lại 
đến nhà kia 
ở một tháng. 
Hai gia đình 
ở 2 làng cách 
nhau xa 8 
cây số tự nhiên có một mối liên lạc thân tình, đó là đứa con 
chung của 2 kiếp. 


cha biết nguyên nhân kiếp trước mình đã bị cát 
máy quay nghiÊn nấi các ngón. {Tư liệu trong Ín 
Aeatch ð[ the Death của lafffey herson. Harper 
Sạn Praclsco LISA - 1092) 


1H. Chuyện có thật về cô gái ở Miễn Điện 


Một trường hợp khác do bác sĩ Stevenson nêu lên cũng đã 
gây một ấn tượng sâu sắc lạ lùng về hình ảnh của vết tích 
tiền kiếp. Đó là trường hợp của một cô gái Miến Điện (nay 
đã có gia đình) cô gái này có dấu vết bẩm sinh, lúc sinh ra 
bàn tay mặt các ngồn bị cụt gần sát bàn tay, cô thường nhớ 
lại dĩ vãng và đĩ vãng của cô thật lạ làng, đó là tiền kiếp của 
cô, một đi vãng thật quá xa xăm. Điều đặc biệt lúc ấy cô là 
một người đàn ông, và người đàn ông này đã tạo nhiều điều 
đau khổ cho người vợ khiến người vợ phải tự vẫn. Bà mẹ vợ 
căm hận, quyết tìm cách trả thù cho con gái nên đã thuê 
một tay giết mướn, tên này đã dùng một thanh kiếm chém 
người đàn ông này khi anh ta đang đi xe đạp. Lúc đó vì quá 
sợ, anh ta vừa đưa tay ra đỡ vừa kêu lên: trời ơi! đừng giết 
tôi!... Nhưng tên giết mướn đã đưa một đường kiếm cắt đứt 
các ngón tay người đàn ông và rồi đâm chết. Bức ảnh mà 
bác sĩ Stevenson đã đưa ra trong buổi thuyết trình tại đại 
học Virginia Hoa Kỳ cho thấy rõ bàn tay cô gái với các ngón 
bị cụt, đó chính là dấu tích còn lại của kiếp trước của cô, 
(lúc ấy cô là người đân ông). 


1V. Chuyên có thật về cháu bé ở Thổ Nhĩ Kỳ 


Bác sĩ Stevenson còn nêu lên trường hợp một đứa bé Thổ 
Nhĩ Kỳ mà bác sĩ đã chụp hình được. Đứa bé này tự nhiên 


kể lại tiền kiếp của mình từng chỉ tiết: kiếp trước là một 
chủ máy xay bột. Một hôm có sự xích mích với khách hàng 
và không may, chủ máy xay bột bị đánh chết, bởi một vết 
thương nặng sau đầu. Khi sinh ra đứa bé này có một dấu vết 
bẩm sinh rất lạ giếng như dấu tích bởi một chấn thương gây 
ra, Vị trí dấuvết ấy hoàn toàn trùng hợp với những gì mà 
đứa bé ấy đã mô tả về những gì đã gây ra cái chất trong tiền 
kiếp. 

Bác sĩ Stevenson đã thu thập rất nhiều sự kiện lên quan 
đến các vết tích của tiền kiếp. Bác sĩ cho rằng: Ởó nhiều 
trường hợp các vết tích này không liên hệ đến vấn đề di 
truyền và có dạng thể rất lạ làng mà các nhà sinh vật học 
cũng như giới y khoa không thể kết luận đó là do sự lệch lạc 
trong giai đoạn chuyển hóa từ phôi đến thai hoặc do nhiễm 
sắc thể có sự cố nào đó. Có lần bác sĩ Stevenson đã chụp 
hình và quan sát một dấu vết đặc biệt trên thân mình một 
cháu bé vừa mới sinh giống vết thương do đạn bắn. Có 2 dấu 
vết tương ứng nhau. Dấu trước nhỏ và tròn trong khi dấu 


sau rộng hơn và không đều. Có khoảng lỗ trường hợp tương - 


tự đã được bác sĩ Stevenson sưu tập và chụp ảnh đầy đủ để 
làm tài liệu nghiên cứu và bác sĩ hy vọng vấn đề sẽ rõ hơn 
thêm khi cháu bé lớn lên, có lê cháu sẽ tự nhiên kể lại 
những gì đã xây ra ở kiếp trước... 

Hiện nay, những dấu vết bẩm sinh đang được các nhà 
nghiên cứu lưu tâm không phải đều thể hiện qua cóc vết 
chàm vết sẹo trên cơ thể mà những dấu tích ấy đôi khi còn 
xuất hiện ở cấp độ rõ nét hơn và hiện hữu dưới một số dạng 
thể như một cơ quan của cơ thể ngoài ra theo các nhà 
nghiên cứu thì còn có một số đấu tích khác trên cơ thể con 
người cần được lưu tâm tìm hiểu thêm. Sau đây là một số 
dấu chính: 


Hài Nhi Có Đuôi 


Đối với các nhà khoa hợc thì đây là một trong những 
trường hợp về quái thai đị dạng. Tuy nhiên nếu giải thích 
rằng quái thai là hiện tượng phát sinh do sự lệch lạc về các 
"sen" ở nhiễm thể trong lãnh vực di truyền thì đó cũng chưa 
phải là tận cùng của nhân nguyên của vấn đề và dù cho lời 
giải thích là hoàn mỹ thì điều này cũng chứng tỏ trong "gen" 
ấy có ẩn chứa những gì liên quan đến loài khác. Khi thấy 
một hải nhi có đuôi xuất hiện nhiều nghỉ vấn được đặt ra: 
"Tại sao cơ thể hài nhi không bị lệch lạc hay tạo quái tượng 
mà trái lại cơ thể lành lặn, mạnh khỏe nhưng chỉ có thêm 
một cái đuôi mà thôi. Cái đuôi ấy do đâu mà có. Darwin dựa 
vào thuyết tiến hóa của mình để giải thích rằng cái đuôi 
chính là đốt xương cùng của cột sống kéo dài ra. Ở người đốt 


xương cùng chính là cái đuôi của loài động vật có vú, qua sự : 


tiến hóa hằng triệu năm để thành người cái đuôi rút ngắn 
lại. Vậy theo thuyết cấu tạo và giao thoa cúa nhiễm sắc thể, 
"gen" di truyền cũng như theo thuyết tiến hóa của Darwin, 
sự giải thích nguyên nhân nào hài nhi có đuôi vẫn chưa 
được rõ ràng trong khi từ cổ đại đến nay có vô số những 
trưởng hợp các 
củn trẻ mới sinh 
có đuôi một cách 
kỳ đị. 


Những trường 
hợp đặc biệt này 
được tìm thấy qua 
các tài liệu lưu 
trữ ở các bệnh 
viện Năm 1872, 
läsener cho biết 
có trường hợp 
một bé gái vừa 
mới chào đời đã 
tang sau mông 
một cái đuôi. ` 
Năm 1884, Lissner lại có dịp thấy một trường hợp tương tự: 
một bé gái oó đuôi dài đo được 13 em. Nhiều trường hợp hài 
nhi chào đời cơ thể có đuôi được thấy ở nhiều nơi, Ơliver 
Wendell Holwes năm 1890 cho biết ở Luân Đôn (Anh) một 


Hình ảnh người cổ đuối. 
tài liêu lưu trữ tại CƠ 37 
giảo nghiệm của 
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đứa bé trai có cái đuôi thật lớn, quan sát cái đuôi ấy, các nhà 
y học khẳng định rằng chẳng khác gì mấy với đuôi loài vật 
như đuôi bò, đuôi trâu. Ở Đông Dương người ta cũng tìm 
thấy nhiều trường hợp tương tự. "Bé Mọi" là tên gọi của một 
bé trai 13 tuổi có đuôi dài. Bartels đã mô tả rõ ràng 21 hài 
nhi chào đời với cái đuôi mọc đài ra từ đốt xương cùng. 
(Chính nhà sinh vật học nổi danh là Charles Darwin (Anh) 
là người đã từng theo dõi, nghiên cứu các trường hợp về 
người có đuôi và đã cho rằng đây là một trong nhiều hiện 
tượng chứng minh về sự tiến hóa của sinh vật). 


Tại đại học Cambridge và New York, các nhà khoa học đã 
ghi nhận trường hợp một hài nhỉ da đen (inh gần 
Louisville) mới chào đời 8 tuần lễ nhưng đã có đuôi dài 5 em. 

Nhiều người có đuôi và đặc biệt phần cuối đuôi còn có một 
túm lông trông giống như đuôi của bò, trâu hay sư tử.. 

Ở Hihernia cũng có nhiều trường hợp như vậy. Nhiều người 
có đuôi khá đài. Theo một tài liệu y khoa ghi trong cuốn 
Medical Curiosities của George M. Goult và Walter L. Pyle 
thì vào năm 1690, Blanchard đã trông thấy và mô tả một 
người đàn ông tên là Emanuel Koning, người này có đuôi và 
Gosselin cũng thấy tại bệnh viện một người có đuôi dài 
khoảng 10 cm. 


Hài Nhỉ Cá Sừng, Có Gao 


Trường hợp đặc biệt khác đáng lưu ý là người có sừng, có 
gạc trông giống như sừng tê giác, sừng trâu, bò được nhiều 
nhà y học quan tâm. Howse, Cooper và Treves đã thu thập 
nhiều trường hợp đặc biệt về người có sừng (Human horne). 
Những người này khi mới sinh ra có sừng có gạc ở đầu hay 
mặt, càng ngày sừng càng lớn và dài ra. Có người sửng mọc ở 
trán, ở múi, ở hai bên đầu trông giống như loài thú có sừng. 
Lamprey (bác sĩ ở 
Luân Đôn) đã có 
lần thấy một 
người có sừng ở 
Phi Châu cái 
sừng phát sinh do 
xương hàm trên 
phát triển đài ra. 
Có người sừng này 
lại phát triển ngay 
trước trán. (xem 
hình) 

Warren cho biết 
đã có lần đo chiều 
đài một chiếc sừng 
mọc trước trần 
NA ha... một người đàn bà 
KH UNEEIDA hôn tị 9”, )IIRU ð JIBMA, Yêu 

: năm 1696, một 
người đàn bà ở 

Pháp có sừng đài 12 inches mọc ngay trước trán. 

Năm 1886 ngay tại Học viện Y khoá, có lần nhà nghiên cứu 
Vidal đã giới thiệu 
và tường trình về 
trường hợp một 
người đàn bà có 2 
sửng mọc trên đầu, 
mỗi sừng đài 10 
inches. Một trường 
hợp khác, một 
người đàn bà sống 
gần York có cái 

- sừng mọc ngay ở 
mặt. Sau một lần 
tế ngã, cái sừng bị 
gãy nhưng sau đó 
sửng ấy vẫn còn 
tiếp tục mọc lại. 


Người cá ãừng (Còn tiếp) 
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AUF DEUTSCH 


Buddhismus des Lauteren Landes 
- Diafog mịt alten Meisterrr - 


(Úbersetzt und mít Anmerkuingen versehen von Meister Thịch Thien 
Tam; Gapwright der deutschen Jbersetzung Tu-Xung Roland 
Berthold) 


{Fortsetzung) 


Zweifel und Fragen zum Lauteren Land 
(Ching-tu Huo-wen; T. 47; No. 1972) 
Ch/an-GroRfRmeister T”ien-Ju 


Dịa (Bodhisatfvas) ersinnen diasen Iberwälfigenden 
EntschiuB: "Wasnn ích die Höchsta Volikommene Erleuchtung 
eriangfe, ohne alle Labewesen auf den Pfad der 
tunlbertrefflchan Erlauchtung gefohrt zu haben, 
wdrde ích mei ursprũngliches Gelllbde verletzt haben -- 
das wrde niemais gehan... VWarum? Dịe Lebewesen haben 
mích nicht gebeten, meinen Geist auf die Erleuchtung 
tunaufgeforderter Freundl der Labewesen und wũnsche an 
erster Stelle allen WWasen, daB sia fhre quen Fähigkeiten 
zur Vollkommenheit entwickein und Alwissenheil erlangen." 
("Die Zehn Ủbungen", Avatamsaka-Sitra, Kạp. 21, 0bers. 
Thomas Cleary) 


Ruhenden Wolken. Plötzlich stieR jemand dịe Tủr auf, trai ein 

und stellte sich als Ch“an-Gast vor, Der Meister grúRte ihn mit 
einem schweigenden Kopfnicken tund lud inn mít ausgetreckler Fiand 
zum Sitzen ein. Sie verweilten so, einander anschauend, iángere zZeit... 
Dạs Sonnenicht scnwand hinter dem Bambusfenste, und der 
VWeihrauch aus đem Rãuchergefaf hatte siịch ín ein dũnnes Rinnsal 
verwandelt, als der Gastmönch sich gemachlich erhob, felerlich sein 
Gewand ordnete und langsam begann, den Meister anzureden. 


D er Grolmeister T'en-Ju saầ ín Meditatlon in der Halie der 


Frage 1 

Ích wage zu denken, daä der Ch/an-GroBEmeister Yung-Ming den 
Direkten Ủberlleferungsdharma von Natlonalneister Shao vom Tlen- 
T“ai-Berq empfing. Er stand auch mm đer direkten Linie das GroBineisters 
Fa-Yen (56). Als Abt des Ching-Tzu-T empels in langchou unterwies er 
viele Mönche tund Nonnen im Weg. Sene Beredsamkeit und 
anpassungsfähige Weisheit glichen den wirbelnden St0rmen und der 
rollenden Donner. Ch/an-Mönche von nah und fern priesen ihn als 
Meister der höchsten Verwirklichunag. 

VVarum tbie er dennoch: persöniic aucït đas Lautere Land, während er 
Chan lehite, und srmahnie andere, den Namen des Buddha zu 
rezitieren, uInd schrieb Abhandlungen, welche die Methode des Lauteren 
Llandes verkundelen? Auferdem verfaBle er den Vers "Vier 
Mösglichkeiten" (Ssu Liao Chien Chieh), der im wesentlichen besagl : 
6) 


Impressum 


Congr. d. Verein. Vietn. Huddh. Kirche 
Abteilung in der BRD (gemeinennitzi ger e.V.) 
Dịe Zeitschnl đe Vietnamesen uad Buddhistischen Vietnarmflùchtlinge in 
đer Bundesrepublik [2eutschland 


Verlag. 
co Viengiac Pagode, Karlsruher Str.6, 30519 Hanmover - 
Tel. (0511) 879630 - Fax. (0511) §790963 
Herausgeber ; Ven Thích Nhụ Dien 
Redakilon : Vietnarmesisch-Buddhistisches 
Sozio-Kulturzentrum mì der BRD (VIRUS)... 
Eracheinungswelse : slle zwei Monate 
Dmck, Satz nnd 1.ayout : VIBUS-HANNOVER 
Diese Zeitschrif wird kostenlos verschickt. Nach druek nur mít schrtftlicher 
Genehmigung der Redakuion eriaubt. 


10 - Viên Giác 92 


“Mit Ch'an, aber ohne Lauteres Land, gehen reun von Zehn Strebenden 
des Weges den falschen Pfad... Ohne Ch/an, aber mít dem Lauteren 
Land, erreichen von zehnlausend Ủbenden zehntausend das Lautere 
Lang..." 

Mit diesen Zeilen scheint der Meister die Methode des Lauteren Landes 
zu befUrworten und seine eigene Ch/an-Schule zu schmähen. Waren 
seine Worte nicht eine Ủbertreibung? Mein Geist ist zu diesem Purkt 
voller Zweifel, und ích möchte Eure UInierweisung erbitten. (58) 


Antwort 

Das ist ein sehr quter Punkt. Tatsächlich hat jadoch Grof.meister Yung- 
Ming weder das lautere Land 0bermaRig gepriesen nọch Ch'an 
herabgesetzt.-Vielrnehr sind seine Antworten von groRem NufZen fủr die 
baiden Metlhoden des Chan und des S0tra-Siudiums. 
Unglùckiicherweise gab der GroBmeisler in den "Vier Möglichkeitlen" 
bloô eine aligemeine Erklärung, welche nichỉ alle Feinheiten seiner 
Gedanken deutich machte. Deshalb konnte er nichì die Zweifel der 
Ch“an-Schler vertreiben. 

lch bin Anhanger des Chˆan und mít der Methode des Lauteren Landes 
nicht sehr vertraut. Jedoch kann ich dir aus den Abhandlungen und 
S0tras dieser Schule die folgenden allgemeinen Erklărungen geben. 

Das Lautere Land ist eine Methode, weiche leicht zu prakfizieren ist, und 
durch welche man leicht die Erleuchtung erlangen kanmn. Es ist jedoch 
auch schwierig, sie zu erklären, und an sie zu giauben. Als Buddha 
Sâkyamuni das Amiläbha-S0tra darlegte, war Er sich dessen bewulôt, 
daP, die Lebewesen im Dharma-Endzsilalter Schwierigkeiten haben 
wũrden, thm zu glaubhen, Er ziierte deshalh die ernslen VVorta dạr 
Buddhas der sechs Richtungen, tim dỉe Zweifel zu zersireuen und đen 
Giauben der späteren Generationen zu entwickeln. Am Ende des S0fra 
sagle Sâkyamuni-Buddha unter Bezugnahme auf đie verschiedenen 
Buddhas, die lhn priesen : 

"Säriputra, dụ sollst wissen, daB ịch ín dieser 0blen Zeit der fũnffachen 
Befleckung (siehe Anmerkung 33) das schwierige VWerk vollbringe, die 
Höchste Vollkommene Erleuchiung zu erlangen und zum Heie afler 
Wesen diesen D2harma darzulegen, Es ist wahrlich sehr schwierigl!” 

Dies sind ernsthafte, tiefgrũndige Worte der nterweisung, welche den 
Menscher: nahelegen, Glauben an das Lautere Land zu entwickeln. 
Dariber hinaus ist Buddha Sâkyamuni aus groSem 0berströmendem 
Mitleid zur Rettung'der Welt ín diesem Dharma-Endzeitalter qekommen. 
Jedes seiner Worte wurde von Mlenschen und Göttern gieichermalSen 
angenommen und in die Praxis umgesetzt. Dennoch hegen einige 
Lebewesen Zweifel an dieser besonderen Lehre vom Lauteren Land. 
Warum ist dies so? Wel die Lehre vom Lauteren Land Zwar 
allumfassend, ihre Praxis dennoch ãuferst einfach ist. Ưnd diese beiden 
entgegensetzten Merkmale scheinen schwer zu vereinbaren zu sein. 
Dies ist đer Grund, warum die Methode des Lauteren Landes laicht 
Zweifel im Geist đer 2uhðrer hervorruft. ' 
Die Melhode ¡ist altumiassend, dem sie hoi Menschen aller 
Befahigungen heim., Nicht nur die Bodhisattvas der höchsten Stufe und 
die, welche nur nọch ein Leben vor sich hahen, stteben nach 
Wiedergeburt im Lauteren Land. Sogar ungebildete Manner und Frauen 
wie auch jene, welche die fũnf ernsten Verfehlungen oder die zehn (Iblen 
Taten begangen haben, werden VWiedergeburt erlangen. Sie mủssen nur 
ihren Glauhbean enffaFen Lind ihren (Saist mit äufterstar Entschiossenhait 
auf das Lautere Land ricnten.(59) : 

Andererseits ist die Methode einfach, weil der Ùbende weder zu vielen 
Schwierigkeiten und Mũhsalen unterliegt, noch durch viele verschiedene 
Geisteszusiande gehen mu, durch weiche er leicht in die lrre gefdhrt 
werden kônnte. (80) Er mu nụr den Namen des Buddha rezitieren, tim 
der Sahâ-Welt (unserer Weft) zu entfliehen, im Westlichen Lauleren 
Land geboren zu werden und LInumkehrbarkeit zu erlangen, bịs er 
schlieRlich die Buddhaschaft erlangt. 


Wegen dieser zwei Merkmale der Methode des iauteren Landes, 
aliumfassend doch einfach, hegen selbst die VVeisen Zweifel. Wenn dư 
deshalb diesen Punkt vollkomrnen verstehst, wirst du erkennen, daö địe 
Worte des Lobpreises des GroRmeisters Yung-Ming eine tiefgrũndige 
Bedeutung besitzen und keine Jbertreibung sind. 


Frage 2 

lch verstehe die allurrfassende, doch einfache Natur der Methode des 
Lauteren Landes. Jedoch haben erleuchtete Ghan-Meister gesagt, da 
“die sigene Natur zu sehen, Buddhaschaft erlangen bedeutef". Warum 
sollten wir nach VViedergeburt im Westlichen Lauteren Land streben? 


Antwort : 

Du stellst solch eine Frage, weil du immer nóch nicht vereltanden hast. 
Tatsachlich sind srieuchiele MMeisie diejenigen, welche die 
VWiedergeburt sehr entschiossen anstreben. Die Alten haben gesagt: 
“lch welchem Bereich kõnnte man VViedergeburt suchen, wemn nichf im 


Lauteren Land?“ Aus deiner Frage kann ich erkennen, da§ du noch 
tich sum VWeg erwacht bist —~ denn wenn du es einmal sein wirsl, kann 
đeit Streben nach đer VViedergeburt nicht aufgehalten werden, selbst 
nicht von zehntausend B0ffein! 


(Fortsetzung folgt) 


Ânmerkungen : 

$6. Fa-Yen (885-958), Grunder einer der Fũnf Häuser (Richtungen) des 
Chan. "kn Haus des fa-Yen nahm die Weltschau des Avatamsaka 
nen noch wichtigeren Plafz als in anderen Zen-Schulen sin. Der 
Meiter siudlete die Avatamesaka-Schriten grundlich... Fa-Yen f0hrte 
ti Melhoden đer Zen-Meister dẹr T“ang-Zeit weiter. Er liebte Paradoxe 
tind war bestrebt, die plötzliche Erleuchtung herbeizuf0hren." 
Matlonalreister Te-Shao (891-971) war Fa-Yens beruhmlester Schler. 
Ch'an-Meister Yung-Ming war Te-Shaos bekanntester Schiller. 
"“Vụng-Ming fũhrte eine Entwicklung herbei, die erst später wirkliche 
Fruchi trug... Er kann als der Pionier der Vereingungsbewegung von 
#en und Nembutsu-Tradition betrachtet werden, einer Bewegung, die 
ggãlet tn chỉinesischen Buddhismus Oberhand gewinnen sollte." 
{Heinrich Dưmaulin, Zen Buddhism, p. 234-235) 


57. Hier die leilweise Ùbersetzung dieser Verse : 

*Mt dhyêna (Ch an) und Lauterem Land 

ist man wie ein Tiger rnit Hồrnern; 

m gegenwafligen Zeitalter ein Lehrer der Menschen, ˆ 


In da Triển HỆ min 2s ririliixii=miaar Ph¬airiarmix 
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Mã dhyãna, aber ohne Lauteres Land, 
wwerden neun von zehn den falschen VVedq nehrmen. 


Lebensbogen Stille 


knospend, erahnen wir die SchònheÌt 
unseres zukủnftigen Seins 
sich øffnend, der Seerosen GÌũck 


genieBend, kehren wir zur Ewigkeit zurick. 


Ohne dhyâna unrở nur mít dem Lauteren Land 
werden von 10.000, die prakfizieren, 10.000 (hindber) gehen." 
(Hsnan Hua, Pure Land & Ch an Dharma Talks, p. 23-24) 


S8. Dieser Kommentar besteht aus einem Dialog zwischen zwei ch an- 
Meisten. Deshalb solle der Leser dia paradoxe Methode der 
Beweisflhrung im Gh an beachten, wie schon in Anmerkung 40 erwahnt 
wurde. Dazu das folgende Zitat: “Giaubensvorstellungen werden 
miverstanden, wenn man sie als absolut wahr und im Gegensalz zu 
anderen Glaubensvorstellungen annimrnt, die dann als fasch angesehen 
werden. Sie werden absolut wahr nur, wenn ihre reialve Natur 
vollständig erkannt wird, und wenn es keine Fragestellung Wahr versus 
falsch mehr gibf. 

8o hai einer der amerikanischen Astronauten, die aufí dem Mond 
standen und hinauf auf die Erde am Himmel schauten, plöfzlich erkanni, 
đaÊ er in etwas stand, das bisher fr ihn der Himmel war, und đa er auf 
etwas schaute, das bisher đer Erdboden war. Zu erkennen, daR Erde 
und Mond f0reinander gieichzeitig Erdboden und Himmel sind, ist eine 
Hua-Yen (Avatamsaka)-Einsicht. Es gibt die bekannte Geschichte eines 
Zen-Meisters, der jedem von zwei streitenden Schulern sagte, daB er 
techt habe. Als ein dritter Schler sinwandte, dafñ sie nicht beide recht 
haben könnten, sagte der Meister: "Du hast auch rechtl" Auch dies 
drũckt die Hua-Yen-Haltung aus. (Historisch gesehen haben die Hua- 
Yen-Lehren tatsächlich groSen Einflufã auf die Zen-Tradilor ausge0bt.)" 
(A.J. Prince, "The Wcrid of Hua Yen Buddhism”", nachgedruckt in Phát 
Hoc (CA, USA), No. 6, 1986, p. 135-138) 

Dieser Artikel sines Professors der UIniversitit Sydney (Australien) 
vermittelt einen ausgezeichneten, in die Tiefe gehenden Ùberblick tber 
den Hua-Yen-Buddhismus  Er eniznndete das lInferesse des 
Herausgebers an dar Hua-Yen-Philosophie und bewog ihn zu seinen 


aus Wasser ceborern 
dem Leben erkoren 
des Werden neues GÌùck 


kommen wir ïns Diesseits zurủck 


Tom Noxa 
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bersetzungsarbelten. z 


69. Dieses Konzept des Giaubens ist In allen buddhistischen Schulen 
wie Ch an, Lauteres Land und Tantrismus usw. gieichermaRen wichtig. 
Dazu folgendes Zitat von D.T. Suzuki : 

"Eine voiltdommene Erleuchtung wird jedoch nur dụtch dịc äuBerst 
selbstaufopfernde Bemuhung des Geistes erlangt, welche durch einen 
tunerschutteriichen Glauben an die Endgúltlgket des Zen unterst0tzt 
werden mu... Die notwendigen Voraussetzungen sind Glaube und 
persönliche Anstrengung, ohne welehe Zen nur eine Seifenblase ist." 
(D.T: Suzuki, An Introduetion to Zen Buddhism, p. 115) 

Dazu auch foigende Stelle aus dem Avatamsaka-S0tra : 

"Glaube ist die Grundlage des Pfades, die Mutter aller Tugenden, 
welche alle guter Wege nănrt nd wachsen láñt, das Netz des Zweifeis 
zerschneidet, vom Strom der LeidenschaRen befreii und den 
untIbertroffenen Pfad zum höchsten Frieden enth0llt." (Thomas Cleary, 
0bers. The Flower Ornament Sutra, Vol. i, p. 331) 

Zur Frage des Glaubens in der Todesstunde in der Lehre vom Lauleren 
Land folgendes Zitat : 

"m Westlichen Paradies gibt es selbst fúr die schlimrnsten Sũnder 
Platz. Das Meditationss0tra berichtet, daf4 danh, selbst wenn jemand dịe 
5 Verlehlungen und die 10 Sũnden begangen hai, er aber ernsthaft 
Amiläbhas Namen zehnmai auf senem Sterbebeft reziiert, ein 
Lotusthron erscheinen und ihn zur niedrigsten Stufe im Paradies tragen 
wird —- die untere Geburt der unteren Rangstufe. Statt zu 80 Millionen 
Kalpas in den Höllen verdammt zu sein, wird der Sũnder im Westiichen 
Paradies in einer geschiossenen Loiusbluie geboren werden, Nauï 
einem Zeitraum von 6 Kalpas wird sich der Lotusthron ðffnen und lhn 
freigeben. Dieses Lehre von den 9 möglichen Stufen der Geburl war ein 
8ul5erst wirksamer VWWeg, gute Tater auf der Erde zu vergelten, wãhrend 
gleichzeitig das Versprechen der Erlösung aller, ungeachtet ihrer 
angesammeilen Verdienste, gemacht wurde." (Joji Okazaki, Pure Land 
Buddhist Painting, p. 52) 


60. "Deshalb solllen Sie, wenn Sie Zen praktizieren, aile Gedanken 
auf3er det Methode {kung an) als Dãmonen betrachten, selbst wenn Sie 
sich fihlen, als ob Sie einen hứmmfischen Zustand erlangt hãtten. Einige 
Menschen werden, während sie sizen, plötzlich eine vollkommen neue 
VWelt betreten, die sehr schön und angenehm ist. Danach wollen sie bei 
jeder Meditatian in sie zurlckkehren. Moglicherweise kônnen sie jenen 
Zustand erneul erlangen, dennoch is dies Anhaften. Es gibi auch 
andere Zustande, die furchterregend sind. Solche Visionen, ob quí oder 
schlecht, sind im allgerneinen Manifestafionen unserer eigenen geistigen 
Bereiche." (Meister Sheng-Yen, Faith in Mind, p. 68) 


WWMe& 


đbSSIVNH @HEHNZ 


É§ Thiích Nhu Dien 


(Fortsetzung VG 88) 


D. Zclt vcrlief so sửill und iriedlich. In der Woche 
lernte ¡ch Deutsch und am Wochenende besuchten wir 
verschiedene Vercinigungen und sprachen dort tiber díc 
Situaton der buddhistischen Congregation in unserer 
Heimat in verschiedenen Städten wie Berlin, Dortmund, 
Stuttgart.. An den Tagen 25, 26. u. 27.11:77 nahm ¡ch an 
einem Trefen von Vietnam-Flichtlingen im norddeutschen 
Raum in Berim teil. In dieser Zeñt gab es Nord und Sũd, 
well nach 1975, wie ciuge Studenten uns berichteten, die 
vietnamesische StudentenschafÍt kaum eine anspruchsvolle 
Stellung errungen hattc. Jedcr von thnen warcn mít dem 
Studium sowie mút der Prifung beschäftiet. Es existierte ín 
§Sũddeutschland "LIEN DOÁN SINH UIEN TU DƠ" 

=Bund der freien vietnamesisclen Studenten), Aber fũr 

Ie Studenten aus Norddeutschland war es viel zu weit, 
Deshalb setzten siích eimge Studenten in Norddeutschland 
wieder zusammen, um die Aktiviảten pemeinsam Zu 
Organisleren. Es entstand aus drei Vereimgungen in KielL 
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Wenn địe 


Beriin und Hannover 
"ALLIANZ-NORDDEUTSCHLAND". 
Vereingung in Hannover das TET = Neujahr-Fest 
organisierte, dann wurden die Vereinigungen in Kiel und 
Berlin eingcladen. Und wenn die Gruppe in Berlin das 
Sommerlager organisierte, nahmen die Gruppen aus Kiel 
und Hannover teil, Danach muBite địc Vereimgung in Kiel 
wiederum das TET = Neujahr-Fest fủr nàchstes Jahr 
organisieren. Damals war die Freundschaft zwischen den 
drei Vereinigungen sehr fest, so aÍs wenn "eine Schwester 
hinfallt, und đie andere ihr aufhilft". 


Es waren viele Studenten, unter ¡hnen auch viele 
Buddhisten. Aber sie verstanden ủberhaupt nichts vom 
Buddhismus. Wenn sie sích trafen, gaben sic sich cinfach 
dicí Hãănde zur Begrissung, Sie wuBten nichí, daB dic 
Hände zusammengefaltet werden oder der Satz pesagt wird 
"NAMO AMIDA BUDDHA (NEMTBUTSU)". Bei dem 
Trefen der "ALLIANZ NORDDEUTSCHLAND' in 
Berlin gab es viclc Programme wie FuBball, Gebete 
Sprechen, Musik und Meimungsaustausch usw, Zum 

tuŠball ist neht viel zu sagen, alle nahmec tũchtig teïl, beim 
Musik-Programam auch. Bei der Diskussion waren Herr 
Châu (Hannover), Hcrr Trâm Hà Herr Nam (Berlin, 
jetzt1n Wiesbaden), Herr Lộc (Berlin, jetzt in den USA) 
und bei Musik-Programm Herr Hoàng (Berlin, jetzt im 
Bremen) und noch einige andere Personen dabei. 


Es gab bei điesem Treffen auch eine Wandzeitung, auÍ der 
Berichte ñber dđic Gedenk-Zeremonien dcr Heiligen 
Mönche, Natonalhelden und der Ủnbekannten, dịe fũr die 
Ereiheit des Vaterlands ums Leben kamen, standen. Sie 
beschrieb... 

"Nạch der Dbkussion saflen alle súl' und email vor dem 
Vaterlandaltar, der schon lãngs( qufpestellt und sehr einfach 
war. Aber ale Rihlten sích, als 0b dịc Heùnat Vietnam 
davơm siand und sie schienen den dhingehden .ufruƒ von 
Bereen und Fliiflen zu hören: Die Schrfeede "VATERLAND 
VIẾT NAM" stand pleich unter der LandkaHe von Viettam, 
địa vor der qu[gertchteten Fahne von Weihrauch und Rauch 
hìng. 4n dieser Feler nahm Venerabie THỊCH NHŨ DIEN, 
Verreer der CONGREGATION DER VEREINIGTEN 
VIETNAMESISCH-BUDDHISTISCHEN  KIRCHE - 
Abteihing tr Japan ni đếr BRD, teil und wurde vốn dllen 
Tellnehmem  mun kHaupiedter cmannL. Dạy  Lied 
"ETetramesischer Buddhimus" wurde 00H (den VieiHGrtesch 
der verschiedenen Musiktuppen z;ur Erồfnung deã 
GedehkeH[Gier gESUHBeH. 

Địe Anaprache bei đer Zeremoriie beÙhaltete die tradiHionelle 
Vaterlanduerteidigung, das Aujfichten sowie Retten des 
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heute. Eš erhob die Plagpe der Unabhànggkeit und Freihei, 
brachte dem Feind eine Niederlage bei und baute cỉn Land 
Vietnam ừm eiste des Volkes quƒ. Vor 2 Jahren kam die 
KPƯ an die Mach( und bringt das Volk Viettidrmns in cừne 
clende Lage. /dlle Grundlreihielten werden nichỉ reapektier, 
wie Religtonsfreilet, ŒGedankenjeihel, Bewegungsfreihcil. 
Dịc Birnper werden tierdriCkC( WerdeH in néue 
Mlirachafzonen geschickt oder ứị Dmerzichungsiagem 
terhaftel. Viele Menschen simd gestorben, địc Mônche und 
Nonnen, Trapsäulen der Gemeide, haben sich geopƒer, um 
đạas Suwslem zur Einsicht zu bringen, daÐ dịe vietramesische 
Bevölkerung keine Angst vor Ge[fahr und Shum gehabt hat, 
sondem mịt Hiƒe von Boolen pe[iichiet ist, um die Fretheit 
wiederzufimden. Ủnd viele Menschen simd quƒ đem Oz£an 
tưn§ LeÐeH BGKOHUHCH. 


Dịcđ QGedenkenreremonie ƒjand ¡in cier qujichigen 
„4tmosphdre der Hochachtuing siat le waren stl ‹und 
beteten fủr die Vergtorbenecn, díc Hedipen, dịc reliplösen 
Manyrer, die Natonalhelder und Gefallenen, die sich lr das 
Volk und das Dhanna geopler haben, die Gejallehen, die 


qHƒ đem Wep waren, nạch Freilieit + sHChen. 
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Aulierdem trãgt die Zeremonie noch eine Bedeutung, das ist 
unsee Entschlossenhei MHằữữ môỗchten Hhnsere Wone mửi 


voller Treue und Rechischaffenhel von ganzem Hierzen 
sapeh, um die ldministration vom Gegenteil der Wlinsche 
der Bevôlkering derer zH berzeugen der Regicrung đer 
kammunHinischen Panei Vieitar  damH sứ vor der 
öffentichen Meinung der W'elt crwuacht... ` 


Dịc Aktiviãten der vietnamesischen Studenfcn hänffen 
sich um die Ferien und TET = Neujahr. Ứnd ich, eíin 
Mönch đer miffen in Europa vereinsamt war, brachte den 
Bodhi-Baum, địc Saat zur Erlösung dcs Erwachtcn, und 
setzte ihn in đieses schneereiche Land ein, Damit waren 
aber cimausend Schwierigkeien und 
Probleme verbunden! Wer könnte mích verstehen, anÔer 
mir selbst, mein innerstes und wer könnte mích verbcssern, 
wenn ích mír keine Mihe gab. Zurick in meiner ng 
gab es nur eincn cimzipcn Buddhaahar, mút Blumen un 
Obst von cnem armen Mönch wic ích ešs bịn mm allen 
Bercichen. Es war nicht genug, um mích zu trösten, ím 
viclen wechsclnden wcltichcn Angclcgcnheitcn und bei 
den unbeschrerbaren Menschenherzen. Einmal wollte ích 
wiedcr zurlck nach Japan. Abcr nach viclcn Uberlepungcn 
war ích enischlossen, dọch 1n Deutschland zu bleiben. Ủnd 
was bis heute nach dieser Entscheidung gcschah, werden 
Sic im nachfolgenden Bericht erfahren. 
Als die labien Sommerstrahlen des Sommers 77 den 
cinsamen und verlassenen Raum Im Himmelsgewölbe der 
BRĐ beschienen, war cs bereHs Herbat, die Obstbäume 
veränderten sích und es war auch Zeit fũr die Ernte. Ích 
hatte von vielcn ũber das Lcben dcr Studentcn in Europa 
chör. Während der Semesterferien gingen sie 
Ôbat-Efiicken, um ein biỗchen Geld zu verdienen. Aber 
¡ch hatle ne Gelegenheil, cs direkt an Ort und Stelle zu 
sehen. Deshalb beschloli ¡ích, m diesem Sommer mít 
einpen Studenten und Flichtingen, die gerade nach 
Deutschland gekommen waren, iểNg Kirschenpflicken 
mitzumachen. Viele nannten es Anh Dao (=japanische 
Kirsche). Aber die echten japanischen Kirschen kann man 
nicht cssen, sondern nụr anschaucn, Dic Kirschen sahcn 
rötlich aus, nach der Reifung waren sie violett. Es gab 
Sanerkirschen und SiBkirschen. Die SũBkirschen wurden 
als Marmelade, Konfitire, Likör verkauft. Điese Bäume 
gibt es ũberall in Europa. 


Gegen 5 Uhr verleBen wir Bahnhof Kiel und [uhren nach 
Pliên, cín ziemlich bekannter Urlaubsort im Norden 
Deuischlands. Nach 2 Stunden waren wIir am Ớrt, eme 
Kschenplantage. Die Plantage war sehr grol und weit, die 
Bảunme waren voll mi Frichten. Der Plantagenbesitzer 
hattc uns gcsagt : Wcr cinen Korb voil pfiickt, bekommt 
đafũr SDM (=2 1ISS), VVar viel pñúckt, wiưd mehr Geld 
verdienen. Ủnd diesc Arbeit war von dcr Mihe jcder 
Person PAg 22 Jeder Korb wog ungefáhr 10kp, Jeder 
konne pro Tag tnpefäahr 10 Kôrbe erreichen, das 
entsprach 50,DM. In dieser Zeit war fũr Stndenten, einen 
Mônch wie mịch sowile fủr TC Fluchtlinge dđieser 
Gecldbetrag zicmlich hoch. Ịch hatte fast 3 Monate 
lHe# auf verschiedene Plantagen in vielen Orten. 

nở es hatte mir Spal3 gemacht. Ích habe nich erst 1977 zu 
arbeiten begonnen, sondern ¡ch tat es seit 5 oder 6 Ƒahren. 
Friher hatte ích schon in Tokyo gearbeiet, während der 
Tage mít Rcgen und Schnce. Ich wuBtc auch, wenn ích im 
Ausland studlerte, mufte ích alle Schwieripkeiten fir mịch 
selbst lösen. Trơtz aller Bedrängnisse und Not muỗte ¡ích 
mir Mihe geben. Die Buddhistische Congregation war sehr 
arm und die Buddhisten mít guten Herzen sah man nụr fủr 
eine beprenztc Zei, Es gab auch niemanden, die uns đas 
ganze Leben hmdurch untcrstbtzte. Wenn wir diesen Weg 
3M gn hatten, versuchten wir thn bis zu Ende zu gchen. 

er Lebcnswcg war genau wie der Dharma-Weg, 


Ich erinnerte mịch án die Jahre im äuf3erster Not in Tokyo. 
Ich muỗte arbeiten und gleichzcitig studieren. Ich muỖte 
mĩr oft Mũhe gcbcn, um bís zum Erfolg zu arbeiten, obwohl 
ch đem Schnee ausgesetzt war und von Regen durchnäBt, 
damit ích Freude hatte, đenn unsere Meister warteten 


zehntausend, 


darauf und achteten darauf, daB nichts vergeudet wurde. 
Ich bin bekùmmert, wenn ¡ch dariber nachdenke. Ủnd 
heute gibt es sọ viele Mönche und Nonnen, die das 
Studium abgeschlossen haben. Sie ũben jetzt ũberall in 
Amerika, Europa und Australien das Dharma und die 
buddhistischen Aktivitäten aus. Und điese Personen hatten 
auch dicses clende und kritische Stadium erlcbt. 


Naạch dem Jahre 1975, als der Devisentransfer von dẹr 


Vietnam ins Ausland nỉcht mehr verfigbar war, muôten 


ale Studenten einschlieBlich der Mönche und Nonnen 
arbeiten gehen, ưn mút eipgener Kraft und Fleiỗ fur den 
Lebensunterhalt zu sorgen. Wer weil davon? Ủnd Jetzt 
sind die Buddhisten ñbcrall mít den Mönchen und Nonnen 
vertraut. Man könnte sapen, daB es wirklich eine 
schicksalhafte Fugung ist. Ais wir pute Frichte crnteten, 
muỗten wir mnmer an die friheren Samen denken. Als 
Buddhisten sollen wir mit unseren Mönchen und Nonnen 
hư tệp! wemn sic dịic Problceme bci dcr Dharma-Arbeit 
aben. 


Das [Leben emes Mönches tsf nur HỆ £PE mit đem Lernen 
und der Durchfiihrung des tugendhaften Wandels, mít đẹr 
Absicht, oben gegeniber den vieren Dankbarkeit zu 
erwelsen und unten alle Jebewesen aus dem Elend zu 
crrctten. Sonst brauchen slc sich um nichís zu kũmmern. 
Sic mũssen auch wie die normalen Menschen leben, essen, 
trinken, schiafen und denken. Aber sie lassen die Leiden 
nịcht znfeilen und sind mút dem geringsten zufrieden. 


Gegen Ende des Jahres 1977 hatte ích mehrmals Briefe an 
dịc alte Pagode in Tokyo geschrieben, und auch an viele 
Bekanne, um um Rat zu biten, ob ích weiter in 
Deutschliand bleiben solle oder besser nach l]apan 
zurickzukchren. ĐÐer iapanische Abt hatte keine deutliche 
Meinung und die anderen waren meistens der Meinung, 
đaB ¡ch im Deutschland bleiben sollte, Und warum sollte 
¡ch hier bleiben? Well es damals in Japan kein eindeutiges 
Programm fúr dic Fluchtlhinpc aus Vietnam gab und ¡in 
BRD keme buddhisstischen Fuhrer hatte. Als ích diese 
beiden Grủnde einsah  wuBte ích was fủr cine 
Entscheidung ¡ch zu trefen hatte. Aber als ¡ích das 
Tliugticket fủr Hin und Zurick gũlúg fũr cín Jahr sah, 
wũnschte :ch wieder nach Japan zurickzukehren, weil ích 
weiter Buddhologie studieren wollte. In dieser Zeit von 
Ende 1977 bịs Anlang 1978 war meine seelische Verfassung 
wie dem cines Teichhuhns, das die Secle cines gerade 
Gestorbenen zurickrief, oder wie die der Schwalben, die 
thren Schrci In dịc Dunkclhett stieBen, Nicmand konnte 
mịch verstehen. Niemand konnte fủr mịch entscheiden, nur 


tch selbhst rannlite es entschetien, Ín tener Í aơo mnaœ ịch oÉt 


Tên Ki nntỆ2 SH Cu AT Snn Di kYA va ve hiếu A1. J2 kk 2P pathipp CV n+ V ke 


zum Buddhaaltar und rezitierte Sutras oder saB einfach 
ganz stHll fủr eine Zeitlang, um nachzudenken. 


Eimmmail hatte ¡ch einen sonderbaren Traum und mí 
Sicherheit werdc ¡ích so cwas nichỉ cín zweites Mai 
trầumen. Ích wohnte in einem groBen SchloB, and drauBen 
war alles weit und mít Schnee Dedeckt. Die Atmosphärc in 
der Landschaft der WIinternacht war schr kaÌt,.Aber es war 
seltsam, mein gepflanzter Bodhi-Baum hatte so viele hohe 
Zwclge voller Blätter, und trieb họch ¡n die grole und 
einsame Atmosphäre der kalten Wimternacht. Die Zweige 
streckten sích weiter hoch und wurden von keinen 
Hindernissen aufpehalten. In Traum war Ích sehr íroh, weil 
mein Bodhi-Baum nicht von dcr Atmosphäre und den 
Umständen bccinluôt wurde. IÍch war ruhiz und scblief 
weifter. Am nãchsten Morgen bedachte ích die erfillte 
Weissagung mm Traum, ch fand, dal es falsch war, aber 
wirklich ẹcht und dai es wahr war, aber leider nicht echt. 
Weil das Leben eipentiich so war, deshalb verschwieg ích 
dieses Vorzeichen œnd erzählte niemandem - đavon. 
Vielleicht ging es nicht in Wimklichkeit nd wenn es 
wirklich wahr wäre, wiirde ¡ch cs später weiter sagen. 


(Fortsetzunb folgt) 
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ác em thân mến, 
( Khi những giọt sưởng mai còn 
đọng trên kẽ lá và những tiếng 
chỉm kêu ríu rít trong các bụi cây ven nhà hay 
vệ đường... cho chúng ta thấu sự hẤt đầu có 
nắng ấm, vì mặt trởi đã lên. 

Giao điểm mùa Đông-Xuân của năm cũ, mới 
đã kéo dải mang nhiều giả buốt, khiển cho 
cảnh vật đìu híu và lòng người thêm ảm đạm. 
Chúng ta cũng đã cảm buồn, bởi quê hưởng 
mình nghìn trùng xa cách cho nên Tất Bính 
Tỷ vừa rồi chẳng gặp được đủ mặt thân nhân 
và bạn bè, 

Tháng, ngày vẫn âm thầm đi qua nhanh, 
không tư lj, do đó tuổi trẻ cần có sự đấu 
tranh. Người học trò phải chuyên cần, học hỏi, 
để đạt tiến bộ trên đường học vấn, bảo tồn 
văn hóa, tập tục. Người Phật Tử phải tấn tu, 
hướng theo con đường Phật dạy, để mại nầy 
củng nhau góp mặt ra giúp đạo, giúp đời. 

Ngày Phật Đản năm nay cũng sắp gần kề. 
Chúng ta hẹn nhau ở Viên Giác TỰ tại 
Hannover gặp gỏ. Bởi: 

"Mái chùa cha chủ hồn dân lộc, 
Nấp sống muôn dời của Tổ lông..." 
tịoa Phượng thân ái chảo các am. 


w Hồng Nhiên 


PIN NhŨNE VÀNE 


® Hồng Nhiên sưu tầm 


huổ xưa, có vua Ba-Hu-Pu-Táắc-Ca 

(Bahuputakka) hay "Cha của nhiều 
con" và Hoàng hậu Khô Ma (Khama} trị vì xử 
Ba-La-Nại. Ngày nọ, Hoàng hậu nằm mở thấy 
một con ngỗng vàng nói chuyện như nhà hiền 
triết thông thái. Hoàng hậu bảo đức vua rằng 
bà rất muốn thấy và nghe tiếng con ngỗng kỷ 
lạ đó. 

Nhà vụa hỏi thăm và được biết rằng có thử 
chim trồng nhứ ngỗng vàng những giống ấy 
rất hiếm và không dễ gì gặp thấy. Đức vua fa 
lạnh cho đi ftm cán bộ lâm nghiệp và những 
thở sắn để hỏi các vị ấy làm sao có thể bắt 
cơn chim đó mang về xử BaLaNai. Họ 
Khuyên nhà vua nên xây một hồ nước gần 
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thành phổ, nỏi mội ngày kia con ngỗng vàng 
ấy sö đến. 

Lúc bấy giờ, trên núi Chít-Ta-Ku-Ta 
(Citacuta} có rất nhiều con ngỗng rừng tỏi 
chín chục ngàn con sinh sống với ngỗng chúa 
tôn Đa-Ta-Rát-Tha (Dhatarattha) là loài chỉm 
có bộ lông màu vàng óng ánh rất đẹp. 

Trong thời gian ấy, đức vua truyền lệnh cho 
xây một cái hồ gần thành Ba-La-Nại và phỏng 
theo tôn của Hoàng hậu gọi là hồ Khê-Ma. 
Người ta trồng nhiều hoa chung quanh hồ 
cũng như thả những bông súng và hoa sen 
trên mặt nước lóng lánh. Hằng ngày, lính của 
nhà vua vãi lúa ở đây và thưởng kêu gọi như 
sau: "Đức vua xử Ba-La-Nại xin mổi tất cả 
những loài chim đến sống an lành tại hồ nước 
xinh đẹp nầy. Qui vị sẽ được lính của nhà vua 
bảo vệ khỏi sở mọi hiểm nguy". 

Tin tức về hồ nầy được lan truyền đến những 
con ngỗng rừng đang sống trên núi Chít-Ta- 
Ku-Ta. Chúng tổi gặp con ngỗng vàng và tâu 
rằng: "Thưa ngài, vua xử Ba-La-Nại có thiết 
lập một cái hồ lồn và thỏm ngọt ngào gần 
thành phẩ. Nhà vua bảo vệ cho lất cả loài 
chim nào đến sinh sống tại đỏ. Tất cả chỉm 
muỗng cũng sẽ đước chăm nuôi bởi lính kiểm 
lâm. Vậy chúng †a hãy đến và xam thử nởi ẩy 
ra sao, chúng tôi thật quá chán sống trên đỉnh 
núi nầy rồi". 

Ngỗng vàng đồng ý đề nghị của những con 
ngỗng rửng, và nó cùng cả dàn nhắm hưởng 
nam bay về thành Ba-La-Nại. 

Nhà vua đã ra lệnh cho các thở săn thưởng 
xuyên canh chững bên cạnh hồ. Ông ta bảo 
họ rằng khi nào thấy ngồng vàng tiến gần đến 
hồ nước thì tủc khắc sập bẩy nó. Người trưởng 
đoàn thở săn chỉ thị cho các thỷ sẵn bao vậy 
xung quanh hồ.nước liên tục suốt ngày đêm, 

Vào một buổi sớm mại, tân đoàn trưởng thả 
sẵn thấy một đàn ngỗng rừng củng với một 
con lớn hỏn, có bộ lông phản chiếu ảnh sáng 
mặt trời lấp lánh như vàng, đang bay về phía 
hồ nước, Ông fa nhanh chóng bủa lưổi bao 
khắp quanh những bông súng và hoa sen, 
Người triồng doàn thỷ sản biết rằng con 
ngỗng vàng chúa dàn, sẽ bay xuống trước 
đậu trên hồ nước. 

Nhữm@bdánfimly dràng dày, đao BH) Hìtth 
ngàn con ngỗng rừng bay sà xuống mặt hồ. 
Khi con ngỗng vàng vừa đáp trên nước, chân 
của nó liền bị sập mắc vào lưới. Nhìn thấy 
chủa đàn bị bắt, đàn ngỗng trời bay lướn 
quanh kêu la thảm thiết. Những không cơn 
nào có đủ can đảm để tìm cách cửu ngỗng 
chúa. Chúng liền vướn lên bay trở về núi một 
cách an lành. 

Su-Ma-Kha (Sumukha), thủ lãnh đàn ngỗng, 
một mình ở lại vỗi ngỗng chúa. 

Ngỗng vàng quay lại bảo: "Sumukha, tất cả 
những con ngỗng kia đều đã bay cả rồi, 
Không do dự, chúng đã lách rồi ta. Tại sao 
ngưồi còn chần chở? Hãy bay nhanh đi khi 
người cản cổ hội, Nếu ö lại đây, người sẽ bị 
bắt". : 

Su-Mu-Kha nhẹ nhàng lướt trên mặt hồ đến 
cạnh ngỗng chúa trả lỏi: "lạ thần sẽ không 
bao giồ rồi xa đức vua, khí sự gian nguy đến 
gần kề. Dù sống hay chết hạ thần cũng sẽ ð 
bên cạnh hoàng thưởng". 

Vào lúc thủ lãnh đàn ngỗng và ngỗng chúa 
đang chuyện trò, người trưởng đoàn thỷ sẵn 


đến gần hồ nước. Su-Mu-Kha quyết định làm 
cho người trưởng đoàn thở săn cảm động nên 
đã bay tổi van xin anh ta đừng bắt ngỗng 
chúa. Người trưởng đoàn thẻ sẵn kinh ngạc 
trước vẻ đọp vướng giả của ngỗng vàng và 
hỏi: "Này ngỗng chúa cao cả, các bạn của 
nhà người đã bay đi hết rồi, Nhà người không 
thấy chiếc lưới giăng ở đẳng xa sao?" 

"Khi cuộc sống sắp chấm dứt và sự chết đã 
gần kề, thì không ích gì phải tranh đấu để 
chống lại số phận, cho nên tôi đã không trông 
thấy lưới bẫy của ông". 

Người thỷ sẵn võ cùng cảm kích trước sự 
khôn ngoan của con ngỗng vàng, ông ta hỏi 
Su-Mu-Kha, tại sao một mình nhà người ở lại 
đây? Những con ngỗng khác đều đã bay đi 
hết. Bạn đã không bị mắc bẫy, nhưng tại sao 
bạn ở lại bên cạnh con ngỗng cao quý kia? 
Vậy con ngỗng đó là ai mà bạn đã không 
đành xa nó, trong giồ phút gian nguy? 

*Nó là chúa đàn, đồng đội và bạn quý của tôi. 
Cho nên, dù hy sinh thân mạng, tôi cũng số 
không bao giờ bỏ rồi ngỗng chúa". 

Ngha nhiỉ vậy, người thổ săn liền nghĩ: 

"Chúng thật là những con chim can đảm và 
cao thưởng. Nếu ta làm hại chủng, các linh 
thần sẽ trừng phạt ta, ta cần gì nghĩ tỏi sự ban 
thưởng của nhà vua. Ta sẽ thả chúng ra". 
Người thợ sẵn nói với Su-Mu-Kha: "Nhận thấy 
nhà ngươi quyết lòng hy sinh chơ tình bạn, ta 
sẽ để cho ngỗng chúa của ngưởi được tử do. 
Vậy cả hai nhà ngưới muốn bay đi đâu tùy ý”. 
Người thở săn dịu dàng tháo chân con ngỗng 
vàng ra khỏi chiếc bẩy và rửa sạch máu ở 


ˆ chân nó nởi hồ nước trong. Ông ta chăm sóc 


những bắp thịt, các dưỡng gân bị thưởng và do 
phép mầu, chắn của ngỗng vàng trở nên lành 
hẳn. Không có dấu vết gì chứng tỏ là ngẵng 
chúa bị bắt. 

Su-Mu-Kha vui mừng thấy chúa của mình 
được trả tự do, bèn nói với người thỷ săn: “Này 
bạn, da hành động nhân đức của bạn đã thả 
chúng tôi ra, tôi cầu nguyện cho bạn và thân 
quyển của bạn luôn sống trong hạnh phúc, 
giàu sang”. 

Rồi ngỗng vàng hỏi anh thể sẵn: "Ông định 
bắi tôi cho ông hay do bởi lệnh của người 
khác?". 

"Thưa ngỗng chúa cao quý, do lệnh truyền 
của đức vua, tôi đã đặt bẫy bắt ngài". 

Anh thở sản bèn kể cho ngỗng vàng nghe hết 
sự thật về việc Hoàng hậu Khô-Ma đã muốn 
thấy con chỉm kỳ lạ ra sao. 

Ngỗng vàng bèn suy nghữ. "Có lễ tốt nhất ta 
nên về kinh đô. Người thỷ sẵn sẽ được 
thưởng. Vua Ba-Hu-Pu-Táo-Ca được biết là 
một nhà vua sáng suối và đạo đức, Nếu ta tự 
ý về nạp mình trước nhà vua, ông ta sẽ thỏa 
mãn và dức vua có thể quyết định cho ta tự do 
sử dựng hồ nước đẹp đễ nầy". 

Ngỗng chúa bèn nói với anh thẻ sắn: "Hãy 
mang chúng tôi về cho nhà vua. Tôi sộ hầu 
chuyện và nếu muốn, đức vua sẽ trả tị do 
cho chúng tôi”. 

"Thửa ngỗng chúa cao quý, các vị vua luôn 
luôn không có lòng từ bị. Đức vua có thể bắt 
nhốt quý vị như tủ nhân". 

- "Này anh bạn thở sẵn, tôi đã làm cho ông 
cảm động, tôi có thể gây thiện cảm với nhà 
vua. Củ để mặc tôi. Nhiệm vụ của ông là dứa 
tôi và Su-Mu-Kha về cho nhà vua”, 


Người thổ sẵn bên đặt hai con ngỗng trên cây 
đồn và mang về cung điện, 

Khi nhà Vua và Hoàng hậu nhìn thấy hai con 
chim đẹp đã, một con với lông sắc vàng óng 
ảnh và con kia màu trắng như tuyết trên đỉnh 
nủi, họ rất vui mừng. Đức vụa đặt cả hai con 
du trên cây sào bằng vàng và chính nhà vua 
cho chúng ăn mật, ngũ cốc rang và uống 
triúc ngọi. 

Suốt đêm, đức vua và ngỗng vàng cùng nhau 
lhảo luận về những trách nhiệm và đạo đức 
trên cưởng vị của một nhà vua: "Kẻ nào trì 
hoãn chậm trễ trong cố gắng làm việc lành, sẽ 
bị đọa lạc thấp kém. Ai đánh mất tất cả sự 
hiểu biết và đức tính cao thưởng sẽ bị thất bại. 
Người không nhận biết chân lý sẽ không có trí 
tuệ. Hãy chăm sóc các hoàng tử của bệ hạ, 
giúp chúng phát triển sự khôn ngoan, luôn 
hiên đị theo con đường đạo đức", 

Ngỗng vàng đã chỉ bảo và khuyến khích nhà 
vua làm như vậy. Vào lúc bình mình hôm sau, 
ngỗng vàng cùng Su-Mu-Kha thân tín tử giã 
đức Vua và Hoàng hậu, theo cửa sổ phía bắc 
lau ra ngoài hướng và dãy nói xa Chỉt-Ta_-Mi- 


ca 


Ta. 


Chú thích: 

MNgỗng vàng: Đây là chuyện thủ 502 trong 
lãng số #47 mẫu chuyên tiền thân của Đức 
Phật. 

Đức Phật dạy rằng- 

- Xa-Nặc vào kiến quá khử là trưởng doàn thợ 
sản, 

- Đại dc Xá Lợi Phẩit là vua Ba-tiu-Pu-Táắc- 
Ca, 

- Aï sử Khema lä Hoàng hậu Khả Ma, 

- Bộ lộc Thích Ca lá đoàn ngông rừng. 

- Đại dc A-Man là ngẵng dầu dần Su-Ma- 
Kha. 

- Điệc Phải là ngỗng chúa Dhaltaraltha. 


BÀI SÁM HI 
® Thiện Căn 


"ĐÐ ê tử kính lay, Đức Phật Thích Ca, 
Phật A Di Đá, Thập phường chứ 
Phật vô lượng Phật Pháp cùng Thánh, Hiền- 
Tăng-Độ lử lâu dồi, tâu kiến, nghiện chưng 
nặng nề, tham giận kiêu căng, sí mê lầm lạc, 
ngày nay nhớ Phật, biết sự lỗi lầm, thánh lâm 
sâm hổi, thà tránh diều dữ nguyện lâm việc 
lành, ngửa trông dn Phải, tử bí gia hộ, thân 
không ti bệnh, tâm không phiền não, hằng 
ngày an vui tu lận, pháp Phật nhiệm mầu để 
mau ra khỏi luận hồi, mình tầm kiến tánh, trí 
huệ sánh suất, thần thông lự tại, đãng cu độ 
các hậc Tôn trưởng, cha mẹ, anh am, thân 
hằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh, 
đồng thành Phật dạo” 


Bài kinh sám hối ö trân đây. Dĩ nhiên các anh 
chị Huynh trưởng cũng nhữ các em Đoàn sinh 
GĐPT đã trải qua chưởng trình Hưởng thiện 


đều thông hiểu ý nghĩa của nó, nhưng cũng có 
những em Đoàn sinh mới vào sinh hoạt với 
Gia Đình hoặc có những em thiện cảm vi tổ 
chức đã tháp tùng với các Đoàn sinh vào qui 
trước điện Phật đã làm lễ Phật và đọc bài kính 
nầy những chưa hiểu được ÿ nghĩa của bải 
này và vì sao phải sám hối. Do đó, tôi xin mạn 
phép lấy từ cuốn Phật Pháp của Phật Học 
Viện Quốc Tế xuất bản làm tài liệu tham khảo 
để giải thích cho các em hiểu về ý nghĩa của 
bài nầy. 

Ý Nghĩa : 

- Sám hối: Sám là xin thú nhận những lỗi 
của mình đã làm. ##là xin nguyện tử nay về 
sau không phạm lại những lỗi ấy nữa. Chúng 
ta dũng trước Phải, Pháp, Tăng, tỏ bày những 
lỗi lầm của mình đã phạm, rồi xin nguyện tử 
nay về sau không tái phạm nửa. 

- Đệ tỬ: Ø¿ là am, là học trò. 7 là con, là 
tiếng của các Phật Tử xưng vỏi Đúc Phật. Đức 
Phật là thầy, mình là học trỏ, là con, bởi nhỏ 
Đức Phật làm cho trí huệ của mình tăng 
trưởng và phước đức, bởi Đức Phật thưởng tất 
ta Chúng sãnït thử cơn, 

- Kinh lạy: Kính là tôn kính, tôn trọng, /ay 
là nằm gieo mình xuống đất. Kính lạy là cử chỉ 
tỏ lòng cung kính, tôn trọng đổi với Phật, 
Pháp, Tảng. 

- Đức Phải Thích Ca: Đức Phật là một vị 
giác ngộ cho mọi loài, cho mình, hai giác hạnh 
đó hoàn toàn viên mãn. 7„ch Œa là đúc Phật 
Thích Ga Mâu Ni là giáo chủ ở cõi Ta bà, dịch 
nghĩa & Măng nhấn nh mặc. Nẵng nhỏn là 
có lòng nhón tử; 7# là trong sạch không có 
tảnh xấu; A#ấc là an tịnh không có các phiền 
não, nhiễu loạn. 

- Phật A Di Đà là đức Phật làm giáo chủ ở 
cõi tịnh độ. A 2 Đả có nghĩa là vô lượng thọ, 
nghĩa là sống lâu không lưởng và vô lướng 
quang có nghĩa là sáng suốt không lưởng. 

- Thập Phưởng Chư Phật: là các đúc 
Phật trong mưởi phưởng: phưởng đông, 
phưởng lây, phưởng nam, phưởng bắc, 
phưởng đông nam, phưởng tây nam, phưởng 
động bắc, phưởng tây bắc và phưởng trên, 
phưởng dưởi. Đây chỉ là phưởng nào cũng có 
nhiều đức Phật ngự trị, 

- Thánh-Hiền-Tăng: 7áng là chỉ các vị 
Tăng-già xuất gia theo đạo Phật. Thánh-Hiền- 
Tăng đây chỉ các vị Bồ Tát, các vị A-La-Hán 
tử trước đến nay đã tu hành chứng quả. 

- Lâu đỏi lâu kiếp: Øđ/là khoảng thöi gian 
tử khi sanh ra đến khí chết, #Z#p là gồm có 
nhiều đời. Ý nói đệ tử trải qua rất nhiều kiếp về 
trước. 

- Nghiệp chưởng nặng nề: Nghiệp là sự 
hành động; có ba nghiệp là: /hân nghiên nghĩa 
là những hành động về thân; khẩu nghiệp là 
những lời nói, ý nghiệp là những ý nghĩ tử 
tiởng. Chưng là chiổng ngại trên đường 
chánh đạo, con đường giải thoát, Những 
nghiệp làm tử trước đến nay rất nặng nề, làm 
trở ngại sự tu học, sự giải thoát của mình. 

- Tham giận kiêu căng: Đây là ba tánh 
xấu của người. 7ham là tham lam, ham muốn; 
giận là nóng này giận dữ; &iâư căng là khoe 
khoang ÿ mình tài giỏi, khinh người. 

- Si mê lầm lạc: Đây là một tính xấu nửa, u 
mê ngu dốt không biết phải trái nên làm việc 
sai lạc. Bốn tính xấu nầy là tánh xấu cội gốc 


của con người, bao nhiêu tánh xấu khác đều 
do bốn tánh xấu nầy mà ra. 

- Ngày nay nhồ Phật biết sự lỗi lầm: 
Ngày hôm nay nhồ đức Phật chỉ bày dạy bảo 
cho nên tự biết những điều sai lầm, những 
tánh xấu. 
~ Thành tâm sám hối: Xin thành tâm sám 
hối tất cả những tội lỗi. 

- Thề tránh điều dữ, nguyện làm việc 
lành: Nghĩa là đứng trước Phật, Pháp, Tăng 
xin tự hứa chắc rằng từ nay sẽ bỏ tất cả những 
điều đữ với người và làm tất cả những việc 
lành cho người. 

- Ngửa trông dn Phật từ bị gia hộ: 
Trông mong lòng từ bị của Phật thưởng tưởng 
ủng hộ, giúp đồ cho. 

- Thân không tật bệnh, tâm không 
phiền não: (Phiền não ià nung nấu não 
loạn) nghĩa là trông mong dn Phật gia hộ cho 
thân thể khỏi các bệnh tại, tâm dược an tịnh, 
khỏi những phiền não làm rối loạn. 

- Hằng ngày an vui tụ tập: 7 là sửa 
tánh xấu, “tập là làm theo những hạnh lành; 
nghĩa là thường dược an tịnh, vui vẻ, sửa dđổi 
những tánh xấu, tập làm những việc lành, 
hạnh lành. 

- Phật pháp nhiệm mầu để mau ra 
khỏi luân hồi: Phép Phật nhiệm mầu túc là 
những phưởng pháp Phật dạy áp dụng theo sẽ 
có nhiều kết quả rất mầu nhiệm, khó liỡng 
hiểu đước. Luân hồi: / ưán là bánh xe, //ði là 
quay tròn. Con người sống rồi chết,chết rồi 
đầu thai vào một trong 6 cỗi phầm (Địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sanh, thiên, nhân, A-tu-lal), rồi 
lại sống để rồi chết và cũng đầu thai vào trong: 
6 cõi phàm ấy. Củ như vậy không bao giỏ ra 
klhỏi. 

- Minh tâm kiến tánh: Là sáng rõ chỏn 
tâm, thấy rõ thể tánh, tức là được giải thoát, 
giác ngộ như đức Phật sáng suốt, thấy rõ tâm 
tánh chân thật của mình và của mọi người. 

- Trí huệ sáng suốt: Không còn u mê, 
tăm tối, trí não được sáng suối, hiểu rõ mọi sỰ, 
mọi vật. 

- Thần thông tự tại: Thần thông là những 
phép bí mật, huyền diệu người thưởng làm 
không nổi, chỉ riêng các vị giác ngộ mải hiểu, 
mới làm được. 7 /ø là tự do, tự ý, không bị 
hoàn cảnh chung quanh làm trở ngại, tủy theo 
ý muốn làm gì cũng được. 

- Đặng củu độ các bậc Tôn trưởng, 
cha mẹ, anh em, thân bằng quyến 
thuộc cùng tất cả chúng sanh đồng 
thành Phật đạo: Ciy độ là cứu giúp đủa tử 
sự đau khổ đến sự an vui, tử mê làm đến giác 
ngộ, Tôn trưởng là các vị trưởng lão nhiều 
tuổi, nhiều đức dứng đầu trong một họ, một 
phải. Chúng sanh chỉ cho tất cả các loài có 
sinh mạng, có sống chết như loài người, loài _ 
súc sanh, loài chư thiên... Đây là lỏi nguyện 
của một Phật Tử tu hành không phải mưu lợi 
riêng cho mình mà còn nguyện cửu độ cho tất 
cả mọi loài cũng được giác ngộ như mình. 
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" Bé Ngọc 


Ih%ä ¿CẨm biển chậm ra phòng khách 
với điệu bộ hết sức là cẩn thận, vì 
trên tay đang cầm hai cái bình 

bông, cho nên dáng dĩ của cô bé không đước 
tự nhiên cho lắm như mọi ngày. Thằng Toàn 
đang ngồi trên ghế đối diện tinh cổ nhìn thấy 
như vậy, nó cưới lồn rồi quay qua bà nội, nói: 

- Bà nội coi em Cẩm kia. Em đi như người ta 
múa áo dài trong đêm văn nghệ mừng Xuân 
Bính Tý, tổ chúc dưới Spaichingen vậy nội! 

Bỏ cây kim đạn xuống mặt bàn, ngước mắt 
nhìn lên hưởng bé Gẩm, bà nội thẳng Toàn lên 
tiếng: 

- Cháu tiếp tay với em, đem bông lên để trên 
bàn thö Phật, với bàn thủ ông bà ngoại, ông 
nội, Em cháu đang cầm nặng. 

Thẳng Toàn nín cưổi trước khi "Dạ" tiếng nhỏ, 
đi lại bên bé Cẩm làm theo lới bà nội sai biểu, 
trong khi bà nội hỏi tiếp: 

- Bông cúc, bông hồng đâu mà nhiều vậy hả, 
cháu Cẩm? 

Bé Cẩm xoa xoa hai bàn tay nhỏ nhắn vào 
nhau, sau. khi đưa hai bình bông cho anh trai, 
vửa bưỏc lại gần bà nội ngồi xuống bên cạnh, 
môi cô hé vẫn ngây thả mÌm cijồi: 

- Dưởi vườn nhà minh đó nội. Luống bông 
mấy bửa nay nỗ nhiều lắm và đẹp hết sức là 

. đẹp vậy nội. 

- Sao ba má châu không lên nhà, mà côn ð 
dưởi vướn làm: gi nữa. Tối rồi... 

- Mới có 5 giỏ rưổi mà nội. Ba con đang cuốc 
thêm luống đất mỗi, để trồng khổ qua vỏi bầu. 
Còn má con thì tưổi nước với nhổ có theo mấy 
luống rau cải kế bên. Cải rau nhà mình hồi 
đầu tháng tỏi giỏ coi tưởi rói, thấy mà ham vậy 
đó nội. Nội à... nhà mình chiều nay sẽ được 
ắn món canh cải bẹ xanh. Mà cài bẹ xanh ăn 
mát hả nội? 

- Ứa. Cải bẹ xanh ăn mát lắm, lại dễ làm món 
ăn nữa; làm món gi cũng được hết á. Hồi còn 
nhỏ ba các châu thích ăn canh cải bẹ xanh, 
với canh chua, cá kho lắm. 

- Con cũng thích ăn canh cải bọ xanh nửa 
nội. Dạ, nội à... hồi nãy cháu để bông lên bàn 
viết của ba, cháu thấy tấm hình lồn mà bác 
Huân tặng cho ba hôm kia; ba cháu đã treo 


dưỏi lá cổ Việt Nam rồi, chỗ ngang ngang với . 


những khung hỉnh: HUng Đạo Vưởng Trần 
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Quốc Tuần, Bình Định Vưởng Lễ Lợi, Đại Đế 
Quang Trung Nguyễn Huệ... đó nội. Nội di, vị 
nào trang hình vậy hồ nội? 

Thắng Toàn để binh bông lên bản Phật và 
bàn thở ông bà ngoại, ông nội đây đó đàng 
hoàng rồi, mỏi kéo nhẹ cái thang thấp đem lại 
góc phòng như lúc trước, nó cũng bước lại bên 
bà nội mà chân vừa dĩ, miệng vửa nói: 
~ Hôm qua cháu tiếp tay với ba chỏ ai. Những 
cháu quên hỏi ba là vị nào trong hình, mã 
đứng thẳng người, tay lại vung gưởm ngang 
trởi xem ra cai dũng như vậy? Nội biết, nội nói 
lại cho hai chảu biết với. 

- Ủa... hai cháu ngồi xuống đây nè, bà nói 
cho hai cháu nghe. Người trong tấm hình, là vị 
anh hủng kháng Pháp Nguyễn Trung Trực... 
Bé Cẩm lên tiếng xen vô câu chuyện: 

- Ông Nguyễn Trung Trực là người sanh quán 
ö đâu, vậy nội? 

Đưa tay vuốt mấy cộng tóc lòa xòa trước 
qưỏng mặt bé Cẩm, bà nội kể: 

- Ông Nguyễn Trung Trực là người làng Tân 
An; tên thật của ông là Nguyễn Văn Lịch, vốn 
Hưởng ứng lời kêu gọi kháng Pháp của vua TỰ 
Đức, củng thời gian với những người cầm đầu 
phong trào kháng chiến chống quân xâm lược 
Pháp nhữ các ông: Trưởng Công Định, 
Nguyễn Hữu Huân (túc Thủ Khoa Huân) và 
Võ Duy Dưỡng, hoặc Thiên Hộ Dưởng (vì lúc 
trước ông theo nghĩa binh được giữ chức Thiên 


lệ. Ông là người bạn thâm giao của Trưởng 
Công Định, những sau này ông Trưởng Công 


Định mất di, ông Võ Duy Dung vẫn tiếp tục 
kháng chiến, lấy vùng đồng lầy Đồng Tháp 
Mười làm căn cử địa, cho nên dân gian thưởng 
gọi ông là Thiên Hộ Dương). Ông Nguyễn 
Trung Trực chiêu mộ dân dõng rồi khỏi nghĩa 
tại vùng Tân An, với danh hiệu "Dân Chúng 
Tự Vệ” vào năm Ganh Thân 1860. Căn củ của 
ông đại tại Thủ Thừa (Tân An), Ông dược triều 
đình Huế phong chức Quản Chón trong vòng 
bí mật, Vì triều đình Huế lúc bấy giỏ dù uất ức, 
đủ mong mỏi dân chúng đứng lên đánh đuổi 
quân Pháp xâm lước; nhưng vì đã ký hòa ước 
với Pháp, là chịu trách nhiệm dẹp an các cuộc 
nổi dậy của dân chúng, nếu có, Cho nên ông 
Nguyễn Trung Trực còn có thêm lên gọi là 
Quản Chỏn hay Quản Lịch, Thưởng xuyên 
ông và nghĩa binh đánh phá các đồn bót và, lũ 
tay sai của Pháp quanh vùng... 

Thẳng Toàn lại ngồi không yên, nó tía lia cái 
miệng lên tiếng hỏi: 


- Ông Nguyễn Trung Trực có thắng quân xâm 
lắng Pháp, trận nào oanh liệt nhất không vậy, 
bà nội? 

- Có chổ, nhiều trận lắm đó cháu. Nhưng 
vang đội và làm khiếp đảm quân xâm lăng 
Pháp nhất là trận ở vùng Vàm sông Nhật Tảo 
(Tân An). 

- Quân Pháp có đông không hồ nội? Ông 

Nguyễn Trung Trực với nghĩa binh đánh Pháp 
bằng cách nào để quân Pháp phải kinh hoảng 
lên vậy, nội? Bé Cẩm hỏi bà. 
- Ngày 11.12.1861, ông Nguyễn Trung Trực 
tập họp số nghĩa binh gan dạ, giả dạng ra 
đám cưỏi của nông dân trên một đoàn 3 chiếc 
ghe nối đuôi nhau đi riệc dâu. Mỗi ghe đầu 
treo cỡ duôi nheo nhiều màu sắc; những chiến 
sĩ nghĩa binh ăn mặc toàn quốc phục áo dài, 
khăn đóng, che dủ và bưng nhiều mâm đồ 
tặng cưởi phủ vải đỏ. Ba chiếc ghe lặng lễ bởi 
tỏi gần chiếc pháo thuyền L'Espórance của 
quản xâm lắng Pháp... Bọn lính Pháp thì bị 
sức nóng giữa trưa ð miền nhiệt đổi cho nên 
đầu cởi trần, quần cụt nằm ngửa dưởi mui vải 
mà ngủ gà, ngủ gật; và lại chúng đã nhiều lần 
biết đến đám cưới của người dân làng quê 
Nam Việt, cho nên không còn chú ý đề phòng! 
Ba chiếc ghe của nghĩa binh Nguyễn Trung 
Trực, nhẹ nhàng bởi tổi hông chiếc phảo 
thuyền L'Espérance vừa đúng tầm leo lên 
dược, rồi bất thỉnh lĩnh quấn gọn vạt áo dài, 
rút mã tấu đã giấu trong những mâm đồ tặng 
cưới được phủ vải đỏ, đồng lướt nhau nhảy lên 
tàu đâm chém, giết hại bọn lính Pháp đang 
mỏ màng ngủ gật, doạn phóng lửa đốt làu. 
Bọn lính Pháp nằm chốt như rạ mà không kịp 
hô hoán. Phần nghĩa binh sau khí chớp 
nhoáng của thởi gian chém giết và đốt nhiều 
ndi trên pháp thuyền L'Espẻrance, vội vàng 
nhảy trỏ về 3 chiếc ghe và bởi thật vội vã ra 
xa chiếc pháo thuyền... Chiếc L'Espérance 
tuy rằng bọc đồng dưới đáy, nhưng phía trên 
sản, mưi đều là gỗ nên dẫn lửa rất nhanh, vậy 
là... một tiếng nổ long trời lỗ đất do thuốc pháo 
trên tàu bất cháy, Pháo thuyền quân giặc 
khuất chập chẳn trong vòng lửa sáng rực và 
từ tử chìm xuống đây Vàm sông Nhựt Tảo. 

Bé Cẩm vỗ tay, khen: 

- Thiệt là hay, Vậy qiiân xâm lãng Phán hết 
làm phách! Mà rồi sao nữa hồ nội? _ 

Bà nội cưởi, giọng nói nhẹ nhàng tịa như vỗ 
về, khuyên bé Cẩm: Ẳ 

- Đừng vội nóng nảy cháu. Hãy ráng tập tánh 
nết đầm thắm lại. Con gái thì nên giữ vẽ dịu 
dàng trong mọi cử chỉ với lỗi nói; có nhử vậy 
thì người khác mới ngới khen mình. Cháu 
không nhỏ lời cõ giáo lớp học Việt ngữ dạy, 
mà cháu đã nói với bà hôm trước là "#ân học 
lễ. hậu học văn"sad? 

- Dạ, cháu nhớ rồi... Cháu xin sửa lại lỗi lầm, 
lần sau không dám tái phạm nửa. Bà nội đng 
nói lại với ba má cháu! 

- Ứa, cháu biết sửa đổi như vậy là tốt lắm rồi. 
Bà không nói lại để ba má cháu rẫy nữa đâu. 
Thôi thì bây giớ, bà kể liếp chuyện của vị anh 
hùng kháng chiến chống quân Pháp Nguyễn 
Trung Trực cho hai chảu nghe, nha hôn Toàn, 
Cẩm? 

- Da. 

- Nghĩa binh và ông Nguyễn Trung Trúc sau 
khi thẳng trận hỏa công pháo thuyền 
L'Espẻrance tại Vàm sông Nhựt Tảo, cũng 


nhủ liên tiếp thắng nhiều trận chiến khác với 
quân Pháp xâm lước ở Thủ ThỪa và Tân Uyên 
năm 1862. Đã làm phấn khởi lòng dân Việt 
khắp nói, trong khi quân cướp nước thì ngày 
đêm lo sở, lánh hung hồng không còn nhữ 
trước nữa. Trầu đình ngoài Huế thắng chúc 
cho Ông Nguyễn Trung Trực là Đốc Binh. Tuy 
vậy, lúc triều đinh nhà Nguyễn nhưồng cho 
quân Pháp 3 tỉnh miền Đông Nam Phần - 
thẳng 6 năm 1862, hòa dốc năm Nhâm Tuất. 
Thị nghĩa binh được lạnh lưi về Hà Tiên, và 
đồng thời ông Nguyễn Trung Trực thêm lần 
nữa được thăng chức Thành Thú Ủy, dưới sự 
chỉ huy của Tổng Đốc Nguyễn Đỉnh, ông 
Nguyễn Trung Trực đem nghĩa binh về trấn 
gid Hỏa Chồng. Rồi bất thình lĩnh, trong đầm 
3B tiếng 7 năm 1866 ông cùng nghĩa bính hạ 
tồn Kiên Giang (Rạch Giá); trận chiến này đã 
giết được 6 sĩ quan Pháp, trên 60 bình sĩ, đoạt 
TÔO khẩu súng cùng một số đạn dược, lưởng 
thức quan trọng, nghĩa binh làm chủ tình hình 
Rạch Giá gần 1 tuần lễ. Khi quân Pháp nghe 
lin, vội vàng đem quân tử Sài Gòn xuống liếp 
viện; thì ông Nguyễn Trung Trực cho chỏ hết 
vũ khí, lưng thực về Núi Trầu (Kiên Lưởng 
ngày nay - thuộc Hà Tiên), rồi sau đó lập 
chiến khu tại Của Cạn (trên đảo Phú Quốc). 
Trong thổi gian này, nghĩa bình của ông 
Nguyễn Trung Trực vẫn dược sự hỗ trẻ đắc 
hịc của dân chúng; nhất là tại đây hai nhà yêu 
nước là Nguyễn Văn Điền, Nguyễn Văn Ngại 
nhiệt tâm đem hết tài sản đồng góp cho công 
cuộc kháng chiến, cũng như nhiều lần tổ chức 
ghe vượt sang Thái Lan mua vũ khí cho nghĩa 
bình... Giặc Pháp đánh không nổi, phải huy 
động toàn lực lưởng vừa đánh, vừa bao vậy 
chiến khu Cửa Cạni Sau nhiều trận đụng độ, 
lực liợng nghĩa bình Nguyễn Trụng Trực yếu 
thế dần, tuy tỉnh thần chống quân Pháp vẫn 
Sỗi sục dâng cao trong lòng; riêng vợ ông 
Nguyễn Trung Trực trên đường chạy giặc, 
đưổi côn mưa giỏ lại sinh nổ, cho nân đã thiệt 
mạng cả hai mẹ conl... Hai tên Việt gian núp 
bóng dưới gói giày quân xâm lãng là Huỳnh 
Công Tấn, Đỗ Hữu Phương bản bày múu cho 
quân Pháp, dùng chính sách khủng bể dân 
chúng quanh vùng hết sức là đã man; mặt 
khác Huỳnh Gông Tấn dích inân bắt mẹ ông 
Nguyễn Trung Trực với một số dân chúng 
trong vũng làm con tin; doạn loan tia đến tai 
ông Nguyễn Trung Trực rằng: "Nếu không ra 
hàng, sẽ ra lệnh trảm quyết mẹ ông và dân 
chúng đã bị bất", Ông Nguyễn Trung Trực là 
người con chí hiếu thưởng mẹ kính cha, lại 
không đành thấy dân chúng vô tội chịu chết 
can, Thêm nữa, lưởng thực của nghĩa bình bấy 
lâu bị quân Pháp bao vậy đã hao cạn gần hốt, 
nghĩa binh chiến đấu yếu dần; nên cuối cùng 
buộc lòng ông phải tập họp nghĩa bính trên 
dưới 30 người, ông nói: “7uy rằng giặc không 
thể giất được chúng ta dễ dàng. Nhưng, nấu 
chúng củ bao vây chúng la như thế này hoài 
thì sẽ bị chết hết. Côn như nếu chúng ta thề 
một lần chiến điấu đến hơi thở cuối củng. Há 
không có ích gi cho mai saul.. Chỉ bằng tôi 
đổ chơ giặc bắt, côn anh am sống cố mà tiếp 
tục bảo Quốc. Hãy liệu cắch-xuất xử. Tâi biết 
anh øn không phải là hạng sợ chết ham 
sống" Mưu kể của hai tên Việt gian Huỳnh 
Công Tấn, Đỗ Hữu Phưởng đã đạt dược kết 
quả, khi öng Nguyễn Trung Trực ra nạp mình 


cho giặc Pháp tại Dưỡng Đông (Phú Quốc). 
Chúng liền chỏ ông về Kiên Giang, nhưng 
trước khi giao giải lên Sài Gòn chúng vẫn kiên 
nhẫn khuyên nhủ ông nên đầu hàng. Ông 
Nguyễn Trụng Trực với gưảng mặt lạnh như 
tiền, khí thế ung dung, khẳng khái trả lời: ”7đ/ 
về dây là dể chối thay cho mẹ lôi và chết dể) 
trải làng trung lột đối vải Quốc Dân. Chả diâu 
phải để nghe lồi các ông khuyến dụ?" Giặc 

Pháp phủ dụ ông Nguyễn Trung Trực qui 
thuận nhiều lần như vậy không được; cho nên 
ra án lệnh tử hình và hành quyết ông tại chỏ 
Rạch Giá ngày 27 tháng f0 năm 1868! Sau 
khi vị anh hùng kháng chiến chống quân Pháp 
xâm liệc bị hành quyết, dân chúng cảm 
thưởng vô cùng vị anh hùng áo vải Sống lãm 
Tướng, chết làm Thần, nên đã bí mật lập đền 
thð ông nhưỉ một vị anh hủng của đất nước. Cử 
nhân Huỳnh Mẫn Đạt - nguyên Tuần phủ Hà 
Tiên - có làm bài thỏ khóc bạn, mà chỉ 2 câu 
trong bài thở này cũng nói lên được hết sự 
nghiệp lẫy lửng của anh hùng kháng chiến 
Nguyễn Trung Trực trong công cuộc củu 
quốc. Hai câu thỏ như sau: 

Hỏa hồng Nhật Tảo oanh thiên địa 

Kiếm bạt Kiên Giang khấp qui thần 

Dịch: 

Đốt lửa Nhật Tảo trồi long đất lỏ 

Rủi kiểm Kiên Giang qui khốc thần sầu! 

Sau này, ông Nguyễn Trung Trực được sắc 
phong Thưởng Đẳng Linh Thần để thủ tại làng 
Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá. Nơi mà ông hiện 
ngang chịu chết, quyết không đầu hàng giặc 
Pháp... Ủa nè, hai cháu Toàn, Cẩm có biết 
làng Vĩnh Thanh Vân là nởi nào không? 

Thẳng Toàn, bé Cẩm ngồi nghe câu chuyện 
dài trong lịch sử Việt Nam mà bà nội vừa kể, 
tâm thần còn đang ngẩn ngả với mọi: kỳ thú 
của những diễn biến trong câu chuyện. Nay 
lại nghe bả nội hỏi thêm rằng làng Vĩnh Thanh 
Vân là nởi nào, chúng nó càng thêm mủ tị 
nên cả hai lắc đầu, đồng lúc lên tiếng: 

- Dạ, các cháu không hiết! 

- Làng Vĩnh Thanh Vân ở tại chủ Rạch Giá; 
cũng là nải bà nội sanh ra ba của các cháu. À 
mà, hồi nhỏ ba má của các cháu đã học tại 
trưởng Trung Học công lập mướn tên vị anh 
hùng kháng chiến Nguyễn Trung Trực ra đó. 

- Õ thích ghê... Bé Cẩm reo lên. 

Bà nội gật đầu, tiếp lời: 

~ Với lại, hđn một thế kỷ nay rồi, dân chúng 
cảm khái tấm lòng trung can nghĩa khí của 
ông Nguyễn Trung Trực, vị chiến sĩ ái quốc 
tỉnh Kiên Giang. Nên đã lập Đình thö phượng, 
trước mộ ông tại thị xã Rạch Giá; phía bên kia 
Cầu Quay (gần dinh Tỉnh Trưởng khi trước và 
đối diện với Ngư Cảng bên này sông). Trước 
cổng Đình thở vị anh hùng kháng Pháp 
Nguyễn Trung Trực, hai câu thỏ của Tuần phủ 
Huỳnh Mẫn Đạt được són son thếp vàng, nhứ 
ghỉ trong tâm khảm người dân Việt, dân tỉnh 
Kiên Giang nói riêng, công đức ông Nguyễn 
Trung Trực lưu truyền vạn đại về sau. 


Hỏa hồng Nhật Tảo oanh thiên hạ 
Kiếm bạt Kiên Giang khấp qui thần 


Bé Ngọc 
phố nhỏ, tháng Ba-1996 


{*) Trích trong Thủ Tuần phủ Huỳnh Mẫn Đại 
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4` nụ Thầy 1 Trời đi Ông Thầy l 

Chưa kịp nhận ra người đối diện 
CV là ai thị tôi đã bị ôm chặt vào 
vòng tay rắn chắc. Tiếng thét vui mừng, thái 
độ nồng nhiệt, tiếng gọi thân quen “Ông 7hầ" 
đã làm cho tôi bồi hồi cảm xúc. Hai mưởi mốt 
năm rồi còn gì, kể tử ngày dược lệnh buông 
súng ở một đón vị miền rững, những đàn em 
của tôi tà tỏi đi xuống chân đồi như những kẻ 

mất hồn. Thế là hết ! Tan hàng rã ngũ ! 

Giồ nởi xứ người, nghe lại tiếng gọi thân 
thưởng, tôi biết chắc đã gặp lại một đàn em 
còn giữ đinh nụynh đệ chỉ bính Những hình 
ảnh quá khử trẻ lại thật nhanh. Tôi cũng cần 
tìm kiếm, chọn lọc thật nhanh trong tầm trí 
nhỏ. Tôi vỗ vào vai đàn em đang ôm củng lấy 
tôi, giọng tôi cũng reo vui cảm xúc: 

~ Năm...Năm L ÿu Đạn phải không ? 

Yên lặng. Có những ngón tay bấu mạnh vào 
da thịt và những giọt nước mắt thấm vào vai 
ảo tôi. 

- Ông Thầy ! Đúng là Ông Thầy không quên 
em... 

Năm Lựu Đạn cười trong nước mắt nghẹn 
ngào. Tôi đìu Năm ngồi xuống và hỏi: 

- Qua còn được phép gọi là Năm Lưu Đạn 
nữa hay không 7 Tuy thời gian đã khả xa xöi 
nhưng tiếng nói, giọng cưỡi của Năm không cỏ 
gì thay đối cả. Qua nhận ra em là vậy hay bởi 
quá khử vẫn còn bám củng trong tâm... 

Cải biệt danh Lựu Đạn không phải tự nhiên 
mà có, không dễ gì một sốm một chiều mà 
thành danh. Phải có một quá trình chiến đấu 
thực sự với chính mạng sống của mình. Ngoài 
chiến trưởng Năm thích xài lu đạn hón M.16- 
theo lý luận của Năm là giải quyết nhanh gọn 
và trọn ổ. Nói nghe thì đồn giản nhữ vậy, 
nhưng thực sự thì thần kinh phải mạnh, phải ly 
vị phải đợi địch tiến đến gần hay chính mình 
phải tiến sát đến mục tiêu. Vì vậy có lần Năm 
đã lãnh mấy viên AK của dịch, tưởng đã “đa/" 
rồi, cũng may đạn chỉ xuyên qua đủi... 

Khi dưởng quân ở một thành phố nhỏ miền 
Trung, có lần Năm đã dùng hịu dạn để đi nốf 
bạc Ö các sòng bài mà hầu hết tay chơi đều 
làm giàu nhỏ chiến tranh và sống phè phỏn 
trên nỗi thống khể của đồng bào, trên máu 
xưởng của chiến sĩ. Số "chiến 3ÿ phẩm" này 
Năm đem về cho đồng đội những bửa ăn nhậu 
bí tủ, vÌ nào ai biết được số phận ngày mai 
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VIÊN GIÁẮC 


NÉN HƯƠNG TƯỞNG NHỎ ˆ 


®Phù Vân phụ trách 


que sera seral Một lần, khi đã ay hiếp đước 
tên giữ cửa và giữ an ninh, Năm đặt trái lu 
đạn đã tháo chốt an toàn giữa sòng bài và 
thành thỏi hốt từng xếp bạc trước mặt các tay 
chói. Chợt nhìn lên một con bạc, Năm nhận ra 
ngay là viên sĩ quan cao cấp, xếp của Ông 
Thầy mình. Năm nhìn khá lâu vào đôi mắt ông 
và cũng tỰ nhiên hốt luôn xấp bạc trước mặt 
ông ta. 

Sáng hôm sau tôi bị thưởng cấp khiển trách 
vì đã không nghiêm huấn quân nhân dưởi 
quyền. Cũng may là Năm Lựu Đạn đã phới 
tĩnh với sĩ quan cấp trên, còn nếu không thì tôi 
không hiểu ông ta sẽ có thái độ trừng phạt 
Năm như thể nào khi ông bị mất mặt giữa đám 
đông ! : 
Tôi nhắc lại vài câu chuyện quá khử. Năm 
bồi hồi cảm động: 

- Không ngỏ Ông Thầy còn nhỏ rõ quá ! Hồi 
đó em củ nghĩ là Ông Thầy sẽ cúp phép 
không cho em về thăm nhà, thì chắc cọn bồ 
“em gái hậu phưdng" bán hủ tiếu của em ö 
chó Vưôn Chuối nó bỏ em quá... 

Năm ngồi nhin tôi và nói: 

- Ông Thầy tuy có giả hỏn, những đôi mắt 
vẫn tỉnh anh, nụ cưởi vẫn bao dung như thuở 
nào, Đã phong trần, giả chỉ thêm chút phong 
trần mà thôi ! Em tưởng không còn gặp dược 
Ông Thầy nữa ! Khi được lệnh đầu hàng, Ông 
Thầy duổi tụi em trổ về, Vừa mới đến đầu 
xóm, tụi em nghe tiếng nổ và lửa cháy ö đón 
vị tiểu đoàn. Em tưởng, em tưởng Ông Thầy 
không nghe lời tụi em, đã chán nản quyên 
sinh... 

- Qua hủy tất cả mọi thử mà địch có thể sử 
dụng dược. Có lẽ đây cũng là một lý do để tụi 
Vẹm trững trị qua và bắt qua học lập cải tạo 
lâu hỏn kẻ khác chăng ! 

- Giỏ cô Ba... 

Tôi xua tay chân lời mà tôi biết chắc Năm 
muốn hỏi thăm gì: 

- Hồi đỏ nếu tụi em không nhắc đến cô Ba, 
chắc qua đã yên thân đưởi lòng đất quê 
hưởng, mang theo cái vinh dự của người chiến 
sĩ bỏ mình vì tổ quốc dân tộc ! Khi qua trồ lại 
gia đình, cô Ba đã di tàn. Qua di tù cải lạo. 
Nước mất, nhà lan ! Sống tủi nhục, vong 
thân... 

- Ông Thầy ! Ông Thầy... 


- Khi qua được trả tự do về “đoán tụ gia định" 
như chính sách '&®oan hồng nhân dạo" của 
cộng sản, thì gia định qua đã ty tán. Bà cô 
trao cho qua lá thư của cô Ba gỏi từ Mỹ- thử 
viết đã lâu, nội dung rất..cảm động về hoàn 
cảnh của người vệ trẻ, con thỏ sống bở vỏ 
trên xử lạ quê ngưöi, không nởi nướng tịa, dù 
có dạ chờ chồng nhưng biết bao giỏ chồng 
mởi được trả tự do; biết chồng còn sống hay 
đã chết, chồng có cỏ hội qua Mỹ dước 
không... Thế cho nên cô Ba xin qua cho cô 
được...sang ngang lần nữa! 

- Em xin Ông Thầy... 
- Qua đủ sức chịu đựng. Những năm dài tò 
tội, địch đã không làm cho qua ngã gục, thì 
chuyện nhà âu cũng là một thử thách tinh thần 
đấu tranh. Qua theo điện H.O tìm đến miền 
đất tự do với niềm phấn khỏi vô song với lỗi 
nguyện thề là có cở hội góp eủc cùng với các 
tổ chức phục quốc một ngày trổ về giải phóng 
quê hưởng. Khi đã định cử, qua mới hay rằng 
công cuộc đấu tranh giải phóng quê hưởng 
không đúng như những huyền lhoại mà hầu 
hết những người có lòng ð trong nước đã một 
thời mỏ tưởng... 

Nước non ngàn dặm ra dị 

Mi tỉnh chỉ ? 

MMuijn màu són phần 

Đền nợ Õ-Lý 

Đẳng cay vi: dung độ xuân thị 

Độ xuân thì ` 

Số lao dao- hay là nề duyên gi 


Vàng lận thao chỉ 
Khúc ca 
Sao con mưỡng lượng nghe gì 7 


Đảnh với phân 

Vĩ li cho dân 

Tình mang lại mà cân 
Đắng cay trăm phần... 


Đành rằng chúng ta cũng đã “rước non ngài 
dặm ra dí, tội tình chí ?" nhủ trong Khúc Hải 
Nam Ai nêu trên, chúng ta cũng phải rồi bẻ tổ 
quốc thân yêu ra đi tử năm đổi đồi vào tháng 
Tư đen 1975, cũng "đẳng cay trăm phần" như 
thân phận của công chúa Huyền Trân di về 


Chiêm Quốc vào thế kỷ thử 13 ( năm 1306) để 
*%v‡ kĩ cho đân" cho tế quốc Việt Nam có thêm 
hai châu Ô-Lý (Quảng Trị, Thừa Thiên và một 
phần của tĩnh Quảng Nam). Liốc mong rằng, 
đủ trong hoàn cảnh ra đi nào, với thực trạng 
nào, với hoàn cảnh nào, chúng ta hỏn hai 
mưới năm xa rồi đất tổ cũng sẽ có ngày về “ví 
## cho dân” 

Phật tử Diệu Thái trong bài thổ "7rưởng Đổi" 
thường tự hỏi để khỏi quên hay để nhắc nhỏ 
cho mợi người cùng nhỏ lý do tại sao chúng ta 
hấu lạc trên xử người: 


Ai lâm giống lố phong ba 
Để tôi bẻ của, bỏ nhà lLlU vorij 


Rồi người thỏ cử nghĩ rằng mình đang ở trong 
giếc mơ dài kinh hoàng lạc lõng: 


20 năm lôi tưởng giác mở 
Trồi Âu dâu có giao thửa hổi ôí 


29 năm không có giao thửa 


DI ĐÁ đo vẻ ` ˆ£ẽố 1." ra 
tại càng thúc giục nh chùa nhỏ quê / 


Dù cuộc đời là vô thưởng, nhưng chuyện dâu 
biển đổi đồi là một nạn hồng thủy cộng sản đã 
xua đẩy hàng triệu người làm thân ly xử. Bỏ vỏ 
nổi xử lạ, lòng hưởng vọng về cố hưởng, nước 
mắt tuôn tràn, lòng hạn lòng, thề sống chết, 
cầu đất trời chứng minh cho một ngày trỏ về 
đất nước quang vinh: 


Cuộc dồi dâu bể tang thưởng 
8d vỏ diất khách, sầu vướng quê nhà 
TỪ ngày tôi buắc đi ra 
Hung và cổ quốc lậ hòa rdi rdï 
Dẫu rằng vật đổ sao đốï 
TỪ sinh vẫn giữ lấy lời tử sinh 
Nguyên cầu trời đất chủng mình 
Đugạc và nước Việt tĩnh thần thánh thối. 
(Diệu Thái - Trường Đồi) 
Hoặc: 


“Giấc mỏ hai mudi năm rồi 
Con người di tân buồn di là buồn 
TỪ ngày lạc lông tha hưởng 
Măm năm thăng tháng sầu thưởng quê nha 
Mong ngày trở tại không xa 
Được về nuốc Việt quả nhà yêu thưởng 
Cầu mong biển chuyển vô thưởng 
Lá cò thay di trôi thưởng dân lành. 
(Diệu Thái - Hai Mươi Năm Xa Quê) 


Ngày về không xa, màu cỡ quê hưởng thay 
đổi là những ốc mong tha thiết trong đời 
người xa xủ, là những nhịp tim, những dòng 
máu luân lưu cấp thiết trong dòng sinh mộnh 
của dân tộc. Đấu tranh để trở về, đấu tranh 
với kẻ thù, đấu tranh với thời gian, đấu tranh 
với chính bản thân minh. Thời gian đổi thay, 
tình hình đổi thay, phưởng thức đấu tranh 
cũng đổi thay, lòng người chuyển biến và có 
khí trề thành hỡ hững vô tỉnh hay có thể di 
ngược lại vỏi đường hưởng của mình trước 
đây. Thập niên 80, bằng rững vượt nứi để xâm 
nhập vào nội địa Việt Nam. Thập niên 90, 
công khai đáp máy bay trở về du lịch trên 
chính quê hưởng mình ! Trong vòng mưỗi 
năm, tử thể đấu tranh võ trang đã chuyển 
hưởng qua công cuộc vận đô:. - !Ấu tranh tự 


do-dân chủ-đa nguyên, Cho dù dưởi hình thức 
nào, chúng ta cũng cần chuẩn bị tử tưởng, 
nuôi dưỡng ý chí, hun đúc linh thần đấu tranh 
cho quê hưởng dân tộc. 

Phật tử Diệu Thái nhắc nhỏ chúng †a "phận 
làm người" trong bài "Trai Nước Việt" phẳng 
phất tỉnh thần "chí làm trai" của Nguyễn Công 
Trử: 


Người tai mắt dũng trong trỏi đất 
Phải nhắc cần quyết chí một đường 
tàm trai hồ thi bốn phường 
Sao cho khỏi thạn với gương Lạc Hồng. 
Thời thế có anh hùng là thế 
CHỦ vĩnh hoa xả kể mà chỉ 
Những trang hào kiệt xa kia 
tửy sinh thân thế cũng vÌ nưc non. 
(Diệu Thái - Trai Nước ViệU 


Cùng với quan điểm trên, đạo hữu Pháp 
Nguyên tỨc thì hữu Nguyễn Đức Hoàn- người 
chuyên tâm tỉnh tấn học đạo, những lòng vẫn 
luỗn thao thửở về quê hưởng dân tộc; đã tâm 
tình với chúng ta qua những sự kiện lich Ìed 
hào hùng của dân tộc. TỪ đó anh nêu lên 
"nhân tâm trai' phải vững tâm bền chí: đấu 
tranh "Vĩ chúng ta có chính nghĩa, dồng lòng”, 
nên không sồm thì muộn T3 bạo ngược hung 
làn rồi sã sạch !" 


Đài chúng ta biết bao phiêu bạt 

Đã dồn dau hồn thể kỷ chiến chính 

Mào Cần Vưởng, nghĩa sĩ hy sinh ! 

Máu tuân đổ anh lnh hồn liệt sĩ 

Lắp lập đã noi quảng bền chí 

Quyết xông pha bảo vệ sản hà 

Những cuộc cố, thế trận khó qua 

Đảnh nuối hận nhìn quê nhà rách nát ! 

Nhưng bạn hỏi ! 

Bao dẫn dau là bẩy nhiêu kiên quyết 

Kĩnh nghiệm nào mà chẳng đổi máu xưởng ? 

Phận làm trai ý chí phải quật cưỡng, 

Thắng không kiêu, bại không hề nao núng, 

Đường tranh dấu phải bền làng gi” vững 

Hãy kiên trí sẽ dĩ đến thành công 

Vĩ chúng ta có chính nghĩa, đồng lòng, 

Như thác lũ chẳng có gi ngắn nổi 

tâm việc nuậc gâu thể nào sdm lỐi 

Phải vững lòng bền chí với thởi gian 

Chiến công kia mới oanh liệt huy hoảng 

Còn âu mãi ngắn năm nơi sử sách 

Kẻ bạo ngược, hung làn rồi sẽ sạch 

Như nước nổi. mau lui, nào dáng kể 

Cử chính nghĩa phất phối bay bốn bể 

Tạo kỷ nguyên an lạc, hòa bình 

Toàn dân sẽ thoái ách điêu lnh 

Đồng ca khúc thái binh, thịnh vung 
(Pháp Nguyên - Gời Bạn) 


Đến lúc nào chúng ta mỗi có thể trỏ về "đồng 
ca khúc thái bình, thịnh trị" ? Bảy giỏ bà con 
hầu như công khai về thăm nhà và phong trào 
chống du lịch Việt Nam cũng đã lụi tàn theo 

__ thời gian, không còn hợp thời hộp cảnh nữa. 
Bà con về thăm nhà vì rất nhiều lý do, vì rất 
nhiều nhụ cầu. Số người về ngày càng lăng 
và ngay chính cả những người trong các tổ 
chức, hội đoàn trước đây rất tích cúc chống 
phong trào du lịch cũng đã trở về thăm nhà. 
".„ Võ thăm nhà, chuyện ấy kị nó đã sai, bởi 
ngay trước khi trấn dĩ, dã bị chủi là vong bản, 


vong quốc! Và kẻ chi mình vẫn còn đồ, chúa 

thay dời gi cả. Nhưng cần về thủ cÚ lăng Álð mà 
về, Đẳng này lại khoác cho việc về mội ý 
nghĩa chính trị hoặc giữa khi hàng triều đồng 
bảo dang di khổ mà củ mở mồm khoe 
khoang khoác lắc, hoặc thậm chí củn lồng 
gạt cả đồng bảo vị thấy họ trọng vọng mình" 
(Nguyễn Ngọc Ngạn - Nhìn Lại Một Thập 
Niên, Làng Văn xb.†1985). 

Tuy nhiên tâm trạng của người đã về thăm 
nhà có nhiều đổi thay. Mỗi chuyến về là một 
chuyến mất bớt đi lòng căm thù chế độ đã qây 
nên cảnh quốc phả gia vong, nước mất nhà 
tan, gia đình ly tán, đã giam hãm lù đày cải 
tạo tập trung chính bản thân mình suýt đến 
mạng vong. Mỗi tần về là mỗi lần mất mát ý 
chí đấu tranh. Hai mưới năm "Gia Cửu Quốc 
Hiận" còn đỏ xin đừng vội quên. Nhà thỏ /⁄4 
Huyền Chí, một cu sĩ quan cao cấp của 
VNCH, sau hỏn hai mưới năm, cũng cảm 
nhiễm lòng mình nát ra tửng mảnh với quê 
hưởng. Ôi tình quê hưởng thanh khiết như 
hướng hoa, cao ngất như mây trời, bao la nhử 
biển cả. 

Ta con một mẹ, sống chất hón thua trần mấy 
chục năm trời Máu đổ từng giỏ cho nhân 
danh này, cho chủ nghĩa nọ. Cuộc chiến tranh 
ủy nhiệm cho lũ đại cưởng âm mưu bất thiện. 
Bom Mỹ dội vào rững núi Trưởng Sỏn. Hỏa 
tiễn Nga pháo kích bửa vào nhân dân vô lội. 
Lũ thửa sai trâu ngựa miền Bắc bán đửng quê 
hưởng cho cộng sản Nga Tàu, cưởng chiếm 
miền Nam để "nhanh thây uống máu" nhân 
dân qua các cuộc Tổng Tiến Công Nổi Dậy 
Tết Mậu Thân 1968, Mùa Hà Đỏ Lửa Quảng 
Trị năm 1672, rồi nhuộm đổ miền Nam vào 
ngày 30.4.1875: 


Tháng Tư bốc cháy trên màn ảnh 
Chiấn tranh và hòa bình 

tông ta với quả hưởng tan tửng mảnh 
20 năm quê hướng tôi nh „ 


SắI tháp nổi hoa ý hệ 

Dân ta đổ máu từng giờ 

Sống mái cũng bầy con môi mẹ 
20 năm lính chuyện hởn thua 


Bam Mỹ lại Tru-ng Sở, rung rính trời Hà Nội 
Hỏa tiễn Nga bắn nhầu thị dân 

Xác xích vào lăng, xác vủi Gia Hội 

Súng AK thay pháo Tết Mậu Thân 


£ ö thửa sai miền Bắc ngựa trâu 

Bán thng quả hưởng cho cộng sản Nga Tâu 
Cung chiếm miền Nam bằng mọi giá 

Ô nhục ngàn dời sau 


Chúng dối bịp cả nước 

Chúng mổ thị nhân dân, lóc xưởng lổ quốc 

Bọn ¡ lở đã cá lăn dưa 

Còn "phanh thây uống máu" đến bao giờ ? 
(Hà Huyền Chỉ - Gia Cửu Quốc Hận) 


Trong niềm trăn trồ khôn nguời về quê hưởng 
dân tộc đang quản quại dưới ách cộng sản, 
nhà thở chỉ thấy một quê hưởng tới tả, anh em 
chia rõ hận thù mà số lãnh đạo già nua gian 
trả cố tình giả điếc giả đui! 

Riêng với chúng ta, những người làm thân ly 
xử mang nặng trên lửng 20 năm nhụẽ nhân tủi 
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hận, Ía chỉ còn lưu lại hai ống "huyền nhân” 
trên bằng vàng bia đá hay trong tấm lòng xót 
thưởng của thế giới của những tháng ngày đã 
cũ, bởi hiện tại nhân loại chối bỏ hay nggành 
mặt làm ngỏ hoặc đã khép chặt cánh cửa từ 
tâm! Hai mưdi năm bị thảm đã qua, hai mưởi 
nằm xót xa chưa tận | Nhân đỏ nhà thỏ đặt 
cho chúng ta câu hỏi làm sao để "sởm thanh 
thỏa gia củu quốc hận?" 


Ta còn lại 20 năm nhục nhã 

Côn lại mỗi quê hưởng tdi tả 
Anh am y hiềm, chia rã, hận thủ 
tãnh dạo diếc dui giả trả 


Ta côn tại hai tiếng thuyền nhân 

Trân bảng váng bía đã 

(Nhân loại hâm nay đã khánh lận tử tâm 
Đã phúi tay vội vã) 


Z0 năm bí thám đã qua 
20 năm xói xa chưa tận 
Còn cách nào không hỏi bạn ta 
Sm thanh thỏa gia cửu quốc hân? 
(Hà Huyền Chỉ - Gia Cửu Quốc Hận } 


Chao ði "gia cửu quốc hận" oan nghiệp trùng 
trùng. Lắm lúc ta cũng muốn học hỏi người 
xưa "oan gia nên côi chủ không nên buộc", 
nên hỷ xả, nên khoan thử để tìm thư thái an 
nhiên. Những biết bao nhiêu anh linh của 
những người đã hiến thân cho tự do dân chủ, 
của những oan hồn uẩn tử còn nằm dưới mộ, 
của những thuyền nhân trầm mình dưởi lòng 
biển lạnh... Tháng TJ mỗi năm chúng ta thấp 
nén nhang cầu nguyện cho họ những gì? An 
lạc, siêu thoát ? Ta hứa vỏi ta những gi? Tìm 
quên và cổ quên chăng? 

Phải chăng đó là nỗi khổ đau, nỗi oan khiên 
của dân tộc sau bao năm chiến chỉnh? Chế 
độ cộng sản sau cuộc đổi đổi đã ban hành 
chính sách khoan hồng nhân đạo, đã kêu gọi 
hòa hép hóa giải dân tộc, đã hô hào hàn gắn 
vất thưởng chiến tranh, mà thực chất họ đã 
mẻ nhiều trại tù cải tạo, tiêu diệt tôn giáo, chà 
đạp nhân quyền! 

Trong khi đó ð hải ngoại lại xuất hiện nhiều 
hiện tướng dước chuyển biến theo thôi gian. 
Chiếc mũ Việt cộng đã một thời chụp lên đầu 
những người hoạt động có uy tín trong các tổ 
chức, hội đoàn, đảng phải, Vì hứ danh, vì 
tranh quyền nên chụp mũ bôi bẩn nhau 
chăng? Sau này theo tình hình biến đổi ỏ 
trong nước lại có một hạng người tự dội lên 
đầu mình cljếc nón cối bằng một số hoạt 
động hết sức đặc biệt. Họ muốn giưởng danh 
để mong nhà nước VC lưu ý hay họ muốn 
được mối về nước giữ một chân tả lọt, tôi tỏ 
chăng? 

Từ đó nhà thỏ 4 Huyền Chí thấy tồ ö hải 


ngoại nhan nhản những bộ “mi ng” tô dày ` 


những lớp son vô sỉ để tranh giảnh hư vị của 
những hạng người không tài đức mà muốn tính 
chuyện chiếm nói ngắn sông, chuyên chè 
chén nịnh hót, khom lửng đốn giao khấu hòa 
đồng Nhà thủ tự hỏi lại sao hạng người chợ 
chiều rác rườï đó lại không chết sẻm di vì 
những lưởng tâm t muội này sống có ích gì 
cho nhân loại đầu? 


Người da mặt quá dây 
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Nghỉn lún son vô sỉ 
Đổi dâu biển từng ngày 
Người tranh giảnh hử vị 


Tài không bằng có cú 
Toan chiểm núi ngăn sông 
Ngưũi vui dời lâu xử 

Đằng ngoài nỗi hưng vong 


Ngưôi tán dương đảo ruấu 
Người nặnh hói ca công 
Nguôài khom lủng giải chiếu 
Mới Giao L tư Hòa Đồng 


Chợ chiều dầy rắc rudï 
Đi khách qiửï xưởng làn 
Những tưởng tâm mù lối 
Sống ích gì nhân gian? 
(Hà Huyền Chỉ - Mặt Nạ) 


Bởi thể giới vẫn còn đầy rấy những hạng 
người có “tưởng tâm mũ tố" nên đổi vẫn loạn, 
người vẫn chưa tìm đước chốn tự tại an nhiên. 
Trong hiên tại. bởi hứ danh cám dễ hay quyền 
lji làm mê mö tâm trí nên một số người đã ttị 
mình làm nát thân danh. Âu ià cái nghiệp của 
ngưồi phải trả, phải dọa. Rồi mai sau hình hải 
trẻ về với cát bụi, trong cõi hư không và vô 
thưởng đổi đổi kiếp kiếp ta vẫn cầu mong cho 
linh hồn họ sớm ăn năn và tìm được nổi củu 
rỗi. 

Xin hãy cầu nguyện cho người, cho ta. Trí 
động, tâm loạn ta cần thỏi gian tu tập để mong 
hòa húp với cảnh thiên nhiên hùng vĩ, để 
mong tâm hồn hòa nhập với bản thể chân nhử 
của vũ trụ bao Ìa: 


Chiều củi xuống, mây trên trdi hội lụ 

Cũng nghiêng theo xuống đậu ở ngoài hiện 
Từng ngọn có kề vai thiậm thiếp ngủ 

Cỗi hư không cũng an giấc mông hiền 


Trong vách lá bản hàng cây đầu ngỗ 
Có dái chân tìm chỗ để nung đâm 


Nghe đồng vọng đầu dây tồi tiếc nuốf 
Ngày xanh qua thao mở thắc chua đầy 


Nhà thỏ Øan H4 trong phần dầu của bài 
Đảng Chiều Quê đã trả về tuổi thả của mình 
để tiếc nuối những buổi chiều nồng lửa hạ, 
tung tăng theo cánh diều hay thả hồn theo gió 
trăng hay mở màng theo làn khói lam chiều 
bếp lửa mẹ. Cuộc đởi bình yên, lòng người 
bình yên đểng trâu về theo nhịp mỗ nhủ tiếng 
hát thân quen, lãng lâng cảm giác không tên 
trong hưởng đồng có nội. Rồi mùa về với 
hưởng lúa mới ngọt ngào tiếng hò trong nhịp 
chảy giã gạo dưới trăng khuya: 


MMd những buổi chiều nồng thám nắng hạ 
Đam tuổi thở thả lãng theo cánh diều 
Hiền say khuii gió trăng bên mái lá 

Khối xanh bay hấp lửa mẹ vừa khêu 


Xa dâu đồ tiếng trâu về nhịp mỗ 

Rện ràng lên tùng điệu nhạc thân quan 
Hường có nội lửng bay quanh xóm nhỏ 
Ngãi ngây hồn thao cảm giác không lân 


Khi mùa về ngọi ngào hulỳng lúa mới 


Viẳng điệu hò câu hái tự ngày xua 

Nhịp chày khua gạo trắng ngần bằng buổi 

Nuôi dân lành những tháng nẵng ngày rùi. 
(Đan Hà - Bóng Chiều Quê) 


Rồi thế nào? Đây chẳng phải là hoạt cảnh 
“Ngày mùa" trong một buổi trình vẫn nghệ 
hưởng về quê hưởng, cũng không phải là giấc 
mộng đầy hư ảo, mà chính những thao thức 
khôn nguôõi với những giọt lộ âm thầm chia xa 
của ngày di biết đâu là biền biệt nghìn sau 
không trở lại, là nỗi thốn thúc của lớp người 
tha phưởng bùi ngủi nhỏ về quê cha đất tổ: 


Ôiyâu dấu dã dâng di khôn lân 
hùng phải dành nuối lệ buổi chía xa 
Bây già chẳng côn gì ngoài đau đồn 
Ngoài bỏ vở của Kiến sống không nhà 


Mỗi lần nhỏ hồn quê xao xuyến đọng 
Đời ngủi thưởng tuổi nhỏ dễ xa bay 
Gia làm kiấn tha nhân tìm lẽ sống 
VJ quê hưởng máu lộ vẫn dong dầy. 
(Đan Hà - Bóng Chiều Quả} 


"Quả hưởng mẫu lê" oan nghiệt vì đậu? 


Nhưng vì đầu sông núi dây oán hẳn 
Bao oan nghiật đổ xuống đầu dân lậc 
tin hai mudi năm quê hưởng trăn tiếng khóc 
Viẳng hẳn căm lên tận đĩnh trôi cao 
{Đan Hà - Khúc Tháng Tư) 


Và nhà thở cảm thấy lạnh lùng khi tháng Tử 
trở về trên miền đồi núi Nam Đức, nhỏ nắng 
quỏ hưởng. Ngọn nắng mẽnh mông Sàigòn đã 
trở thành xa vắng kể tử ngày làm kiếp thuyền 
nhân. Hai mưởi năm xa quê mang nỗi nhục 
nhắn, thưởng vận nước càng thêm nghèo bèn 
trong vòng kềm tỏa. Oan nghiệt vì đâu? 


Tháng TƯ về nhưng trdi này côn lạnh 

Khiến cho anh nhỏ giọi nắng Sải thành 

Những giọt nắng mênh mông 

Cũng đủ sudi cho lòng anh băng giá 

Tử ra dĩ vẫn có đơn nơi xử la 

Ôm nỗi hẳn nở nước trả chiủa xong 

tản hai muEÙ năm nhục nhã trận bân làng 

Thưởng vận niiắc trong vòng dây oan nghiệt 
(Đan Hà - Khúc Tháng Tư) 


Hai mưởi năm, chế độ mới, lãnh đạo mới đất 
nước cảng thêm tả tỏi, dân chúng càng thêm 
nghèo đói. Bóc lột, tham nhũng, cường quyền, 
áp búc, đàn áp, tủ tôi..là những hình ảnh 
quen thuộc xảy ra thưởng xuyên trên mảnh 
đất thân yêu. Chỉ có tầng lớp tử bản đỏ sống 
nhỏn nhỏ trên xưởng máu và sự thống hận 
của đồng bào, vì vậy: 


Nân không côn gì nửa dã tin vậu 
thí dất nước hẻn hai mui năm xây dựng 
Vẫn chưa được cho người dân áo ấm 
Mgày lận dận cảy sâu và cuốc bằm 
Không dù dầy thêm dược bát cảm no 
Äứp giả ngồi bên bếp lủa co ro 
Thương con trẻ giủ dây còn xiâu lạc 
Tháng Tư về cối lông thâm tan nảit 
Thường hận chất dầy biết thuở nào với 
(Đan Hà - Khúc Tháng Tư) 


Người dĩ yên phận. Mọ giả đợi mong. Thế cho 
nên lâm trạng của thi hữu Yên Sơn cũng cùng 
chung tâm trạng của những người xa quê khó 
có ngày trở lại. Niềm thưởng nhỏ về mẹ cảng 
nôn nao hón khi tháng Tụ về gởi nhắc những 
đòi đoạn chia xa như vết thưởng chưa kín 
miệng lại võ nên những đón đau thấm thía. 
Nhỏ về mẹ, mưỡng tưởng mẹ đã giả vì mòn 
mỗi trông con. Thời gian thấm thoát trôi 
nhanh, mưổi lãm năm Yên Sơn đã xa quê 
hưởng, xa mẹ, xa em với những mùa xuân xử 
người cð quanh tuyết rỏi. Cuộc đời lu lạc, 
thân phận nổi trôi, đất nước dưới bạo quyền 
cộng sản vẫn mãi điêu linh, dân lành thống 
khổ. Anh xin mẹ hãy ráng đội chỏ, anh hứa 
vỗi mẹ sẽ trở về quang phục quê hưởng rớp 
bóng cổ: 


Sẽ có một ngày về cổ hưởng 

Adẹ giả mội bóng ánh trăng vương 
Bào năm khô hẻo vì thưởng nhỏ 
Cảnh hạc thân gầy, tóc điểm sung 


Viần thấi coụt vIẤT Khát xii xa 
AMuUlöI lắm năm con đã xa nhà 
Nhỏ thưởng mẹ yếu, dân em dại 
Đau dẫn nào hởn cốt nhục xai 


Đã mấy mùa xuân ở xửngdöï 

Đôn xuân hoa tuyết phủ nổi nơi 
Không gian nhuôm trắng đũi kủu lạc 
TỦIi nhục náo hẳn kiẩn nổi trôi 


Can vẫn mang thao một mối lĩnh 
Tình yêu diất nuäc quả điêu lĩnh 
Giận thay một lũ vô nhân tính 
Đày đọa toàn dân lắm khổ hình! 


Xin mẹ yên tâm rắng dự chủ 
MỐI ngày quật khối đạp như mở 
Chữn bằng lung cảnh về quê cũ 
Khắp nẻo non sông rợp bóng cổ. 
(Yên Sơn - Niềm Tin Một Ngày Về) 


Rồi có ngày chúng ta cũng trỏ về quê hưởng 
như lồi vọng nguyện. Nguyễn Song Anir- 
người bạn thỏ, gồi tặng tôi một số bài thỏ tâm 


By m0 bia hàn trai lận 


Š trong dịp Ruân về: TC UnỢ TA TU ĐI AIƠh 
dặn!" vôi những du tư về thân phận, thao thức 
về quê hưởng, nhà thỏ soi lòng mình trong 
lung linh ánh nến và ánh trăng ghỉ lại những 
dòng thỏ lực bát thật đẹp, thật dịu dàng man 


mắc nỗi buồn: 


Tối dâm về dẩm trăng sưng 
tạnh hẳn năm ngoái mùi hưởng xa nhà 
Mội vùng tuyết trắng bao la 
Vng trăng lỏ bạn phôi pha góc trồi 
Xuân thầm độc chuốc W bôi 
Cùng đâm mài mụtc bồi hồi lâm thở 
Cũng đâm nến lựn trắng mở 
Soi dòng đồ bút dịi chủ xuân sau. 
(Nguyễn Song Anh - Xuân Thăm) 


Chúng ta không thể không bủi ngủi trong 
ngày trổ về khi còn vưởng víu tỉnh cảm với 
cảnh với người. Nỗi buồn dụ tử, ánh trăng gầy 
là hành trang chất đầy toa xe. Di rồi, biết khi 
nào trỏ lại ? Anh di về Huế, không người đưa 
tiển. Con dường sẽ là thiên lý. Xin giã từ 
phòng trọ, giã tử ngõ cũ. Mai anh về em có 


buồn không, có khóc không. Ngày mai anh đi 
rồi, xin em vui đêm nay, Ô hay sao em lại 
khóc? Ngày mai anh đi xa, chỉ mang theo 
những kỹ niệm buồn. Ngày mai anh đi xa, chỉ 
đèn vàng đưa tiễn... Những phiên khúc ngũ 
ngôn tử tuyệt thật tròn trịa, thật đắc ý, đắc địa, 
âm hưởng thật buồn như một bài trầm ca: 


Mai ní anh về Huấ 

Hành trang ánh trăng thề 
Và nỗi buồn du tử 

Chi đầy cả loa xe 


ai nỉ anh về Huế 

Chử biết khí mô và 

Sản qa không người tiễn 
Đường sao dài l4 thê 


Giả tử phòng trọ cũ 

Ngõ buồn không Âm vang 
ai nỉ anh về Huế 

Em có khóc thầm chăng? 


Còn sói lại đầm nay 
Chữ vưi dĩ, ö hay 

Em ngồi rưng rưng mắt 
Giỏ tửng trang thủ mãy 


Nai nỉ anh về Huế 
Kỹ niệm này mang thao 
Toa buồn xa... xa mãi 
Đân vàng vậy chảo theo. 
(Nguyễn Song Anh - Về Huế) 


Cảm ổn nhà thỏ đã cho ta chút tình để buồn 
vui, để sống, để hy vọng trong cuộc đới thăng 
trầm, đảo điện, Cảm da nhà Ihỏ đã cho ta nỗi 
cảm thông tử trong tâm ý để ta biểt mình còn 
kê đồng hành, còn người đồng chí để đấu 
tranh vướn lên... 


* 


Phần mẻ dầu nêu trên là câu chuyện của một 
vị cu sĩ quan quân lực VNGH- chỉ huy một 
đón vị và thường dược thuộc cấp gọi là "Ông 
Thầy", anh kể cho tôi nghe khi tôi đến thăm 
anh trong ngày Quốc hận. Nhà anh trang trí 
rất đản giản, những bàn thả lại rất trang 
nghiêm. Tôi xin phép anh đốt nến, thấp 
hưởng, châm chung rượu để tưởng niệm đến 
những anh hùng liệt nữ đã bỏ mình vì tổ quốc. 

Nhân đó tôi dọc tặng anh mấy đoạn thỏ 
tưởng nhỏ đến những người đã nằm xuống: 


Tháng TU den, hăm mỗi năm túi hận 
Điết hưởng trầm tưởng mm đến anh nh 
Những anh hùng lệt nữ đã hy sinh 

Vì dân chủ-tự do cho dân lộc 


Xân uống cạn, Wý này là mỹ tu 

Để cảm thông lửng nỗi nhỏ quê hướng 
Trong men ctẴng có ngọi tình bằng hữu 
Trong hương nồng lại thấm vị yêu thưởng 


Thấp ngọn nến, thần nỗi buồn diệu vdï 
Soi lòng mình, thấy nỗi xói xa đau 
Trong nỗi nhá côn nặng niềm tiếc nuốƒ 
Thao hưởng trầm vương vấn đến ngàn sau! 
-_ (Tủy Anh - Nón Hưởng Tưởng Nhỏ) 


Thấy tôi còn nặng nghiệp, luôn đeo đẳng 
niềm đau nên anh hưởng câu chuyện về đánh 
không trong kinh Bát Nhã. Chủ ý của anh là 
mong tôi tìm hiểu dược ý nghĩa của bộ kinh 
này thì chắc hẳn rằng không còn những tạp 
niệm hay ngoại cảnh nào trong đổi này làm 
cho mình đau khổ được. Ôi những dốc vọng, 
mong cầu, yêu ghót trận cuộc đồi này đã trổ 
thành bức màn vô mình che kín trí huộ bát 
nhã của mình. Làm sao ta có thể dùng trí huộ 
bát nhã đó để phá chấp, phá mọi rằng buộc 
của tâm thức với tất cả mọi vấn đề trên thế 
gian này? Được thể tức là ta đã tìm được 
phưởng thức hàng phục vọng tâm để di đến 
an trụ chỏn tâm. Muốn vậy hẳn rằng chúng †a 
phải tính tấn tu học, phải phát tâm bồ đề 
nguyện độ cho tất cả chúng sanh đều đước 
giác ngộ! 

Xin hãy cầu nguyện cho quê hưởng dân tộc 
sởm được hị do-dân chủ-nhân quyền. Xin hãy 
cầu nguyện cho những người đã hy sinh vi tổ 
quốc. Xin hãy cầu nguyện để một mai chúng 
ta nhin thấy sự bao dung và thưởng yêu trong 
lòng mắt nhau! 


* Phủ Vân 
(Tháng 4.96) 


TRÔNE BẾP VÌ VIỆC TIỂE HIỆN TẬP THẾ 
"Việt Nam Quê Hưởng Tôi Bây GiỜ 
Là Thế đó" 
của Hạ Long Vũ Ngọc Long 


Để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng và làm trồn 
hiếu đạo vỏi thản phụ tức là nhà bảo Vũ Ngọc Long, 
bứi hiệu Hạ Long, các con của ngưồi quá cố đã 
thỉnh cầu Thưởng Tọa Thích Như Điển, Viện Chủ 
Chùa Viên Giác ấn hành Tập Thỏ “Việf Nam Quê 
Hung Tôi Báy Giả Là Thể Đó” mà lác giả đã 
khổ công chuẩn bị trước khi bị tử nạn. 

Để cầu nguyên cho hưởng linh nhà báo Vũ Ngọc 
Long sốm được siêu thoái, để hoàn thành lâm 
nguyện cuối cùng của một chiến hữu đã chiến đấu 
không ngững nghỉ, để giúp cho các con còn thổ đại 
của ngưới quá cố làm tròn hiếu đạo và cũng để phụ 
với Chùa Viên Giác trong việc ẩn hành và phái hành 
tập thỏ nêu trên, chúng tôi đề nghị một giải pháp để 
xin quý bạn bè, thản hữu cũng nh những độc giả 
đã từng mến mộ nhà báo Vũ Ngọc Long để đàng 
tiếp sức: 

1- Hiện tại Chủa Viên Giác còn tồn mội số tác 
phẩm của Hạ Long Vũ Ngọc Long cần phát hành 
với giả hạ để lhêm vốn ấn hành tập thở, gỗm: 


* Mỗi Quần Viễn Xử Ai Huồn Hồn Ai 7(Tạp 
ghỉ), dày 200 lrang, phái hành giá đặc biệt: Năm 
Đức Mã thay vì Chín ĐỦe Mã {Chưa kể cưỏo phí 
Bưu điện). 


* Tìm Náo Đưởng Về (Tham Luận Chính trì, 
dày 450 trang, bia màu, phát hành vải giá đặc biệt: 
Mười Lăm Đức Mã thay vi Hai Mưới Lăm Đức Mã 
(Chưa kể cước phí Buu điện). 


2- Hoặc quý vị có thể đặt mua trước tập thỏ. "Vi@f 
Nam Quả Hưởng Tôi Bây Giả Là Thế Đửở, 
dự trù Mười Lãm Đức Mã kế cả cước phí Bưu điện. 

Bài "Những Ký Niệm tán mạn về Vũ Ngọc Long” 
của Phù Vân đăng trên Viên Giác số 91, tháng 
2.1896 có thể được xem như là bài giỏi thiệu sẻ khỏi 
về lập thủ này. 

Xin quý Đạo hữu, thân hữu của nhà bảo Vũ Ngọc 
Long hoan hỉ tiến tay vải chúng tôi mội hay cả hai 
phương thức đề nghị nói trên, để chúng lôi có thêm 
phương tiện ẩn loát. 

Tập thẻ sẽ đước ra mái và phát hành trong dịp giỗ 
đầu của nhà báo Vũ Ngọc Long {11.12.96) 

Xin quý vị liên lạc và ủng hộ ngay tử bảy giả đề 
chúng tôi bắt đầu hoàn thành tâm nguyện của người 
quá cổ. : 

Trãn trọng cảm dn quý vị. 


Chủa Viên Giác 
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..„ ĐỂ BI BẾN 
PHÂN HẶNH 
PHÚt 


+ Thiện Nguyên 


ây là đề tài mà Đạo hữu T.N muốn 

dưa ra tháo luận cùng các Đạo 

Đ hầu thân mến vùng Reuflgen và 

phụ cận nhân dịp Hội đầu năm, 

những nữa chứng choáng váng 

Đạo hưu không trình bảy hết được. Nay xit 

viết lại đổ gọi là lạ lỗi củng các thân hữu và 
Đạo huuu. 


Nhân dịp năm Bính Tý, xin chúc tất cả quí vị 

được hạnh phúc. Nhưng tôi không cầu chúc 
quí vị được “anh phúc thế fục mà xin cầu 
chúc tất cả được Chân Hạnh Phúc. Vậy hạnh 
phúc thế lục và Chân Hạnh Phúc khác nhau 
như thể nào làm sao để di đến Chân Hạnh 
Phúc. 

Hạnh phúc là cái gi mà ai cũng mong mỏi và 
kiếm tìm. Nhưng có mấy ai hoàn toàn hạnh 
phúc, trừ các vị Bồ Tát đã đạt đến ngã vị Niết 
Bàn côn chúng sinh chúng ta, ai may mắn 
nhất chỉ đạt đến 60% - 70% là cùng!! Lại có 
kẻ thiếu may mắn đã không đại được phần 
trăm nào mà còn bị âm phần trăm nửa. 

Một người lạc trong sa mạc, gần chết khát, 
bổng gặp một ốc đảo có vũng nước, được nốc 
một lon nước lạnh, khoan khoái và hạnh phúc 
vỗ củng. 

Một người học tập cải tạo được tin vỏ lấn lôi tử 
miền Nam ra thăm, những giỏ phút gặp gỗ sau 
bao nhiêu năm xa cách, những trao đổi tâm 
tỉnh là những giỏ hạnh phúc không bút nào 
diễn tả. 

Một người tù cải lạo tại miền Bắc lạnh lão, 
dược thân nhân lặng một chiếc áo len, khi 
mặc vào cũng cảm thấy hạnh phúc. 

Các nhà văn đã viết nhiều về Đau - Khổ và 
Hạnh Phúc con người. “Ahững Kẻ Khốn 
Cửng' (Les Misỏrables) của đại văn hào 
Victor Hugo đã nêu lên những thảm trạng và 
bóng dáng hạnh phúc của thời đại ông. Nhủ 
câu chuyện thưởng tâm của cô bé Cosette. 
Mồ côi cha, cô bé và mẹ là nàng Fantine sống 
tại một làng nhỏ, Không có công ăn việc làm, 
nàng Fantine đành phải lên Ba Lê tÌm việc và 
trong những tháng đầu nàng phải gối con ở lại 
quán trọ của vd chồng chủ quán Thenardier 
Để cấp dưỏng con, hàng tháng nàng cố gắng 
gởi tồn về nhưng vệ chồng Thenardier là kẻ 
vô lưởng tâm, đày đọa và bắt cô bé 11 tuổi 
làm tất cả công việc quản trọ. Nếu so sánh 
với cô bé Mùi trong phim "M/ Thâm ÐĐu Đủ 
Xan/!' của đạo diễn Trần Anh Hùng được trình 
chiếu tại Đức trên đãi ARTE thÌ công việc của 
Cosotte nặng nhọc và vất và hỏn nhiều. Hồn 
nữa bá Mũi lại được bà chủ nhà và thân mẫu 
bà chủ yêu mến như con. Bản tánh tham lam 
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và bóc lột, bà chủ quán Thenardier mỗi buổi 
tối lại bải cô bó Coselle ra ngoài phố, đến 
giống nước công cộng xách một thùng nước 
đầy về quán, Một hôm có một cụ già nhân hậu 
tôn Jean Valjean (nguyên là một ngưỡi tủ vướt 
ngục) đến quán trọ vì cụ nhận lời ủy thác của 
nàng Fantine trước khi chết vì lao lực, là bảo 
trẻ cho Cosette. Cụ đã đưa Cosette ra đi trong 
đêm Giáng Sinh sau khi đã trà cho chủ quản 
một món tiền lồn và đã mua cho bé Cosette 
một con Búp-bẽ thật to mà bé hằng mỏ ưỏc, 
Được thoát khỏi quán trọ như nhà tò, được ra 
đi đến một chân trời khác với một cụ già nhân 
hậu, được ôm trong lòng con Búp-bê mở ưóc, 
Cô Bé cảm thấy vỗ vàn hạnh phúc, 

Nhưng, tất cả hạnh phúc vửa nêu trên có bồn 
vững không?? Không vì đó là hạnh phúc thể 
tục giai đoạn, tạm thối. 

Hạnh phúc tạm đạt được ấy là do Sáu Căn 
tiếp xúc vải Sáu Trần (màu sắc, âm thanh, 
hưởng, vị.) mà khi sáu Căn dước mãn 
nguyện là ta cảm thấy lạnh Phúc. Mắt ta thấy 
màu sắc đẹp, cảnh đẹp, tai nghe tiếng nhạc 
êm dịu, giọng nói dịu dàng, lưổi thưởng thức 
một tách cà-nhâ hoặc một chén trà nóng một 
đêm đông lạnh lẽo v.v... là ta cảm thấy hạnh 
phúc. 

Nhưng theo giáo lý đạo Phái, sáu Căn tiếp 
xúc vỏi sáu Trần sinh ra Cảm thọ mà cảm thọ 
là tướng Võ Thưởng cho nên hạnh phúc cũng 
vô thưởng. "Mới vui sum họp, sau đó đã sầu 
chia ly". Câu chuyện nàng Công chủa sau 
đây nói lên hạnh phúc mong manh ấy, Nàng 
là con muộn và độc nhất của nhà vua cho nên 
được củng chiều quá mức. Nàng đòi hỏi nhiều 
điều có khi quái đản mà phụ hoàng cùng mẫu 
hậu cũng cổ gắng thỏa mãn ý thích của nàng, 
Một hôm nàng rong chỏi tại nhà thủy tạ bên 
bở hồ. Trỏi bỗng đổ cỏn mưa rồi lại nắng. 
Nước trên mái thủy tạ rồi xuống mặt nước hồ, 
vỏ ra tạo thành những hạt thủy tình và nhỏ 
ánh sáng chiếu väo, lung linh như hạt ngọc. 
Trửa hôm ấy, Công chúa ở lại phòng riêng, 
không ăn uống gì cả. Hoàng hậu và sau đó 
nhà vua hoàng hốt lên hỏi thăm, dỗ đành mãi, 
cuối cùng Công chúa thuật lại điều nàng đã 
thấy tại mặt hồ và lâu rằng: "Thưa phụ vưởng 
và mẫu hậu, con muốn có một xâu chuỗi nước 
xinh đẹp ấy, nấu không dược, không lòng dạ 
nàn con ăn tiếng nữa”. Ề 

Thưởng con, vua và hoàng hậu hỦa sẽ làm 
nàng mãn nguyện và cho loan truyền ý muốn 
của Công chúa. Chắc quí vị nghĩ rằng, không 
có ai đáp ứng lới kêu gọi lạ lùng của nhà vua 
để dược lãnh thưởng. Những có một cụ giả 
đến và cam đoan sẽ làm hài lòng Công chúa. 
Một hôm, trởi lại mưa, cụ già đến cùng Công 
chúa và ra nhà thủy tạ. Cụ già trình rằng: 
"Thưa Công chúa, kìa là những hạt ngọc trên 
mặt hồ, nhưng mắt già đã kém lắm rồi, không 
phân biệt được hột lớn, nhỏ; xin phiền Công 
chúa đến bö hồ, chọn lựa những hột thật đều 
đặn, già này đã chuẩn bị và sẽ xâu cho Công 
chủa một chuỗi ngọc đẹp nhất trần gian". 
Công chúa đến van hồ, để tay xuống nước, 
vớt ngọc nhưng vừa lên khỏi mặt nước là ngọc 
chảy xuống kẽ tay, vớt mãi chẳng được hột 
nào. Cuối cùng nàng vùng vàng bảo: “Thôi ta 
không thêm xâu chuỗi ngọc kia nữa". Xâu 
chuỗi ngọc ẩn dụ hạnh phúc thế gian, vừa 
xuất hiện rồi mất ngay. Năng Công chúa là ẩn 
dụ cho chúng sinh đi tìm hạnh phúc. 

Vậy hạnh phúc thể lục mong manh nhữ thế, 
vậy làm sao đạt được Chân Hạnh Phúc? Có 


thể được vì chính Bồ Tát Di Lặc đã tụ và đã 
thành tựu. Hình ảnh hoặc Tượng của Đức Bồ 
Tát cũng nói lên rõ rằng hạnh phúc ấy, Nhìn 
Ngài aì cũng vui, bao nhiêu phiền muộn của 
cuộc đời đầu biến mất. Ngài luôn luôn miệng 
cưỡi dù gặp nghịch cảnh. Trong lòng Ngài có 
6 đùa bé tỉnh nghịch: đứa kéo tai, đứa bọo má, 
dủa kéo tay... Sáu đứa bé là Lục Tặc, sáu tân 
giặc con, tưởng trứng 6 tính xấu con người. 
Vậy Đức Bồ Tát tu hành gi? Ngài đã tư Hạnh: 

“Tùy Hỷ và Hỷ Xả" 

Tuy là theo, hý là vưí 
từ là vui, Xả là buông bỏ 
Tủy Hÿ là vui thao Người. 

- Ta gặp một người bạn vừa mới tậu xe mới. 
Bạn ta vui, ta cũng thật tình vui theo. Ta mừng 
bạn tỪ nay sẽ không bị "pan" xe dọc đưởng, 
sẽ di đến hãng dũng giỏ, di trên xa lộ được an 
toàn hỏn. Bạn thấy ta vui thành thật nên cũng 
hứng khởi, kế những đặc điểm của xa nhử: xe 
có túi hỏi (Airbag), nhỏ có chạm cũng an toàn. 
Nếu không tủy-hỷ, ta nghĩ đến xe "cà-làng" 
của minh, mỗi tháng phải sửa chữa tốn một 
hai trăm rồi sinh ra buồn chán, hình nhụ có 
một chút ghen ghét len lén vào tâm hồn. 

- Hoặc ta đi dự tân gia. Thấy bạn mình mua 
được căn nhà mới, ta thành thật chung vui và 
chúc mừng bạn tử nay khỏi lo bị chủ nhà dọa 
mỗi di ndi khác vị lý do sử dụng riêng gia đình 
(Eigenbedarf). Trái lại thấy bạn có nhà riêng, 
mình buồn mà nghĩ rằng hai người củng ly 
nạn, cùng làm một hãng, hoàn cảnh nhị nhau 
mà nay bạn có nhà cửa khang trang, côn 
mình phải ở nhà thuê và mới đây nhận dược 
giấy Kủndigung của chủ nhà. Bạn mình thấy 
minh phiền muộn nên cũng không vui và xa 
lánh rninh. 

Có thể quí Bà, quí Cô dự Đại hội do Cộng 
đồng tổ chức, gặp một cô gái Việt ăn mặc, 
đúng thỏi trang, cỏ vẻ đẹp duyên dáng, thùy 
mị. Thấy cô vui vẻ thì qui Bà cũng vui và khen 
ngợi, nghĩ rằng cô gái Việt này có thể thành 
Top-Modal nhứ nàng Claudia Schifer, Đức 
quốc. Gô nàng Claudia mặt bảnh bạnh, cổ 
đẹp dễ gì lắm đâu, chỉ nhỏ các báo chí và 
truyền hình đưa lên mà thôi! Không thấy bà 
Hạnh Phước, một phự nữ Việt đã được giải 
"Hoa Hậu Phụ Nhãn Quốc Tế" đó saol! Nhiều 
phụ nữ Á Đông như phụ nữ Ấn Độ đã trúng 
giải “Hoa Hậu Thế Giỏi" 2 lần đó sao? Ngước 
lại nếu quí Bà, quí Cô không thích, không da 
cô gái Việt ấy và bảo nhau rằng: “Con nhỏ đó 
xí xọn quá" là quí vị không tủy hý. Túy hý là 
thành thật vui theo cái vui của người, không 
băn khoản, thắc mắc, phiền não gi cả, mà 
lòng ta rộng mỏ thành thang. Chỉ cần một chút 
khoan dụng, một chút từ ‡äm, một lòng nhân ái 
là ta có thể sống theo hạnh Tùy Hý, tâm ta an 
lạc mà người đối diện ta cũng vui vẻ và hòa ái 
củng ta. 

Trong thỏi còn tại thế, Đức Phật cũng đã từng 
nói với Đoàn Tăng Giả rằng: "Kẻ làm phước 
dúc tất được công đức. Kỏ sống hạnh tủy hý 
cũng được công đức. Người làm phước có 
công đức bao nhiêu thị người tủy hý công có 
công ditc bấy nhiêu". 

Có nhiều vị ty kheo thắc mắc; "Thưa Đức Thế 
Tôn người làm phước đức phải bỏ công sức và 
tiền của được công đúc là lẽ đĩ nhiên. Kỏ tùy 
hỷ dâu bỏ công sức và tiền của mà công đức 
hai bên ngang nhau". 

Đức Phật giảng dạy rằng: 

"Kẻ làm phước đức là để xả bỏ đông tham 

Kẻ sống tùy h là để xả lòng đố ky 


Lông Tham và Đố ky là hai tính xấu như nhau 
nền công đúc kẻ làm phước và người sống tủy 
hý cũng ngang nhau" 

Mhúng muốn trọn vẹn, sống /ủy hỷ phải thêm 
“?ỷ xã Hỳ xã là buông bỏ tất cả phiền não để 
vui gống trọng cuộc đổi này, Trong cối trần 
này, thông thường kẻ nào nói trái ý ta, làm 
những gì trải ý ta thì ta hay giận vì ta chứa bỏ 
được "chấp ngã". Giận có khi âm thầm có khi 
Độc phát, 

Giận âm thầm nhưng cũng hiển lộ trên gưỏng 
mặt, trong tia mắt. Trong gia đình khi anh chị 
giận nhau, tuy không nói bảng lỏi những các 
em nhỏ cũng cảm thấy và không dám đếngần 
vi kẻ giận ăm thầm nhủ "ổ kiến lửa". Khi đi 
ngang qua ð kiến, không động chạm dến thì 
không hồ gì, những khi đụng đến, ổ kiến bung 
ra là nguy! Vd chồng sống với nhau suốt đối 
cũng không tránh khỏi giận một hai lần. (Một 
nhận xót chung vưi vui là nam nhân có giận 
nhưng không hồn, còn đa số nữ nhân giận và 
hay hồn, có lẽ bản chất phụ nữ sống nhiều 
hồn về tinh cảm!) 

Giận bộc phát biểu lộ bảng tiếng la hét và 
hành động thô bạo, có khi giất người Nhất là 
hận tính. Chuyện cô Quốn đối chồng bằng ét- 
xắng khoảng năm 1955 tại Sài Gòn vị chồng 
ngoại fình, chuyện mội bà Thiếu tá vào 
khoảng năm 1960 lạt át-xít cô vũ nữ Cẩm 
Nhụng làm cô này thân tàn ma dại, phải ngồi 
ăn xin tại hông chd Bến Thành. Bên Đức này 
xảy ra nhiều chuyện còn tàn khốc hỏn, như 
một người đàn ông Đức giết vẻ ngoại tình, lắc 
thịt ra bỏ trong nhà vệ sinh, xổ nước trôi để phí 
tang, còn xưởng thí bỏ vào bao vất xuống một 
hồ nước gần "Rững Đen". 

Sản hận làm mẽ trí con người, gây nhiều 
hành động lỗi lầm, khủng khiếp. Cho nên ta 
phải tu Hạnh Hỷ Xã, buông bỏ tất cả giận hơn, 
phiền não để sống trong cuộc đời ngắn ngủi 
nảy. Hãy dùng Trí Tuệ quán xét thân phận 
con ngưõi về 2 điểm: 

+ Mạng sống con người bao lâu? 
~ Đổi sống của ta tử sinh ra đến lúc về chiều. 

1) Mạng sống con người không có gì bảo 
đảm và cố định. Chúng ta ngồi chung vỏi 
nhau tại đây, vui chung với nhau, chúng †a chỉ 
biết giỏ phút sống hiện tại này, còn ngày mai, 
tuần sau, tháng sau... không ai đám đảm bảo 
mạng cống của mình vì cái chết đang rình mò 
tửng phút giây trong thân ta và xung quanh ta. 
+ Trong thân ta, nếu một mạch máu nào vỏ, 
một mạch máu ở tim bị nghẽn, cái chối đến 
cấp kỹ. Hằng năm tại Đúc, nước mà hệ thống 
sức khỏe đứng hàng đầu, theo thống kê có 
đến 100.000 người chết về chứng này. 

- Xung quanh ta, cái chết cũng đang rình mô: 
Sảy chân ngã xuống hỗ cũng nguy dến tỉnh 
mạng. 

Lái xe một chút vô ý cũng bị tai nạn như cái 
chết của người bạn thắn mến chúng †a là anh 
V.N.L.. Mà dù có lái xe cẩn thận cũng có thể 
bị tai nạn như thưởng. Có lễ tại Đức và Liên 
Bang Âu Châu này không ai lái xe cẩn thận 
bằng bác Ng. V. Nhựt của chúng ta, những đã 
2 lần xe Đức tông vào phía sau xe bác. Nhỏ 
làm phước đức nhiều nên may mắn bác không 
hề gì. 

2) Quản xét thân phận con người tử khi ra đời 
đến hiện tại, luôn luôn cuộc đổi ta có nhiều nỗi 
gian truân. Nào bệnh tật, có khi bệnh bất ngờ 
vì bị nhiễm trùng kẻ khác, nào thất bại trong 
làm ăn và dự định, nào tỉnh đời đen bạc, tình 
duyên ngang trải, nào chạy loạn trong thời kỳ 


chiến tranh, nào vướt biên thập phần hiểm 
nguy trên biển cả v.v... 

Tóm lại không một ai sống trong cuộc đổi này 
mà được hoàn toàn an lạc. 

Quán xét hai điểm trên để nhận thấy Mạng 
Sống ta mong manh biết chửng nào, thân 
phận chung con người đầy đau thưởng mà xả 
bỏ phiền não, ân oán, đã vui sống trong cuộc 
đổi hiện tại ngắn ngủi này. 

Có phát tâm "Tùy Hý, Hỷ Xã”, thân tâm ta 
mỗi được an lạc và ta mới có thể đam niềm vưi 
cho chung quanh. Ngược lại, không tùy hỷ, hÿ 
xả, tâm ta luôn luôn bửt rửi không yên, phiền 
não làm ta đau khổ và người xung quanh dần 


jT.. Thanh Bà 
NI NHỚ 


€ hiệu buồn thơ thân ao 


quanh, 
(Ng‡m hàng jạ Tiên: nhớ sảnh bài 
đài 


ND mi 108 Tà ẤT 
DƯ âm tiếng nói, giọng cười 
Au 2u. 

Jhè quan tựa áng mâu bau 
ni không khuâu khảa tháng 
ngàu quanh lủu. 

Í_òng thành theo tiếng kinh 
chiều 
Í hiat tha tụng niêm cầu siêu 
cho chồng. 
2i 1 S0 EmixE” 
¿)ä người ai thoát khỏi vòng tử 
sanh ? 
N0 0 
(Nhé làng từ Ai, hiền lầnh, vị 

tha, 
Cu người trong lúc can qua, 
LỒau rấn, khuuên bảo, giảng 


lh5á 2 tp 


dần lánh xa ta. 

Tụ hai Hạnh trên thì trong cuộc sống hiện tại, 
ta đước sống An Vui mà khi chết đi thí chết 
một cách tỷ tại. Theo Đạo Phật, chúng ta tin 
thuyết Nhân Quả, Nếu trong hiện tại, vị không 
tu hạnh Tủy Hỷ và Hỷ Xả, tâm la không lúc 
nào yên ổn mà khi chết mong được tự tại, đó 
là điều thậm vỏ lý, trái với luật Nhân Quả. 

Chơ nên trong cuộc đồi ngắn ngủi này, ta 
phải chú tâm tu Hạnh "Tùy Hỷ, Hỷ Xá" để dần 
tiến tổi Chân Hạnh Phúc, Mong mỏi tất cả cổ 
gắng tri hành, 


LDấu không tẲr phát 4U0 ứ, 
È àng thân” giữ Sức lầm người 
mà thôi. 

(Nhụ sánh s trọn cuộc đồ; 
/Ngườ thương, (ê tiếc một 
naửờ 
thanh cao. 

3. người nhứ giấc chiêm hao, 
ng tri tinh mộng, đâm lao 
buet tmÙ... 

(Nhoại hiện tí tách mưa thu, 
⁄ạ rơi tửng giọt, tâm tửu 
loài. 

Nha thương điết thuế nào phai, 
l3 tơ, The Snc Èö bau 
niềm niêng. 

Nw nao, lần có nh thiêng 
C đứng trì tắc p vơ liền nhé 
thương. 
lÑ củ. Hoài na âm An, 
J4 lồng chứng cá mưjØï phương 
thấu cùng. 

Nàm thường, dỗ: 00C tiếnh 

: mông, 
To manh áo cũ, thở hương 
ngàu nào... 
j". 8 6 
mau, 
lần miền nỗi nhớ dạt ao lồng 


tôi . 
( CCankve Thụ Ất Hạ} 
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M?Hươœng thước 
HAI HỌA 
+ Hoàng Nguyên Nhuận 


ố Phật tử ở Úc đã tầng 67% trong khoảng thối gian tử 1987 
S đến 1991 và thống kê dự liệu còn tăng nữa vì Phật Giáo là 
tôn giáo "phi Thiên Chúa Giáo" lớn mạnh nhất ở đại lục nầy. 
Úc hiện có 150.000 Phật tử. 
Đa số Phật tử Úc đều thao truyền thống Đại Thửa. Phần đông Á Châu. 
Nhưng số Phật tử địa phưởng - nghĩa là người Úc, không phải là ñ và 
gồm đủ hạng người tỪ thở thuyền, chuyên gia, bác sĩ, đến các nhà xuất 
bản, nghệ sĩ và các nhà tâm trị liệu (The Sydnay Morning Herald, ngày 
7.7.98). VN. 
Phân tích các cỏ duyên phát triển của Phật Giáa Úc túc có thể phần 
nào trả lời được câu hỏi con người cần gì và Phật Giáo có thể cổng hiển 
gì cho con người trong cuộc sống hiện đại? 


Bệnh ung thư thởi đại 

“Tôi là gì? Tôi sẽ về đâu? Tôi có duyên gì vái cuộc đợi nây? Tại sao tôi 
phải sống, tại sao tôi phải khổ? Tại sao tôi phải chết, chết rồi đi đâu?", 
Đó là những câu hỏi muôn đi. Những câu hỏi đã tạo nên một khoảng 
cách giữa cuộc đời và mỗi người bằng cách níu con người khủng lại để 
nhìn vào chính mình và chung quanh. Bước khung lại nầy có thế gây 
đổ vẻ tan tảnh và cũng có lhề khỏi nguồn cho hy vọng. VÌ có thể sẽ 
chẳng có gì xảy ra, bản khoản xao xuyến chỉ là thoảng chốc, rồi đâu lại 
vào đấy. Nhưng cũng có thể là khủng hoảng tâm tử sẽ bùng nổ đảo lộn 
cả cuộc đổi không chứng. 

Điều đáng nói là trong hoàn cảnh hiện tại mọi khung ấm an toàn truyền 
thống như gia đình, trưởng học, làng nước, nghề nghiệp, hội đoàn, tôn 
giáo, quốc gia, lục địa... đều bị tháo tung gãy đổ, vi trật tự cũ đã lỗi thỏi 
trong khi trật tỷ mới chưa thành hình, vì lề lối sinh hoại, học hành, làm 
ăn, thụ hưởng, giải trí thay đổi và phát triển không ngừng, vì kỹ thuật 
giao thông và truyền thông đã dần dần xóa hết những rào cản cô lập 
ngăn cách bưng bít. Không còn những ốc đảo an toàn, con người nhữ 
bở vở trần trụi trước cuộc đồi đang đổi thay từng ngày, đang mỗi giỏ 
phút phới bảy những lạ lùng, phí lý, tàn độc, bất nhân con người bày ra 
cho nhau thấy và chịu đựng. Thế nên, những câu hỏi, những du lử xao 
xuyến tạo nên khoảng cách giữa người hỏi và cuộc đối đó đã và dang 
trổ nôn cấp thiết và khoảng cách ngày càng rộng, nhú cầu về những 
câu trả lồi ngày càng bức xúc. Nếu không được đáp ứng, khoảng cách 
đó sẽ trồ thành chân không khiến cho con người ngày nay trỏ thành 
quay cuồng lạc hưởng, Hiện tiểng nay cuồng lạc hiđng đỏ thiöng 
được gọi là vong thân, alienatlon. Vong thân nguyên là tiếng diễn tả lâm 
trạng của một người không còn sáng suốt, tự chủ, một ngưởi cảm thấy 
"minh không là mình" nữa. Trong thỏi hiện đại, vong thân đã được gán 
cho những kích thước mới có ý nghĩa tôn giáo, chính trị, văn hóa, nghệ 
thuật, và tâm trị liệu nữa. 


Nhiều thầy thối ma 
Ö Tây Phưởng, người đầu tiên đặt vong thân thành một vấn đề triết học 
có lẽ là Hagel. Theo Hegel, lịch sử nhân loại là lịch sử của vong thần. 
Con người đã đánh mất bẩm chất thiêng liêng của mình, tự ly khai khỏi 
"Đại Ngã" thiêng liêng để tỰ dim mình trong thế giới sa đọa của chính 
trị, xã hội, kinh tế do chính con người tạo ra. Lịch sử do đó là một lịch sử 
của thoái trào tâm linh và tiến bộ là tất cả những nỗ lực thuần lý để 
quay trở về với Đại Ngã đó. 

Đồ độ tịnh thần của Hegel là Marx lại giàn lược vong thân tâm linh 
thành vong thân kinh tế dùng đó làm lắng kính để nhìn vào thân phận 
thua thiệt khốn cùng của hạng người tay làm hàm nhai. Hạng người này 
trẻ thành những mặt hàng, bị vong thân khỏi sản phẩm do chính mình 
làm ra, bị đày đọa vị những giá trị "chết" của tử bản và phưởng tiện sản 
xuất. Họ không chỉ khốn cùng về phỏng diện vật chất, mà đáng kể 
hỏn nữa là đã trồ nên nghèo nàn về phưởng diện tầm linh, xa lạ với 
chính minh, với đồng loại và thiên nhiên 
Người hùng của Hegel quyết xông vào lịch sử đề triệt hạ vong thân và 
phục hồi địa vị con người trong Đại Ngã thiêng liêng là Đại để Frederick 
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đệ Nhị của Phổ, Napoleon của Pháp. Những đồ đệ vang danh của 
Marx lỪng phất cö chống vong thân kinh tế là Lanin, Stalin, Mao Trạch 
Đông. Họ đã lâm dước gì, làm như thế nào, làm đến đâu, mọi người đồu 
r0... 

Trò chỏi chống vong thân vẫn tiếp diễn trong triết học, văn học, nghệ 
thuật và khoa tâm trị liệu. Vong thân trở thành tử ngữ thởi thượng, ai 
cũng nhắc đến những không ai đồng ý với ai về nội dung của hai chữ 
nầy khiến cho người la phải nghỉ ngỏ tj hỏi có phải chính các nhà tử 
tưởng, các nhà cách mmạng cũng đã bị vong thân khỏi hai chữ "vong 
thân"?! Thế đó, những cuộc truy lủng vật tế thần cho cuộc chiến chống 
vong thân vẫn được phát động... 


Vật tế thần để tiêu trữ căn bệnh thối đại 
Hai quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki là phát súng 
lệnh khỏi đầu cuộc đua tim vật tế thần cho căn bệnh vong thân giữa hai 
toán đối thủ ý thức hệ t bản và cộng sản, thế giỏi tự do và khối xã hội 
chủ nghĩa trong cuộc đua tài có tên là Chiến Tranh Lạnh. Thế những, 
tuy mang tiếng cùng ở trong một toán những màu cð sắc áo của những 
cả nhân hay phe phái trong cả hai toán ấy không đồng nhất... 

Quả vậy, trong con mắt của toán Thế Giỏi Tự Do mà Mỹ là đầu dàn, 
Cộng Sản là nguyên nhân của sa đọa vong thân. Điều đáng ngạc nhiên 
là chủ lrưởng chống cộng của toán đấu thủ ý thức hệ nây lại bất nhất 
loam oam chỉ có trời biết được khi cho rằng phải chống cộng sản, 
nhưng chỉ cộng sản ở Việt Nam và tại Nam Việt Nam thôi. Bằng chủng 
là ä Mỹ, tổ chức, tham gia, hoạt động, tuyên truyền cho cộng sản đầu là 
những hoạt động hợp hiến, hợp pháp. Rằng họ chỉ phải cưởng quyết 
chồng cộng sản bảnh trưởng ở Á Châu, và chỉ ở Á Châu thôi, Phi Châu 
và Âu Châu thì khỏi lo. Rằng tự do của Nam Việt Nam mới đáng bảo vệ 
bằng bất cú giá nào còn tử do của Đông Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung 
Gia Ldi, Bảo Gia Ldi, Lễ Ma Ni... thì không đáng kể, Rằng cộng sản 
Việt Nam ð bên kia bờ Thái Bình Dưỡng xa lắc đó mới thực là mối de 
dọa cho nền an ninh và quyền li quốc gia của Mỹ chủ không phải 
cộng sản Cuba ở sát nách Mỹ. Rằng Mỹ phải tham chiến để bảo vệ 
quyền tự quyết và tỰ do đầu phiếu của người dân Nam Việt Nam. Còn 
tự quyết cái gì, tự do bầu phiếu chọn cái gì thi không cần phải mình 
xác. Nói thế khác, một ngày nào đó nếu người Nam Việt có tự quyết 
theo Hà Nội hay tự do bầu một chính quyền cộng sản thì cũng không 
hại gi? Hoa Kỳ dúng hay sai trong lập luận trừ tà vong thân đó? Câu hỏi 
đó mỗi đây đã dược MeNamara trả lời. Hỏn ba mưới năm sau phát động 
cuộc chiến và sau hai mươi năm cuộc chiến kết thúc với bao đau 
thưởng đổ nát, giồ MeNamara mới thủ nhận sai lầm. Kể cũng là... ngộ. 
Đồ tế một phút buông dao cũng có thể thành Phật, chỉ tội cho những 
con heo bị thọc huyết trước khi người đồ tế giải nghệ. 

Toán thử hai cho rằng ma quỷ vong thân chính là tử bàn chủ nghĩa hay 
nền kinh tế thị trưởng tự do. 

Kế tử ngày khối cộng sản quốc tế sụp đổ theo Bức Tưởng Bá Linh, 
khuynh hưởng trăm dâu đổ đầu tầm nhắm mắt trút hết mọi lội lỗi cho 
"thị trưởng tự do” lại còn hãng hỏn. Nhưng ö đây nữa, lập luận trử tà 
vong thân cũng loạc choạc đầu cua tại nheo không kém gì lập luận 
phải chống cộng chết bỏ ở Việt Nam - và chỉ ở Việt Nam thôi, của Mỹ 
trước dây. 

Quả vậy, giáo triều Vatican và các lông phái Thiên Chúa giáo khác 
thường gọi cộng sản là những con quỷ đỏ sau búc màn sắt, đồng thời 
cũng lênzán trị bản chủ nghĩa là vô thần, phản tôn giáo, vị kỷ, duy vật 
hưởng thụ, cá nhân chủ nghĩa thác loạn. Tông. thử /opuierum 
rograssio (Về Phát triển Con Người) của Giáo Hoàng Paul Vì và danh 
tác Vujl' Qua Ngường Của Hy Vọng của Giáo Hoàng .lohn Paui II là 
những ví dụ. Thể nhưng phe "võ thần" lại quả quyết từ bản chú nghĩa 
nuồi dưồng Thiên Chúa giáo chẳng thua gì mấy ông lãnh chúa ma tủy 
trồng cây thuốc phiện ö Tam Giác Vàng hay cây cocoa ở Nam Mỹ, 
Trong khi phe chủ hòa tố cáo tử bản chủ nghĩa dùng chiến tranh để 
giành giựt và bành trưởng thị trưởng tự do thì Hitler và Mussoiini lại chê 
tử bản chủ nghĩa là một đám mại bản cầu an hủ bại phản lại nhân tính 
và trật tỰ nhân quần. Những cựu đàng viên cộng sản dang hồi sinh ở 
Đông Âu và Nga tổ cáo kính tế thị trưởng tự do là nguyên nhân của 
khốn khó bất công và bất nhân trong khi phe đạo đức dạo mạo lại cho 
rằng tử bản chủ nghĩa là mẹ đẻ của chủ nghĩa duy vật đồi trụy thác 
loạn... 

Như vậy là cả những người cho rằng cộng sản là nguyên ủy của vong 
thân lẫn những kê cho rằng tử bản là nguồn của sa đọa tâm linh đầu 
quyết chống vong thân nhưng lại không thể nói rõ vong thân từ đâu mà 
cói 

Cho nên, nếu có thể tối thiểu đồng ý với nhau rằng vong thân là một 
căn bệnh tâm linh mà hội chứng thông thưởng là cảm thấy lạc mất tự 


. 


ngã, lâm linh củn nhựt nghèo nàn, nội tâm trống trải, cuộc đổi vô vị... thì 
cả cộng sản lẫn tử bản chủ nghĩa đều bất hịc trong việc chữa trị những 
hội chứng đó, khoan nói đến sự thể là cả hai đã phát khỏi và nuôi 
dưởng những hội chứng đó đến mức trầm trọng. 

Sự thể chỉ vị tất cả những định chế tôn giáo, chính trị, xã hội, kinh tế 
chỉ có thể phong thánh, tôn anh hủng và ngắn chặn quỷ ma tác yêu tác 
quải chỉ không thể sản xuất những ông thánh bà tiên. Muốn làm tốt hay 
xấu, muốn thành tiền thánh hay ma quỷ là tự mỗi người, tùy mỗi người. 
Đỏ là một quyết tâm riêng tư, một quyết định tự nguyện, mội lựa chọn tự 
quyết tiên khôi. Như Đức Ky-Tô đang sống an lành dưới chế độ cai trị 
của người La Mã bỗng một ngày đi nhồ Thánh John lấy nước sông rửa 
hết quá khử hiện tại trên người để tự mình bắt đầu một cuộc cách mạng 
kết thúc trên cây thập ác. Như Đức Phật đang hạnh phúc lrong hoàng 
cung chờ ngày đăng quang kế vị vua cha bỗng một đêm tất tả chạy 
trốn vào rửng cạo đầu di tu... 

Vong thân là chứng ung thư của thời đại. Tư bản hay cộng sản không 
phải là vi trùng gây bệnh mà chỉ là môi trưởng làm cho bệnh bạo phát 
hay thuyên giảm. Nguyên nhân gây bệnh chính là nói mỗi ngưõi. Chỉ có 
đạo mỗi mong chữa trị chứng ung thự đó. Đỏ là điều chính người công 
sản Việt Nam xác nhận khi cho rằng "chùa là cái thiện của làng". 
Einstein từng nói: “Tôn giáo của tưởng lai là một tôn giáo hài hòa... Phật 
giáo phản ánh được sự mô tả này". Dựa vào đâu mà Einstein quả quyết 
như thế? 


Đạo tự do 
Nếu hiểu tôn giáo là những gì lên hệ với tín điều tiên quyết, với lễ nghị, 
hệ cấp giáo quyền, xa lánh thế sự thì Phật Giáo - nhất là Phật Giáo Đại 
Thửa, là một đạo hón là một tôn giáo. 

Khổng Tử ngày xưa tửng than: "Khi nói Lễ ta đâu có nói lụa là, khi nói 
Nhạc ta đầu có nói chiêng trống!". Nghỉ lễ hình thức nếu không phải là 
một trò kịch cổm, thi cũng là một kỹ thuật khống chế lâm linh, khủng bố 
trí tuệ để tẩy não và hoán não. 

Phật giáo không dồi hỏi tín đồ phải tiên quyết chấp nhận mội thần linh 
tối thưởng. Thuỏ sinh thởi, Phật không hề chống đối địch danh hàng 
vạn vị thần Ấn giáo đang phụng thö. Phật chikinhnhi viễn chỉ thỉnh tất 
cả lên an vị ở một khung trồi nào đó trong tam thiên đại thiên thế giới và 
nhẹ nhàng cảnh giác thể nhân chớ quá lệ thuộc vào thánh thần ma quý 
đến nỗi đánh mất chính minh. 

Như hầu hết các tôn giáo khác, Phật giáo công nhận khổ là yếu tính 
cuộc đồi: Đệ nhất Đế. Những Phật không quy những nguyên nhân khổ 
đau đó cho một Thưởng Đế toàn thiện loàn năng hoặc cho rằng con 
người sa đọa vào khổ đau tội lỗi vì phạm thượng. Khổ không hoàn toàn 
là một án chung thân cha truyền con nối. Nguyên ủy của khổ đau là nủi 
chính con người: vô mình, tham luyến. Phật giáo không phải là đạo giải 
thoát - lại càng không phải là đạo cửu chuộc, theo nghĩa phải tất yếu 
nhö một tha lực mới dược thoát khổ, Trước sau, Phật là kẻ chỉ đường, là 
một vị Thầy chứ không phải là đấng sáng tạo muôn loài, đấng cửu rỗi 
nhân loại, và là chánh án trong tòa chung thẩm. 


Đạo tự nguyện 

Tin Phật không phải là mội tin điều. Tôn kính Phải không phải là lạy 
một hình tưởng, dủ là hình tưởng bằng đất, bằng đồng, bằng ngọc, bằng 
vàng. Lạy Phật là một hành động tự nguyện. Đó là ý nghĩa của Tam TỰ 
Quy. Đó là ý nghĩa của tự giác, thấp duốc lên mà di, nhìn mặt trăng chứ 
không nhìn ngón tay chỉ mặt trăng, nhảy qua bên kia bở. 

Nếu không biết Phật là ai, tửng làm gì, thành đạt đước gì thì có quy y 
cũng chẳng ích gì cho chính mình. Đóng góp lớn nhất của Phật giáo 
cho tôn giáo và triết học Ấn Độ là lý giải và biện chủng. Trung Quán 
Luận và Nhân Minh Luận là những kinh và vĩ tuyển phản cách Phật 
giáo và Ấn giáo trong thỏi khai nguyên của Phật giáo, trong khi các tôn 
giáo khác chỉ cần làm thế vì khai sinh hay viết lại lý lịch của Thượng Để 
là đủ để khai mạc một tôn giáo mởi. Phật giáo không dòi hỏi ngưõi ta 
phải tiên quyết giản lước nhân cách, không chế trí tuệ, đè nén lý luận, 
trấn áp tra hỏi thắc mắc. Những điều kiện đó thại ra không phải là khởi 
điểm mà là kết điển của hành trình tự quy y Phật và tu chứng giải thoái. 
Bởi Phật giáo không thở phụng Ngô Lời mà chỉ cố thành đạt Tĩnh Lặng, 
bằng cách dùng lý giải để diệt lý giải, dùng biện chứng để triệt tiêu biện 
chưỉng, đùng công án hay thoại đầu như cốt min để phá sập bức tưởng 
dày đặc của giáo điều quan liêu, độc tên, độc thiện đã hóa thạch. 

Người Tây Phưởng đã chán ngấy với tín điều, với lỗ nghị, với hệ thống 
giáo quyền quan liêu, với cuồng vọng khống chế tâm linh, đàn áp lý trí. 
Họ đến với Phật giáo nh một đạo chử không phải một-tôn giáo. Họ 
không phải hy sinh tự do mà còn được tự do hỏn, họ không phải hy sinh 
dân chủ mà rồi còn dưdc dân chủ hỏn. Bởi có lễ không có môi quyết 


đáp nào tự do dân chủ hồn quyết đáp do chính Phật nói ra "Ta là Phật 
đã thành, các người là Phật sẽ thành”. 

Phật giáo không phải là tôn giáo mà trước tiên là một đạo. Một con 
đường. Không bám sát điều đỏ thì chùa chiền, tỰ viện sẽ chỉ còn là 
những thắng tích du lịch, là mật khu của chim chóc và của những kẻ 
còn nặng lòng với của cài thế gian thay vì là nói an trủ cho những ngưồi 
muốn lim những phấn kích và lề lối sinh hoạt để an tâm. 


Giấc mộng trang nghiêm 

Quan niệm Duyên Sinh của Phật giáo là lăng kính cho thấy được cuộc 
đời triền miễn hư huyễn. Không có một cái gì tử trên trỏi rdi xuống, từ đá 
nút ra. Không có cái g! còn mãi và cũng không có gi mất biệt. 

Đổi là một giấc mộng, những người Phật tử không coi thưởng giếc 
mộng đó. Người Phật tử chấp nhận giấc mộng đó mội cách nghiêm túc, 
cẩn trọng để có thể kiên trì đối phó với tỉnh huống bị hài của kiếp người. 
Như người ta nghiêm túc chấp nhận cái khung cửa khi đi ra dĩ vào một 
ngôi nhà. Cuộc đổi nầy là có hội duy nhất để thoát khỏi những hư 
huyền của hiân hồi khổ lụy. Bằng cảnh giác và tu tập. Luân hồi khổ lụy 
là của ngõ đi vào Niết Bàn. Cũng không có chuyện tha hồ làm bây rồi 
đt tu rút, rồi vội vã ăn năn sám hối sau, và chỉ cần một lần ăn nãn là đỏ. 
Không biết thì không thích. Không thích thì không tìm. Không tim thì 
khó mà gặp. Đến ngệ có lẽ chỉ là kết quả của một tiến trình tiệm ngộ 
đầy thao thúc trần trỏ, Đỏ là ý nghĩa của thoại đầu hay công án. 

Nét hư huyền nổi bật nhất của cuộc đổi là cái chết. Nỗi ám ảnh ghê 
khiếp nhất của mỗi người ià cái chếi. Phật giáo không chuẩn bị chơ con 
người chết, hoặc chuẩn bị cho con người đón nhận một cuộc đổi mới 
sau cái chết. Phật giáo không lấy phục sinh làm củu cánh. Phải giáo 
chuẩn bị cho con người chấp nhận cái chết như một phần của cuộc 
sống và chỉ có một cách thoát khỏi cái chết là phải thoát khỏi cái sống. 
Hỏn nữa, Phật giáo làm cho người ta "sở" sống hỏn là sở chết. Sở sống 
không phải là bí quan, tị thế: sở sống chính là nguồn suối của Tình 
Thưởng, của Tử Bí. Con người đáng thuởng vì con người yếu đuối, cành 
hoa đáng thưởng vì cành hoa chóng tàn, Không ai hoài công thưởng 
một hòn đất hòn đá không biết đau, không hề già và không phải chết! 


Còn tôi là còn tất cả, mất tôi là có tất cả 

Bởi chết là địch điểm hư vô của con dưỡng nhân sinh một chiêu nên 
cũng chẳng ích gi để ganh dua, giành giựi. Cách thưởng nhau hay nhất 
là giúp nhau biết rễ thân phận minh trong đổi và giúp nhau vượi thoát 
khỏi thân phận đỏ. Tự giác nhi giác tha. Tất cả phải quay về mình, và 
chính trong lúc quay về đó mà người ta gặp tất cả, thưởng tất cả. Tiêu 
chuẩn xác định thành quả †u tập của mỗi người không phải là ở mức độ 
tư hữu hóa mà chỉnh là mức độ vô sản hỏa thành quả tụ tập đó. Đó 
chính là ý nghĩa của hồi hưởng công dúc. 

Nghiệp dĩ của nhân loại thời đại nầy là không còn một biên cưởng nào 
để ẩn mình yên ổn. Tất cả đều đang dần dần bị quốc tế hóa, tất cả đầu 
dang tử tử bị toàn cầu hóa. Nhân loại cử nhứ một con tâu trên đường 
ray song song lao vào nỏi vô định mà tốc độ được đo bảng những mật 
ngữ kinh tế tài chính lắm khi xa lạ khó hiểu hỏn là thần chủ. Chỉ còn 
một nởi tạm nướng náu an lành đó là tự ngã. Nhưng quay về tỰ ngã 
nhiều khi cũng khó khăn gian nan không kém gì đi qua những chiến địa 
đầy hầm chông và min bẫy, nhất là khi ta cố mang về trọn vẹn những 
gì là "của tôi". Phải vứt hết cái "của tôi" mới hy vọng tìm thấy tôi. Đó là 
điều thử thách cam go nhất cho mỗi người. Không cửu dược chính mình 
thì côn mong cửu được ai khác! Đó là lỗi nhắn gửi của Phật giáo hưởng 
về thi đại. 


Cá trong lÙ, cá ngoài lử 

Sau ba mướởi năm trần thân gian khổ vi hai chủ Độc Lập Tự Do, Việt 
Nam đã ạch đụi thêm hai mưới năm nữa vì chữ Hạnh Phúc, cũng bởi 
không muốn mang tiếng là Rồng Đất, Hồ Giấy. Phải đợi mấy mưỏi năm ` 
nữa mới bắt kịp Mỹ, Pháp, Nhật là những nước từng bại trận trên đất 
Việt Nam? Việt Nam phải làm gì để khi đạt đến mức phát triển vật chất 
của các nước đầu đàn mà không phải chuốc lấy căn bệnh ung thư thởi 
đại là bệnh vong thân đang tân hại tâm tử của những khuôn vàng thước 
ngọc kinh tế, chính trị, xã hội đó Cái gọi là "trí tuệ của đảng duy nhất" 
và "nền kinh tế thị trưởng theo định hưởng xã hội chủ nghĩa" liệu có 
tránh được cho Việt Nam cái cảnh lỏ khóc lỏ cười: 

Cá trong lÙ đỏ hoe côn mẮT, 

Cá ngoài lÚ ngúc ngoắc muốn vô. 

Đó là câu hỏi cho mọi người Việt Nam, nhất là riêng cho những người 
Việt Nam đã chọn liều thuốc Tam Bảo để phòng ngửa và chữa trị chửng 


ung thư thời đại có tên là Vong Thân. 
tPhanan Trana 1 GEN 
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hỉ cách nhau một con sông, một 
( cây cầu mà đổi sống đôi bên xem 
chững tất khác biệt. Một đàng là 
ngoại ô đèn vàng còn một đàng là phú quý 
giàu sang, Một bên là đường Phạm Thể Hiển 
và một bên ià đại lộ Trần Hưng chẻ Nancy. 
Hiểu không hiểu lại sao thiên hạ lại cử phải 
chen lấn, giảnh giựt với nhau tửng tấc đất ỏ 
bên đó làm chỉ trong khi bên này đồng rộng 
nhà thưa, vậy mà chẳng mấy ai chịu khó bỏ 
công dòm ngó tới Vì theo chàng, rõ ràng 
không Có gitrGingei.hEtnodoiriSo;v0iscon 
đỏ Thủ Thiêm, ö đây, chỉ cần năm phúi bảng 
qua cầu Chủ Y là ngưới ta đã đặt chân ngay 
đến chốn thị thành. 

Ứa thì ta dại †a lim nói vắng vẻ, người khôn 
người đến chốn lao xao, Hiếu vẫn hay mướn 
lỏi của ngài Trạng Trình để tự biện hộ, bào 
chữa cho mình khi tim đến ngôi nhà lòng 
xông, xập xệ của anh chị Phưởng Thảo-Hữu 
Phúc ở trọ và tiếp tục việc học. Cũng được 
thôi, chàng kết luận như vậy và rất hài lòng 
với hoàn cảnh hiện tại. Bởi lẽ chàng đã quen 
sống vỏi cảnh ruộng đồng, vướn kiớc rồi. Còn 
gì sung sưởng cho bảng khi chỉ cần năm phút 
ngước đường về phía dưới, phía cầu Nhị Thiên 
Đường và ngã tí Cần Giuộc, thị chàng sẽ bắt 
gấp lại cảnh đồng không mông quạnh, bao la 
thanh vắng của đất trỏi. Chỉ thiếu sót có mỗi 
một điều là ở nói phồn hoa đô hội này chàng 
không mấy khi rủ được bạn bè, gái cũng như 
trai, có chung một sở thích với mình để cùng 
tim vui trong thú điền viên thôn dã. 

Giồ này, trước mặt chàng là cảnh đồng xanh 
trải rộng, chạy dài ra tuốt miệt Tôn Đản, Cầu 
Hàng, cầu Tân Thuận, và thẳng tải vững... 
Nhà Bè nước chày chia hai, với những bồn 
xăng trắng ẩn hiện sau rặng cây cao. Từng 
cỏn gió thổi qua, cuốn lên những liện sóng 
phản chiếu ánh chiều là trông như những con 
rắn vàng uốn mình ngoằn ngoèo trên mặt biển 
sẵm màu. Trên giữa từng không đầy mây 
trắng lúng lở trôi, nhiều cánh chim đen chao 
đảo tìm mồi. Hòa lẫn với tiếng sáo điều vị vụ 
trầm bổng quanh dây, thỉnh thoảng một hồi còi 
lâu ôm à vang lên, tỪ xa vọng lại. Qua cái 
mát mẻ trong lành, lòng người dẫu có dang 
trong cồn dầu sôi lửa bỏng rồi củng sẽ chủng 
xuống, nguội lạnh, nguôi ngoai. Như một liều 
thuốc an thần. Bảng khung cảnh êm đềm 
ngàn đổi của đất nước quê hưởng, nếu như 
chiến tranh đã không côn có hội xảy đến. 

Lâm bạn vỏi Hiếu bây giỏ là một vài bóng 
đen nhấp nhô trong cánh đồng ngập nước, 
những ngưởi làm ruộng lom khom di thăm 
đồng hoặc các em bé mải mê lo đặt vó bắt cá 
êm. Chàng chưa có dịp chứng kiến cảnh 
công cấy công cày quảy gánh, đất trâu ra 
đồng vào buổi sổm mai ở nởi này. Cũng nhứ 
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nghe tiếng tủ và và những câu hò cấy 
lúa.Nhưng, có lễ không riêng gÌ chàng, những 
ai đã sống ở vùng quê chắc sẽ ngạc nhiên 
không ít khi nhìn lại hoạt cảnh thân thưởng đó 
diễn ra ngay sát cạnh thủ đô Sài Gòn, đang 
nằm chỉnh Inh sau lửng kia, nếu nhƯ chàng 
không buồn ngó ngoái lại. 

Ồ, mà không biết những cô bác nhà nông 
lam lũ ấy đã tử dâu đấn để canh tác các thửa 
ruộng này, chàng tự hỏi? Dám chắc họ không 
phải là đoàn người đến tỪ những nhà lầu, xe 
hởi phía bên kía sông! Với những áo nhiễu, 
quần hàng và những trang sức đắc tiền! À, 
đúng rồi, chiếc xe đò đang lắng lặng trườn 
mình trên bóng mạ màu xanh mổn, như rnột 
khúc củi trôi dại giữa dòng là bầu trỏi quang 
dãng ấy, đã nhắc nhỏ với chàng rằng những 
kẻ chân lấm tay bùn đó rất có thể đến tử miền 
quê, miệt Cần Đước, Cần Giỏ hay Cần Giuộc 
gì gi lầm 

Tiếng rột rẹt của những con chim sẻ chuyền 
cảnh trên ngọn gửa giả, đón độc dọc theo 
dưỡng lộ đá, dã lôi Hiếu về với thực tại. Giang 
sản của chàng hiện giả là vũng nước đục, là lạ 
màu đất sét, Nằm bên cạnh gốc gửa và luôn 
luôn bị che khuất ánh mặt trỏi bồi tàn lá xưm 
xuê, dang rộng tủ phía như những cánh tay 
lông lá bao phủ một vòm trỏi bé bỏng. Nền 
đất trỏn láng, không thấy một cọng có mọc vi 
hình như có người lên xuống rửa ráy, giặt giũ 
hãng ngày. Rất có thể là khách qua dường 
hay là bọn ma qui, chăn trâu. Dưởi nước, xen 
kẽ vỏi lác và cò ống, một vài bụi lúa còn sói 
lại trong vũng có lẽ vì phần lồn đã chết bởi trôi 


gốc hay ngập dọt. 


Rau dưa dài cọng bỏ 
ngễnh ngãng khắp mọi nởi. Đó đây, thỉnh 
thoảng vọi lên mội vài ngọn màng màng xanh 
tưởi màu cẩm thạch. Xa hỏn, men theo các 
bỏ ruộng đọc ngang, những khỏm mắm, 
những nhánh đuớc lạc loài từ *ửng Sát lộn về, 
bị đốn liên miên đã trỏ nên còm cõi như những 


cảnh kiểng Nhật, bonsai, dang cố gắng khoe 
mịnh trong nắng, góp mặt với đồi, "Chủm," 
hình như tiếng của một con nhái bù tọt vừa 
phóng mình xuống nước... 

Khác với tuồng tích Phong Thần, Khưởng Tử 
Nha câu thời câu vận, Hiếu dốc tâm ra đây 
bắt mở cá rô đồng về cho chị Thảo chiên vàng 
giầm nước mắm tỏi ởi. Chắc chắn sẽ là món 
ăn hấp dẫn, đặc biệt nhÚt trong bữa cảm 
chiều này. TỪ mếy ngày qua, chàng đã cẩn 
thận vớt nhánh, lột vỏ cây bình linh đến bên 
miệt Rạch Ông làm sẵn cây cần câu màu 
trắng ngà. Nhằm mục đích giúp cho đám máy 
bay bay lượn trên trởi dễ dàng nhận diện, 
không nghĩ đó là cần ăn-len của các cán bộ 
Việt Cộng nằm vùng đang liên lạc vỏi bọn 
giao liên thành. Đừng nói cử ð Sài Gòn là phải 
mua cần câu làm bằng chất nhựa dẻo, có máy 
quấn giống như các cố vấn Mỹ vữa mỗi dom 
qua và thưởng hay làm quà cho các lãnh tụ, 
tay tổ của một xử kém văn minh hỏn mình. 

Nh:ing hôm nay coi bộ xui xảo quá, có thể vì 
xuất hành chẳng chịu coi ngày, cho nên gần 
cả tiếng đồng hồ trôi qua Hiếu chia giụt điểc 
một mống nào hết Cá phải vi chàng câu 
bằng mồi bắp hột trong lon của Mỹ chăng? 
Cá rô Việt Nam không có tỉnh thần vọng ngoại 
nên không thích mồi nhập cảng? Có thểi 
Bọn nó chỉ thích mồi nội địa, trửng kiến vàng 
chiên với sáp, loại sáp bọc bên ngoài các viên 
thuốc cao đởn hưỡn tán. Tuy nhiên, đâu dễ gi 
tìm ổ kiến vàng ở chốn thành đô hoa lộ, Ngay 
cả trên những nhánh gửa đầy lá này, nếu kiếm 
dược một con chắc cũng dám mòn con mái. 
Phải là cây ăn trái như xoài cát, mận hồng 
đào, cam quit, bưởi ổi kia kla. Vậy thì biết lục 
lại ở phưởng trỏi ào? 

Mặc dù Mỹ Tho chỉ cách Sài Gòn độ bảy 
mưới cây số ngàn thôi, những nhiều lúc Hiểu 
thật sự cảm thấy bỏ vỏ, lẻ loi, cô đặc trong 
kiếp sống xa nhà, Chàng hay vỉ mình như 
cây vú sữa hồng hào ô miền lục tỉnh hoa màu” 
mà bị bủng dem trồng trên miền đất đo, sỏi đá 
khổ cần thì làm sao mạnh mở tốt tưởi cho 
dược. Nhưng chàng cũng gắng gưỏng tạm 
làm vui, qua những người bạn mới quen. 
Trong đó có Mỹ Hạnh, đã trổ nên gần gũi, 
thân thiểng hẳn hết, Mã chính con nhỏ bắt 
bồ, gợi chuyện với chàng trước trong buổi học 

đầu tiên mới là lạ Con gái thị thành có 
khác! Dạn dĩ đến nỗi hóa ra hỏi số sàng: 

- Ảnh tên gì? Tôi tên Mỹ Hạnh! 

Trong phút giây ngỏ ngàng, chàng đã phải 
vội vàng bắt tay cô gái đang chia ra trJóc mặt 
và lúng túng khai cả tên họ: 

- Tôi lä Hiếu, Văn Trung Hiếu. Hân hạnh 
được biết cô... 

- Anh ở khu nào vậy? 

Trởi đất, chứa gì mà đã ngang nhiên ra tay 
thẩm vấn chàng như công an khai thác tội tủi 
Chẳng biết có nôn tiết lộ cho cổ nàng rõ là 
mình đang ở chỗ không đáng cho mọi người 
lưi tới, thăm viếng hay không? Tuy nhiên, sau 
một chút ngần ngữ chàng cũng tử tốn đáp lới: 

- Tôi ở trọ bên kia cầu Chữ Y, thuộc bến 
Phạm Thế Hiển! Còn có, xin lỗi, cô ở đâu? 

Chưa chi cô nàng đã mỉm cưới, ra mặt nhí 
nhành, dùa giai: 

- Nhà tôi ö đường Hồng Bàng, khoảng gần 
nhà thủ Cha Tam. Như vậy là anh và tôi 
không củng chưng một hưởng về, thôi thì kể từ 


đây đường anh anh bước, đường tôi tôi dị và 
đường đối... đôi ngã chia ly! 

Chia lý? Làm gì vội thể, cô em! Chàng bèn 
đùa hỏi: 

- Thiệt vậy sao? Tuy nhiên, mặc dù... chúng 
mình không cùng một hưởng đi, nhưng xin cô 
hãy nhỏ cho một điều, nếu cô muốn tôi đưa cô 
về thì bất cử lúc nào tôi cũng sẽ sẵn sàng tỉnh 
nguyện hết! 

Mỹ Hạnh gạt ngang: 

- Á, tôi muốn hỏi anh cho biết là nếu anh ở 
gần nhà thị mấy lúc kẹt bài vỏ có người chạy 
qua cho mướn xem đồ vậy thôi, chở tôi nào có 
muốn anh dưa tôi về đâu mà anh nói nghe 
phái ham quá vậy. 

Ghẽ chưa, miệng iưới và môi mép của đàn 
bà, con gái Mới đó mà đã quanh co, lướn lọo! 
Mà thôi, để làm vừa lòng cô bạn nhỏ mỏi 
quen, chàng vội nói xuôi theo chiều: 

- Ð, thì ra tôi hiểu lầm ý của cô, xin lỗi 
nghen... 

Cô bạn nhỏ? LÍa, kế ra cũng đúng vì Mỹ 
Hạnh nhỏ con thiệt! Nếu đứng gần nhau có lẽ 
nông sẽ thấp hón chàng một cái đầu, Dáng 
dấp có vẻ búp-bê lắm với mái tóc cất ngắn 
ngang vai, uốn ddn lô-lỗ úp vào trong, cuốn 
tròn theo gáy nõn. Khuôn mặt xưởng xưởng, 
hỏi hỏi chữ điền cân xửng vỏi đôi gò má đầy 
đặn và cánh mũi thẳng cao. Đôi mắt sáng 
long lanh dưới hàng mí rậm, cong vòng nguyệt 
và dài tới duôi mí mắt. Cái gì trông cũng đậm 
nói và dễ gây ấn tưởng với người đổi diện, kể 
cả đôi môi chúm chím hình dấu ấ, mỗi khi cưới 
thấp thoáng cái răng khônh làm duyên. Đẹp 
thì không đẹp lắm, dưới mắt Hiểu, những cũng 
dễ coi, dễ mến. So với những người tình hồ 
tỉnh lễ của chàng như Hồ Điệp, Tưởng Ví, Lệ 
Thủy... thì phải nói còn kém xa. Có lỗ vì buổi 
ø ấp dậy thì, đào tở món môn trong lửa tuổi 
học trò trung học đã qual Giỏ thì người ta đã 
là sinh viên, biết nghĩ suy tính toán, cho nên 
tâm hồn cũng như thân xác đã từ đó dần dần 
lộ hẳn ra những góc cạnh của cuộc đối. 

Rồi những ngày kế tiếp trong lốp học, thỉnh 
thoảng Hiếu cũng hay ngỏ mông về hưởng Mỹ 
Hạnh với không một chủ đích gì trong đầu vì 
đó cũng ià hướng trông ra cửa sổ. Nhưng cô 
nàng lại hiểu iầm ià chàng "để ý" hoặc giả 
"trồng cây sĩ" cho nên đội khi đã làm những cử 
chỉ xem ra hỏi thửa thãi. Như tốổi ngày có cái 
tật hay kéo lông mi cho dài thêm. Hoặc lâu 
lâu cúi đầu xuống, dưa tay túm lấy tóc rồi ngà 
ngửa, thả hung ra sau. Không quên uốn éo, 
văn vẹo chiếc líng thon, Ra tuồng mỏi mật, 
thêm đước ai nắn bóp đữ lắm. 

Có điều là người bạn gái ngồi kế bên, tên 
Thúy Nga như chàng biết sau này, cũng đồi 
lần bắt gặp ánh mắt ngó mông đó của chàng 
nên cũng tưởng mình đang bị "công tử miệt 
vưỡn" chiếu cố, theo đuổi ráo riết và đã không 
ngần ngại thi đua với bạn diễn trò làm dáng, 
đội lúc chẳng mấy giống ai. Như để khoe mái 
tóc dài quấn quíu, uốn đến lăn tăn đột sống 
mới chẳng hạn, Thủy Nga hay dùng ngón trẻ 
quấn lấy những sợi tóc lẻ bạn phất phỏ bên 
mang tai theo điệu vô tỉnh quấn chỉ tỏ vào 
chiếc đùa nhỏ. Ra vỏ đăm chiêu, nai vàng 
ngỏ ngác một cách khó hiểu, Hiếu nghĩ thầm. 

Giữa hai người bạn khác phải, phải nói là 
chàng thích Mỹ Hạnh hỏn. Vĩ ngoài cái miệng 
hay véo von, châm biếm, trả treo, pha trò... 


chàng còn “chịu” ð cái dáng dấp nho nhỏ “bắc 
kỳ con" của nàng lắm. Có lã giống nhử mọi 
đứa con trai đưởng thối mới lồn, mỗi khi đứng 
trước mặt một người con gái chàng (hưởng nảy 
sinh ra cái ý che chỏ, bảo bọc cho người mình 
đang đổi diện. Có nho nhỏ thì người ta mới 
đứng ra làm "anh hùng" để mà che chỗ và bảo 
bọc cho, chở côn to con lớn xác, tấm lưng 
ngang ngửa tấm thớt đình thì tốt hón hết hãy 
tự lo lấy thân bồ lượng của mình, cần gì đến 
bọn mây râu. So với Mỹ Hạnh, tuy Thủy Nga 
có mông nở ngực vung, trông sexy hỏn là cái 
chắc, nhưng nếu nghĩ xa hỏn một chút, lồ có 
cd hội nhập cuộc bất tử, nội chuyện bồng am 
lên giường chắc phải cống rống, lòi cả xưởng 
sống lẫn xưởng sườn, té lên tớ xuống đôi ba 
bận quá. 

Đó chỉ là mỗi nói qua về thể xác, chỗ còn 
vấn đề lâm linh, trình độ, kiến thức thì lại là 
mội chuyện khác. Có bao giỏ đám con trai lại 
thêm đi nhìn ngang hoặc hay nhin lên như bạn 
con gái đâu? Toàn là nhìn xuống, nhắm vào 
những cô em học dưới mình đôi ba lớp, nhỏ 
hỏn năm bảy tuổi hoặc giả công nhiều càng 
tối. Nếu dược năm anh hai rướởi em mới sinh 
ra đồi thÌ quả là thần tiên, ngàn năm một thuổ, 
Nói gì đến bạn củng lốp, đầu óc gái cũng như 
trai đều có sạn như nhau, chuyện dùm bọc 
nâng đồ coi bộ không hợp thời trang chút nào 
hết. 

Điểm làm Hiểu ngạc nhiên không ít là rất 
khác với Mỹ Hạnh, đi theo Chủa, cỗ bạn thân 
Thúy Nga của nàng lạt hay đi vô chúa. Có lẽ 
vì nhà cô ả ở gần Kỷ Viên Tự trên đưởng Phan 
Định Phùng, trong vùng Bàn Có chăng? Khi 
nói đến đạo thì hầu hết dân ở thành phổ đều 
thuộc loại "đạo dòng," không phải "đạo vòng 
vòng" cà lở phất phỏ theo kiểu "thở củng ông 
bà" của dân miệt vườn, miệt ruộng. Ö dây, 
con chiên cũng như thiện nam tín nữ đều đến 
nhà thỏ, chủa chiền với tấm lòng thành. 
Không giống như bọn lâu la của Hiếu, ngủ qui 
hoặc tử qui tùy theo lúc, men đến nhà nhỏ 
Chánh Tòa hoặc chùa Vĩnh Tràng ở Mỹ Tho 
chỉ với dụng ý là bất bồ hay nhìn gái mà thôi. 
Chuyện tu hành đưởng nhiên cần phải xét lại, 
Mà kể ra dân thở cúng ông bà chởi với dân thỏ 
Ciuúa, (hồ Phải cũng có nhiều cái hay, ö chỗ 
có thể dược bù đắp thêm những thiếu sót tâm 
linh của chính bản thân mình. Và biết đâu 
nhỏ vậy mà chàng tìm dược câu lý giải cho 
huyền thoại "tam giáo đồng nguyên?" 

Có điều là quang cảnh chùa miễu ở nởi phố 
thị đông người qua lại xem ra chẳng có gì gọi 
là trang nghiêm, thiền viện cả. Nó ta bà quá đi 
thôi, Hiếu nghĩ. Bên trong tụng niệm, nhang 
đèn mà bên ngoài kèn xe inh ói thí có Phải 
nào chứng giám rà không khỏi: phân tâm? 
Xung quanh chủa cũng không có một bóng 
mát cổ thụ làm thuốc, hóa ra chẳng giống dinh 
thự hay tử gia của mệt ông lồn là gì? Kế ra 
trong thỏi gian Phật Giáo xuống đường lật để 
chính quyền vừa qua, Kỳ Viên Tự thuộc phái 
Nam Tông hay Tăng Già gì đỏ, hình như 
không dinh dáng gì hết thì phải? Chỉ nghe 
những trung tâm lãnh đạo, những đầu não chỉ 
huy nằm ở Việt Nam Quốc TỤ, phe Viện Hóa 
Đạo, hoặc chùa Xá Lợi, phái Ấn Quang mà 
thôi. 

Mỹ Hạnh và Hiếu có đến chủa Kỹ Viên một 
lần qua lỗi rủ rễ, mởi mọc của Thúy Nga. Dạoc 


ấy cả ba đã thân tỉnh với nhau cho nên mướn 
vai chủ, Thủy Nga không ngại ngùng phân 
trần với khách: 

- Anh Hiếu ngồi đây chủ, để Nga mướn con 
Hạnh một chút nghen. Bảo đảm không lâu 
đâu. Di bà... 

Trỏi đất, làm nhủ Mỹ Hạnh là của riêng 
chàng! Nhưng "con bé" đã vùng vắng ngay, 
có lẽ vì có đạc: 

- Đi đâu? Thôi đi bà! Bà muốn làm gì thì 
làm một mình đi chỏ tôi đâu có trách nhiệm, 
bổn phận gì ở đây mà biểu đi với lại không đi! 
Tôi chỉ muốn tôi chải cho biết thôi! 

Nửa, sao đi đầu chàng cũng gặp cảnh xung 
khắc giữa Phật với Chúa! Tình trạng giẳn co 
này làm Hiếu nhỏ đến hai chị kết nghĩa Dưdng 
Châu và Hoài Hưởng. Cũng là "đạo dệng" đỏ 
nhưng chùa cũng di, miễu cũng đến, tin qui 
ma cũng như thánh thần và hay đòi xây có 
như giặc. Chưa chắc Mỹ Hạnh đã có củng - 
một ý nghĩ, một tâm từ với hai bà chị. Nhưng 
mà, tỏi đây không hát thì hò, chỏ bảng lòng 
chịu đi với người ta ở buổi ban đầu rồi giữa 
đường đứng lại, đêm chân tại chỗ như con hửa 
khó lính thì coi sao được. Hiếu xen vào: 

- Thi mình cử đi chụng vải nhau cho vụi chả 
làm gì phải tách bầy, kẻ nọ người kia, cho 
thêm phiền phức. Thúy Nga giẫy nấy: 

- ây, đâu có đưc... 

Vừa nói xong Thúy Nga lại kề tai Mỹ Hạnh 
nói nhỏ thêm điều gì bí mật nữa, chàng không 
ngha được nhưng đoán thầm là cô nàng đang 
ra chiêu dụ dỗ cô bạn di vào trong xin xăm, 
cầu tỉnh duyên gia đạo là cái chắc, Thấy vẻ 
mặt Mỹ Hạnh có vẻ xuôi lòng, chàng liền nói 
VÕ: 

- Ởa, hay là Hạnh cử thử một lần với Nga di 
cho biết. Nếu có điều gì không ổn thi để chúa 
như nầy anh đi nhà thở xting tội thế giùm cho. 

Mỹ Hạnh đấm nhẹ vào vai Hiếu: 

- Anh thì chỉ có giỏi ở cái hay làm tài khôn, 
xúi dại bạn bè. Trong trưởng hợp của anh, 
chưa chắc anh đã dám làm. Á, mà nhỏ 
nghen, chúa nhật nầy anh phải đi nhà thỏ 
xưng tội với Hạnh đói 

Hiếu chép miệng: 

- Dễ mà. Thôi di di... 

Chàng dưa tay ấn nhẹ sau lửng tiạnh rồi 
bước vội ra sân tim chỗ vắng bên hông chủa 
đốt thuốc hút. Xuyên qua những căn nhà lầu 
bên kia đường, ánh nắng chiều vàng vọi hái 
lên nền xi măng những tia hào quang mát dịu. 
Một vài chiếc lá bảng con buông mình nướng 
theo hưởng gió. Chàng ngồi xuống ghế đá 
giống như ghế đá công viên và phà khói thuốc _ 
vào khoảng không... hƯ không. Tâm hồn 
chàng bỗng dưng chỉrn lắng xuống cho dù bên 
ngoài vòng rào xi măng cốt sắt trước mặt, xe 
cô và khách bộ hành vẫn ồn ào tranh hỏn 
tranh thua, tiếp tục dụn rủi cuộc hành trình 
của mình. Đó là lần dầu tiên chàng đến viếng 
một ngôi chủa mà không biết ở bên trong 
chánh điện tưởng Phật lỏn nhỏ, đỏ vàng ra 
làm sao... 

"Bõm," tiếng con cá lóc "trọng cải" nhảy lên 
lắp mỗi rdi xuống nước đã một lần nữa lỗi Hiếu 
về với thực tại không phải một mai, một 
cuốc... mà là "một đồng, một ruộng, mội cần 
câu, thỏ thần cùng mây vụi thủ này" của 
mình. Nhưng tệ quá, mội cần câu xúi quấy, vì 
đã tử lâu chàng không thấy mội con cá nào... 
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đốp động dưới chân bèo hốt trỏn. Chỉ thấy 
tửng cán giỏ hìu hìu thối qua làm lao xao cảnh 
lá. Xa xa, những gửn sóng thi đua nhau trườn 
lên trên ngọn lúa, phỏ phất từng phiến mỏng là 
lưởi nôn nà. Một con cò trắng dang bay bỗng 
dưng ngững lại, dang hai cánh rộng quạt chầm 
chậm, rồi từ tử duỗi đôi chân khẳng khiu đáp 
xuống lũng sâu lim mồi. Bất giác, trong cảnh 
cá nước chìm trời, Hiếu buông tiếng thổ dài vì 
thấy mình vô lý quá khi bỏ công dẫn thân đến 
chốn này để câu gió câu mây. Mà, thực ra, 
chàng nào muốn ra đây để tim cái tĩnh khi biết 
rõ tâm mình vẫn động, nhục cảm và chấp ngã 
tràn đầy. Ngay cà tiếng lách chách của bầy 
cá rô bảng mình qua mạng cỏ dầy ở đẳng kia 
vừa đập nhẹ vào tai chàng cùng đã ngạo mạn 
dội lôn một thách thức: bằng mọi cách chàng 
phải làm sao cho cá... cần câu. Không chiều 
nay thì cũng sẽ chiều mai! Lại cử phải tạo 
thêm nhiều nghiệp chưởng? 

Nói gì thì nói, đất nước đang hồi nghiêng 
ngửa vì bọn Việt Cộng túc Mặt Trận Giải 
Phóng Miền Nam ngày một lớn mạnh, đánh 
nhá khắn mọi nói vậy mà bốn nhận làm trai 
hai vai nặng gánh, không đi lính giết giặc củu 
nước, lại chưi võ trưởng Sư Phạm học đòi làm 
thầy con nÍt thì xem ra có vẻ yếu hèn, Hiếu tỰ 
nhận như thế. Rồi tuy đang sống ung dung 
trong cảnh "trai thiếu gái thửa" vì nhìn đi nhìn 
lại thử hỏi có lắp Sử Phạm nào mà sỉ số con 
gái lại không nhiều hỏn con trai, những không 
vì thế mà bất củ anh chàng nào cũng mặc sÚc 
tung hoành, buông bắt theo ý mình. Bởi ý 
trung nhận của các nàng đầu đang được nhào 
nặn hoặc đã đúc sẵn ở chốn... ba quân. 
Những Võ Bị, Không Quân, Hải Quân, Thủ 
Đức đang xông pha trên lần tên mũi đạn kia 
mỏi là những người hủng mà các cô giáo hậu 
phưởng sắp sửa ra trưởng đáng gửi trọn niềm 
tin. Có là chính vì vậy mà hầu hết bạn bè 
cùng lửa với chàng đã lần lượt khoác áo chiến 
bình, tùng chỉnh nhập ngũ, nốm môi "thao 
trường để mồ hôi, chiến trưởng bút đổ máu." 

Riêng phần Hiếu, tuy may mắn có Mỹ Hạnh 
và Thủy Nga kết bạn tâm tình, nhưng chàng 
vẫn không sao quên được những gì đã đi qua 
nơi tỉnh lẻ. Trong những đêm mứa đầm giỏ 
đạt, đều đầu gỗ nhịp trên mái tôn nhà trọ, biết 
bao nhiễu kỷ niệm thân yêu đã lần tướt trôi về 
củng với cảnh cũ quê xửa. Ö đó, một thời đã 
có hai chị Dưỡng Châu và Hoài Hưởng, có Hồ 
Điệp, Tưởng Vị, Lệ Thủy và lũ “đầu trâu mặt 
ngựa" gồm Hòa, Khúc, Tài, Thịnh của chàng. 
Giỏ này, tất cả hầu nhữ phân tán mỏng, mỗi 
đứa một nẻo đường. Chỉ mới đôi ba năm qua 
mà mọi thủ đã đổi thay. Nghe đâu chị Dưởng 
Châu đã tốt nghiệp Cán Sự Y Tế và sắp lấy 
chồng về xử lạ, chị Hoài Hưởng đã đậu vào 
Sư Phạm Vĩnh Long. Hòa và Tài đều đã ra 
trưởng Thủ Đức, một đúa đổi về Sa Đéc và 
một đứa đồn trú tại Hà Tiên, Thịnh, sau một 
thời gian öm kiếp cầm ca tài tử ở Mỹ Tho, 
cũng đã chán ngán nghiệp dự của mình và 
vửa nhập khóa hạ sĩ quan Quân Cảnh ở Vũng 
Tàu. Riêng Khúc thì tử mùa hè năm trước đã 
bay lên Đà Lạt học trưởng Chính Trị Kinh 
Doanh. \ 

Lâu lắm rồi chàng không hề gặp lại một ai. 
Ngay cả những cô em mà chẳng biết chắc 
vẫn đang còn ngồi học bậc trưng học. Trong 
số dỏ, đặc biệt có Hồ Điệp. Kể tử khi anh 
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nàng, Lê Phú An Hòa, di lính, chẳng biết tại 
sao chàng tJ nhiên cảm thấy sự gần gũi, gắn 
bó với em gái của bạn mình như là một tội lỗi. 
Mặc dủ chàng vẫn da diết mến thưởng. 
Xuyên qua những bài thỏ lạc vận mà chàng 
thưởng hay ghỉ lại trong những khoảng trống 
cuối bài trong tửng tập ghi "cua" của chàng, 
Bằng những nét họa thiếu màu sắc cho một 
khuôn mặt dịu hiền, đáng dấp tỷ nhiên rất 
quen thuộc của một người thôn nữ miền quê. 
Ngày nào đó, có thể chàng sẽ tìm cách trao 
cho nàng rnột trong những cuốn ghí "cua" kia, 
để biết đâu, hai đủa sẽ di đến một quyết định 
nào chăng? Nào ai biết đước chuyện tưởng lại 
của mình! 

Bỗng, tay chàng như bị điện giựt, ô, một con 
cá cắn câu! Do phản xạ, chàng giựt mạnh 
đốn nỗi cả cả lẫn dây cước cùng cần câu 
văng ra gida lộ đá! Hừm, con cá này nếu 
không đeo mắt kiếng thì chắc cũng mù, Hiếu 
cười thầm. Ủi chà, con cá rô mề lồn đại đó 
chỏ! Gan li thiệt nghen, dám chờ đến gần tắt 
nắng mới chịu ăn mồi. May mà chàng cũng 
đã kiên nhẫn không kém. Cầm cần câu đã 
mỏi và tê cả tay chỏ bộ tưởng bỏ sao! 

- Hà hà, buồn ngủ mà gặp chiếu manh... 

Hiếu chợt nói thành tiếng trong khi chạy lại 
bắt con cá đang giấy đành đạch trên mặt đất 
đả lỗm chốm. Chàng cẩn thận gỗ lưổi câu 
mắc sâu bên mép rồi bỏ vào cái dục nhỏ và 
ngâm lại trong nước ruộng để cho nó sống sót 
cho đến lúc trỏ về nhà. Lễ dĩ nhiên chàng 
không phải chỉ bắt một con này thôi mà còn 
phải bất nguyên bầy cho chị Thảo làm vày 
mệt nghỉ. Xong đâu dấy, chàng móc vài hột 
bắp vàng như nghệ vào lưới câu và tiếp tục 
thả nhẹ xuống vũng. 

Chàng sực nhỏ là đã đến lúc phải cùng vỏi 
cụ Nguyễn Binh Khiêm thực hiện ưỏc vọng 
cuối cùng, rượu đến gốc cây ta sẽ nhắp, nhìn 
xem phú qui tựa chiêm bao trước khi ngày sắp 
hết. Đâu, bầu hồ trưởng của mình đang để 
quên ở đâu nè? Chàng vửt vội cây cần câu 
qua một bên và đưa hai tay mô mắm khắp 
mặt đất, bò lần tới gốc dũa giả... 

Đột nhiên Hiếu gijt mình thức dậy, mình 
mẩy mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Rõ ràng hai 
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Khấp trong thế giỏi gần xa 


bất thần dụng nhằm không phải... bầu niệu 
mà là cái gỗi ôm. À, thì ra chàng đang nằm 
mỏ. Ô hay, mộng và thực! Làm sao chàng 
phân biệt được đây? Phải chăng, theo thuyết 
bất nhị của nhà Phải, mộng và thực chỉ là 
mội? Trong thực đã có mộng và trong mộng 
đã có thực? Có lý lắm chổi Trong giây phúi 
hoàn hồn, bất chặt chàng tự hỏi, sao, mình đã 
"ngộ" được điều gì chưa? 

Hình như chưa! Ửa, tuyết nhiên là chưa! Vì 
chàng đã nhỏ ra rằng trên con lộ đá từ nhà di 
về cầu Nhị Thiên Đưởng không có một cây 
dừa cảnh lá xum xuê nào hốt Hai bên lộ 
cũng chẳng có ruộng lúa xanh màu mà chỉ là 
đầm lầy lau sậy, có lác mọc đầy. Hừ, bậy 
quá, chuyện biển dâu tang hải thưởng điền 
mà, sao chàng không nghĩ là mình đang sống 
hãng trăm năm về trước, ỏ một kiếp nào đó, 
có phải sẽ phù hộp hỏn không? 

Nhưng, thôi di nếu chàng không chấp, 
không bảng lòng chịu sống ở kiếp này thì làm 
sao chàng có thể ấp ủ những tình cảm rạo 
rực, dàng đầy với những hình bỏng Hoài 
Hưởng. Hồ Điệp, Tưởng Ví, Mỹ Hạnh... mà 
chàng hằng thưởng mến. Rồi, đúng là cái 
nghiệp tiền khiên của mình chưa dứt cho nên 
không làm sao thoát khỏi dược cải vòng oan 
nghiệt luận hồi. Kệ, hãy cử để mặc ai đó 
muốn thành Bề Tát thì thành, Hiếu vẫn muốn 
mình tiếp tục ngụp lặn trong chốn u mê, Ít ra 
cũng đến hết kiếp này. Để nắm lại sang năm, 
chàng còn tiếp tục thưởng thức, nếm mùi thụ 
ăn măng trúc đông ăn giá, xuân lắm hồ sen 
hạ tắm ao. Ởi, nhàn nhã và sung sưởng làm 
sao cho những ai dám ngang nhiên, húng 
dũng bước qua vòng bon chen, danh li! 

Ngoài trởi, từng loạt gió thổi tạt vào hiên. 
Dưỡng như cỏn mưa ngâu tháng bảy của mùa 
Vụ Lan, mùa xá lội vong nhân, cô hồn các 
đẳng, dang sắp sửa trở về, Hiếu xoay người 
nhụi đầu vào chiếc gối ôm, tiếc hủi hụi nội 
niềm lâng lãng trong cõi mộng, tuy rất hạ giới 
tục trần, vừa vuột khỏi tâm tay. Có lẽ không 
riêng gì "giàu sang phú quý," mọi diễn biển 
trên cối đổi này lắm lúc nhìn lại, thiệt tỉnh, 
chẳng khác nào như giấc chiêm bao... 


Vui mừng được Đức Thích Ca độ 
đổi 
Oai lĩnh mầu nhiệm khắp nói 
Đức Phật ra đổi cứu độ sinh lĩnh 
Cầu xin tất cả chúng sinh 
Xa ndi bể khổ tránh lỉa trầm luân 
Thị ta cố gắng chuyên cần 
Đừng cầu danh lợi tham sang 
không mảng 
Theo lới bát chánh Phật ban. 


Cregon Portland 20 tháng 10.1995 
Phật Tử Diệu Thái 


CÂY CẢNH 


VƯƠN CHÙA 


tục ngữ Việt Nam có câu: 
"Oâm tháng năm chúa nằm đủ 


sảng 

Ngày tháng mười chúa cuki dà tốt" 

Quả thậi vậy. Ngày mùa hè rất dài và về 
đêm mùa đông cũng thể. Ô Việt Nam chúng 
ta Ít có người để ý đến vấn đề này, Tuy rằng 
gan rnủa hè và mùa đông có sự sai biệt nhau: 


TỦ na bàn TxhÁnk HẠ» re cai, 
những Sun TNHATTỤI KG IGIII TR+IT mu T1. 


uy. chỉ có Âu Châu và Mỹ Châu là hai châu 
lực có thể cảm nhận được sự khác biệt đó rất 
Tö ràng. 

Ö Âu Châu mùa hò mới 2 giỏ sáng đã có 
mặt trời và ngày kéo dài mãi cho đến 10 giỏ 
đêm vẫn còn sáng tỏ, Đó là chứa kể xử Na 
ly, ở tận miền Bắc Âu, mỗi năm có một hay 
hai ngày vào tháng 6 không có bạn dôm mà 
chỉ thấy toàn là ánh sáng. Ngược lại khi trồi 
vào đông Ôð xử Âu Châu nầy mới 3 giỏ chiều 
đã tối và 10 giỏ sáng vẫn chưa thấy mắt trởi. 
Không biết ngày xưa khi các xử Âu Châu chứa 
vân minh, không có đồng hồ, họ lấy cái gÌ để 
làm điểm tựa, để thc dậy hoặc đi ngủ? Ồ Á 
Châu chúng ta ngày xưa và ngay cả bây giỏ 
cũng vậy, ở đồng quê người ta căn cử vào 
tiếng gáy của con gà buổi sáng, hoặc liếng 
chuông chùa đã thúc giấc; đến tra thấy bóng 
mình dũng lại ngay chân thì về nhà nghỉ và 
đến chiều mặt trời lặn, lại chẵn dắt trâu bò về 
chuồng để nghỉ ngdi. Còn ở đây, nói các xử 
bằng giá nầy có nhiều cái mà người Á Châu 
khói hình dung được. 

ở Âu và Mỹ Ghâu có 4 mùa rõ rệt, những 
Việt Nam la, nhất là tử miền Trung và Nam, 
mỗi nằm chỉ có 2 mùa - là mùa mưa và mùa 
nắng. Do vậy, thiên nhiên đối với người Nam 
Phần dưỡng như không quan trọng lắm. Trong 
sách vở, đọc đâu đấy vẫn dược thấy diễn tả 
là: mùa thu lá vàng bay và đông sang luyết 
giá; nhưng tại miền Nam, quanh nắm suốt 
tháng chẳng thấy được hình ảnh nầy. 

Qua đến Nhật, tôi cảm nhận thiên nhiên rõ 
rằng hỏn khi mùa đông có hoa mai nỏ, mùa 
xuân có hoa anh đào, mùa hè có trúc biếc, 
mùa đông có những cây lùng, cây bách, cây 
trắc bá diệp vẫn thí gan cùng tuế nguyệt vỗi 
tuyết với gưởng. 

Khi sang xử Đức nầy tôi cũng cảm nhận 
được điều đó. Ồ đây cũng có mai vòng nhưng 
nở muộn lắm khi xuân sang; nhưng cảnh vật ở 
đây khó có thể làm cho người tạ nguôi niềm 
nhỏ cổ hướng khi tuổi đồi càng ngày càng 
chồng chất. Bởi vậy ai cũng muốn tìm về nội 
tôm mình một hình ảnh thân thưởng của tuổi 
ấu niên, nhằm bồi đắp lhôm một vài kỷ niệm 
trong đời mình. Tôi cũng không ra khỏi thông 
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lệ ấy; nên khi chùa Viên Giác đã đước xây 
dựng, chúng tôi cổ tạo làm sao vướn chùa nầy 
có dược nhiều cây cảnh càng quý và hôm nay 
chúng tôi xin mi quý vị đặt chân đến Vườn 
Chùa Viên Giác đã thưởng ngoạn cây cảnh 
khi xuân sang. 

Chung quanh chùa Viên Giác có 4 hàng rào 
cây Pappol, cây nầy thuộc mội họ với cây bồ 
dồ hay cây da ở xử Á Châu mình. Tuy cây 


không có rễ lên thẳng, mài trông lá của cây 


LiU*.1*| 


Pappel rất giống lá bồ đề, Thật ra cây bồ đề 
cũng chỉ là một cây đa thôi, những nhỏ Đức 
Phật ngồi đó tham thiền và trỏ nên đấng giác 
ngộ nên cây ấy mỗi được gọi là cây bồ đề, có 
nghĩa là cây giác ngộ, hoặc cây hiểu biết. Nếu 
ngày xưa Đức Phật ngồi dưới một cây nào 
khác mà dược giác ngộ, thì cây kia cùng sẽ 
dược gọi là cây giác ngô. Những ở Ấn Độ 
ngoài cây đa nầy ra, có tăng lá sam suê, rất 
hợp với phong thổ tại xử nóng, không có một 
loại cây nào thay thế chúng đưc. 

Khi mua đất làm chùa Viên Giác thì những 
hàng cây nầy đã được trồng sẵn rồi. Tính đấn 
năm 1884 chúng đã dược 18 tuổi. Vào thu, lá 
cây vàng rới rụng khắp sân chủa, có khi quét 
dồn thành đống, ủ thành phân để trồng cây. 
Có năm nhiều quá phải bỏ thủng rác, Có lúc 
lá rỏi nhiều quá, phải động viên cả chùa ra 
quét; nên có nhiều chú mới hát những câu ca 
dao như sau: 

"Cơn vua thì lại làm vua 

on säãi ở chùa phải quái l4 đa" 

Câu nầy mới đọc qua nghe cũng xuôi tai 
lầm;anhnng St0ii Không: EhinrcM]oors vua thị 
làm vua đúng rồi. Nhưng sãi làm gì có con mà 
quỏt lá đa? Hay ngày xưa sãi Việt Nam vẫn 
được lập gia đình? Đó là một nghỉ vấn. Có 
nhiều cái vô lý mà cũng cảm thấy hay hay. Ví 
như có người ra câu đối: 

"Mi Cô chải lúc bên bở suối" 

Nghe cũng nghịch đồi thật. Ni Cô làm gi có 
lóc mà chải? hay ngày xưa Ni Cô vẫn để tóc? 
Nhưng có kẻ vẫn có thể đối lại như sau: 

“Góa phụ trâng chồng duời ánh trăng" 

Câu đối nầy thật là tuyệt. Đã gọi là góa phụ 
thì làm gì có chồng mà trông. ễ đây câu đối 
câu, chữ đối chữ, lồi đối lồi, ÿ đối ý. Thật tuyệt 
với. 

Suốt cả một mùa đông cây trỏ trụi lá, đến 
xuân sang, độ cuối tháng 3 vào đầu tháng 4 
dướng lịch cây đâm chồi này lộc, các búp non 
thoát xác nên đã rởi rụng rất nhiều những bạ 
lá đã bao bọc cho lá suối mùa đồng. Sân 
chùa một lần nữa đầy rác rốn, các cô, các chữ 
hoặc các anh am công quả lại một lần nữa 
làm công việc quét dọn để nhớ câu: 

*“Cần tảo qia lam đ§a 


Thi thời trí huệ sanh 

Tuy vô nhần khách đáo 

Dic nãi Thánh Nhi hành” 

Câu này thị hay tuyệt. Nghĩa là 

"Khi quới dấn dất chúa 

Trí tuệ lại phái sanh 

Tuy không khách nào điển 

Những mãi Thánh Nhơn dĩ" 

Người tụ là vậy đó, quét chùa là quyỏt tâm 
mình đó. Tâm mình đầy phiền não ô trước, khí 
quét chùa, mình phải nghĩ quét đi màn vô 
mình bị chø phủ bấy lâu nay thì trí tuệ mới 
phái sinh được. Chủa dầu nhớp dầu sạch 
cũng phải siêng năng quót đọn. Tuy khách 
không lai vãng; nhưng tâm phật của rninh luôr: 
hiện điện; nên lúc nào cũng phải lau chủi. Tu 
là vậy đó, tất cả mọi hành động, cử chỉ, ngôn 
ngữ đều có thể tụ được hết, chẳng phải lụng 
kinh, ngồi thiền mởi gọi là tu. Người hiểu Đạo 
là vậy; nhưng người không hiểu đạo lại than: 

"Thầy di học dạo làm chỉ 

Tưởng chao biết có hồn gì hay không?" 

Nếu thân hưởng vào đường tu, mà lâm 
không tạ cũng vậy, VÌ thể, chủ tu ty đản 
giản; nhưng khó vô cùng. Tuy khó đấy; nhưng 
cũng không phải là không làm được. Vì đã có 
nhiều người giác ngộ trước mình rồi, 

Cách đây 5 năm, ông Steimann ở đối diện 
chùa có biếu cho tôi một cây Ginko. Cây này 
có xuất xử từ Nhật Bản. Cây nầy có thể sống 
đến 10.000 năm, trái và lá có công dụng chữa 
các bịnh hiểm nghèo. Cũng vì ông biết tôi đã 
ở Nhựt nôn biếu cây nầy, Ngoài ra Đạo Hữu 
Thiện Nghĩa và Đạo Hủu Diệu Huê ở 
Karlsruhe cũng biểu cho chủa 3 cây, nay vẫn 
còn đó. 

Cây này có trái lồn hón hạt đậu phông, bên 
ngoài bao bọc một lốp vỏ như trái sầu đông 
{Dưỡng Chị). Khi trái rụng, thối lắm. Phải chữ 
cho trái rửa ra mới đem phối khô, sau đó đem 
rang với muối, ăn giống như đậu phông rang. 
Cây tại chùa Viên Giác chúa cho trái; nhưng 
khi còn ở Nhựt, trong vườn chùa Honryn§ ð 
Hachioj mỗi năm tôi đều có dùng trái Ginko 
nầy. Lá của Ginko giống như lá mã đậu, khi 
thu sang cũng vàng ủa; nhúng nghe đâu lá 
của cây Ginko có thể chữa đước cho những 


mau: cất bị yếu sau khi đã bào nhủ qua dược 


ngưới thất 


phẩm. 

Khi ông Steimann biếu cho tôi cây nầy. Ông 
ta có nói rằng: Tôi sống chẳng được bao lâu 
nữa; nhưng cây này thì sống đến 10.000 năm. 
Vậy xin biếu Thầy cây nầy để khi tôi chất thì 
Thầy nhỏ đến tôi? Tôi cảm dn ông; nhưng có 
lõ ông ta nghĩ rằng tôi không bị chết sao? Sau 
trước gi rồi cũng phải ra đi. VI vậy người xưa 
mỏi nói: 

"Sơn trung tự hữu thiên niên thọ 

Thể thượng nan kêu bá luế nhỏn” 

Có nghĩa là: Trong núi kia có cây sống hằng 
ngàn năm, nhưng đổi người mấy ai sống được 
trăm tuổi. Đúng vậy. Khi sống chúng tạ lo 
tranh danh đoạt lới cho nhiều; những đâu có ai 
nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta cũng lại 
phải ra đi để vùi thân sâu dưới lòng đất, làm 
mồi cho có cây đồi nầy qua đời khác, để cống 
hiến cho dõi. 

Bác sĩ Bủi Hữu Tưởng ở gần Dortmund có 
cúng cho chủa 4 bụi trúc và một bụi sen cách 
đây 3 năm về trước. Trúc thị vẫn xinh đẹp cho 
đến ngày nay; nhưng sen thị nhữ quý vị đã 
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đọc trong số báo Viên Giác nào đó, đã bị các 
am bé bẻ gãy cảnh sen tỪ lâu rồi, 

Trúc trong vườn chúa có 4 loại. Đỏ là: Bạch 
trúc (trúc trắng), Thanh trúc (trúc xanh), 
Hoàng trúc (trúc vàng) và Tử trúc (trúc tím). 
Những loại trúc nầy rất hiếm và rất quý. Tôi 
thao dõi sự sống của chúng cũng như sự tồn 
tại của loại cây nầy qua bốn mùa xuân, hạ, 
thu, dông. Thật là cao thưởng! 

Trúc không có hoa, chỉ có lá, không có gi 
đặc biệt, những tử cách của trúc phải cần 
nhắc nhỏ đến. Trúc mọc thẳng, không cong 
vọo nhủ tre hay các loài cây khác, Tự cách 
nầy là tử cách của người quân tử, không luồn 
cúi dưới bất cử hình thức hay hoàn cảnh nảo. 
Vì vậy khi di đám thăng quan tiến chức hoặc 
về nhà rnỏi, người ta thưởng hay tặng nhau 
cây trúc thật hoặc qua hình ảnh, để !ử đó 
người làm quan, phải cố gắng noi theo tánh 
cách thanh bạch ngay thẳng của cây mà làm 
người. Khi xuân đến, trúc khoe sắc màu xanh 
thẳm; khi đông sang, trúc vẫn một lòng nhẫn 
nại chịu đựng với giá buối mưa sa; trúc rất í† 
tụng lẽ, mặc dầu động đến và vẫn đúng thẳng 
để chö cho qua khỏi đồng; nhưng không bị chỉ 
phối bởi hoàn cảnh bên ngoài. Tư cách nầy 
của cây trúc loài người đáng học hỏi. Tôi quý 
trúc cũng như quý các cây cảnh khác của 
vưỡn chủa; nhưng ai tới chùa nầy tôi cũng 
thưởng hay giỏi thiệu chúng với khách thập 
phưởng; không phải chỉ có tỉnh cách hiếm quý 
của nó, mà tử cách của cây trúc đáng để cho 
chúng ta học hỏi rất nhiều. 

Thiện Bình Frank là một người Đức dang 
tập sự tại chùa thì thích trồng cây tùng, cây 
bách diệp cũng như những loài họa quý khác, 
tôi cũng rất hài lòng. Vì cây tùng cũng như cây 
bách điệp sống suốt mủa đồng, chịu dựng vỏi 
tuyết sưởng, có khi bên ngoài trỏi trử đến 40 
độ C; nhưng lá vẫn xanh và cảnh vẫn tưới; gió 
vẫn vi vụ thối khí tuyết giá đêm đông, thì cảnh 
cây thông vẫn đong đưa với cảnh vật. Những 
cây tùng tại đây chững 10 năm nữa mới cao 
lồn, còn bây giỏ vẫn còn trong thổi kỳ dưng 
nuôi, bồi đắp. 

Những loài hoa mang hưởng sắc đến cho 
đời và cho người di lễ chùa thì có hoa anh 
đào, hoa vạn thọ, hoa thước dược, hoa lan, 
hoa hồng, hoa cúc, hoa thiên lý, hoa phủ 
dung, hoa súng, hoa thung, hoa đảo v.v... Khi 
xuân đến trong vướn chùa Viên Giác dủ các 
loài hoa ấy thi nhau khoe sắc thắm. Và cũng 
tử đó bưởm ong lại có dịp để viếng cảnh vướn 
chùa. 

' Trong kinh có cầu: 

"Nhi nhân tác phước thiên nhán hưởng 

Độc thọ khai hoa vạn thọ hương” 

Nghĩa là: 

Một nguủi làm phước ngàn người hung. 

Một cây trổ haa ngàn cây lại thứm lây. 

Đây cũng là đặc tính siêu việt của loài hoa. 
Hoa sẽ mang lại cho đổi nhiều vui tưổi và rạng 
rõ. Ò đây chúng ta nên dành một ít thi giỏ để 
điểm qua từng loài hoa một: 

Hoa Sen, nhủ tất cả chúng ta đều biết, cao 
quý lắm; nhưng rất khỏ trồng ở xử này. Sau 
khi Bác sĩ Tưởng củng chùa một loài sen quý, 
màu trắng trinh nguyên, tôi cố cho ngưỡi sắn 
sóc trong hồ Quan Âm; đến khi sen lên búp, 
nhân lễ Vụ Lan năm nọ quá đông người, các 
trẻ øm nghịch bẻ mất một cảnh sen duy nhất 
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trong ao sen của chùa và kế tử đó đến nay 
giống sen nầy mất luôn, không xuất hiện na, 
Sau đó Đạo Hữu Bửu Đạt Nguyễn Thanh Tâm 
ở Morzig có gồi tử Việt Nam sang đây mấy bựi 
sen, đã trồng vào đây; nhưng sen vẫn không 
thổ đâm chồi nảy lộc. Có lẽ sen phải qua một 
vài thế hộ chuyển đổi với thời tiết tại đây, mỏi 
có thể tồn tại ở xử nầy, Theo tôi nghĩ, nếu có 
ai đỏ học về thực vật học ở xử này có thể Ủng 
dụng được chăng? 

Hoa Súng là hoa thiện tử. Nếu gọi hoa sen 
là hoa quân tư. Hoa súng có mặt tại chùa Viên 
Giác nầy mấy năm nay, mỗi khi hè đến, Súng 
nỗ trong hồ Quan Âm đủ màu tử hè sang thụ, 
đến đồng thì rụi lá và suốt mùa đông, súng 
vẫn sống ngoài trỏi, đẩn khi xuân sang, súng 
bắt đầu đâm chỗi, này nụ. 

Trước cổng chủa Viên Giác có 2 cây hoa 
Anh Đào. Khi mua cây giống những người bán 
cây bảo: dây là Anh Đào của Nhựt; nhưng khi 
đem về trồng loại anh đào nầy đã lai giống rồi. 
Hoa anh đào của Nhựt thưởng nỏ từ mồng 8 
tháng 4 đến 15 tháng 4 dưỡng lịch. Mỗi năm 
chỉ nỗ mật lần và mỗi lần chỉ nã mật tiền Haa 
anh đào Nhựt khi nẻ, hoa không bao giỏ có 
chen một cái lá. Còn họa anh đào của Đức 
trong khi ra hoa, lä vẫn chen vào. 

Bên Úc, chùa Pháp Bảo, Thưởng Tọa Bảo 
Lạc, bào huynh của lôi, có trồng hỏn 100 cội 
anh đào. Vào xuân thi nhau dua sắc thẩm; 
nhưng xuân bên IJc là thu bên nầy đó. Thế mà 
con người vẫn có thể uốn nắn cây cối nỏ theo 
thời tiết tại mỗi châu, Kể ra cũng hay thật. 

Khi còn ở Nhật tôi ít thích hoa anh đào. Vì 
cho rằng loài hoa gì mà chỉ có sắc chủ không 
có hưởng; nhưng bây giỏ khi xa Nhật gần 20 
mùa xuân rồi, tự nhiên thấy cái gì đó ấn hiện 
nói loài hoa nầy vậy. : 

Hoa Vạn Thọ là một loài hoa tưđng đối dễ 
trồng. Mỗi năm Bác Sáu gieo đầy vườn hoa 
phía sau chùa, khi cây con đã lớn, chở cho 
ngày dịu nẵng, Bác đem cấy vào các bìa vướn 
và nhất là gần nói Tháp; chỉ cần phân và nước 
đầy đủ là cây có thể đâm chồi nảy lộc rồi. Hoa 
thưởng trổ vào mùa thu, ít khi thấy mùa hè 
trang vưởn chủa Viên Giác mà có hoa vạn thọ 
nở. Tôi không biết chữ Vạn Thọ bằng Hán văn 
viết lan cá hay lã(c° VI ^y Phú: dầu ceinghie 
là sống lâu 10.000 tuổi, Vì vậy khí chúc nhau 
những người lồn tuổi người ta hay biểu cho 
hoa này. Nếu là chữ sau. Có nghĩa là cây 
10.000 năm. Hai chữ Thọ củng*một âm; 
nhưng khác nghĩa. Thực sự ra chữ sau đọc là 
Thụ mởi đúng; nhưng đọc là Thọ cũng không 
sai, Ví đự như chữ Tịnh Độ :‡-. Đúng ra 
phải đọc là Tịnh Thổ; nhưng đọc là Độ vẫn 
không sai. 

Người minh thưởng hay dựa theo âm thanh 
của loài cây có để làm một cái gì đó cho có ý 
nghĩa. Ví dụ người miền Nam, ở bất cứ gia 
đình nào, khi Tết đến, trên bản thở Phật và 
ông bà bắt buộc phải sắm những thủ trái cây 
như: mãn cầu, dừa, du đủ và xoài thì mới 
đuộc. Nếu thiếu một trong 4 loại nầy, xem nhỉ 
năm ấy không vẹn toàn. Người miền Nam có 
thể đọc những loại trải cây ấy thành "cầu, dừa, 
đủ, xài". Có nghĩa là làm sao cho năm ấy có 
đủ để mà tiêu xài; nên những loại trải cây nầy 
mang một màu sắc tiêu biểu khi Tết đến xuân 
vũ. 


Hoa Thước Dược là một loại hoa vửa ra 
bông vừa có củ. Củ thước dược không thổ để 
ngoài trỏi khi đồng sang, mà phải mang vào 
nhà. Khi xuân đến mái đem xuống đãi. Thước 
dược phái triển rất dễ dàng, Cây lên thẳng, có 
nhiều cành và ra nhiều màu khác nhau rất 
đẹp. Có loại hoa gần giống như cảnh sen và 
có nhiều hoa lồn như hoa hưởng dưỏng. Quý 
Bác Nhựt Đạo và Bác Quảng Hiền tại 
Hamburg đã gi giống nầy về chùa Viên Giác 
và giống nầy cho đến nay vẫn còn tồn lại. 

Hoa Lan là một loại hoa rất quý và nỏ rất 
lâu tàn. VÌ vậy những người lồn tuổi lại thích 
lan hồn các loài hoa khác chăng? Thầy Bảo 
Lạc ở Úc bây giỏ là một người rất sành điệu 
về lan. Khi khách đến viếng chủa, nếu Thầy 
ấy có thì giỏ, Thầy sẽ hưởng dẫn và giải thích 
cho các Phật Tử nghe tỉ mỉ tử cách trồng lan, 
cho đến chăm sóc chúng. Ò Đức, lan khó 
sống ngoài trởi; nhưng trong chủa Viên Giác, 
nởi phòng làm việc của tôi, hay trước thư 
phòng tôi thưởng hay chưng hoa lan này. Hầu 
như lan nổ quanh nắm suốt tháng, hết loại nầy 
đến loại khác. Khi con người càng lồn tuổi, 
cảng chọn cho mình một lối đi rõ rệt, cũng 
giống như những loài họa. Dĩ nhiên hoa nào 
cũng đẹp, mang đến cho đồi những hưởng sắc 
ngạt ngào; nhưng hoa lan đối vỏi tôi, bền bỉ 
hỏn, màu sắc trang nghiêm, không lòa đổi và 
mỗi lần ra hoa, có khi 3 tháng mới tàn. Đặc 
tính bền lâu nầy đa số người có tuổi rất thích. 

Hoa Hồng là một loại hoa rất nhiều người 
thích; nhưng lại chóng tàn. Có lã vì: "Every 
rose has many thorn" chăng? Có nghĩa là: 
"hoa hồng nào mà chẳng có gai". Đã biết hoa 
hồng có gai; nhưng tại sao nhiều người vẫn 
thích? Tuy tôi không thích hoa hồng, vì tính 
cách chóng tàn phai của nó, nhúng để cho 
nhiều người ngắm nghia vưởn chùa khi ngoạn 
cảnh, nên nhiều loại hoa hồng vẫn dược trồng 
nởỏi dây. Phật Tử Nguyễn Văn Trực tại 
Hildesheim có hứa sẽ cúng cho chùa 100 gốc 
hồng; nhúng tôi thấy choán chỗ nhiều quá; 
nên chưa thực hiện được. 

Hoa Cúc là một loại hoa chỉ nỗ vào mùa 
thu. Đó là loại cúc kiếng? Còn loại nỗ vào 
mùa xuân là loại cải tần ö. Cải nầy chữ Hán 
gọi là xuần cúc Ã £ 
thu có nhiều màu khác nhau và tôi thưởng hay 
cúng Phật hoa này, vì độ bền của hoa, giữ lâu 
ngày trong bình; nhưng không bị hẻo tần như 
những loại hoa khác, ít nhất có thể 2 tuần lễ. 
Nếu khi chứng bông bỏ thêm một íL thuốc 
Aspirin vào thì hoa được gi lâu hồn. 

Hoa Thiên Lý là loại hoa bò giàn, có đủ màu 
xanh, đỏ, tím, giống như hoa rau muống của 
Việt Nam mình, khi Hạnh Tấn còn ở chủa nầy, 
chứa du học Ấn Độ, thích loại hoa nầy lắm. 
Hoa này trông rất đẹp, những mong manh 
quá, cũng giống nhứ kiếp người vậy thôi. 
Những mỗi người có một sở thích khác nhau. 
Hạnh Tấn cũng rất thích hoa Phủ Dung. Hoa 
nầy là loại hoa sểm nở, tối tàn. Màu sắc rất 
rực rỏ; ö Á Châu có cây phủ dung gần giống 
nhưỉ hoa dâm bụt; những ở đây cũng có loại 
phỏ dung mọc sát dưới đất, như có dại vậy. 

Hoa Thung là một loài hoa rất quý ở xử nầy. 
Chữ Hán viết là TẬ- . Tiếng Nhật dọc là { 
Tgubaki] ^ !‡`£ . Hoa nầy tưởng trứng 
cho người cha. Còn hoa Huyên là hoa ra sao 
tôi chứa thấy; nhưng hoa ấy tưởng trứng cho 


. Hoa nầy nỗ vào mùa 


người mẹ. Hoa Thung mục rải rác ở Việt Nam 
tại vùng đồi núi Đà Lạt. Có các màu dỏ, trắng 
và hồng. Hoa nầy ở Nhật rất nhiều. Ò Đức rất 
quỹ. Họ chỉ trồng trong nhà. Tại chủa Viên 
Giác cũng chỉ mua những cây hoa này vào 
những dịp lễ lồn và để trên bàn thỏ cúng Phật. 
Hoa gần giống như hoa hồng có nhiều cánh 
xếp chồng lên nhau, rất lâu tàn; nhưng rất khó 
đưởng. 

Hoa Đào ở đây là hoa đào miền Bắc và hoa 
đào của Đức, không phải loại Anh Đào của 
Nhật. HỮu có cúng chùa 2 gốc đào. Một trồng 
phía trước chúa, thuộc loại dào của Đức nồ 
hoa về mùa xuân, màu trắng. Một gốc khác tử 
Việt Nam mang sang trồng phía sau vưỡn 
chùa. Đào nầy màu đỏ. Tôi rất trân quý và 
gốc cây đào nầy vẫn còn sống qua khỏi mùa 
đồng giá buốt 96 vừa qua. Không biết cây đào 
nầy sẽ phát triển nhanh chóng hay không, để 
chữ thời gian mới biết được. 

Đó là những loài hoa chính mà chùa Viên 
Giác có trồng và hiện có nởi vưởn chùa, Còn 
nhiều loài hoa dại khác chỉ có lên Đức, không 
có lên Việt, và lại ö Việt Nam cũng không có 
những loại nầy nên chẳng biết gọi chúng là 
loại hoa gì; nhưng khi nhìn vào chúng, thấy 
như mật tấm thảm muôn màu, được dệt nên 
bởi gấm hoa của thiên nhiên, tạo vật. Tôi 
không phải là một nhà thực vật học; nên 
không biết tên để gọi hết các loài hoa, Mong 
quý vị thông cảm và nếu những nhận xét của 
tôi và hoa có gi không phải, mong rằng quý vị 
sẽ bổ túc cho. 

Theo tôi nghĩ, trong cuộc sống hãng ngày, 
chúng ta rất bận rộn với công việc nhà, việc 
số. Cuối tuần tất bại với công việc sắp tới. VÌ 
thế để dành một ít thì giỏ để đi đến công viên, 
hay thắm chùa lễ Phật, xem hoa, ngoạn cảnh 
cũng là việc nên làm. Vì hoa, cây có v.v... tuy 
chúng là loài vô tình. Vì không di đầu thai 
trong sáu nẻo luận hồi; nhưng chúng cũng có 
sỰ sống và mang đến cho đồi biết bao niềm 
vui vỗ tận. Dầu cho ai đó có khó tính bao 
nhiêu đi chăng nữa, cũng không nổ khước tử 
sắc đẹp của loài hoa; nhất là những loài hoa 
mang hưởng và sắc tạo nên những nát đẹp 
riêng trong cuộc sống hằng ngày. 

Đó là kể bên ngoài chùa Viên Giác, còn bên 
trong chùa các cô các chủ cũng trồng rất 
nhiều hoa; nhất là cô Hạnh Như, đang học lại 
Đài Loan, nhưng mỗi khi về thảm chùa Viên 
Giác là cô sản sóc hết cây nầy đến cây khác 
tử Chánh điện đến văn phòng và nhà Tổ v.... 
Trong nhà Tổ có trồng mấy cây hoa dâm bụi. 
Ö Á Châu mình hoa nầy mọc ngoài hàng rào; 
những ð đây phải mang vào nhà trồng, nhưng 
cũng khó sống lắm. Ngoài hoa dâm bụi ra 
trong nhà Tổ cũng có hoa lồng đèn ngộ ngộ 
xinh xinh. Hoa nầy màu tím, hồng hoặc dỏ, 
khi ra hoa giống như họa cả ở Việt Nam mình. 
Ngoài ra Hạnh Tấn và Frank cũng trồng trong 
nhà Tổ rất nhiều cây Bonsai, Chữ Bonsai có 
nghĩa là cây trồng trong chậu. Chỉ đón giản 
vậy thôi mà Nhựt nối tiếng khắp thế giới nhử 
Trà Đạo hoặc cách cắm hoa của họ. Riêng 
ông Haimut Hanefald người Phật Tử Đúc đang 
ở chùa, phụ giảng cho người Đúc vỏi tôi, thì 
bảo rằng làm như thể là không dược. Cây 
đang độ tồn phải tưổi nước cho phân để chúng 
lồn, tại sao lại bắt buộc nó thu mình trong mội 


cái chậu nhỏ như vậy? Phần đúng về ai, xin 
quý vị cử tự trả lối. 

Bên nhà vong có mấy cây sống đổi. Cây 
nầy không cần phân, chỉ cần nước là cây có 
thể sống và phát triển mãi mãi với thởi gian, lôi 
chẳng bao giỏ thấy cây nầy ra hoa, mà chỉ có 
một màu xanh biêng biếc của lá. 

Trong phòng hội họp có trồng mấy cây 
Mồng Gà, cây Cẩm Chưởng và mấy chậu Hoa 
Quỳnh. Mồng gà và cẩm chưởng là loại 
thưởng; nhưng hoa quỳnh thì quý lắm. Ò Việt 
Nam hoa quỳnh chỉ nồ ban đêm; nhưng ở Đúc 
nầy hoa quỳnh nỏ vào chiều hoặc tối, đến 
khuya thì quỳnh tàn. Gó nhiều năm Thầy trò 
chúng tôi ngồi xem quỳnh nỏ, uống trà và kể 
chuyện đởi, chuyện đạo cũng vui. Quỳnh cửu 
mang rất lâu, tử khi đâm nụ cho đến khi nở 
hoa, có lẽ cũng 2 tháng; nhưng khi nỗ chỉ một 
đêm lại tàn, Ô hay! Ô đồi có nhiều loài hoa 


khác lạ quá, chẳng biết đâu mà nói cho cùng, - 


diễn tả cho hết. 

Trên Chánh điện chùa Viên Giác rất ít có 
chậu hoa nào, mà nơi ấy chỉ trồng những cây 
cảnh tHÌ nhiều. Vĩ khói hưởng nghỉ ngúi vào 
những ngày lễ lồn, nên cây hoa chịu không 
nổi. Nếu ai đó có đem đến chùa để chứng 
cúng Phật, nhiều lắm cũng chỉ được một tuần 
là cùng. Ö Chánh điện đã có nhiều loài hoa 
khác, do Phật Tử mang đến dâng lên Phật và 
chư vị Bồ Tái, nên nơi đây lúc nào cũng được 
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Nay về thăm Viên Giác 
Nôi chủa giữa Âu Châu 
Ling lỏ vừng mây bạc 
Bồ Đề xanh nhiệm mâu 
Chiếc áo máu hoại sắc 
Thanh thoát đôi thiền Sư 
Gốc cây ngồi nghỉ mát 
Nhìn trỏi đáng vô tư 


Cheo leo hỏn non bộ 

Tưởng Quán Âm lộ thiên 

Trắng hồng trên mặt nước 
- Ngát hướng sen tọa thiên 


liên tả ngôi bảo tháp 

Phía hữu cổng tam quan 
Nưong lam ghế cẩm thạch 
Nghiêm túc cảnh Đạo Trảng 


trang điểm bởi những đóa hoa tưới. 

Trên đây là những đúc kết đón thuần có 
được khi chúng ta dạo quanh một lần tử trong 
Chánh điện chùa Viên Giác ra đến vườn chùa. 
Mong rằng cảnh quang nầy sẽ làm cho nhiều 
người mến mộ và mỗi lần khi đến chùa vào 
dịp xuân sang, hè đến khách thập phưởng có 
thi giồ để nhàn lãm, tạo chơ mình có một cảm 
giác nhẹ nhàng khi rời khỏi chốn thiền môn 
nầy. 

Mỗi lần báo Viên Giác ra như thể tôi cố 
gắng sẽ viết một bài về mọi thể tài để gởi đến 
quý độc giả khắp nởi. Vì có nhiều người muốn 
biết cảnh trí của chủa cũng như sự sinh hoạt 
lại chùa ra sao. Và lần sau, tôi cũng sẽ cố 
gắng viết một đề tài khác; nhúng để quý vị tôi 
sẽ viết về gì? Sau khi đã viết về cây trái và 
cây cảnh vướn chùa? hay quý vị nên cho tôi 
một chủ đề để tôi sẽ viết? điều ấy xin quý vị 
cử việc tự ý biên thư và chùa Viên Giác. 

Xuân đã đến rồi, sẽ mang đến cho mọi 
người một sắc thái mới trong cuộc sống hãng 
ngày và mong rằng những loài hoa dại kia sẽ 


góp phần làm tưới thẩm thêm cho cuộc đời nổi 


trôi của chúng ta như vận nước của mỉnh. 


Viết xong tại thư phòng chùa Viên Giác 
vào mộ sáng tập xuân ngày 20 3.96 


Huy hoàng ngôi chánh điện 
Tôn tưởng Đấng Như Lai 
Đừng hầu hai Bồ Tát 

Ca Diểp với An Nan 


Trâm hoa thỏm ngảo ngạt 
Ngũ sắc cánh tràng phan 
Văng đỏ đăm câu đối 
Sáng rỏ ánh hảo quang 


Đông Đường mặt trôi mọc 
Tây Đuông bóng tả dương. 
Đông Tây tuy đôi ngả 
Hướng về một nẻo thưởng 


DI Đà Thiêu Hưởng Điện 
Lộng lẫy Vọng nguyệt môn 
Trang nghiêm bản thồ Tổ 

Phép nhiệm mâu vô ngôn 


Đầi sen lâm râm khẩn 

Xin chư Phật muồi phưởng 
Cho Dân Hiền Đạo Phán 
Chân tâm nỏ diệu thường ` 
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PHÍA TÂY 
có nắng ban mai 


e Huy Giang 


hổi gian chúng lôi quen được 

nhau, có lö vào trung tuần tháng 

ị 6.1972. Dạo ấy tôi đang học ở Gia 

Long, còn anh Trên là quân nhân thuộc bình 

chủng Thủy Quân Lục Chiến, đồn trú tại Vũng 

Tàu. Sở dĩ chúng tôi có sự quan biết đầu tiên 

này là do người anh họ giỏi thiệu, khi hai người 

vữa ra khỏi Tổng Y Viện Cộng Hòa. Anh họ lôi 

là Hải Quân, bị thưởng trong trận chiến Cửa 

Viội, anh Trần thị bị thưởng tại Tân Cảnh, 
Kontum. 

- Hồi đó gia đỉnh anh Trân cũng củng cử 
ngụ gần Phú Nhuận với gia định chị Sưởng à? 

- Không đâu Yến, gia định anh Trân ở dưỡi 
Long Xuyên lận... Ngày trước, sau khi học gần 
hết năm Đệ Ngũ, anh lên Sàigòn để vào Quốc 
Gia Nghĩa Tử chö vào Trưởng Thiếu Sinh 
Quân. Đầu năm 1968 anh dự khóa 3 Sĩ Quan 
Thủ Đức, đến khi mãn khóa anh chọn bình 
chủng TQLC thao sở nguyện để chiến đấu, 
cho đến ngày cuối cùng của miền Nam Việt 
thất thủ vào tay công sản. 

- Như vậy thì trong mấy năm quen biết, yêu 
thưởng nhau giữa chị với anh Trân. Làm sao 
gia đình anh Trân biết đến cho dược? Để rồi 
mười mấy năm sau nữa kẹt lại với quê hướng, 
cùng với xã hội chủ nghĩa phí nhân cộng sản 
bấy giỏ. Chị có đủ kiên tỉ mà gin giữ ý định 
dược sang sum họp với anh? 

- Ngoài người chị cả có chồng cử ngụ tại 
Phú Lâm, chồng chị Loan - tên người chị cả - 
vốn là sĩ quan Biệt Động Quản. Anh Trân còn 
có thêm người em gái tôn Diệu cũng tử Long 
Xuyên lên trọ học. Cô Diệu học duổi tôi một 
lớp, nhưng chung trưởng. Mọi liên lạc giữa tôi 
với anh Trân, hình như đều nhỏ đến cô Diệu 
này đỏ Yến. Dạo đó tôi còn khổ khao lắm, vì 
tuổi tôi nhứ Yến đã biết, nhỏ hỏn anh Trân tới 
8 tuổi lận mà. 


- Ä, thì ra là vậy... Và cũng chính bản tay 


người em gái tên Diệu của anh Trân "bắc cầu” 
để cha mẹ anh Trân tìm đến gia đình chị xin lễ 
hỏi cho hai người? 

- Vâng, có thể nói là như thế ấy... Nhưng ý 
định của mẹ tôi lúc còn sinh tiền, thì muốn cho 
tôi theo duổi việc học vài ba năm nửa, anh 
Trân lại thích cho tôi lấy đước mảnh bằng Y, 
hay Dược khoa rồi mởi cử hành lễ cưới. Nào 
ngủ chiến tranh lan tràn xuống miền Nam quá 
sớm, anh Trần lại kẹt cỨng ngoài chiến trận 
miền Trung, sau 3 ngày của tháng 2.1975 về 
thăm lại gia đình anh ở Long Xuyên, và gia 
đình tôi. Rồi cũng tử tháng 3.1675 cho đến hết 
tháng 6.1986 gia đình anh Trân cũng như tôi 
hoàn toàn không được biết chút gì tin túc của 
anh hết! Buồn khổ thêm là những ngày giỗ mẹ 
- Mẹ tôi mất ngày 11 tháng 7 âm lịch, Cảnh 
nhà lại sa sút đến nỗi anh em chúng lôi không 
thể đoán ra trước. Tôi là đứa con gái út trong 
gia đình 6 anh em, tử nhỏ Ít khi phải húng chịu 
những công việc nặng nhọc bằng tay chân. 
Thế mà tôi lại cắn răng lặn lội đi làm công 
nhân ngày đêm cho một xí nghiệp nhuộm, để 
phụ giúp phần nào miếng cảm manh áo cho 
cảnh sống khắc khổ của gia định người anh 
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cả đông cháu!... Rồi bổng một hôm, cô Diệu 
đang dạy học trên Biên Hòa tìm đẩn cho hay 
rằng, gia đình đã được tin túc anh Trân hiện 
dang định cư tại Tây Đức. Tôi mừng khôn xiết 
kể... Nổi vui mừng đã khiến cho tôi sung 
sưởng rồi nước mắt suốt cả tuần lễ và tâm linh 
tôi cũng tìm lại được sự thăng bằng cho cuộc 
sống, vốn đi đã như bị lệch xuống hố thẩm 
của xã hội diệt chủng cộng sản Việt Nam hiện 
tại. Tôi liên lạc lại với anh Trân ngay tử lúc 
đỏ... 

Yến bưng tách nước đưa lôn mỗi, mặt nước 
xanh vàng của trả hình nhứ có thôm màn 
mỏng sáng dục phản chiếu ánh đèn từ trần 
nhà tủa xuống. Nước trong tách đã lạnh theo 
thời gian dài Sưởng với Yấn trò chuyện; lạnh 
như lớp bằng trải trên lá mận khô phía bên 
ngoài khung cửa số, đang rung rỉnh theo cỏn 
giỏ xuân giao mùa vừa thoáng qua bất ngỏ, 
vội vã... 

Núi Sam - Tiếng gọi của anh Trân cho nói 
tạm trủ gần 20 năm dài đăng đẳng, sau khi 
đúng thẳng người chiến đấu trên tuyến đầu lửa 
đạn của quê hưởng chận làn sóng do, Núi 
Sam - Cũng là tân gọi của một địa phưởng 
gần gũi nói anh đã chôn nhau cắt rốn. Nữi 
Sam - Theo anh ở đó, ở đây... ở khắp cả vùng 
đất quê hướng Việt Nam. Hay ở khắp mọi nởi 
cỏ stj hiện diện của người Việt Nam lạm cử, 
hoặc tỉnh người Việt Nam tự do với bản tỉnh 
bao la hiền dịu, vẫn mãi u hoài tử hỏn nửa 
vòng địa cầu nởi xử người xa lạ, dõi mắt 
thưởng nhớ về cố hưởng bấy lâu nay đã chịu 
quản quại cùng nếp sống khổ đau, nhọc nhần 
tử trong tận cùng tâm lĩnh, cho đến chót đỉnh 
cao của thực cảnh va chạm hãng ngày!... Núi 
Sam - Của gần 15 năm trải thảm có xanh mát 
kéo xuống tận dưới chân đồi vào tháng hạ; 
thảm cô ngày xưa đã làm âm êm bàn chân 
hồng hồng da non cô bộ vừa chốm 16 tuổi - 
của Yến. Giỏ quay trở lại Núi Sam, thăm người 
anh kết nghĩa - Anh Trân. Tóc anh đã bạc gần 
quá nửa theo vóc dáng gầy còm; nhưng đôi 
mắt vẫn còn hừng hực lửa tự tin ngày về cùng 
tất cả người Việt Nam yêu mến tự do trên thể 
giới, vải lá cổ vàng chính nghĩa cắm vững trân 
đỉnh Phủ Văn Lâu. NhƯ hôm nào anh đã củng 
chiến hữu để xưởng máu ngày đêm xuống làm 
dấu gạch nối lồn gang tấc, làm điểm vinh 
quang đứng reo vui tôn vinh Quân Lực Việt 
Nam Công Hòa. Núi Sam - Giỏ :dã thay áo 
tuyết vào xuân.. Nhự vậy, Núi Sam đã 
chuyển mình về gần hồn nữa với quê hưởng 
Việt Nam bằng khí phách hiên ngang của 
Bình Định Vưởng Lê Ldi, của Hưng Đạo 
Vưởng Trần Quốc Tuấn, của Đại Để Quang 
Trung Nguyễn Huệ, của Anh hủng Kháng 
chiến Nguyễn Trung Trực v.v... Về lại với quê 
hưởng Việt Nam hầu bức hết mọi gông xiồng 
của loài quỉ dữ, phá ngục tủ cải tạo, cấy lại lớp 
mạ non dưới thửa ruộng ngập phù sa sông 
Hồng, sông Hưởng, sông Cứu theo đàn trái 
mới ngọt thđm tỉnh người bình đẳng... Núi 
Sam - Yến về lại để thấy nỗi bở vỏ, lạc lõng 
hình nhử không còn lưu lại trong đôi mắt dại 
khö, như lúc lênh đênh với hãi hùng trên đầu 
con sóng dữ của biển khỏi Thái Bình Dưởng, 
sau khi tâm linh ngỏ ngác theo chân ba mẹ Ïia 
bỏ mái ấm gia đình trong cán nghẹn uất! Thải 
Bình Dương, bây giỏ Yến còn gì nữa đâu theo 
góc đường, hè phố trên mảnh đất giá bằng xa 
lạ Đức quốc; hay bựi mù đất đỏ Sydneay?... 
Xưởng thịt ba mẹ Yến, của anh em Yến, của 
đồng bào ruột thịt Yến đã thét gào trên ghe 


nhỏ vượt biển KG 149VN, khi Thái Bỉnh 


Dưởng giảnh giựt cất giữ hôm nao, theo cón 


bão yêu thưởng khắp đại dương trùng trùng 
lộng gió chôn vùi. Yến còn gì nữa đâu, hỏi 
Thái Binh Dướng vỗ hoài lửng nhịp dậy sóng 
nhỏ ru êm vất đau Việt Nam cắn bề làn môi 
chịu đựng khắc khoải, xé nái làn da giọt máu 
dười trận đòn thủ, suốt chuỗi thời gian hón 20 
năm dài đăng đẳng của loài hồ ly qui đỏ. Thái 
Bình Dướng, Yến còn gì nữa đâu, Yến cảm 
giác gì được nữa đâu, khi không còn đủ sức 
hé làn môi khô nức nẽ để uống từng muỗng 
sửa ấm trên boong tàu Tây Đức. Yến còn gÌ 
nga dâu, hỏi Thái Bình Dưỡng?... Yến còn gì 
cho Yến, nếu không muốn nói đến chử tình. 
Vâng, tình Dân Tộc, tình người Việt Nam, tình 
yêu của Hoàng, tình thưởng của các con Thái, 
Binh, Dưởng. Chúng nó ví như những nụ bông 
trang - như chị em Yến. Mà mẹ Yến ngày xưa 
cưng chiều, chăm sóc, quí yêu, và là của Yến 
thay thế ngày hôm nay, ngày mai, suốt cả 
cuộc đời. Còn nữa, anh Trân đó chỉ. Anh đã 
hà hỏi thổ vào tim Yến vốn tử lâu dà chối lạnh; 
phục hồi lại nguồn sinh hịc cho Yến nhìn thấy 
ảnh sáng mặt trồi mà yêu thưởng, thúc đẩy 
Yến phải mạnh dạn ngửa mặt nhìn thẳng vào 
lịch sử bất khuất của Tổ Tiên Việt Nam, hầu 
lấy đó làm căn bản cho hành động chắn 
nghĩa để không qục dầu tủi thẹn với Người 
trong người của Yến. Anh Trân, người anh kết 
nghĩa của Yến, của anh Hoàng và là ngọn 
duốc rực sáng, trong vất của các con Yến- 
Hoàng: Thái, Bình, Dưdng. 

- Tôi tiếp tục làm việc cho xí nghiệp nhuộm. 
Và với sự chăm chỉ, cần mẫn bấy lâu nay, 
cộng thêm 2 "cây" - gia sản cuối cùng của 
cha mẹ tôi để lại, sau khi đã mất hỏn phân 
nửa vào chuyển vướt biển thất bại 3 năm trước 
- cho nên tôi được cán bộ "giúp đổ" và chấp 
thuận sang lao động nước ngoài Đông Đức. 
Đây cũng là điều mở ưóc từ lâu, tôi nghĩ tưởng 
lai mình sẽ sáng sủa hón vì Đông và Tây Đức 
chỉ cách nhau bức tưởng, min bẩy... Tôi âm 
thầm dự tính và hy vọng. 

- Thế là chị được chấp thuận. Chị rồi khỏi 
Việt Nam ngày nào vậy? Cho đến phút cuối 
củng giấy tỏ của chị có trục trặc gì không chị 
Sưởng? 

- Tôi rồi Việt Nam vào ngày 30.6.1988. 
Danh sách, giấy tở tùy thân thị... 

Yến lo lắng hỏi nhanh: 

- Sao chị Sưởng? 

- Không hiểu tự bao giỏ, danh sách anh chị 
em lao động chúng tôi bị cất chia ra từng đội 
một. Ngay khi chưa bước chân ra khỏi phòng 
kiểm soái hành lý phi trưởng Tân Són Nhất, 
chúng tôi phải giao trả tất cả giấy tỏ tùy thân 
quan lrọng, ví như sổ thông hành, giấy chứng 
rninh cá nhân v.v... Để rồi khi sang đến phi 
trưởng Ost-Berlin, chị đội trưởng đi cùng với 
đội tï Việt Nam - cũng là người của CSVN, 
đọc lại danh sách chia đội, và hưởng dẫn ra 
xe Bus về địa phưởng anh chị em dội viên 
chúng tôi có trách nhiệm làm việc sau này - 
theo lới người đại diện sở làm, qua trung gian 
anh thông dịch viên. Anh chị øm chúng tôi thì 
đông quá, vì nhiều đội đi chung chuyển phi 
củ, và lại trong lúc ngõ ngàng chưa một ai có 
thể biết trước đước sẽ bị chia xa mỗi người mỗi 
nẻo, và về dâu trên đất lạ quê người. Cho nên 
không khí bỗng nhiên ồn ào với lời giả từ, tạm 
biệt... nghẹn ngào, ngập đầy khóe mỉ dòng 
nưộc mắt! h 

Sưởng bỏ ngang câu chuyện đang kể, 
nhưởng mắt nhìn ra hưởng cửa số, bầu trời 
vừa nhuộm thêm dày màu đen thẳm lúc đêm 
ngã vào vũng sâu của canh khuya, Môi nàng 
rụn nhẹ cho dòng lệ đa trên khóe mắt, lăn 


chậm xuống đôi gò má mịn măng, nóng hổi... 
Với bao kỳ niệm lúc ban sở mà người con gái 
thể ngây nhận lãnh, khi đặt gói chân chập 
chững lên vũng đất mới, làm bất ngồ, hụt chân 
nào khác bị xô đẩy vào hoạt cảnh bức tử tâm 
hồn quả sốm, quá tội nghiệp. 

- Rồi chị có biết những anh chị em sang 
OstBarin cùng chuyến bay với chị. Họ ð đâu 
không? Và sau này chắc chị liên lạc lại được 
với họ? 

- Thật tình thi cho đến giồ phút này tôi vẫn 
chúa đước tin chính xác, Là những anh chị em 
đi lao động cùng với tôi trên chuyến bay ngày 
30.6.1988, lúc 07 giỏ sáng, tại phi trưởng Tân 
Sôn Nhất sang Osi-Berlin, bây giỏ hiện ở nơi 
nẻo, có trốn sang tÌm tỰ do ở Tây Đức được 
không, hoặc vả đổi sống như thể nào nửa Yến 
ạ?! Tôi chỉ còn nhỏ, lác chị đội trưởng gọi tên 
anh chị em trong danh sách đã... bị cắt, bị 
chia đâu sẵn từ lâu. Tổng cộng chỉ còn lại 80 
người... 

- Ghị là một trong tổng số BỘ người sang 
Đông Đức làm nhiệm vụ lao động. Chị có biết 
anh, hay chị nào lồn tuổi không, hở chị 
Sướng? 

~ Có vài người trên 40 và, nhỏ nhất trong dội 
là †7, 18 tuổi. Nhưng... theo Yến đã biết thi 
phần nhiều lý lịch, tuổi tác, chắc... không có gì 
đúng dẫn dâu, với thủ tục hành chánh con 
cháu "bác" tận ngoài miền Bắc đưa vào! Như 
hoàn cảnh của tôi vữa kể với Yến lúc nãy. 


- Rồi họ đưa chị về đâu? Chắc chị biết chủ? - 


- Có... Những chỉ biết tên gọi đến mà thôi. 
Khi xe Bus chạy được chừng nửa tiếng đồng 
hồ, có anh ngồi gần chị đội trưởng lồn tiếng 
hỏi, thì tôi nghe chị trả lót: Đội sẽ về tỉnh 
Hadmandorf (?). Sau đỏ độ chững 3 giả sáng, 
chúng tôi tất cả 80 anh chị am mới được tạm 
ổn định trong một Wohnung, và chia ra tỨng 
phòng có 2 hoặc 3 người để thu xếp hành lý 
cá nhân. Lưởng thực thì lạm gọi là đầy đủ để 
sẵn sàng để trong phòng bếp chung; tiếng 
*đầy đủ" nói đây là tôi muốn so sánh giữa Việt 
Nam và Đông Đức đó Yến ạ... Một tuần lễ tổ 
chức, nghỉ ngói đã trỗi qua mau, dội chúng tôi 
được hưởng dẫn đi khám sức khỏa tổng quát 
và, ngày kế tiếp là bắt đầu học sinh ngữ Đức, 
thời gian học 1 tháng... 

- Sao?... Anh chị em trong đội chỉ dược 
trọng khoảng thỏi gian có † tháng học sinh 
ngữ Đức mà thôi à, sao ít thế?... Vậy thì tất cả 
anh chị em làm thế nào thông hiểu, để dễ 
dàng làm việc, để hằng ngày tiếp xúc với dân 
chúng địa phưởng v.v... Yến ngạc nhiên hỏi 

Sương: 


- Làm gÌ cỏ sự tiếp xúc dễ dàng, tự do giữa 
công nhân lao động Việt Nam, với dân chúng 
địa phưởng quanh vùng mà Yến hỏi đến. 
Thông thạo sinh ngữ Đức để dễ dàng làm 
việc, thi... cần gi! Minh làm việc bằng tay 
chân mà, đâu cần thiết đến trí óc mà đòi hỏi 
qua sự hiểu biết. Học tiếng xử người 1 tháng 
là... vụi rồi, Có như vậy, họ mới dễ "nắm" đầu 
mình mà quay như... quay dế, chỏ Yến. 

- Thể rồi, câu chuyện vượi qua bức tưởng 
Đông Đức của chị ra sao nữa, chị Sưởng? 

- Một tháng học Đức ngữ trôi qua nhanh. 
Anh chị em học viên trong đội dù rằng rất 
chăm chỉ học ngày, học đêm; nhưng thỉnh 
thoảng anh chị em hỏi qua lại với nhau cho 
vui. Trái láo lếng ĐIẶ: đọc ra sao? Thú thật, 
khó mà có anh chị em nào trả lồi cho đúng! 
Những ngày bắt đầu làm việc đã đến. Chúng 
tôi có tất cả 3 "ca" làm việc trong ngày, không 
phân biệt trai hay gái, hoặc lồn bé gì cả. Giỏ 
giấc làm việc thì sở ấn định như sau: “Ca* 


sáng tử 06 giỏ đến 14 giờ, "ca" chiều từ 14 giỏ 
đến 22 giỏ, "ca" đêm tử 22 giả đến 06 giỏ 
sáng. Đại khái như vậy mà luân phiên nhau 
thay đổi trong đội. Tiền lỏng sẽ khẩu trừ 12% 
trên tổng số lưỏng làm việc có được để gửi về 
xây dựng Tổ Quốc, số còn lại khẩu trừ thăm 
tiền nhà, tiền điện nước... Thậm chí có những 
anh chị em công nhận trong đội chúng tôi, mỗi 
tháng chỉ còn lại đước 100 - 200 Osl Mark là 
củng. 

- Trỡi di... Với 100 - 200 tiền Đông Đức thì 
làm sao đủ xài hết tháng cho một người, khi 
họ phải hàng ngày làm việc rất nặng nhọc 
dây, hồ chị Sưdng? Mà 100 tiền Đông Đức, 
đổi ra được bao nhiêu tiền Tây Đức (Đức Mã) 
vậy chị? 

- Theo tôi được biết sau này thì cử 100 Ost 
Mark, chỉ đổi ra được khoảng 10 - 11 Đức Mã 
mà thôi, Yến ạ. 

- Ó hay... 

Yến lắc đầu ngao ngán, ánh mắt nàng hình 
như có thêm áng mây móng nhẹ thoáng qua, 
khi ngước nhìn vào gưỏng mặt Sướng, nàng 
không thốt thêm được lõi nào nữa... Cả hai 
đều im lặng; thử im lặng co quắp, đặc Sệt khó 
lâm buồng tim chuyển máu qua có thể; im 
lặng như nhẹ thoát vào không gian bao lạ, vô 
tận của đêm lạ trên xử người lúc mùa xuân 
nhẹ treo lên không ngàn lá tuyết. 

- Tôi may mắn... rỏi vào "khâu" đầu trong 
nhà máy Kamgarsprinnerei ở tỉnh Gara. Một 
nhà máy chuyên về chỉ sởi, có thể gọi là khỏe 
khoắn hỏn những "khâu" khác, nhà máy khác 
mà anh chị øm trong dội... được đi làm việc 
lao động. Thêm nữa, điều an ủi thật to lồn cho 
tinh thần tôi khi tan sở làm vồ, ngoài giấc ngủ 
vủi cho tạm quên đi mật mỏi qua bao công 
việc nặng nhọc trong ngày là nhận, đọc thư 
của gia đinh anh chị, các cháu tôi tử quê 
hưởng gửi sang, hoặc và lâm sự với cỗ bạn 
thân cùng phòng... Ủa, quản kể cho Yến 
nghe; những người độc thân như tôi trong đội 
đều phải ð chung một phòng có 3 người, đĩ 
nhiên là tôi không thoát ra khỏi trưởng hộp đó 
được. Một người trong 3 người chung phòng 
chúng tôi đã có bạn trai, cho nên những ngày 
nghỉ cuối tuần ít khi ð lại phòng; chỉ côn lại tôi 
và cô bạn gái tên Xuân. Tuy rằng làm việc 
khác "ca" nhau tử lúc vừa sang Đông Đức, 
nhưng tôi mến Xuân nhiều lắm, vì Xuân thật 
thà, vỏi lại cả bản lánh hiền dị mãi khi đái xi] 
cùng tất cả anh chị em trong đội.. Những 
ngày nghỉ cuối tuần chúng tôi hay ngồi lại vải 
nhau may vá, thêu thùa, hoặc kéo nhau ra 
bếp nấu nưởng, làm bánh này bánh kia cho đồ 
buồn, đổ nhở nhà và cho thời gian qua mau! 
Mà ở bên Đông Đức hầu như thiếu thốn hết 
(hay giá đất kinh khủng) mọi thủ gia vị dành 
cho việc nêm nếm vào món ăn của người Việt 
Nam chúng mình. Yấn biết không, ví dụ như: 
nước mắm chẳng hạnl... Yến thử nghĩ, nếu 
một vài ngày có lẽ không sao chỏ... những 
món nấu nưởng, món ăn mà thiếu nước mắm 
2, 3 tháng rồi đôi ba năm thi... buồn lắm. Ăn 
xi-dầu thay thế hoài chắc... chất! 

- Dạ, người ta nói: AgưởW Việt ở đâu, thì 
nu: mắm có nở đó mà chị Sưởng. Chị em 
mình đã biết ăn nước mắm tử khi chập chững 
tập... bò. Rồi nhủ không mà (hoàn cảnh) bắt 
bưộc bỏ "ngang xưởng" thì... Yến thỏ dài theo 
tiếng cười nhẹ, nói tiếp. May mà Yến chứa gắp 
phải trưởng hợp như chị, 

- Ủa, điều may mắn dõi khi cũng biết kén 
chọn người ta lắm mới tìm đến đó Yến ạ; chở 
không phải dụng ai là bạ vào đấy liền đâu... 
Thôi, để tôi kể tiếp chuyện cho Yến nghe nhá. 


Sau những tháng sống chung, vỏi hàng ngày 
tâm sự, tôi và Xuân đều có cảm tình quyển 
lưyến, mến thưởng nhau ví như hai chị em 
ruột. Chúng tôi thưởng nhắc nhỏ về gia đình, 
dởc vọng nho nhỏ trong đổi sống riêng tử... 
Theo Xuân kể thÌ chứa muốn có người bạn trai 
để qui mến, yêu thưởng; vì gia cảnh Xuân 
nghèo và mất mẹ từ thuỏ nhỏ. Riêng tôi cũng 
kể cho Xuân nghe về Trân, về lần vưới biển 
thất bại, về ngày khổ buồn nhất trong đời khi 
mất cha rồi thêm mất mạ, với gia cảnh anh chị 
hiện ở quê hưởng... Cả hai đều tỏ vẻ cảm 
thông, đều thưởng mến nhau nhiều hón trước; 
cũng có lần, cách vài tháng sau, tôi đã kể lên 
tốc vọng cuối củng của tôi cho Xuân nghe: 
Tôi dang âm thầm lim phường liên dỡ vuợệ† 
biên giải sang Tây Đức xín W nạn chính trị 
Như Yến hiểu hoàn cảnh khó khăn của tôi, 
hỏn 10 năm chịu nằm trong lòng bàn tay sắt 
máu, tối tắm của thể chế cộng sản Việt Nam. 
Họ nắm lại tôi ngạt thổ; họ nổi ra tôi... chỉ còn 
thơi thóp để kéo lô kiếp người... chờ chếU... 
khi còn sống trên quê hưởng, tôi vẫn liên lạc 
vỏi Trân bằng thư vỏi câu viết nhắc nhờ đấn 
kỷ niệm hai đứa - chỉ riêng tôi và Trân hiểu mà 
thôi, chữ viết của Quân Đội Công Hỏa Trần đã 

vẽ" cho tôi học ngày trước. VÌ mỗi một lá thứ 
miệt ngoài về đến Việt Nam, dầu phải qua si 
kiểm soái gắt gao của cán bộ công sản trách 
nhiệm đến nỗi... thô bỉ! Việc xó thư ra xern lén 
rồi dân lại, hoặc thủ tiêu là thưởng... Sang đến 
Đông Đức tôi vẫn còn liên lạc dược với Trân, 
tuy rằng chậm, có khí 2 tháng, có khí lâu hón 
nữa. Vì Trân là quân nhân của Quân Lực 
Cộng Hòa, Trân hiểu rõ hón aí hết - một "kẻ" 
đã khiến anh phải cầm súng chống trả suốt 8 
năm dài. nhử chống một loài vi trùng nguy 
hiểm nhất của nhân loại. Bằng cách gieo tự tin 
cho tôi, Trân nhở đến một địa chỉ quan biết 
viết thủ về gia đình tôi, rồi tử gia đình tôi 
chuyển sang những chữ viết của Quân Đội 
Cộng Frỏa - kỳ niệm chúng tôi. Thế là niềm trị 
chí, nhẫn nại càng ngày cảng nảy nở trong 
tâm linh, trong cuộc sống tôi,+theo đó sự 
khuyến khích thưởng yêu của Trân, của 
chúng tôi thêm nhiều hưởng sắc bất diệt... Cô 
bạn gái lên Xuân sau khí nghe qua điều tiốc 
nguyện cuối cùng của dỡi tôi. Xuân nằm dài 
im lặng trôn gilöng không thất lên ý kiến nào 
hết. Riêng tôi thì suốt đâm chập chởn giấc 
ngủ, với bao eu nghĩ miễn man... Sáng sảm 
hôm sau lôi phải vào sở, mà đầu óc cỦng 
ngắt, đau nhức vì thiếu ngủ. Trong khi Xuân 
vẫn còn năm trên giường mê man dớp mộng. 
Xuân di làm ”ca" chiều... 

Hình nhủ sự lo lắng io lồn quá, nân niềm 
khuyển khích tăng thêm trong lòng; vì thế Yến 
phải lên tiếng cẤt ngang câu chuyện Sưởng 
đang kể: 

- Chị Sưởng, chị tâm sự với cô Xuân điều 
dốc nguyện cuối cùng của chị, là: Tìm phưởng 
tiện để vượt biên giỏi sang Tây Đức xin ty nạn 
chính trị. Chị không sở cô Xuân bảo cáo lên 
vi... dội trưởng à? Nguy hiểm lắm đó chị 
Sưởng di. 

Biết lắm chở Yến. Sưởng thổ dài... Tôi biết 
lắm, điều đó không những rất nguy hiểm cho 
tảnh mạng tôi, mà còn liên lụy đến gia đình 
anh chị tôi ở Việt Nam nữa kia. Nhưng... nhiều 
khi đau khổ, hoặc sung nướng quá; người ta 
cũng muốn tìm đấn cái chết. Riêng tôi, trong 
dời đã đi qua rồi hai chặng dưỡng sung sưởng 
và đau khổ của kiếp làm ngưi, cho nên tôi 
xem cái... chốt là vô nghĩa, (ầm thường... Tôi 
chỉ hành động theo chí hưởng và dốc nguyện 
tự do của tôi mà thôi. 


Viên Giác 92 - 33 


- Chị gan l\, với thủy chung quá. Yến không 
đước như chị đâu, chị Sưởng. 

Sướng cười nhẹ lắc đầu: 

- Không đâu, nếu Yến là tôi đang, đã, sẽ 
còn hrïng chịu một hoàn cảnh bị đát như vậy 
tiếp tục. Thì Yến cũng phải hành động tưởng 
tự như tôi mà thôi. Lắm lúc còn liều lĩnh hỏn 
nữa là đẳng khác. Vậy thôi nhé, ôi xin kể tiếp 
câu chuyện cho Yến nghe nha hôn. Hôm đó 
sau khi tan số về Wohaung, lúc nấu nướng 
mỏn ăn mà tôi và Xuân vẫn thích - hai đứa tôi 
ăn chung - cho đến khí lên giưồng dỗ giấc 
ngủ, lòng tôi vẫn nặng nề lo lắng, dôi mi mỏ 
lồn với những suy nghĩ bâng khuâng, không 
tim đâu cho ra được sự bình yên nhủ mọi 
ngày, dù rất mệt mỏi thể xác... Gần 23 giỏ 
khuya có tiếng ồn ào dưới đường "Anh chị am 
trong đội tan sở làm... Xuân cũng về rồi đói" 
Tôi thầm nhủ. Tiếng chìa khỏa lách cách mỗ 
cửa phòng nghe thật rõ ràng, khiến cho lôi 
thêm hồi hộp nằm yên. Phòng chưa bật đèn, 
những tiếng Xuân gọi lên khe khẽ, dù biết chỉ 
còn mình tôi trong phòng; cô bạn ð chung đã 
di làm ca đêm. "Ghị Sưởng... Chị Sưởng, ngủ 
chưa vậy?”. "Làm gì Xuân, chị chưa ngủ". Tôi 
trà lỗi, vã Xuân nói tiếp "Em ra phòng bếp 
hâm cảm, rồi bưng vô hai chị em mình cùng 
ăn nghe?". "Ủa... có tô xà-lách chị làm xong 
khi chiều, bứng vô luôn thể, nghe Xuân", 
"Dạ..." Như vậy là tôi chọn người tâm sự lên 
ốc nguyện cuối cùng của đổi tôi không lầm. 
Chúng lôi đều giữ gin cho nhau; để rồi những 
ngày nối tiếp chúng tôi lại tiếp tục kể lễ thêm 
nhiều hỏn nữa, mẻ đốc đẹp hồn nữa... Không 
phải chuyện ä Đông Đức, mà chuyện đã vượt 
qua ranh giổi có vây kín biết bao nhiêu lốp 
kẽm gai, với hàng trăm ngàn quả mìn, bẩy 
nhọn chôn sâu dưới lòng mặt đất sỏi đá mấy 
mưới năm khô cản, băng giá như thể chế 
thống trị tăm tối, ù ï... Mà chuyện Tây Đức, 
một trong những vùng đất của tự do, vùng đất 
hứa cho những người như tôi, nhứ Xuân đang, 
đã nằm trong lòng bàn lay cộng sản! Chúng 
tôi kế say sưa, lập lại hoài những dự tỉnh 
tưởng lai... Ôi, tuyệt với, Ôi... hạnh phúc làm 
sao cho lâm hồn chúng tôi trong giây phút dỏ. 
Yến có thông cảm giùm nồi niềm cho chúng 
tôi không, hồ Yến? 

- Vậy rồi việc gi đến sẽ đến. Dù rằng trong 
đải hưng hít, xiết chặt cách nào đi nửa cũng 
phải hở ra một tia sáng - lia sáng của TỰ Do - 
Cuối cùng tháng 9.1989 búc tưởng Bá Linh 
sụp đổ. Dân chúng phía Đông ào chạy qua 
Tây Đức như dòng thác lũ, Họ gào thét, cưới 
vang, khóc ngất, ôm hôn với nhau để to lòng 
đã tìm đước ánh sáng Tự Do cho nếp sống, 
cho cuộc đổi tưởng rằng sẽ vĩnh viễn chịu tối 
tăm mà họ bắt buộc sinh ra để nhận lãnh, bái 
buộc cúi đầu thật thấp để nhận lãnh suốt 
đồi!... Trong đoàn người dân bản xử di tìm ánh 
Sáng TỰ Do ấy, có nhiều anh chị em trong đội 
tôi lắn lộn theo dấu gót chân, cũng như vài 
ngày sau có vài anh chị em kẻm may mân bị 
bắt trả về. Nhưng họ lại vẫn trốn di. Tháng 
‡01986 anh chị phiên dịch viên lại bỏ- rốn 
sang Tây Đúc... Thế là anh chị em trong dội 
tinh thần khủng hoảng, ngỏ ngác, mỗi ngưồi 
dự tính một đường di... Tây. 

- Như vậy là dịp may đã đến với chị, cô 
Xuân. Chị có chụp bắt ngay hay không? Hoặc 
là chị dự tính như thế nào? 

Sưởng đáp lỏi Yến ngay, như không cần 
Suy nghĩ 

- Tôi và Xuân mừng lắm, khi nghe bức 
tưởng Bá Linh sụp đổ, và có rất nhiều anh chị 
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em trong đội trốn sang Tây Đức xin ty nạn 
chính trị thành công lồn. Nhưng cái khó của 
chúng tôi là phận đàn bà con gái, đường sá thì 
lại không biết, tiếng tăm không rành... Ra đi 
như vậy nguy hiểm lắm, mà nếu hỏi anh chị 
am trong đội thi sở bảo cáo; cho nên chúng tôi 
đành phải im lặng mà dự tính. Lần nọ, bổng 
nhiên tôi chợt nhỏ ra là có quan với mấy đứa 
em trai nhỏ tuổi, khác đội đang làm việc lao 
động ngoài tỉnh Gera, thế là tôi với Xuân đi 
gạn hỏi, may mắn làm sao chúng tôi đã được 
các em tỉnh nguyện dẫn đường chỉ nẻo, còn 
trấn an tỉnh thần chúng tôi bằng câu: "... Chị 
với Xuân đừng có lo... Thằng Hùng, thằng Lai, 
thẳng Thảo chúng nó đã qua đến Frankturt 
rồi. Đưởng dĩ dễ dt, cảnh sát Tây Đức không 
có hỏi giấy tủ gi hết trồn, hết trọi. Chị với Xuân 
muốn trốn thị tháp lùng võ chơ vúi, tụi này 
định bụng là cuối tuần lỏi sẽ "bay" qua Tây 
đó... a mà nếu như có đi theo, chị không 
được mang gì hết à nha, ngoài bộ quần áo 
trên người thôi, nghe chị Sưởng!". 

Yến thỏ ra hỏi dài khoan khoái, mỉm cưởi - 
nụ cười đầu tiên tử lúc nghe câu chuyện 
Sưởng kể. 

- Ghị sốn qua Tây Đúc bằng xe nhà, hay xe 
lửa vậy chị Sddng? 

- Xe lửa chỏ Yến. Đâu ai trong đội có được 
xe hởi.. Chúng tôi được mấy đửa em trai 
Hùng, Sỏn, Lai, Thành, Tháo, Hùng hẹn ngày 
17.12.1089 phải đí riêng đến sản ga Leipzig 
lúc 22 giả đêm và chỗ họp mặt đầy đủ để di 
chuyến xe lửa 22 giỏ 20 tử Leipzig qua 
Frankfurt am Mainz. Tôi và Xuân thực hành 
đúng theo lới của các em trai, cho nên thành 
công ngay bước đầu. Chúng tôi chia ra làm 2 
toán lên xe lửa, toán đầu tiên có tôi và Xuân. 
Trước khi bước dĩ tôi đứa ánh mất trấn an tỉnh 
thần cho Xuân, và còn ráng quay đầu lại 
nhiều lần, cô Xuân này có bản tánh nhút nhát 
và nhạy cảm lắm Yến ạ... Khi tôi bước vào toa 
xe lda thì trong lòng thật là hồi hộp lẫn lo sở 
cứ củi dầu đi mà không dám nhìn ai hết; lúc 
ngang qua Toilette hai dứa em ra dấu cho tôi 
vào theo rồi đứa đứng dưới phụ đỏ, đứa đứng 
trên nắp cầu với lay dỏi tắm phông giấy cưng 
sang bên cho có lễ hỗng để tôi chui lên trần 
của xe lửa. Đôi hàm răng cắn chặt, toàn thân 
lôi vẫn run rẩy, cho nên một thối gian khá lâu 
tôi mới chửi được qua lễ hổng, lếch sang nằm 
co quấp trên thanh sắt có bề ngang bảng 2 
ngón tay nhập lại. Hai đứa em đứng dưới cản 
nhắn điều gì mã lôi không nghe rõ, triỏc khi 
chúng nó kéo tấm phông giấy cứng lại chỗ cũ 
như trước. Xung quanh tôi bây giỏ bao trùm 
màng tối den, không khí im lặng đè xuống 
nặng nề khấp mọi nởói.. Tôi lâm râm cầu 
nguyện Đức __ Quán Thế Âm Bồ Tát hộ trì 
cho tai qua nạn khỏi; tôi đọc kinh Chú Đại Bị, 
tôi cầu nguyện và cảm giác tâm linh yên tĩnh 
dược phần nào. Xe lửa hình nhủ cửa mình 
chuyển vòng bánh sắt... Tôi tiếp lục đọc kinh, 
tiếp tục nguyện cầu, xe lửa vẫn lao vun vút về 
hưởng Tây - Hướng chúng tôi ấp ủ mở dốc tử 
lâu; hưởng có ánh sáng ban mai đầu ngày để 
xóa tan màu đêm đen tăm tỗi của chủ nghĩa 
cộng sản. Xe lửa vẫn chay, tôi vẫn nguyện 
cầu nho nhỏ trong tâm lính, trong niềm tin 
tưởng đến sự mầu nhiệm cửu độ vô biên của 
Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, tôi đọc kinh 
Chủ Đại Bị và ngây ngất ở trong vòng lim củu 
độ mầu nhiệm đó... Bên ngoài xe lửa vẫn vun 
vút lao nhanh qua màn tuyết đông băng giải... 
Tàu vẫn chạy; lôi vẫn nguyện cầu... 

Yến xòe bàn tay thon dài áp lên ngực, nhìn 
vào mắt Sưởng nói nhớ: 


- Chị làm cho Yến hồi hộp quá, chị Sưỏng ạ. 
Rồi chuyến di của chị như thế nào nửa, chị kể 
tiếp Yến nghe đi. Mã... mà chị có bị cảnh sát 
Tây Đúc xét giấy tở gi không? Đến mấy giỏ 
thì chị với các anh Hùng, Hoàng, Lai, Thành, 
Sẻỏn, Thảo, với cô Xuân tới Frankfurt am 
Mainz? 

Sưởng cũng nhìn Yến một thoáng như để 
trấn an sự hồi nộp của bạn, đoạn vỏi tay lấy 
bình trà rói ra tách; hưởng trà bốc lên thỏm 
thảm mùi họa lài khiến cho nàng sảng khoái 
tỉnh thần thôm hơn đổi chút, trong sự mỏ 
màng đỏ Sưởng thầm thì tiếng kể: 

- Tôi vẫn cầu nguyện Đức Quán Thể 
Âm hộ trì, tôi vẫn đọc kinh Chú Đại Bì; xe lửa 
vẫn lao nhanh vun vút, lắc tư... Lâu lắm, thời 
gian có lẽ trôi qua mấy tiếng đồng hồ rồi thì 
phải; trên trần xe lửa tối đen như mực, tôi lại 
không có đeo đồng hồ, nếu có đi nữa chắc 
cũng không thấy gì đâu... Bằng nhiên tôi lại 
nhé đến cha mẹ tôi, nhỏ đến Trân ở trên núi 
Sam, nhỏ đến bạn bè... Và tự hỏi nếu như 
không may bị cảnh sát Tây Đức bái, ở tù là 
điều dĩ nhiên rồi nhưng... có được về quê 
hướng không? Tôi lại tủi thân khóc nức nỏ, tôi 
lại cầu nguyên Đúc Quán Thế Âm, đọc 
kinh Chú Đại Bí; làu vẫn chạy... Thể xác tôi 
mỏi nhữ, lạnh cóng; thởi gian vẫn trôi qua lặng 
lẽ âm đền... Thì bỗng nhiên phông giấy củng 
dưỡi chỗ nằm của tôi di động sang bên, tảng 
ảnh sáng của đèn điện lùa vào tưởi mát, cùng 
với tiếng gọi: "Chị Sưảng di... xuống được rồi. 
Tổi Erankfurt am Mainz rồi Mọi việc đều 
OK..." 

„ Ô.,. Như vậy là chị đã thoát khỏi địa ngục 
trần gian. Yến mừng quá. Sau đó là các anh 
chị đi thẳng vào trại ty nạn trình diện &? 

- Không dâu Yến. Chúng tôi gồm có Són, 
Thành, Lai, Hùng, Thảo, Hoàng, Xuân; tất cả 
là 8 người, chẳng có một ai biết trại ty nạn ở 
chỗ nào mà tìm dến trình diện!... Tuy rảng đến 
ga Frankfut am Mainz lúc 5 giỏ 3œ sáng, 
nhưng mấy đửa em trai cử lay hoay di đổi tiền 
lẻ mất gần 20 phút, để gọi điện thoại cho anh 
Són, anh Hội viên trong Hội Người Việt Ty 
Nạn Cộng Sản ở Frankfurt ra ga hưởng dẫn, 
giúp đỏ. Thật là may mắn, không đầy 20 phút 
sau có anh Sỏn và một anh nữa chúng tôi 
không được biết tên đi trên 2 chiếc xe nhà ra 
gặp chúng lôi. Các anh thật vui vẻ chỉ dẫn 
chúng tôi tận lnh mọi thủ tục về việc xin ly 
nạn ö Tây Đức. Chúng tôi, đã vô cùng cảm 
động khi được nghe lại những bản nhạc 
"vàng" trước năm 1975, cùng ăn những món 
ăn thật ngon do chính tay các -anh nấu nưởng, 
thiết đãi... Chúng tôi IJ hửa trong đồi sẽ khắc 
cốt trí ân và mong mỏi có dịp may nào đó gặp 
lại... 

- Vậy thi anh Sỏn và các anh chị phụ trách 
trong Hội Người Việt Ty Nạn Cộng Sản ở 
Frankfu am Mainz, dưa anh chị vào trại ty 
nạn ngay ngày 17.12.1989 À? 

- Đúng đỏ Yến. Ngay buổi chiều ngày 
17.12.1989 chúng lôi gồm 8 người, được anh 
Sơn và các anh chị phụ trách trong Hội Người 
Việt Ty Nạn Cộng Sản ở Frankfurt đưa vào 
trại tạm trú Zweibach gần đó để làm thủ tục, 
chờ 3 ngày sau dứa đến trại ty nạn ở 
Limburg... Tôi nhỏ hoài kỷ niệm này trong đöi; 
nhất là lúc ngồi trên xe có anh đã nói, khi chỉ 
cho chúng tôi thấy sắc nắng chiều ráng vàng 
lộng lẫy, loa dưới dãy mây thua kéo dài tận 
cuối chân trỏi: Phía Tây Có Nắng Ban Mai, 
Ảnh nắng sao mà đẹp tuyệt với, phải không 
các anh chị? 


HỪNH BÊNE 
O blữ 


T phố cổ Hội An, bằng phưởng tiện 
phả sẽ đưa bạn dĩ du ngoạn trên hạ 
lửu sông Thu Bồn. Lúc đó bạn có 

thể nhìn thấy quang cảnh sông nước ð đây 
bao la. Hai bên bở những rặng dửa vướn tàu 
lên xanh ngất, Đúng một tiếng đồng hồ con 
phả xuôi dòng về Cửa Đại, rồi cặp bến An 
Lởng bên cánh tà của dòng sông này. Chính 
tại đây bạn sẽ hứng thú với những đợt sóng 
đầu Gành đăng lên cao vút, lại hạ xuống làm 
tung bọt trắng xóa. Cử như thể sóng nổi tiếp 
đuôi nhau. Xa xa Củ Lao Chàm vẫn âm thầm 
đứng đỏ giữa một biển trời bao la xanh thẳm. 

Nhỏ hồi tôi côn học lốp bảy, thầy giáo dạy 
văn có lặng cho tôi một bài thỏ Quá Hướng. 
Mỗi lần tôi đọc lại chao ôi nhỏ quê đến da diết 
được: 

Đất không mầu nân dất trắng luôn luôn 
Nguồn xa biển nân nhủ sa khó tđï 
Sông hai phía xuôi về Của Đại 
Nẵng ân tỉnh dòng nước cũng trôi thao, 

Làng tôi chạy dài theo bở biển. Bên hông là 
con sông Thư Bồn ngày đêm đổ ra Cửa Đại. 
Cũng chính tại mảnh đất này mẹ tôi nuôi tôi 
lồn lên. Thật ð đời có cái gì so sánh được 
bằng tỉnh mẹ. Có sự hy sinh nào lồn bằng tấm 
lòng mẹ bao la. Ngày tôi còn nhỏ vào những 
ngày nắng đẹp trồi, mẹ tôi hay đưa !ôi ra đứng 
bên bở biển để ngắm nhìn những chiếc thuyền 
buöm no gió. Thinh thoảng tôi hay nghịch 
chạy bổ nhào đá tóe tung bọt biển của con 
sóng triều lên. Ngày ấy tôi còn nhỏ, nhỏ lắm 
chưa biết gi? Thế mà hằng ngày mẹ tôi vẫn 
thưởng răn dạy: Cơn có biết không, con người 
và biển cả có sự lướng giao một thiết vải nhau 
đói Câu nói ấy ngày nào, lúc đó tôi chẳng hiểu 
mô tê gi? Nhưng khi lồn lên thực sự tôi mới 
hiểu: Một ngày của những ngày sống ỏ biển, 
biển đã đem lại cho dân làng sự sinh thái cần 
thiết nhất, Quê tôi ở đầu Gành. Đêm về biển 
trồ thành điệu nhạc, hòa lẫn với những rặng 
phi lao, tạo thành một âm hưởng vì vu nghe 
dìu dịu, nhứ muốn ru giấc ngủ dân làng sau 
một ngày lao động cật lực. 

Bây giả tôi đang lang thang ở cái đất Âu 
Châu lạnh giá băng này. Nỗi khát khao thèm 
muốn tận hưởng những giây phút trong lành 
của biển cài Nhưng làm sao có dược? Có 
chẳng chỉ họa may trong öhút giây hoang 
tưởng mỏ mà thôi! 

Tỏi xa quê, xa nhà, xa bà con chòm xóm, xa 
bạn bè yêu thưởng. Cứ mỗi đêm về, sau một 
ngày làm công quả, lôi hay đặt ghế ngồi bên 


cửa số trên tầng ba Chùa Viên Giác để nhìn 
tuyết rỏi. Đêm nay tuyết rồi quá dày, đến nỗi 
phủ đầy những cây bạch dương trước cổng. 
Những bồng tuyết trắng xóa chồng cháo lên 
nhau, kết thành một chuỗi dài men theo từng 
nhánh, được du dưa bởi cỏn gió lay dộng, và 
phản chiếu lấp lánh muôn màu nhỏ ánh điện 
đường hắt vào. Màn đềm càng về khuya, tuyết 
mỗi lúc càng rỏi dày, phố phưởng Hannover 
đang chìm trong giấc ngủ. Thỉnh thoảng có vài 
chiếc xe chăm chậm bò trên con đường tuyết 
trần mà thôi. 

Nhìn những chiếc xe bị tuyết trần bánh xoay 
tròn loay hoay mãi, trên bở lồ như muốn tuột 
hậu xuống dốc. Tôi ngẫm nghĩ lại quê nhà 
mình đã bấy lâu nay cũng vậy, vẫn chưa thoát 
ra đic cảnh: 7 ấn khoai dđf ngủ, sảng ăn củ 
dÿ lâm. Cảnh quan xóm làng nỗi buồn ngày 
càng lan rộng đến tửng ngõ xóm. Cái đói gieo 
rắc khắp nởi đâu khác gì 7ấf Đán của thỏi 
Ngẽ Tất Tố. Người dân quê tôi cuộc sống lam 
lũ, thc khuya dậy sớm, tử ba giỏ sáng, với đôi 
gầu trên vai tưới hoa mầu cho đến mưởi một 


giỏ trila mối nghỉ. | úc đó ông mãi trồi nhưi đổ 


lửa, cái bón nhiệt nóng rang làng quê nhứ 
đấm chìm trong biển lửa. Có nhiều lúc khách 
thập phưởng về làng tôi chủi. Mỗi lần nhìn gà 
mang dép cao-su. Chó chạy cong cả duôi, thẻ 
ra cả lưới mới vướt qua được bãi cát, để tim 
đến một bóng mát, họ cũng phải lắc đầu, Vậy 
mà cuộc sống dân làng làm quần quật chẳng 
phút giây nào thành thởi nhưng rút cuộc đối 
khổ vẫn hoàn đói khổ. Nghèo túng vẫn hoàn 
nghèo túng, chẳng chút đổi thay gi? Nhìn 
cuộc sống bên này sao họ dư thửa vật chất? 
Tất cả tiện nghỉ họ chẳng thiếu gì, côn quê 
mình đổi người khi dến chết trong người không 
quá bốn bộ đồ. Hồi trả thỏ thưởng cho bở trẻ 
về thời nguyên thủy. Khí lớn lên cha mạ hay 
may một bệ đồ có biên thật rộng để lồn đến 
đâu tháo ra khâu chỉ lại đến đó. Lúc đến tuổi 
thanh niên, trai trong làng bằng mọi cách đi 
làm thuê cuốc mướn vùng khác để dành dụm 
chút đỉnh tiền, may cho bằng được một bộ dồ 
vía đi đâu quan trọng mới diện vào. Còn đến 
khi chuyển qua tuổi trung niên, rồi về già 
thưởng ăn mặc theo lỗi xửa, một bộ đồ bà ba 


khi có giỗ quảy mới vận vào. Thật vậy kể ra 
bao nhiêu điều là bấy nhiêu túi nhục đẳng cay 
tràn trề. Củ mỗi lần suy nghĩ về xử người, thì 
làm sao không suy nghĩ về quê nhà? Trên hai 
mưởi năm trôi qua quê nhà nằm trong tay 
Đảng Cệng Sản độc trị, đã làm tan nát chết 
chóc không biết bao người. Tôi còn nhổ vào 
thập niên bảy mưdi đến dầu thập niên tám 
mưới, nạn đói kéo đài dân làng không có gì 
ăn. Họ lên tận thị trấn Hà Lam mua vài ôm 
sắn về ăn thay gạo. Chủ yếu dân làng di tái lá 
Bủ XÍ hay rau Trai về luộc ăn thay bữa, 
nhưng thời gian đói kéo dài dân làng ai cũng 
đổ xô đi hái nên cây không ra lá kịp. NhÌn 
những cây trỏ trọi toàn thân. Thấy tình cảnh 
không ổn dân làng đổ xô đi đến cây gai xưởng 
rồng cạnh kế về luộc chấm muối. Với tháng 
năm dau khổ triền miên đó, nhìn những trẻ øm 
trông thảm thưởng tội nghiệp vô cùng; đít beo 
lại, bụng chưởng ra. Thanh niên trong làng da 
trỏ nên xanh nhạt, vị thiếu thốn trầm trọng 
chất dinh dưỡng. Chỉ vốn vẹn mấy năm hếp 
lác xã, làng tôi không biết bao nhiễu cụ ? 
qua đổi. Trong tình cảnh ăn không có ăn. Ẩm 
chẳng đủ Ấm khi rét về. Đến khi kiệt 
sức ngả xuống ốm đau lại hoàn toàn 
không có thuốc men chạy chửa. 
Cũng trong vòng mấy năm nghiệt 
ngã ấy ba má lôi lần liệt qua đồi. Mỗi 
lần nhở lại, trong tôi thấy hai iỗ mũi 
nóng ran và nỗi buồn dâng đầy đôi 
mắt, Quả thật tôi khóc không nên lồi. 
Đổi tôi có một chút có may hón một 
số bạn đồng lửa, được thoát khỏi quê 
hưởng ra đi rồi giạt đến chốn này. Tôi 
chẳng có gì giúp cho quê cả, ngoài 
những tâm tử nguyện cầu về quê cố, 
là mong sao trên quê hưởng không 
còn mống cộng sản nào. Để trẻ thỏ 
hân hoan mừng đón Tết và. Bây giỏ 
các em không còn thêm thờ với 
những đòn bánh tét nữa, mà bấy lâu 
nay trong em chỉ biết lấy những củ 
khoai lang luộc thay thế cho Xuân. 
Nhất định các em sẽ có áo mới đi 
chủa hái lộc đầu năm. Đi chúc Tết 
ông bà mả không còn đao trên mình 
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cốt lỗi các em sẽ được học hành cho đến 
chốn nên ngưäi. Khi em lớn lân am sẽ hiểu 
những gì của cộng sản làm, là không ngoài 
mục dích mị dân lửa dối và cướp đoạt. Anh tin 
tưởng rằng rồi mai đây làn gió tỰ do sẽ thối về, 
lúc đó dòng sông Thu sẽ không còn vấn đục 
nữa. Các am sẽ tha hồ dấm mình tắm rửa tất 
cả những tư tưởng thối nát Mác-Lê của ông Hồ 
truyền lại. Tất cả các thử u uế đen tối ấy, sẽ 
được dòng sông Thu dưa ra biển cả rồi đẩy ra 
tận đáy đại dưởng xa xôi bao la. Vậy là bây 
giỏ chỉ còn lại trong em một tâm hồn trong 
sáng. Một trí tuệ về một thế hệ môi, một thế 
hệ thực sự yêu chuộng hòa bình, tự do và 
công bằng. 

Tiếng gà đang điểm canh năm, cũng là lúc 
hừng đông ở biển đang chuyển dần để lộ ánh 
bình minh. Nhất định ngày mới sẽ đến không 
còn bao lâu nữa. Để trên quê hưởng ta không 
còn những ngày tăm tối khổ dau kéo dài nữa. 
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ột 
chuyển thăm 
NAM TÂY-ĐỨC 


® Hồ Trưởng An 


ầu mùa hạ, Paris và Troyes - 

chỗ tôi ð - nóng kinh khủng. Tôi 

m=m lại bị ghe chức đầy người, cho 

nên tôi phải đã ra vùng biển La Gironde (Tây 

Nam nước Pháp). Chỉ mới nhúng mình vào 

nước mặn hai lần là cái mụt ghẻ héo mặt. 

Những khi trô về Troyes, những mụt ghẻ tuy 

để lại trên da tôi một vết sẹo mỗ nhưng tỉnh 

thần trị trệ mất thăng bảng. Những củn mất 
ngủ làm tôi bải hoải môi một. 

Cỏ Bình Phưởng khuyên: 

- Cậu hãy theo con qua Nam Đức chói một 
chuyển. Và rồi cậu xem, đầu óc cậu sẽ tươi 
mát trở lại. 

Từ đầu năm tổi nay, tôi đã viết hai quyển 
tiểu thuyết dài. Đó là: "Bóng Đân Tả Nguyệt" 
và "GMiếc Quạt Tôn Nữ" Khi đi nghỉ mát 
vủng biển La Gironde về, tôi lại phải viết 
quyển biên khảo về ngành ca kịch cái lỏng 
nhan đề là “Sản Gỗ Mận Nhung" Suốt ngày 
cử ngồi trước máy computer để gỗ lóc cóc, lôi 
có cảm tưởng mình đang vầy vọc thần kinh và 
chà xát não cân mình. Viết bảng tâm trạng 
chản ngán. Viết bảng thể chất rã rdi. Mùa hò 
càng vào sâu, nhưng cái nóng vẫn nung 
ngưồi. 

Sau củng, tôi hạn vải cô Bình Phưởng đến 
Gare de IEst (Paris) để đến Strasbourg. Nơi 
đó nhà văn Huy Giang sẽ lái xe đưa chúng tôi 
về nhà anh ở vùng La Forêt Noire, trên lửng 
chững núi, cách mặt đất 900 thước. Đó là làng 
Schramberg, mát mẻ vào mùa hà. 

Những nhà văn ở Đức mà tôi quen biết là: 
Huyền Thanh Lữ, Tùy Anh, Trần Phong Lưu 
(miền Bắc Đúc Quốc}, còn Đan Hà, Huy 
Giang, Vũ Nam, Vũ Ngọc Long thì ö miền 
Nam. Tủy Anh, Vũ Nam, Huy Giang, Đan †là 
đều có tác phẩm rồi. Và Trần Phong Lưu hiện 
nay đang sáng tác hãng, còn Huyền Thanh Lữ 
vẫn sáng lác đều đều. Tôi rất quý mến tất cả, 
đặc biệt là Vũ Nam, ngưỡi đã cũng tôi kết bạn 
tử năm 1988. Những nhà văn gốc miền ham 
nhủ Phạm Thăng, Nguyễn Văn Ba, Nguyễn 
Tấn Hưng, Sĩ Liêm, cô Hoàng Du Thuy đều 
mến cái xề xòa, dễ dãi, dịu hiền của Vũ Nam. 

Trên chuyển xe lửa xuôi về Strasbburg, 
Binh Phưởng bảo: 

- Rồi cậu xem, gặp anh chị Đan Hà, anh chị 
Huy Giang, cậu sẽ thấy ấm áp ngay. 
Strasbourg! Bình Phưởng và tôi cùng ngồi 
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uống cà-phê. Qua đợt khỏi móng, tôi hình 
dung lại các bạn văn hiện cử ngụ bên Đức của 
tôi. TỦy Anh, vỗi dáng thanh cảnh, còn người 
thu kín, thâm trầm, ăn nói nhỏ nhẹ; /#⁄y 
Giang, dàn trài, bộc trực, nụ cười tưới sáng và 
ấm áp; Vữ Nam, hiền lành, nụ cưởi rạng rở lúc 
nào cũng nỏ trên môi; Đan #4, trắng trẻo, khôi 
vĩ, mái tóc rấi nghệ sĩ, ngưới Quảng Trị mà 
giọng nói Huế rất ngọt như quít Hưởng Cần; 
Trần Phong tui, phì mỹ, trắng trêo và tên 
cũng như người, thật phong lưu. Chúng tôi dã 
gặp nhau hồi lễ Phật Đàn 1993. Sau đó, trừ 
Vũ Nam ra, chúng tôi lại gặp nhau lại Việt- 
Bình thôn trang, tử thất của anh Hoàải Việt ở 
thành phố Villebon-sur-Yvette, ở vùng ngoại ô 
Paris. Sau đó, Tùy Anh, Huy Giang, Đan Hà 
củng anh bạn Nguyễn Anh Tuấn, giáo sư 
Phạm Việt Tuyền và tôi cùng về nhà cô Bình 
Phưởng ö thành phố Choisy-Le-Roi, thuộc 
vùng ngoại ö miền Nam Paris. Đêm đó, dưới 
mái nhà cô Phưởng, tôi đọc tập thỏ. “Mỗi Nhớ" 
của Đan Hà và Huy Giang. Tiết trỏi thật nóng. 
Bài thủ "Đưa Em Vào Hạ" của Đan Hà làm tôi 
tìm bất chớt cái phong vị thuổ còn thử sinh 
nào xa lắm rồi. Thẻ Huy Giang đau đỏn, sôi 
nổi, thiết tha; thỏ Đan Hà trầm dịu, cô đọng rất 
nhiều lâm sự. 

Tôi rất mửứng là Tập san Viên Giác đã có 
bổn nhà thỏ có tầm vóc là Tùy Anh, Hoài Việt, 
Đan Hà và Huy Giang. Bốn giọng thỏ đó, trẻ 
trung và tân kỷ tử ngôn ngữ đến ý tưởng, bên 
cạnh những bài thở đẹp, cổ kính của Thúy 
Trúc, của Huyền Thanh Lữ. Và thú vị quá, bạn 
Huy Giang của tôi còn có tài viết văn về tuổi 
thở trong thời chiến. Bên cạnh anh, Vũ Nam 
vẫn bền bỉ viết về tuổi thanh xuân trong cảnh 
lầm than, dưởi chế độ cộng sản. Và Trần 
Phong Lưu, chẳng những viết về thảm trạng 
trên quê hưởng sau cuộc "đổi đũi", lại còn viết 
về tập tục cổ truyền của quê hưởng miền Nam 
mến yêu. 

Tập san Viên Giác, nởi qui tụ đa số cây viết 
đều là đệ tÙ của Thưởng Tọa Viện chủ chùa 
Viên Giác. Thầy chúng tôi là Thích Như Điển. 
Chúng tôi đều có pháp danh khởi đầu bằng 
chữ Thiện. Vũ Nam là Thiện Thanh, tôi là 
Thiện Tịnh, vẻ Vũ Nam cũng như vợ của Đan 
Hà và Huy Giang đều có pháp danh khởi đầu 
bằng chữ Thiện như chồng luôn. 

Phạm Thăng, Nguyễn Tấn Hưng, Hồng 
Lan, Trần Phong Lưu, Trần Thị Nhật Hưng, 
Tùy Anh, Đan Hà, Huy Giang, Vũ Nam, Bình 
Phưởng, và lôi đều là Phật tỦ, lại là những 
Phật tử thuần thành. Chúng lôi có mái nhà 
đạo pháp chỗ che: đó là mái chùa Viên Giác. 
Chỉ nghĩ tới điều đó mà lòng tràn ngập niềm 
thưởng mấn đối với những người, chẳng những 
là đạo hữu mà còn là văn hữu của mình, Rất 
tiếc, chúng tôi vì bận vòng mưu sinh lần quần 
mà không có dịp gặp gỗ với nhau nhiều. 

TỪ miền biển La Gionde về mái Cố- 
Nguyệt-đưỡng của tôi ð Troyes, ký úc tôi hãy 
còn tràn ngập hình ảnh biển xanh, cát vàng, 
rũng thông, những mái nhà lịp ngói âm 
dưỏng, những cây tùng hùng tráng, những cây 
mộc lan cao vưới mái nhà, đồm đầy hoa †o cỏ 
cải chén đựng bánh trôi nước. Tâm tưởng tôi 
chưa phai bóng cây thủy dưdng chập chốn 
trong đêm trăng, những cây trúc đảo với nhiều 
màu trắng, đỏ, hưởng, cam xôn xao trong 
nắng sỏm. Và những bồn trồng hoa yên-chỉ 


nhiều màu nữa chủ. Tất cả đều thuộc về 
thượng tuần và trung tuần của tháng giữa hạ 
(tháng Tám dưởng lịch). Giờ đây, mùa hè 
chưa cạn, mủa hè chỉ mỏng dần mà thôi. Tôi 
sẽ vượt qua biên thủy hai nước Pháp và Đức 
để di lên miền núi vùng La Forêt Noire, 

Ly cà-phê đã cạn những Huy Giang vẫn 
chưa tôi. Cả hai chúng tôi đứng chỏ dưới mái 
hiên của ga, mắt ngó mông chiếc sản mênh 
mông vàng ánh tà dưởng. Chứng năm phút 
sau, Huy Giang đến, dáng dấp mảnh khánh, 
nụ cười vui tưởi, niềm nỗ. Chúng tôi đến chỗ 
đậu xe và Huy Giang lái xe đưa khách thành 
Troyes và khách Paris vượt biên giỏi đi vào 
vùng La Forêt Noire. Trên xe, chúng tôi cưởi 
giản, đấu láo không ngói, mãi tối nhà hồi nào 
không hay. 

Những ngôi nhà gỗ miền núi ở dây cũng 
giống như tòa nhà gỗ miền Briangon bên 
Pháp, thuộc vùng núi Alpes. Trước chung cử 
của Huy Giang có trồng cây tùng, cây 
bouleau lá nhỏ, nhưng lá tha thưổi như nhánh 
liêu. Còn appartement của anh lọa lạc ở tầng 
ba. Nởi an cử tạc nghiệp của đổi uyên ưỏng 
chửa có con cái thật gọn và đẹp, cách bày 
biện trang nhã, mỗi vật trang hoàng đầu chăm 
chút và sạch bóng. Ồ phòng ăn, có lreo vài 
bức tranh màu nước do Huy Giang vẽ, và có 
bày chiếc tủ kính đựng vài món ngoạn hảo. 

Chị Huy Giang cao sang thanh thoát vừa 
làm bếp vừa liếp khách. Thật ra cái đường- 
roarn (vũa phòng khách vửa phòng ăn) có nối 
liền với căn bếp, cho nên bà "chủ" nhà có thể 
vừa làm món lẩu vừa góp chuyện với chồng 
trong lúc tiếp khách. Cô Binh Phưởng xắn tay 
áo làm phụ bếp. Cô đang nghiền cá thác lác 
để đớp với liêu hành và để vò viên. Bữa ăn tối 
dước dọn lên. Tất cả nhậu bia, trỷ cô Bình 
Phưởng dùng rosé. Câu chuyện: nồng nàn kéo 
dài hón nửa đêm. Và khi vào giường, Huy 
Giang và tôi chỗ miệng tán gẫu với nhau đến 
gần hai giỏ sáng - giưởng đưởng sự đặt song 
song vỏi giưởng lôi. 

Tuy ngủ ít những khí hậu miền núi làm cho 
tôi sàng khoái. Sáng hôm sau, Huy Giang và 
tôi dây sốm nh! để di Gomaringen viếng nhà 
Vũ Nam. Tôi quên kể là tối hôm trước, vừa tỏi 
nhà Huy Giang, cô Binh Phưởng và tôi được 
Vũ Nam và Đan Hà diện thoại chào mứng 
viễn khách tử bên Pháp qua chơi. Chị Huy 
Giang có cho chúng tôi biết gia đình Vũ Nam 
cũng như Đan Hà đều ẩn chay trong hạ tuần 
mùa Vụ Lan, những vi có chúng tôi sang thăm 
nên họ dới ngày ăn chay lại. 

Khi Huy Giang và lôi dã dậy thì chị Huy 
Giang và cô Bình Phưởng hãy còn ngủ. Hai 
tên đực rựa uống cà-phê trước. Nhưng tách 
cà-phê chưa cạn thì chị Huy Giang dã dậy. 
Chị nấu món bún vịt xáo măng để ăn diểm 
tâm, trước khi cả bạn chuẩn bị lên đường. 

Khí hậu tính khiết của miền núi, cuộc tắm 
sảng và món bún vịt xáo măng làm cho bao 
nhiêu cỏn mật nhọc của tôi biến tan đâu mất. 
Sau đó, cả bốn lên đường. Xe xuống nủi đi 
vào vùng binh nguyên rực rổ nắng đẹp. Huy 
Giang ghé lại làng Rottwail am Neoker. Chủ 
choa ởi! Phố xá của làng sao mà đẹp! Những 
ba-ldn của các căn lầu chạm trổ tình xảo và 
sỏn son thải lộng lẫy. Lại có những mặt tiền 
tòa kiến trúc cũng sủn son và vẽ những nét 
hồi văn bằng kim nhũ. Những màu son ở đây 


gần mâu nâu đỏ chứ không đỏ thắm như son 
tâu. Chúng tôi thỏ thần trên chiếc cầu sắt bắt 
vòng cung qua khu hoa viên có cổ thụ són hà 
rẾt ngoạn mục trước khi lên đường. 

Tại nhà Vũ Nam, chúng lôi gặp vợ chồng 
văn hữu Nguyễn Anh Tuấn và anh /iân 
Cung, bạn lỗi xóm của anh chị Tuấn. Số là 
ki chuẩn bị đi viếng thăm Nam Đức, cô Bình 
Phưởng có dẫn lôi: 

- Gan cô mua kẹo sãm và nhãn để làm quà 
biểu các anh chị bên Nam Đức rồi. Cậu khỏi 
mùa gÌ cả. 

Thế là tôi dem thao 5 ấn bản của quyền 
“Thuê Sen Hồng Phượng Thắm"và 5 ấn bản 
quyền "Chân Trãi Mộng Đạp" Hồm qua, tôi 
đã tặng anh chị Huy Giang mỗi quyển một Ấn 
bản rồi. Giỏ đây, tôi lặng cho anh Vũ Nam, 
anh chị Nguyễn Anh Tuấn, anh “ải Cưởng 
cũng mỗi thử một ấn bản, Mỗi cuốn đầu có hai 
thỏ triện son. Triện thử nhất mặt âm chữ 
đưểng nổi (chữ Hồ-Trưởng-An viết theo lối 
trên), Trên thủ hai hình bầu dục, mặt dưỡng 
ch âm chủ Cổ-Nguyệt-Trưởng Miên-Nữ, 
chiết hị của bạ chữ HỀ-TniÄng An, then lẾi 
chủ chân phưởng). Tôi giải thích: 

- Hai chủ Cẩvà Nguyệt ghép lại thành chữ 
tiă Chữ ThHiêng không thể chiết tự được vì là 
chủ đón. Côn chữ An gồm chữ Äiên và chữ 
Nữ ghép lại. Cổ Nguyệt-Trường Miên-Nũ là cô 
gất ngủ trong bóng trăng xưa cổ. Tôi không dò 
tên Hồ Trưởng An khi chiết tự thành rất thở và 
rất mộng! Hàn chỉ tôi cỦ mộng luôn, mộng 
lùm-ham là-la, mộng luông tuồng bửa bãi, hết 
mộng đêm tôi mông ngày, hết ngủ dưới mái 
CẾ-Nguyệt Đường tới ngủ giữa dòng sinh hoạt 
của cuộc sống. 

Chị Vũ Nam có vẻ hiền lành, kiều nhược. 
Chị Nguyễn Anh Tuấn ăn mặc lịch lãm, ăn nủi 
duyên đáng. Bữa ăn trưa tại nhà Vũ Nam rất 
vui, uống rướu thả giàn. Món chính cũng là 
món lẩu. Sau đó, anh chị Nguyễn Anh Tuấn 
rút lưi trước, hẹn chiều tới sẽ gặp ở nhà Đan 
Hà. Chúng tôi cùng gia chủ đủng cả-phê, trà 
và bảnh mứt. Trong khi anh chị Huy Giang 
đưa chúng tôi đến nhà anh chị Đan Hà thì Vũ 
Nam đưa vở đi làm tóc, 


Chị Đan Hà ản mặc giản dị, màu áo thậi 
chìm, sắc quần thật tôi. Chị có vóc mình 
rảnh đó, khuôn mặt doan trang phúc hậu. 
Hỏi ra, chị là dân tỉnh Sa Đác, tuy cha mẹ là 
người Tàu nhưng giọng nói chị âm nhẹ, thong 
thả. Bạn Đan Hà của tôi lúc nào cũng sáng 
mát và tưới tỉnh như vừa mi tắm xong. Ba cô 
ái nữ của họ tuy chưa vào tuổi trưởng thành 
những cô nào cũng xinh như kiều nga ngọc 
nữ. 

Mỗi gặp nhau lần đầu mà chúng tôi tưởng 
như cổ giao. Chúng tôi dùng trà bánh để đại 
bữa ăn lối. Chị Đan Hà cho chạy bằng nhạc 
thu giọng hát của cháu Ngô Ngọc Hiếu; Cháu 
đã phổ thủ Đan Hà thành nhạc và cháu vừa 
đệm dàn vừa hái. Nhạc của Hiếu đẹp có thể 
làm lình ý của thả thêm súc tích đậm đà. Hiếu 
là con của anh Thị Tâm Nhỏ Văn Phát, mài 
cột trụ của chùa Viên Giác. Hồi năm 1990, 
vào lễ Phật Đản, tôi có gặp Hiểu tại chùa. Lúc 
đó, Hiếu vẫn còn là cậu trai đang ở trước 


nguỗng của tuổi hoa niên, nằm 1993, tôi gặp 
lại Hiếu cũng vào lễ Phật Đán tại chùa. Giỏ 
đây, cháu học đại học Nha khoa ở Tũbingen, 
lại còn sáng tác nhạc. Và thú vị quá, nhạc của 
Hiếu rất Việt Nam, nghe thật truyền cảm và 
gửi cảm vô cùng. 

Bữa ăn tối tại nhà Đan Hà cũng có món lẩu 
là món chính. Tuy nhiên ba món lẩu ở ba nhà 
Huy Giang, Vũ Nam và Đan Hà đều có vài cái 
khác nhau và đều ngon như nhau. VÌ vậy, các 
thử gà, tôm, mực ở đây quá nhiều nên không 
ai động đũa tỏi hai dĩa thịt bò thái mỏng, Kèm 
với món lẩu, chị Đan Hà có dọn thôm cá chiên 
theo lục lệ chúc phước của gia đình Tàu. Đó 
là cô Bình Phưởng giải thích cho tôi biết nhự 
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Tổi hôm đó anh chị Huy Giang và cô Bình 
Phương ở chổi và ngủ luôn tại nhà anh chị 
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Đan Hà. Vào 11 giỏ tối, tôi theo anh chị Tuấn 
về ngủ tại nhà của họ. Vợ chồng anh Vũ Nam 
nấn ná ở chỏi vỏi cô Bình Phưởng tới 12 giỏ 
ngoài mới kiếu từ. Sáng hôm sau, cả bọn dược 
anh chị Tuấn mới ăn cỏm trưa ở nhà họ. Chị 
Tuấn bảo là bữa ăn xoàng có cà pháo, nhưng 
không có mắm tôm. 

Sáng hôm sau, vửa dùng điểm tâm xong, 
Nguyễn Anh Tuấn rủ tôi đi viếng tính 
Tũbingen, một tỉnh có nhiều trưởng đại học. 
Tôi say sửa choáng ngợp trước cái đẹp hào 
hoa lộng lẫy của nó, Khi đứng trước tòa thị 
sảnh rực màu vàng son, tôi đến cạnh bẽ phun 
nước nhìn bao quát những tòa kiến trúc vỏi 
những bức tưởng có khảm, những cây đà bắt 
chéo vây xung quanh. Anh Tuấn đề nghị: 

- Để tôi phonexcho Ngô Ngọc Hiếu, rủ 
đưảng sự đến nhà chửi rồi dùng cảm luôn thể. 
Hiếu là bạn của trưởng nam tôi. 

Rất tiếc là hôm đó chảng sinh viên nhạc sĩ 
đi vắng, Nguyễn Anh Tuấn đưa tôi đi dạo dưỏi 
chân đồi, mà trên cao là một tỏa lâu đài cổ, 
trước khi và nhà anh ta. 

Bữa cdm rất thịnh soạn; nhiều bái nấu ngon 
lành bảy la hội. Đã vậy, vừa khi bửa ăn bái 
đầu là cô bạn gái chị Tuấn, tên Văn, đến đem 
tặng hai giò thủ. Chị Tuần thái gi thủ bày lên 
mâm. 

Bữa ăn chấm dứt. Anh chị Đan Hà tỪ giã ra 
về trước, vì anh Đan Hà phải làm việc "ca" 
chiều. Anh án Cương rủ chúng tôi trèo lên 
tầng lầu một, đến nhà anh để dùng trà và cà- 
phê, luôn tiện xem cuộn bảng Video-tape về 
sự nghiệp điện ảnh của ảnh-hậu Kiều Chính. 
Chị Tuấn rủ chị Vũ Nam và vài bà nữa chỏi tử- 
sắc. 


Sau khi tử giả anh chị tđân Cưỡng và vệ 
chồng anh Nguyễn Ảnh Tuấn, bạn Vũ Nam 
của tôi đưa anh chị Huy Giang, cô Blnh 
Phưởng và tôi đến viếng anh Vũ Mgọc Long 
(*). Anh vừa di Boston (Hoa Kỳ) về và chuẩn 
bị cho in một tập thỏ. Phỏng khách nhà anh 
nhiều ngắn kệ đầy ảm-ắp những sách ngoại 
ngữ. Vũ Ngọc Long và tôi biết nhau tử năm 
+881, khi anh bắt đầu cộng tác cho Tập san 
Viên Giác. Cũng như Huy Giang, anh có vóc 
dáng mảnh khánh, nhúng lại có một nội lực 
hủng tráng. Giọng nói anh chậm rãi, ráo rẻ, 
đỉnh dạc. Anh mới chúng tôi ở lại dùng cỏm 
với anh để biết tài nấu bếp của anh. Tôi nhìn 
qua cô Binh Phưởng, cô khẽ lắc đầu, cho nên 
tôi tÙ chối. Và tôi cũng không hiểu tại sao, cái 
căn appart của anh có một không khí buồn 
bã, nghiêm trọng, dủ chủ nhân cười thật tưdi, 
giọng nói thật niềm nỗ ấm củng. 

Trên con dưỡng về nhà Huy Giang, tôi được 
Huy Giang cho biết: 

- Vũ Ngọc Long nấu bếp tuyệt lắm! Bản 
sau, nếu anh có đến viếng anh ta, nếu được 
anh ta mởi dùng cảm, xin chỏ tử chối. 

Tôi than: 

- Tụi nay còn ít thổi giỏ quải Hôm nay, xin 
đành tử chối lỏi mi anh ấy thôi. 

Tối hôm ấy, chị Huy Giang quyết đãi viễn 
khách một bửa ăn thịnh soạn. Đang lúc chị và 
cô Bình Phưởng làm bếp thì vợ chồng anh 
hàng xóm bước qua chởi, đem theo rau do 
chính tay họ trồng để làm quà tặng. Vợ chồng 
họ và cô con gái cũng được mới dùng cảm 
luôn. Đã lâu lắm, tôi mới ăn được rau tưởi vừa 
mới cắt từ luống đem về. Ngò và lÍa-1ô sao mà 
thỏm nồng nàn rất hộp với món mắm thái và 
cá rán giòn bày trên bàn ăn. 

Hỏi ra, bà vợ cũng là dân Vĩnh Long như cô 
Bình Phưởng và tôi. Tối hôm đó, chị Huy 
Giang đi ngủ trước. Kế đó, cặp vd chồng hàng 
xóm ngồi uống trà, chuyện văn với chúng tôi 
cho tôi nửa đêm. Cô Bình Phưởng và Huy 
Giang ngồi tán gẫu thêm mội liếng đồng hồ 
nữa. : 

Đêm đó, tôi cử trằn trọc. Tôi lan man nghĩ 
tổi 18 năm cầm búi của lôi trên đất khách, 
cộng thêm 15 năm cầm bút ở quê nhà. Hành 
bìnhocld c6 ĐÚL.EBI, gian nan, Môi tCE dan b0 
tuổi, tôi mỗi có tác phẩm đầu tay. Giỏ dây, tôi 
đã có 34 tác phẩm, nhưng tôi chỉ ng có 4 
quyển. Và tôi vẫn còn mộng giữa quồng máy 
sinh hoại, gija những cdn trăn trò của đất 
nước, trên mỗi khúc quanh'của lịch sử. Cỏn 
mộng kéo dài quá. Mà tôi cũng không dám 
tỉnh. Tôi cũng không dám ngó tỏi cái hoàn 
cảnh chông-chênh, cũng như cuộc sống lây 
lất của mình. Vậy mà tôi vẫn sống, vẫn kiới 
qua mọi nhiêu khê của sinh kế, vẫn mộng dài 
dài, thế mà tôi vẫn giữ được cái thiên lưởng 
của người cầm bút Huy Giang và Đan Hà 
đang độ sung sức lrong công việc sáng tác. 
Họ không như tôi, không viết bằng đầu óc 
rỗng tuốch và sự chắn ngán chất chồng, bằng 
sự mỏi mệt mềm rũ cả não cản. Khi dã vào 
lỬa tuổi mùa thu cuộc đổi, con người thưởng 
nhìn lại những chàng đưởng mình đã đi qua. 
Đôi lúc chúng ta tự hỏi: tại sao ta hành xử như 
thế này, tại sao la chọn la cách sống như thế 
nọ? Và tôi cũng đã tự hỏi tại sao ta cầm bút? 
Tại sao tôi viết thế này? Tại sao tôi tử dụy thế 
kia trong cuộc bút trình? Hỏi mà không thể trả 
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lồi, không giải quyết được gi! Âu đó là một 
nghiệp dĩ, mội thảm kịch của cuộc sống! 

Sáng hôm sau, chủ nhân củng khách dậy 
trễ. Chị Huy Giang luộc bánh phổ và hâm lại 
nồi nước lòo. Cô Bình Phưởng bày ra dĩa. Bủa 
điểm tâm hôm ấy thật vui. Trước khi Huy 
Giang đưa chúng tôi đi Strasbourg, chị Huy 
Giang làm sẵn cho cõ Binh Phưởng và tôi một 
khúc "xăng-uych" đồn thịt. Chị tặng thôm cho 
mỗi người một ổ bánh cake gọi là quà kỷ niệm 
miền Nam-Đức. Chị có bảo cỏ Binh Phưởng 
vào trong buồng để chị do áo và sẽ may cho 
cô một cái robe mặc chởi. 

Xe đưa lữ khách về "bổn quốc", chạy vo vo 
trên liên tỉnh lộ lất phất mua trắng. Dòng suối 
song song phản chiếu sắc trỏi màu tro xám. 
Trên xe, chúng tôi nói rất nhiều về cuộc tái 
ngộ sắp tỏi vào tháng Năm 1996. Đó là buổi 
hội lưỗng niên trong cuộc bầu Ban Chấp Hành 
cho Hội Văn Bút Âu Châu. Địa điểm sẽ ở tại 
miền Nam-Đức. 

Khi tới Strasbourg, Huy Giang dùng cà-phê 
vỏi chúng tôi và ngồi chỏi với chúng tôi Thêm 
một tiếng đồng hồ nữa rồi mới lên xe ra về, Tôi 
nhìn theo bóng bạn bước xuống parking, có 
cảm tưởng hai ngày viếng thắm miền Nam- 
Đức của mình xa lắm, như trong cỏn chiêm 
bao làng đẳng khói sưởng nào. 

Chuyến xe lửa dưa cô Binh Phưởng và lôi 
về Paris đi vào vùng trỏi nắng đẹp. Da trồi trải 
màu lam ngọc. Chiều êm dềm đến. Tôi lở 
đăng nhìn ra ngoài khung cửa của toa xe, 
những ngọn đồi, những dãy núi, những cánh 
đồng, những khu rửng trở thành những hình 
bóng mỏ hồ chạy lúi ra sau. Một cảm giác êm 
đồm bảng làng những thoáng mở màng dễ 
chịu tràn ngập tâm hồn tôi. Trà trộn trong cảm 
giác đó là một thoáng rung động của tôi: đỏ là 
dư hưởng mà tôi đã đọc những bài thỏ thống 
thiết và hùng tráng của Huy Giang, những bài 
thỏ hàm xúc bao ý tĩnh của Đan Hà trong thi 
tập "Nỗi Nhớ". Đó cũng là dư vang, dư ảnh 
những ngày thủ vị mà tôi củng cô Bình 
Phưởng viếng nhà các bạn vẫn 3 Nam-Đức. 

Mùa hè sắp cạn. Cuộc đổi vẫn tiếp tục, trái 
dất vẫn quay đều đều. Tôi vẫn còn mỏ còn 
mộng. Giấc mở đó cùng công cuộc viết lách 
như một mới đam mẽ cạn nghiệt bám riết cuộc 
đồi tôi. Nhưng tôi chấp nhận nó, như cuộc đồi 
và bằng hữu chấp nhận tôi, 


Cổ nguyệt-dưỡng - cuối hà 1905 


Chủ thích: 

{*) Vài tháng sau, anh Vũ Ngọc Long tử trần 
trong tai nạn xe cô. Mong vong linh anh nhận 
thiên ký sự này như một nén nhang thắp tưởng 
niệm tới anh. 


ôi dược biết anh tử ngày mới đặt 
chân đến trại ty nạn Palawan, Phi 


Luật Tân, thấy anh là một trong. 


những người xông xáo phục vụ cộng đồng với 
một tinh thần hãng say trong công việc thông 
tin văn hóa, nhằm mục đích nhắc nhổ cho 
nhau đừng quên nguồn oội, luôn luôn nhỏ đến 
đồng bào chúng ta đang sống lầm than lại quê 
nhà. Chúng ta ra đi không phải làm kẻ trốn 
tránh trách nhiệm của một người dân biết yêu 
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Tổ Quốc giống nòi, mà ra đi để tranh dấu cho 
một ngày về vinh quang. 

khi đến Đức thi tôi lại được gắp anh tại trại ty 
nạn Reutlingen, anh đến trước tôi vải tháng và 
đang làm đại diện cho đồng bào lại trại nầy, 
cũng vì thế mà anh phải dưỏng đầu với một 
việc chẳng đặng đứng, chuyện có liên quan 
đến chính trị mà chính quyền người Đức tại 
địa phưởng lại cấm triệt để; việc làm ấy sau 
này lại trả thành một nỗi oan trái cho chính gia 
dinh anh tại que nhà. 

Số là vào năm †984 có một tên "Gộng con" 
du học tại Tây Đức, bảo lãnh gia đình đoàn ‡ụ 
và dước đưa đến tạm trú tại trại nởi anh đang 
ở, tên "cộng con" nầy đến xin phép Ban Xã 
Hội trại để được đến thăm thân nhân mỗi cuối 
tuần, chuyện thì đã hợp lý không chối cãi vào 
đâu, những chỉ húp lý đối với người Đức, còn 
người Việt chúng ta thì ai có thể chấp nhận 
được là trong một gia đình mà người Quốc và 
Cộng có thể sống chung được... Hản nữa -ö 
đây là một tập thể ty nạn mà lại có một lên 
Cộng len lỏi vào, thì làm sao có thể yên ổn 
được... 

Nghĩ vậy cho nên anh đã tập họp tất cả trại 
viên lại để hỏi ý kiến, tim mọi phưởng kế để 
đối phỏ với những chuyện có thể phưởng hại 
đến đời sống của Cộng đồng ty nạn, Kết quả 
là toàn thể trại viên không chấp thuận cho lên 
"cộng con" này đến trại nữa, sự việc đước 
trình lên Ban Xã Hội quản trị trại, nhưng không 


thể giải quyết được, nên vài hôm sau .một 
phiên họp được triệu tập với đông đủ cả hai 
bên và mới Bộ Nội Vụ tĩnh tử Tủbingen về để 
giải quyết. Anh với tử cách là Đại diện của trại 
đã nhỏ Trung Tâm Độc Lập giúp để làm sáng 
tỏ vấn đề, có quan này đã nhỏ một anh thông 
dịch. Khi anh nầy mới bước vào phòng họp thì 
phía gia định "cộng con" yêu cầu với vị Đại 
diện chính quyền Đúc rằng: "Đây là chuyện 
nội bệ, nên để giữa chúng ta giải quyết với 
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nhau, chử người ngoài đâu biết gi? VI vậy xin 
miễn sự hiện diện của những người lạ mặt...". 
Thế là vị Đại diện người Đức mới anh thông 
dịch rởi khỏi phòng họp. Tuy nhiên anh thông 
dịch đứng lên giải thích rằng: “Trong phiên 
họp nầy cũng có người thân của tôi, tôi đến 
thăm và tiện dây xin nói lại nguyện vọng 
chung của toàn thể trại viên ở đây". Nhưng gia 
đình "cộng con" không muốn sự hiện diện của 
anh ta, nên họ đặt câu hỏi lại rằng: "Tại sao 
inân nhân của iôi ö đây mà iôi không được 
phép thăm viếng? Như vậy nếu để anh kia 
đến đây thăm thân nhân và còn xen vào việc 
giải quyết những nội bộ của trại viên thị hóa ra 
thiếu công bằng...". Thế là phía người Đúc lại 
quyết liệi mới anh thông dịch phải rồi khỏi 
phòng họp ngay lập tức... Củng lúc đó thì toàn 
thể trại viên cũng đúng dậy và rởi phòng họp, 
viện cổ là không có thông dịch, chúng tôi ở lại 
cũng chả giải quyết dược gì đối với người 
Đức... Trong lúc sắp bế tắc thì Ban Xã Hội 
quản trị trại yêu cầu vị Đại diện Bộ Nội Vụ là 
toàn thể trại viên ở đây cần một thông dịch 
viên mới có thể họp được. Cuối cùng đành 
phải chấp nhận lõi đề nghị nầy, nên mọi người 
ổn định lại chỗ ngồi, và cuộc họp được bất 
đầu thật nghiêm chỉnh để thảo luận đến những 
vấn đề mà toàn thể trại viên chống đối gia 
định cộng con nầy, việc thảo luận cũng gặp 
khá nhiều khó khăn và phức tạp, những bất 
đồng chánh kiến mang màu sắc chính trị mà 
phía người Đức không sao hiểu thấu suối 
dược tính thần phản kháng nầy. 

Trước hếi, gia đình "cộng con" lên tiếng: "Dựa 
vào tinh thần nhân: đạo uủa cáu quốc gia tiên 
thế giới, gia đình chúng tôi hiện có con em 
sinh sống tại đây, đã bảo lãnh cho thân nhân 
đến đoàn tụ gia đình, thế mà khi đến dây rồi 
thì lại bị những người cùng Dân tộc tìm cách 
chia rõ, không cho con họ đến viếng thảm cha 
mẹ, thiết tưởng dây là một quốc gia tự do dân 
chủ, thì đâu là công bảng bác ái, đâu là tình 
nhân loại với nhau?" 

Qua lỗi phát biểu ấy, phía người Đức chỉ dựa 
vào tình cảm giữa người và người để phân tích 
vấn đề, họ cho rằng tỉnh tự dân tậc Việt luôn 
dựa vào huyền thoại một mẹ sinh ra trăm con, 
nên cần xem nhau như tình ruột thị, nghĩa 
đồng bào. Tuy nhiên Cộng đồng người Việt 
không bao giỏ chấp nhận những người đồng 
chủng tộc mà lại mang tư tưởng cộng sản, bởi 
vi họ chỉ biết củng cố địa vị, quyền uy của tập 
đoàn lãnh đạo, không bao gid có dẫn chủ, dân 
quyền. Sự khác biệt giữa Cộng sản Việt Nam 
và Cộng sản Âu Tây phần lồn là do tinh thần 
dân tộc, nếp sống văn mình, khoa học kỹ 
thuật, cho nên cái nhìn chung về nhân sinh và 
ý thức hệ dĩ nhiên cũng có phần khác biệt, 


Chính vi việc không đồng quan điểm nầy đã 
tạo nên sự hiểu lầm đáng tiếc lúc ban đầu. Vĩ 
thể phía người Đức họ đã nhìn Cộng đồng 
người Việt tý nạn ồ đây bằng cái nhìn thiếu 
thiện cảm. Họ cho rằng người Việt bè phái, 
chia rõ, lì hiềm,.. 

Đây là một thủ thuậi tưởng đối khá thành 
công của một gia đình gồm những thành phần 
trí thúc, trước đây sinh sống ở miền Nam Việt 
Nam, nhưng không may có một đứa con đi du 
học tại Tây Đức thi lại theo Cộng Sản (Theo 
SỰ xác nhận của ông hố trong gia đình). Xét 
đến lặp luận của những người trong gia đình 
này thì rất vững, đối với việc hội nhập vào xã 
hội mỗi này. VÌ thế cho nên hầu hết những 
người Đức đang Đại diện cho chính quyền đã 
dành nhiều thiện cảm cho gia đình này. Họ 
quy trách việc làm xáo trộn trật tị trong trại 
vào Bạn Đại Diện người Việt và toàn thể trại 
viên, cho đây là những tị hiềm cá nhân, do 
một nhỏm người xách động. 

Cũng may nhỏ có anh thông dịch trình bảy 
cảm nghĩ của Cộng đồng người Việt ä dây, 
anh nói: "Sở dĩ có sự hiện diện của người Việt 
Nam tý nạn trên đất nước của quý vị, là vì sau 
nằm 75 thị Cộng sản Việt Nam đã cưởng 
chiếm toàn bộ miền Nam Việt Nam, họ đã áp 
dụng một thể chế đặc tài để áp bức người dân, 
và đã bách hại những người miền Nam bằng 
tù đây và nhiều biện pháp tàn nhẫn khác đối 
với những ngưới chống đổi, và vì không thể 
sống với họ tại quê nhà nên họ phải bỏ nước 
ra di, Tuy ra đi những vẫn còn để lại phần lớn 
thân nhân trong gia đình lại quê nhà, thân 
nhần của họ cũng đang nằm dưới sự kiểm 
soát gất gao của lập đoàn cộng sản, nếu 
trong Cộng đồng ty nạn này có một người 
đang hoạt động cho Việt cộng, len lỏi vào 
thăm dò, theo dõi những người chống đối họ ở 
đây rồi báo về bên chính quyền Việt Nam, thì 
thân nhân của họ sẽ bị dàn áp, bắt bổ, ai sẽ 
chịu trách nhiệm cho họ dây? Bây giỏ họ là 
những người ty nạn, họ chỉ mong sao có được 
một cuộc sống yên ổn cho chính họ và thân 
nhân của họ ở. quả nhà, cho nên mới đề 
phòng đến những liên luy có thể xảy ra trong 
mai hậu. 

Cuối cùng Rộ Nội Vụ Đức tại địa pnhưảng 
quyết định trong tuần sau sẽ đưa gia định 
"cộng con" nầy đến định cư tại một liểu bang 
khác. 


Vài tháng sau đó, anh Long dưa cho tôi đọc 
một bức thử nhà có đoạn nhữ sau... Mấy bữa 
nay công an thưởng đến mới Ba lên xã làm 
việc, họ kết tôi Ba rằng để cho con qua bên 
Đức không chịu lo làm ăn mà lại đi chống phá 
cách mạng.Ba đã trả lời với họ: "Nó là con tôi, 
những nó đã lồn rồi, đã quá tuổi tam thập chỉ 
lập rồi còn gị, tôi đâu có quyền hạn gì với nó 
nữa, nếu nó có làm gì sai trái thỉ đã có pháp 
luật nhà nước trừng trị nó, chủ tôi đâu côn 
trách nhiệm gi nữa", Ba đã trả lỏi như vậy mà 
họ vẫn còn làm khó dễ Ba hoài. Long dị! Ba 
đã khổ nhiều rồi, đã vất và vì chúng ta nhiều 
rồi, bây giỏ thi Ba cũng đã giả, thôi hãy để cho 
Ba yên thân, con muốn làm gi thì hãy giấu tên 
dĩ, dũng để liên lụy đến Ba mà tội nghiệp...”. 
Đọc xong bức thư nhà của anh mà lôi cảm 
thấy bủi ngủi thưởng cảm, không phải riêng 
cho gia đình anh, mà còn thưởng cho cái thân 


phận nhược tiểu của dân lộc chúng ta, một 
dân tộc đã phải chịu dựng triền miên cảnh 
sống trong nỗ lệ và phân hóa... 

Nhưng việc của anh làm cũng chỉ với tấm 
lòng, với niềm mở dốc chung là mong sao cho 
đất nước Việt Nam dược tốt đẹp hón, như anh 
đã thưởng nói: Dân tộc chúng ta dâu có thua 
gì các dân tộc văn mình khác, thế mà tại sao 
cho đến bây giỏ vẫn còn nghèo nàn lạc hậu 
so với thể giỏi. Những thac thức của anh cũng 
là niềm suy nghĩ của thế hệ chúng ta, và ưiốc 
mở của anh thi cũng chỉ giản dị đản sở, như 
tấm lòng của người dân quê chất phác khi 
nhìn mùa về vỏi đầy lúa nhiều ngõ. Và cũng 
như anh đã tng tâm sự, đã gui gấm vào thở: 

Vàng danh li trả cho ngồi chen lấn 

Ta vui vầy bên luống sắn hàng khoai 

Và khẩn nguyện din ngày ta an nghỉ 
Quả hưởng mình cường thịnh chẳng thua ai 
Bây giỏ thì anh đã thật sự an nghỉ, nhưng dc 
mỏ của anh thi hãy còn diệu với khuất chỉm, 
vì quê hưởng chúng ta vẫn còn rách nát tang 
thưởng, còn cái đau nào lớn hỏn khi phải nhìn 
đất nước còn trong cảnh điêu tàn? Cho nên lới 
khẩn nguyện của anh cũng là lỗi khẩn nguyện 
của chúng ta, cho dù anh đã bỏ cuộc, chúng 
tôi vẫn tiếp lỗi anh mà cầu nguyện... 

Gần đây có vài ngưồi tại địa phưởng nởi anh 
ö đã nhận xét về anh rằng: Anh Long ăn nỏi 
đổi khi cũng hởi mất lòng, nhưng tính thần 
chống cộng của anh là số một, bất khuất, bồn 
bỉ, kiên cường... Thị ra nhiều người cũng đã 
hiểu đến tấm lòng của anh - nhiều người đã 
biết đến nỗi oan trái của anh - Và như vậy là 
nổi oan đã được giải, mà theo giáo lý nhà Phật 
thưởng khuyên chúng ta: Oán thì nên giải chủ 
đừng nên kết. ® 


tộc. Vậy trước khi đồ cập đến cách lựa chọn 
nhân tài, tưởng nên biết qua đến đởi sống 
củng là tư tưởng của họ như thế nào. 

Thởi xưa vi không hạn tuổi, giỏi học trò gồm 
tử cậu bé để chỏm, người đã hai, ba con, cho 
chí cụ giả đầu bạc. 

Không kể một vài "cậu ấm" con nhà gia thể, 
được ung dung trong cảnh: 

'Nủa song đèn sách bốn mùa gió trăng" 
còn thị phải đi học xa vất và, đến trưởng hàng 
chục cây số, mang theo cỏm mắm muốt rang 
làm lưởng thực. : 

Một đôi khi họ xin ở trọ ngay tại nhà ông thầy, 
và không phải băn khoăn vì sự sống, vì trong 
trưởng hép này dã có những bà vệ đảm đang, 
sẵn sảng: 

"Hết gao em lại gánh dĩ” 
mà hơi thăm đến tận nói chàng học, 

Vỏi cái ống quyển thưởng đeo trước ngực, với 
cái ăn mặc võ cùng giản dị - một cái nón són, 
một bộ áo vải nhuộm nêu - ta nhận được họ 
tất dễ. 

Song cái bề ngoài tầm thưởng ấy chữa đựng 
biết bao tỉnh tỉnh cao quý. Họ không hà huồn 
tủi về cảnh nghèo nàn của mình mà thèm 
thuồng trước những ruộng cả, ao sâu của 
những hạng lực điền ngu tối. Họ đã có: 


"Đêẻn xanh mội ngọn 
Quyền vàng mấy pha” 
để làm cái gia tài vô giá. 
Họ nghèo, nghèo lắm, nghỏo đến nỗi: 


"Van nợ lắm khí tráo nước mắt, 
Chạy ăn lửng bủa, toát mồ hôi” 
(Từ Diễm Đồng) 
hoặc: 


“Một tuồng rách rưổi. con như bấ” 


NGƯỜI HỌC TRÒ 
ong xã hội Việt Namn 


(thuở xiửa 


a vẫn thưởng nói: "nhất sĩ, nhỉ nông". 
' Trong bốn giới người trong xã hội Việt 
Nam thuở xưa, Sĩ được đứng dầu, trên 

các giỏi: Nông, Công và Thưởng. 


Tại sao Sĩ dược dặc biệt đề cao như vậy? Chỉ 
vì ba giỏi người kia đều là vô học, cho nên 
trong cái xã hội "kính hiền trọng sĩ" của thối 
xưa, Sĩ - giỏi học trò, giới trí thức - được kinh 
trọng và được xếp trên cùng bậc thang đẳng 
cấp. 

Đó là giới người lãnh đạo quần chúng, có ảnh 
hưởng sâu rộng đến sự tiến hỏa của cả dân 
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(Tú Xưởng) 


Song họ vẫn chịu đựng một cách vô cùng 
cao thưởng, không thèm thuồng, không ghen 
tị, lại côn tỰ đắc với cái tiếng "hàn nho, hàn sĩ" 
người đổi gán tặng. Hỏn nữa, đối với họ đỏ 
còn là cái vinh dự để cùng: 

Tuua nhau trận búi, 

Vậy vùng Kinh côn” 

(Nữ tủ tài) : 

Đỏ là những anh đồ, mình hạc xác ve, bước 
di lá lưới, đọc sách dưới ảnh trăng suông,t“hay 
dưới ánh lửa lập làe của đàn dom đóm bỏ 
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trong lọ thủy tính, hoặc ánh sáng hồng của 
nén hưởng đưa bên dòng chữ. Dầu lạc hay 
dầu ta đối với họ thật quý như vàng. 

Trong hoàn cảnh thiếu thốn như vậy, họ vẫn 
kiên nhẫn dua nhau học tập. Thêm vào đấy, 
họ lại còn được người bạn tào khang, đã nhiều 
khi quên hẳn minh đi để chỉ nghĩ đến công 
danh của chồng, luôn luỗn khích lệ chồng 
bằng những lới ôm ái: 

"Canh tư bước sang canh năãm 

Trình anh dây học, chỉ nằm lâm chỉ? 

Na mai chúa mở khoa thí 
Bảng vàng chói loi, trên đề lên anh" 

Còn lòng kính trọng và biết dn thầy của họ 
thật là nồng nàn thấm thịa, khác hẳn với mọi 
dân tộc Tây Phương. Bởi vậy ta không lấy làm 
lạ khi thấy học trẻ thuổ xửa, thầy hỏi không 
dám nói to, phải đòn không dám chạy, phải 
mắng không dám phản nàn, hàng ngày lãnh 
công việc quét nhà, giặi áo hay thổi cảm, nấu 
nước cho thầy, coi đó là cái bổn phận thiêng 
liêng của mình. 

Cỏ người kể lại rằng một viên quan lớn gặp 
thầy bì bŠễm trận quãng đưảng lội, xuống uẫng 
ghé vai công thầy. Còn những ông Thượng 
Thư, Tổng Đốc đến thăm thầy, đứng một bên 
hầu đóm, rói nước là việc rất thưởng. Một đổi 
khi làm bậy lại còn bị thầy gọi đến quỏ trách là 
đẳng khác. Thật là cái tinh thần đặc biệt của 
người Đông Phưởng trong tỉnh nghĩa thầy, trò. 

Còn tình thân ái giữa các môn sinh đồng học 
cũng rất nồng nàn khẳng khít. Trong thởi "mực 
tàu, giấy bản" những Lưu Binh, Dưỡng Lễ 
không phải là hiếm để biểu dưởng tỉnh bạn 
một cách sâu xa, thấm thía và để sau này, 
muôn đời còn được người người nhắc nhỏ. 

Tóm lại, dù là hiển nho, ẩn nho hay hàn nho, 
cảnh ngệ dầu có khác nhưng tất cả đều giữ 
đạo dức dối với thầy, với bạn, với nhà, với 
nước. 

Tất cả cái kho tàng chứa dựng bao nhiêu đức 
tinh ấy, cùng với các thế hệ trọng hiền thuổ 
xưa đã nâng cao địa vị người học trò trong xã 
hội Việt Nam thuở xửa. 

Họ là con yêu của dân chúng. Họ cũng là 
những nhân vật siêu quần trước mắt xanh của 
các cô thiếu nử để các nàng mỏ mộng trong 


lúc tuổi xuân, 


Thật thế, các cô không bồi hồi thao thức sao 
dược, những lúc trăng lên, hoa nở, cái giọng 
trong trẻo của "anh đề" hàng xóm sang sang 
ngân dài trong bầu không khí tĩnh mịch đâm 
khuya, như vuốt ve, như món trồn. 

Các nàng thử thỉ bảo nhau: 

"Bạc vàng trăm vạn lạng" của chàng "nông 
nãi vũ phu chỉ cục kịch" đâu có bảng "kinh sử 
một vài pho" của "anh đồ quân tử", nên họ 
quyết: 

"Gưảm trôi chỉ dể lay phảm tuổi, 

Búa nguyệt sao cho dtÃa lục mài” 

(Lê Qui Đôn) 

Nếu một dội khi vì ghen tức mà có kẻ bĩu môi, 
chế riểu: 

"Hoài thân mà lấy học trỏ, 

Dài lưng tốn vải, ăn no lại nằm" 
thì các nàng không ngần ngại đứng lên bênh 
VỨc: » 

"Dái lng đã có võng đảo, 

Tổn vải đã có áo bảo vua cho, 

tay ăn dã có của kho 

Tội gi mà chẳng ăn no lại nằm?" 
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Được phái đẹp để ý, họ không phải là vô tình 
mà không cảm động nên lại càng ra sức: 

"Miệt mài kinh sử để chờ kịp khoa" 

Cái khoa thí ngày đêm mong đợi ấy rồi cũng 
lôi.Họ làm lễ gia tiên, lễ ngoài đình, miếu, 
ngoài Văn-chỉ vì họ tin rằng tấm lòng thành 
kinh thấu đến người xửa mà phủ hộ cho họ 
được mũ cao áo rộng về làng. 

Rồi họ sửa soạn khởi hành. Trước giỏ phút lên 
đường, lòng trần trề hy vọng, họ nắm tay 
người bạn trăm năm mà ân cần tha thiết đân 
dò: 

"Liệu mà thở kính mẹ giả 

Đừng tiếng nặng nhẹ người la chả cưới" 
nhưng cũng không quên an ủi nàng yên tâm 
chở lúc: 

“Vũng anh dĩ trước 
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Vũ Ký 


ền văn hóa cổ truyền, tử 20 
N năm nay, dưới chế độ cộng sản 
Việt Nam đã hoàn toàn suy đồi 
để không nói một cách thẳng thắn và trực 
ngôn hồn là bị hủy diệt, Đó là một vấn dề 
trọng đại mà báo chí trong nước - dù nhà cầm 
quyền CS có cố tình bứng bít - vẫn phải phản 
ảnh để gióng lên một tiếng chuông cảnh tỉnh 
cho những nhà cầm quyền duy vật một sự báo 
động sinh tử cho học giỗi và các nhà đạo đức 
3 trong nước và ngay các quan sát viên ngoại 
quốc. Chúng ta luôn luôn căn thiết và khẩn 
cấp gói dậy sự tác hại to lồn của một nền văn 
hóa duy vải - mácxíL lêninit - một nền mạo 
hóa iai căng mà lập đoàn CS Hà Nội du nhập 
vào đất nước (1/2 thế kỷ nay) để chúng ta, 
những ai côn du tủ đến văn hóa, dến đạo đúc, 
giáo dục phải nhắm vào đỏ làm mục tiêu 
trưởng kỳ và tối hậu mà hành động hữu hiệu, 
hầu sửa đổi cả một phần dân lộc, cả nhiều thế 
hệ thanh thiếu niên tử lâu nay bị ô nhiễm và 
nhồi sọ bởi mội loại tà thuyết phí nhân, võ dạo 
là CS chủ nghĩa. Cả một nền dạo đức gia 
đỉnh, đạo đức xã hội, ngay đến tình yêu dối 
với Tổ Quốc cũng bị hoàn toàn biến thổ, giải 
thích, xuyên tạc nhào nặn lại để phụng sự vụ 
lịi cho tính đấu tranh giai cấp là cái xưởng 
sống của chủ nghĩa duy vật, cho chủ nghĩa 
quốc tế vô sản là cái địch tối hậu của chủ 
nghĩa C5. : 
Trước khí nói đến những tác hại vô cùng trầm 
trọng của chinh sách đổi mới mà CSVN chủ 
trưởng tỪ cuối 1986 đến nay, tưởng chúng ta 
hằng phác họa đại cưởng thực chất Đổi Mới 
ấy là thế nào mà CS cho đỏ là một chuyển 


hưởng rất thành công về kinh tế của họ, chính 
sách này có dam đến no cảm ấm áo, có đem 
lại tự do bình đẳng, bình quyền cho toàn thể 
dân chúng hay cũng chỉ là một trỏ lửa bịp, 
gian đổi như bao nhiêu chính sách lưỡng gạt 
nhân dân Việt Nam và quốc tế lâu nay của 
bọn họ. 

Hãy nghe nhà báo quốc tế viết trong tạp chí 
Figaro ngày 22.4.1995, phân tích rất sâu sắc 
về nội dung kinh tế của chính sách này: "Các 
anh hãy làm giàu đi". Bất chước Đặng Tiểu 
Bình thuổ nào, Tổng Bí thử Đảng là Đỗ Mười 
đã nêu ra khẩu hiệu trên. Nhưng Đỗ Muỡi đâu 
phải là nhà chính trị, nhà kinh tế lỗi lạc tải ba. 
Đúng ra, Đỗ Mười ngỏ lỏi như thế không phải 
đối với toàn thể dân chúng mà chính là riêng 
đổi với cán bộ đảng viên và với quân đội VC 
thúc giục họ nắm quyền kiểm soát tất cả các 
CỔ SỐ kinh lế, xí nghiệp hiện có trong nước. Và 
lại bây giỏ ÿý thúc hệ CS giấy chết rồi, phải 
nắm lấy nền kinh tế quốc gia để giữ chặt 
chính quyền. Còn dân chúng, người ta cổ 
gắng giữ họ ỏ cái mức chỉ lãnh một số lưởng 
chất đổi hàng không làm nắn chỉ các nhà 
ngoại quốc đầu tư. Và trong khi đó thì nhà 
nước, cán bộ đăng viên phải tận lực củng cổ 
tăng cưởng các tổ chức an ninh, không cho 
đân chúng rục rịch phản dõi. 

Sàigòn bây giỏ là một chiếc bánh không lồ 
tha hồ chia chác giửa Đảng, Bộ đội và Cảnh 
sát. Không có gì xây dựng, tổ chức nào mà 
không có bọn họ.Họ tham dự vào tất cả các 
có sở kinh doanh lồn nhỏ hiện có: nào tổ chức 
du lịch, khách sạn, cỏ xưởng, thị trưởng cá 
tôm, gạo lúa... Họ tự chia phần cho mỉnh 
những đất đai tối đẹp bao la trên những vùng 
phồn thịnh nhất cỏ triển vọng kỹ nghệ hóa sau 
này, 

Nhà báo Jean Larteguy phải hiện tử tháng 
giêng đến tháng 3 năm nay, 300 dân Sảigòn 
mua đến 300 xe hơi hiệu Mercedes cộng vỏi 
tiền thuế quan thì mỗi chiếc giá lên đến 4 triệu 
riöi quan Bỉ, tiền ấy dù của ai và do dâu mà 
có, trang khi đỏ thì phân nửa dân số Việt Nam 
tức là 38 triệu đân trên tổng số 76 triệu mỗi 
ngày chịu sống đưổi xa 2700 calori là số nhiệt 
lỏng tối thiểu qui định bởi Ngân hàng quốc tế, 
trong khi lướng tiềi công tử chức Việt Nam 
vào bậc thấp nhất thế giỏi. 

Trong khi đỏ, giữa thành phố, ở Bệnh viện 
Thanh Quan, trong một ngôi nhà đỏ sẵm, cũ 
xì, chen chúc một đám đông lúc nhục não ông 
bả giả áo quần rách mướp vá quảng xiêng và 
một lũ trẻ đùa giồn trong bụi bặm. Không nói 
ai cũng biết, do tham nhũng, do ăn cấp công 
quỷ, buôn bản lậu thuế. Bây giỏ các tử sản đỏ 
"họ biết làm gì cho hết tiền". Đó là mối du tử 
mỗi của mội số cán bộ đẳng, mặc dủ họ đã 
cho con cháu đi du học ngoại quốc để kiếm 
cách gỏi một số tiền kiếm được phí pháp gỏi 
vào ngân hàng ngoại quốc. 

Theo bà phước Elisabeth một người Việt, thi 
chỉnh quyền tuyệt nhiên không có chính sách 
nảo bủu trẻ ngưỡi bệnh tật, người nghèo khổ, 
không cỏm ăn áo mặc, không nhà cửa. Một ít 
có sở tổ chức gọi là để luyên truyền với quốc 
tế. Thành phố Saigòn gần 6 triệu dân thì có 
gần 500,000 ngưöi không nhà, trong số ấy có 
đến 100.000 trẻ em. 

Số tử bản đỏ mỏi này này mọc lên nhữ nấm ở 
xã hội Việt Nam bây giỏ. Họ ăn cảm tháng ở 


khách sạn nổi, ở đại tửu iầu. Họ dám thuê 
máy bay du hí Hồng Kẽng, Bangkok. Dân 
chúng phần lỏn có đói rét, chết chóc mặc bây. 
Họ trị dân bằng bá đạo, không chút nhân ái, tử 
tâm! 

Bây giỏ với cao trào đổi mới mà tập đoàn Hà 
Nội rêu rao họ chỉ bạn đặc quyền đặc lởi cho 
riêng số đảng viên của họ và thành phần 
Đảng được du tiên chiếm giữ các nguồn lợi 
khai thác Đất Nước... Cả thành phố Sàigòn, 
Hà Nội và các đô thị khác đều chạy dua theo 
một sự ö ạt phát triển kinh tế xây dựng, thưởng 
mại, giao dịch, canh tân mọi sinh hoạt một 
cách rất hỗn loan, xô bồ, không chưởng trình, 
không kế hoạch, khiến các nhà kinh tế, cáo 
nhà xã hội học, các nhà đạo đức, quan sát 
viên ngoại quốc phải than thỏ với một cái nhìn 
rất tiêu cực trong đó có ký giả Gertrud Winkde, 
nhà báo có khuynh hưởng độc lập của 
Singapor đã viết một bài phỏng sự dài nhan 
đề "Sàigòn một đổi mới không kế hoạch" đăng 
trên ø Aonde diplomaiiqgue tháng 7.1995... 
Nào bộ đội VC độc quyền mở xí nghiệp tử 
nhân, có đến B00 có xưởng, sử dụng 66.000 
nhân cộng, Họ có Ngắn hàng Thưởng mại 
quân đội, số vốn ban đầu có đến 5 triệu Mỹ 
kim, mở ra tử nằm 1994. Họ chia đất dai các 
quận béo bở nhất 3 Sảigòn để bán cho ngoại 
kiều sử dụng đầu tử xây cất với giá mỗi mét 
vuông lên đến 5 nghìn quan Pháp. Tóm lại cả 
thành phố Sàigòn là một miếng mỗi béo chia 
phần cho Đảng,cho Quân đội và Cảnh sát 
công an khai thác (heo lạp chí #1garo 
Älagazine 22.4.98). 

Ö các dô thị, phải nói rằng có một sự phồn 
vinh giả lạo... sự dồi dào của cải ấy chỉ là bề 
mặt phần nhiều của một giai cấp ký sinh trùng 
bám sát vào bọn đảng viên C5 đang làm giàu 
có để mảnh mụng với họ, làm môi giỏi cho họ 
dể hầu hưởng chút rồi rớt đặc quyền đặc lại. 
Hãy đi xa ra ngoại ö, các vùng quê để nhìn 
thấy cảnh dỏi rét, cảnh áp bức, cảnh điêu tàn 
ấy vẫn côn trầm kha không bao giỏ dứi. Câu 
nói để đởi của Bộ trưởng Ngoại giao VC 
Nguyễn Cổ Thạch ngày nào tại Liên Hiệp 
Quốc mà bác Washington Post đăng tài ngày 
13.10.00: "Trong 40 năm qua, chế độ CS 
ghúng tôi đã biển Việi Nam thành mội trại tế 
bần khốn khổ" đến nay dầu năm 1996 vẫn 
còn đúng như một câu chân lý. Ö miền Bắc và 
miền Trung nhiều vùng còn chịu đói triền miên 
(Trưởng Vĩnh Lễ - Xã Hội Việt Nam). 

Còn văn hóa thị trước kia suy đồi dưới nhiều 
hình thức khác nhau. Đạo lý tan nát: Cái tình 
thân thiết trong gia đình, cải tình giữa người và 
người, cái tình đối vỏi tiền bối, tổ tiên, đổi với 
thiêng liêng siêu hình đều bị hủy diệt, chỉ vi 
chủ thuyết Mácxít, chỉ vì đấu tranh giai cấp 
cho chủ nghĩa vô sản thẳng li. Mà thiếu cái 
tinh người ấy xưởng sống của văn hóa Việt 
Nam sao còn gọi là con ngưởi Việt Nam có 
văn hóa dược. 

Dưới cao trào đối mới nhà báo quốc tố Anh 
nhận định: Bây giỏ, toàn dân nhất là giỏi trẻ ở 
các thành phố chạy dua, thí nhau kiểm tiền 
bất kể dưới hình thức nào, Cướp giật, húi 
xách, đi điểm rối loạn cả một xã hội vô tổ 
chức, không phưởng hướng. 

Lại theo một nhà luật học và chính trị (Le VN 
vingl ans aprks la réunificalion Droitg de 
Thomme Nr.34 Lâm Lễ Trính, là cựu Bộ trưởng 
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Lâm LỄ Trinh) thi 5Õ năm thống trị miền Bắc 
và 20 năm ở miền Nam, cộng sản đã huỷ diệt 
5 thế hệ ở miền Bắc và 2 thế hệ ở miền Nam 
Việt Nam. 

Đức Giảm mục Nguyễn Minh Nhật, Chủ tịch 
Giáo hội Việt Nam lo ngại cho sự diễn tiến 
hiện tại của xã hội Việt Nam theo chiều hưởng 
mỏi với nhiều nguy hại khôn lưỡng dầy hư 
hỏng đáng sở: nào là tỉnh trạng vô đạo, thiếu 
lưởng tâm, {Ìm mọi cách mọi ra tiền ăn hối lộ; 
cướp bóc, lợi dụng chức vụ trấn lột áp búc 
dân chúng, nhũng lạm của công. Tất cả 
những tệ trạng ấy là do một thiếu căn bản đạo 
lý, nền tàng luận thường. Và vị Giám mục nói 
tiếp: Bây giỏ tôi nghĩ rằng phải khẩn cấp xây 
dựng lại căn bản con người. Đó là một nhật 
lệnh. Nếu muốn có mội xã hội tiến bộ, phồn 
thịnh và văn mình, con người ở đâu cũng phải 
tôn trọng các giá trị đạo lý và nhân quyền (chả 
không phải chỉ dành du tiên và độc tôn cho 
những cải cách kinh tế mà được). Không nói 
rộng ra các vấn đồ khác, chỉ nói sở một chỉ 
tiết về lôn giáo, nhà báo Singapor là Gertrud 
Winkle thuật lãi mật ưị Hì sĩ b) Sàinan: Giải trẻ 
ở dây bây giỏ coi việc xem lễ về Công giáo 
như một sự giải trí hay trò vui đùa. Rất dông 
thanh thiếu niên ngày chủ nhật tập họp trước 
nhà thỏ Đúc Bả dự lễ mà không buồn bước 
xuống khỏi xe gắn máy hay xe đạp họ ghếch 
chân trên xe dứng ngỏ vào, vui đùa rất tự 
nhiên. Tuyệt nhiên hợ không có chút niềm tin 
và niềm thông công kinh cẩn. Thực là thiếu 
giáo dục và khiếm lễ võ cùng. 

Cù Huy Cận, Phá Chủ tịch Hội Văn Học 
Nghệ Thuật ở Hà Nội đã than thỏ: "Thanh niên 
Việt Nam bây giỏ sa đọa quá, không còn biết 
gì đến truyền thống đạo đức, các giá trị linh 
thần trưởng cửu nữa". Tủ Gazette Montrỏal ở 
Canada ngày 30.496 đã chê trách CSVN 
bằng những ldi khá nặng nề: "Tiêu diệt trình 
độ đạo đức của một dân tộc, đó là một điều tệ 
hại nhất mà các anh có thể làm, thế mà 
CSVN lại đang nhẫn tâm làm điều ấy". 

Nếu kể tử 1945 ở miền Bắc, hỏn 1/2 thế kỷ 
dưới chế độ Stalin nguyên chất mà cưởng độ 
nhồi sọ chủ nghĩa CS trở nên khủng khiếp với 
SỬ tàn sát đạo lý, hủy diệt tình ngưöi, dân áp 

.. Z., L2 dc? O7 À3 Ra Ni=en vi Ã 
nhan quyền, hñồềUu Rõ Í tt v2 Ô ñiiSĩi ixÑïTi van 
chế độ ấy, vẫn chủ nghĩa ấy ngự trị bằng sắt 
máu, bằng đàn áp, quả thực con người Việt 

Nam truyền thống đã biến chất và hoàn toàn 
mất hẳn, thay thể bằng loại người gian dối, lửa 
gạt, bất lidng để mưu sống sót với mội bản 
năng sinh tồn thấp hèn trong chế độ C58. Quả 
thực, nhà giáo dục, nhà đạo đức mai hậu phải 
dày công mài giùa và dào luyện trẻ lại cả 2, 3 
thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam mà chủa 
chắc đã gột rửa hết tất cả di hại để lại dưới 
thi đại và chế độ CS. Trọng tội về văn hóa 
của CSVN chính là ở đấy, với chế độ CS thử 
hỏi làm sao đảo tạo được con người nhân bản 
đạo hạnh? Về vấn đề tâm thuật tỉnh thần. 

Sau khí CS quốc tế sụp để ở Đông Âu, một 
nhà báo Tây phưởng đã nhận định trên nhật 
bảo (@ Monds diplomatique "Dân chúng 
Đông Âu phải hiện một cách thiệt thôi sâu xa 
cho mình rằng con đường xa cách quả thực 
dài thăm thẳm gia họ với cả một Tây phưởng 
giàu mạnh, tự do, cởi mổ mà họ mỏ tốc bao 
lâu nay và họ nhìn vào chỉ toàn thấy có những 
phưởng diện tích cực phúc lại mà thôi. Tử 
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1989 .Jir Dienstbier, Ngoại trưởng Tiệp Khác 
đã nói một lời hẻm hình để đối trong Văn Khế 
Đông Âu rằng thao ông, có thể chỉ mất tối 
thiếu 6 tháng để thực hiện một thời kỹ quá độ 
đi đến chính thể dân chủ và phải tốn ö năm để 
chuyển hưởng ra nền kinh tổ cần thiết giống 
cấu trúc các quốc gia tử bản nhưng muốn thay 
đổi một xã hội và sáng tạo lại thành một xã 
hội dích thực dân sự thì phải mất 6 thập niên 
và có thể còn lâu hón thế nữa... 

Bao nhiêu thập niên độc tài, độc đảng đã hủy 
diệt tất cả một nền giáo dục công dân một nền 
tình cảm nhân bản trong đân chúng Đông Âu 
mà nền giáo dục tốt đẹp này đã được thấm 
nhuần giữa thỏi kỳ hai đại chiến nếu muốn 
đào luyện, giáo dục để trỏ lại con ngưäi cũ với 
nền văn hỏa cổ truyền, cùng các truyền thống 
dân tộc tử bao đời hình thành nền văn hóa 
gốc rễ ấy thì phải mất bao nhiêu thế hệ mới 
thành công dược. Bởi vì điều đó có nghĩa 
trước hết là mội sự thay đổi sâu xa và toàn 
điện những tâm thuật con người Mà tâm 
thuật, bản chất con người không dễ gì nhào 
nặn mật sắm một chiều mà dhiác! 

Vỏi hiện tình nước Việt, lỏi nhận xét trên quả 
là một lâm lý. Từ "Người xuống vượn chỉ là 
một chớp nháy, nhưng tử vướn lên người là cả 
một vạn ký"! 

Một nhà báo quốc lế người Anh đã nói với 
chúng tôi: Các nhà lãnh đạo CSVN Võ Văn 
Kiệt, Đỗ Mưởi khoe khoang với báo ngoại 
quốc rằng chẳng bao lâu Việt Nam chúng tôi 
sẽ là một con rồng mới ä Á Châu. Chúng tôi - 
nhà báo ấy nói tiếp - chỉ cười và nghĩ rằng quả 
dúng dây là con rồng thử 6 Đông Nam Á 
những mà con rồng ghẻ lồ cụt đuôi quê quật 
đang vùng vẫy dưới mội vũng bùn lầy. Vì thực 
ra, CSVN đang hưởng dẫn giới trẻ cùng dân 
chúng đồ thị và tất cả đảng viên của họ sẵn 
duổi cuồng loạn theo đồng Mỹ kim làm một 
cuộc chạy dua rối loạn không phưởng hưởng. 
Họ đang kiến thiết một xã hội tử bản đỏ rừng 
rủ mà chỉ cỏ độc nhất bọn cháu con họ, đàng 
viên CS là đặc quyền hưởng lợi mà thôi, 
không cần biết đến luân thưởng đạo lý và văn 
hỏa dân lộc cổ truyền nữa. 

Một nhà báo quốc tế đã nói thẳng vào mặt 
bọn cầm quyền GSVN: 
bộ các cấp của Đảng có thể làm giàu và sống 
trong nhung lụa đế vưởng một cách trắng trộn 
tàn nhẫn những họ không nên lãnh đạm trước 
sự đói rách lầm than của đa số dân chúng". 
Nhà bảo Tâm Tràng trong Viên Giác số Xuân 
Giáp Tuất, trang 26, cỏ viết Ban Văn Hóa Văn 
Nghệ Trung LĨdng của VC năm 1983, có gỗi 
ra ngoài một Cẩm Nang Văn Hóa nhan đề: 
"Memento Văn Hóa Việt Nam Tổng Hdp" 
Muốn xem memenlto, bà con nên vào các thử 
viện Âu Mỹ xem lập Memento Văn Hóa Việt 
Nam Tổng Hợp năm 1989-1995 (?) vừa môi 
gởi gấp sang nắm nay 1993 (do Ban Văn Hỏa 
Văn Nghệ Trung LỈảng xuất bản} có lời ngỏ 
tha thiết của những người biên soạn như sau: 
"Đây là những chải liệu tính hoa của dân lộc 
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đã dược dc lại, tình cất lên trong những bài 


mộc mạc gián đơn về giá trị văn hóa của đất 
nước Việt Nam... Đó cũng là tâm hồn của dân 
lộc Việt Mam gợi lên trong lòng dộc giá và 
những người xa lổ quốc tịnh yêu dt nuốïc thiết 
tha, nỗi niềm da diế! nhỏ quê hưởng làng xóm 
để trả về với cội nguồn đân lộc". Tại sao lại 


1989-1995? chúng tôi không hiểu nổi. Có lễ 
nào vẫn hóa Việt Nam đến năm 1995 thì tận 
số. Dầu sao, văn hóa truyền thống đân tộc 
cần dược bảo vệ, tuy chậm còn hón không, 
Rồi nhà báo Tâm Tràng viết tiếp: 

Chinh quyền cộng sản chủ trưởng đào má tổ 
tiên, những di sản văn hóa như kiến trúc của 
chủa dĩnh, lãng miếu, mộ v.v... thư tịch, âm 
nhạc, văn học, viện bảo tàng... Nếu những di 
tích lịch sử quả thật là của dân tộc (không 
phải của dân tộc-đảng) thì chính quyền cộng 
sản không dược áp dụng luật bất động sản 
(nhà nước làm chủ đất) cho tất cả di sản tôn 
giáo và văn hóa. Xưa nay chính quyền CS 
quen thái cướp nhà dân nên liên tục đào mà 
ông bà, tổ tiên, phá hoại truyền thống thở 
phụng tổ tiên của dân tộc đến tận gốc ở miễn 
Nam tử 1975 đến ngày nay. Nhà nào cũng bị 
nạn ấy, vỏi cộng sản thì chết cũng không yên. 
Dưới chế độ duy vậi xóa bỏ dĩ vãng, phong 
kiến, tất cả di tích lịch sử, di sản văn hóa 
truyền thống cũng bị GSVN ty sinh - nói dũng 
hồón bị phá hủy để canh lân xủ sở - hoặc phải 
triển kỹ nghệ không chưởng trình kế hoạch. 
Nhà báo Tâm Tràng trong tạp chí Viên Giác 
số Xuân 1994 đã nói thêm về hiện tưởng ngu 
muội phản văn hóa sau đây vào năm 1982 ai 
nghe dến cũng giật mình: 

Đền thỏ Tổ Hùng Vưởng ở vùng Việt Trì - Phú 
Thọ, suýt bị chính quyền CS phá hủy vào 
năm 1982 nếu không nhỏ sự can thiệp khéo 
léo của Kiến trúc sử Ngô Viết Thụ. Câu 
chuyện như sau: Chính quyền G5 muốn phá 
đền thở Tổ Hùng Vưởng, lấy có chiếm núi để 
làm nhà máy sản xuất xi-măng. Trước phản 
ng mạnh mẽ của đồng bào, chính quyền CS 
nhỏ KTS Thụ ra dự lễ vía Tổ Hùng Vưởng 
đồng thối trình bảy dự án nhà máy xi-mắng 
kèm với dự án xây một viện bảo làng di tích 
lịch sử đồ sô. Ngày giỗ Tổ, đồng bào lũ lượt 
kéo đến dự đông hết sức tưởng tưởng hàng, 
trăm ngàn người, có thể nói là tử khắp cả miền 
Bắc ngủ đưỡng ngủ sá lục tục kéo về. Tất cả 
bô lão đều mặc quốc phục khăn đỏng áo dài 
đen trong khi chính quyền G8 mặc quần tây 
áo sỏ-mi cụt lay hay áo 4 túi đại quan. KTS 
Thụ đại điện nhà nước ra trước bàn thờ Tổ, bất 


nan lấy lona căn nách tay ra độ thủ nào là áo 
ng lãy long cặp xách tay ra dụ no là â0 


gấm, khăn đóng, giày hạ và cả áo rộng xanh. 
KTS Thụ mặc vào rồi sụp lạy, khóc sướt mướt 
và khóc kể theo điệu "Khốc" trình bày ba 
diểm lên Tổ Hùng Vưởng oai linh chứng giám: 

1. Đền thủ Tổ Hùng Vương là mội di sản 
thiêng têng Ích sử và tín ngưng cần bảo vệ. 
Lâm mất dồn Tổ thì chữ Tổ quốc không côn ý 
nghĩa, mang lội vải Tổ nặng lắm... 

2. Nhà mây ximăng xây ở vùng này sẽ phá 
môi sinh vì hiện tuợởng micro chmai, do hạt bụi 
xi-măng dọng lại trên bầu trồi thiếu qiá, tạo 
ra... hại mủa mảng nông dân, lôi tắm... 

3. Dự án xây Viên Bảo Taáng dĩ tích lịch sử là 
cần thiết. 

Khôi nguyên ¡a Mã làm vừa lông không 
những hô tảo miền Bắc mà cả miền Nam, Tổ 
Hùng Vudng khỏi di lần. Đền thủ Tổ còn dó. 
Nỏi tôm lại, vẫn nhà báo ấy: Về bảo vệ truyền 
thống... ta có nên quét sạch chủ nghĩa GS với 
những tư tưởng mỗi đã phá hoại truyền thống 
dân lộc không? Gó phát huy truyền thống 


Tam Giáo Đồng Qui, truyền thống Chí Nhân 
của Nguyễn Trãi, truyền thống Hội Nghị Diên 
Hồng, truyền thống Khoan Hồng nhà Trần, 
truyền thống Bài Giảng Trên Nửi của Chúa 
J#sus không? Có được phép dạy các truyền 
thống ấy ở các trưởng học thay thế cho chủ 
nghĩa "Hồng" sắt máu không? Có dược phép 
thay thể sử liệu bị xã hội chủ nghĩa bóp méo ở 
triöng học bằng những tác phẩm của Trần 
Trọng Kim? 

{Tâm Tràng - Viên Giác số Xuân Giáp Tuất 
1894, trang 26-27) 


Là một điềm chưa vội mừng nếu 
con người văn hóa Việt đang phân 
thân, rữa mục và bể nát. 

Vài suy nghĩ về nền văn hóa việt 
ldu vong 


Sống ở nước ngoài, chúng ta đang mất cải 
khung hiện thực của văn hóa Việt Nam mà chỉ 
còn có cái óc của văn hóa Việt thuần lý. 

Về nên văn hóa Việt idu vụng, vấn đề bảo 
tồn, xây dựng càng khó khăn, phúc tạp hỏn 
nữa, Cái khối người ly hưởng thiếu chuẩn bị vì 
thối cuộc biến động bất ngỏ, tất tưởi chỉ mang 
ra được nước ngoài hành trang tâm lý, tình 
thần dộc nhất của văn hóa là phần ký Úc, ý 
thức và trí thức về văn hóa được thăng hoa 
rong mỗi con người Việt, Còn cái hình hài 
thực tế của văn hóa như môi trưởng, bối cảnh, 
không gian văn hóa Việt thi chỉ trên mảnh đất 
quê hướng {a mỗi có mà rủi ro thay! Ta hiện 
đang sống tách rồi. 

Bao nhiều chứng tích "băng xưởng bằng thịt" 
của lịch sử, địa lý, của phong tục, tập quán, lễ 
nghi v.v... những biểu hiện muôn đổi của văn 
hỏa Việt như đồn đài, miếu tỰ, cảnh vật đất 
nước, nhân vi văn hóa, sinh hoạt dân chúng 
bình dân tồn tại trên xử sở ta đối với tất cả 
chúng ‡a còn con cháu chúng ta dang ly 
hướng, tất cả bây giỏ, thâm hại thay! chỉ còn 
là những bóng mồ của ký c đấm chìm trong 
cải bề sâu của thời gian và chiều dài của 
khoảng cách. 

Một em bé Việt Nam sinh ra, lớn lên trên quê 
Việt, hít thẻ một cách tỷ nhiên bầu không khi 
văn hóa Việt, cụ thể và giản dị, ví dụ em luôn 
luôn chủng kiến trước mặi mình cái đình làng 
rêu phòng, ngói mốc hoặc cái ao bèo nước 
đục bên cạnh nhà, thôn xóm thanh bình sau 
lũy tra xanh, cảnh đồng vàng thảm mùi lúa 
chín, cái cảnh một đoàn người tưới cưới rộn rịp 
trên bở ruộng di đến định làng làm lễ cúng 
thần, củng tiên hiền hay họ ăn mặc bảnh bao 
lũ liệt đến chúc thọ ông bà lrong ngày Tết 
nhất... Kể làm sao cho hết. Các sự việc thông 
thường hằng ngày, hàng bữa ấy trước kia đã ín 
sâu vào tiềm thức, võ thúc của em, tiêm 
nhuần cho đứa bé cái hiện thực thấp nhất, nhỏ 
nhặt nhất của ÿ niệm văn hóa Việt Nam đó 
vậy. Mà các em có muốn quên di cũng không 
thể được. 

Chúng tôi muốn nói: Hiện nay ở nước ngoài, 
lất cả chúng ta chỉ có cái óc văn hóa - xin 
hiểu là ÿ thức và ký ức văn Bóa Việt - mà đang 
thiểu hẳn cái khung văn hóa Việt. Nói một 
cách khác, chủng ta còn giữ các phẩm chúa 
văn hóa mà thiếu cái vậi chửa văn hóa. 


Cái hiện thực văn hóa ấy mà ngày nay, mọi 
người Việt Nam tỰ do mong muốn sẽ trưởng 
tồn và lưu giữ trên Quê Mẹ, đau xót và tủi 
nhục thay! đã bị xoi mòn, suy sụp để di đến 
chỗ biến dạng nếu bọn cầm quyền vô thần phí 
văn hỏa ngự trị lâu dài. Cái trọng lội đối với 
văn hỏa, lịch sử, dân tộc là cộng sản đang 
ngụy tạo lịch sử trong các sách giáo khoa, họ 
đang xuyên lạc văn hóa truyền thống và đang 
nhồi sọ ồn ào và có sách lược cả một dân tộc 
bằng cách nhập nội cả một nền văn hóa mạo 
hóa Mác-xH ngoại lai, dứa cả đất nước xuống 
bở vực thẳm của tử tưởng, của đạo lý Việt 
Nam. 

Nhưng điều đảng mừng bỏ lại là nếu trên quả 
mạ, đồng bào ta khó cưởng lại sự đập phả tàn 
bạo cái hiện thực văn hóa cổ truyền ấy thị ð 
nước ngoài chữ đây, 18 năm, chúng ta có trọn 
quyền tự do và dầy đủ nhiệm ý để phát huy 
theo hảo ý và thiện chỉ chúng ta, cái óc văn 
hóa Việt Nam tốt đẹp còn sót lại của mỗi 
người chúng ta. Để bảo tồn và lưu truyền cho 
các thế hệ mai sau, trên mảnh đất tự do nảy. 

Các hậc tần anh, nhị hinh lần tuổi lo âu 
đến hoàng sở rằng về lâu về dài đấn thế hệ 
thứ (th mấy nhỉ?) - có lẽ thế hệ này cũng gần 
đến rồi! Con cháu chúng ta chẳng những vốn 
không còn cái khung vẫn hóa Việt mà cát óc 
văn hóa ngàn đổi cũng mất luôn. Thực là một 
điều xói xa, tủi nhục với tiền nhân, với Tổ 
Quốc. Mà nói đến cái óc vẫn hóa Việt, tỨc là 
phải bắt đầu bằng ngôn ngữ Việt. Ngôn ngữ 
Việt chính là hiện thân của một phần lớn cái 
nôi văn hóa Việt ở nước ngoài đó vậy. Trên đó 
xây dựng mọi công trình kiến trúc tính thần, 
bảo lồn và phát huy nền văn nghệ và văn hóa 
Việt, Nếu không còn cái hình thái biểu hiện 
quan yếu này của mọi nếp sống sinh hoạt của 
chúng ta và con cháu chúng ta thì sự sáng tạo 
và liêu thụ văn hóa Việt cũng không còn. Bài 
học Do Thái là một chúng nghiệm bố ích cho 
chúng ta. Còn ngôn ngữ Do Thái là còn cái 
hồn Do Thái, tinh thần Do Thái suốt mấy năm 
họ lưu lạc trên đất nước người và cuối cùng họ 
trồ về với lý lịch Do Thái để kiến thiết dất 
nước. Phần ta rồi cũng nhất định phải nhữ 
vậy. 

Cộng đồng chúng ta ở nước ngoài đang có 
thành công rực rổ ở một số người, khắp thế 
giải t các chuyên gia, khoa học gia, kinh 
doanh đến các em học sinh, sinh viên du tủ... 
Trong hiện lại và tưởng lai, họ đóng góp vào 
kho tàng chất xám của Tây phưởng những liệu 
tất cả sự hòa đồng và hội nhập thành đạt ấy 
có đẩy dưa đến cái họa biến chất, mất cội 
nguồn, gốc rễ vỏi dân tộc. Toàn thể có còn 
giữ được hãnh diện chính đáng để rồi trỏ về 
làm đẹp, làm giàu, lâm mạnh cho quê hưởng 
mình, một khi quê hưởng dược khôi phục hoàn 
loàn, thoát khỏi bạo làn, áp bức? để nguyện 
làm một người "thd" bình thưởng xây dựng quê 
hưởng rách nát, sau bao biến loạn trưởng kỳ, 
thăm khốc còn hón là một "kiến trúc sử" lỗi lạc 
tăng cưởng cho một đất nước Tây phưởng vốn 
giàu mạnh lại cảng thêm giàu mạnh? Gái khí 
tiết của một “Trần Bình Trọng văn hỏa" có còn 
luận lưu trong dòng máu Việt, một khi xích quỷ 
không còn trên đất nước? 

Tâm lý ấy lủy thuộc chủ yếu vào niềm tự hào 
dân tộc và sự khôn ngoan của nòi giống Việt - 
được chứng minh trên Việt sử trưởng kỳ - để 


gi” gìn bản sắc văn hóa Việt Nam hòng chờ 
có hội và khi có dịp thuận lới thị mọi người ao 
dốc phẩn khỏi trở về kiến tạo xử sở đỏ vậy. 

Muốn bảo tồn phát huy nền Văn hóa Việt cổ 
truyền để xây dựng nền Văn hóa ly hưởng 
hoàn hảo, giữa cái đa dạng, phức lạp, hỗn hịp 
của các nền văn hóa xa lạ khác mà người Việt 
khắp nói chung đụng, tưởng chúng ta cần có 
thái độ sáng suối, thông thái và thông minh. 
Đó là một nguyên lý sở cấp. Trước hết phải 
rèn luyện sự khôn ngoan của quốc dân 
(sagesse nationale) để xây dựng lưởng tri dân 
lộc (conscience nationale} rồi mới hòng bảo 
tồn được lý lịch nói giống (identild nationale). 
Một cái đây xích tâm lĩnh mầu nhiệm bền 
chắc của cái khối tập thể tự hào luôn luôn là 
con Rồng cháu Tiên, con Hồng cháu Lạc, là 
chúng ta đó vậy. : 
Chính vi muốn tái tạo cái khung văn hoá, "cái 
vật chúa" Văn hóa Việt, hầu tránh sự sa đọa 
tâm linh văn hóa ở lớp con cháu chúng ta mà 
cộng đồng Việt Nam chúng †a khắp nỏi đã thể 
hiện những biểu dưởng cụ thể đầy ý nghĩa văn 
hóa và cả hiệu lực: nào mỏ lồn dạy tiếng Việt, 
nào tổ chỉc Hội Chủ Tết, ngày Giỗ Tổ, ngày 
làng Việt Nam, Tất Trung Thu v.v... với lễ 
nghị, tập tục, trang phục, thực phẩm thuần túy 
Việt Nam. Bao nhiêu hinh thải “tiêu thụ” văn 
hóa có thể còn là sở cấp để nhập môn văn 
hóa Việt, bồi đưởng kỷ niệm, tái tạo cảnh sắc 
Việt... Để các em sinh ra và lỏn lên trên đất 
người hoặc các thiếu niên xa nước lâu ngày 
nhở lại mà nhận diện địch thực lý lịch Việt, trỏ 
về Nguồn Việt của mình. 

"Chúng ta mất hết. Chỉ còn nhau..." 

"Gòn nhau" trong cái nghĩa trử tỉnh ái quốc là 
tình đồng bào, đồng quốc: những con ngưöi 
đã sống lrên một giang sỏn cẩm tú chạy dài 
như chữ S, ở một niềm Á Châu nào, chữ đây 
cách trỗ ngàn vạn trùng dưởng và đang căm 
thủ kẻ cướp nước phi nghĩa... Để nhắn nhủ 
nhau, để nhắc nhở nhau về cái nôi văn hỏa 
Việt. 

Sự thực hiện cái khung Văn hóa Việt. Chưa 
nói đến cải óc Văn hóa Việt nói trên, cộng 
đồng ta về cái khung Văn hóa Việt chỉ làm 
xuân thu nhị kỳ, dù chỉ còn là sở lược nhưng 


bạo hàm ý thức giáa dục vÃ củng cao quý, 
sâu xa. Xin hoan nghệnh và xin cộng đồng ta 
tiếp tục phát huy! Và cái hình thức tuy sở cấp 
ấy, ta vẫn không mong dớc gì tìm được trên 
quê hưởng ta trong hiện tại, bị thống trị nghiệt 
ngã:-bị hạn chế gắt gao bởi một tập đoàn phi 
văn hỏa, cuồng tín vì một ý thúc hệ ngoại lai, 
mạo hóa. Do đó, họ làm sai lạc bản chất, biển 
dạng cội rễ của con người văn hóa Việt muôn 
đồi vẫn là dựng nhà, dựng nước trong tỉnh thần 
hài hòa, nhãn ái, kết đoàn để mưu phúc lội 
công chính tập thể.Và khi cần đến, nhân dân 
ta cưởng quyết vận dụng các đức tính hào 
húng, bất khuất dễ đập tan cường quyền cộng 
sản áp bức, bạo lần đang cổ sức hủy diệt cái 
khung và cái óc vẫn hỏa ấy. 

Jean Paul Sartre đã nói rất đồn giản: "Văn 
hóa là hiện thể của quá khử và dụ phóng hiện 
thể của tưởng la" 

Đối với cộng đồng Việt Nam ly hưởng tản 
mắc khắp bốn phướng trồi, lới nói ấy về văn 
hỏa chỉ đúng có một phần nhỏ, : 

Khi chúng ta chủ đây đang mất mát rất nhiều 
để không nói là toàn bộ cái khung văn hóa, 
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cái hiện thực văn hóa đước bồi đấp từ mấy 
ngàn năm, lu lồn trần quê hưởng chúng ta. 
Khi quê hưởng tạm dụng của chúng ta bây giỏ 
giống như muôn vạn ngôi sao chí chít trên nền 
trồi rài rác đó đây, chỗ này có một cộng đồng 
Việt Nam lồn, ð nước kia có mội tập đoàn Việt 
Nam bẻ nhỏ. Trong khi đó thì hiện thể của 
quá khử và dự phóng hiện thể của tưởng lai - 
hai yếu tố lập thành nền văn hóa của một đất 
nước phải do công trình xây dựng lâu dài lập 
thể của toàn thể dân tộc Việt Nam (bộ phận 
nhân dân đa số hiện còn trong nước chung 
sức với cộng đồng ly hướng khắp nói ở nước 
ngoài) cùng thực hiện ð một địa điểm, một 
không gian nhất định là mảnh đất Việt Nam đó 
vậy. Có như thế mỗi có củ bảo lồn trọn vẹn và 
phát huy hoàn hảo nền Văn hóa Việt Nam 
dược, "theo tiến trình và cách thế liên tục, 
tập thể hộp quần và hợp lý của sinh mệnh 
tính thần, văn hóa một dân tộc". 

Còn ở trong nước các loại văn hóa Mác-xÍt 
Lênin-nít ngoại la, mà GSVN đem nhồi sợ 
nhân dân Việt Nam hiện nay là một mạo hóa 
phi văn hóa. Và đó cũng là chủ thuyết sai lầm 
chỉ dạo mại chỉnh sách chính trị, kinh tế, xã 
hội, văn hóa dẫn dân tộc dĩ trên bở vực thẳm. 
Đó là một quái hóa được nhập nội không 
thuận lý, không hợp tình, hộp cảnh. CSVN đã 
cưởng bức nhân dân Việt Nam bằng bạo lực, 
tỉnh thần, vật chấi tiêu thụ độc đoán hồ đồ một 
triết thuyết duy vật biện chứng và duy vật sử 
quan xa lạ, bây giờ thi thực là quá thời rồi. Mà 
đã nói văn hóa, tức là phải đẹp, tốt (văn = vẻ 
đẹp) và phải được dân tộc chấp nhận, chấp 
thuận với tất cả sự tỉnh táo và thoải mái của 
tâm hồn để biến thành nếp sống tinh thần, 
tình cảm, vật chất lâu đời trưởng cửu cho dân 


lộc. 
Ö trong nước, hiện lại, sức ép tàn bạo của 
mội nền mạo hóa đang đờ bẹp nền Văn hóa 
Việt Nam dích thực rồi! Còn ngoài nước, có 
thể có một số người trong thế hệ hiện lại và 
nhiều thế hệ sinh sau đả muộn tiếp nối nhau 
đang bủa vây để đi đến lung lạc, sa ngã bởi 
mội nền ngoại hóa xa lạ đầy tính quốc tế đa 
dạng, phức lạp, xô bồ. Ô nước ngoài, một số 
lồn chẳng những không sáng tạo gì thêm cho 
Văn hóa Việt mà còn liêu thụ Văn hóa Việt 
một cách hồ đồ, lỗi lầm làm hao mòn và biến 
chất cái vốn liếng tỉnh thần cổ kính phong phú 
và tính tủy, Đó là một điều tại hại và thậm 
nguy. 

Đã mất cái khung hiện thực của văn hóa Việt, 
chúng ta và con cháu chúng ta đừng để mất 
luôn cái văn hóa Việt. 

Vì sự lý trên, vì nhụ cầu trưởng cửu của nền 
văn hóa dân tộc cổ truyền tốt đẹp phải được 
xây dựng trên một khung vẫn hỏa hiện thực, 
một mảnh đất nhất định, thống nhất do toàn 
dân Việt cho nên công cuộc Quang Phục Đất 
Nước, cưởng quyết giành giựt lại quê hướng tử 
bàn tay sắt của lập đoàn vong bản, phi văn 
hóa là Mục Tiêu Tối Hậu, là lễ tất yếu và tất 
thắng của tất cả chúng ta, trong cũng như 
ngoài nước. Để chúng ta khôi phục toàn bộ 
cái khung văn hóa trọn vọn hòng thực hiện cái 
óc văn hóa Việt Nam của tất cả con dân nước 
Việt trong cũng như ngoài nước. 


44 - Viên Giác 92 


TÔ 


® Bùi Hữu Long 


Thương 
@IUẾ 


Hỏi người Việt Nam, trên hải ngoại 
Hãy củng nhau, nhìn lại quê hưởng! 
Dân ta chừm đắm xót thưởng 
Khổ đau chồng chất, khôn lường 

đến nay. 


Dân cả nuốc cảng ngày đói rách 
Ách cùm gông đặt khắp mọi nói. 
Biết bao oán hận ngút trỏi. 
Nhả tan cửa nát, xưởng rỏi trong tủ. 


Đảng có đủ, trăm phương ngàn kế 
Cấm chùa chiên, tín ngưng giáo 
tôn. 

Vũi chôn, dạo đức luân thường. 
Mau dân chính sách, chủ trưởng rõ 
rầng! 

Đảng thật dám to gan lồn đạ 
Bất dân ta làm ngựa làm trâu. 
Chúng toan cưổi cổ đẻ đầu. 
Aãuôn nói chịu cảnh bể dâu có hản. 


Lệnh Đảng cấm, ai bản chính trị 
Cấm đa nguyên, dân chủ, nhân 
quyền. 

Độc tài, Đảng trị ba miễn. 
Chuyên chính vô sản, tuyên truyền 
cần xa. 


Đừng đủ cách bịp lửa thiên hạ. 
Thuyết Mác-Lê nhồi nhét mọi nhà. 
Phản đối chẳng đám nói ra. 
Không muốn, cũng phải nói lả 
Đăng hay. 


Đấu tranh thì xiềng tay xích cổ: 
Chỏ đến ngày xuống lỗ mỏi thôi. 
Đổ bao xưởng máu mồ hôi. 
Chỉ vi cái Đảng lỗi thời ngoại lai 


Chuyện bất công thưởng ngảy lắp 
đại 
Lối cửa quyền hống hách xưa nay. 
Tráo lưởng như trỏ bản tay. 
Nồm qua là bạn, hôm nay là thủ. 


Kẻ ngu dốt, làm thầy người giỏi 
Cây chức quyền chụp mũ ngưồi 
gay. 

Ngang nhiên bốc lửa bỏ tay. 
Đây có hiếp hại những ai bất đồng. 


Công của Đảng bao năm lãnh đạo. 
Lấy máu đân nhuộm lá cò đào. 
Xây thêm hỏa ngục, nhà lao. 
Non sông gánh chịu biết bao đoạn 
trưởng. 


Cảnh tai ồng, Đảng gieo mọi chỗ" 
Khắp xóm thôn, chỏ búa, công 
đường. 
ân đành bỏ xử tha phương 
Tổ tông đoạn tuyệt, quê hưởng xa 
la 


Ta người Việt củng nói cùng giống. 
Chẳng lẽ ta đứng mãi mả trông. 
Cùng nhau chung sức góp công 

Đầu tranh giảnh lại công đồng tự 
do. 


Cho xứng đáng con Hồng cháu Lạc, 
Nỗi giống ta phải được rạng ngồi. 
Ấm no hạnh phúc muôn nói. 
Công bằng bác ái cuộc đời bình 

yên. 
Nirnberg 28.01.96 
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" Phan Quang Đán 


*® Chính sách của Trung Cộng 


đối với Đài Loan 

Trung Cộng sẽ thâu hồi Hưởng Căng ngày 
61.7.1997 và quyền lực của Anh Quốc ở hải 
tảo trù phủ vô song này sẽ hoàn toàn chấm 
dứt Sau 400 năm kiến thiết Macao ð cửa 
sông Châu giang thành một đê thị tráng lệ, 
chính phủ Bồ Đào Nha (Porugal} cũng đã 
đồng thuận trao lại cho Trung Cộng vào năm 
1899. Dân chúng ở hai nói này đã quen sống 
trong mội chế độ pháp trị và hưởng đầy đủ 
mọi quyền tự do đân chủ. Vì vậy khi có tin 
Trung Gộng sẽ thu hồi Hưởng Cảng và 
Maocao, đại thưởng gia và trí thức đã dời sang 
Úc Châu, Gia Nã Đại, Mỹ và Âu Châu, đem 
theo vốn liếng về tiền bạc, khoa học kỹ thuật 
cũng sự chăm chỉ và tài kinh doanh, do đó đã 
giúp cho các nước này thêm thịnh vượng. 
Riêng ä Gia Nã Đại, thành phố Vancouver 
nay cũng thưởng gọi là Vankong (Hong Kong 
tức là Hướng Cảng). 

Chính quyền Trung Cộng đã tuyên bố "Một 
chính phủ, hai chế độ", và sau khí Trung 
Cộng lhâu hồi Hưởng Cảng và Macao thì 
trong vòng 5Ù năm, hai nói này sẽ tiếp tục 
đước sinh hoạt tỷ da dân chủ, làm ăn trong 
chế độ pháp trị, hoàn toàn phát triển theo kinh 
tế thị trưởng như cũ. Nhưng trên thực tế đây là 
một điều rất khó thực hiện. Trung Cộng chỉ 
duy trì được chế độ đặc lài, đặc đẳng là nhà ä 
chỉnh sách gắt gao kiểm soát tin tức, kiểm 
soái báo chí, kiểm soát dư luận. Sau khi 
Hướng Cảng và Macao đặi lại duôi quyền 
Trung Cộng thì ngưởi Trung Hoa sẽ tự do di 
chuyển giữa hai thị trấn này và lục địa. Độc tài 
tuyệt đối thì có thể duy trì bằng xiết chặt kiểm 
soát, Nhưng tự do, mà dân chúng bất cử ð 
đưởi bầu trời nào, thởi đại nào, cũng ao uốc, 
mong muốn, rất dễ truyền nhiễm. Vấn đề lại 
cảng thêm phức tạp vì các doanh gia Âu Mỹ, 
có nhiều quyền lợi ð hai đô thị có tính cách 
quốc tế nói trên, không dễ gi mội sớm một 
chiều buông trôi quyền ldi của họ. "Ai cũng 
như ai, Người la ai mất tiền hoài đến đây". Vì 
vậy, Trung Cộng, cũng như cộng sản ö khắp 
nổi, quen thỏi lật lọng, để tần tại, sẽ dùng 
nanh vuốt về lấy và lôi kéo Hưởng Cảng và 
Macao áp đặt dưới gông củm xiồng xích của 
họ. Dư luận thể giỏi có lên tiếng phản đối một 
thởi gian rồi cũng êm di. 

Tin tức tử Trung Cộng không lấy gì làm lạc 
quan. Hội Nghị cao cấp của Ủy Ban Trung 
tảng Cộng Sản Đảng đã tuyên bố hủy bỏ cỏ 


quan lập pháp mà dân chúng Hưởng Cảng đã 
tự do bầu lên, Lại có tin một sử đoàn thiện 
chiến và có kỷ luật nhất của Quân Đội Giải 
Phóng của Nhân Dân (Peoples Liberation 
Army) sẽ được biệt phải sang Hưởng Cảng để 
"bảo vệ dân chúng và duy trÌ kỷ luật khi cần". 
Do đỏ, người ta tiên đoán trong những ngày 
tháng sắp tới, sẽ cớ một đợt sóng di dân nửa 
của giỏi trung lủu Hưởng Cảng. Còn giỏi bình 
dân, tay làm hàm nhai, sẽ phải ở lại trong lo 
sg phập phồng. 

Trái với Hưởng Cảng và Macao, Đài Loan 
Trung Hoa Dân Quốc (Taiwan Republic of 
China} hoàn toàn biệt lập, Trung Cộng chưa 
hồ bao giỏ kiểm soát dầu chỉ là một ngày, một 
giỏ hay một phút, Muốn xin chiếu khản đi Đài 
l.oan thì không có một Lãnh Sự Quản, một Sử 
Quán Trung Cộng nảo có thể cấp được. Tác 
giả bài này đã thử gọi Sử Quán Trung Cộng ở 
loa Thịnh Đến để xin chiếu khán đi Đài Loan. 
Họ trả lỏi rằng phải đến trụ số Đại điện Đài 
Loan thì mới xin được. Các tòa Đại diện này, 


trên thực tế là những Lãnh Sự Quán đặt ả 
nhiều hành phế nưác Mỹ, trưác gọi là Ủ bự Bạn 


Phối Hộp Các Sự Vụ Bắc Mỹ (CAordinallen 
Council For North American Affairs), nay đổi 


. tên thành Văn phòng Kinh Tế và Văn Hóa Đài 


Bắc (Taipei Economic and Cultural Office). 


e Trung Cộng e ngại nhất là Đài 
Loan Trung Hoa Dân Quốc 
(Tawan Republic of China), 
một mặt tìm đủ mọi cách ngăn 
cản không cho Đài Loan gia 
nhập Liên Hiệp Quốc hay mở 
rộng có sở ngoại giao với các 
nước trên thế giỏi, một mặt tiếp 
tục đe dọa, nếu cần, sẽ dùng 


vũ lực để cưởng chiếm. 

Trung Cộng sở Đài Loan vì nhiều lý do. Dân 
Trung Cộng và dân Đài Loan đều là người 
Trung Hoa cùng chung một quá khú, một lịch 
sử. Mãi cho đến khi quân đội cộng sản của 
Mao Trạch Đông, được Liên Sô cung cấp số 
vũ khí khổng lồ tịch thu của quân đội Nhật 
Bản ở Mãn Châu, chiếm toàn thể lục địa 
Trung Hoa vào cuối nắm 1949, và Thống Chế 
Tưởng Giới Thạch phải đem quản dồi sang 
Đài Loan, thì mới chịa thành hai chính quyền, 
hai chế độ riêng biệt. 

Cả hai bên dầu tôn trọng nhà cách mạng Tôn 
Dật Tiên hiệu là Tôn Trung Sỏn., Tên chí sĩ 
sau nhiều năm kiên trí tranh dấu chống nhà 
Mãn Thanh, triều đại đã làm cho Trung Hoa 
suy nhược bị các nước Âu Mỹ chia năm xẻ 
bảy, đã đấy lên cuộc khởi nghĩa mồng 10 
tháng 10 nằm 1911 ở Vũ Xưởng, tỉnh Hồ Bắc, 
đưa đến sự sụp đổ của Mãn Thanh, Từ đó về 
sau, tính đến nay đã 85 năm, ngày Song Thập 
vẫn dược dân Trung Hoa, ngoại trử cộng sản, 
long trọng tổ chức như ngày Quốc Khánh. Và 
tam dân chủ nghĩa do Tôn chí sĩ đồ xưởng - 
dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh 
hạnh phúc - vẫn được người Tàu tên trọng. 
Dân số Đài Loan hiện nay chỉ trên dưới 21 
triệu 500 ngàn với một điện tích 36.000 cây số 
vuông. Tính về diện tích thị Trung Cộng rộng 
lồn hỏn 270 lần, Tỉnh về dân số thì Trung 


Cộng với quá một tý người, đồng hỏn gấp 55 
lần. Vậy mà tổng sản lượng quốc gia của Đại 
Loan năm 1985 bằng 1 phần năn {1/5) của 
Trung Cộng, và năm 1992 lân đến một phần 
nửa (1⁄2) của Trung Cộng. Tính theo đầu 
người thì lới tủc hằng năm hdn 11.000 Mỹ kim, 
sơ vỏi 200 Mỹ kim hay ít hồn ở Trung Cộng. 
Về mậu dịch quốc tế thì Đài Loan tổng cộng 
mỗi năm là 122 tỷ Mỹ kim, vỏi xuất cảng là 67 
tỷ Mỹ kim, và nhập cảng là 55 tỷ Mỹ kim. Đài 
Loan đúng hàng 13 về mậu dịch quốc tế, 
hàng 12 về xuất cảng, và hàng 15 về nhập 
càng. Nên đặc biệt lửu ý ià Đài Loan có một 
số dự trữ ngoại lộ 90 tỷ Mỹ kim, lồn hỏn cả 
Nhật Bản. Về phưởng diện giáo dục, số người 
biết đọc biết viết là 93 phần trăm, với cấp tiểu 
học và trung học bắt buộc và miễn phí. Trưng 
binh thì người dân sống lâu 72 nằm phía nam 
giỏi, 7B năm phía nữ giỏi. Cử 1.000 hoạt sản 
(live births) thi số tử vong trẻ con chỉ là 6, một 
con số vào bậc thấp nhất thế giới, chúng tỏ 
mức sống của Đài Loan rất cao, và y tế phòng 
ngửa cũng như điều trị tổ chức rất chu đáo. 


Những con sẽ nói trên tri 
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The Wond Almanac and Books of Facts do 
nhà World Almanac Books xuất bản, trử danh 
là quyến niên giám quốc tế chính xác nhất. 
Qua trung gian Hưởng Cang, đặc biệt là Ngân 
Hàng Khuôn Mẫu Hưởng Cảng Chuẩn Nhận 
(Standard Chartered Bank of Hongkong), Đài 
Loạn lại đầu tử hàng tỷ Mỹ kim vào Trung 
Cộng, đặc biệt là các tỉnh Phúc Kiến, Quảng 
Châu và Thưởng Hải, không những để giúp 
cho ba tỉnh này, mà cho toàn thể Trung Cộng 
phát triển kinh tế. Mỗi năm hàng trăm ngàn, 
đần dà lên dến cả triệu dân Đài Loan trổ về 
lục địa thắm bà con và quê quán, đem thao 
những số ngoại tệ đăng kể để giúp đỏ bà con, 
làng mạc. Do đỏ dân chúng lục địa, không 
những dược giúp đỗ kinh tế tài chánh, lại được 
biết rõ rằng đân chúng Đài Loan dược hưởng 
đầy đủ mọi tự đo tín ngưởng, bảo chí, đí lại, tổ 
chức, sinh hoạt, đối lập, v.v... lại cảng thêm 
ngưởng mộ Đài Loan. 

Trong cuộc trưởng kỳ chạy dua kinh tế, văn 
hóa, chính trị gida Trung Cộng và Đài Loan, rõ 
ràng là Đài Loan cảng ngày càng dẫn đầu, bỏ 
xa Trung Cộng nảm ÿ ö lại một vị irí lạc hậu 
khó mà thoát khỏi, trừ phi dân chúng lục địa 
gạt bỏ chủ nghĩa Mác-xÍt lỗi thời, hoặc chính 
quyền Trung Công thấy cần phải tụ họ cổi bỏ 
chủ nghĩa này để cho toàn dân tị do phát 
triển tài ba và năng lực sáng tạo của họ. Lúc 
bẩy giỏ, Đài Loan và lục địa cùng theo dưỡng 
lối tự do dân chủ và cuộc thống nhất Trung 
Hoa sẽ diễn ra trong hòa bình. 

Những chưa có triệu chứng gì một cuộc thay 
dổi lồn lao như vậy sẽ diễn ra trong tưởng lai 
gần đây. Trái lại, chính quyền Trung Cộng 
muốn duy tì độc quyền của họ, và do đó, eo 
biến Đài Loan những ngày gần đây sẽ có thể 
ba đào sóng dậy, đưa đến một Tình trạng cực 
kỳ nguy hiểm cho Á Châu và toàn thể thế giới. 


« Chính sách lửng chừng của Mỹ 
có thể khuyến khích Trung 
Cộng dấn thân vào con đường 
bạo động. 

Năm 1992, khi còn là ng cử viên, Clintof lên 

tiếng công kích Tổng Thống George Bush 
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nịnh bở Trung Cộng, và tuyên bố sẽ áp. dụng 
một chính sách củng rắn đối với Trung Cộng, 
vì "chính sách thân Trung Cộng, trước kia còn 
là lý do để làm cán cân quân bình đối vi Liên 
Sô, đã trỗ thành vô nghĩa sau khi Liên Số sụp 
để". Những lọt được vào tòa Bạch Ốc thì 
Clinton thay đổi hẳn thái đệ. Không còn nói 
đến bảo vệ nhân quyền, không còn ủng hộ 
những chiến sĩ Trung Hoa tranh đấu cho dân 
chủ, không còn phản đối Trung Cộng giúp Đại 
Hồi Quốc (Pakistan) chế bom nguyên tử, 
không còn phản đổi Trung Cộng bán hỏa tiên 
có tầm pháo kích xa cho các nước Hồi Giáo 
quá khích như lran, không còn phản đối Trung 
Cộng cho nể những bom nguyên tử lồn hớn 
những bom nguyên tỬ của Mỹ và Nga thí 
nghiệm cho nể... Trung Cộng dược hưởng quy 
chế mậu dịch tối huệ quốc, làm cho Mỹ thất 
thu mỗi năm tử 30 đến 50 tỷ Mỹ kim, và Trung 
Cộng tăng gia ngân sách quốc phòng. Clinton 
nịnh bộ Trung Cộng còn hỏn T.T. Bush bội 
phần, 

Trong bài diễn văn dài hỏn 60 phút đọc ngày 
23 tháng Giêng 1996 triệc | liäng Viện Quốc 
Hội, TT Clinton chỉ dành có mấy phút để nói 
về ngoại giao, lại không có một chữ nảo đề 
cập đến Trung Cộng, Đài Loan, Nhật Bản; Ấn 
Độ, hay Đông Nam Á. Đặc biệt là TT Clinton 
tìm đủ mọi cách tránh né vấn đề Trung Cộng - 
Đài Loan, và không muốn cho vấn đề này trỏ 
thành một đề tài tranh cử trong cuộc chạy đua 
vào Bạch Ốc nắm nay. 

Chính sách lửng chửng của TT Clinion, 
chúng tỏ sự thiếu kinh nghiệm, thiếu đưởng lối, 
thiếu lập trưởng, thiếu "xưởng sống" (spine) đã 
khuyến khích Trung Gộng vó vẻ dấn thân vào 
con đường bạo động để cưởng chiếm Đài 
Loan. 

Tháng 6.1995 khi Clinton vì áp lúc của dư 
luận, đặc biệt là Quốc Hội, cả hai dàng Dân 
Chủ cũng như Cộng Hòa, cấp chiếu khán cho 
Lý Đăng Huy, Tổng Thống Đài Loan viếng 
thăm trưởng Đại Học cũ Cornell Iniversity và 
đọc diễn văn ngày 9 tháng 6 chống chế độ 
cộng sản và nêu cao những thành công rực rổ 
của Đài Loan về mọi phưởng diện kinh tế, 
chính trị và văn hóa, thì Trung Cộng lồng lên 
phản đất kịch hệt, Cả Chủ Tịch Nhà nước là 
Giang Trạch Dân và Thủ Tưởng là Lý Bảng 
đều tuyên bố là có thể dùng võ lực để đánh 
chiếm Đài Loan. Nhiều sử đoàn thiện chiến 
Quân Đội Giải Phóng của Nhân Dân 
(Peopla's Liberation Army) tổng cộng lên đến 
400.000 người tập trung ở tỉnh Phúc Kiến đối 
diện Đài Loan liên tiếp tập trận với thủy lục 
không quân, và pháo kích thỦ vào eo biển Đài 
Loan, và cảnh cáo làu bè các nước nên tránh 
eo biển này. 

Các cuộc đe dọa này nhằm mục dich ảnh 
hưởng cuộc bầu củ Tổng Thống Đài Loan sẽ 
diễn ra ngày 23 tháng 3.1996 vỏi Lý Đảng 
Huy có nhiều hy vọng đắc cử và vang. Trung 
Cộng một mặt muốn giảm nhuệ khí của Đài 
Loan, và ép Lý Đẳng Huy xuống giọng bỏ qua 
không nói đến Đài Loan độc lập, một mặt 
nhắc Hoa Kỳ cần tôn trọng chính sách chỉ có 
một Trung Quốc gồm cả Đài Loan. Năm 1971 
Trung Cộng được chấp nhận vào Liên Hiệp 
Quốc, và Đài Loan bị loại ra khỏi tổ chức quốc 
tế này, trái hẳn với nguyên tắc căn bản là tất 
cả các xử có chính phủ riêng, đất dai và dân 
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SỐ riöng biệt đồu có quyền gia nhập Liên Hiệp 
Quốc. Ngay như Đông Đức và Tây Đức trước 
kia, hay Nam Hàn và Bắc Hàn bây giỏ đều là 
hội viên Liên Hiệp Quốc. Tháng 2.1972 TT 

Nixon viếng thăm Bắc Kinh và năm kế, tái lập 
bang giao với Trung Cộng. Ngày 1 tháng 
Giêng 1979 Mỹ doạn giao với Đài Loan. Trong 
hiệp ưdc binh thưởng hóa ngoại giao với Trung 
Cộng, Mỹ chấp nhận nguyên tắc là chỉ có một 
Trung Quốc và Đài Loan là thành phần của 
Trung Quốc. 

Nhưng ngoài ra lại có Đạo Luật 1876 Liên 
Lạc Với Đài Loan (Taiwan Relalions Acl of 
1979) theo đó Hoa Thịnh Đốn phải xem mọi 
cuộc tấn công vào Đài Loan với tính cách 
nghiêm trọng (grave conoern). Đạo Luật này 
có thể giải thích và áp dụng hết sức co giãn. 
Co giãn dến mức đệ thúc thủ không làm gì cả, 
để mặc cho Trung Cộng tự do tung hoành. 
Trung Cộng bây giỏ đã lớn tiếng nói lên một 
điều mà họ đã thầm nói trong hai năm qua là 
Mỹ phải rút lui khỏi khu vực Tây Thái Bình 
Dương vì "ở Á Châu không có chỗ cho cả hai 
nưdc Trùng Quốc và Mỹ Quốc" 

TT Ginton đội nhiên nhận thấy là khó lòng 
tránh né vấn đề Trung Gộng trở thành một đề 
tài tranh cử hết sức quan trọng trong kỳ tranh 
cử sắp tới, dã đồ nghị với Bắc Kinh là trong 
những tháng tới cần có những cuộc họp cao 
cấp giữa Mỹ và Trung Cộng, đặc biệt là giữa 
Cố vấn an ninh quốc gia Anthony Lake, Tổng 


bổ : 


trưởng Ngoại giao Warren Christopher, Tổng 
trưởng Quốc phòng William .J, Perry với những 
nhân vật đối chiếu của chỉnh quyền Trung 
Cộng. Tuy mục dích của TT Clinton chỉ là để 
đắc cử một nhiệm kỳ thÚ hai, những tinh hình 
thể giới đang nhanh chóng bước vào một giai 
đoạn cực kỳ nghiêm trọng, lồn hởn, rất lăn hỏn 
chức tước của Clinton. 

Có lẽ Clinton sẽ làm áp lực dối với Đài Loan 
để đừng tiếp tục mỏ rộng các hoạt động ngoại 
giao, và đửng vận động trỏ lại Liên Hiệp Quốc 
với tính cách một hội viên toàn diện. Trung 
Cộng rõ ràng là nắm được cái thóp của 
Clinton, và không trả lới những đề nghị gặp qở 
cao cấp của Clinton. Được sự ủng hệ tích cực 
của Đảng Cộng Hòa Mỹ mạnh mẽ chống 
cộng sản, Đài Loan sẽ nghe theo Clnton 
chăng? Cho dầu Đài Loan nhắn nhịn chó thổi 
cũng chưa chắc gì Trung Cộng sẽ biết điều, 
trảnh cuộc huynh đệ tưởng tàn, và sẽ không 
đánh chiếm Đài Loan trong lúc TT Clinton còn 
đang lúng tủng chưa biết phải xử sự như thế 
nào. 

Dầu sao đi nữa, thật là mỉa mai mà tham 
vọng của Clinton, mội cá nhận, một người 
không có lập trưởng, đã bị ông ta đặt cao hồn 
cả quyền lới tối cao không những của một 
siêu cưỡng như Mỹ, mà còn của toàn thể Á 
Châu và thế giỏi. 


TY NẠN 
VÀ NHÂN QUYÊNW 


Tham luận của Gas. 
Phạm Đăng Sum trong 
buổi Hội thảo về Thuyền 
Nhân và Nhân Quyền tại 
Paris 09.12.1995 


huyền nhận tý nạn và Nhân quyền 
T là hai vấn đề tuy khác nhau về hình 
thúc, những lại tảng quan mật thiết 
với nhau về nội dung. Trên trưởng quốc tế và 
trong cộng đồng Việt Nam, đấy là hai vấn đề 
từng là đề tài cho nhiều cuộc thảo luận, là 
mục dích cho nhiều phưởng án, là động cổ 
cho nhiều cuộc đấu tranh,: tử hai mưỏi năm 
nay, sau ngày cộng sản cưởng chiếm miền 
Nam khai mào cho những đột vượt biên tìm tự 
do vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nước ta. 


Trong những năm đầu, thuyền nhân ty nạn 
Việt Nam đã được thế giới dành cho một cảm 
tình, có thể nói một sự du ái đặc biệt. Sự du ái 
đặc biệt này có thể giải thích bằng 4 yếu tế 
Sau: 


Thứ nhất, những thuyền nhân Việt Nam chịu 
dựng bao hiểm nghèo trên biển cả để trốn 
thoát chế độ độc tài và chính sách trả thủ vô 
nhân đạo của cộng sản Hà Nội. Những thuyền 
nhân này bỏ lại tất cả, thân nhân, tài sản, 
dánh đổi sinh mạng để tìm Tự Do và một 
tưởng lại sáng súa cho con cái, Họ được quan 
niệm đúng là những người ty nạn chính trị. 

Thử hai, Tổ chức Liên Hiệp Quốc đã dành 
cho Phủ Cao Ủy Ty Nạn (CUTN) một ngân 
sách lồn, với nhiệm vụ xem xét, nghiên cửu, 
giúp đỡ và giải quyết trưởng hp thuyền -nhân 
trong thổi gian tạm trú ö các trại cho đến lúc 
họ được định cư và hưởng quyền ty nạn. Phủ 
CUTN đã thi hành nhiệm vụ trong một tỉnh 
thần nhân đạo và liên kết quốc tế và một sự 
sốt sắng đáng khen. 


Thủ ba, các quốc gia độ lam của thế giỏi tJ 
do, đồng mình của Hoa Kỳ, là những nước 
chống cộng, đã vui lòng đón nhận và giúp đỏ 
các nạn nhân cộng sản, cho họ định cử và 
hưởng qui chế ty nạn. Họ đã nhận được một 
sij yếm trẻ vật chất lẫn linh thần. 

Thủ tl, các đoàn thể củu trợ, các tổ chức 
hoạt động nhân đạo, các định chế tôn giáo 
như Thiên Chúa giáo, Tin Lành, v.v... sốt sắng 
giúp đề, biểu dưởng một tình tưởng thân tưởng 
ái trên bình diện quốc tế, Có khi còn có những 
nhỏm đước thành lập, thúc đẩy bồi một tỉnh 
thần nhân ái đặc biệt, cốt để củu người trên 
mặt biển. Nghĩa củ của những người đã hy 
sinh hoạt động cho các chưởng trình như lie 
do la Lumière và Cap Anamur đáng cho 
chủng ta khâm phục và trí ân. 

Những cùng với thối gian, lòng hào hiệp sở 
khởi dành cho thuyền nhân ty nạn cũng nguôi 
dần. Sự sụp đổ của cộng sản tại Đông Âu và 
những biển cổ trọng đại tại Trang Đồng khiến 
cho phong trao thuyền nhân không còn được 
nhìn với thiện cảm trước đây nữa. Bốn yài tố 


do 
ti đây đã tạo thuận tội cho thuyền nhân thì 


nay đã không côn hấp dẫn nữa. 

Thủ nhất, chỉnh quyền Hà Nội áp dụng chính 
sách gọi là côi mỏ (mặc dầu là một sự cởi mỏ 
bất buộc và nửa với, áp dụng kinh tế thị 
tưởng (mặc dù là kinh tế thị trưởng theo 
đường hướng xã hội chủ nghĩa), theo đuổi 
chính sách ngoại giao ve văn cựu thủ Hoa Kỹ, 
và các nước tân tiến, kêu gọi đầu iư, vuốt ve 
Yiệt kiều hải ngoại. Một số người Việt trước kia 
bẻ nước ra đi nay lại trở về hoặc làm ăn, hoặc 
thãm viếng, xum xoe áo gấm về làng, khiến 
che chỉnh quyền cộng sản có cổ để biện mình 
rẳng họ không còn là một chế độ dàn áp, chả 
đạp tỷ do, nhân quyền, cần phải trốn tránh 
nữa, Và không còn lý do chính đáng để áp 
dụng mỹ tử ty nạn chính trị cho những lớp 
thuyền nhẫn sau này nửa. 

Thử hai, CUFN có một lốp ty nạn khác phải 
io, đến HỈ các nước Đông Âu và Trung Đông, 
và ngân quỹ dành cho thuyền nhân Đông 
Đưởng cũng cạn. Các quốc gia đã nhóm họp 
và quyết định đóng cửa các trại ty nạn vào 
cuối năm 1865. 


Thử ba, táo quốc gia đề tam ph tải đường đi đầu 


với nhiều vấn đề bức thiết, nạn thất nghiệp, 
vấn đề khiếm khuyết tải chánh, vấn đề an 
sinh xã hội, v.v... nên không còn phưởng tiện 
tài chánh và tĩnh thần du ái tưởng trở của thu 
ban đầu nửa. 

Thủ tủ, các đoàn thể, hiệp hội, lôn giáo, 
không còn phương tiện hay tỉnh thần tưởng 
thân tưởng ái của cái thuở ban đầu lưu luyến 
ấy. Nhãn quan của họ về thuyền nhân Việt 
Nam cũng thay đổi cùng với nhãn quan của 
LHÔ và các chính phủ. 

Kết quả là những gì chúng ta đã chứng kiến: 
CUTN muốn bỏ rồi, các quốc gia đệ lam 
muốn phủi tay, quần chúng quốc tế cũng thỏ 
d. Khốn nạn hồn nưa, các tổ chức quốc tế còn 
lới dụng có hội để giao thưởng trên đầu (hiểu 
theo nghĩa bóng và nghĩa đen) các thuyền 
nhân ty nạn, mặc cả, kỹ kèo bởi một thêm hai 
để ấn dịnh cái giá phải trà cho mỗi thuyền 
nhân "tự nguyện” (bị cưởng bách) hồi hưởng. 
Chúng ta cũng hiểu rằng trước những biến cố 
trạng đại gần đây,như vụ giao tranh tại Bosnie 
Herzeqgovie, vụ tranh chấp Israel - Paiestine, 


các vụ khủng bổ, đình công, xuống đường làm 
tê liệt nước Pháp hiện nay, thì những vụ tự 
thiêu, biểu tỉnh phản đổi đàn áp, phản đối 
những hành động vỗ nhân đạo tại Hong Kong, 
tại Phi Luật Tân, tại Mã Lai, chẳng còn một 
tầm quan trọng đáng kể đối với họ. Nhưng đấy 
là dối với người ngoài cuộc. Còn đổi với chúng 
ta, là những người cùng máu mủ, những người 
cũng ty nạn chỉnh trị và được may mắn định 
cư và có đội sống ổn định, chúng ta nỗ lòng 
nào làm ngỏ trước thàm trạng của họ và quên 
câu bầu di thưởng lấy bí cùng, dẫu rằng khác 
giống nhưng chung mội giàn hay sao? 
Chúng ta cũng hiểu rằng chính sách và định 
hưởng chính trị được ấn định dựa trên những 
yếu tổ căn bản thực tiễn, Nhưng không phải vì 
thế mà có quyền không đếm xỉa đến một số 
nguyên lý đạo đức mà một xã hội vẫn mình 
phải tôn trọng. Một trong những nguyên lý đỗ 
là sự tôn trọng con người và những quyền 
thiên nhiên của con người. Trong một xã hội 
bán khai, chuyên chế, mạng người là cô rác, 
nhân quyền bị coi rẻ, chà đạp, Vì muốn được 
mi hỗ với ŸÄ 


hương nhận SUyEnrnen:ngudiif môi:boogU eo) 
ra đi hay lên tiếng dòi hỏi tỰ do nhân quyền 
ngay trong nước. Sự liên hệ giữa hai vấn đề 
thuyền nhân ty nạn và nhân quyền đứa đến 
nhận dịnh: cách giải quyết vấn đề ty nạn lận 
gốc là phải làm thế nào nhân quyền được tôn 
trọng ngay tại chính nguyễn quán của họ. 

Nền văn minh Âu Tây chịu ảnh hưởng nặng 
nề của Thiên Chúa giáo. Tỉnh thần vị tha, 
nhân ái và tưởng trợ của Thiên Chúa giáo 
dược thể hiện trongdoạn sau đây của Thánh 
kinh: Đứng giao trả lại cho chủ hẳn nguồi nỗ lệ 
dã dấn tìm củ trủ tại nhà nguÄi. Hãy cho hẳn 
sống cùng người, cùng chung bởi cảnh với 
người, tại bất củ nói nào hẳn lúa chọn, thành 
phổ nảo mả hẳn nghĩ là sẽ tìm dược hạnh 
phúc. (Ne livre nas à son malre lesclave qui 
vienl se réfugler aupres de lời. lÏ va avec 
loi dans lon mileu, ä Fendrof qu! choisua lui- 
mâme, đans lune de las viles, là củ lưi crof 
độc0Uvr sạn bonlieuir}. 

Trên thực tế, ngày nay, vì những lý do chính 
trị và kinh tế, người ta đã hành xử ngược hẳn 
lại. Thay vi Đứng giao trả lại cho chủ hẳn... 
ngưồi 3Í thuyền nhần Ñ nạn đang Bị cưởng bách 
giao hoàn lại nguyên quán. Thay vì #ãy cho 
hẳn sống cùng người, nói nào hẳn nghĩ sẽ lim 
thấy hạnh phúc, .... người thuyền nhân ty nạn 
đã phải sống những ngày tháng đen tối không 
khác gì sống trong tủ ngục, ăn uống thiếu 
thốn, nhân phẩm bị chả đạp... 

Bao nhiêu hành vi ngước đãi thuyền nhân 
Việt Nam gần đây đã xảy ra trước sự dũng 
dưng gần như dung túng của CUTN, trước sự 
lần trảnh đến độ hèn nhát của những quốc gia 
xưa nay vốn được xem là thành lũy của nhân 
quyền, trước sự thả ở vô tâm của quần chúng. 

Sau khi chấm dút chế độ phong kiến và giải 
thoát cọn người khỏi ách nỗ lệ, Bản Tuyên 
Ngôn Nhân Quyền và Dân Quyền năm 1788 
của Pháp đã xác đính: Mọi người sinh ra đều 
tự do và bình đẳng. Trước đó, bản Magna 
Chara của Anh tử 1215 và bản Tuyên Ngôn 
Độc Lập của Mỹ từ 1776 cũng dã đề cao 
những nguyên tắc Tự Do Bình Đẳng và những 
quyền căn bản của con người. 

Trong bàn Hiến Pháp năm 1992 của Việt 
Namf Xã Hội Chủ Nghĩa cũng có ghỉ những 


quyền này, Các điều 68, 69, 70, 71, 72, 73, T4 
cũng nhắc lại các quyền mà người công dân 
được hưởng, như tỷ do ngôn luận, tự do bác 
chí, quyền được thông tin, quyền hội họp, lập 
hội, biểu tình, quyền tự do tín ngưởng, tổn 
giáo, quyền tự do di lại và cu trú trong nước, 
quyền ra nước ngoài và tỪ nước ngoài về, 
v.v... Gái khôn ngoan xảo thuật của cộng sản 
là không quên thêm mấy chủ thao quy định 
của pháp luật để trỏi buộc sự hành xử các 
quyền tự do trong một khuôn khổ hạn hẹp, tủy 
theo ỷ muốn của nhà cầm quyền. 

Một gố lồn người Việt yêu nước tranh đấu cho 
tự do tôn giáo, tự do tín ngưởng, tự do ngôn 
luận, tj do bảo chí, v.v... đã bị đàn áp, bắt bở, 
tủ đây, hoặc quản thúc, bao vậy, như trưởng 
hợp các Hòa Thượng Huyền Quang, HT 
Quảng Độ và số động Phật lử, các lĩnh mục 
Công giáo, các tụ sĩ Tin Lành, Cao Đài, Hòa 
Hảo, các Gs Đoàn Viết Hoạt, Bs Nguyễn Đan 
Quế và bao nhiêu người khác, mặc dầu Hiến 
Pháp 1992 đã mình thị: Không aí bị bắt, nấu 
không có quyết định của Tòa án Nhân dân, 
quyết định hoặc phê chuẩn của Viên Kiêm Sát 
Nhân dân, trở trưởng bđp phạm lội quả 
tang Việc bắt và giam giữ người nhải đúng 
luật. Nghiệm cấm mọi hình thức truy bức, 
nhục hình, xúc phạm danh dự. nhân phẩm 
của công dân (diều 71 HP, khoản 2 và 3J: 
không ai bị coi là có lội và phải chịu hình phạt 
khi chưa có bản án kết tôi của Tòa án dã có 
hiệu lực pháp luật (diều 72 khoản f); công 
dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, 
không ai dược lụ ý vào chỗ ở của người khác 
nếu người dd không đồng ý, trừ trưởng hợp 
được pháp luật cho phán (điều 73, khoản † và 
2 

Như ta nhận thấy, hai vấn đồ thuyền nhân ty 
nạn và nhãn quyền liên hệ mật thiết với nhau, 
Giải quyết vấn đề thuyền nhân ty nạn cũng là 
giải quyết vấn đề nhân quyền. VÌ phần lồn 
người ty nạn đã hoặc sẽ là nạn hhân của sự vì 
phạm nhân quyền, nên cách giải quyết tận 
gốc vấn đề thuyền nhân ty nạn là triệt tiêu 
hoặc ngăn chân mợi sựỰƑ vi phạm nhân 
quyền ngay tại nguyên quán họ. Đi tìm nhãn 
quyền, di Em dân chủ, tự do là động có chính 
r3 thác đất: những thuyền nhân bộ nuidc ra đi 


đã thúc đẩy những H bỏ nước ra đi. 

Muốn thâu hoạch kết quả trong công lác 
tranh đấu cho thuyền nhân, các tổ chức và 
doàn thể cần đại nó trong kế hoạch tranh đấu 
cho nhân quyền. Như thế sẽ có được một hậu 
thuẫn mạnh mẽ của các cỏ quan lập pháp, tử 
pháp và hành pháp cũng như truyền thông 
ngoại quốc. Cần vận dụng khéo léo để biến 
sự hừng hở của họ trước vấn đề thuyền 
nhân ly nạn thành si lu tâm đến vấn đề 
nhân quyền. 


Một sự kết hợp giữa các tổ chức đoàn thể là 

điều tối cần thiết, trong một kế hoạch có sự 
phối hợp và đồng thuận, với tỉnh thần bao 
dung. Nếu giữa chúng ta với nhau mà không 
bao dung nổi, thi làm thế nào đổi hỏi người 
ngoài bao dung với đồng bào ta được? 


Không có tỉnh thần bác ái và liên đởi quốc gia 
thì khỏ mà có dược tính thần bác ái và liên đổi 
quốc tế, động có và mấu chốt cho một sự giải 
quyết các vấn đề thuyền nhân ty nạn và.nhân 
quyền một cách ôm đẹp. 
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e Phan Hưng Nhỏn 


Lời nói đầu: 

Phần nhiều các dân lộc trên thế giải khi lÙm 
về nguồn gốc liền sử của họ, cũng không khỏi 
không gặp những huyền thoại mở hồ nhưi dân 
lộc Việt Nam ta vi thân thánh hóa lố tiên mình 
vốn là sở thích của con người muôn thuở. Tuy 
vậy ngày nay cũng không nên quên trình độ 
tiến hóa về hiểu biết thời gian. Nấu cử vô tình 
hay cổ ý loại bỏ yấu tố thửi gian thị tính cách 
của thần thoại sẽ trở nên dị doan, lạc hậu, lố 
lãng, hài hước, làm mất vẻ trang nghiêm đăng 
kính của thần: thoại. 

túc côn ở trong nưtc khí dược hỏi về nguồn 
gốc của dân lộc, mọi người Việt thường nhanh 
chóng trả tl "dân Việt Nam vốn dòng Tiên, 
Hồng" Những ngày nay ở hải ngoại. nếu được 
người nước khác hỏi về nguần gốc dân lộc 
mình, nhiều thanh thiếu niên Việt ngần ngại 
nghĩ không biết có nên nói "dân mình vấn con 
Rồng chấu Tiên" hay không, ø dè rằng có thể 
bị chế giấu vì rằng giữa thời buổi khoa học 
tiến bộ này mà còn nói chuyên thần thánh 
huyền hoặc. 

Vì vậy thiết tưởng công nên tìm cách dừng 
diắn giải thích cội nguồn của mình. 


CON RỒNG CHÁU TIÊN 


ruyền thuyết xưa tửng lu lại rằng 

| người Việt Nam ngày nay là hậu 

duệ của Âu Cỏ và Lạc Long, vốn 

dòng giống Tiên Rồng. Truyền thuyết lưu lại 
chỉ đản giản như thế, những các sử gia xưa vì 
tính tỤ hào dân tộc muốn chứng tổ nguồn gốc 
và vang của tổ liên, nên đã thần thánh hóa 
các Vị. Cho đến nay cũng không ai biết được 
tên thật của Quốc Mẫu và Quốc Tổ, ÂU CÓ 
và LạC LONG chỉ là những danh xưng của 
những người đồi sau chịu ảnh hưởng của văn 
hóa Hán, đặt ra để chỉ Chức vị của Hai VỊ. 
Trong danh xưng Âu Cả, "cđ" có nghĩa là vỹ 
vua, Âu có nghĩa là người Âu hay thuộc tộc 
Âu. Lạc Long là Rồng Lạc. Rồng là tưởng 
trủng cho một linh vật sống ở dưới nước, ở 
biển. TIÊN là người sống trên núi. (Trong chữ 
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TIÊN viết theo lỗi chữ Hán (_ 4+} 
), TIÊN gồm có chữ NHÓN ( + 
, là "người" và chữ SÓN( .l. 

là "núi"}. Khí lưu lại cho con cháu truyền 
thuyết dòng giống Tiên, Rồng, Tổ Tiên người 
Việt chỉ muốn nhắc nhỏ cho hậu thế biết rằng: 
dân tộc Việt Nam đước cấu thành do dụng 
hộp của những cộng đồng nhân chủng tử 
“biển khởi" tiến vào cùng tử "núi rủng thảo 
nguyên" tiến xuống. Hàng loạt truyện tích xưa 
lưu lại tại các vùng Hà Sơn Bình, Hà Bắc, 
Vĩmh Phú, cùng những phong lục, miếu đền 
thưởng nhắc nhỏ đến Quốc Mẫu Âu Cơ, người 
phụ nữ dâm đang tỪng đưa nửa số con mình 
đến vùng Hạ Hòa (Vĩnh Phú) sinh cở lập 
nghiệp, bày cho con, cho dân, đối nưởng 
trồng lúa, đào xởi các bãi ven sông để trồng 
mía, trồng dâu, hoặc nuôi lầm dệt lụa. Ký ức 
dân gian vẫn còn ghỉ nhỏ tỉnh thần dũng cảm 
của Cha Rồng trong quá trình đua nửa số con 
còn lại, tử Phong Châu đến Châu Hoan, khỏi 
đầu công cuộc chính phục vĩ đại với "biển cả”, 
diệt trử các loại thủy tộc, để mỏ rộng địa bàn 
cử trú, tăng thêm điện tích trồng lúa nước cho 
con dân, Mẹ tộc Âu, cha tộc Lạc. Mẹ Tiên ÂU, 
cha Rồng Lạc, phản ánh của sự hòa đồng của 
hai bộ lộc chủ chốt để hình thành về sau cử 
dân của một nước có tên là Âu Lạc. 

Những phát hiện gần dây của các ngành 
khoa học mới đều minh chứng sự chính xác 
của truyền thuyết con Rồng cháu Tiên: 

Ngôn ngữ học nói rảng dân Việt ngày xưa 
nguyên là dung hợp của những củ dân vùng 
núi rừng nói tiếng Tày cổ, Tạng-Miễn vỏi 
những cư dân vùng đồng bằng và vùng biển 
nói tiếng Môn-Khmar hay Mã Lai cổ. 

Ngành khảo cổ cũng mỉnh định rằng: Vào 
khoảng vài thế kỷ cuối thiên niên kỷ thứ hai và 
dầu thiên niên kỷ thử nhất trước Tây lịch đã 


XE 


hình thành hai hại nhân của hai liên minh bộ 
lạc lồn tại dọc lu vực sông Hồng ở phía Bắc 
và đồng bằng sông Mã ỏ phía Nam. TỪ hai 
khu vực này xu thế thống nhất ngày càng 
được đẩy mạnh để từ những nhóm người có 
quan hệ gần xa vỏi nhau trong tửng khu vực 
riêng, tiến lên hinh thành một khối thống nhất 
người Việt cổ. 

Tài liệu dân tộc cũng cho biết những dân tộc 
ö về phía Nam nước Âu Lạc thường gọi những 
cử dân vùng sông Mã là người Doan. Các dân 
tộc ở về phía Bắc và Tây Bắc gọi những người 
dân vùng trung du và đồng bằng Bắc Việt xưa 
là người Keo. Vậy phải chăng người DOAN và 
người KEO là hai liên minh bộ lạc chủ yếu dã 
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hình thành những cư dân của lãnh thổ Văn 
Lang xửa? 

Vi vậy người Việt Nam ngày nay vẫn có thể 
tự hào minh thuộc dòng giống Tiên, Rồng, một 
hộp chủng của lính hoa của hai cộng đồng 
nhân chúng xưa từng cư trú tại lãnh thổ Bắc 
Việt tử những thỡi xa xưa của lịch sử và là chủ 
nhân của những nền văn hóa huy hoàng và 
đặc biệt là nền văn hóa Đông Sỏn tửng một 
thối sáng chói ö Đông Nam Á. 


Dòng giống Lạc Việt 


Lạc Việt, Bách Việt hay Văn Lang đầu là 
những danh xưng do người Hán, người Tần 
hoặc các sử gia Việt sống 15 hoặc 18 thế kỷ 
sau thời kỳ tiền sử, đặt ra cho những người 
hay địa danh trưỏc đỏ chưa có tên hoặc có lên 
mà đã bị thay thấ. 

Lạc Việt là gi? Nhiều người đã cố giải thích 
danh xưng đó. Học giá Đào Duy Anh thì nói 
rằng để chỉ dân Việt thưởng lấy chim Lạc làm 
vật tổ! Nhưng lịch sử từng cho biết dân Lạc 
Việt không chỉ lấy chim Lạc làm vậi lổ mà còn 
nhiều thử khác. Vả lại chữ Lạc có nhiều nghĩa. 
Lạc có thể là con chim nước ô bạo. Theo sách 
Quảng Vận đổi Tống thì Lạc là con cú mào, 
hoặc có thể là con ngựa trắng bỏm đen. Vỏi 
những định nghĩa ấy, Lạc đí kèm với chữ Việt 
chẳng có diễn tả được gì cả. 

Vậy muốn hiểu rõ nghĩa của danh xưng Lạc 
Việt thì trước hết nên tìm hiểu nguyên do xuất 


. hiện của tử Lạc. 


Từ Lạc xuất tử một đoạn văn trong sách 
Trung Hoa, Giao Châu ngoại vực ký từng 
dược ghi lại trong sách Thửy Kính Chủ. "Thời 
xưa Giao Chỉ chưa có quận huyện, thì ruộng 
dất có ruộng đạc, ruộng ấy theo thủy triều lên 


xuống mả làm. Dân khẩn ruộng ấJ mà ăn nân 
gọi la Lạc dâ!'. 

Tăng Cổn, thử sử Giao Châu đơi Đưởng viết 
trong sách Vi@? Chí "Giao Chỉ có lạc điền, 
theo nuiĩc triều lên xuống mà làm" 

Tư Mã Quang trong sách 7 7ƒ Thông Giám 
hay TƯ Mã Trình trong sách Quảng Châu /Œ 
đều ghỉ: Giao Chỉ có ruộng lạc, dân sống 
bằng ruộng đủ, thao thủy triều lần xuống mà 
cây cấy gọi lá Lạc dân!, 

Trong sách An Mam Chí Cao Hùng Trưng 
đồi Minh có ghỉ, "G/ao CHÍ xua, khí chúa được 
chía thành quận huyện, có ruộng lạc theo (hủy 
triều lên xuống, khai khẩn ruộng đủ l3 Lạc - 
dân" 


Nhữ thế các lác giả xua trên đây đã giải thích 
Tõ ràng ỷ nghĩa của từ Lạc Điền, 

## thần lòng triều thủy thưởng hạ 
(ruộng ấy theo nước triều lên xuống) 

(Giao Ghầu ngoại vực ký) 

Quán diền lòng triều thủy thưởng hạ 

(Thảo nước vào ruộng theo nước triều lên 
xuống) 

(Giao Chỉ thành ký) 

Ruộng dựa vào nước thủy triều lên xuống là 
ruộng chỉ có thể cày cấy vào dịp nước rút hay 
nUốc rặc. Loại ruộng này theo ngôn ngữ xưa ở 
miền Bắc thưởng được gọi là nước Sóc. 

Rặc là do biến âm của tiếng Việt-Mưỡng xửa 
RÁC có nghĩa là NƯỚC. Nên nhờ rằng những 
tử tiếng Việt-Mưởng xưa qua nhiều thời gian 
đã nhiều lần biến âm để trở thành tiếng Việt 
ngày nay. Quy luật biến đổi phụ âm trong 
tiếng Việt và luật đối ứng ngũ âm giữa tiếng 
Việt và tiếng Mưởng thưởng cho thấy nhiều sự 
biến đổi, ví dụ như: 
a thành ä dàng thành dằng 
ô thành a hội thành hạt 
r thành n rác thành nác (1) 

a thành ở nác thành nước 

{1} lại nhiều tĩnh Bắc Trung Phần nhiều nói ngày 
nay đân địa phưởng vẫn cần nói NÁC thay vỈ nói 
NHỐC. 


Trong hệ thống âm vị tiếng Hán không cỏ âm 

*R” và người Trung Hoa thưởng dùng âm "L" 
để thay thế âm "R" này, nên có lhể vì thế mà 
Rộc 3> Hạc +> Lạc. 

Nhủ vậy Lạc Điền là Ruộng Nước. Lạc Dân là 
đân làm ruộng nước. Nguồn gốc của tử Lạc 
nhủ thế rất phủ hp với lới giải thích trong 
Giao Châu Ngoại Vực Ký hay Giao Châu 
Thành Ký. 

Tuy rằng ngày nay nguồn gốc cây lúa vẫn 
còn là vấn đề đang còn được tranh luận, 
những da số các nhà khảo cổ cũng như những 
nhà chuyên mốn về canh nông trên thế giới đã 
có quan niệm rằng cây lúa có thể có nguồn 
gốc tử Việt Nam và ngay tử thổi nước Văn 
Lang người Việt Nam đã thuần hóa đước cây 
lúa và trồng trọt một cách phổ biển, nhất là lúa 
nước, Nhiều thư lịch xửa của Trung Hoa nhứ 
sách Quảng Ghi, Đông Quang Hiản Ký, Di Vật 
Chí hay Thủy Kinh Chú đều xác nhận nhử 
vậy. Do lối trồng lúa nước đặc thủ này mà tổ 
tiên ta được người Hán, người Tần gọi là Lạc 
Việt nghĩa là Loại Dân Sống Ngoài Vòng Lễ 
Giáo Của Nhà Chu và chuyên làm ruộng lúa 
nước, Vì không biết nên gọi dân tộc ta xưa là 
gì nên người Tần người Hán đã dựa theo một 
lề lỗi sinh hoạt của tổ liên ta để tạo ra tên gọi, 
cũng như họ từng căn củ rằng ở vủng Triết 
Giang có con sông Âu, Phúc Kiến có con 
sông Mân mà gọi cử dân các vùng đó là Âu 
Việt hay Mãn Việt. Tử "Việt" thởi xưa đã dược 
người Hán người Tần và nhất là Tử Mã hiên 
dùng để phân biệt khối dân sống hẳn điện ỏ 
miền nam sông Dương Tử với dân Hồ, Hán ö 
phương Bắc, Tư Mã Thiên đã gọi chung họ là 
bách việt Những tộc dân trong khối bách việt 
này tuy ở gần nhau nên cũng có thể có một 
vải nếp sống giống nhau những họ cũng 
không phải Củng Chung Một Nguồn Gốc 
Huyết Tộc hay Ngôn Ngữ. Tử "việt" ở đây 
dược dùng để chỉ tính chất của một loại dân 
chở không phải là danh xưng của một loại 


dân. Cũng như khi chúng ta nói người thưởng 
Radd, người thưởng Sddang, người thượng 
mong, thì từ Thường được dùng để diễn tả 
rằng đó là những lộc dân sống ủ miền núi, 
miền cao nguyên mà thôi chế không phải để 
nỏi rằng dân Sédang, Radá, Hmong là củng 
chụng mội tộc. Vĩ "việt" đối với ngưởi Tần, 
người Hán có nghĩa như vậy, nên về sau khi 
đặt lên cho một lộc dân nào ở phía nam sông 
Dướng Tử họ đều đính kẽm thêm tử "Việt" để 
chỉ rõ dân đó ở về phía Nam; tử đó sanh ra 
những danh xưng: U Việt, Điền Việt, Âu Việt, 
Mân Việt, Lạc Việt v.v... Những khổ nỗi một số 
sử gia la xưa chịu nặng ảnh hưởng Hán nhọ 
lại không chịu hiểu nhụ thế. Họ không hiểu 
trong danh xưng “bách việt bách có nghĩa là 
*nhiều", mà cử định ninh bách là "trắm" và cho 
rằng Bách Việt là 100 tộc dân Việt đồng huyết 
tộc để tử đó đua Âu Có và Lạc Long từ Bắc 
Việt qua miền sông Dưỡng Tử để làm cha mẹ 
trăm người con tộc trưởng của 100 tộc Bách 
Việt, hòng để từ đó nổi liền được với Viêm Để, 
Thần Nông, 

Điều đồng hữu ý là TIỀN NHẪN chúng 
thối thưởng cổ cho đến cận đại Không 
Giỏ Tự Xưng Minh Là NGười Việt, Vẫn tế 
rảng trong máu huyết người Việt Nam ngày 
nay có lai một chút ít "máu Việt" do Tổ Tiên ta 
ngày xủa phải tiếp nhận một thiểu số dân 
miền nam Trưởng Giang di tản tránh quân Tần 
hoặc một số dân do Mã Viện đưa sang, nhưng 
Tiền Nhân chúng ta tử thời tiền sử cho đến 
thởi cận đại đều chỉ luôn luôn xưing mình là 
đân NAM. nuộc mình là nước Nam. Năm 544, 
sau khi chiến thẳng quân đô hộ nhà Lưởng 
xong, Lý Bí cũng tự xưng là Lý NAM để (vua 
nước Nam). Mai Thúc Loan, trong bản hiệu 
triệu nhân tải đầu quân dưới cö khỏi nghĩa của 
ông để chống quân nhà Đưởng, cũng nêu mục 
dích là để "dân NAM đối đối hưởng phúc". Để 
khích lệ linh thần kháng chiến của quân dân 
chống quân xâm lãng nhà Tổng, tưởng Lý 
Thưởng Kiệt đã từng làm bài thỏ bất hủ: 

NAM quốc sơn hả, NAM đế cư 

Tiệt nhiên định phận tại thiên thủ... 

Trước mọi thủ đoạn đe dọa dụ đỗ và mua 
chuộc của quân Nguyên, tưởng Trần Bình 


Tr^mx Làn ảnc In cIẤn hiểm nan rớt 
tiÖ¡ñg, tuy 8ã xao tay GiGT1 Van mếñ: ngàng 


thét: "7a thà lâm ma nước NAM, chủ không 
thêm làm vua đất Bắc” Những ngưồi lính già 
trong quân dội xâm lắng nhà Nguyên tửng bao 
lần nếm mùi thất bại ở nước Nam, đều mang 
tâm trạng lo âu bị đát mỗi khi được lệnh xuất 
quân Nam tiến, đã được nhà thở Trung Ngạn 
diễn tả: 

Lính già tửng trải múi chữnh chiến, 

Nghe nói MAI chính t mãi máy. 

Năm 1789, trong lỏi dụ tưởng sĩ tại Thanh 
Hóa, trước khi tiến quân về Thăng Long, vua 
Quang Trung cũng đã nói lên quyết tâm đánh 
bại quản nhà Thanh: "...., Đánh cho sử trí 
NAM Quốc anh hùng chỉ hữu chủ". 

Ngoại trừ các triều đại Hậu Lý, Hậu Lê, chịu 
nặng ảnh hưởng của Hán nho, đã chấp nhận 
quốc hiệu Đại Cồ Việt và Đại Việt, cũng triều 
đại Gia Long bị triều đình nhà Thanh ép phải 
sử dụng quốc hiệu Việt Nam, chỏ tử xưa đến 
nay nước ta thưởng có những quốc hiệu nhứ 
Âu Lạc, Vạn Xuân, An Nam hoặc Đại Nam. 
Tử năm 1820, vua Minh Mạng lừng ban chiếu 
kuyên bố không chấp nhận quốc hiệu "Việt 


Nam" mà vào năm 1802, triều định nhà Thanh 
đã gán ép cho Bính bộ Thưởng thử Lê Quang 
Định sử thần của vua Gia Long. Vua Minh 
Mạng đã ban chiếu loan báo quốc hiệu của 
nước ta là "Đại Nam". Quốc hiệu Đại Nam này 
được sử dụng tử năm 1820 cho dẩn cuối triều 
đại của Bảo Đại vào năm 1945. Nhưng dưởi 
bất cử triều đại nào và dầu đất nước có mang 
quốc hiệu gì di nữa, dân ta qua các đời vẫn 
luôn luôn tự gọi mình là dân NAM, do ý thức 
của Tiền Nhân luôn luôn lấy Trung Hoa làm 
chuẩn mực đối sánh. Họ chỉ xem Trung Hoa 
là Bắc quốc, vua Trung Hoa là Bắc đế, ngưỡi 
Trung Hoa là Bắc nhân, còn về phần mình là 
Nam quốc, Nam để và Nam nhân và không 
chấp nhận Trung Hoa như một "trung quốc". 
Chỉ vào năm 1945, khi nhà thâm nho Trần 
Trọng Kim được đề nghị làm Thủ Tưởng thi 
không hiểu do đâu cái quốc hiệu "Việt Nam" 
lại tải xuất hiện trở lại. Tiếp theo đó cuộc chiến 
tranh ở nước ta được quốc tế chủ ý củng vỏi 
danh xưng Việt Nam và tử đó dân tộc ta được 
gọi là dân tộc Việt. 

Sự tích CON BỒNG CHÁU TIÊN hoặc danh 
xưng Lạc Việt có thể nên được hiểu như thế. 
Tuy rằng thần thánh hóa Tổ Tiên mình vốn là 
số thích của con người muôn thuổ nhưng giữa 
thời đại r.à khoa học tiến bộ nhanh chóng như 
hiện nay, lốp trẻ vừa lồn lên đã biết suy luận. 
Quá nhiều huyền thoại huyễn hoặc, hoặc quá 
nhiều đề cao nhằm nhí đầy mê tín về Tiền 
Nhân chúng ta, chẳng những không khởi dậy 
trong lòng lốp trẻ tính thần tự hào mã ngược lại 
có thể hủy diệt niềm tin của chúng về cội 
nguồn dân lộc. 


(1) Dân tộc Việt Nam luỗn luôn lôn kinh Lạc Long 
và Âu Có là Quốc Tổ, Quốc Mẫu. Tử nghìn xửa đã 
có lục lệ lưu lại dành ngày đầu năm đã thủ cúng 
Ông Ba, Tổ Tiên mà trên hất là Quốc Tổ Lạc Long 
và Quốc Mẫu Âu Có. Ngày đầu năm của lịch dân 
tộc ngày xưa lrùng vào ngày mông 1 tháng Ba của 
Âm lịch ngây nay. 

Nhưng suốt hỏi gian bị Tàu đỗ hộ, dân 1a bị ép 
huộc phải theo nếp sinh hoại của văn hóa Tàu và 
vui Tế! vào ngày mồng 1 của lịch Tâu tức là Ấm lịch 
ngày nay. Nhưng dân la vẫn giữ đúng lễ Quốc Tổ 
vào ngày mồng 1 tháng Ba của lịch Tâu đề ghi nhỏ 
ngày đầu nãm thải sự của đân lộc. 

Theo đúng lời ước hẹn vôi vua Hùng cuối củng, An 
Dưỡng Vưởng cho xây đền thổ các vua Hùng ở đồi 
núi Nghĩa Lmh để dẫn chúng tôn thổ các vua Hùng 
là vị đã Có Công Lập Quốc, đoàn tụ các bộ lạc xưa 
thanh một khối thống nhất, hinh thành cư dân nước 
Văn Lang xưa. Lễ giỗ cử hành hằng năm vào ngày 
mồng 10 tháng Ba Âm lịch ð mội số địa phưởng 
vùng đãi tổ Vĩnh Phú. 

TỦ năm 1920, thực dẫn Pháp lúc đó đang chiếm cử . 
các quốc gia Đông Dương, hẳng năm thưởng củ 
hành lễ Quốc Khánh 14 tháng 7 của họ và bái buộc 
dân chúng bản xử phải hồ hởi tham dự làm giống 
nhủ những người này cũng là cùng giống dòng 
Gaulois như họ. Vĩ vậy lại Bác Việt, các nhà ái quốc 
Việt phản ứng lại bằng những lễ GIỎ QUỐC TỔ và 
Lễ Kỷ Niệm Hùng Vưởng Lập QUỐC lỨ mồng 1 đến 
mồng 10 lhâng Ba âm lịch hằng năm. Nhưng không 
hiểu vì nguyên do não hoặc do lỗi lầm hay nöi gọn, 
thối gian lũ thôi khỏi đầu đệ nhị thế chiến 1939, 
danh xưng lễ này bị thâu ngắn lại và ngày nay người 
Việt thưởng chỉ còn nói ngắn lại để rồi phải hiểu lầm 
là lễ GIỎ TỔ HÙNG VƯỎNG. Đỏ là một SAI LẦM 
LỚN các vị Hùng Vưởng chỉ có công lập quốc nên 
phải được nhỏ dn lồn kính như lhế. Không nên lần 
lôn với lŠ GIỎ QUỐC TÔ Lạc LONG ÂU CÓ. 
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NGÒI HBỨT 
TRÍ TUẾ 
CỦA 


Hà Sĩ Phu 
® Nguyên Khang & N.T. 


in ông Hà Sĩ Phu bị bất giam ò 
Hà Nội ngày 05.12.1995 dã được 
nhiều tở báo ở hải ngoại loan báo. 
Trong hai ngày 21 và 22.12.1995 Cộng đồng 
người Việt ð Đức đã tổ chức tuyệt thực, biểu 
tỉnh trước Sử quán Việt Nam ở Bonn đòi trả tự 
do cho ông cũng như các tù nhân chính trị và 
tôn giáo. Nhiều tö báo đã đăng cả bài hay 
trích đăng, giỏi thiệu tóm tắt các bài báo, bài 
phỏng vấn của ông như ở Đức các tủ: Thiện 
Chí, Bản Tin Đức Quốc, Sinh Hoạt Công 
Đồng, Cánh Én, Hy Vọng, Dân Chủ Cho Việt 
Nam, Vielnam Forum, Viên Giác, Lá Thư 
Đông Âu; ở Pháp có: Thông Luận, Việt Nam 
Liên Minh, Nhân Bản, Diễn Đàn; ở Hoa Kỷ có: 
Kháng Chiến, Xây Dựng, Thế Kỹ 21, Ngày 
Nay ... và một số tở báo khác. Tử những tở 
báo ôn hòa thưởng bị chụp mũ "thân Cộng 
Sản" nhủ Thông Luận, Diễn Đàn ở Pháp đến 
những người . nhứ Tâm Tràng Ngô 
Trọng Anh đều thấy tính cách trí tuệ trong bài 
báo của Hà Sĩ Phu. Vậy Hà Sĩ Phu là ai? Ông 
đã làm được gì? và viết những gì? 


- 


Tấm biển chỉ đường phải quay ngược lại 


Giới trí thức trong nước biết nhiều đến Hà Sĩ 
Phu tỪ cuối năm 1988 với bài viết khoảng 
mưới trang chưa được in và đăng ö đâu, chỉ 
chuyền tay qua bản đánh máy hay sao chụp 
(photocopy) mang tựa đề “2X€Ýf lay nhau, dĩ 
đuối những tấm biển chỉ đường của trí tuệ" 
Trong đó, tác giả phân tích nguồn gốc những 
nghịch lý của chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa và lập 
trung lý luận phê phán ngay vào hòn đá tảng 
của chủ nghĩa Mác là đấu tranh giai cấp và 
chuyên chính vô sản. Khi đỏ không íL người 
cho đây là việc làm "động trởi" dám đụng vào 
vũng "đất cấm" dưới chế độ cộng sản. Ngưöi 
ta có thể cho rằng ở Việt Nam, Hà Sĩ Phu là 
người đầu tiên dùng lý luận một cách hệ 
thống, "lôgíc" phê phán chủ nghĩa Mác. Bài 
báo được lan truyền khấp nước, trong các 
trưởng Đại Học và đến tận Bộ Chính Trị Đảng 
CSVN ở Hà Nội. Sửc công phá và ảnh hưởng 
của bài bảo khá lên đến mức chính quyền 
phải huy động lực lưdng hùng hậu của các cở 
quan tử tưởng vản hóa như Viện Triết Học, 
Trưởng Đảng Nguyễn Ái Quốc, Bạn Văn Hỏa 
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Tự Tưởng Trung Ưng, các báo chí địa 
phưởng và trung ưởng, các tổ báo lớn nhữ 
Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân... trong hai 
năm đã viết hỏn 30 bài và sách để chống đỏ, 
bôi nhọ bài tiểu luận này, Người ta ví: "Hà Sĩ 
Phu như một võ sĩ bị trói tay để một dám đông 
tha hồ quần thảo", Những ông như một "bỏng 
ma" đe dọa chế độ. Thậm chí trong cuốn Dự 
Thảo Cưởng Lĩnh của Đại Hội Đảng lần thử 
VH, Ủy viên Bộ Chính Trị Đào Duy Tùng cũng 
đề cập tới bài đó nhứ một ví dụ cụ thể duy 
nhất làm đối trọng. Sau bài viết này ông bị 
buộc phải về hủu non ở tuổi 50 và bị công an 
Lâm Đồng theo dõi, giám sát chặt chẽ. Có lần 
ông bị công an bát, tra hỏi trong 10 ngày vì 
tình cổ ông đến thăm nhà văn Dưởng Thu 
Hướng dúng lúc bà dang bị khám nhà và bắt 
giủ. 

Trong một dịp tình cö, tháng 5.1993 tổ báo 
Thông Luận ở Pháp có dược và in lần đầu tiên 
bài báo nói trên. Và du luận mới biết tên thật 
của ông là Nguyễn Xuân Tụ. Ông sinh ngày 
22.4.1940 (Canh Tý), quê ở làng Đông Hồ, 


n Thuận Thành tình háo Ninh (cũ + tmHai 


kia 
huyện T1 IMUET 


năm lại đây cư trú tại số nhà 4E phố Bùi Thị 
Xuân, Đà Lạt. Ông là Phỏ Tiến sĩ Sinh học tại 
Viện Hàn Lâm Khoa Học Tiệp Khắc và là Viện 
phó Phân viện Đà Lạt, Viện Khoa học Việt 
Nam. Ông không phải là đảng viên Đảng 
Cộng Sản. Vợ ông là bà Đặng Thị Thanh 
Biên. Hai ông bà không có con, Ngay trong 
nhà ông bà có sạp hàng tạp hóa bán cả bánh 
bao và bia chai. Người ta có thể suy ra cuộc 
sống đạm bạc của gia đỉnh khi ông bị về hữu 
non. 

Năm 1993 ông viết tiếp "Đỏ điều suy nghĩ 
của một công đân” (Khoảng 40 trang). Ông 
cũng vửa gửi cho bạn bè tập tài liệu "Cihứa (lay 
ÿ thức hệ" vào tháng B.1995 vừa qua, tạo sự 
chủ ý đặc biệt của cộng đồng trong nước và 
nước ngoài, đặc biệt giới trí thức Việt Nam. 

Hà Sĩ Phu đã viết như thể nào? Trước hết 
những bài viết của Hà Sĩ Phu mang tính trí 
luệ, khách quan, lý tuận một cách khoa học, 
không thành kiến (nói theo nhà Phật là vô 
chấp, gạt bỏ lốp màn vô minh che lấp). Những 
bài viết không cuồng tín, không thủ hận. Ông 
viết "oi ngUÀi hàâu lạm thải thaát l khối 
những nếp suy nghĩ mà la dang có, kế cả 
những "tí duy" dang dược coi là "đổi mới", lạm 
thải thoát tự khỏi những diều dang gắn chất 
với quyền và (gì của ta hàng ngảy để cùng 
ngồi lên chiếc xe của lư duy logic. Trong thế 
giải của từ duy thì không có vùng nảo lä vũng 
cấm. Mọi hiện tượng, mọi phạm trủ, mọi nhân 
vật, mọi chủ nghĩa... đều tà những đử kiện của 
bài loán không hỏn mà cúng không được 
kém” 

- Ông đã viết một cách hệ thống, logic và 
không rởi vào vụn vặt. Ông di vào cốt lỗi của 
vấn đề như phê phán hỏn đá tảng của chủ 
nghĩa Mác, về bản chất sö hữu của con người, 
về mô hình tổ chức xã hội của nhân loại như 
vấn đề đức trị và pháp trị, về sự cộng hưởng 
giữa chất phong kiến và chủ nghĩa Mác-Lênir. 
Trong các tiểu luận ấy ít thấy các vấn đề siêu 
hình, trữu tưởng mà ôõng đã lý giải ngay trong 
thực tế và dùng thực tế xã hội để kiểm nghiệm 
lại lý luận của mình. 

- Các bài viết đều tỉnh táo, không cực đoan 
tà hay hữu có cái nhìn khoan dung, tha thử 


nhưng không kém phần chua chát, sám hối và 
mang đầy tình người.. Ông kêu gọi đặt quyền 
li của Dân Tậc, Tổ Quốc lên trên các chủ 
nghĩa, các tổ chức... Ông đề cao phần trí tuệ 
trong các bài viết để tiến tới chân, thiện, mỹ. 

- Vì biệt tài của ông là diễn đạt các vấn đồ 
chính trị, triết lý tổng quát và cao siêu nhưng 
lại dễ hiểu như đồi thưởng bảng các hinh ảnh, 
ví vọn, lỗi văn châm biểm, cay độc kiểu sĩ phụ 
Bắc Hà nhưng nhiều khi dí dỏm, có duyên, 
hấp dẫn và đầy thú vị. 

- Bài viết của ông phù hợp vỏi tiếng nói, hỏi 
thổ của nhân dân trong nước, Nó có sức 
truyền cảm, lỗi cuốn nên đã có khả năng 
nhanh chóng lan truyền khắp nước. Đặc biệt 
hấp dẫn được giới trí thức vì lý luân nghiêm 
túc, khoa học và sắc bón. 

- Những bài viết của Hà Sĩ Phụ đầu có tính 
chất sáng tạo, độc lặp, khám phá cải mới, đặt 
ra những vấn đề hị mình suy nghĩ hoặc trước 
đó chủa có ai nêu ra. Nó như những bản Luận 
Văn Cao Học về khoa học xã hội. Tuy nhiên 
do hoàn cảnh sống ð trong nước và đối tướng 
bài viết là cà những đẳng viên cộng gản nên 
có thể một vài ý kiến, tử ngủ của Hà Sĩ Phụ 
chủa phủ hộp với đồng bảo hải ngoại, điều đó 
khỏ tránh khỏi, 

Những bài viết của ông là những bài tranh 
đầu cho tỰ do tử tưởng. Ông viết: 4y thử dể 
Cho trí tuệ dược vải phút hoàn loàn lự do, xem 
nó có thể mách bảo ta điều gi. Sau đó nếu 
thấy không có gì ích lợi thì xin mọi người coi 
đây như những lời nhằm nhỉ mà loại nó ra khôi 
bệ nhỏ lưởng cũng chẳng tốn kém là bao. Í ra 
điều dó cũng chủng tỏ rằng chúng ta dã có sự 
trao dỗi dân chủ thực sự" 

Có thể tóm lược ý tưởng các bài viết của 
ông như là lồi ông yêu cầu: "#⁄4y quay ngược 
các lấm biển chỉ dưng của chế độ" Chủ 
nghĩa Gộng Sản đã không bị đánh bại bởi sức 
mạnh quân sự mà bởi chính cuộc sống, bởi trí 
tuệ của nhân loại. Ông tin tưởng: "Nhân loại 
như Ích sử dã từng chủng mình, rối cuộc vẫn 
dắt tay nhau dĩ chung trên một con đường, 
con dưỡng tiến hóa, thênh thang. duối những 
tấm biên chỉ dung của trí tuệ!" 

Trong ba bài viết, ông Hà Sĩ Phu trình bày 
khá nhiầ¡: vấn đồ. Nhưng do tình độ và điều 
kiện có hạn, trong bài giỏi thiệu này tôi đã 
không đề cập được tới các chưởng sau đây 
trong bài viết của ông: 

- Suy nghĩ về bản chất con người và xã hội 

- Suy nghĩ về tính cách Việt Nam và sự tha 
hỏa lịch sử 

- Triết học Mác-Lê: khủng hoảng phưởng 
pháp luận 

- Chính trị Mác-Lê: Phong kiến biến tưởng 

- Tỉnh văn hóa thấp của trào lu Cộng sản 

- Đổi mỏi là tự vưới qua mình. 


Sau đây xin tóm tất giới thiệu một phần 
trong những luận điểm của ông. 


Nguồn gốc những nghịch lý trong chế độ 
Xã Hội Chủ Nghĩa 


Theo ông Hà Sĩ Phu người cộng sản chân 
chính hy sinh chiến đấu cho mục dích lý 
tưởng là xây dựng một xã hội du việt, công 
bằng, tối đẹp dược giả định là: "không còn 
chiếm hữu bóc lột, nắng suất lao động cao, xã 


hội phát triển, đân chủ, tự do đầy đủ tính chất 
tập thể, tính quốc tế, tính duy vật, tính khoa 
học và tính chân thực...". Nhưng thực tế họ đã 
hy sinh cả cuộc đổi để chỉ thấy trước mắt một 
xã hội hiện nay cấu thành bởi toàn những 
"nghịch lý": 

- Hệ thống "dân chủ gấp triệu lần" lại vưởng 
mắc chỉnh vấn đề dân chủ 

- Hệ thống tiêu biểu cho sự thải thị đang 
phải cố chữa cho được bệnh nói đối 

- Hệ thống tiêu biểu cho triết học duy vật lại 
là điển hình của bệnh duy ý chí 

- Hệ thống ưu việt, tiêu biểu cho sự giải 
phóng con người, thị lại không thu việt về 
quyền con người, luôn bị chỉ trích về quyền 
con người 

- Hệ thống tiêu biểu cho sự đồ cao những 
giá trị tỉnh thần thi lại "xuống cấp những giá trị 
đạo đức" đang cần làm lành mạnh trở lại 
những quan hệ xã hội và gia đình 

- Hệ thống tiêu biểu cho tỉnh thần nhân loại, 
tính tập thể thì lại xuất hiện nhiều ví dụ về tệ 
sủng bái cá nhân 

- Hệ thống tiêu hiểu cha sức sáng lạo của 
trí thúc thì vấn đề trí thức lại cử cộm lên như 
một hạt nhân của toàn bộ cái hiện thực cần 
phải cải tổ 
. - Chúng ta vẫn nói sịÌ thắng thua giữa các 
chế đệ rốt cuộc là ở năng suất lao động. Vậy 
mà trong trồng hợp các quốc gia bị chia cắt 
làm hai, nửa thuộc phía tủ bản "giấy chết" 
cũng có nắng suất lao động và chất lưệng sản 
phẩm tốt hồn nửa kia" 

Sắp xếp, lý giải hệ thống nghịch lý ấy được 
tác giả trình bày dưới dạng: Sở đồ về quan 
hộ nhân quả giửa các hiện tưởng tiêu cực 
trong xã hội. Nhìn bao quát toàn sở đồ, tác 
giả rút ra điều mấu chốt là; (ủng phường liên 
không thích dàng thì không tdi dược mục dịch. 
Phương tiện ỏ dây là con đường đấu tranh giai 
cấp cực đoan và công cụ chuyên chính vô 
sản. Hà Sĩ Phu đã dùng lý luận sảng suốt và 
sâu sắc nêu lên sự phi lý và thiếu sót của hai 
vấn đồ trên gọi là hòn đá tảng của chủ nghĩa 
Mác. 


Phê phán hòn đá tảng của chủ nghĩa 


Theo Mác: "Lịch sử tất cả các xã hội cho 
đến ngày nay chỉ là lịch sử dấu tranh giai 
cấp". Điều này không dúng. Hà Sĩ Phu phản 
tịch: "Một khi đã xác định rằng sự thắng thua 
trong tiến hóa là sự thẳng thua về năng suất 
lao động và chất lướng sản phẩm thì phải xét 
nhân tố trực tiếp quyết định năng suất và chất 
lưệng. Nhân tố ấy không thể là gi khác ngoài 
trình độ khoa học kỹ thuật, trình độ quản lý 
túc là trình độ của trí tuệ. Vậy thì sự “thi dua 
trí tuệ" hay "đấu tranh trí tuệ" mỏi là động lực 
của sự phái triển, chủ không phải sự đấu 
tranh giai cấp. Sự thắng thua về trí tuệ quyết 
định trình độ cả một nền sản xuất mới là mối 
"quan hệ dọc", quan hệ tiến hóa. Còn hiện 
tưởng đấu tranh giai cấp chỉ có tác dụng giải 
quyết sự công bằng trước mất tức là thuộc 
"quan hệ ngang”, có thổ ảnh hưởng thúc đẩy 
đối với sự phát triển những không phải động 
lực trực tiếp quyết định sự phát triển của lịch 
sử. 7m lại lận điểm đấu tranh giai cấp là 
dộng lục phát triển xã hội của Ađác chua thấy 


vai lrò cốt lỗi của Trí Tuệ trong quá trình tiến 
hóa. 

Ngoài ra đem cái nhìn giai cấp trùm lên mọi 
hiện tượng của con người và xã hội sẽ gặp 
lúng túng khi giải quyết vấn đề trí thức, vấn đề 
tôn giáo, vấn đề dân tộc cũng như nhiều vấn 
đề xã hội khác. Khi không chấp nhận có 
những mặt của xã hội nằm ngoài "giai cấp" đã 
làm cho con người trở nên nghèo nàn một 
cách đáng sở". 

Phê phán công cụ chuyên chứnh vô sản, Hà 
Sĩ Phu viết. '“hông thể hiểu hết con người 
nếu không hiểu vấn đồ sở hữu Phạm trù sề 
hữu bao gồm hai bộ phận có tài sản và có 
quyền. Mác thật có lý khi truy sự bất công 
trong xã hội tỏi lận hang ổ của nó là sự chiếm 
hữu, nhưng hang ổ đó có hai buồng thông 
nhau thì ông chỉ xử lý có một. Mác chỉ thực 
hiện sự chia công bằng đối vi tiền (tư liệu sản 
xuất) mà không chia quyền. Đấy là điều mất 
cảnh giác và là ảo tổng... Mác đã xử lý rất 
không công bằng đối với hai bộ phận của sự 
chiếm hữu. Ö mặt chiếm hữu tư liệu sản xuất 
thì Mác đã quá nghiêm khắc, đáng lễ chỉ nên 
chống sự tập trung tư liệu sản xuất quá lớn thì 
ông chủ trưởng xóa bỏ mọi sở hữu tử nhân, 
làm mất đi các động lực tự nhiên của đời sống. 
Với quyền lực xã hội thị Mác lại quả nuông 
chiều cho nó quyền chuyên chính với hy vọng 
rằng trong một tưởng lai xa xôi nó sẽ tự liêu 
vong. Chiếm hủu quyền lực mới là chiếm hủu 
trệt để nhất. Điều đó nhân loại đã cả thừa bài 
học, còn một thủ "quyền lực tự tiêu vong" thi 
suốt lịch sử hàng triệu nằm chứa ló ra một tín 
hiệu nào để dự đoán nó cả". 

Cả về lý luận và thực tế của cuộc thử 
nghiệm chủ nghĩa Mác trên thế giỏi đã thất 
bại. Hòn đá tàng của chủ nghĩa Mác là con 
dưỡng đấu tranh giai cấp và công cụ chuyên 
chính vô sản đo thiếu sót và phí lý, ảo tưởng 
như ông Hà Sĩ Phu phân tích đã bị thực tế tử 
bỏ. Nhưng ban lãnh đạo Đảng CSVN vẫn 
dùng chủ nghĩa Mác làm chiếc bình phong 
che đậy để duy tì quyền lực chuyên chính 
của mình. 


Lật Tẩy chiếc Bình Phong 


Trong phân tích khoa học, Hà Sĩ Phụ không 
để tình cảm và tư tưởng chủ quan ảnh hưởng 
đến lý luận của mình. Ông tỉnh táo trước sự 
thật. Ông viết: "Học“thuyết Mác-Lê tuy không 
dùng được vào việc xây dựng xã hội vẫn mình 
ngày nay và tuy đã gây cho nước ta những tốn 
thất không phải không đau đón, nhưng cũng 
đã có công giúp chúng ta huy động sức mạnh 
Dân Tộc làm cuộc khỏi nghĩa Tháng Tám và 
cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, thay đổi 
vị trí nước ta trên bản đồ thế giới". Về ưu điểm 
của bộ máy chuyên chế, ông viết: "Bộ máy ấy 
trưởng thành từ phong trào giải phóng dân tộc 
dày dạn kinh nghiệm, có khả nắng quy tụ và 
vận động quần chúng động dảo, nhất là nhân 
dân lao động, đây là một năng lực quý giả mà 
một lực kiảng cầm quyền không dễ gì có 
được, không phải ngẫu nhiên mà có được, tu 
điểm này nếu được phát huy sẽ thành nhân tổ 
rất thuận lợi cho sự đổi mới đất nước". Những 
khi bộ máy chuyên chế này cầm quyền, nó lại 
ngộ nhận về vai trò lịch sử của mình. Đáng lý 
phải trút bỏ nguyên lý dùng cho việc khỏi 


hành, nó lại dùng nguyên lý ấy đề di tiếp đoạn 
dưỡng mỏi khác hẳn về chất so với đoạn 
dưỡng cũ. Hà Sĩ Phu dùng hình ảnh: Người 
Cộng sản qua sông rồi, lên bộ vẫn còn vác 
thuyền trên vai mà di. Không phải ngày nay 
những người Cộng sản Việt Nam không biết 
mô hình xây dựng Xã hội Chủ nghĩa là sai 
lầm, Để duy trị quyền lực chuyên chế độc 
dàng, họ phải tìm lôi con đường đi khác để 
sống còn nhưng không chịu can đảm công 
khai chia tay ý thử hộ. Ông Hà Sĩ Phu đã lật 
tẩy sự thật này bảng hình ảnh sau: Cả đoàn 
người đang đi trên con đường lồn, gập ghồnh 
để đến "Rừng Md" bạt ngàn. Nhưng biết mình 
lầm đưởng, một tốp "ly khai” bảo nhau iàm 
động tác "Đảng sau, quay!" để trả lại đường 
cũ và đưởng nhiên phải chấp nhận sựỰ "xáo 
trộn" là người đi đầu trổ thành người đi cuối. 
Những ban lãnh đạo lại nghĩ ra một kế: Cử coi 
như đường vẫn đúng, phải giử hàng ngũ và 
tiếp tục đi "thẳng", những mỗi ngày liện cơng 
thêm một chút, cuối cùng quỹ đạo vẫn thành 
vòng tròn, vẫn trở về đường cũ mà không cần 
"Đằng sau, quay!"... Cái quỹ đạo vòng tròn ấy 
là vòng tròn kỹ ảo, và một khi đã hình thành 
thi nó sẽ biến ảo khôn lưỡng". ` 

Để biện minh cho cái vòng luẩn quấn ấy, họ 
lập luận cần "ổn định" để phát triển kinh tế. 
Ông Hà Sĩ Phu phần tích: "Tôi nghĩ nếu ai hủ 
dọa chúng ta rằng, đấu tranh Dân Chủ tất yếu 
dẫn đến bạo loạn, quy những cuộc chém giết 
dã man trên thế giới là do tính thần Dân Chủ 
đa nguyên thì chẳng những không hiểu biết gì, 
mà còn là tiếp tay cho những luận điệu phản 
đông, không muốn cho dân ta mổ mày, mô 
mặt, chỉ muốn duy trì một nhân đân ngoan 
ngoãn để dễ bề xử dụng". 

Để vá víu, sửa chữa sự khủng hoảng về lý 
luận, đảng Cộng sản đưa ra "chiến dịch tử 
tưởng Hồ Chí Minh". Ông Hà Sĩ Phu đã phê 
phán như sau: "Sao bao nhiêu năm không 
thấy tử tông Hồ Chí Minh, bây qiỏ thấy Mác- 
Lê hết thiêng rồi mỗi dựng cụ Hồ ra thay thế... 
Xét về tầm Trí tuệ và Tâm huyết của lãnh đạo 
thì "chiến dịch tư tưởng Hồ Chí Minh" cũng 
hao hao giống tính "chiến dịch làm lại Quốc 
Ca" năm xưa vậy. Sở rồi kết thúc lại cũng như 
thấi - Ủi dào, cÁ bàu ra chưởng trình nọ, 
chưởng trình kia thi mới rút dược tiền ngân 
sách ra mà chia nhau, chỉ họ thiết gì. Nếu 
yêu mến Cụ thật thì người ta chẳng chữa di 
chúc... 

Đề kết luận, ông Hà Sĩ Phu cho rằng phải 
phá bỏ chiếc bình phong đó di. Ông viết 
"Càng suy nghĩ về nội dung cũng như hiện 
tình của ý thức hệ Mác-xít, tôi càng thấy rõ 
đây là một ý thức hệ phong kiến trá hình của 
triều đại phong kiến cuối cùng, dang kìm hãm 
sự lến bộ xã hội và được dùng làm bình 
phong cho những yếu tố tiêu cực ẩn nấp, I† ai 
có ý nghĩ muốn phả cái bình phong ấy di, trái 
lại ng xử theo kiểu: "cử đổ nó dấy, anh nẩ 
tôi cũng nấp, chúng †a hiểu nhau cả mài...". ò 
những nước khác thì chắc một cái bình phong 
không bao giỏ lại đáng quan tâm đến thế! 
Nhưng ò Việt Nam thi khác, bình phong là tất 
cả, vì Việt Nam là thủ đô của ngụy biện. Ngụy 
biện, trước hết là cái bình phong để mình 
không phải đối điện với lỏng tâm và trí tuệ 
của mình! Thế là mình thành thởi, muốn"làm 
gì thì làm, nói gì thì nói, tha hồ trườn như trạch 
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như lướn, thời nào sống cũng được. "Đổi mới" 
"đổi cũ" thể nào mình vẫn kiểm lãi... Đấy là võ 
-Việt Nam, cũng là xiếc Việt Nam... Cái gì đã 
đến nộc này cũng phải du kích hóa! ấy là cái 
*bất biến" Việt Nam để Ứng xử vôi "vạn biến" 
trên đồi. Người ta sống bằng ngụy biện, giết 
nhau cũng bằng ngụy biện, lập nghiệp bằng 
ngụy biện!... VƯớt vạn trùng vậy, bách chiến 
bách thắng mà trong tay chỉ một chiếc binh 
phong biến hóa... Muốn biết cái bình phong 
quan trọng dưỡng nào thì cử thủ giật bỏ nó đi 
mà xem, người ta sẽ lẫn xả vào ôm ghỉ lấy nó 
để bảo vệ hỏn cả bảo vệ người thân. Và nếu 
giật bỏ được thì cả côi Việt Nam bừng sáng! 
VI chỉ từ đó, mọi việc mới có thể bắt đầu một 
cách lrong sáng, mọi sự vật mới mang ý nghĩa 
thật của nó. 

Giật bỏ được chiếc bình phong đó là sự 
công khai, dửt khoát của mọi người cùng nhau 
lột xác trở về cội nguồn dân tộc, cùng nhau ý 
thức trách nhiệm tlÌm con đường thoát cho đất 


Nhận định về tình hình nước ta, ông Hà Sĩ 


Phu viết: "Lòng yêu nước và khát vọng tự do 
hạnh phúc đã đưa nước ta vào quỹ đạo cộng 
sản với sự trả giá khả đất. Nhưng trí tuệ nhân 
loại, cùng với thực tiễn xã hội hôm nay lại 
chứng minh rằng, con đường đã giúp ta đổi 
xưởng máu lấy Độc Lập ấy không có khả 
năng dưa ta tôi đích cuối cùng vì đó chỉ là ngõ 
cụt, những người bạn di trước trên con đường 
ấy đầu đã quay trở lại Điều này không ai 
mong muốn, song đã là sự thật. Do bản chất 
nhạy bón nên thực tình thì chúng ta đã quay 
về với con đường chung của thế giỏi rồi, cái 
ngõ cụt kia tùi lại đần phía sau như một kỷ 
niệm không thể nào quên của thời ấu trĩ", 
Phản tích để tìm lỗi ra, ông viết: "Trào lưu 
cộng sản đã xuất hiện nhứ một tất yếu lịch sử 
và vô cùng chính đắng nhưng phải nhận rằng 
đỏ chỉ là một nấc thang văn hóa thấp của tiến 
trình dấu tranh bất tận cho Quyền Con 
Người... Mun tim lối ra lại phải bắt đầu ở cái 
nhìn Văn Hóa ở tầm Văn Hóa cao hỏn". Ông 
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giải thích: "Hi cuộc tranh đầu chu Quyền Con 
Người còn ở lầm Văn Hóa thấp thì nó chỉ xoay 
quanh nhu cầu sinh lồn tối thiểu, thiếu thủ ấy 
thì chết ngay, nên tâm lý tranh đấu là loại tâm 
lý ddn giản những quyết liệt cỦ "một mất, một 
còn", một là "chết" hai là "được cả thế giới" ! 
Đây giờ dối với số đồng trong xã hội ta, nhu 
cầu tối thiểu ấy đã được vượt qua (độc lập và 
cảm áo), cuộc vận động để dân chủ hóa xã 
hội là cuộc tranh đấu ở tầm Văn Hóa cao 
hón”. “Cuộc đấu tranh ở tầm Văn Hóa thấp là 
cuộc chọn lựa giữa zero (số không) và số 1, 
cái mỗi phủ định hoàn loàn cái cũ, thua là hết 
sạch không còn gì. Cuộc đấu tranh Văn Hóa 
cao là cuộc chọn lựa giữa một 9 một 10. Cải 
mỗi dẫu thắng vẫn bảo toàn cái cũ, chỉ nâng 
thâm một đoạn những là một đoạn không thể 
bỏ qua, vì chính cái đoạn nhỏ chênh lệch ấy 
xác định hẳn một tầm Văn Hóa". 

Nhưng cái khó khăn nhất trong cuộc đẫu 
tranh cửa chúng ta là gi? Theo ông Hà 3ï Phụ 
đẻ là trình độ dân trí của ta thấp, nếu không 
muốn nói là rất thấp. Những kẻ cầm quyền và 
có hội luôn thủ địch với dân trí và ldi dụng dân 
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trí thấp để lửa bịp và nếu khéo tận dụng tình 
trạng dân trí thấp ấy còa được dân bảo vệ 
nữa. Ông Hà Sĩ Phu kể lại: "Thấy nói nhiều 
nông dân ngoại thành Hà Nội trước đây dăm, 
bảy năm đã từng nắm tay de: Đứa nào đòi 
Pháp trị, đa nguyên, động đến Đảng ông đánh 
bỏ mẹ” - Trả Ki Đài VNCR (Vieinam 
Califomia Radio) về việc nếu có một cuộc bầu 
cử thực sự tự do ð Việt Nam, ông nói: "Về vấn 
đồ tôi thấy không nên nhận định tỉnh hình theo 
cảm lính, theo nguyện vọng, mà phải theo 
đúng cái thực tế đang có. Nếu ở tình trạng như 
hiện nay, dẫu có một cuộc bầu cử hoàn toàn 
tự do, ngay đến cả có quốc tế giám sát chăng 
nữa, thì dàng Cộng sản vẫn có nhiều khả 
năng thắng phiếu vì bốn lý do (xin tóm tẤt: - 
đối vôi dân trí hông thường cởi mở nỏi ra một 
tí tạo sơ với sự ø ép triệt để trước đây - người 
ta thấy như thế là tạm đỏ rồi - Do sự lạc hậu 
đối với số đông dân cư ð các vùng nông thôn, 
miền núi - Sống quá lâu trong điều kiện dân 
chủ giả, dân ta có thói quen coi thường lá 
phiếu - Hiện nay cũng không có đối trạng nào 


được phối bày ra trong nước để người ta kến 


chọn) Nhưng trái lại, điều này mỗi là quan 
trọng, nếu để cho xã hội có một quá tỉnh 
chuẩn bị sinh hoạt dân chủ thị tình hình sẽ 
khác hẳn. Thí dụ: nếu để mội năm có sinh 
hoạt dân chủ thải thì lúc ấy tình hình bầu cử 
có thể đảo ngược". 

Vì vậy: "Công cuộc nâng cao Dân trí chính 
là sự tranh chấp với các thế lực bảo thủ, tranh 
chấp về thời gian, tranh chấp về trí tuệ, tranh 
chấp về khả năng thông tin và tranh chấp 
quần chúng". Và “Dân lộc đang phải làm cái 
việc gây dựng lại Dân trí, "Đảng trf" từng chút 
một, để tựa vào đó mà vực tình hình lên, 
không có con đường nào khác. Bởi chỉ những 
vận hội bắt nguồn tử sự phát triển của Dân trí 
mỏi là vận hội thực của dân tộc... Dân tộc lại 
một lần nữa đứng trước nhu cầu: Khai Dân trí, 
chấn Dân khí, hậu Dân sinh (hậu là bồi đắp) 
nhữ khẩu hiệu mà nhà ái quốc Phan Chu 
Trinh hô hào thuở trước. Vẫn phải giải lại bài 
toán ngày xưa nhưng với những thông số mỏi 
hôm nay”. 

Về các lực lượng tranh đấu, ông có nhận 


xả. HÀIE., '..... 
xét: "Nếu cuộc đấu tranh già thì cm áo ty 


chủ lực ở số đông lớp dười thì cuộc đấu tranh 
vì Văn Hóa lấy chủ lực ở những thiểu số ở 
tầng Văn Hóa trên cũng là thuận lẽ tự nhiên". 
Ông cũng thấy rõ tầm quan trọng của các 
đẳng viên cộng sản ly khai đã thức tỉnh {mà 
Cục Phản Gián Bộ Nội Vụ đã xếp loại vào các 
Tổ Chức chống đối). Hà Sĩ Phụ đã kể lại việc 
Tổng Bí Thử Đỗ Mười trách các cán bộ tử 
tưởng của đảng: "Sắp tỏi còn bị động nữa nếu 
ta không bản và thống nhất với nhau, nhất là 
các Viện Nghiên Cửu mà không nghiên cửu 
sâu thi không thể đấu tranh với địch được!" (J). 
Rồi ông Hà Sĩ Phu hỏi và tự trả lồi: "Khổ, mà 
"địch" là ai? Đế quốc Mỹ chắc là không phải, 
vị nếu Mỹ là địch thì sao mỗi lần gặp dịch 
dáng lại tiởi tỉnh thế? Chủ lực của “dịch" ð 
đây là mấy anh cán bộ của đảng, bị Trí Tuệ 
và Lưởng Tâm con người đánh thức, nên lại ân 
cần đánh thức đảng dậy để tỉnh táo Ủng xử 
cho dân tộc được nhờ, dẫu biết rằng trong số 
người mà mình phải đánh thức ấy, nhiều anh 
chỉ ngủ giả vở thôi (!)". Ông Hà 8ï Phụ thưởng 
nhấn mạnh việc nâng cao Dân Trí về dân chủ 


và nhân quyền là nền tảng, cốt lỗi của cuộc 
Đổi Mới đất nước. Ông cũng nêu rõ tính Văn 
Hóa của cuộc đấu tranh. Ông viết: "Đây là 
cuộc diễn biển hòa bình đầy tính Văn Hóa, 
không có sự đước thua "một mất, một còn”. 
Cái mới phải thắng những tất cả những giá trị 
chân chính cử phải được bảo tồn, tất cả những 
dự định chân chính đã có vẫn được tiếp tục. 
Lỗi lầm cũ còn được tha thử thì công lao cũ 
sao cần phải phủ định? Không một xáo động, 
bạo hành nào được phép xảy ra. Xã hội vẫn 
hòa bình mà dị lên, tất nhiên cần điều chính 
rất nhiều nhưng không cần có bước lủi nào 
cả" 


Nhưng ông vạch rõ giải pháp giải thoát cho 
đất nuốc là phải xây dựng một xã hội mới đa 
nguyên, pháp trị và phi ý thức hệ. Ông viết: 
"Cái cũ chuyên chế, chật hẹp nên buộc phải 
phủ định những cái khác với mình để tồn tại. 
Chỉ cái mi, cái đa nguyên, pháp trị, phi ý thức 
hộ mới có khả năng bao dụng. Nếu quy luật 
tiến hóa "ft thi ốn, nhiều thi loạn", thì nhận loại 
làm gÌ có nền văn minh hôm nay? Chỉ có đấu 
tranh hàa bình để đạt tài sự nhát triển lành 
mạnh mới là sự ổn định thực, ổn định "biện 
chứng". Dùng bạo lực của chuyên chính dể 
giữ ổn định thì sự ổn định ấy chẳng những 
không lành mạnh mà còn là ổn định giả, mẫu 
thuẫn không được khỏi thông, cử tích lũy sẽ 
sinh bạo loạn". 

VỊ vậy ông kêu gọi những người Cộng sản 
Việt Nam: "Hãy có cách hành xử trưởng phụ 
để chủ nghĩa ấy (Công sản) được tử biệt nhân 
dân ta mội cách công khai, chia tay trong tỉnh 
nghĩa. Chủ nghĩa ấy dã phải vào bằng con 
đường bí mật, nay đất nước ta đã có độc lập, 
nên tiễn chử nghĩa ấy ra đi bằng của trước"... 
“đừng vì chút lội riêng mà bắt chủ nghĩa ấy 
phải đóng nốt vai trò của cái bình phong ở giai 
đoạn cuối cùng này". 

Đoạn trích trên dây là trong phần kết luận 
tập tài liệu mới nhất của Hà Sĩ Phu nhan đồ 
“Chia Tay Ý Thức Hệ" 


Thế nào là Sĩ Phụ ? Sĩ Phụ là ai ? 


Tôi vừa dẫn ra một số nhỏ những ý kiến của 
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hoa". Có thể có những vấn đồ sâu sắc và tổng 
quát cần phải nhiều người, nhiều cuốn sách 
để tranh luận nghiêm túc. Có thể có những ý 
kiến, từ ngữ ông đặt ra cần phải xem xét, trao 
đổi lại như nguyện vọng của ông để tim giải 
pháp tốt đẹp cho đất nước. Nhưng một điều 
khá rõ là Hà Sĩ Phu đã chiếm đước cảm tỉnh 
của những người lưu tâm đấn tỉnh hình đất 
nước ở cả trong nước cũng như nước ngoài. 
Sau vụ Hà Nội bắt giữ ông Hà Sĩ Phư vào 
đầu tháng 12.1995 giới văn nghệ sĩ, trí thúc, 
đảng viên ly khai trong nước dã phản ứng 
mạnh mẽ bằng nhiều bài viết, tuyên bố, trả lỗi 
phỏng vấn: Nhà văn Tiêu Dao Bảo Cụ (Đà 
Lạt} đã nói lân sự phẫn nộ qua bài: "Hà Sĩ Phụ 
biểu tưởng của Trí Tuộ và Tự Do tư tưởng" 
đang bị vùi đập viết cuối thăng 12.1995. Trả 
lồi phỏng vấn của Đài VNCR (Vienam 
Califomia Radio) tháng 12.1995 ông Nguyễn 
Hệ (Sàigòn) đã nói: "Việt Nam tiếp tục chính 
sách đàn áp đối với bất cử những ai có ý kiến 
khác đảng Cộng sản. Bởi vị anh Hà Sĩ Phụ 


_ vừa qua có viết bài phát biểu lấy tân là "Chia 


Tay Ý Thức Hệ" nội dung cho rằng chủ nghĩa 
Mác-Lênin đã kết thúc rồi, nó không còn có ý 
nghĩ trong cuộc sống của xã hội loài người, 
cho nên đối với tác phẩm đó của anh Hà Sĩ 
Phu thì đảng Cộng sản rất bực tức, nên không 
có cách nào khác là phải bái giam ảnh". 

Tử trước những năm 1983, nhà thở Bùi Minh: 
Quốc (Đà Lạt) đã tiên liệu việc này trong bài: 
"Hà Sĩ Phu và tiếng nói của ông": "Hà Sĩ Phu 
là ai mà to gan lồn mật làm vậy? Dám phê 
phán chủ nghĩa Mác- ênin, lại phô phán ngay 
vào cải hòn đá tảng của chủ nghĩa, mội việc 
làm có thể phải gánh chịu những tai họa ghê 
gồm". Cũng trẻ lới phòng vấn của Đài VNCR 
tháng 121995 ông Nguyễn Ngọc Lan 
(Sàigòn) đã chỉ rõ sự bất lực của Đảng Cộng 
sản: "Tôi tưởng tưởng ông Hà Sĩ Phu và ông 
Lê Hồng Hà, khi thấy công an đến bắt, hẳn có 
quyền thốt lồn: "Gán bộ trong các Viện Nghiên 
Củu khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, 
các nhà chính trị, các nhà văn hóa ở đâu cả 
rồi mà không đến đấu tranh tư tưởng với 
chúng tôi?”, Đảng ta đã hết sạch tư tưởng và 
lý luận rồi sao, mà chỉ còn súng ngắn, dũi cụi, 
và công số 8 7 Mỗi vụ bắt bở như vậy chỉ là 
thêm một lần đầu hàng trong cuộc đấu tranh 
tử tưởng mà thôi". Mặc dù ỏ trong nước, việc 
lên tiếng nhử các trí thức, văn nghệ sĩ, dẳng 
viên như trên có thể phải trả giá, Nhưng còn 
nhiều, côn nữa những tiếng nói phân kháng sự 
chuyên chế và biểu lộ cảm tỉnh với Hà Sĩ Phu, 

Trong khi đó dư luận ở hải ngoại đã phản 
tủng một cách đồng bộ và kịp thơi, Chúng ta 
hãy điểm qua một số báo chí ở hải ngoại: 

Tồ "Việt Nam Liên Minh" (Pháp) số tháng 
11.1896 trong lời giới thiệu đăng bài "Chia Tay 
Ý Thức Hệ" dã giỗi thiệu Hà 3ï Phu: "Với 
cưởng vị kẻ sĩ trước hiện tình đất nước ông 
không thể im lặng, vì ông hiểu rõ im lặng là 
nuôi dưỡng sự áp bức. Tập tài liệu "Chia Tay 
Ý Thức Hệ" của Hà Sĩ Phụ đã phản ánh phần 
nào suy nghĩ của những người trí thức còn 
nặng lòng với đất nước và dân lộc". 

Tờ "Bản Tin Đức Quốc" số tháng 10.1995 
trong lõi giỏi thiệu đăng bài "Chia Tay Ý Thức 
Hệ” đã đi sâu vào phân tích bút pháp của Hà 
Sĩ Phu: "Với lý luận sẮc bản của người hiểu rõ 
Đảng CSVN qua quá trình sống, làm việc 
củng chế độ... và bằng lối viết chua chát nhọ 
nhàng quan thuộc của một sĩ phụ thời đại". 

Một tổ báo của "Ngưõi Việt Đông Âu", tô 
Thiện Chí (Đức) số 28 tháng 5.1995 đã giới 
thiệu Hà Sĩ Phu trong bài "Kả Sĩ Cao 
NGuyên" kể chuyến về thăm Việt Nam của 
một cụ già Việt kiều (sau 50 năm lưu vong), 
đã đến nhà gặp gỗ vệ chồng anh Hà Sĩ Phụ: 
"Tác giả đang ngồi trước mặt chúng tôi, dáng 
người nhỏ nhắn, nói năng hoạt bát những chắc 
chắn hệt như trong văn phong vậy. Tác đã 
điểm bạc, để râu ngắn cũng điểm bạc, đuôi 
mắt dài, trông anh thật cưởng nghị, sắc sảo. 
Toàn bộ qưỏng mặt anh dưỡng như toát ra cái 
vẻ sâu lắng của trí tuệ, của nội tâm". 

(Chiều ngày 6.12.1995 Công an tỉnh Lâm 
Đồng đã khẩn cấp khám nhà ông Hà Sĩ Phụ 
tịch thu 3.547 trang tài liệu, trong đỏ có tổ báo 
"Thiện Chí" kể trên). * 

Trên tủ "Viên Giác" (Đúc) số 84 tháng 
12.1994, Tâm Tràng Ngô Trọng Ảnh viết: 
"Diệu âm của Hà Sĩ Phụ vỏn vẹn chỉ có vài 
trang chuyền ly mà làm thất kinh bát đảo 


loàn bộ "cỗ máy nghiền" văn hóa trí thúc của 
đảng. Hà Sĩ Phụ phủ nhận toàn bộ con dưỡng 
đấu tranh giai cấp bằng công cụ chuyên chỉnh 
vô sản, phá thối bảng "menu" ngoại bang, 
chuyển hóa người máy trỏ lại thành người bình 
thưởng". 

Tờ "Kháng Chiến" (Hoa Kỳ) số 153 tháng 
1.1896 trích đăng vài đoạn trong bài "Chia 
Tay Ý Thức Hệ" của Hà Sĩ Phụ đã nhận xát: 
"Tập tải liậu "Chia Tay Ý Thức Hệ" tạo sự chủ 
ý đặc biệt của đồng bào ở trong và ngoài 
nước, đặc biệt là giỏi trí thức Việt Nam”. 

Và dây là ý kiến của du học sinh “Người 
Việt Đông Âu": Trong bài “Suy nghĩ về bài báo 
của ông Hà Sĩ Phu: Các quy luật của thối đại 
hay súc công phá của một bài báo", (Thông 
Luận số 65 tháng 11.1993) đã viết: "Đi vào 
nguyễn nhân gốc rễ, tìm nguồn gốc với cách 
nhìn bao quát khoa học, ông Hà Sĩ Phu đã 
cho những người Cộng sản Việt Nam ngấm 
đồn về sự thất bại tất yếu của họ biện nay". 
Nhiều anh chị em "Người Việt Đông Âu" cho 
rằng Hà Sĩ Phu là một trong vài cây bút lý 
kiện xuất sắc nhất của pho dân chủ Việt Nam 
chống độc tài. 

Tö "Thông Luận" (Pháp) số 90 tháng 
2.1896 nhận xét về tinh hình Việt Nam sau khi 
ông Hà Sĩ Phu và Lễ Hồng Hà bị bất: "Nhưng 
cả ba phe: đảng, nhà nước và quân đội đều 
không tiên liệu một sự kiện mới mà vụ bắt Hà 
Sĩ Phù và Lê Hồng Hà đã hé cho thấy: đối lập 
dân chủ đã phản ứng lại, Hẻn các vụ bắt bổ 
triốc dây, lần này nhiều tiếng nói dân chủ 
trong nước đã công khai ủng hộ những người 
mắc nạn. Đó là một bước đầu đầy ý nghĩa. Đối 
lập hải ngoại cũng đã phản ứng một cách 
đồng bộ và nhanh chóng, Một Mặt Trận Dân 
Chủ đang hinh thành - Đàn áp thay vị dập tắt 
đổi lập đã chỉ làm gia tăng đối lập". 

Giải pháp tốt đẹp cho Việt Nam hiện nay là 
chuyển hóa đất nưốc trong hòa bình, đồ được 
tổn thất có lã được nhiều người ä cả trong và 
ngoài nước đồng tình. Và mọi người cũng 
nhận ra rằng việc này một phần phải chính do 
những người Cộng sản tiến bộ làm thị mỏi đáp 
ủng được yêu cầu đó. Đảng Cộng sản Việt 
Nam cũng nhận ra nguy cỏ này và đã đề 
phòng, người ta dã kìm kẹp rấi chải. Cục 
Phản Gián Bộ Nội Vụ vừa cho lưu hành nội bộ 
một tài liệu “Tối Mật": "Phải phá vỏ những âm 
mưu lật đổ chính quyền của bạn phản động". 
Trong đó Cục Phản Gián đã xếp các tổ chức 
chống đối theo 5 loại - Loại nguy hiểm xếp 
hạng thủ hai là: "Những nhóm trí thức, văn 
nghệ sĩ đã lới dụng sự sụp đổ của các chế độ 
cộng sản tại Đông Âu và Liên Xã cũ, dấy lên 
phong trào đòi đa nguyên, da đảng, liên kết 
với những thế lực thủ địch bên ngoài bêu xấu 
các khía cạnh tiêu cực trong đàng cũng nhử 
ngoài xã hội đã tạo bất ổn định chính trị". Điều 
này cho thấy việc bất giữ ông Hà Sĩ Phụ 
không có gỉ là lạ. Và kẻ sĩ Hà Sĩ Phụ đã sẵn 
sảng bước vào ngục tù cộng sản một cách 
thanh-thản. 

Nói riêng về cái tên Hà Sĩ Phu của ông 
cũng được người ta đem ra bàn luận. Những 
ông giải thích chữ Hà (_⁄ZÄƒƑ ) ở đây, Hà là 
chữ dùng để hỏi (như hà cố (cổ gl?), hà diện 
mục (mặt mũi nào?), không phải Hà là Ủng 
thủy ( Ä#} } (nghĩa là sông, nước) Hà Sĩ Phụ 


có nghĩa là hỏi: Thế nào là Sĩ Phụ? Sĩ phụ là 
8Ï? Làm gì có Sĩ Phu? 

Thể nào là ST Phu? Nếu hiểu theo như Hà 
Sï Phu thưởng nhấn mạnh: Sĩ Phụ là người đi 
liên phong trong việc nâng cao Dân Trí, Có 
một sự trùng hợp giữa mội số người ở trong 


nước và ngoài nước đó là sự kêu gọi trổ lại 


khẩu hiệu mà cụ Phan Chu Trỉnh đã nêu ra 
ngày trước. T8 Phạm Trọng Chánh trên fö 
Bông Sen (Pháp) và tở Thế Kỷ 21 (Hoa Kỳ) 
số tháng 4.1995 trong bài "Hồ Tá Bang..." đã 
viết: "Ngẫm nghĩ lại trong suốt thế kỹ 20, tử 
đầu cho đến cuối thế kỷ, chứa có nhà tử tưởng 
Việt Nam nào có cái thông mình, có tầm suy 
nghĩ chính trị sâu rộng, có tấm lòng yêu nước 
thưởng dân như Phan Chu Trinh". Theo bước 
cụ Phan Chu Trinh, Hà Sĩ Phu mong muốn 
kích động cải tính thần sĩ phu kiên cưỡng 
trong nước bằng các bài viết lâm huyết của 
mình. Theo Bủi Minh Quốc kể lại về Hà Sĩ 
Phu những ngày trước khi bị bắt: "Ông vẫn 
ởỏng bưởng ngồi vào cái bàn gỗ mộc ngôn 
ngang những chai lọ, ống nghiệm, trong căn 
phòng chật chối thiểu ánh sáng mà vẫn tiến 
tục trải lên trang giấy những suy nghĩ của 
minh”. 
Lj 


Tóm lại Hà Sĩ Phụ đã chiếm dước cảm Tình 
của nhiều người Việt Nam ở trong và ngoài 
nước bởi ngòi bút trí tuệ của mình hay nói 
cách khác như tiếng nói tử trong nước của 
Tiêu Dao Bảo Cự: "Hà Sĩ Phu: biểu tưởng của 
Trí Tuệ và tự do tử tưởng ở trong nước". 


Bắc Đức tháng 2.1996 
Tài liệu tham khảo: 


1. Hà Sĩ Phụ - DÁI lay nhau, dĩ duÄi tấm 
biển chỉ dưng của trí tuệ - Báo "Thông Luận" 
số 60 tháng 5.1993 _ Báo Xây Dựng số &8 
tháng 6.1964. 

2 Hà Sĩ Phu - Đôi điều suy nghĩ của một 
công dân - Nhà xuất bản TÌN, Paris, 1993, 

3 Hà Sf Phụ - Chía tay ý thức hệ _ Đăng 
từng phần - Báo "Thông Luận" tháng 11. 1095 
- "Bản Tĩn Đức Quốc" tháng 10 1995, thẳng 
121008, tháng 01.1006 _ Báo "Cánh Én" 
tháng 11.1995, tháng 121995 - Báo "Sinh 
Hoạt Cộng Đồng" phụ bản quốc nội thẳng 
1†.1095. Báo "Việt Nam Liên Minh" tháng 
111965 - Báo "Thận Chí" tháng 01.1996 - 
Bảáa "Dân Chủ cha Việt Nam" tháng 01.1006 
vả 02 1006. 

4. Bùi Minh Quốc - "Hà Sĩ Phu và tiếng nói 
của ông" - Bảo 'Lá Thủ Đông Âu" số 4.1994 

5 Trâu Dao Bảo Cụ - "Hà Sĩ Phụ biểu tượng 
của trí luệ và lự do tư tưởng" - Báo "Việi Nam 
tiên Mữnh" tháng 01. 1006. 

6 Báo "Thể Kỳ 7f" tháng 41995 và 
12.1065, 
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Lồi Tòa Soạn -- :»ả đuản Chiến Tranh" là cuốn liểu thuyết của nhà vân 
Bảo Ninh được HỘI Nhà Vẫn (CSVN) trao giải thường năm É1, Thể nhưng 4 năm 
. sâu, vì thấy sức công phá của lắc phẩm đối vôi chính quyền và ảnh hướng bất 
kk lan rộng trong quần chúng, nên chính quyền ngầm ra lânh cho một số nhỉ 
văn (mang áo oòng an, ăn kiêng Đảng bội viết bài đủ kích, bói lọ lắc phẩm "Nỗi 
Buồn Chiến Tranh" và Bảo Nănh. 

Sự kiện này chẳng có gi mài lạ duôi chế độ cộng sản. Các văn nghệ s† không 
"sáng tác theo loa dặi hàng" của Đảng và Nhà nước, thị không tránh khỏi cảnh 
bị dân áp, trủ dập, cách chúc... Các tác phẩm vấn học có giá trị hiện thực thí bị 
cấm phổ biến, ví dụ như “tính Nghiệm" của Trần Huy Quang, "Chiếc Cọc Sắt" 
của Phan Thanh Hoài, "Đưông Tầng" của Trưởng Quốc Dùng, "Bì Kịch Khí" của 
Báo Ninh... 

Chủng lài xả! giải thiệu nhận định và quan điểm của anh Phạm Quốc Hùng - 
một người đang xi ty nạn lại Đức, khi đọc "Nỗi Buồn Chiến Tranh" của Bảo 
Ninh. Phù Vân 


IIHI BÃ tÚ THIÊN KIẾN - tÚ Í€ 
HẸP HỦI - GÑ tHẤP THÌ LÀM $AU 
HIỂU ĐƯỢP VĂN HỤt 


e Phạm Quốc Hùng /tonbach) 


Ninh sau khi nhận được Giải Thưởng Văn Hạc năm 1991 
của Hội Nhà Văn Việt Nam, đã được dịch ra Anh ngữ và mới 
đây lại được trao một giải thưởng nữa tại Anh quốc. Nhân vụ trao giải 
thưởng này, gần dây xuất hiện một số bài viết, bài phỏng vấn của mội 
số nhà văn như Nguyễn Quang Sáng, Vũ Hạnh, nhà báo Thanh Lê - 
tác giả Linh Hòa... lên án, phê phán, đã kích, đòi xét lại, thanh lọc đối 
với tác phẩm này và cả những cá nhân liên quan đến tác phẩm này, 
được in trên các tð: Tạp chí Cộng Sản, Công An Thành phố Hồ Chí 

Minh, 

Mặc dủ bốn năm đã trôi qua những những dư âm nổi trôi của tác phẩm 
này, tiêu biểu cho một tính thần phá chấp: vượt qua những hàng rào 
định kiến bảo thủ, hẹp hỏi đã cầm tủ biết bao nhiêu thể hệ văn nghệ sĩ 
cha anh, chia rẽ họ trong những hố thẳm của nghí ky và thủ hận để 
vướn tối s\| viên mãn của sáng tạo nghệ thuật. Tác phẩm này một lần 
nữa lại tạo dư luận không chỉ ở trong giới văn học mà đã trở thành nỗi 
quan tâm chúng trong dư luận quần chúng. 

Đọc "Mỗi Buồn Chiến Tranf!' chúng ta thấy được sự nổi bật về tử tưởng 
của cuốn tiểu thuyết là ở chỗ thống nhất được những đề tài "Chiến 
tranh - Tình yêu - Nhân cách con người và đam mê nghệ thuật sáng 
tạo". 

Là một người linh, nạn nhân của cuộc chiến tranh phi nghĩa - tưởng tàn 
- khốc liệt - đầy tang tóc. Hảo Ninh đã viết lên tất cả cho bạn đọc Lhấy 
được cái quá khử một thời chiến tranh hai miền Nam-Bắc với máu lửa - 
hận thủ và một hiện tại phũ phàng - phản trắc - điêu tàn qua: "cõi chập 
chữn - bất định là cõi đắc địa của tiểu thuyết" như nhận xét chí tình của 
Giáo sử Hoàng Ngọc Hiển. 

"Mỗi Buần Chiến Tran!" viết về cuộc đöi của Kiên và tỉnh yêu của anh 
với cô bạn học tên Phương. Cha Kiên là một họa sĩ có tài, nhân nậu 
nhưng bị chế độ trấn áp, bạc đãi, bất mãn với những định kiến, hẹp hòi 
của chế độ, ông cam chịu tất cả thiệt thời để được sống thanh thản bên 
người con. Ông được tác giả mô tả nh sau: 

"Người ta xì xào rằng cha anh bị phê phán và bị đánh đổ... là nhân vật 
bất mãn đáng ngỏ, một tay khuynh hữu". Và những sáng tạo trong 
những bức tranh của cha Kiên thì sao: "Trong tranh của cha Kiên đàn 
ông, đàn bà, người giả, trẻ con nối nhau thành một dòng những hình 
nhân hẻo vàng, sống vụ vỏ giữa những miền không có thật của cuộc 
dồi, mỗi ngày một thêm lạc bước rởi xa cõi dưỡng không ngoái nhìn lại 
và chính cha của Kiên là người sau cùng nhập vào dòng những hỉnh 
nhân bí thảm ấy". Và con người trong tranh của ông được mô tả: "Con 
ngưồi trong tranh của ông rưởi rưới buồn, thân thể mặt mày dài thưới, 
cộng vỏi vẻ câm lặng biến thành những cái bóng”. 

Tôi xin mướn trích đoạn bài "Tường trình Vải Chỉ bộ đảng xưởng phím 
Truyện !" (của nhà văn Dướng Thu Hưởng ngày 30.5.1990) để thay lới 
minh họa cho những bức tranh của cha Kiên: 

"Đưa toàn thể dân lộc đi vào một con đường (thật ra chưa có dưỡng) 
đang dò tim, mò mẫm mà lại bắt mọi đẳng viên cũng như dân chúng 


@ uốn tiểu thuyết "AMỗi Huồn Chiến Tran!" của nhà vẫn Bào 
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tuyệt đổi tin tưởng, không được phép suy nghị, phát biểu ý kiến đóng 
góp, là thái độ thiếu học, thiếu khiêm tốn, Ưng xử như vậy không phải là 
ứng xử của một tổ chức đảng vì nhân dân, của nhắn dân", Và ta không 
khỏi bùi ngủi khi liên tưởng đến thân phận những nhà văn tên tuổi trong 
vụ án Nhận Văn Giai Phẩm trước dây như: Trần Dần, Phủng Quán, Lê 
Đại, Hoàng Cầm ... 

Còn màu sắc dị thưởng trong tranh của cha Kiên là một bản cáo trạng 
đanh thép dành cho chế độ độc đảng, độc quyền Việt Nam. Ý tưởng 
sâu xa của ông nhủ muốn để người xem tranh thấy được cái viễn ảnh 
tưởng lai đầy tâm tối, không hưởng sắc và vô vọng này: "Trong tất cả 
những sáng tác cuối đời của ông dù là sản dầu hay bột màu hay tranh 
lụa, dù là vẽ người hay võ ngựa, vẽ bò, vẽ cảnh mưa hay cảnh nắng, 
ban mai hay ban tối, thành phố, làng quê hay núi rằng, sống suối và cả 
bầu trồi, cả mặt biển nữa, tất tật đều được thể hiện, dược phủ trong 
chúng quy là những sắc độ khác nhau của độc một màu vàng, chỉ một 
màu vàng, chỉ mội màu vàng thôi không thêm màu nào khác”. 

Lòng say mê sáng lạo của người nghệ nhân, người họa sĩ đã bị thiêu 
hủy hoàn toàn không những bởi sự áp đặt, mà còn bởi cái chủ nghĩa 
sùng bái tử tưởng, cộng với sự ngu dốt, ấu trĩ đến tối tắm, đến bệnh 
hoạn của một tầng lớp cối cắn của đăng. 

"Gó lần Kiên bắt gặp cha mình dang giận dữ phát vào mặt bức họa 
đang vẽ dỗ trên giá. Phải xác định thành phần giai cấp cho sông núi! họ 
dạy thế, vậy phải làm sao bây giỏ, hả?" 

Thật sâu sắc, ngắn gọn và súc tích tác giả đã gởi cho bạn đọc thấy 
được toàn bệ nỗi đau khể, uất ức đến nghọn ngàn của lầng lần vẫn 
nghệ sĩ nói ông và tầng lốp trung nông thời cải cách ruộng đất củng 
tầng lớp tử bản tư doanh miền Bắc năm 1956 nói chụng. 

Cuối cùng những bức họa ghỉ lại sự thật một xã hội đen tối với đầy 
những hình nhân câm lặng, uất ức, đau khổ cùng với cuộc đổi say mẽ 
sáng tạo trong cam chịu của cha Kiên đã được cô bé hàng xóm bạn 
học của Kiên, mà cha anh cơi như một người bạn nhỏ củng ông đốt hết 
khi ông sắp mất trong sự: "đau đổn, say cuồng, tột cùng hạnh phúc, 
một thứ hạnh phúc lộn ngược", 

Người dàn bà mà Kiên phải gọi bằng mẹ là một đăng viên trí thức vỉ 
mật "ý thúc hệ nào đó" đã bỏ cha anh khi anh còn nhỏ. Anh chỉ còn 
nhỏ trước lúc ra đi mẹ đã nói với cha: "Tôi là một đàng viên, mình ạ. Và 
tôi là một trí thức mới, tôi không đần, không dụi, điều đó mình cần phải 
nhỏ hộ tôi!" 

Ngược lại với hình ảnh một người mẹ đẹp đề, nhân hậu, dịu hiền dầy 
tỉnh thưởng luôn dang rộng cánh tay che chỏ cho đàn con nhỏ mà 
chúng ta thường thấy, Thi ở đây hình ảnh một người mẹ như một thử 
công cụ sắc bón dược đàng tạo ra chỉ để phục vụ cho chính nó. 

"Trong ảnh tử đáy thời gian mòn mỏi đã úa vàng, người phụ nữ trẻ có, 
khuôn mặt ghi lại nét mặt của mẹ dõi vào anh một cái nhìn chẳng nói 
nên diều gì hết, mọi tỉnh cảm như thể bị nuốt đi đâu cả, chỉ làm cho 
lòng anh thêm mặc càm về sự què quặt hiển nhiên của tâm hồn mình, 
Còn hỏn là một khuyết tật, trong Kiên rõ ràng là có mầm bẩm sinh của 
độc ác, của thói nhẫn tâm, khô rắn, lạnh lùng. Một sự trống rỗng bất 
hạnh và tệ mạt, một lưỏng trì không lành, có lẽ anh lồn lên chỉ với nhiều 
nhất là mất nhần hai nhân cách". 

Đọc đến đây ta không phải rùng minh mà liên tưởng đến hình ảnh chị 
phụ nữ nông dân vừa dược kết nạp đáng, đứng trước quần chúng trong 
cuộc đấu tố chỉ ngón tay vào mặt cha mình mà lỗn tiếng: "Ông không 
phải là cha tôi, ông là một tôn Việt gian bán nước, một tên Quốc Dân 
Đảng... !". 

Rất may cho Kiên, anh đã lỏn lên không bằng nhân cách của người 
rnẹ, mà chịu ảnh hưởng bởi nhân cách của người cha cam chịu nhiều 
hởn. Mặc dầu vậy trong nhiều nằm sống gần cha, Kiên vẫn có "cái tâm 
lý ngấm ngầm bực bội, có cái nhìn phê phản" đổi với cha mình và thậm 
chí đôi khi "anh đã lửng hồ thẹn với cha mình". Chính cái xã hội với 
những con người như mẹ Kiên, với những bộ máy tuyên truyền, áp đặi 
tử trong triồng học, những khẩu hiệu kích động tâm lý khắp nói nỏi, đã 
đẩy những thanh niên non trẻ như Kiên đến chỗ tự phê phán cha minh. 
Và nó đã thật sự thành công khi Kiên tịnh nguyện đi bệ đội vào Nam. 
Như một sự run rủi của định mệnh, một trận bom Mỹ đã cho Kiên cái 
may mắn gặp lại Phưởng, người con gái: "đẹn một cách liều Enh, nổi 
trôi, đã chẳng lẫn đi đâu dược lại chẳng có ý thức nép mình". Phưởng 
đã đi theo Kiên vào Nam đuổi thao đơn vị Kiên bị lạc, trên một chuyến 
tàu chỏ hàng tiếp vận. Chuyến tàu bị máy bay tấn công, trong cỏn 
hoảng loạn của bơm đạn Kiên đã "bị giảng bật ra khỏi Phưởng", Kiên té 
văng ra khỏi loa xe vì bom nổ và cái thú tính man rở của những người 
"lính hay dân"? được xã hội chủ nghĩa nuôi dưồng ca ngợi ấy đã vùi dập 
cuộc đổi Phưởng,cô đã bị hiếp trên toa xe tiếp vận lưởng thực vàơ Nam 
Sau cái cảm nhận cay đẳng đầu tiên về những tính chất hung tàn, man 


rẻ của chiến tranh, anh mất liên lạc với Phưởng và tiếp lục vào Nam 
chiến đấu. Bằng những đoạn hồi tưởng ngắn khi chấp nối lại, tác giả đã 
cho chúng ta thấy chế độ cộng sản đã dùng mọi thủ đoạn lửa bịp tuyên 
truyền nhồi nhét: 

"Liên miễn chính trị, chính trị sáng, chính trị chiều, tối cũng lại chính trị" 
dưỏi chiêu bài sự nghiệp giải phóng dân tộc, những kẻ nhân danh đảng 
đã lội dựng biến những thanh niên thành thị ngây thở, những bác nông 
dân chất phác, những anh nhà quê ngỏ nghệch thành những kẻ mù 
quáng chỉ biết có giết chóc, hãm hiếp hay trỏ thành nạn nhận nhữ 
những con cửu nạp mạng cho thần chiến tranh tàn bạo, bởi chính cái 
cuồng vọng bành trưởng điên rồ của chủ nghĩa cộng sản: 

*Ai nấy ndm núp một lệnh hành quân tửng chiến, cấp tập quãng mình 
vào côi một sống một chết. Chân trỏi chết chúc mỏ ra mệnh mang, vê 
tận những nấm mồ bộ đội mọc lên nhấp nhô tựa sóng cồn". Từng người 
linh nhứ đang chờ đổi, chờ ddi trong nỗi tuyệt vọng: "Ôi chiến trận 
không bến bở... ngày mai hay hôm nay, hôm nay hay ngày mai, nói di 
số mệnh ởi, bao giỏ tôi sẽ...". Cuối cùng thì cuộc chiến tranh "thần 
thánh vĩ đại" đầy tang tóc của dân tộc ta dưới sự "lãnh đạo tài tình sáng 
suốt của đảng" kết thúc như thế này đây: "Hừ, hòa bình! Mẹ kiếp hòa 
bình chẳng qua là thử cây mọc lên từ máu thịt anh em mình, để chữa lại 
có chút xưởng". Và những thanh niên thành thị, những bác nông dân, 
những anh nhà quê trước kia ra trận làm cái sử mạng cổng nạp cho 
thần chiến tranh được đảng ca ngi như những anh hùng, những thiên 
thần. Giỏ sống sói trổ về được đàng và nhà nước "trọng thể đón tiếp" 
như thế này đâu: "Không kăn, không trắng, không khúc khải hoàn thị 
đã dành rồi nhưng đến nổi một chút đối xử có trước có sau người ta 
cũng chẳng buồn dành cho bộ đội... Đã thế lại côn kiểm tra lên, kiểm 
tra xuống, lục lọi sãm sơi từng cái túi của ba-lô, tuồng như người ta cho 
rằng một núi của cải ở miền Nam sau giải phóng bị hư hao thất thoát, bị 
xâu xé, bị tranh đoạt, bị hốt vỏ cào xúc cho đến sạch sành sanh là bởi 
anh bộ đội chứ không bởi bọn người nào khác..." hay "lại các ga mà 
doàn tàu dững bánh các loa phóng thanh oang oang trút vào tai đảm 
lính: đui què, mẻ sứt, mắt trắng tôi thêm này hàng lô-xích-sông những 
lời dạy bảo trở trâu nhất đồi, nào là chống cầu an, chống đạn bọc 
đường, chống thói đam mê các tàn tích của xã hội phồn vinh giả tạo và 
nào là cần đặc biệt chống tử tưởng công thần". 

Các anh đã thoát được lưỗi hải tử thần trẻ về, Đăng đón các anh bằng 
những cuộc kiểm tra, lục soát xét nét và lại những khẩu hiệu trỏ trêu cũ 
mêm. Xã hội chủ nghĩa văn mìỉnh thiên đường của Mác-Là đón chào 
các anh bằng đổi nghèo lam lũ. Những gã cở hội bụng phệ, ô dủ, con 
quan, cháu chủ tịch dợi chủ các anh bằng những mánh khỏe và "Những 
mách bảo tận tình về nởi có thể kiếm được việc làm, về cách lo lót bọn 
nha lại để xin nhập tịch, xin trở cấp thưởng tật, xin vào học lại ð trưởng 
đại học, xin trỏ về xí nghiệp cũ...", 

Cái huyền thoại về một thiên đường chủ nghĩa cộng sản văn mình tiên 
tiễn dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng đã sụp đổ, sụp đổ hoàn toàn 
trước mắt những người linh, những người dân rách rưôi: "Đến bây giỏ, 
đến lúc này đây, bạn hãy xem thực chất quanh ta có gì khác ngoài 
cuộc sống tầm thường và thô bạo của thải hậu chiến? Và như thể là đã 


đằng đẳng han nhiên năm trồi rồi trôi qua? MƯäI năm? Rồi mui mật 


Rồi mưỗi hai, mưỗi ba năm..." Và những kẻ nhân danh đảng quanh vinh 
cũng lần lướt bị lột mặt nạ, bị vạch mặt: "Hữ, tôi thấy hình như các mặt 
nạ người ta đao trong những năm trước rỏi hết. Mặt thật bày ra gồm 
chốt, bao nhiều xưởng máu đã đổ ra...". Quá khủ tưởng tàn, máu, lửa, 
hiện tại thi phũ phàng, phản trắc còn tưởng lai thi: "Nhưng chả biết tải 
khi nào con cháu ta mới đủ lồn khôn theo kiểu gi, ai mà biết. Chỉ biết 
bao nhiêu cái tốt đẹp đã bị giết. Còn sót chút nào thì bọn chúng đem ra 
đổi chác hết rồi". 

Như một nhân chứng, Kiên đã trỏ về để chứng kiến nốt tất thây sự xấu 
xa, nhỏ bẩn, độc ác, phản trắc đầy kịch tính của cái xã hội về tưởng mà 
chỉnh anh, những người thân của anh trên mọi góc độ đã và đang là 
nạn nhân của nó. Cái thiên đường úa vàng của chủ nghĩa xã hội. Anh 
gặp lại Phương, tình yêu của hai người vẫn còn đó song cuộc sống giữa 
họ không thể nối lại được nữa, 

Tấn thảm kịch kinh hoàng tang tóc của quá khử chiến tranh và sự thất 
vọng chua chát trước sự thật, một hiện tại phũ phảng thê thảm với một 
tưởng lai mỏ mịt vô vọng củng những ám ảnh bi những lời tiên trí của 
cha mình trong tranh. Anh đã hối hận bởi sự phê phán trước đây đối với 
người cha nhân hậu của mình: "Nhỏ lại những ngày ấy, nhẻ đến cha 
đau lòng không chịu nổi, tình yêu đối với cha trỗi dậy muộn màn khửa 
vào tìm anh". Kiên đã lặng lễ biển mình thành một kẻ bất blnh thưởng 
âm thầm viết lên "Mỗi Buồn Chiến Tranh".Vôi mặt phong cách trình 
bày thật độc đáo, như những trang viết, hồi tưởng đã bị xé, bị đốt, dứt 


đoạn giữa chững được một người đàn bà câm thụ gom lại sau khi người 
chủ của những trang viết đó bỏ ra đi biệt tích. 

Như một người tù sống dưới chế độ trấn áp văn hóa, phong tỏa nghệ 
thuật đưởi mọi thủ đoạn đê tiện nhất. Bằng tiếng nói văn học, bằng tâm 
huyết của mình cùng với nghệ thuật "lách chữ" tài tình. Thậm chí tác 
giả phải mướn cả cái "trực giác vô thúc" (như tạp chí G8 tháng 10.94 
phê phán) để tác phẩm được công nhận, được công khai phổ biển trước 
công luận, phởi bày cho bạn đọc trong và ngoài nước thấy dược toàn bộ 
sự áp đặt phi lý cái chủ thuyết Mác-Lânin lên đất nước ta mấy chục 
năm qua. Tử cái chủ nghĩa ngoại lai này đảng cộng sản Việt Nam đã 
tạo ra một hàng ngũ đảng viên trong cái vỏ bọc những nhà cách mạng 
vì nước vì dân... Nhưng thực chất chúng là những kẻ độc ác, nhắn lâm 
khô rấn lạnh lùng và tệ mạt... TỪ cái chủ nghĩa ngoại lai này chúng đã 
đẻ ra không biết bao nhiêu chánh sách, chủ trưởng độc đoán gây bao 
dau thưởng, tang tóc cho nhân dân, giết hại không biết bao nhiêu trí 
thức, văn nghệ sĩ cùng hầu hốt các thành phần có bản của xã hội, 
Nguyễn nhân chính của cuộc chiến tranh thảm khốc, chính bởi cái 
cuồng vọng bảnh trưởng của cái chủ nghĩa ngoại lai Mác-Lênin này. 
Ngoài cốt truyện có bản "Mỗi Đuần Chiến Tran!" còn phỏi bày cho bạn 
đọc thấy mấy chục năm qua chủ nghĩa cộng sản đã tiêu diệt, tàn phá, 
làm thui chột tất thảy những vẻ đẹp nhân cách của con người, nền tàng 
đạo dúc viên mãn của xã hội với những chân giá trị đó là trách nhiệm, 
tính nhân hậu của ngươi mẹ dối với gia đình, là sự say mê sáng tạo 
cống hiến nghệ thuật cho xã hội của người cha, là vẻ dẹp tạo hóa trong 
trắng của ngưi thiếu nữ, là tỉnh yêu, là hý vọng viên mãn, nó đủ. 

Trong khí "Nỗi Buồn Chiến Tranh" được đông đào bạn đọc Việt Nam 
và nước ngoài chú ý đón dọc, dược Hội Nhà Văn Việt Nam trong nước 
và giỏi văn học nước ngoài trao giải thưởng, được nhiều nhà nghiên cửu 
lý luận phê bình đánh giá cao bởi chiều sâu của tác phẩm, bởi tính văn 
học hiện thực và tính tiêu biểu khi nhìn nhận con người - quá khử - hiện 
tại khách quan không thiên lệch của tác phẩm. Thì một số nhà văn, nhà 
báo lại nhập thân với báo Công an Thành phố HCM để đã kích, phô 
phán. Phải chăng lực liệng an ninh chính quyền muốn làm áp lực, đe 
dọa, uy hiếp giới văn nghệ sĩ Việt Nam trong nước? Hay đang hưởng 
ng "công cuộc đổi mớt" báo Công an cũng muốn đổi mới thành báo 
phục vụ văn học? 

Dù đứng ở bất kỳ góc độ nào công luận quần chủng đầu đánh giá hiện 
tưởng này như một xúc phạm nghiêm trọng đến giỏi văn nghệ sĩ và bạn 
đọc văn học. 

Điều lấy làm đáng tiếc nhất là việc nhà văn Vũ Hạnh và nhà văn 
Nguyễn Quang Sáng (người đã bỏ phiếu thuận trao giải cho tác phẩm 
này năm 1991). Nay bỗng quay ngoát lại hớp tác với bảo Công An Tp. 
HCM, tự đặt mình ra ngoài dân tộc, trên cả giới văn học„ để giỏ giọng 
điệu cao đạo phê phán đả kích tác phẩm này bằng những lập luận vay 
mưện. Ngày 13.9.95 trong bài "Lới báo trước của một bạn đọc" đăng 
trên báo Công an Tp. HCM ông Nguyễn Quang Sáng cho rằng: "Lá 
phiểu của tôi là lá phiểu khuyến khích một cây bút trẻ trong bổi cảnh xã 
hội lúc bấy giỏ" hay những lập luận: "Không ngỏ những người trong 
nước cũng như nước ngoài thiếu thiện chí đã khoát sâu cái mặt nhược 
của tác nhấm để thiịc hiện ý đề chính trị", Ngày 18.10.QE trong bài "Khi 
các vị giám khảo xét lại lá phiếu của mình" cũng đăng trên báo Công 
an Tp. HCM ông Vũ Hạnh cho rằng: "Sau ngày đất nước đã đước hòa 
bình, một số ngòi bút suy thoái lới dụng mồ rộng giao lưu đã cùng vải 
bọn cỏ hội tìm cách xuyên tạc quá khủ... "Mỗi Buồn Chiến TranH' là 
một quyển sách thuộc nhóm này", hoặc "Giải thưởng đã được trao cách 
đây 4 năm và những bạn xấu đã khai thác nó một cách chí tình. Bến 
năm là thởi gian dài để cho ngòi bút đã bị lệch lạc được sự khuyến 
khích đi sâu vào chốn lầm lở". 

Rõ ràng những suy diễn trên đây là một sự thực, sự thực nổi cộm nhưi 
một vết nhọ cổ tình bôi vào giửa dòng văn học, một sự xúc phạm, một 
sự thách thức đối với xã hội, đối với giới văn học và bạn đọc. 

Những hiện tưởng văn học có tính thởi sự như: "Đường 7ng' của 
Trưởng Quốc Dũng, "nh Mghiâm' của Trần Huy Quang, "Chiếc Cọc 
Sắ" của Phan Thanh Hoài hay "Mỗ/ Buồn Chiến TranH' của Bảo 
Ninh... oó người khen, chê là chuyện bình thưởng. Có điều khen chế 
nên đúng mức và đúng chỗ. Hón 50 năm qua trong cảnh đầu rỏi máu 
chảy dân tộc Việt Nam ta đã mất mát quá nhiều tại năng bởi những chủ 
trưởng độc doán, những chính sách ctlc đoan. Thiết nghĩ các vị cũng 
nên sớm tồi tỉnh, là những người cầm bút các vị cảng phải trung thực 
và chín chắn khi đánh giá, nhìn nhận các hiện tưởng văn học sự thật. 
Đừng mủ quáng kéo bè cánh, mướn lay các có quan truyền thông của 
đảng để vụ khống, mạ lị, dàn áp các văn nghệ sĩ, trí thức có tư tưởng 
tiến bộ. Xin các vị hãy nhở cho sự thật là sức mạnh tối cao. Sự thật là 
kẻ tuyên án đầu liên, là ké phán quyết cuối củng trong lịch sử. 
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IIỄN ĐÀN 
DÂN HU 


Người ta không thể tốt dĩ lên giảng ngủ với 
mội chế dộ Chuyên Chính Vỏ Sản; rồi sảng 
mai thắc dậy đẻ ra duc mội chế độ Dân Chủ! 
Do dd, muốn thực hiện được Dân Chủ dồi hỏi 
một sự đấu tranh lâu dài, bền bị. nhiều cổ 
gắng, có dõi khi phải hy sữnh cả sinh mạng và 
tài sản, v.v... 

Trân cả sử dỗ, báo Viên Giác kể lỬ số này 
mở ra mục. Diễn Đản Dân Chủ dể cho những 
người đã sanh ra và lần lên trong chế độ công 
sản văấi lân những tôi ác cũng nữ những sự 
sai lầm trầm trọng của chế độ đã và đang dua 
dất nuậc dến tận cùng của nghèo đổi khổ dau, 
vả hoạch dĩnh mội hưởng đấu tranh cho một 
nền Dân Chủ thật sự cho dấ† nưdc. 

Những bài viết trong mục DIỄN ĐÀN DÂN 
CHỦ không nhất thiết là lập trường của Tòa 
Soạn. 

Đài viết không quá dài, dộ 2 - 3 trang đánh 
máy hoặc 8 - 6 trang viết tay. Bài nào không 
dược chọn đăng sẽ không hoàn lại bản tháo. 
Đài viết dã duc gửi đăng trên các báo khác 
trong nuốc Đức, xin dùng gửi cho báo Viên 
Giác. 


THẾ HỆ TRẺ HÔM 
NAY PHẢÁẢI LÀM GÌ 
CHO QUẾ HƯƠNG 


VIỆT NAM 


JmỷNJMN. ^Wa NhÀ. 


$ Hà Văn Hỏn 


äy nhìn lại lịch sử Việt Nam kế tử 
H ngày cưởng chiếm miền Nam cho 

đến nay hỏn hai mưởi năm trôi qua 
đảng cộng sản Việt Nam đã thống trị đất 
nước, không đưa được đất nước di lên sánh 
vai cùng các cường quốc văn minh giàu mạnh 
của thế giới, trái lại họ đã chôn vùi đất nước 
xuống vực thảm tỏi bài đổ nát và cho đến nay 
Việt Nam lại rỏi vào cảnh nghèo đỏi lạc hậu 
hàng đầu thể giỏi. 
Truộc vận mệnh của Tổ Quốc đang lâm nguy 
vi tình đồng bào ruột thịt của chúng ta vì Tự 
Do - Dân Chủ và Nhân Quyền cho quê hưởng 
Việt Nam, thế hệ trẻ hôm nay không thể rồi 
yên chö dợi, thở ở mặc cảm phó mặc mà phải 
biết lao mình vào nhập cuộc, vào thực tế bằng 
những hành động thiết thực của tuổi trẻ hôm 
nay. Thế hệ trẻ Việt Nam quyết tâm vùng lên 
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đòi quyền sống. Với lực lưệng trẻ hùng mạnh 
này sẽ làm được nhiều việc lồn. 

Những câu hỏi đầu tiên sẽ đặt ra của thế hệ 
trẻ là: 

- Bao giỏ sẽ có được mội chế độ thực sự dân 
chủ ö Việt Nam thay thế chế độ cộng sản hiện 
tạ? 

- Khi nào thì đất nước Việt Nam thoát khỏi 
gỗng củm cộng sản? 

- Làm thế nào để công cuộc đấu tranh ð hải 
ngoại cũng như ở trong nước sớm được hữu 
hiệu đồ sồm thực hiện chế độ dân chủ tự do 
thực sự cho quê hưởng Việt Nam? 

Thế hệ trẻ hãy vùng lên đòi quyền sống cho 
tưởng lai chủ không chấp nhận sống như trong 
quá khử. Tuổi trẻ sinh ra và lớn lên trong đỏi 
khổ và trưởng thành trong một đất nước nghèo 
nàn lạc hậu của chế độ cộng sản, cho nên 
tuổi trả công khai bày lò những suy nghĩ và 
hành động của minh. Tuổi trẻ hôm nay tự đặt 
thẳng vấn đề với nhà cầm quyền CSVN: 

Lãnh đạo thế nào mà đất nước ra nông nỗi 
này, nghèo đói, lạc hậu xếp hàng đầu thế giỏi. 

Thế hệ trả không chấn nhận thành nhần lãnh 
đạo già nua thủ cựu, không có trình độ hạc 
thức, lại bảo thủ ngoan cố tôn thỏ chủ nghĩa 
cá nhân. 

Tuổi trẻ không chấp nhận cảnh sống vinh 
quang phù phiếm của tập doàn C8 trong khi 
đó dân chúng phải chịu cảnh nghèo khổ, bệnh 
tật, thiểu giáo dục. 

Tuổi trẻ không chấp nhận thao con đưởng 
chuyên chính võ sản và tôn thở chủ Thuyết 
Mác-Là. 


Thế hệ trẻ hồm nay tử tâm hồn bên trong cho. 


đến hình thức bên ngoài đều quay về phía các 
quốc gia Tự Do Dân Chủ Âu Mỹ để hoạch 
định tưởng lai cho giới trẻ. 

Thế hệ trẻ phải đấu tranh cho một nước Việt 
Nam thực sự Tự Do Dân Chủ, một xã hội công 
bằng và thịnh vượng, mợi người dân Việt Nam 
có được những nhụ cầu tối thiểu vẽ vật chất, 
những quyền lới, những có ngói ngang nhau 
trong cuộc sống cũng như để bảo vệ nâng đỏ 
những thành phần yếu kém trong xã hội như 
nghèo đói, già yếu, khuyết tật v.v... 

Thế hệ trẻ đấu tranh để thực hiện các quyền 


tỷ do căn bản nhữ tị do ngôn luận, tỷ đo ĐH 


tưởng, tự do tín ngưởng, tự do báo chí, tự do 

lập hội, tự do di lại v.v... 

Thế hệ trỏ đấu tranh để đòi nhà cầm quyền 
CSVN trả tự do tức khắc cho những người Việt 
yêu nước hiện bị giam cầm trái phép và tránh 
cảnh trù đập những người khác chính kiến với 
dàng CSVN như Giáo sử Đoàn Viết Hoại, Bác 
sĩ Nguyễn Đan Quế, Hòa Thượng Thích 
Huyền Quang, Hòa Thưởng Thích Quảng Độ, 
nhà văn Dưỡng Thụ Hưởng, ông Nguyễn Hộ, 
ông Hã Sï Phu và rất nhiều những nhân sĩ và 
trỉ thức yêu nước khác... 

Thế hệ trẻ đấu tranh để lận diệt nạn tham 
nhũng thối nát trong mọi cỏ cấu nhà nước 
CSVN, bài trữ lận gốc tệ nạn buôn lậu, tệ nạn 
cä bạc hiện nay tại Việt Nam, đấu tranh để 
trừng trị đích đáng mọi hành ví lạm dụng 
quyền chức để ăn cắp của công và hà hiếp 
nhãn dân. 

Hỏn hai mưởi năm thống trị đất nước, một thối 
gian khá lâu cho chúng †a thấy đảng CSVN đã 
đam lại sự thống khổ cho nhân dân đưa đất 
nước rồi vào cảnh nghèo đói lạc hậu làm trì trệ 


SỰ tiến hóa của đất nước và dân tộc. Tội ác 
tầy trồi này thế hệ trẻ quyết không tha, Thể hệ 
trẻ Việt Nam quyết tâm lao minh vào cuộc 
chiến đưa đất nước thoát khỏi cảnh đạn tối đái 
khổ và suy đồi này. Chính thế hệ trẻ hôm nay 
sẽ quyết định tưởng lai của đất nước và dân 
tộc cho mai sau. Mọi người dân Việt đều đặt 
niềm tin vào thể hệ trỏ này. Tuổi trẻ Việt Nam 
sẽ đứng ra đảm trách vai trỏ quyết định vận 
mạng tưởng lai cho Việt Nam. 


HÃY ĐOÀN KẾT, 
MIN MTRÌ ĐẦU 


TRANH, VẠCH 
TRẦN HỘ MẶT 
THẬT CỦA ĐẲNG 
CỘNG SẢN VIỆT 
NAM. ĐI TỰ ĐO - 
DÂN CHỦ VÀ 
NHÂN QUYÈX* 
THẬT SỰ CHO 
NHÂN DÂN VIỆT 
NAM. 


® lê Thị Thu (Konz) 


ộc lập - Tự Do - Hạnh Phúc, là 

+) những giả trị thiêng liêng nhất của 
mỗi dân tộc, mỗi quốc gia, vì đẻ là 

quyền lới có bản nhất, thiết thực nhất của con 
người. Song không dễ gì mà có được, biết bao 
nhiêu dân tộc, quốc gia dưới sự thống trị của 
đảng cộng sân dã phải trả giá bằng xưởng 
máu của nhân dân, bằng sự hủy diệt man rở 
của đất, nước, núi, sông là những tiềm năng 
bao la mà thiên nhiên dành tặng chớ con 
người. Cho đến bây giỏ vẫn chưa đủ khả 
năng, điều kiện khôi phục và hồi sinh toàn 
diện đất nước mặc dủ người dân các quốc gia 
đó đã giải trừ được chế độ cộng sản như ở Ba 

Lan, Liên Sö v.v... Tại sao? Tại vì dưới sự 
thống trị của cộng sản, người dân đã mất mái 
quá nhiều về nỗi đau thể xác, những nguy 
hiểm và thâm độc hỏn là hệ thống tư tưởng bị 
đầu độc, thấm nhuần trong mấy chục thập 
niên qua đã làm hử hỏng, suy thoái vài ba thế 
hệ trong tưởng lai trên mọi lãnh vực tầng lớp 
nhân dân. 

Việt Nam - Một đất nước đã phải chịu hậu 
quả của hai cuộc thử nghiệm: Chiến trưởng - 
Vũ khí tối tân - đã qua; và cũng là cuộc thử 
nghiệm về giá trị của hai hệ thống tử tưởng; 
Xã hội chủ nghĩa và Tư bản chủ nghĩa hiện tại. 
Sự thử nghiệm này do Đăng bị giành độc 
quyền còn kéo dài bao lâu nữa mới được ngã 
ngũ? Còn nhân dân ta ở trong nước đã và 


đang sống trong cảnh trên de, dưới búa khó 
lưỡng trước được những hiểm họa sẽ xảy ra 
trong tưởng lai. : 

Làm sao để cho nhân dân Việt Nam nhìn 
nhận và hiểu được giá trị đích thực của Tự Do 
- Dân Chủ mà hàng mấy chục năm qua đã bị 
Đảng và Nhà nước Việt Nam la gạt, bứng bít, 
bằng chính sách "mị dân", bằng thủ đoạn độc 
quyền cai trị. 

Chúng ta là những người dân Việt Nam bỏ 
nước ra di để tìm Tự Do - Dân Chủ và công 
bằng bác ái thực si. Chỉ có chúng ta: những 
người Việt hải ngoại hiểu rõ quyền lợi có bản 
của người dân về tjJ do, đân chủ ö một nước 
đang cửu mang chúng ta, mà chúng ta đã và 
đang dược hưởng. Trách nhiệm của chúng ta 
là tuyên truyền cho nhân dân ở trong nước 
biết về tự do, dân chủ ở nởi đây, Đấu tranh, tổ 
cáo, vạch trăn những thủ hận cá nhân, những 
cổ chấp ý thức hệ phi nhân đạo nhứ học 
thuyết cộng sản Việt Nam, bất chấp mọi công 
luận và dư luận của đạo luật làm người. Họ 


đưởng dưỡng tự đắc với nền độc lập trong ` 


"độc quyền" tị do trong “khuôn khổ" đân chủ 
trong "cai tr”, một điều hết sức võ lý là họ sẵn 
sàng can thiệp vào bất cú lãnh vực nào của 
nhân dân. Họ rất lo sở trong việc bầu cử tự do, 
họ tự cấu kết đảng phái buộc nhân dân phải 
tuân theo luật lệ bầu bán, do họ tự lựa chọn và 
dựng lên để nắm quyền hành thống trị Họ 
không muốn chia xẻ quyền hành vỏi bất củ ai, 
chỉ vì mối lo sở bị mất quyền mà bất chấp mọi 
thủ đoạn để cổ giữ lấy quyền, bởi mất quyền 
là mất lới lộc lồn. Những ai muốn có được dân 
chủ, tỰ do thực sự cho dân tộc mình, cho nhân 
dân mình và cho chính bản thân mình đã dấn 
thản vào cuộc đấu tranh thì đã phải chịu đựng 
tới cùng lận sự đọa dày thâm niên lịch sử 
trong ngục tủ (như nhà thỏ Nguyễn Chí Thiện 
chịu 27 năm sống trong ngục tủ dưới chế độ 
xã hội chủ nghĩa}. Sự quản thúc bất công, xử 
tủ vô nhân, gây bao tội lỗi, làm cho hàng triệu 
Phải tử Việt Nam, tôn kính đạo Phật phải xót 
xa, uất hận trước sự đàn áp, bắt bỏ, lưu đây 
các vị lãnh dạo tinh thần cao cấp của Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (là các 
Hòa Thưởng Thích Huyền Quang và Thích 
Quảng Đệ đã bị quản thúc và dang bị giam 
giữ trong lao tù cộng sản). Một sự thật chưa ð 
đầu có và chứa bao giỏ có trên thể giỏi này. 
Ngay cả những người "đồng chí" của họ đã 
từng vào sinh ra tử để chiếm lĩnh cho họ ngôi 
vị thống trị ngày nay, khi nhìn nhận thấy sự 
sai lầm lỗn lao trong đưởng lỗi của đảng đã 
lên tiếng yêu cầu họ nhìn lại cuộc sống khốn 
củng, oan úc thực tế của nhân dân để gi] cho 
đảng "Luôn luôn trong sạch như giữ gin con 
ngưỏi của mắt mình" thi lập tức bị họ che ngay 
mắt, bịt ngay miệng "đồng chí" của họ để 
không thể nhìn thấy họ "sạch hay bẩn" và 
không thể cất tiếng nói về họ. "Có hiếu hay là 
bất hiếu” với nhân dân. Sự thật là họ đã kết án 
hai ông: Hoàng Minh Chính và Đỗ Trung Hiếu 
hai cựu đảng viên cộng sản đã viết thư tố cáo 
vụ "Xét lại - chống đàng" và đấu tranh đòi dân 
chủ đa nguyên. Và mỏi đây là hai ông Lê 
Hồng Hà và Hà Sĩ Phụ bị nhà nước Việt Nam 
vừa bắt giữ. Họ nhẫn tâm thanh trử những 
người "đồng chỉ" của họ khi không cùng phe, 
cánh, không có lới cho hệ thống độc tài của 
họ. Còn họ ai sẽ xử??? 


Quy luật của loài người đã khẳng định: Cái 
thiện sẽ tồn tại, cái ác sẽ bị diệt vong. Hãy 
củng nhau đoàn kết lại diệt trừ cái ác, để cho 
cái thiện được hồi sinh và được bảo tồn bất 
diệt. 

Hỏn bao giỏ hết nhân dân ở trong nước đang 
rất cần chúng ta đấu tranh kiên trì, vạch trần 
bộ mặt thật của chế độ hiện hữu để cho toàn 
thể đồng bào hải ngoại và nhân dân thế giới 
biết rằng: 

Ò Việt Nam chưa bao giỏ có tự do dân chủ và 
nhân quyền thật sự. 


TỰ DO DÂN CHỦ 
CHO VIỆT NAM 
® Nguyễn Thị Khưởng , 


(tử Tiệp xin ty nạn ö Đức (Chemnitz) biểu tỉnh 
tuyệt thực trước Sử quán Việt Gộng tại Bonn 
ngày 3.2.96) 


au bao nhiêu năm u mê dưới màn 

S den của chủ nghĩa cộng sản, với 
nửa thế kỷ thống trí miền Bắc và 

hdn 20 năm độc quyền thống trị đất nước, họ 


THƠ 


» H.N. Thủy Tủ 


LƯU V©IW@ 


Lòng nguồi gần như đã 


CN uân mu 3Ÿ n2m và nhà 


SMS Fiàt Ki TIUHEE ƯNGA Tưng De 


Quên đường xua dôi ngã 
Cây rũ bóng chiều tà 


Vải năm trới ty nạn 

Đảo nào "Ba-lăng-nhảng" (1) 
Chật hẹp mái nhà tranh 
Chen chúc hai muöi người 


Những đêm dài thiếu thuốc 
Một diễu năm, ba thẳng 
Mảnh trăng già đã luống 
Nắt cử thao thức tròn 


Rồi những ngày bão nổï 
Không gao nấu nằm co 
Ngoài trời gió cÚ thốï 

Mặc cho ai buồn xoi 


(23) tên đoàn xe luôn được dùng để chuyển chờ 
người ra trại chờ bay Trans# - Phiippina 


dưa đất nước vào ngu dân nghèo đói, đạo đức 
suy đồi. 

Trong khi đỏ thế giới sau đại chiến lần thử hai 
đã phục hủng mạnh mẽ, ổn định về chỉnh trị, 
thịnh vượng về kinh tế. Ngày nào đẳng cộng 
sản còn cầm quyền cai trị đất nước Việt Nam, 
ngày đó đất nước và dân lộc còn điêu linh 
thống khổ. Vậy người dân Việt có bốn phận 
kết hđp lại củng nhau lạt đổ chế độ cộng sản 
như các nước Đông Âu. Chúng ta đòi cộng 
sản Việt Nam phải thị hành ngay tức khác: 

1, Trả tự do cho các Tôn giáo 

2. Trả tự do cho các tủ nhân lướng tâm và 
các tù nhân chính trị. 

3. Trả Tự Do - Dân Chủ và Nhân Quyền thực. 
sự cho dân tộc Việt Nam. 

4. Đất nước Việt Nam phải đa đẳng đa 
nguyên theo trào lưu thế giỏi. Người tài giỏi 
dược tự do ủng cử để dân lựa chọn bầu vào 
lãnh đạo đất nước. Những người bất tài xửa 
nay đã làm hại cho đất nước phải đam xót xử 
công minh và không được vào lãnh đạo dù 
cấp nhỏ nhất. 

Đáp ứng những yêu cầu này là thỏa lòng 
mong ước của người dân trong nước và người 
dân hải ngoại. Điều mong muốn này có đước 
tại Việt Nam sẽ làm cho triệu người về xây 
dựng lại quê hưởng đất nước giàu mạnh mọi 
mặt. 


Tỏi sau ngày đóng của 
Phải thanh lọc sảy sảng 
Chuyển trại thêm lần nữa 
Tay vậy tay lệ trần 


Bao nhiêu lu luyến cũ 
Rồi cũng sẽ chia xa 
Mỹ, Úc hay Thụy Sĩ - 
Vtory (4) đã chời 


Mấy năm trên xử người 
Như trẻ thỏ đÏ lạc 

tầm ljj trên cuộc đổi 
Tim dưỡng về không lối... 


Con thở vửa tập nói 

Đã bập bẹ tiếng người 
ÁMtercf Danke, gui 

Ô# lu vong nghẹn ngào 


Bao kẻ dời lê thê 

Không chí hưởng tâm hồn 
Này cảy lo sinh kế 

Đêm giấc ngủ chập chỗn 


Ôm nỗi buồn trọn kiếp 

tu dấu môn phong sưởng 
Để suốt dời thưởng tiếc 
Nhưng mảnh dõi tha hướng 


Chú thích: (1) tên đảo ty nạn Palawan ở Phlippie 


kở 
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LÀNE 


biên /2àng 
e Thiện Căn 


ay giả đang ö giữa tháng 11, nởi khu trị liệu và dưỡng bệnh 
(Rehaklinik}) Alpenpanorama trong làng Hỗcheanschwand 
nằm trên một đỉnh núi cao 1015m thuộc nhóm 


Alperischwaizwaid:( iáo rạn) tồiBáiitai danh, nay ngUöi.ta.gpi13-DIDLI 
am Himmel “Làng Thiên Đảng”, thuộc biên giới tận cùng của miền Nam 
nước Đức. 

Dãy "Hắc Sẻn" cũng có những đỉnh núi có tên nghe ngộ nghĩnh giống 
tở quê hướng tôi có dãy Trưởng Són chạy dọc theo vùng biên giới Lào - 
Trung Việt. 

Tôi xin phép mạo muội chép ra một số lên và độ cao của nó cùng dịch 
một f† danh tử từ tiếng Đức qua tiếng Việt để cống hiến độc giả cho vui. 
Chắc không phải hoàn toàn đúng nhứ thế, mà chỉ để đọc cho vui thôi, 
nếu đó là sự sai lầm, kính xin quí vị rộng tình miễn thứ. 

Đỉnh Rizziihom, cao 3282m, Hũhnerstock (tôi gọi là "Gây Đập Gà”) 
cao 348m, Rosenhorn (Đỉnh Họa Hồng) 3691m, Finsteraarhorn (Đỉnh 
Vũ Lng Sầu) 4275m, Fiascherhömer (Đỉnh Kinh Dị 4049m, Eiger 
3975m, tiếp theo là 2 đỉnh nói đã làm cho tôi chú ý nhất đó là: Mönch 
(Đỉnh Thầy Tu hay là Tăng Lữ Đỉnh) chắc nơi đây để cho quí vị tu hành 
đến đó ở tu hay sao mà Tây phưởng lại đặt tên ngộ như vậy? cao 
4105m, đến đỉnh Jungfrau (theo tôi ví nủi Vọng Phu ở xử mình) cao 
4166m, Mitaghorn (Trung Nhật Đỉnh) 3895m, rồi đến Braithom 3779m, 
Bietschhorn 3953m, Tschinggelhorn 3579m, v.v... và v.v... 

Mấy hôm nay thời tiết trở cdn, múa gió lại về. Ngồi trong phòng trọ của 
nhà dưỡng bệnh {Kurhaus) nhìn qua cửa số thấy bên ngoài cảnh vật 
thảm não và đìu hiu. Những rừng thông cây cao bốn mùa xanh lá, đứng 
chung quanh có những loại cây lá dã vàng và cũng có những loại cây 
cử đến đông về là trụi lá. Tất cả đang đong đưa, co quắp, ngà nghiêng 
theo từng cón giỏ cuốn, vọng tiếng reo vỉ vụ tĨng nồi, khiến cho iỗi cam 
thấy rẻn ngưồi. Những chiếc lá khô đã rụng từ lâu nằm chồng chất lên 
nhau, rải rác trên những đám cô hoang màu nâu sậm, bỗng xoáy tròn 
và tốc lên bay tử tán. Ngoài xa kia những mảnh đất trồng nho hoặc cây 
ăn trái, hoặc lủa mì nằm thoai thoải nghiêng theo triền đồi, nay đã qua 
mùa nên còn lại rạ, đệm chỗ đen, chỗ trắng trông xa giống như những 
miếng vả trên lửng con bò vàng. Những con đường làng tráng nhựa kéo 
chạy quanh co trải mình trong mưa giảng, trần trọi. Một vài chiếc xe du 
khách, xe nhà chạy chậm trông như mấy con kiến lạc đàn đang bò di 
tim tổ, dọc theo những xóm nhà có lưỡng trắng, ngói nâu, ẩn hiện mỏ 
hồ sau những lùm cây đang lung linh trong gió. 

Sự buồn tênh của cảnh vật vùng núi đồi, của mưa mùa, gió thổi đã 
khiến cho tôi nghĩ về nơi tôi đước sanh ra; đó là quê hưởng xử Quảng 
(Quảng Nam), mảnh dất của sỏi đá, khô cần, mảnh đất có nhiều núi 
rừng trừng điệp, cũng mùa nầy nhiều bão tấp, mưa sa, nước dâng và lụt 
lội... 

Tôi lồn lên từ nởi đó, rồi trong thủi chính chiến, như bao lửa trai đồng 
tuổi khác, tôi dấn thân vào đời bình nghiệp đi bảo vệ quê hưởng, lênh 
đênh đồi sóng nước. Tôi đi từ Bến Hải đến Cà Mau ra Côn Són, Phú 
Quốc... Tôi được ngắm những dòng sông nên thỏ, uốn khúc; được 
ngắm những núi rững hùng vĩ đọc theo bở biển nước xanh. Được ngắm 
dây Trường Sẻn hiên ngang cao vời với với đỉnh Mang, định Bạch Mã, 
đỉnh Ngọc Lĩnh, núi Vọng Phụ, Hòn Chúa, ngọn Lâm Viên, núi Chủ 
Yang Sin... Phá Tam Giang, mũi Chỏn Mây, mũi Đà Nẵng, mũi Nam 
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Trân, mũi Batagan, mũi Yến, mũi Đá Vách, mũi Né, mũi Kê Gà... võ 
Năm Cản có mũi Bãi Bùn, qua Hà Tiên có mũi Cái Bàn... Các của có 
Thuận An, Đà Nẵng, Chu Lai, Qui Nhón, Nha Trang, Cam Ranh, riàm 
Tân, Cần Giỏ (Vũng Tàu), Vàm Láng, Cửa Tiểu, Cửa Đại, Ba Lai, Hàm 
Luông, Cổ Chiên, Cung Hầu, Định An, Ba Thắc, Bồ Đà, Rạch Giá, Hà 
Tiên... 

Tất cả tôi đã thấy, đã nhìn rồi đem so sánh với ô đây, Sao quê hưởng 
tôi có nhiều thử hỏn và dẹp quả?!... 

Đổi là "Võ Thường", tôi đâu có ngõ được rằng hôm nay tôi có mặt ở nổi 
đây, một phưởng trời xa lạ và đặc biệt là tôi đang có mặt lại góc núi của 
vùng "Hắc Sản" nầy, để cùng với những người tóc nâu, da trắng... khác 
nhau hẳn mọi thứ trong đồi, cả tiếng nói, màu đa, cách ăn, cách ỏ... 
cùng sống chung vải nhau dưới một mái nhà. 

Tôi không biết họ đang nghĩ gì về lôi, về sự lẻ loi của tôi với mổ tóc 
đen, da vàng?... : 
Có người thì vui vẻ, chí tình, gặp nhau chảo hỏi, nhưng cũng có ngưổi 
hanh hách lánh di, nhìn tôi không thiện cảm. 

Đối với những người đó tôi cũng dừng dưng không cần thiết họ, vì xéi 
ra chúng tôi không xin xẻ, mà có đủ tử cách để được hưởng quyền lại 
dưỡng bệnh nầy. 

Thôi thì đời là vậy, dù bất cử nởi đầu, nhân sinh cùng loại hay khác 
giống cũng có kê thưởng, người ghót, kẻ ganh tị, người giờm pha, nhỏ, 
to nói xấu... là chuyện thưởng tình. Nhưng tôi mặc cảm cho 2 chữ Việt 
Nam tôi đang mang không tối, bồi những người lãnh đạo hiện nay ở 
nước tôi không giấu được mánh mung, tráo trở đã làm mang tiếng xấu ở 
xử người. Bởi những đứa cơn củng giống nòi do họ đưa đi làm công cụ 
để trà nd chiến tranh, rồi bỏ lại đã gãy nhiều phiền toái. 

Những ngày nầy (16 - 20.11.95) Thủ Tưởng Kohl của Cộng Hòa Liên 
Bang Đức đang có mặt tại Việt Nam. Những hình ảnh phối bày trên 
truyền hình với cảnh khổ nghèo của nhân dân hai miền sau 20 năm 
thống nhất. Trước mặt họ cảnh những chiếc xích-lô người phụ công 
lưng đạp, quần áo rách tả tỏi, cảnh Hồ Gưởm nước dỏ bẩn, rác rưổi rải 
đầy và cảnh những ông nhà nước ngửa tay xin nầy, xin nọ... tỰ nhiên tôi 
khổ tâm và áy náy vỗ cùng. 

Ngồi trong phòng xem phim chung với họ, tôi đâu có hay bửa nay lại có 
việc nầy, khi chiếu ra rồi tôi mới rõ ra, tiến, thối lưỗng nan, chết trần nhử 
tượng đá, thôi mặc kệ họ nhỏ to gì kệ họ, miễn sao màn đó qua mau. 


w 


Mới hôm qua ma dầm, gió dại. Ngủ một đêm, sáng dậy thấy tuyết đố 

đầy trồi. Cũng cảnh vật nầy dây hôm qua lung linh, tới tả mà bây gió là 
lặn ngập dưới tuyết trắng giá băng. Hai thái cực dối thay nhanh quá, ví 
nhứ con thuyền chạy trên dòng sông có khúc thẳng, khúc cong, nhủ 
một ca sĩ hát bài ca có chỗ bổng, chỗ trầm, cũng như con đường đổi 
"vô thưởng" là thế đó. 

Tôi gặp Silvia người con gái của xử núi rững nầy mới tròn 22 tuổi, thân 
hình nhỏ thon, nét mặt hiền hòa, với mái tóc để dài lần quãn gỏn sóng, 
miệng cười tưởi và duyên dáng, trông cô nhứ những nàng kiều nữ vẽ 
trong tranh thời trung cổ, còn nếu đem so sánh vỏi gái quê ở nước mình 
thì cô có nét tả như tranh của họa sĩ Lê Trung đã vẽ.. Cô làm việc ö bộ 
phận hồ tắm {Baederabteilung) những chuyên về phưảng pháp trị liệu 
bằng điện (Elektrotherapie), khi Bác sĩ bảo bệnh nhân hay người dưỡng 
bệnh phải dùng phưởng pháp nầy. 

Cô ta hỏi tôi: 

- Ông từ đâu đến và ông là người Nhật hay Đại Hàn? 

Tôi trả lỏi: 

- Tôi từ miền Bắc Đúc đến và tôi là người Việt Nam. 

- Ông ð miền Bắc hay miền Nam? : 

- Tôi:ö miền Nam Việt Nam. 
~ Vậy ông ở Sàigòn? 

- Vâng, tôi ở Sảigòn., Sao cô biết? 

- Ba tôi có kể cho tôi nghe, trước đây hón 20 năm, lúc đó tôi sắp ra đổi 
thì Ba tôi theo đoàn chí nguyên của Đức đến Sảigòn làm việc để giúp 
đỗ nước ông. Ba tôi bảo rằng miền Nam của Việt Nam khá lắm, người 
dân đủ ấm, đủ no. Có sao vừa rồi xem truyền hình, tôi thấy nước ông 
tàn tệ quá? 

Tôi nhún vai, chẳng biết trả lồi cách nào cho cô hiểu, nên chỉ mỉm cười. 


Sylvia giỏi thiệu người thanh niên trẻ, trông dáng rất thư sinh nhưng 
mạnh khỏe, anh bận y phục trắng iàm việc đứng kế cô: 

- Đây Chrietof, anh ấy 25 tuổi và anh là chồng của tôi, Chúng tôi đã 
yêu nhau lúc còn đi học. Sau đó chúng tôi ra nghề nghiệp làm việc lại 
đây thì làm lễ cưới. Được một năm thì anh ấy phải đĩ lính một năm, bây 
giồ anh đã mãn linh trở lại đây làm việc. Nhà của chúng tôi ồ cách đây 
một tiếng đồng hồ chạy xe. 

Tôi thấy họ âu yếm nhìn nhau cười và thấy Christof mội thanh niên 
hiền hòa đã thưởng lắm. 

Vắng đi một tuần, hôm nay tôi lại đến chỗ Sykia để đắp điện 
(Hochvolt-Therapie). Thấy không có mặt cô ấy tôi mới hỏi Christof: 

- Vỏ anh đâu rồi? 

Christof trả lới: 

- Vỏ tôi phải đi tu nghiệp ð xa một tuần, thử sáu nãy tôi sẽ dị rước vợ tôi 
trồ về và thử hai thì vở tôi tới đây làm việc lại. Rồi anh ấy gọi tôi vào 
phòng đắp những vật để chạy điện lên hai bả vai và lưng của tôi. Anh 
cho điện chạy, xong anh dĩ ra ngoài. 

Nằm trên giưỡng, mắt lim dim do cảm giác ôm êm khi điện chạy, lâm 
trí tôi nghĩ vấn vỏ đến mối tỉnh của họ. Tính ra nàng 20 tuổi đã lấy 
chồng, chàng 23 tuổi đã lấy vỏ. Và lấy nhau có cưới hỏi đàng hoàng, 
chuyện nầy đối với tuổi trẻ của Đức hiện nay cũng hiếm lắm. Đa số đầu 
Ö "thử" thí nhiều, chủ chắc gi chịu cưới nhau. 

Thi ra ð thôn quê khác hỏn ở thành thị, Ô quê con ngưồi mộc mạc và 
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họ quyết tâm thành gia thất. Mới hay thôn quê nào cũng vậy, cũng như 
gái, trai 3 thôn quê của mình thưởng hay thành giai ngẫu sớm, do đó có 
người đã cỏ con, có cháu mà di ra đường chẳng ai biết họ đã có cháu, 
có con, bởi họ còn trẻ quá, Và tĩnh thưởng đổi với ông bà, cha mẹ cũng 
đậm đà, hiếu thảo, vì tôi thưởng nghe Sykia và Christof hay nhắc đến 
cha mẹ của họ. Hoặc những ông bà già đến ở đây dưỏng bệnh hay trị 
bệnh, mỗi ngày con cái cử diện thoại hỏi thăm, nhắc nhỏ cha mẹ từng 
, tứng tí. Dù ở xa xôi, thời tiết ä vùng rửng núi trang mủa đông chẳng 
mẩy tốt, muốn đến đây cũng phải chạy xe mất 3, 4 tiếng đồng hồ, ấy 
vậy củ cuối tuần thì họ lại đùm đèo vỏ chồng, con cái đến thăm, đến để 
đìu ông bà già ra ngoài dạo cảnh, đổi gió hay hít hởi thổ khí trồi. 

Thấy như vậy tôi bàng hoảng nghĩ tới một số người đồng loại, Họ đến 
Tây phưởng nầy nhỏ may mắn có dược dởi sống khả hỏn, bèn nâng 
mình lên cho rằng là sang cả, vỏ che dĩ cái thân thế sói đá của mình. 
Quên cả tập quán quê hưởng, quên người có công sanh thành dưồng 
dục. 

Ngoài trồi tuyết vẫn rdi. Những con đường xe chạy đã ngập đầy tuyết 
trắng, phía xa dãy núi Alpen nằm ngang chân trời không còn thấy nữa. 
Tôi bồi hồi đưa mắt nhìn về cổ hướng, nhưng than ôi đó chỉ còn là heo 
may và nghìn trùng xa cách. Tôi nhỏ lại những cái Tết năm nào cùng 
bạn bè đón mứừng trong chỉnh chiến, dưới ánh sáng hóa châu, giữa biển 
trỏi, vùng cận duyên, mũi, đèo heo hút gió, gia ban đêm bom đạn nổ ì 
ảnh. Hoặc có khi được giấy phép cầm tay vội vàng rởi đón vị, để theo 
xe dò về lại quê nhà chúng vui ưm họp, Bên ông bà, cha mẹ, anh chỉ 
om, đốt nén nhang lên bàn thỏ cúng bái, đón rước những người trong 
dòng họ đã khuất mặt, khuất mày, hoặc tước lá cây mai, cắm mai trong 
bình chờ đến giao thửa cho hoa vàng nẻ. Mới đó, nay đã 20 năm di qua 
rồi đấy nhỉ? 

Tử 30.4.75. Bốn năm dầu tôi bị đi bứng biền, nước dộc, áo rách tả tới, 
thiếu ăn, thiếu mặc. Mười sáu năm sau tôi Ö nước ngoài, có ăn, có mặc 
mà chẳng trồ lại hay thấy được cố hưởng. Thân lưu lạc nởi xử lạ, quê 
người, ngoảnh đi, ngó lại chỉ thấy mình vò võ, đón côi, không kẻ thân, 
người thích. Thối gian di qua thân thể đã giả, tóc trên đầu đã bạc. Tâm 
cử lấn quấn nghĩ đến Việt Nam. Nghĩ đến đàn con mình đang lưu lạc. 
Nghĩ đến bạn bè đứa mất, đứa còn, đủa đầu sông, dứa cuối sông. 

Cho tôi xin được làm người, được hai chủ "Tự Do", được bình an thân 
thể, được vẫn mãi là người Việt Nam của một đất nước Việt Nam độc 
lập, tự do và phú cưỡng... 

Ngoài kia tuyết đổ đông dầy, cái lạnh của Dorf am Himmael theo gió lạt 
vào khung cửa số. Tôi mỏ màng ôm kỷ niệm của những.ngày Tết trên 
quê hưởng đã về... 


S0dlichen Hochschwarzwald 
(Höchenschwarzwand đêm đông 95) 
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Sưởn xào chua ngọt 


Vật liêu 

- 3 cây mi căn 

- †B cọng nui ống (macaroni} 

- 100 gr. củ kiệu tưởi (nếu không cỏ thi dùng poirée phần thân gần. 
rễ không dùng phần lá) 

- T0Ô gr, xà lách son (cresson} 

- Tiêu, muốt, đưởng, bội ngọt, dầu ăn, ngỏ 

- 5Ú gdr. củ kiệu chua 

- 1 củ hành tây (nếu không kiêng cử) 

- 1 củ gững đài độ 5 em 

- 2/3 chón giấm + 1/2 muỗng soupe nước tưởng + 1/2 muỗng cà phô 
bột ngọi + † chút muối + 1 muỗng soupe bột năng + 1 chút liêu + 50 
gr. đường. 


Cách làm 

l. Chuẩn bị : 

1/ Kiệu tưới lấy phần củ, xắt mỏng, bằm nhỏ. 

2/ Mì căn xắt miếng dài đệ 4 cm đến 5 cm, ngang độ 2 cm, dày độ 
1 cm đến 1,50 cm, dớp chút tiêu + muối + đưởng + bột ngọt trộn 
đều, để độ 1/2 giỏ cho mỉ căn thẩm đều gia vị. 

Bắc chảo dầu nóng, cho chút kiệu kiới bằm nhỏ vào cho thm, cho 
mì căn vào chiên cho vàng đều là được. 

3/ Nui ống bê cho mỗi đầu dài hỏn miếng mi căn độ 1 cm đến 1,50 
cm luộc sở (đừng cho mềm), đem chiên vải dầu cho vàng, ghim 
Cọng nui nầy vào giữa miếng mì căn giả như thịt sướn. 


li. Sauce chua ngọt : 
1/ Kiệu chua xắt mỏng 

2! Ging xắt sởi 
3/ Hành tây (nếu dùng và không cữ) xắt miếng vuông to cạnh độ 2 
cm. 

4/ Cho vào soong giấm + 1 chút muối + nước tưởng + bột ngột + 
dưỡng trộn đầu, bắc soong lên bếp nấu, Bột năng hòa với nước lạnh 
cho hỏi ioãäng, cho vào soong giấm cho nước sauce dược sanh 
sánh, cho tiêu + gửng + hành tây vào, nêm lại cho vửa ăn, sauce 
chụa chua ngọt ngọt là được, nẽm thêm chút tiêu, nhắc xuống. 


+ 


HI. Trình bây : 

Cho xả lách son vào giữa dĩa trên để sưởn. Khi dùng, rưởi sauce 
chua ngọt đã hâm nóng lên, rắc thêm tiêu + ngò cho thỏm, Món này 
dùng nóng với cảm + nước tưởng + ốt xắt khoanh mỏng. 
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® Sông Thu 


: húc hát, vần thỏ, tiếng dàn, 

K điệu nhạc làm trẻ trung tươi mát 

cho cuộc sống, nhất là nội tâm 

cũng cần được chăm sóc tưởi tẩm chất bổ 

dưỡng như món ăn hằng ngày để nuôi có thể 
chúng ta hồng hào khỏe mạnh vậy. 

Việc chăm sóc khu viiön nội tâm mỗi người 
tủy hoàn cảnh và điều kiện sống cũng như tri 
tuệ trong khả năng của mình để mọi người 
cùng chia xẻ cảm thông. Ö dây tôi muốn đề 
cập tới "con dường cảm thông” là (hi phẩm 
thử hãy của nhà thỏ Nháỉ Tạng, qua cải nhìn 
của một tăng 6ï. 

Những hình ảnh thân thưởng quan thuộc 
dưới mái chùa quê mộc mạc hiền hòa, ấp ủ 
người lưởng dân cả tình tự dân tộc, nuôi chí 
quật cưồng và sức phấn đấu bền dai qua baơ 
thế hộ. Đây ta hãy nghe thì sĩ Huyền Không: 

Đây ngôi chùa cổ ngày hai buổi 
Ấp 0 dân hiền sống mến yâu 
__ (Huyền Không} 


Cũng như tiếng chuông nhịp mỗ khua vang 
trong đêm thanh trăng sáng làm lắng xuống 
bao tâm hồn biết hồi tâm tỉnh giấc mộng dõi: 

Trăng lên đầu núi chuông chúa đổ 
Lắng xuống hồn đrn mỗi nhịp dài 
(đoạn 2 của "Con Đưởng Cảm Thông”) 


Và đặc biệt hỏn cả là tiếng đại hồng chung 
mà ta thiờng gọi chuông tĩnh thế mỗi lần 
gióng lên để cảnh thức những người còn đang 
sống cũng như cho những người đã khuất: 

Chuông ngân bằng nhẹ lòng trần 
Ha rửng ngái nhụy huởng lân mùi thiền 
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(đoạn 62) 


Mùi thiền quyện trong không gian tĩnh mịch 
hòa theo nhịp mô trăm hùng thoát tục: 
Châm muông rải nhạc trân cảnh 
Hòa thao tiếng mỗ âm thanh siâu nhằm 
(đoạn 64) 


Để từ đó người thỏ đi vào một giấc mở của 
kiếp người thật đúng nghĩa con người. Giấc 
mủ ấy đón thuần không có gÌ cao xa khó thực 
hiện. 

Đó là mong cho đất nước thanh bình, quê 
hướng không còn bóng dáng của chiến tranh, 
nghèo đói và nạn thất học, để ngưồi người bắt 
tay xây dựng lại cuộc sống trong yên bình an 
lạc: 

Anh vẫn mỏ về mội giấc xa 
Một ngày trải đất lăng phong ba 
Quê xua sẽ nở hoa ngàn sắc 
hương ngái muôn thu nét dâm đủ 
(doạn 13) 

Cho dù hết cảnh chiến tranh giặc giã, 
những đất nước vẫn ở trong tình trạng châm 
tiến do nghèo đói và nạn thất học của người 
dân hiền hòa cử mãi suốt đời bần bật trong 
mành ruộng khu vườn, đầu tắt mặt tối không 
nhìn thấy hưởng tưởng lại Người có chút 
lưdng tâm rồi xa tổ ấm quê huởỏng vì nhiều lý 
do cũng nên nghĩ lại đất nước đồng bào, đừng 
gống ăn xổi ở thì hỏi hội ở nước ngoài mà 
quên nguồn bỏ cội: 

Muôn dân cd cực lầm than 
Người dĩ nỗ dể lưởng tâm côi ngoài 
(đoạn 28) 


Hướng về tổ ẩm gia đỉnh gói tròn bao kỷ 
niệm thuở ấu thở qua hình ảnh thân thưởng 
của cha mẹ giả yếu, mồ mà tổ tiên ông bà, 
làm sao ngưỡi đi không vọng về cố quốc chở 
một ngày đẹp trồi sẽ trỏ lại quê xưa cho thỏa 
lòng mong óc: 

Mai về con viếng mẹ cha 
Dáng hướng trước mộ ông bà tổ tiên 
Cầu cho nắng ấm mọi miền 
Gió mua hòa thuận chín quyên gắp bầy 
(đoạn 32) 


Sống nơi xử người dù đồi sống vật chất có 
dầy đủ tiện nghi cũng như kẻ ăn gỗi ở nhữ. 
Cái mà người ta cần như hởi thổ là tình thưởng 
và tình người ở cõi ngoài hầu nhủ băng giá 
mùa đông. Lại khổ một nổi cái nạn kỹ thị ở 
khắp mọi nởi chỗ nào lại chẳng có: từ học 
đường đến nỏi công sở, trong hãng xưởng, 
trên xe điện, ngoài xã hội... Biết thể cũng 
đành phải câm nín chịu cái nhục của người 
dân nước "nhược tiểu" mà lo ẩn nhẫn khắc 
phục chịu khó học hành tới nỏi đến chốn, để 
thiên hạ bởi nhìn mình với cặp mắt khinh 
thưởng khi để: 


Nếu không bằng cấp đầu hữu 
Chúng khinh rằng bọn ngoại kiều tối lãm... 
{đoạn 683) 
Vì thế, những sinh viên du học không dừng 
bước, chẳng chịu thua cuộc, ban ngày vửa 
tranh thủ thị giỏ học tập, ban đêm vừa làm 
việc để kiếm liền chỉ dụng, chẳng câu nộ công 
việc ra sao: 
Quát xe điện, bồi quản ăn 
Khuân vay vác mulẫn thấp hàn vẫn cam 
(đoạn 678) 


Kể cả những công việc đồng áng tay lắm 
chân bùn vẫn không tử nan, miễn có việc là 
được: 

Tuyết chua tan giàn cánh đồng 

Những ngày nghỉ học nghề nông cũng làm 

(đoạn 678) 


Làm để suy gẫm thân phận làm người và 
quan sát thực tế cuộc đời, theo Đức Phật là vô 
thường, khổ, không, vô ngã, để tìm phưởng 
cách giải thoát khỏi vòng sanh tử: 

Võ thưởng giấc mộng sau đâm 
Giải mình mới biết mình thâm l3 gi 
(đoạn 68) 


Và trong vô lượng kiếp luân hồi, thi nhân 
khoan thai đưa con thuyền đời đi ngược dòng 
ginh tử để được thong đong HỊ tại không bị sự 
câu thúc nào: 


Thoái vòng sinh tử về chúi 
Cắt 8a từng đoạn tả trài hóa duyên 


Ti nu (HÀ gi cá Ti 


(đoạn ?1} 


Để rồi thành thởi giũ sạch mọi phiền lo của 
trần thế nhẹ hãng đi vào cõi không: 
Trăng lên chút dũnh rững thiền 
Lắng trong tiếng núi tíu phiền thành không 
(đoạn 72) 


Và trong câu: "¿đi về-côi không" ö doạn T4, 
chứng tỏ thi nhân chấp nhận tất cả, Không 
phiền trách ai, không đổ lỗi cho người nào mà 
chỉ nhìn sâu vào điệu lý nhân quả của cải 
nhân đã gieo như thể nào thì cái quả như thế 
ấy. 


Thật vậy chỉ có lý nhân quả mỗi hoàn toàn 
công minh. Trong khí luật pháp thế gian có 
những kẽ hồ bất toàn mà kẻ có tiền có thể lực 
lúc nào cũng sống phây phây ngoài vòng 
pháp luật: 

Rõ phân thiện ác trên dời 
.Xoay dần nhân quả nàng thời dạy cho 
(đoạn 390} 


Có thế ta mới thấy rõ chân giá trị của đổi 
sống mình tạo gi gãt nấy: 
Chẳng hay nghiận chung đời nào 
hạt nhân giao ngược lu vào hôm nay 
(đoạn 522) 


Hai vấn đề cốt lõi của Đạo Phật là lý vô 
thưởng và diệu lý nhân quả đã được tác giả 
Nhự Tạng lồng vào bằng những câu thỏ lục 
bát nhẹ nhàng, khiến người đọc như quên hết 
mọi du phiền để cảm thông với người thở qua 
việc nghe chuông: 

Minh lên Thiên Mụ chùa xưa 

Bẳng nghe chuông dỗ buồn xua lắng dần 

(đoạn 105) 


Nhưng duyên đời chứa xong vì còn vưởng 
bận, người thở suýt nữa thoát trần lại phải lặn 
lội trong phù hư giả tạo không tài nào thoát ra 
khỏi bởi nhiều mối dây ràng buộc. Để rồi phải 
nhìn tận mắt bao nhiêu tấn tuồng đồi diễn ra 
qua những biến cố lồn trong lịch sử giống nòi 
tỪ năm 1975. Cảnh vượt biên ty nạn thập tử 
nhất sinh của nhiều người, nạn hải tặc hoành 
hành trên biển làm bao nhiêu gia đĩnh tan nát, 
sống dỏ chết đỏ nởi các trại tạm củ, mãi còn 
bị ám ảnh suốt quãng đổi còn lại. Đời sống 
người ty nạn tại các xã hội Tây Phưởng cỏ 
những vấn đề phức tạp xảy ra, những bất 
đồng ngôn ngữ, lối suy nghĩ và nhất là phong 
tục tập quán... Khiến một thiểu số không hội 
nhập được vào xã hôi mới. Vỏ tình tạo ra tai 
tiếng xấu cho lập thể là đề lãi sôi bóng để 
người khác nhìn mình vải cặp. mắt thiếu thiện 
cảm, có nhiều lúc họ tỏ thái độ kỹ thị khinh 
thưởng, nhưng không vị thế mà mình tJ buông 
xuôi: 

+ Ẩm tủi nhục kiếp tha phưởng 
MNhuind không vì thể ra tuồng buông xuôi 
(doạn 865) 


Rồi nhìn về quê hưởng thân yêu, là cả một 
địa ngục trần gian mà chế độ độc tài độc đảng 
áp đặt khiến người đân túi hồn gảnh chịu trong 
câm nín lạnh lùng: 

Ö xử ngoài anh nghe lắm chuyện 
Chuyên chính là nhung liên mị dân 
Cân xa rồi lại ngăn qân 
Chẳng ai để ý nguöï đân muấn gi 
(doạn 772} 


Và cuối cùng hai liếng quê hưởng sao mà 
xa lãng lắc ngàn trùng: 
MMUöI bảy năm xử Phủ Tang lưu lạc 
Quê hương giỏ tan tái còn đau 
Lối về ngã đồng u sầu 
Đảnh lòng tìm đến xử ngoài tạm dung 
(doạn 847) 


Ồ đất nước người cũng chỉ bất đắc dĩ "đành 
lòng", sau 17 năm du học ở Nhậi, tác giả 
"Con dưỡng cảm thông" sang định cư tại Úc 
năm 1986. 


Cho dù có nhiệt lâm và thiện chỉ muốn 
đóng góp một chút gì để xây dựng quê hưởng 
xử sở, nhưng thởi cỏ hay nhân duyên chủa 
thuận tiện. Anh Như Tạng đã chuyển hướng 
tim đến tạm dung xử người như tim tới một 
sinh lộ mới, chở đội một bình mình đẹp trời 
cho quê mẹ thanh bình thật sự để người người 


củng bắt tay nhau xây dựng tưởng lai xử sở 
mình, 


Đọc trong buổi lễ ra mắt truyện thỏ Con 
đưởng Cảm thông của nhà thỏ Như Tạng (túc 
Tiến sĩ Lâm Như Tạng) ngày 421996 tại 
Cabrarnatta, Sydney. 

Sydnay 4.2.1996 


nên những truyền thống Văn Chưởng và Võ 
Hiệp mà sau này được người ngoại quốc gọi 
với phưởng danh "Cảng Khẩu Quốc”, viết tất 
là Cancao, gọi tắt là Cảng, là Khẩu, là Của, rồi 
ngưới Bồ Đào Nha mới căn cử vào đó mà ghỉ 
vẫn tắt là Kuala, là Coal trên những hồi ký và 
bản đồ Tây Phưởng. 

Qua các thởi đại, dân vùng này hấp thụ được 
nhiều sắc thái văn minh tử xử, cho nên họ 
biểu lộ tánh tỉnh chân thật và cởi mỏ, lại thêm 
hào hoa phong nhã, da chuộng văn thỏ và 
nghệ thuật, chứa nói đến chí khí hào hùng, 
hiệp sĩ, con nhà lính mà tính nhà quan, va 


... Lồi Giới Thiệu Thí Tập 


NHỮNG 
NỤ HỎNG 


Đ aris, ngày 03 tháng 01 năm 1996 
Vào tiết Mạnh-Đông năm Ất Hi 
1995, tôi đã nhận được thử viết ngày 
ó.12.1995 tử Schramberg, Đức Quốc, của nhà 
thở trẻ Huy Giang Trần Ngọc Nam ngỏ ý nhỏ 
tôi viết bài Tựa Thị Tập Những Nụ Hồng. Thi 
Tập có thể gọi là đầu tay, gói ghém biết bao 
tâm tình và chí khí của một chàng trai trong 
thöi loạn, đã từng xếp bút nghiên, hiên ngang 
đáp lới sông núi, 

Trong bức thử ngắn gọn và thật thà, HUY 
GIANG cho biết anh sinh ra năm 1949. và lần 
lên tại Thị xã Rạch Giá, là nói sản xuất nhiều 
sắp ong màu trắng và thỏm tho mà Đăng Thổ 
gọi là /ữamoun Sa (Clre blanche). Chữ Sa 
được Việt hóa thành:Giá. 

Nói một cách rõ ràng hỏn thì tử cuối thế kỷ 


XVII - tất cả vùng đãi này đã dược Chúa. 


Nguyễn giao phó cho Tổng Binh Mạc Cửu và 
con trai là Đô Đốc Mạc Thiên Tứ khai sỏn phá 
thạch, mỗ mang thành một nỏi trù phủ, một đỗ 
hội, một hải cảng quốc tế phồn thịnh ở miền 
Đông Nam Á. 

Kế cận Rạch Giá là Hà Tiên, xưa kia là trung 
tâm của đất Mang Khảm, được người ngoại 
quốc và tÚ chính giang hồ qui tụ về đây rất 
đông, trong đó có nhiều nhà trí thức và cách 
mạng. chung sức với Mạc Thiên TỦ và 
Nguyễn Cư Trinh để thành lập Tao đàn chiêu 
anh các, mà thí phẩm tiêu biểu là Hà Tiên 
Thập Vịnh của Thiên Tử, lai Hoa Việt, xưởng 
họa với các danh sĩ tử Nam chỉ Bắc, kể cả 
người Hoa bên Trung Quốc. 

Trong khung cảnh lịch sử và văn hóa ấy, Hà 
Tiên và Rạch Giá đã phát triển tốt đẹp, tạo 


® Hưởng Giang Thái Văn Kiểm 


thích ngao du nởi núi cao hồ lồn, sông dài 
biển rộng. Và đỏ chính là những đặc tính của 
đại tộc Bách Việt bao gồm Hoa Nam xưa kia, 
qui tụ 60 sắc dân khác nhau, liên kết trưởng 
kỳ trong nhiều cuộc Nam tiến, để bao trùm 
bán đảo Đông Dưởng và các Quần đảo Nam 
Hải, trực điện Thái Bình Dưởng. n 

Trong bối cảnh rộng lỏn ấy, cậu bé Ngọc 
Nam cũng lồn lên với đồng bảng sông Cửu, 
theo cha mẹ lên tới đất Gia Định Sải Côn, 
Rừng Gòn (Prei Kor) Bấn Nghé (Kompong 
Krabeu), và lúc được 15 tuổi, cậu Nam được 
may mắn nhập Thiếu Sinh Quân (Vũng Tàu} 
quốt 3 năm, rồi đước đầu quân Triằng Sĩ 
Quan Trừ Bị Thủ Đức, đến lúc ra Trưởng thì 
quyết tâm gia nhập Binh chủng Thủy Quân 
Lục Chiến, bềnh bồng thủy diện, di khắp đó 
dây. 

Trên những quãng đường xông pha giữa lần 
lên mũi đạn, khởi lửa ngập trỏi Nam, mà 
nguồn thở vẫn lai lắng, điểm xuyết bồi Những 
Nụ Hồng thởm tho và đài cát: 


Nón quai td, tóc dài ngang lưng thả 
Nụ hoa hồng thẳm ngát giấc mộng mở 


Mạch phủ sa theo nước trở về nguồn 
V3 đất cần giao thdm non thảm mạ 
Bông cúc vàng ø ngại đón mua tuôn. 
(HG - Hoài Vọng) 


Đã cất bước ra đi rồi, mà tâm tình Huy Giang 
vẫn còn bịn rịn, vì còn đeo đẳng những "Vết 
Hẳn Mưa Bựi" cử tuôn rồi: ˆ 


Em sách và ngái hưởng mưỜi sáu » 
Hoa then thủng chấp budm lần mí 


Viên Giác 92 - 6] 


TIẾNw 
4® Thích Nữ Như Viên 


T ừ lâu, tôi đã được nghe nhiều người 
tán thán, ca ngợi về ngôi chùa Phật 
Quang Sởn to lớn nhất nhì ở Đài 
Loan. Đặc biệt trong ngôi chủa đó có xây 
cảnh Tây Phưởng Cực Lạc, có tiếng chim hót, 
người thổi sáo, đánh nhạc, tụng kinh đón chào 
bước chân khách thập phưởng đến lễ bái. Tôi 
nghe thế và mong ưỏc một ngày nào đó có đủ 
nhỏn duyên được đi một chuyến hành hưởng 
chiêm bái lễ lạy. Và nay điều mong ước đó đã 
thành sự thật. Tôi đã tháp tùng cùng phái 
đoàn người Hoa, đệ tử của Phật Quang Sỏn 
đến Đài Loan vào đầu tháng 10 năm nay. 
Phái đoàn người Hoa này đa số ỏ Berlin và 
Dũsseldorf. Họ về thăm bà con và thăm chùa, 
rồi sau đó tiếp tục đi qua Úc để dự lễ khánh 
thành một ngôi chùa của Hòa Thưởng viện 
chủ Phật Quang Sỏn - đó là Ngài TÍNH VÂN 
Đại Sư vừa tạo lập bên Úc. Còn tôi đi Đài 
Loan trong chuyến nầy với mục đích xin ỏ lại 
Đài Loan học tiếng Phổ Thông, thời gian và 
bên cạnh đó có dịp học hỏi cách tổ chức của 
các chùa người Hoa bên nầy. 

Đồi sống của Đài Loan so với Việt Nam mình 
thì họ tiến xa. Họ chuyên buôn bán, giàu có. 
Phố xá nhà cửa, đường phố, xe cộ chật chội 
đông đúc người và xe. Tôi chưa có dịp đến 
Singapore và Nhật Bản, nên không biết tổ 
chức môi trưởng an sinh ở những nước nầy có 
bằng ở Đức không, nhưng ò Đài Loan thì 
giống hoàn toàn như phố Tàu Chở Lớn ở Việt 
Nam mình. Nhà cửa chật chội dỏ bẩn. Có 
những tòa nhà to lổn cao ngất, nhưng bên 
cạnh đó cũng có những nhà cửa nghèo nàn 
lụp xụp. Xem như nhà cửa tự do xây cất, 
không qui hoạch như các nước Âu Châu, nên 
du khách từ các nước Âu Châu đến thành phố 
Taipei (thành phố lớn nhất của Đài Loan ở Đài 
Bắc) thì hỏi ôi. Họ sẽ chán ngay, không cảm 
thấy một thích thú nào. Nhưng với người thì 
phải nói họ rất niềm nỏ, vui vẻ. 

Ngôi chùa Phật Quang Sỏn do Ngài TINH 
VÂN làm viện chủ, được xây cất khoảng 30 
năm nay, tọa lạc trên một ngọn đồi ở Cao 
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Hùng, được xây cất nhiều dãy phòng ốc dành 
cho Chư Tăng trên một ngọn đồi và cho Chử 
Ni trên một ngọn đồi kế cận. 

Tượng Phật Di Đà cao to lớn lộ thiên được 
dựng trên ngọn đồi cao phía dãy viện của Chử 
Tăng ở. Dưới chân Ngài là những hàng bia mộ 
và phía dưới những ngôi mộ nầy là con đường 
dài dẫn ra những dãy nhà dùng làm nởi Văng 
Sanh Đường để tụng kinh tiếp dẫn mỗi khi có 
người chết; một bệnh viện nhỏ để lo sức khỏe 
cho Chư Tăng Ni và cứu tế cho bá tánh. Phía 
dưới lòng đất của cổng chính Phật Quang Sỏn 
là thánh cảnh cõi Tây Phưởng Cực Lạc, được 
xây dưới lòng đất như một cái động sâu rộng 
to lồn, kiên cố và đẹp vô cùng. Có đủ hệ 
thống điện nước, và điện nước chỉ dùng ở dưới 
nầy rất nhiều, vì khắp trong các cảnh đều gắn 
bóng đèn nhỏ mỏ sáng suốt ngày đêm và 
những thác, những suối nước chảy thưởng 
xuyên trên những bở đá giả. Khách vào đây 
như vào cõi Phật, Bồ Tát, Cõi Cực Lạc của 
Phật Di Đà. Tượng Chư Phật, Chư Bồ Tát, 
Thánh Chúng, Thiện Nam Tín Nữ rất nhiều và 
làm rất công phu đẹp đẽ. Vào sâu nữa trên 
cao có hình người, chim chóc ca hót, tụng 
kinh để đón khách chiêm bái. Những tượng 
Phật Di Đà, Phật Thích Ca, Quan Âm, Thế 
Chí được tô đắp rất đẹp trên những bệ đá cao 
tiếp dẫn những thiện nam tín nữ. Mỗi nởi mỗi 
bước đi của du khách chiêm bái được đón 
chào bằng những tiếng chỉm hót, người thổi 
sáo gảy đàn và tụng kinh thánh thót nhẹ 
nhàng. Vào đây và đứng nởi đây, mọi người 
đều có cảm tưởng bao trần lụy bên ngoài đều 
rũ hết. Bởi xung quanh là Phật là Thánh là Bồ 
Tát cùng Thiện Nam Tín Nử qui Phật. Thật 
công đức của Hòa Thưởng TINH VÂN quá 
lồn. Ngài tạo lập nên ngôi Phật Quang Sởỏn 
nầy để tiếp dẫn bao thiện nam tín nữ hữu 
duyên đến học Phật, chiêm bái, làm phước. 


Ngoài ra còn rất nhiều dãy phòng ốc làm nởi 
Bảo điện: Điện thö Đức Bổn Sư lồn nhất, nơi 
này mỗi tháng cả Chư Tăng Ni hội lại để tụng 
kinh sám hối, đi kinh hành vào những ngày 
cuối tháng. Một điện thờ Đức Quan Âm để 
Chư Ni thưởng tụng kinh mỗi ngày và Phật Tử. 
tại gia lễ bái tụng kinh. Các phòng hội nghị to 
lớn chứa cả ngàn người và cũng có các phòng 


hội nghị nhỏ hởn chứa khoảng vài trăm người. 
Du khách tởi ngôi chùa nầy dầu nhiều lần vẫn 
có thể chưa đi hết những viện, những dãy 
phòng ốc Tăng Ni Xá, khách xá, trường trại 
dạy học cho Chư Ni và Phật Tử xin vào học ở 
khắp các nước vào đây xin ở học - phần đông 
là người Á Châu như các nước Ấn Độ, Mã Lai 
Á, Singapore, Đại Hàn, Thái Lan, Lào, Hồng 
Kông... - - 

Chưởng trình học từ Sở, Trung và Đại học cả 
Thế pháp và Phật pháp theo hai ngôn ngữ 
chính là Anh văn và tiếng Phổ Thông. Mỗi 
ngày khách thập phưởng đổ về đây rất đông 
để tham quan, lễ bái, vãn cảnh, vào ăn uống 
tự do. Họ nấu nưởng giống như kiểu nhà hàng. 
Một bàn tròn xoay và 10 chỗ ngồi. Có người 
dọn sẵn, phục dịch rất chu đáo lịch thiệp. Tôi 
ở gần 10 ngày tại đây và ra ăn mỗi ngày trong 
những phòng ăn rộng lỏn, có thể chứa cả 
hàng trăm đến cả ngàn thực khách. Bạn thử 
tưởng tưởng thế mà họ vẫn phục dịch suốt 
ngày cho khách các nơi về. Du khách được 
hưởng dẫn di tham quan,, qua một lần đều có 
cảm tưởng một ngôi chùa quá giàu sang, bởi 
các phòng ốc được xếp đặt chưng bày sang 
trọng, rộng rãi, to lồn. Những căn phòng dành 
riêng để tổ chức những cuộc hội nghị, hội họp 
dược sắp đặt bàn ghế, máy nghe đầy đủ, đẹp 
đẽ khéo léo - bên cạnh đó có những phòng 
làm trà thất để cho khách dự hội nghị ngồi 
nghỉ ngởi, uống trà, đàm thoại và các hệ thống 
làm việc bằng máy Computer kế cạnh đều do 
Chư Ni đảm trách. 

Tôi ở đó gần 10 ngày được hướng dẫn di xem 
các nởi trong Viện. Tôi tới nởi nào cũng thấy 
đẹp thấy sang - phải nói họ tổ chức thật qui 
mô, đẹp đẽ sang trọng. Bạn tưởng tưởng nhà 
của một đại gia người Tàu thì rõ. Họ cũng có 
những thẩm mỹ sang trọng kiểu cách Á Đông 
và nhất là đặc biệt phong cách của xử họ. 


Khắp các nởi tử cổng chùa vào đến Bảo Tàng 
Viện, có những phòng bày bán đủ thứ pháp 
cụ: tách trà, tưởng Phật, tràng hạt đủ loại rất 
nhiều và rất đẹp. : 

Gian hàng của Sư Cô Diệu Hạnh, chùa Phật 
Bảo, do Thầy Thiện Sỏn mang từ Đài Loan về 
bày bán ở chùa Viên Giác mỗi kỳ lễ Phật Đản 
và Vu Lan mà bạn thấy đó chỉ là một phần 


Tóc nguyên vạn khoảng trời thở ấu 
Án học trò sáng nụ trả mí. 


Những nụ hoa hồng ÿ thế có gai, đang Bm 
cách trấn áp những búp trà mì trắng nõn hoặc 
vàng tưới, khiến nhà thỏ cũng bùi ngủi cho 
thân thế những nụ tầm xuân khát khao ánh 
sáng chiêu dưỡng, nhằm lúc người thư sinh 
kiêm chiến sĩ đăm chiêu nhìn: 


Nhi nguyệt ngủ vừi thao bãi hạnh 
Thu Đông mấy kiếp nhụy hoa tàn 
Gói mỏi, chân run, dường bảo loạn 
Gậập ghồnh ð thước, nỗi niềm nông... 
{HG - Hối Tiếc) 


Lúc này chính là lúc tranh tối tranh sáng và 
chim ð thước tán loạn vụt bay về phưởng Nam 
như lời than của Tào Tháo: 


*VẬI hoán tĩnh dĩ - Ô thước Nam phí” 


VỊ "vật đổi sao dời" mà chim ð thước phải cất 
cảnh hưng vV` bang Nam. Mhưng nay lạ lại bị 
mệt cổn bão táp nữa, thì biết bay về phướng 
nào? Khiển cho nhà thỏ đau lòng sực nhỏ 
Tiền nhân là Vưởng Bột đời Đường, cũng là 


một nhà thỏ trẻ tỉa thích chủ du thiên hạ: 


Vật hoán tình đf ký độ thư! 
Các trung dế lỬ kăn hả lại? 
Hạm ngoại Trưởng giang không lự lưu... 
(Đẳng Vưởng Các TỰ) 


mà Phùng Lãng Nhân đã cảm phiền vô hạn 
và phiên dịch rất tài tình: 


Cuộc thế suy di mấy độ rồi! 
-_ Mặt dầm lìng thủng bóng mây trôi, 
Vidng gia trong gắc giỏ dâu tá? 
Chỉ thấy hiền ngoài nước chảy xuôi... 
(Hán Văn Tình Túy) 


Nước chảy xuôi đây là nước biển Thái Bình 
Dương, với những thuyền mành yếu duối, liều 
thân vượt sóng, tiến về phưởng Đông, tìm nói 
đất lành chim đậu: một hải đào bỏ vỏ nói biển 
-Ở k3 LTD: cA R1 VN TẾ con y4 cay LÊ 
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Cha đất Tổ khuất nẻo mây Tần, chợt nhỏ 
thưởng Mẹ hiền tựa cửa trông con: 


Đã bảo năm li nhòa tâm khúc 
Người Mẹ trùng xa mãi nhỏ thường 
Trúc nưững thân móng hồn nghẹn uất 
Hải bóng hình con khuất nẻo sung... 
(H6 - Bông Trang) 


Rồi nhà thỏ tự ví mình với thử rong biển trôi 
giat nói hải đào xa xăm: 


Như một loài rong biển 
Mẫm cuối bãi trồi xa 
Đâm dâm rong canh vắng 
Thưởng nhỏ tuổi ngọc ngài 


Tuổi ngọc ngà đây là người em thân thưởng 
yêu dấu, phải lia xa vì quốc nạn: 


Em tròn hưởng muöI bốn 
Như hoa cúc gầy gầy 
Thả lóc bay theo giá 


tũng má đỗ hãy hây. 


Lại trầm tử nhỏ hồi nào thong dong rảo bước 
với ngưồi yêu bên suối Lồ Ồ, tay cầm tay, tính 
chuyện vuông tròn, tỉnh và Cần 00Giuộc, 
duyên ngược Mỹ Tho, đắng cay lỏ nhịp 
chuyển đò, anh ra hải ngoại, em lo quê nhà... 

Từ dạo ấy, biền biệt hỏn 20 năm rồi, trông 
ngóng mong chủ chồng chất lên thấu trồi 
xanh: 


Giỏ hẹn hoa chủ củ lăng thính 
Thường di kết nụ chấn (âm lnh 
Tóc mây mật tiập đồng du lệ 
Trầu xuống niềm riêng nủa chữ tình! 


Còn lại một nửa kia là Sông Núi Việt Nam, tuy 
xa xăm, mà hình ảnh vẫn cử chồn vồn trong 
tâm trí, lúc ẩn lúc hiện, như thôi thúc, như 
vang rên trên đưởng hiu quạnh, hoặc nởi quán 
trọ hẩm hìu với ngọn đèn tàn lụi: 


tuện sóng trôi về theo gió lộng 
Băng bần thâm màu tím càng đhìa 
§Rứu rữ hót bầy chăm se số 
Vần như thủ vui nẵng ban trưa 


Rạch Giá ndi chôn nhau cải rún 
Hành trang tình tha thiết trúng dưỡng 
Chí khí dưỡng tĩnh thần Trung Trực 
Ôm vào di ăm ấp tỉnh thường. 
(HG - Sông Núi Việt Nam) 


Từ bên kía nước Đức cần củ nghiêm túc, nhà „ 


thỏ ưa lái xe về nước Pháp, quang chiêm Ba 
Lê mỹ lệ, xuống thuyền dạo mát Sông Xanh 
(Seine), lòn qua 29 cái cầu dủ kiểu, mà cái 
xửa nhất lại gọi tên là Pont Neuf, ngày xưa 
qua lại, thiên hạ có thể trả bằng tiền khi làm 
trò (monnaie de singe), di tới chân Nhà Thỏ 
Đức Bà nguy nga tráng lệ, kiến thiết gần 200 
năm mới xong, rồi lộn lưi về phía Tây xem 
Tưởng Thần TỰ Do cao 60 thước, thẳng tới 
cầu Alma sỏn son thếp vàng, mà thởi tiền 
chiến có một cặp nhân tình chiều chiều ra đây 
gặp gổ, để than vấn thở dài,cho tới lúc trăng 


lân, 
Rồi ngày nọ, một trong hoi người biến đi đâu 
mất, một mình chàng thỏ thấn lênđây, lặng 
nhìn xuống đòng sông ảo lã, trang đài, để lim 
kiếm bóng dáng người xửa, giây lâu nghẹn 
ngào, chỉ thốt lên mấy lới tha thiết: * 


Đe ca PontL 
Đe có Pon(, cù lu la nenchas: 
vai lá cơ soử món flei 
Pour raprendra â feau lon imagof 
(Pierre-René Favre: 1901-1949) 


mà nhà thái học Lãng Nhân đã thoát dịch rất 
linh dộng: 


Trên Cầu 
Hôm qua dừng trên cầu 
Em cúi soi đồng sâu 
Chiều nay anh thả lỗi 
Với lại bóng yêu kiều. 


Trong khi đó, nhà thở HUY GIANG "mỏ mảng 
gắp lại tình øm”, tưởng chững như đây là sông 
Cửu, sông Kiên hủng dũng, xö đẩy phù sa 


màu mổ, vun quán ruộng vườn cho cây vướn 
lồn mạnh, hoa trái sum sô: 


Trong những lập phủ sa sông Cửu 
Tôi mỏ màng gặp lại tình em 
Thoảng hưởng cau nơi viễn trái ngọi 
Theo nhẹ nhàng hướng khói dua âm 
(HG - Điệp Khúc Yêu Thưởng) 


Đi năm đồng bảy dỗi, đi giáp vòng thế giới với 
muôn ngàn sắc thái, chung cuộc rồi trong số 
trăm con từ một tổ lồn, đã có 49 người theo 
Cha đi về miền Duyên hải và 5{ người theo 
Mẹ lên non, cho phù hộp với lý là truyền 
thống, do sự lui về của Thần Tân Viên, tuy 
thưởng Cha mà vẫn nhỏ Mẹ, đành chọn Mẹ 
mà lla Cha, quyết chọn đất liền vì năng tình 
mẫu tử. Và tử thuở xa xưa ấy, dân tộc Lạc 
Việt đã phát minh tỷ lệ mầu nhiệm 51/49, gọi 
là đa số tuyệt đổi (majoritó absolue) then chốt 
của nền dân chủ, được áp dụng khắp thể giới 
ngày nay. 

Nhà thẻ mở ưốc Ngày hội lồn qui tụ Trăm 
con đã khôn lần trả về trên Quả Cha hùng 
tráng và Đấi Mẹ phi nhiêu, nối vòng tay lồn 
nhảy múa hoan ca như khắc chạm trên mặt 
trống đồng Ngọc Lũ, cất bếng ca vang tác tạo 
có đồ Trỏi Nam Đất Việt: 


Sắc hoa ngày hội kên 
Giao thắm diï tín về 
Oai dũng cổ lông gió 
Vàng nộp bóng sởn khô. 
(HG - Môi Mòn) 


Là một Phật tử thuần thành, qui y tại chùa 
Viên Giác, với Pháp danh Thiện Chánh, nhà 
thỏ HUY GIANG xa lánh phủ hoa: 


Cử dầu vạng minh nguyệt, 
Đô đầu lự cố hưởng. 
(Lý Bạch) 
dịch: 
Ngắng đầu nhìn trăng sáng, 
Củi dầu nhẳ quê xui. 


Rồi trầm tử, nhà thở trỏ về với Phật, niệm cầu 
xin được Như Lai Phật Tế dẫn dất lên thuyền 
Bát Nhã, khoan hồng đưa mình tử bở Mê tới 
bến Giác qua cỏn sóng gió: 


Chắp tay phi hết tỉnh ngang trái 
Lòng chỗ quá nhiều những nạn tai 
Hoa sén hồ Tịnh đồi cánh nở 
Nam Mô củu khối 
Phật Như Lai! 
(HG - Đối Diện Lưởng Tâm) 


Sau hết, tôi tin rằng Thi Tập Những Nụ Hồng 
của nhà thỏ HUY GIANG, với nội dụng thuần 
hậu, đưởm màu Đạo lý, nở nước tình nhà và 
sắc thái xinh đẹp của Quê Hưởng, xuyên qua 
một nghệ thuật điều luyện, vận dụng khéo léo 
ÿ tử và ldi thỏ, đứa âm điệu vào Thỏ một cách 
nhẹ nhàng và mới mẻ, tất cả những yếu tố ấy, 
sẽ đưa nhà thở HUY GIANG vào một địa vị 
xửng đáng trên Thí Đàn Văn Giỏi. 
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của các phòng bày bán ở nơi đây nói riêng và 
các tiệm chuyên buôn bán cáo pháp cụ nẫy 
đầy ð thành phổ Taipel (Đài Bắc). 

Phải nói xử Đài Loan là một xử văn vật về 
Đạo Phật - dân chúng đa số thuần đạo. Nghe 
nói Chứ Ni ở chùa Phật Quang Sỏn nầy gần 
cả 1.000 người ồ một ngọn đồi, và Chư Tăng 
chỉ vài trăm ð đồi bên cạnh. Mọi việc tiếp xúc 
đối nội đối ngoại đầu do Chư Ni dâm trách. 

Tôi, sau này đã về Taipai ở đổ tiện việc đi 
học thi có dịp tiếp xúc quen biết một ngôi 
chùa kháo, cũng thấy ở chủa này Chư Ni cũng 
nắm việc điều hành công việc trong chùa tÙ 
văn phòng đến nghỉ lễ củng kiến. Thấy cảnh 
này, câu hỏi đầu tiên trong đầu của du khách 
là tại sao Chư Tăng không làm những công 
việc nầy mà chỉ Chư Ni làm, thì tôi đước qui 
Thầy người Việt Nam hiện học tiếng Phổ 
Thông ở đây cho biết, sở di Chủ Tăng không 
đảm trách, vì các vị bên nam giới khi còn ở 
ngoài đồi phải đi lính một thời gian, trong khi 
đó người Ni đã đi tu sổm hỏn vào chùa học hỏi 
giáo lý và cách làm việc đến khi trưởng thành 
rành rõ mọi công việc và sở bo Phật pháp 
cũng hỏn. Nhưng điểm đặc biệt là vị Trụ Trị, 
Viện Chủ luôn luôn là một vị Tăng. Một Hòa 
Thưởng hay Thưởng Tọa, đệ tử Ni chỉ đảm 
trách các việc dưới sự chỉ đạo của vị Thầy 
Tăng Trụ Trị. Tôi mỏi qua, chỉ mới nghe nói lại 
là ồ Đài Loan nầy có những vị danh Tăng nổi 
tiếng như các Ngài TINH VĂN, ẤN Thuận, 
DUY GIÁC, THÁNH NGHIÊM, THÁNH ẤN. 

Đặc biệt có một vị Ni lửng lẫy tiếng tắm, đó là 
Sử Bà CHỬNG NGHIÊM, làm việc rất giỏi, 
chùa to, xây cất cả trưởng học và bệnh viện 
dước chính phủ công nhận hợp thức hóa nhử 
trưởng, bệnh viện nhà nước. Trong đó có Sử 
Cô THANH HẢI (Võ Thưởng Sử THANH HẢI), 
đệ tử qui y 5 giới của Thầy Viện Chủ Viên 

- Giác cũng nổi tiếng ở Đài Loan. Cô có một 
văn phòng tại trung tâm thành phố Taipai đặt 
trên lầu 7, lầu 8 chí đó. Tôi có lần dửng dưới 
đường để đón xe buýt, đước người chỉ cho 
nhìn lên thi thấy hình cô được gắn trên khung 
của lầu (nỏi văn. phòng cô) với đèn xanh đèn 
đã chốp nháy chung quanh. Một lúc thị hiện 
kiểu hình nầy và một lúc thì hiện kiểu hình 
kiiáu. Bây giồ nghe nói cô đã thay đổi y phục, 
mặc đủ thứ kiểu y phục, để tóc, deo găng tay. 
Các bạn biết không? Ò Đài Loan ny mà một 
vị giảng sư Phật pháp mỗi lần tổ chức pháp 
hội để giảng Phật pháp cho Phật tử ngho, hình 
của các vị giảng sư này được đệ tử, Phật tử 
đem đi dán khắp các đường phố và cả trên xe 
buỷt nữa, nên hình các Ngài không phải chỉ 
treo ở chùa mà còn quảng bá ngoài đường 
phố cho mọi người xem nữa, Lúc đầu tôi thấy 
điều nầy rất ngạc nhiên, nhưng ỏ lâu rồi cũng 
quen, đó là phong tục của xử họ mài 

Cỏ mệt người Đài Loan họ hỏi tôi: Nị (anh, chị 
hay cô) ð đây có thích hợp tập quán (ở đây) 
không? (Có 6 chữ Tàu). Tôi đọc hiểu chữ 
ông ta viết, nhưng không đủ tiếng để trả ti, vi 
tiếng Phổ Thông tôi nói còn kém lắm, chỉ bập 
bẹ sở sở vài tiếng thôi. 

Đài Loan nổi tiếng về món ăn. Người ta 
thưởng nói câu: “Äm cm Tàu, d nhà Tây, lấy 
vợ Nhựt". Các thức ăn bày bán đầy đường, 
trong các cửa hàng ăn và ngoài đường phố. 
Tôi chỉ mới đến một chợ nhỏ, họ bày bán 
giống như các chợ ở Việt Nam, tử rau cải đến 
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thị cá. Nhất là đồ chay, họ làm không biết 
bằng thử gi mà đa phần có mùi vị như thịt, nhử 
cá, như tôm vậy. Tôi ăn không được, ăn thử 
mội miếng là phải bỏ ra ngay. Họ làm sẵn 
hàng mấy chục loại bày bản ở ngoài chộ, 
mình chỉ mua đam về bỏ đông đá hoặc tủ lạnh 
lấy ra nấu án thôi. Còn trái cây ở Đài Loan thì 
số một, rất ngon và to lớn, Không biết loại trái 
cây nầy họ nhập hay trồng trong xử. Tôi nghĩ 
có lẽ được nhập một số loại ở các nước khác 
tôi. 

Đây chỉ là một vài sự nhìn và nghe thấy ở 
Taipei, Đài loan, vì tôi là một du khách mới tôi 
lần đầu tiên và chỉ ở trong một thời gian rất 
ngắn - 1 tháng. Sau nầy ở lâu chắc sẽ có 
những cái nhìn sâu và khác hỏn. 


TÂN KẾT SINH 
IẬ PUA BẢN 
HƯỚNE DẪN VÀ 6IA 
BÌNH PHẬT TỬ VIỆT 
NAM TẠI (ÔN HÙA 
HN BANB BỨC 


NĂM 1995 


e Phạm Hồng Sáu 


« Đại Hội Giải Trừ Pháp Nạn Âu 
Châu sc 


Hỏn 60 Phật Tử và 10 vị Thưởng Tọa, Đại 
Đức Tăng, Ni Việt Nam, đại diện cho những 
hội Phật Giáo tại Âu Châu đã văn tập về chủa 
Viên Giác, Hannover, Đức Quốczđể tham dự 
Đại Hội Giải Trừ Pháp Nạn (ĐHGTPN) khai 
mạc từ ngày 14 đến 15.01.1995. Điời hỏi chính 
phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 
chấm dứt việc gia tăng, đàn áp Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN), trả 
tự do túc khắc cho các Hòa Thưởng Thích 
Huyền Quang, Thích Quảng Độ, cũng nhứ 
các Tu sĩ và Phật tử đang bị giam giữ. Đồng 
thời bầu một Ủy Ban Trung Uỏng Giải Trữ 
Pháp Nạn Âu Châu (UBTU/GTPN-ÁC). 

Trong Đại Hội nầy có một số Huynh Trưởng 
thuộc Ban Hưởng Đẫn, Huynh Trưởng Đại 
diện cho các Gia Đình Phật Tử địa phưởng tại 
Đúc Quốc đã về tham dự. 

- Cũng trong tháng Giêng, vào ngày 
20.01.95. Theo chỉ thị của Thưởng Tọa Chí Bộ 
Trưởng (CBT) và Hội Trưởng Hội Phật Tử Việt 
Nam Ty Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức. 
Các Huynh Trưởng thuộc BHD, Huynh Trưởng 


và Đoàn Sinh thuộc các đón vị GĐPTVN địa 
phướng đã kéo về Bonn tập họp trước Sử 
quán của Việt Nam Cộng Sản để cùng với 
Đạo Hữu và Phật tử tham dự cuộc Miiinh và 
biểu tình phản đối chính quyền Hà Nội bắt 
giam trái phép Hòa Thưởng Huyền Quang và 
Hòa Thưởng Quảng Độ, đồng thời tổ cáo trước 
dư luận quốc tế về sự ví phạm nhân quyền 
của Việt Nam Cộng Sản. 


- Cũng trong tháng Giêng, vào ngày 31.01.95 
nhằm ngày mùng một Tết năm Ất Hỏi. Mặc dù 
là ngày đi làm, nhưng trong đêm đón Giao 
Thửa tại chùa Viên Giác đã có khoảng trên 
2.000 người về tham dự. Để giúp vui cho đâm 
đón Giao Thừa này, GĐPT Tâm Minh đã đảm 
trách mủa lân, trình diễn văn nghệ cùng với sự 
đóng góp của đoàn xiệc Trung Quốc và cá 
nhăn thiện chí. 


e Phiên họp của Ban HướngDẫn 
GĐPTVN/ ĐG. 

Vào ngày 03.4.95. Một phiên họp của Bạn 
Hướng Dẫn dược triệu tập tại chùa Viên Giác, 
để bàn thảo, chuẩn bị cho trại Tu dưỡng Hành 
chánh và khóa hội thảo Huynh Trưởng ngành 
Oanh, dự định mỏ vào giữa tháng 4/95. Văn 
thử mỗi quí Bác trong Hội Phật Tử, quí Bác 
Gia Trưởng tham dự lễ khai mạc và thỉnh cầu 
các HT thuộc BHD/GĐPTVNiẮẢC làm thuyết 
trình viên cho trại. 


e_ Trại tu dưởng Huynh Trưởng và 


Hội thảo ngành Oanh. 

Từ ngày 14 đến 17/4/95 trại tu dưỡng HT và 
khỏa hội thảo ngành Oanh đã dược 
BHD/GĐPTVN/ĐG tổ chức tại chùa Viên Giác 
- Hannover - khai mạc vào hồi 18 giữ chiều 
ngày Thử Sáu (14/4/95). Tham dự trong buổi 
lỗ khai mạc. Bên Đức Quốc có Bác Hội 
Trưởng Hội Phật Tử Việt Nam Ty Nạn lại 
CHLB Đức Thị Tâm Ngô Văn Phát, Bác Gia 
Trưởng GĐPTVN Chánh Niệm lại Bá Linh 
Tnực Ngộ Phạm Ngọc Đảnh và Trưởng Ban 
BHD/GĐPTVN/BĐQ Huynh Triềng Thị Hiện 
Nguyễn Hữu Lộc. Bên BHD/TƯ/GĐPTVN/ÁC 
có Huynh Trưởng Thị Lộc Võ Văn Mai, Huynh 
Trưởng Chí Pháp Nguyễn Thanh Quang và 
Chị Tâm Bạch Trần Nguyễn Huyền Đan. 
Chưởng trình gồm có: Tụng kinh, ngồi thiền, 
thảo luận ngành Oanh, Qui chế Hưynh 
Trưởng, Hành chánh trong GĐPT, Nội Qui 
GĐPT và trả đàm mỗi tối. 30 Huynh Trưởng 
đã tham dự khóa này. „ 


« Tham dự Biểu tình Ngày Quốc 


Hận 30.4. 

Để biểu dưởng tinh thần quyết tâm tranh đấu 
cho tự do, dân chử tại Việt Nam, Ủy Ban 20 
Năm Một Thế Hệ lại Âu Châu đã tổ chức 2 
ngày sinh hoạt đấu tranh và biểu tình vào 
ngày 29 và 30.4.95 tại thành phố Bá Linh, Đúc 
Quốc. ` 

Dựa theo con số ghỉ danh có 101 Tổ chức, 
Hội đoàn, Cộng đồng, Báo chí tại Âu Châu về 
tham dự. Trong đó có Chỉ Bộ Phật Giáo 
VNTN/ĐQ mà người lãnh đạo là Thưởng Tọa 


Thích Như Điển, Trụ Trì chùa Viên Giác, 
Hannover. Nhận chỉ thị của Hội Phật Tử 
VNTN tại CHLB Đức do Bác Thị Tâm Ngô 
Văn Phát làm Hội Trưởng, các Huynh Trường 
và Đoàn Sinh GĐPTVN tại Đức đã kéo về Bá 
Linh tham dự cuộc đấu tranh nầy. Củng với 
đồng bào cầu nguyện cho đất nước Việt Nam 
gốm được tự do, dân chủ, cho những người vì 
nhân quyền, vì tj do đấu tranh dang bị CS 
giam cầm được bình an thân thể và sồm thoát 
cảnh tù đầy. 


«Ổ Đại Lễ Phật Đàn 2539 

Đại Lễ Phật Đản 2539 được tổ chức tại chùa 
Viên Giác Hannover tỪ ngày 19 - 21.5.95. Số 
Đạo Hữu, Phật Tử và đồng bào về tham dự 
đông hỏn mọi năm (khoảng 4.000 người trỏ 
lân). 

Công việc Phật sự của các Huynh Trưởng và 
Đoàn Sinh trong các GĐPT y như các đại lễ 
đã có: làm hàng rào danh dự, cung thỉnh quí 
Chư Tăng, Ni, hành lễ tại Chánh điện. Ngoài 
ra còn đảm trách vấn đề trật tJ, vệ sinh chung 
tại chùa, tại rạp hát, vấn dồ kiểm soái vớ vào 
của, hưởng dẫn chỗ ngồi, tham gia trình diễn 
văn nghệ cúng dưỡng cùng với các ca Sĩ, 
nghệ sĩ Việt Nam tử các nước khác đến. 


e Đức Đại Lai Lạt Ma. 

Vào ngày 18.8.95, Ngài đã chính thức quang 
lâm thăm viếng chủa Viên Giác. Ngôi chùa 
mới hoàn thành nhưng có tiếng lớn và đẹp 
nhất Âu Châu. 

GĐPT/PO đã la vấn đề bê tích trưởng, 
chuông trống bát nhã, làm hàng rào danh dự 
c :ung nghỉnh thẳng tử ngõ vào Chánh điện, tử 
Chánh điện vào hậu Tổ và tử hậu Tế vào đến 
Tăng phòng VIP của chủa. Giữ an ninh, kiểm 
soát mọi người ra vào chủa, chánh điện cũng 
nhứ giữ trật tự mợi nói trong khu vực chùa, tiếp 
tay làm việc với bạn an ninh nổi, chìm của 
Đức và của Tây Tạng để bảo vệ an ninh chặt 
chẽ cho Ngài trong thời gian Ngài viếng thăm 
và thuyết pháp. 


e Trại họp bạn và thành lập 
GĐDT Chánh Giác - Rromen. 
Một trại hè họp bạn mang tên "liên Hoa llI" 
do BHD/GĐPTVN/ĐQ dưới sự yếm trợ tình 
thần và ẩm thực của Chỉ Hội PT Bremen, 
được tổ chúc tại Landesbetriebsport Varband 
Bremen tử ngày 14 - 17.7.95, cho tất cả 
Huynh Trưởng và Đoàn Sinh thuộc GĐPTVN 
tại Đức quốc về tham dự. Qui tụ khoảng 120 
trại sinh, trong đỏ cỏ 4 trại sinh là GĐPT ở 
Idand (Phần I.an), Cũng trong kỷ trại nầy: vào 
ngày 16.7.85, sau phần lễ Phật và chào cổ 
doàn buổi sáng tại Hội trưởng có lễ ra mắt 
thành lập GĐPT Chánh Giác tại Bremen duỗi 
sự chủng minh của Ni Sử: Thích Nữ Như Viên. 
Như vậy tại Đức quốc ngoài GĐPT Tâm Minh, 
Minh Hải và các GĐPT mang họ khác, nay có 
4 GĐPT mang họ "Chánh": Chánh Niệm, 

Chánh Dũng, Chánh Định, Chánh Giác. 


« Khóa Giáo Lý Âu Châu kỳ 7 

Khóa giáo lý Âu Châu kỳ 7 đã được tổ chức 
tại Hormsyld - Đan Mạch, từ ngày 22 đến 
30.7.05. Qui tụ khoảng 301 khỏa sinh, trong 


đó có một số Huynh Trưởng và Đoàn sinh của 
GĐPTVN/ĐQ tham dự. 

Lồng trong khóa học nầy có 3 phiên họp của: 

- Đặc ủy Cử sĩ của Giáo hội Âu Châu do 
Thưởng Tọa Thích Quảng Bình. 

- GHPGVNTN do Thượng Tọa Thích Minh 
Tâm, Trưởng Bạn ĐH/GHPGVNTN/ẢC, và 

- Khóa họp của Ủy Ban Giải Trừ Pháp Nạn 
Âu Châu, qui tụ nhiều đại diện của các nước 
tại Âu Châu, nhằm hỗ trở cho công cuộc đấu 
tranh của GHPGVNTN tại quê nhà. 


e Họp phụ huynh để củng cổ và 
phát triển GĐPT Pháp Quang - 


Hamburdq. 

Vào ngày 6.8.9B, dưới sự chứng minh của Ni 
Sư Thích Nử Diệu Tâm, trụ trì Bảo Quang Ni 
Tự, Ban Liên Đoàn GĐPT Pháp Quang đã tổ 
chức mệt buổi họp để tiếp xúc thân mật với 
phụ huynh của các Đoàn Sinh trong GĐPT 
Pháp Quang. Qui tụ khoảng 50 người. 

Đặc biệt trong buổi họp nầy có sự tham dự 
của Bác Trực Ngộ Phạm Ngọc Đảnh, Hội Phó 
NV - Hội Phật Tử VNTN tại CHI.B Đức kiêm 
Gia Trưởng GĐPT Chánh Niệm, Bá Linh; 
Huynh Trưởng Thị Hiện Nguyễn Hữu Lộc, 
Trưởng Ban BHD/GĐPTVN/ĐQ và Huynh 
Trưởng Thị Lộc Võ Văn Mai; Huynh. Trưởng 
Thiện Sản Nguyễn Thanh Hải đến tử Bá Linh. 
Cuộc họp đã đạt kết quả rất khích lệ và sau 
đó là phần đỏng góp ý kiến của quí phụ 
huynh. 


« Đại Lễ Vu Lan. 

Đại Lễ Vụ Lan Báo Hiếu Phụ Mẫu dược tổ 
chức tại chủa Viên Giác - Hannover, tử ngày 
18 đến 20.8.05. Có hón 3.000 Phật TỦ và 
quan khách Việt-Đúc tử các nói ở Âu Châu về 
tham dự. 

Đặc biệt năm nay trong Đại Lễ nầy có sự 
tham dự của cựu Thủ Tưởng và phụ nhân Tiểu 
Bang Niederseachsen Dr, Albrechl' và. Dr. 
Moihorst vị cố vấn cho chủa Viên Giác. 

Cũng như mọi năm các Huynh Trưởng và 
Đoàn Sinh thuộc các GĐPTVN tại Đức quốc 
đảm trách đêm văn nghệ cúng dưỡng, làm 
Hàng;rồo danh °dờ cùng, trahinh chị Tăng, JMỊ 
và quan khách vào chánh điện lễ Phải. Cài 
hoa lên áo cho mọi người. Ngoài ra còn lo về 
trật tự và vệ sinh tại chùa, 

Đặc biệt đâm văn nghệ cúng dưỡng Đại Lễ 
Vu Lan năm nay có sự động góp của Bạn 
Nhạc Mây Hoang tử Bremen, cùng với các ca 
sĩ Hồ Đắc Ban đến tử Mũnchen cũng nhữ 
nhạc sĩ Miễn Đức Thắng đến tỉ Frankfurl. 


« Đại Hội Chủ Tăng, NỈ Phật 
Giáo Việt Nam Hải Ngoại. 

Từ 20 năm qua, Phật Giáo Việt Nam ở hải 
ngoại mỗi có cỏ hội hội nhập và ổn định có sỏ, 
để tìm phưởng thức duy trị và phát triển Phật 
Giác Việt Nam ở hải ngoại đối vỏi thể hệ mai 
sau cũng như ảnh hưởng của Phật Giáo dối 
với người Tây phương, đồng thời kiện toàn sự 
hòa hợp trong Tăng Đoàn, thực thị giáo lý, 
hoằng dưởng dạo pháp, tăng trưởng tỉnh thần 
vô ngã để có thể đối kháng với các thể lực tà 
nghịch và đáp Ứng vỏi tình hình trong nước. 
Khoảng 100 vị Tăng, Ni Việt Nam tử các nước 


trên thế giới đã vân tập về chùa Viên Giác - 
Hannover, tham dự Đại Hội Chư Tăng, Ni 
Phật Giáo Việt Nam hải ngoại tử 22 đến 
24.9.95. 

Các Huynh Trường và Đoàn Sinh 
GĐPTVN/ĐQ dã về chùa phụ giúp trong các 
vấn đồ đón rước, làm hàng rào danh dự cung 
thỉnh chủ Tăng, Ni vào chánh điện lễ Phật, 
phụ phái hành cảm, nước cho quí Đạo Hữu, 
Phật Tử và đồng bào đến tham dự và viếng 
chùa trong những ngày có Đại Hội, dọn chón 
bát, vệ sinh... Đảm trách phần văn nghệ cúng 
dường Chư Tăng, Ni và đồng bào trong đâm 
Thứ Bảy (23.9). Đêm văn nghệ nầy có phần 
góp vui của ca sĩ Minh Thu và Hồ Đắc Ban 
đến tử Mũnchen. 

Trong — thổi gian Đại Hội, 
BHDTƯ/GĐPTVN/ÄẢC dã có 2 phiên họp, gỗm 
các Huynh Trưởng đến tử Hòa Lan, BÌ Quốc, 
Na Ủy và Đức. Riêng các Hưynh Trưởng 
thuộc BHD/GĐPTVN/ĐQ cũng đã có 2 phiên 
họp để bàn thảo các vấn đề tu học, trại huấn 
luyện, giúp đỗ sinh hoạt cho các GĐPT mỏi 
thành lập v.v... Ngoài ra một Hội Đồng xét cấp 
cũng đã được thành lập, gồm những Huynh 
Trưởng đã có cấp để xéi cấp cho các Huynh 
Trưởng có khả năng hiện đang sinh hoạt trong 
các đón vị gia đình - và một căn lầu lỗn của 
BH cũng được dựng lên gần cổng chùa để 
triển lãm hinh ảnh, theo diễn tiến sinh hoại 
của từng đồn vị GĐPT tại Đức Quốc. 

Ngoại trừ các phái đoàn và các GĐPT, số 
khách tham dự cả Việt lẫn Đức có khoảng trên 
S00 người. 


«©  GĐPT Minh Hải - Norddeich. 

Để cầu an và thuyết pháp cho Đạo Hữu và 
Phật TỈ quanh vùng. Chỉ Hội Phật Tử 
Norddeich và GĐPT Minh Hải với sự hỗ trợ 
của Trung Tâm Nazareth đã tổ chức buổi lễ 
nầy vào ngày 14.10.05, dưới sự chủ lễ và 
thuyết giảng của Thưởng Tọa Thích Như Điển. 


se Triệu tập Đại Hội HT/GĐPTVN 


tại CHLB Đức. 

Được triệu tập tại chùa Viên Giác Hannover 
tỪ 24 - 26.12.95 cho các Ban viên thuộc 
BHD/GĐPTVN tại Đức quốc và đại diện các 
GĐPTVN địa phưởng báo cáo chưởng trình 
hoạt động trong năm qua, nêu các tu, khuyết 
điểm và đề nghị. - 

Sinh hoạt chơ phong trào Oanh Vũ. Công tác 
Phật sự trong năm 1996. Nhụ cầu nhân sự 
của BHD/GĐPTVN/ĐQ và giải quyết mọi vẩn 
đề linh tĩnh. 
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« _ Hội xuân "Về nguồn" tại Hamburg 


Ngày 24.0296, nhằm ngày mồng Sáu Tết 
Bính Tý, Hội Người Việt TNOS tại Hamburg đã 
tổ chức ngày Hội Xuân "Về Nguồn" tại địa 
điểm - quen - thuộc  Bildungszentrim 
Gesamtschula-Steilshoop. 

Khoảng 1.700 người đã đến tham dự buổi lễ. 
Ngoài đại diện của các Tổ chúc, Hội đoàn, 
Tôn giáo địa phưởng, còn có sự hiện điện của 
bà Felske, Ban chấp hành SPD Wedel và các 
Soeur thuộc bệnh viện Gỏ Đốc Wandsbek. 

Tử 18 giỏ 30 buổi lễ được khai diễn. Sau phần 
chào cö - mặc niệm là phần nghỉ thức truyền 
thống. Tiếp đến là diễn văn chào mừng và 
chúc Tết đồng bào nhân dịp đầu năm. 

Gia Đình Phật Tử Pháp Quang và một số 
thanh thiếu niên Hamburg đã đóng góp phần 
lồn các tiết mục ca, múa, hép xưởng trong 
chưởng trình Văn Nghệ Mừng Xuân. Đặc biệt 
là màn Múa Lân, hợp ca "Những Bước Chân 
Việt Nam", "Bên Em Đang Có Ta" để thưởng 
nhở đến các em bé mồ côi trong các trại ty 
nạn Đông Nam Á. 

Số tiền thuồng cho Đội Lân và tiền quyên góp 
"Lá Lành Đủm Lá Rách" tại chỗ được khoảng 
1.300 Đức Mã sẽ do GĐPT Pháp Quang 
chuyển đến các trại ty nạn. 

Trong dịp này Ban Tổ Chức cũng phát các 
giải thưởng cho các "giọng ca vàng" Mỹ 
Duyên, Mỹ Hưởng và Kim Vi, đã trúng giải 
nhất, nhì, ba trong hai kỳ thi hát Karaoke do 
Hội Người Việt TNGS tổ chức vào cuối năm 
95. 

Ngoài ra còn có biểu diễn võ thuật của 
VOVINAM (ViệLVõ-Đạo) và Teakwondo 
(không thủ đạo). 

Như thưởng lộ, giữa chưởng trình là phần "ủ- 
xï" cho 500 trẻ em (mỗi phong bì 5 Đức Mã) 
và cuối chưởng trình là phần xổ số Tombola 
vỏi nhiều lô trủng có giá trị gia dụng. 

„ V) 


®_ Hội Xuân tại Saarland 


Ngày 24.2 nhằm ngày mùng 6 Tết vừa qua, 
Hội Người Việt TNCS tại Saartand đã tổ chức 
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một buổi Văn Nghệ Mừng Xuân Binh Tý 96 tại 
Stadthalle Lebach để cho Cộng đồng người 
Việt ty nạn trong vùng và quí đồng hưởng có 
dịp gặp gỏ trong những ngày của đầu năm. 
Mặc dầu thời tiết lạnh với cảnh mưa, tuyết của 
những ngày cuối đông. Nhưng đồng bào ty 
nạn cũ mỏi, xa gần của vùng Saarland và 
những vùng phụ cận đã không quản ngại 
dưỡng sá xa xôi cố vượt qua mọi khó khăn 
hưởng ứng lời mỗi gọi của Hội Người Việt 
TNC3 tại Saarland về Lobach cùng nhau 
chung vui trong buổi văn nghệ mừng xuân 
mỗi. 

Trong lồi chào mừng khai mạc buổi văn nghệ. 
Thay mặt cho Hội NVTNOS anh Hội Trưởng 
kêu gọi mọi người hãy cùng nhau nguyện 
chúc cho quê hướng Việt Nam - Tổ Quốc thân 
yêu của chúng ta được mau sổm có cảnh 
thanh bình thật sự, có Tự Do, Nhân Quyền và 
Dân Chủ để người dân Việt có được cảnh ấm 
no. Và xin mọi người hãy mở rộng lòng thưởng 
đến các trẻ em mề côi tại Việt Nam đang phải 
sống trong đói khổ và thiểu thốn về tình 
thưởng cũng như vật chất. 

Đến mừng xuân mỏi để bảo tồn truyền thống 
của dân tộc. Ngoài ra mục đích của buổi Văn 
Nghệ cền với tỉnh thần "Lá lành đảm lá rách" 
rên đã được đồng bào mọi giỏi đến tham dự 
ủng hộ và giúp đổ thật nhiệt tình, Đặc biệt là 
Chỉ Hội Phật Tử của vùng Saar và Trier. 
Chưởng trình Văn Nghệ Mừng Xuân đến 2 giỏ 
30' thì chấm dt. Mọi người ra về vui về sau 
buổi dạ vũ. 

Sau khi tổ chúc buổi Văn Nghệ vửa đón 
Mừng Xuân Mỗi vừa làm việc thiện, Hội đã thu 
đước 2 ngàn Đức Mã. Số liền này Hội đã 


chuyển đến Bảo Viên Giác và Báo Dân Chúa . 


để giúp các em mồ côi tại Việt Nam. 

Hy vọng rằng số tiền ủng hộ với những sự 
đóng góp của đồng bào ty nạn trong ngày vui 
Xuân nởi xử người ở Lebach vừa qua sẽ là một 
niềm an ủi cho các em mồ côi bất hạnh nói 
quê nhà. : 


« Đêm văn nghệ mừng xuân Bính 
Tỷ 1996 tại Spaichingen 

Dù rằng tiết tröi có lạnh buốt khi mùa đông 
chậm qua. Nhưng đã có trên 300 Phật Tử và 
đồng hưởng tủ các nỏi: Lahr, Burgreeden, 
Lm... Đáng kể là số đông ĐH tử Reutlingen, 
dược ĐH Thiện Hậu Chỉ Hội Trưởng CHPT 
Reutlingen & VPG hưởng dẫn "đến tham dự 
Đêm Văn Nghệ Mừng Xuân Bính Tỷ 1996, do 
CHPT Tùitlingan-Rotiwail & VPC tổ chức vào 
ngày 02.3.1996, lúc 17 giỏ tại Katholische 
Gemeindehaus - Angereir11 - 78549 
Spaichingen. Sau nghỉ lễ chào Quốc Kỳ, phần 
Chúc Xuân và cảm tạ của ĐH Thị Thiện 
CHT/CHPT TủHlingen-Rottweil & VPC đến 
Phật Tử và đồng hưởng hiện diện; đoàn lân 
của GĐPT Chánh Dũng tử Nũrnbarg đã làm 
khởi sắc tưởi vui, hào hứng thêm cho chưởng 
trình Ca, Vũ, Sở Táo Quân, Li-xi, Tombola 
v.v... trong Đêm Văn Nghệ Mừng Xuân Bính 
Tỷ 1996. Đặc biệt là đã làm say mê thích thú 
qua những tràng pháo tay tán thưởng nhiệt liệt 
của khán thính giả dân địa phưởng trước, sau 
những màn Đón ca, Vũ... của các em trong 
lốp học Việt ngữ thủ diễn với những trang 
phục áo dài, khăn đóng của phong tục cổ 
truyền quê hưởng Việt Nam. 


Đêm Văn Nghệ Mừng Xuân Bính Tý 1996 kết 
thúc lúc 23 gið 30 sau tiết mục Karaoke đầy 
ấp tình tự dân tộc. 


« Ban chấp hành Hội người Việt 
TNGS Reultlingen 

Hội Người Việt Ty Nạn Reutlingen & VPC 
thông báo Ban Chấp Hành 1996-1968: 

- Hội Tniồng: Ò. Nguyễn Văn Tệ 
- Phó Nội Vụ: Ô. Vũ Văn Cưỡng 

Bà Raiple Ngọc Xuân 

- Phó Ngoại Vụ: Ô. Trần Thành Công 
- Thủ Quỹ: Ô. Lại Văn Huyến 
- Thư Ký: Ô. Ngô Đức Hùng 
- Ủy viên Văn Hóa & Văn Nghệ: Ô. Cổ Kim 
Trường 
- Cổ Vấn: các ÔÔ. Định Tử Chính, Vũ Ngọc 
Tuấn, Trần Xuân Hiền, Nguyễn Anh Tuấn, 
Trần Văn Huyền. 

Mục tiêu hoại động của Hội: 

1. Thể hiện tình Đồng Hưởng qua các công 
tác Văn Hóa, Xã Hội; phát huy tỉnh thần đoàn 
kết, hỗ trở cho nhau về mọi mặt một cách có 
tế chức. 

2. Minh định sự có mặt và hội nhập của Cộng 
Đồng Người Việt trong các sinh hoạt xã hội, 
chính trị và văn hóa đa quốc tại địa phưởng, 
như các dân tộc đã tửng làm. 

3. Hun đúc Tỉnh Yêu Tổ Quốc, Văn Hóa và 
Lịch sử Việt Nam nỏi các bạn trẻ và các châu 
thiếu nhỉ, qua: 

- việc dạy và học Việt ngữ 
- việc tổ chức các ngày Lễ Dân Tộc 
Đối với các Đoàn thể bạn, Hội chủ trưởng sẵn 
sảng hợp tác để hỗ trẻ và được sự hỗ trở trong 
các hoạt động vì lợi ích của Cộng Đồng và vì 
Đại nghĩa Dân Tộc. 

Địa chỉ liên lac: ñ 

Nguyên, Schaefleweg 33 - 72766 

Reutlingen. Tel. 07121/46610 

Trần, Reutlingeretr.4 - 7281o Gomaringen. 
Tal. 07072/912899 


« Hội chở Tết mừng xuân bỉnh tý 
41996 Tại Bruxelles, thủ đô Âu 


Châu 

Tại thủ đô Âu Châu trên Vưởng quốc Bỉ, Hội 
chó Tết Binh Tý dơ Trung Tâm Văn Hóa Xã 
Hội Việt Nam tại Bruxelles tổ chức đước thành 
công rực rẻ. Đây là lần thử 2, ở Bruxeilas suốt 
cả ngày đến nửa đêm về sáng, rộn rịp tửng 
bửng, các bạn đồng hưởng và các con chấu 
trẻ em - củng một số người ngoại quốc "bạn 
của Việt Nam" lũ lượt kéo đến vưi chỏi thỏa 
thích để tham dự vào một lễ tục Việt Nam 
truyền thống đậm đà hưởng vị dân tộc đầy 
màu sắc âm thanh và bối cảnh thuần túy Việt 
Nam. h 

Trước hết vào buổi mai, có cuộc diễn thuyết 
về văn hóa truyền thống Việt Nam tại hải 
ngoại (bằng tiếng Việt và bểếng Pháp) của 
Giáo sử Vũ Ký trước một cử tọa gồm các đồng 
hưởng và nhiều người ngoại quốc, đồng thời 
để ra mắt bộ sách dày công phu nghiên củu 
của ông mà Tập l đã có tiếng vang sối nổi 
trong giỏi văn hóa, giáo dục khắp nơi cuốn: 
tuận Cưởng VỀ Văn Hóa Việt! Nam (trong 
và ngoài nước). Tập | và Tập lÍ dày 550 trang. 
Suốt cả ngày đến buổi chiều, buổi tối có đủ 
các sinh hoạt văn hóa khác trình diễn về Đất 


Nước Việt Nam ñh giỏi thiệu lịch sử minh họa 
những dặc trưng văn hoá Việt Nam qua hình 
ảnh, dương ảnh, video, thuyết trình bằng tiếng 
Việt và tiếng Pháp. Sôi động nhiều nhất là thí 
hát Karaoke cho trẻ em và người lớn choán cả 
một khu Chở Tất. 

Buổi tối có trình diễn Văn Nghệ Mừng Xuân 
thực ià vui vẻ và náo nhiệt trước đông đảo 
khán thính già Việt và ngoại quốc... Giọng hát, 
lồi ca, điệu bộ, vũ điệu của các nghệ sĩ tài tử 
"nghiệp dư" Việt Nam không kém gĩ tính chất 
điêu luyện của các tài danh chuyên nghiệp... 
Thực là vô củng hào hứng và thích thú, Và 
mối tình quê hưởng trỗi đây thấm thía trong 
một niềm nhiễm cảm thâm trầm của các thế 
hệ đồng hưởng nởi đất khách quê người trong 
một cảnh Tất đầy ý nghĩa được tổ chức công 
phu và nhiều nghệ thuật. Lại có thêm cảnh 
độc đáo dưệm sắc màu nghỉ lễ khẩn vái Tổ 
Tiên hưởng trầm ngào ngại, các em nhỏ dâng 
lên lời chúc tụng đầu năm vửa long trọng vừa 
cung kính đối với các bậc ông bà cha mẹ, 
trước số đông khán thính giả đang bùi ngùi 
cảm động nhủ về cảnh TẾt năm nàn Ä quê 
nhà. 

Gần về sáng, đêm dạ vũ kết thúc, tham dự 
bên cạnh các bạn thanh niên nam nữ Việt 
Nam là một số người ngoại quốc ham vưi lìm 
đến, phấn khỏi và say mê khám phá những 
nét độc đáo khác lạ của ngày Tết Việt Nam 
mà họ tửng nghe nói những chưa bao giỏ được 
nhập cuộc... 

Ngoài khu văn hóa, văn nghệ rất đạo vị đầy 
Việt Nam tính, còn có các khu thể thao, khu 
giải trí lành mạnh, để thị tài lưdng sức với thi 
dấu cỏ tưởng; gian hàng “bói ra ma, quét nhà 
ra rác" đễ trai thanh gái lịch rút quẻ, bói xăm, 
coi tay buổi đầu năm, xem tình duyên tải vận 
có nỗ rộ như hoa xuân đầu mùa? Các gian 
hàng Chó Tết sặc số đủ màu lòa loạt có sách, 
báo, iịch, thiệp, các loại vải vóc, sản phẩm 
nghệ thuật Việt Nam gởi đến từ khắp nơi ở Âu 
Châu như Paris, Hòa Lan, Đúc Quốc... cùng 
các gian trình bày bánh mứt ngày Tết chẳng 
khác nào một khu Chở Bến Thành bỏ túi tấp 
nập rộn rịp về những ngày trước Tất, Tiền 


Xuân ở quê nhà. 
TY. đào VAO CẤU cac! CS ĐH BÁ AT c2 bị ĐI: 
t/I0Ai GIÓ VGO THố( Tội nguäi tà cái cảnh t2 


nập liên miễn không ngừng nghỉ, chen chúc 
nhau "dập đìu kẻ lồn người bá, gái trai như 
nước, áo quần nhủ nêm" ở khu ẩm thực: một 
gian phòng rộng, bản ghế san sái, thực khách 
không côn chỗ ngồi, những món nhậu đậm đà 
của quê hưởng được thưởng thức đầy thích 
thú bởi các thực khách đồng hướng và ngoại 
quốc... cho hay ăn uống với thực phẩm quê 
nhà bao giỏ cũng là một biểu diễn văn hóa lâu 
đời của người Việt Nam ta vậy. 

Tái tạo khung cảnh hoài niệm về ngày Tết 
truyền thống của ta trên đất người gọi là sưởi 
ấm lòng kẻ ly hưởng xa xử, để gọi là nhỏ về 
cái hồn nước dịu với giả đây xa cách nghìn 
trủng, Trung Tầm Văn Hóa Xã Hội Việt Nam 
tại Hruxelles thể hiện một quốc phong dầy ý 
hưởng văn hóa cao đẹp vừa giải trí, vừa giáo 
dực các thế hộ trẻ lim về cội nguồn Đất Tổ, 
vừa giới thiệu một cách cụ thể lễ tục quan 
trọng nhất trong gia phong chúng ta đối với 
người nưỏc ngoài, gợi dậy óc văn hóa Việt 
bằng cách dựng lên một khung trồi, một môi 
trưởng với xúc cảm và màu sắc đập mạnh vào 


ngũ quan con người trước ảnh Tất thu hẹp lại 
đỏ là triết lý hành động văn hóa của Trung 
Tâm Văn Hóa Xã Hội Việt Nam tại Bruxelles 
đỏ vậy. 

Minh Châu tưởng thuật 


e Buổi nói chuyện về văn hóa 
truyền thống Việt Nam trong ngày 
Hội chở Tất mứng xuân tại 
Đruxelles do trung tâm văn hóa 
xã hội việt nam tại Bruxelles tổ 
chúc vào ngày 10.2.1996, 


Trong ngày Tất Bính Tý (năm Con Chuột) tại 

Bruxelles, Giáo sư Vũ Ký đã thuyết trình về đề 
tài: "Văn Hóa Truyền Thống Việt Nam" bằng 
tiếng Việt và tiếng Pháp, sau đó có buổi ra 
mắt Tập l của bộ sách "Luận Cương Về Văn 
Hóa Việt Nam" (trong và ngoài nước) của 
ông. 

Cử tọa gồm nhiều bạn đồng hưởng lổn tuổi và 
một số người nước ngoài, có nhiều người ở 
Viên Đại Học Bruxelles và Thị Trưởng Chung 
Âu Châu... đến tham dự theo lỗi mời của 
Trung Tâm. 

Diễn giả trình bày tỉnh trạng sa đọa về văn 
hỏa ö Việt Nam bây giỏ hỏn bao giỏ hết, dưới 
chính sách đổi mới của tập đoàn Cộng Sản 
Việt Nam. 

Sau đây là bố cục có chỉ tiết của bài thuyết 
trình: 

- Thực chất của chính sách đổi mỏi hiện nay 
ð Việt Nam là bảo vệ độc quyền chiếm ngụ, 
khai thác Đất Nước. Đảng Cộng Sản do Bộ 
đội, Công an chia nhau kinh doanh, không 
chưởng trình, kế hoạch 
- Sự kiện xã hội quan trọng này thiết lập nên 
một giai cấp hỉ bản đỏ sống vướng giả vô 
nhân đạo trên cảnh đói rách, nghèo khổ và bị 
áp bức của toàn thể dânchúng. Báo chí thể 
giỏi và ngay cả trong nước tố cáo tệ trạng bất 
công xã hội quá đáng này. Báo #rnalionaf 
haraldl Tribune (ngày 24.5.1995) phản ảnh 
hỏn 20 vạn người chết đói ð Darlac và Sỏn La 
và có thể nhiều hỏn nữa ở các vùng rững núi 
xa Xôi. 

- Xã hội suy đại bài: “hút cách, đ điểm, ăn 


trộm, ăn cưẾp... kỹ nghệ du lịch lĩnh dục, cö 
bạc, ăn chơi đủ thứ vui sa đọa phát triển do 
cán bộ Đảng chủ trưởng. Tham nhũng và 
buôn lậu là hiện tưởng phổ biến công khai. 
Giỏi trẻ chạy đụa kiểm tiền, vùi mình trụy lạc... 
trong một xã hội hỗn độn, vô tổ chức. 

Tôn giáo, đạo lý xuống dốc không ai còn u 
tử bảo tần phát huy các giá trị văn hóa truyền 
thống... 

Lời của Đức Giám mục Nguyễn Minh Nhật: 
"Bây giỏ tôi nghĩ rằng phải khẩn cấp xây dựng 
lại căn bản con người, Đó là một nhật lệnh cửu 
nước. Nếu muốn có một xã hội tiến bộ phồn 
thịnh và vẫn mính, con người ở đâu và lúc nào 
cũng phải tôn trọng các giá trị dạo lý và nhân 
quyền (chó không phải chỉ dành du tiên và 
độc tôn những cài cách kinh tế mà được)", 

Củ Huy Cận, Phó Chủ tịch Hội Văn Học 
Nghệ Thuật Trung dỏng Š Hà Nội than thỏ: 
"Thanh niên Việt Nam bây giỏ sa đọa quá, 
không còn biết gì đến truyền thống đạo đức 
cổ truyền nửa" Tö Gazelte de AMontrdal 
(Canada) ngày 30.4.95 đã chê trách CSVN 


khá nặng nề: "Tiêu diệt trình độ đạo đức của 
một dân tộc đó là một điều lộ hại nhất mà các 
anh có thể làm, thế mà tập đoàn CS Hà Nội 
lại đang nhẫn tâm thực hiện điều ấy với nhân 
dân Việt Nam". 

- Chúng ta quyết phục hồi nền văn hóa 
truyền thống Việt Nam cho con cháu ta ð hải 
ngoại... 

Gái óc văn hóa Việt (nội dung văn hóa = 
phong tục tập quán, lỗ nghỉ... và cái khung 
hiện thực văn hóa (tố chức các lễ tục, các 
hinh thức, thắng cảnh, môi trưởng thể hiện cái 
óc văn hóa nói trên...) trong hoàn cảnh ly 
hưởng của tất cả chúng ta và con cháu chúng 
ta, phải đước tải tạo xây dựng lại với đầy đủ 
những nói căn bản của nó. 

- Phải dạy ngôn ngữ Việt cho con cháu chúng 
ta ö hải ngoại: đó là bắt đầu công cuộc trỏ về 
nguồn: đây là vấn đề sinh tử quyết định cưộc 
bảo tồn văn hóa Việt và sinh mệnh Đất Nước 
trong cộng đồng ly hướng chúng ta = Bài học 
Do Thái. 

Trở lên trên là những đề mục lồn của bài 
thuyết trình tiếng Việt của GHIáo eư Vũ Kủ, 

Sau đây là một đoạn của bài tiếng Pháp gây 
nên một cuộc qóp ý sôi nổi, hào hứng, trong 
số đông cử lọa người ngoại quốc vốn thích thú 
tim hiểu 2 nền văn minh Đông và Tây. Tạm 
dịch ra tiếng Việt: 

Thưa quí vị.... không vi một chủ nghĩa quốc 
gia cực doan, nhưng cũng như các dân tộc 
khác trên quả đất, dân tộc chúng tôi vốn có 
niềm tự trọng, đồi dào một quá khử đầy vinh 
nhục, đầy đau khổ và hào hùng, suy bại bởi 
nhiều cuộc chiến tranh xâm lước kéo dài, gần 
đây bởi sự hao môn vị một cuộc chiến chống 
cộng sản, chúng tôi tôn thỏ trước hốt các giá 
trị truyền thống, đạo đức của chúng lôi cao 
siêu với vợi, có tính đại đồng phổ biến mọi 
người đồng thanh công nhận. Các giá trị tình 
thần ấy của dân tộc chúng tôi được đúc tạo 
bởi một cuộc hợp lưu tế vị vừa bắc học vừa 
bình dân, thoát ra tử cái gốc tam giáo Đông 
Phưởng gồm có một nền Khổng Giáo xây 
dựng vận mệnh con người trên hành động của 
họ kết hợp với thiên lý, cộng với một căn bản 
Phật đạo mà cuộc luân hồi về sau của con 


“  .... 


người: Duy Sưởng hay khổ là do Thiện hay _ 
hợ tác động kiếp phủ sinh này, thêm vào đó là 
sự tác động của một nền Lão Giáo xây dựng 
cuộc sống thanh thoát mai hậu của nhân sinh 
trên căn bản vẽ ví, bất động của con người 
trong cuộc đồi ngắn ngủi hiện lại... 

".. Mesdamas s{Í Mlessieurs, nous aues 
Vieinamiens, sang chauvinlsma oxagdrá 
comne loula peupila qui se respecle, chargé 
đun loufd passẻd pha: do grandeurs dÍ do 
serVWUdes, da gioïo si de souffance, runá 
par de giandas querres diWwasion nérlodlques 
tienmnabiles, louÍ rócamumenl encore par 
lusure dung lnngue rẻsisiance ammáa 
#mnliCOrmmnunist naus adorons par đassus 
tout nos tradifons, nos valsurs morales đụng 
haule universalle  (ssues đưn amaljgama 
subll â l4 fois savanl ef populaửa, hẻilldes do 
cole trí0gie orienlals consltude dụ 
Conluciamsme don! ía desinde humaie 
đồnend de Facion da [honuwna con/Uugáa avac 
Ís* cyca cảilesie du Bouddhieme. don 
f†uamalfon heurause oư dóchua rẻsuffe dầu 
BĐịan ou dư Àđai acquis duranl ca long sáibur 
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lerrastra, de co laolsmes don Í@ soufffa vữa! 
nảsko tơ abseonce đinactWló oí dang un 
dlsiôressemenl spifuel s( tua piaclfllf 
málaphysMue bien ứnspirdef.." 
Các vị thính giả người nước ngoài, vốn có tỉnh 
thần duy lý khúc triết muốn khám phả và tìm 
hiểu nhiều hỏn nữa về triết học Đông Phưởng 
nên yêu cầu diễn giả giải thích và biện luận rõ 
và sâu hỏn nữa... Giáo sư Vũ Kỷ, người thuyết 
trình đã quảng diễn vấn đề tuy vấn tất nhưng 
cũng tạm thỏa mãn số cử tọa chọn lọc nói trên 
về một vấn đề Văn hóa Đông Phưởng nằm 
trong nền triết học thế giỏi. 
MINH CHÂU tưng thuật 
(20.2.1996) 


« Chiều sinh 

Mỗi nghe danh tử nầy, chắc quý vị cũng lấy 
làm lạ; nhưng đây là sự thật. 

Nguyên là: trong Đại Hội Tăng Ni Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại 
chùa Viên Giác trong tháng 9 năm 1905 vừa 
qua, Đại Hội đã quyết định là chọn Chủa Viên 
Giác để làm một Phật Học Viện, nởi đào tạo 
Tăng tài cho Giáo Hội trong tưởng lại; nhưng 
trước khí đi vào chưởng trình đào tạo thực thụ; 
nhân mùa An Cư Kiết Hạ năm nay tử đầu 
tháng 6 đến cuối tháng 8 năm S6, trong vòng 
3 tháng nầy quý vị nào muốn tập sỰ xuất gia, 
xin liên lạc về Chùa Viên Giác để được hưởng 
dẫn: 

1) Điều kiện: Cho tất cả nam giới đã quy y 
Tam Bảo, có tâm cầu đạo giải thoát, tuổi tử 16 
đến 70; và nữ giỏi tử 60 tuổi trỏ đi. Tuy nhiên 
cũng có một vài trưởng hợp ngoại lệ. Các 
nước Âu Châu và hải ngoại đều có thể tham 
gia. 

2) Học vấn: Từ Tiểu học đến Trung Học và 
Đại Học. Sau khi đã hạ thủ công phu, cổ tâm 
xuất gia, quý Thầy sẽ chia ra từng cấp để 
được hưởng dẫn. 

3) Học phí: Không bắt buộc; việc hỗ trở xin 
tủy tâm. Riêng quý vị đã quyết tâm xuất gia 
thì Chủa dài thọ hoàn toàn mọi chị phí sau 
nầy. 

Nộp đỏn: Ngay từ bảy giỏ quý vị phát tâm 
xuất gia có thể gởi đón về Chùa Viên Giác với: 
Tên, Họ, Ngày, tháng, năm sinh, Quy y năm 
nào, Bổn sư là ai, Trình độ học vấn v.v... và 
gia cảnh cũng như 2 tấm hình 4x6cm. 

Giảng sư: Tùy theo số phát tâm xuất gia 
mà Giáo Hội sẽ cung thỉnh chư tôn túc Tăng 
Giả đến huấn luyện lớp sở lâm này, 


« Gây quỹ học bổng cho Tăng Ni 
trong và ngoài nước 

Mục đích của việc gây quỹ: Trong thời 

gian qua, mội số cá nhân Phật Tử cũng như 
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các Chùa tại Đức và khấp nởi trên thế giới đã 
giúp đổ học bỗng định kỳ cho chủ Tăng, Ni 
đang tu học tại Việt Nam cũng nhủ Ấn Độ, 
Hoa Kỳ, Đài [oan v.v... những sức người cũng 
có hạn và chưa có hệ thống hóa trong vấn đề 
nầy. Nhân một lễ Thọ Bát Quan Trai tại 
Haidelbarg năm 95 vữa qua một số quý Đạc 
Hữu và quý Phật Tử tại đây đã đề nghị như 
sau: 

Có hai giai đoạn tiến hành: 


1. Tử đây cho đến Vu Lan: 

4) Để bởt hành chánh trên trung tiỏng, mỗi 
Chỉ Hội lập sổ gây quỹ công đúc ghỉ nhận tên, 
địa chỉ, ngày và số cổ phần cho vay hoặc tiền 
cúng dưỡng. Số nầy chỉ có giá trị cho đến Vụ 


Lan 96. Trong thời gian đến Vụ Lan, cần có ở 


chùa trung dỏng một chướng mục tạm thời để 
các Chí Hội có thể chuyển tịnh tài ngay vào 
đó để tích lũy. Sau Vu Lan sẽ có quỹ chỉnh 
thức để thống nhất hỏa và do đó các Chỉ Hội 
không thêm công việc số sách lâu dài. 

Các Chí Hội chuyển tạm vào Konto Nữ. 
870 1633 BLZ 250 700 70 Deutsche 
Bank Hannover (Congr. d. Verein 
Vietn. Buddh. Kirche e.V.). Xin ghi rõ là 
Quỹ Học Bếng Cho Tăng NI. 


2) Gó nhiều hình thức gây quỹ: 

a. Củng dưỡng tủy hỷ, bao nhiêu cũng được. 
Chỉ khi nào trên 100 Đức Mã thì mỏi có biên 
nhận xin bói tiền thuế, Tổ biên nhận chỉ thực 
hiện sau khi chính thức hóa vào dịp Vụ Lan 
96. Trước đó các Chỉ Hội tạm thởi ghi nhận. 

b. Hình thức cổ phần cho vay: Ít nhất là 100 
Đức Mã (là 1 cổ phần). Ngoài ra có thể nhiều 
cổ phần tùy hỷ và cho vay trong thời hạn 5 
năm. Sau 5 năm mới hoàn lại số vốn hoặc là 
cho vay tiếp tủy hỷ. Thời điểm tính sổ là 1/2 
năm, nghĩa là: thu từ 1.1. đến 30.6 sẽ tỉnh kể 
tử ngày 17; thu từ 1.7. đến 31.12. sẽ tính kể 
tử ngày 1.1. năm sau. 

Trong thời gian đầu thì tất cả tịnh tài cùng 
dưỡng cũng như tiền cổ phần cho quỹ vay sẽ 
dược gom lại để trong ngân hàng lấy lồi. Chỉ 
số tiền lỗi thâu được sẽ dùng vào việc cấp học 
bổng. 


II. Sau Vu Lan 96: 

Sau buổi họp các Chỉ Hội vào dịp lễ Vụ Lan 
96 sẽ có chưởng trình thống nhấŸ được quyết 
định, chúng ta sẽ theo đỏ mà thí hành: 

a. Quyết định để chưởng mục ở đâu (vấn đề 
khai thuế chính thức). 

b, Ai lo việc điều hành (vấn đề công việc đa 
đoan). 

c. Các vấn đề hành chánh khác (ví dụ: quyết 
định xử dụng tịnh tài, kiểm soát, phúc trình 
V.V...} 

Trong trưởng hộp chưa có người đảm nhận 
việc điều hành số sách phức tạp, Chi Hội 
Mannheim xin tạm thỏi nhận lãnh việc nảy. 

Đây là một việc làm rất cần thiết trong giai 
đoạn hiện tại cũng nhủ mai hậu, Kinh mong 
các vị Chí Hội Trưởng tại các địa phưởng và 
các Gia Định Phật Tử cũng như cá nhân thiện 
chí khác hỗ trở cho. Công đức thật không nhỏ. 


‹ Văn Bút Âu Châu - Tập 3 


- Tập san: - biên khảo, nghiên cửu về Văn 
Hóa Việt Nam - thỏ, văn, ãm nhạc 

- Với sự góp mặt của những cây bút quan 
thuộc: 

Bích Xuân - Binh Phưởng - Bủi Hạnh Nghỉ - 
Đan Hà - Đặng Mai Lan - Hoài Khô - Hoài Việt 
~- Hồ Trọng Khôi - Hồ Trường An - Huy Giang - 
Huyền Châu - Huyền Thanh Lữ - Lê Đình 
Thông - Mạnh Bích - Nguyên Hoàng Bảo Việt 
- Nguyễn Mạnh Thưởng - Nguyễn Qui Nhón - 
Nguyễn Vĩnh Tráng - Phù Vân - Thái Văn 
Kiểm - Trần Phong Lưu - Trần Quang Hải - 
Trnidng Hữu Lưởng - Tùy Anh - Từ TrÌ - Vũ 
Nam - Vũ Thái Hòa. 

- Do Trung Tâm Âu Châu / Văn Bút Việt Nam 
Hải Ngoại thực hiện 
- Sách dày 450 trang do Chủa Viên Giác xuất 
bản vào tháng 5.1996. Giá Hai Mưới Đức Mã 
(Chưa kể cước phí) 


« Đại Hội Văn Bút Việt Nam Hải 
Ngoại 

Đại Hội Văn Búi Việt Nam Hải Ngoại Kỳ V 
Khóa II họp lại Houslon, Iexas, ngày 24 và 
25 tháng 2 năm 1996 

Đại biểu thuộc Đại Hội Đồng Trung Tâm Văn 
Bút Việt Nam Hải Ngoại Kỳ V, khóa II đã bầu 
Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 1995-1998 với 
thành phần như sau: 

Chủ Tịch: Sỏn Tùng, nhà văn, trung tâm 
miền Đông Hoa Kỳ. 

Đệ Nhất Phó Chủ Tịch: Tuệ Nga, nhà thỏ, 
trung tâm Bắc California. 

Độ Nhị Phó Chủ Tịch: Hoàng Nguyên, nhà 
thả, trung tâm Âu Châu. 

Tổng Thư Kỷ: Nghiêu Minh, nhà thỏ, trung 
tâm miền Đông Hoa Kỳ. 

Thủ Quỹ: Lê Thị Ý, nhà thỏ, trung tâm miền 
Đông toa Kỷ. 


. Khóa Giáo Lý Nghiên Tư 
kỳ 2 

Khóa Giáo Lý Nghiên Tu kỳ 2 nhân dịp Đại lễ 

Phật Đản 2540 sẽ được tổ chức trong 4 ngày 

(tử 16.5968 đến 195.96) tại Mannhaim do 

Thưởng Tọa Thích Như Điển, Thưởng Tọa 

Thích Nhất Chân và Thưởng Tọa Thích Thiện 

Huệ hưởng dẫn. 

Địa chỉ ghi danh: 

Nhựt Trọng, Trần Văn Minh, Landteilstr.7 - 

6B163 Mannheim (ĐT. 0621/825621) 

Thiện Xuân, Nguyễn Xuân Phúc, 
Watdparkstr.5 - 68163 Mannhoim (ĐT. 
0621/8280384 sau 19 giờ). 

Diệu Đông, Trịnh Thị Nam, Heckerstr.59 - 
69124 Hoidelberg (ĐT, 06221/7856B81 sau 
18 giỏ - Fax: 06221/785681. 


«e Số Đồ Xây Dựng Văn Hóa Việt 
Tưởng Lai 

« Giải quyết vấn đề văn hóa trên 
hai chiều hưởng: 


Tiêu Cuc (Đả phá) Giải trừ con người văn hóa 

Việt Nam biến chất bởi triết lý, chủ nghĩa Mác- 
xít và chế độ cộng sản. -Bảng thuyết khải 
mông (trong gia định, ở học đường, ngoài xã 
hội, trong cộng đồng dân tộc} 


Tích cức (Xây dựng) Phục hồi, đào luyện 
phẩm chất con người văn hóa Việt Nam lưỏng 
hảo truyền thống từ thời Văn Lang mỏ nước, 
thời Đại Việt dựng nước đến sau này: liêm 
chính, tín nghĩa, sĩ khí và đoàn kết... (trong 
các môi trưởng dã nêu trên và trong các cấu 
trúc xã hội, chính trị, văn hóa của quốc gia...) 
* Phưởng pháp: 

Chỉnh huấn (phần tiêu cực) + giáo hóa (phần 
tích cực} 


s. Nguyễn lý xây dựng văn hóa: 
Bảo lồn văn hóa truyền 
thống © phát huy 
+ Thẩm định tuyển trạch 
Du nhập văn hóa 
nước ngoài 
+ 


Sáng tạo 


Phẩm chất nền Văn hóa Việt Nam tưởng lai 


® Mục tiêu: 

Mục tiêu cận dụng (chính cương); 

Thời bình dựng nước trên căn bản Đúc trị và 
chính đạo. 

Thỏi loạn giữ nước trên căn bản Chính Nghĩa 
và lực trị. 

Mục tiêu viễn đại: 

Xây dựng Đạo sống (Nhân sinh quan + Thế 
giới quan + Vũ trụ quan) của người Việt: Hình 
nhỉ hạ đã vị chỉ khí - Hình nhì thưởng dã vị chỉ 
đạo (Dịch Kinh) nghĩa là: tử cái hình chất trở 
xuống gọi là khí (hữu hình, vật chất}, tử cái 
hình chất trỏ lên gọi ià Đạo (vô hình, tinh thần, 
đạo lý, Trỏi Đất). 

Văn hóa Việt Nam 
# 
Đạo sống của người Việt 
(Gon người, quê hưởng, trỏi đất) 


Thuyết Khải mông nhằm giải độc và mang lại lý trí, 
lướng trị cho con người (Emanoipation intellectielle)}. 


. GIđE TEHỆU) SÁCH 
Tác phẩm có giá trị rất cần thiết cho mọi gia 
đình Việt Nam hải ngoại của Giáo sư - Nhà 
văn Vũ Kứ 

LUẬN CƯỚƠNG VỀ VĂN HÓA 

VIỆT NAM 
CTROXWG VÀ NGOÀI NƯỚC) 
Trung Tâm Văn Hóa Xã Hội Việt Nam 
Bruxelles xuất bản 1995 

* Luận 

- về nên văn hóa truyền thống Việt Nam với 
các học thuyết, lôn giáo Á Đông và Việt Nam. 
- về nền văn hóa Mác-xít và thực trạng xã hội 
Việt Nam 

- về nền văn hóa đối kháng cộng sản, về nền 
văn hóa ltÏu vong. 

* Tập họp các luận thuyết mới về nguồn gốc 
văn hóa Việt Nam 

* Bác bỏ luận điệu xuyên tạc phi văn hóa, 
phản dân tộc của các soạn giả thân Gộng và 
Việt cộng đầu độc công luận thế giới và các 
thế hệ Việt Nam. (sẽ có bản dịch ra Anh, 
Pháp ngủ). 

* Đề nghị một thái độ văn hóa chuẩn bị thời 
hậu Cộng sản. 

(Tập I và Tập H - Sách dày 650 trang) 


Sách in đẹp. Bla và thử họa của Vũ Hối. 
Muốn mua, xin liên lạc: 
TTVHXHVN tại Bruxelles - Balgique 
56 - Rue Vaufier - 1040 - Bruxelles - 
Balgique - Tói: 02/649.81.27 
Giá 13 Mỹ kim Mỗi lập 
(Ô Âu Châu: thêm cước phí 30% giá sách) 
Cô Vũ Tường Vân: 
1237 Culpepper Dr. San Jose, CA 
95121 U.8.A. 
Phone và Fax: (408) 286-2569 


. ỦY HAN VẬN ĐỘNG 


NHÂN QUYỀN ©CHỌ 
VIỆT NAM VỚI NGỤC 
SĨ NGUYÊN CHÍ THIỆN 


Stragbourg, ngày 18 tháng 3 năm 1996 


Kinh gỗi: 

- Qui vị thành viên Ủy Ban Âu Châu, 

- Quí vị Trưởng Ban Quốc Gia và Địa Phưởng, 
Ủy Ban Vận Động Nhân Quyền Cho Việt Nam 
với Ngục sĩ Nguyễn Chỉ Thiện. 


Trích yếu: vw lược tóm lịch trình đón tiếp 
ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện với chiến dịch vận 
động nhân quyền cho Việt Nam tại Âu Châu 
tử 16.4 đến 24.6.1996. 


Thưa quí vị, 

Thừa ủy nhiệm Thưởng Tọa Chủ Tịch Ủy Ban 
vỏi tử cách phối trí viên, chúng tôi trân trọng 
xin gởi đến quí vị những chỉ tiết liên quan đến 
công tác tiếp đón ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện 
cũng như chiến dịch vận động nhân quyền 
cho Việt Nam tại Âu Châu, nhãn ngày "Việt 
Nam đau thưởng 30 tháng 4" năm 1996 tối 
dây, 

- Chiếu kết quả những buổi gặp gỗ với các vị 
đại diện đoàn thể, nhân sĩ vào những ngày 
quốc tế nhân quyền tháng 12.1995, 

- Chiếu kết quả buổi họp đại diện Cộng đồng 
và các đoàn thể đấu tranh tại Saarbrucken 
(Đức) ngày 28.12 †9Q5 và những cuộc điện 
đâm với các vị đại diện đoàn thể, cộng đồng 
nhiều nước Âu Châu, vào những ngày kế tiếp 
đầu năm 1996, 

~ Chiếu kết quả bđổi họp của đại biểu Cộng 
đồng và các đoàn thể đấu tranh của nhiều 
nước Âu Châu tại Strasbourg (Pháp) ngày 
02.3.96 và tại Lebach (Đức) ngày 03.3.96, 

- Chiếu kết quả buổi họp tại Chùa Khánh Anh 
(Paris) ngày 133.96 và những cuộc thảo luận 
qua điện thoại vào những ngày kế tiếp với các 
vị đại diện đoàn thể đảm nhận tổ chức, 

Nay xin đước tóm lước như sau: 

1./ Danh Xửng, được gọi: Ủy Ban Vận động 
Nhân Quyền cho Việt Nam vỏi ngục sĩ 
Nguyễn Chí Thiện. 

2./ Mục đích: Vận động quốc lế củu nguy 
thuyền nhân, cửu nguy 40 ngàn người Việt 
Đông Âu cũ đang ty nạn tại Cộng Hòa Liên 
Bang Đức, tranh đấu cho tự do tôn giáo và 
nhân quyền tại Việt Nam, với những cuộc gặp 
gở Cộng đồng Việt Nam, tiếp xúc chính giỏi 


và giới truyền thông Âu Châu của ngục sĩ 


Nguyễn Chí Thiện từ 16.4 đến 24.6.1996. 


3./ Thời gian và các nước nhận tổ chức: tử 
16.4 đến 24.6.96, với các nước: Anh quốc, Áo 
quốc (có thể), Bỉ quốc, Đan Mạch, Đức quốc, 
Pháp, Hòa Lan, Na Ủy, Thụy Điển (có thể), 
Thụy Sĩ và Ý Đại Ldi. 

4./ Cỏ Cấu: Gồm Ủy Ban Tổ Chức Âu Châu 
và các Ban Tổ Chức ở mỗi nước, mỗi địa 
phưởng đảm nhận tổ chức, 

5.7 Thành phần Ủy ban tổ chức âu châu: 

- Chủ Tịch: Thưởng Tọa Thích Minh Tâm 
(Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu), 

- Phối Trí Viên: Lai Thế Hùng (Chủ Tịch Hội 
Đồng Điều Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc 
Gia Hải Ngoại #Khu Vực Âu Châu), 

- Thủ Quỹ: Dáprez Raymond (Chủ Tịch Cộng 
Đồng Người Việt Ty Nạn Vùng Metz-Moselle), 
- Thành Viên Ủy Ban: Thượng Tọa Thích 
Tánh Thiệt (Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều 
Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất Âu Châu), chủa Thiện Minh (Lyon, 
Pháp); Thưởng Tọa Thích Nhứ Điển (Tổng 
Thư Ký Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật 
Giáa Việt! Nam Thếng Nhất Âu Châu), nhủa 
Viên Giác (Hannover, "Đức quốc); Thưởng Tọa 
Thích Quảng Bình (Hội Đồng Điều Hành Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu 
Châu), chùa Liễu Quan (Gopenhagen, Đan 
Mạch); Thượng Tọa Thích Trí Minh (Hội Đồng 
Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất Âu Châu), chủa Khuông Việt 
(Oslo, Na Uy); Đại Đúc Thích Quảng Hiền 
(Niệm Phật Đường Trí Thủ, Bem, Thụy Sĩ; 
Đại Đức Thịch Quảng Thanh (chủa Phổ Hiền, 
Strasbourg, Pháp); quý ông: Ngỏ Ngọc Hiếu 
(Tổng Thư Ký Tổ Chức Người Việt TỰ Do tại 
Anh quốc), Bùi Bách Diệp (Chủ Tịch Hội Cựư 
Quân Nhân GIVNCH tại Âu Châu), Trần 
Thành (Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải 
Ngoại), Nguyễn Thiệu (Liên Minh Việt Nam Tự 
Do), Trần Phi (Cộng Đồng Người Việt Quốc 
Gia Hải Ngoại, Phạm Ngọc Ninh (Chủ Tịch 
Cộng Đồng Người Việt Ty Nạn Cộng Sản tại 
Hòa Lan), Hoàng Đình Tưởng (Liên Minh Việt 
Nam TỰ Do), Trần Văn Tòng (Chủ Tịch Ủy 
Ban Quốc Tế Trần Văn Bá), Nguyễn Ngọc 
Quỷ (Ủy Ban Quốc Tế Trần Văn Bá), Trần 
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Ngoại), Lê Văn Hiệp (Cộng Đồng Người Việt 
Ty Nạn Âu Châu), Lý Minh Thuận (Cộng 
Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại), 
Nguyễn Minh Chính (Cộng Đồng Người Việt 
Ty Nạn Âu Châu), Cao Tấn Hưng (Cộng Đồng 
Người Việt Ty Nạn Âu Châu), Đặng Vũ Hùng 
(Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại), 
Bùi Văn Tân (Cộng Đồng Người Việt Quốc 
Gia Hải Ngoại), Đỗ Cưởng, Đồ Tiến Du, Đặng 
Long Giang, Đào Thị Chúc, Nguyễn Mạnh 
Hùng, Trần Văn Nam, Lưu Văn Nghĩa, 
Nguyễn Thanh Tâm (Cộng Đồng Người Việt 
Quốc Gia Hải Ngoại), 

6./ Các ban tổ chúc quốc gia và địa 
phưởng: 

a/ Tai Anh Quốc. Cựu Nghị sĩ Tôn Thất Uẩn, 
Kỹ sư Ngô Ngọc Hiếu (Tổ Chức Người Việt Tự 
Do), ông Trần Văn Tông (Cộng Đồng Toàn 
Quốc), -' 

Đ/ Tai BỊ Quốc, Cựu Thiếu Tá Bùi Bách Diệp 
(Hội Cu Quân Nhân QLVNCH tại Âu Châu), 
Giáo sử Trần Thành (Cố Vấn Cộng: Đồng 
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Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại, Giáo sử 
Nguyễn Thiệu (Liên Minh Việt Nam Tự Do), 

œ/ Tại Đan Macl; Thưởng Tọa Thích Quảng 
Bình (Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/ẢC 
và Cộng Đồng Ty Nạn Việt Nam tại Đan 
Mạch, 

d Tại Hòa Lan Củu Đại tá Phạm Ngọc Ninh 
(Chủ Tịch Công Đồng Ngưới Việt Ty Nạn 
Cộng Sản tại Hòa Lan) , 

øœ/ Tại N Ủy. Thưởng Tọa Thích Trí Minh 
(Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/ẢC) và 
Cộng Đồng Ty Nạn Việt Nam tại Na Uy, 

g/ Tai Thụy Sĩ Ông Trần Phi (Phó Chủ Tịch 
Nội. Vụ Hội Đồng Điều Hành Cộng Đồng 
Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại Khu Vực Âu 
Châu), ông Hoàng Đình Tưởng (Liên Minh 
Việt Nam Tự Do), 

# Tai Đức Quốc. Bùi Văn Tân (Đại Diện 
Cộng Đồng Ngưỡi Việt Quốc Gia Hải NGoại 
tại Đửe), ĐÃ Tiến Dư (Phó Chủ Tịch Đặc 
Trách Người Việt Đông Âu/ CĐNVQGHN/ Khu 
Vực Âu Châu), Đặng Long Giang (Tổng Thư 
Ký /CĐNVGGHN/ Khu Vực Âu Châu), 


Nguyễn Mạnh Hùng ( (Trồng Khối TẢ Chức 
Phát Triển/ CĐNVGGHN/ Khu Vực Âu Châu), 
Đỗ Cường (Phụ Tá Chủ Tịch Đặc Trách 
Chánh Trị và Thông ïin Báo Chí 
CDNVOGHN/ Khu Vực Âu Châu), Đào Thị 
Chúc (Phụ Tá Chủ Tịch Đặc Trách Ty Nạn và 
Nhân Quyền! CĐNVQGHN/ Khu Vực Âu 
Châu), Trần Văn Nam (Phụ Tá Chủ Tịch Đặc 
Trách Tổ Chúc Phát Triển/ CĐNVGGHN/ Khu 
Vực Âu Châu), Lưu Văn Nghĩa (Giám Sát 
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại), 
Nguyễn Thanh Tâm (Cố Vấn Cộng Đồng 
Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại), Nguyễn Văn 
Ích (Khối Tổ Chúc và Báo Chí? CĐNVGGHN/ 
Khu VỤc Âu Châu), Bạch Văn Phong (Khối Tổ 
Chức và Báo Chí/ CÔĐNVGGHN/ Khu Vực Âu 
Châu), Võ Viết Dân (Tổng Biên Tập Bản Tir/ 
CĐNVGGHN/ Khu Vực Âu Châu), Nguyễn 
Đình Trực (Khối Thanh Niễn & Sinh Viên/ 
CĐNVGGHN/ Khu Vực Âu Châu), Nguyễn 
Hải Âu (Khối Thông Tin Báo Chí 
CĐNVQGHN/ Khu Vực Âu Châu), 

ÿ Tai Pháp. 

- Vững_ Patis. Kỹ sự Trần Văn Tông (Chủ 


Tịch Ủy Đan Quốc Tế nàn vết Đá}, Là vế củi 


Nguyễn Ngọc Quỷ (Ủy Ban Quốc Tế Trần 
Văn Bái, 

- Màng Nam Pháp Thưởng Tọa Thịch Tảnh 
Thiệt (Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành 
GHPGVNTN/ÁC), chùa Thiện Minh, Lyon, và 
Cộng Đồng Việt Nam Ty Nạn tại Nam Pháp, 

-- Vòng Đông và Bắc Pháp Ông Déprez 
Raymond (Chủ Tịch CậngĐồng Ty Nạn Việt 
Nam Vùng Đông Pháp), 

7. Thời gian tổ chúc tại mỗi nước và mỗi địa 
phưởng: 

- Tử 16.4 dấn 194.96 lai Strasbourg. Tiếp 
xúc chính giổi Quốc Hội 15 nước Âu Châu và 
Nghị Viện 38 niớc Âu Châu cùng báo chí tại 
đây, 

- TH tới 194 dến tối 20.4.86 lại MeEz. Gặp 
gỗ Cộng Đồng Việt Nam và liếp xúc báo chí 
Pháp, 

- Tử 214 dến 24.496 tại Paris. Gặp gỗ 
Cộng Đồng Việt Nam, tiếp xúc chính giới, trí 
thức và giỏi truyền thông Pháp, 
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- Tử 25.4 đến 29.4. (ai Anh Quốc. Tiếp 
xúc Cộng Đồng Việt Nam, gặp gỏ chính giỏi 
và truyền thông Anh quốc, 

: Tiếp xúc 
Cộng Đồng Việt Nam tại Bonn, Hambug, 
Berin, Nũmbarg, Mainz, gặp gồ chính giỏi và 
truyền thông Đức, 


- TỪ 15.6 dấn 20.6.06 ta Bị và Hòa Lan. 
Tiếp xúc Cộng Đồng Việt Nam, gặp gó chính 
giới và truyền thông 2 quốc gia nãy (nấu có), 

- Từ 21.5 đến 28.5.96 tai Patfe. Tham dự lễ 
Phật Đản, tiếp xúc Cộng Đồng Việt Nam, gặp 
gỗ chính giỏi và giải truyền thông Pháp, 

_ # 1.6. ' Chủa Viên 
Đức. Tham dụ lễ Phật Đân, tiếp xúc Cộng 
Đồng Việt Nam (có thể còn gắp chính giỏi và 
truyền thông Đức), 

- Từ 02 6 dến 03 6 06 tai Chúa Thiên Minh, 
Lyon, Pháp. Tham dự lễ Phật Đân, tiếp xúc 
Cộng Đồng Việt Nam, chính giới và truyền 
thông Pháp, 

-_ Từ 04,6 dấn 10.6.96 tại Thụy Sĩ Tiếp xúc 
Công Đồng Việt Nam, Cao Ủy Ty Nạn và Cao 
Ủy Nhân Quuần LH Ganaua và giải truyền 
thông Thụy Sĩ, 

- TỪ †1.6 dấn 146.96 _ tai Tòa Thánh 
Vatiican,_Ý Đại Lới Gặp gỗ Hồng Y đại diện 
Giáo Hoàng, Jean Paul đệ nhị lại Rome, 

- Từ 15.6 dấn 23.6.96 tại Đan Mach và Na 
ly. Tiếp xúc Cộng Đồng Việt Nam, gặp gỏ 
chính giải và giới truyền thông 2 quốc gia này, 

- Ngày 24.6.88 Chấm dút công tác, ngục sĩ 
Nguyễn Chí Thiện trở lại Hoa Kỳ. 

8./ Chi Phí: 

a/ Chỉ phí chung, Gồm tiền vá máy bay khử 
hồi cho ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện (di từ 
Toronto, Gia Nã Đại đến Frankfurt, Đức- Và 
về tử Frankfurt, Đức, đến Washington DC, 
Hoa Kỳ) cùng các phí tổn khác: 1 xe hỏi 5 chỗ 
(mưởn, không phải thuê) + xăng nhỏi để dị 
chuyển trong suốt thởi gian tử 164 đến 
24.6.86 + liền xe hỏa chỉ riêng cho ngục sĩ 
Nguyễn Chí Thiện những nỏi di chuyển xa, 
theo lộ trình các nơi đảm nhận tổ chức + chỉ 
phí ăn đọc đường cho 3 người (Phối trí viên và 
2 tài xế thay nhau) di theo ngục sĩ Nguyễn Chí 
Thiện + chỉ phí liên lạc điện thoại, FAX và thứ 
tử của Ủy Bạn TẾ Chúc cho laàn thể Âu 
Châu. Tất cả số tiền trên sẽ được chia đều 
cho mỗi địa điểm đảm nhận tổ chức. 

b/ Chỉ phí d mỗi dĩa nhưng tổ chức. Sẽ do 
chính địa phưởng tự lo liệu, nhớ: chỉ phí vận 
động, mướn phòng hội thảo, hướng dẫn ngục 
sĩ Nguyễn Chí Thiện thăm viếng phong cảnh, 
... Riêng về nởi ăn nghỉ (chỉ cần đón giản) của 
ngục sĩ Nguyễn Chỉ Thiện, địa phưởng đảm 
nhận tổ chức sẽ lo liệu trong suốt thỏi gian 
ngục sĩ lu lại nỏi sở tại Nếu có thể địa 
phưởng đảm nhận tổ chức, cũng lo cho nơi-ăn 
nghỉ của 3 thành viên.cùng đi với ngục sĩ 
Nguyễn Chí Thiện. 


Thưa quí vị, vì nghĩa cả đổi với đại cuộc cửu 
nước, chúng tôi ốc mong được quí vị dốc 
toàn lực và toàn tâm để cuộc tiếp đón ngục sĩ 
Nguyễn Chí Thiện cũng như công cuộc vận 
động quốc tố cửu nguy cho 40 ngàn đồng 
hưởng ty nạn đang khốn củng trong các trại 
tạm cư Đông Nam Á, cho 40 ngàn người Việt 
Đông Âu cũ đang chời với giữa dòng tại Cộng 
Hòa Liên Bang Đức,- Và nhất là công cuộc 


đầu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền 
cho Việt Nam gốm đạt tới thành công, 

Một lần nữa, xin cảm tạ sự đồng tỉnh hưởng 

ứng và tích cực tham gia của quí vị. 
Trân trọng, . 

Thửa ủy nhiệm Thưởng Tọa Chỏ Tịch Ủy Ban 

Phải trí viên, 

Lai Thế Hùng 

(ký tên) 


Ngực sĩ Nguyễn Chỉ Thiện 
tại thủ đồ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ 
“để kinh tưởng” 


THỨ NGỎ 


Kinh bạch chủ Tôn Đức, 

Kính thưa qui thiện hữu trí thức: 

Do tác động trực liếp của khoa học kỹ thuật, 
và do cuộc phản tỉnh trí thức trước sự khủng 
hoàng nhân văn toàn cầu để đối trị vôi sự phá 
sản của đạo đức, tất cả những giá trị và tín 
điều của các tôn giáo Tây phưởng bị phê phán 
vị không ‹ đáp ng như cầu tâm lĩnh và sự tiến 
bộ của nhân toại Ly X in gốc 

Sự tiến bộ của khoa học đã đẩy các tôn giáo 
Tây phưởng vào bóng tối. Do đó, mỗi ngày 
cảng có nhiều học giả nổi tiếng về thần học 
thẩm định lại giá tị của các tôn giáo này. 
Trong cuộc thẩm định đứng đắn và quyết hệt 
ấy, Phật giáo là một biệt lệ. Các đại trí thúc 
nhân loại như nhà toán học Pasoal, triết gia 
Bertrand Ruesei, nhà phân lâm học Graham 
Howe, v.v... đã nhận định nhiều về Phật giáo, 
mà tiêu biểu cho các danh nhân nói trên, 
chúng ta phải kể đến nhà vật lý học lửng danh 
Albert Einstein, người Hoa Kỳ, gốc Do Thái, 
cha đễ của thuyết tưởng đối, được giải thưởng 
Nobel về vật lý năm 1821. Albart Einstain 
nhận định về Phật giáo như sau: 

"Nếu có mội lên giáo nào dưng đầu được với 
các nhu cầu của khoa hạc hiện dại thí đồ lạ 
Phậi giáo. Phật giáo không cần xét lại những 
quan điển của mình dể cập nhẬt hóa với 
những khám phả mới của khoa học. Phát giáo 
không cần phải tử bỏ quan điểm của mình dẻ 
theo khoa học, vì Phật giáo bao gồm cả khoa 
học cũng nhủ vuợf qua khoa học” 

(í there is any røigion thai would sope with: 
modem scientific needs i would be 
Buddhiem. Buddhism requires no revision to 
keap iL up to dafle with recent scientiic 
findings. Buddhism neads no surrender ífs 
view to sciencs, because it aimbiraces sciortce 
as well as qoes beyond sciance). 

Tuy nhiên, một cách tổng thể, về lối sống đạo 
và truyền dạo của Phật giáo, nhất là Phật 
Giáo Việt Nam, đang gặp một số trẻ ngại. Do 
đó, việc cập nhật hóa cách thái hành đạo, 
phương pháp truyền đạo, lối sống đạo, là điều 
cần thiết không nên thiếu, để Phật giáo một 
mặt, tại quốc nội, sẽ đóng góp hữu hiệu hỏn 
vào công việc làm hưng thịnh quốc gia như 
trong quá khử, nhất ià thời Lý, Trần đã cho 
thấy. Về mặt quốc tố, Phật giáo số vận dụng 
giáo lý của Phật để giải quyết những khủng 
hoảng của thời đại như: khủng hoảng nhân 
văn, khủng hoàng tử tưởng, Khủng hoảng xã 
hội, và góp phần đem lại một nền móng nhân 
bản và khai phóng cho vấn đề tâm linh và đạo 
đức của nhân loại. 


Trong niềm thao lhúc ấy, tạp chí Giao Điểm 
thỉnh cầu chư Tôn Đức và hàng thiện hữu trí 
thức trong nước cũng nhủ khắp năm châu, 
đóng góp kiến thức của mình về chủ đề "Phật 
giáo trong thế kỷ mỏi". 

Nội dung bài tham luận, chúng tôi đồ nghị 
trong khi phân tích quá khử và hiện trạng, 
không nên chỉ trích cá nhân, và đoàn thể, 
ngược lại nên đặt trọng tâm vào việc đồ nghị 
những việc làm cho hiện tại và tưởng lai. 

Để những ý kiến của quí vị dễ áp dụng vào 
hiện thực hỏn, chúng tôi xin mạn phóp đề 
nghị: bài tham luận nên có ba phần chính: Mô 
tả hiện tưởng, im nguyên nhân, và đồ nghị 
phưởng pháp giải quyết. Hoặc quí vị tùy ý 
chọn cách trình bày nào thấy thích hóp nhất. 

Giao Điểm dự trù sẽ tổ chức buổi mạn đàm 
hoặc hội thảo về chủ đề nói trên vào mùa hè 
1996, nếu hoàn cảnh cho phép. Những bài 
tham luận sẽ in thành sách để phổ biến. 

Lũc này, hỏn bao giỏ hết, nhiều nguồn tử 
tưởng tiến bộ của các ngành khoa học đang 
góp phần vào việc đổi mới của đất nước. 
Nhưng có không Ít, các loại văn hóa, tần giáo 
và định hưởng xã hội lỗi thời, cũng đang ồ ạt 
truyền vào đất nước chúng ta, nên đạo Phật 
Việt lại càng có vai trò quan trọng hỏn đối vỏi 
sinh mệnh của dân tộc, cũng như biết gạn lọc 
cái hay của các nguồn văn hóa khác, biết duy 
trì và phát triển cái đẹp của văn hóa và tên 
giáo Đông phưởng, đồng thởi nổi kết sự an lạc 
nội tâm và an bình của nhân loại. Chúng tôi 
tha thiết mong cầu đước sự hưởng ứng nồng 
nhiệt của Chư Tôn Đức và Quí Thiện Hữu Trị 
Thức trong cũng như ngoài nước về chủ đề 
nói trên, để Phật giáo có lầm vóc bước vào kỹ 
nguyên mũi. ây 

California, ngày 15 tháng 2 nằm 1996 

TM Ban chủ trưởng Tạp Chí Giao Điểm 

Kính Thư, 

Hồng Quang (ký tên) 

- Đính kèm: Bản “Các Chủ Đồ Gói Y* 


e Tuyển tặp "Phật Giáo trong thế kỷ 
mỏi" 
Các chủ đề gỏi ý 
I. Tổng Quan 
1, Giáo iÿ đúc Phật và những yếu tính của thời 
đại, 
2. Phật giáo và cuộc khủng hoàng của thế giới 
hiện nay. 
3. Một cái nhìn lịch sử của Phật Giáo Việt 
Nam trong sinh mệnh dân tộc. 
4. Bản sắc đặc thù của Phật Giáo Việt Nam. 
5. Phật Giáo Nhật Bản và cuộc canh tân xứ 
số: kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tôn giáo. 
l|. Những vấn đồ của Phật Giáo Việt Nam 
†. Vài suy nghĩ về giáo lý, giáo chế và giáo 
hội. 
2. Hiện tỉnh Phật Giáo Việt Nam trong và 
ngoài nưỏc; triển vọng và cả hội. 
3. Những đề nghị cụ thể để Phật Giáo Việt 
Nam cỏ đủ tầm vóc bước vào thời đại mới. 
4. Phưởng pháp truyền đạo và những phưởng 
tiện truyền thông hiện đại. 
5. Những đề nghị cụ thể, để Gia Định Phật Tử 
(GBPT) đáp ứng được những nhu cầu của tuổi 
trẻ trong thối đại mỏi. 
6. Phật Giác Việt Nam: Chỗ đứng và nhiệm vụ 
đối với dân tộc. 
7. Phật Giáo Việt Nam và Phật Giáo Thế Giải. 


II. Những vấn đề cụ thể để hiện đại hóa 
Phật giáo Việt Nam 
1. Tụng kinh giảng kinh và hiểu kinh bằng 
ngôn ngữ thời đại. 

2. Giáo lý đúc Phật và trí thức khoa học. 

3. Vận dụng giáo lý vào dời sống văn minh. 

4. Đưởng hưởng và phưởng pháp đào tạo 
Tăng Ni trong thời đại mỏi, 

5. Hình ảnh, phongthái và tầm cổ của vị trú trì, 
giảng sư trong thối đại mới. 

6. Những đồ nghị cụ thể cho một buổi lễ Phật 
Giáo mang tính thời đại. 

7. Chức năng của một Cư sĩ thi đại. 

8. Mẫu người mà Phật Giáo đào tạo cho thời 
đại mỏi. 

IV. Những vấn đồ nhập thế của Phật Giáo 
Việt Nam 
1. Phật Giáo và chính trị. 

2. Phật Giáo và sự phát triển kinh tế. 

3. Phật Giáo và vấn đề giáo dục và y tế. 

4. Phật Giáo và vấn đồ ô nhiễm môi sinh. 

5. Phật Giáo và vấn đồ phạm pháp và các tệ 
đoan xã hội. 

6. Phật Ciác và các vấn đề kiến trúc, hội họa, 
điêu khắc, sáng tác, âm nhạc và văn nghệ. 

†. Phật Giáo nên có hay không có một tổ 
chức chặt chẽ như các lôn giáo Tây phương, 
8. Ý kiến về hai dòng tu: Thanh Tịnh xuất gia 
và xuất Thể tại gia. 

9. Phật Giáo và các tôn giáo khác. 

V. Các vấn đề khác: 

Tùy sáng kiến của quý vị. 

(Giao Điểm Humanilarian Foundation, Inc. - 
P.O BOX 21858, Garden Grove, CA 92642 
USA - Tel & Fax: (213) 222-4444 - (310) 599- 
7281. 


THỈNE PẤU 
BẤY PHÍ 


ngày 31 3.1998 


s Âm mưu ám hại ĐĐ Thích 
Hải Tạng trong tỉnh trạng 
ốm đau nguy kịch. 


e Thân phụ Đại Đức viết 
Thỉnh Nguyện Thư cho 
chính quyền 


ột cảm tình viên Phật giáo thuộc 
Bộ Nội Vụ ở Hà Nội vừa báo 


động đấn Paris cho Phòng 
Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế về tình trạng 
ốm đau nguy kịch và âm mưu ám hại Đại Đức 
Thích Hải Tạng (tục danh Nguyễn Đình 
Hoa) trong nhà tủ, 
Bị bắt sau cuộc biểu tình 40.000 Phật tử Huế 
đòi hỏi tự do tân giáo ngày 24.5.1993. Phiên 
tòa giả trá diễn ra trong một trại binh thành 


phố Huế ngày 15.11.93 kết án Đại Đức 4 năm 
tủ củng vỏi các Đại Đúc Thích Trí Tựu, 
Thích Hải Thịnh, Thích tải Chánh và 5 
Phật tử. Bốn Đại Đức bị dày ra trại Cải tạo Ba 
Sao, tỉnh Nam Hà ð miền Bắc. Đấn tháng 
8.1995, thì Đại Đức Hải Tạng bị đưa đi biệt 
giam tại trại P.14, gần Hà Nội. 

Theo tin của nhân viên Bộ Nội Vụ tiết lộ, thị 
tử ngày rởi trại Ba Sao, Đại Đức Hải Tạng đã 
bị biệt giam trong hầm kín suốt nhiều tháng 
ròng. Những buổi "làm việc" với Công an là 
những lần khủng bố tinh thần căng thẳng. 
Khiến sức khỏe Đại ĐỨc ngày càng suy kiệt. 
Hiện nay, Đại Đức bị loét bao tử cấp tính có 
nguy cỏ đến tính mệnh. Âm mưu ám hại Đại 
Đức dự trù sẽ thực hiện tại bệnh viện, lúc đứa 
dĩ giải phẫu. Hằng tháng ròng, qua các buổi 
“làm việc", Công an đã ép Đại Đức Hải Tạng 
chấp nhận ba điều: 

Một là, phủ nhận việc hỗ trợ Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất do Hòa Thưởng 
Thích Huyền Quang lãnh đạo, và chấp nhận 
làm việc cho Công an sau khi đước trả tự do. 
Điểm tưáng--gHi18: rước “Khi BĐS Pại Đúc 
Thích Hải Tạng còn giữ chức Chánh Thủ Ký 
Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Nhà nước tỉnh 
Quảng Trị, 

Hai là, chấp nhận tuyên bố không phải Cố 
Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, mà là 
Đại Đúc đã mạo danh viết bản Di Chúc năm 
1992, y theo sự vụ khống của Nhà nước đăng 
tài trên báo chí tử mấy năm qua, 

Ba là, chấp thuận tuyên bố không phải Hòa 
Thưởng Thích Huyền Quang, mà là Đại Đức 
đã mạo danh Hòa Thưởng viết những tuyên 
bố hay tuyên cáo chống đối nhà nưốc.. 

Dù bị ngược đãi, hành hạ, khủng bố liên tục 
trong nhiều tháng, cốt gây sức áp bất Đại Đức 
ký nhận ba điều trên. Đại Đức Thích Hải Tạng 
vẫn bất khuất trả lồi một câu không thay đổi: 
*Tôi không thể tán tận lưởng tâm 
tuyên bố những điều không thật. Một 
trong 250 giới mà người xuất gia phải 
giữ là không nói đối. Tôi thà chết giữ 
đạo chử không thèm sống bằng gian 
dối và làm tay sai cho gian đối!". 

Ngày 28.3.i986 vừa qua, các có quan chính 
quyền Nhà nước cũng như Bộ Nội Vụ nhận 
dược một Thỉnh Nguyện Thứ của ông Nguyễn 
Văn Ký, thân phụ Đại Đúc Hải Tạng, viết tử 
Quảng Nam ngày 20.3.96, yêu cầu 3 điểm: 

"†) Xin Nhà nuỐốc tạm ngưng dối xử 
hung bạo với con lôi, Dại ĐỨc Thích 
tiải Tạng, 

2) Xim để cho Tăng đoàn Chùa Linh 
Mụ, Huế, hoặc Tăng đoàn Chùa Long 
An, Quảng Trị là thân nhân của 
người Tăng sĩ xuất gia, chọn bắc sĩ 
giải phẫu, ch không giao nhân thể 
cơn tôi, Đại Đức Thích Hải Tạng, cho 
Các bác sĩ của Công an, 

13) Xin cho cơn tôi, Đại Đức Thích 
Hải Tạng, được tại ngoại chữa bệnh 
trong thời gian nguy kịch ngàn cân 
treo sợi tóc như hiện nay” 

Làm tại Paris, ngày 31 .3.1806 
Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế 
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BẢN TÍN BÁU CHÍ 
TỪ LII EENEVE NGÀY 4.4.1996 


® Ông Võ Văn Ái lên tiếng tại LHQ Genève 
cho Tù nhân lưởng tâm Việt Nam và 47 
người bị ngước đãi, giết hại trong vụ án gọi 
là "Xét lại chống Đảng” 

® Công bố bức thư của những ngưồi bị 
bách hại viết tử Hà Nội ngày 29.3.1996 


- _ Ông Võ Văn Ái lên tiếng tại LHQ ở Genève 

Sau mấy ngày luyết trùm phủ, Geneve chìm ngập trong mùa đông. 
Gió bấc từng trận dữ dội lộng xoáy trên hồ Láman thổi vì vút vào mặt 
tưởng gưỏng cao vút ở Điện Quốc Liên. Ndi đang có 1957 đại biểu 
thuậc 125 quốc gia do các Ngoại Trưởng cầm đầu, 30 tổ chức Liên 
chính phủ và 157 tổ chức Phi chính phủ (NGO) về phó hội khóa họp 
lần thứ 52 của Ủy Ban Nhân Quyền LHẠ. 

Tất hữm qua, những đêm cuối mà đân Âu Châu côn quan cát được 
chiếc Sao Chổi... tung lửa quét thỉnh không trên bề cao mười lãm triệu 
cây số. Nhứ muốn đưa nhát chổi quéi sạch những lố lăng, thủ hận độc 
tài, gian ác trên trái đất. Nhưng khi thế liịc thiên nhiên không làm đước 
việc đó, loài người vẫn phải kiên nhẫn tự lo liệu. †25 quốc gia trong thế 
giải họp nhau tại Genève từ 18.3 đến 26.4 năm nay để lo quét đọn 
những thể chế độc tài chà đạp nhân quyền. 

Và cũng tối hôm qua, trong khỏa họp khuya, ông Võ Văn Ái nhân danh 
Phó chủ tịch Liên đoàn Quốc tế Nhân Quyền (FIDH, International 
Federalion of Hưman Right Leagues) và Chủ lịch Ủy Ban Bảo Vệ 
Quyền Làm Người Việt Nam (Vietnam Commiltee on Human Rights) đã 
lên tiếng tố cáo những hậu quả của tình trạng "ngoại lộ nhân quyền" 
cũng như hiện tượng thẳng tay dân áp tại các nưậc Ai Cập, Syrie, 
Liban, Tunisie, Pérou, Sri-Lanka, Việt Nam và Ái Nhĩ Lan. 

Trường hợp Việt Nam, bài phát ngôn quan tâm tổi sự kiện 
'CHXHCNVN đã bị tai bất chấp Tổ Hành động chống bắt bó trái pháp 
của LH kêu gọi trả tự do cho các tủ nhân vì lưng tâm. Không những 
thể, năm 10095 là năm den lối cho nhân quyền Việt Nam. Hàng loại 
cuộc bắt bắ trái pháp, quản thúc phí pháp gia tăng dữ với mọi thành 
phần dân lộc, kể cả giải tự khai công sản" 
® Hồ sở đúc kết một năm khủng bố này đã được Ủy Ban NHân 

Quyền LHG in lại bằng hai thử tiếng Anh, Pháp, số tham chiếu 
E/CN.4/1996/NGO/24, dưới nhan đề "Bắt bở trải phép gia tăng 
trầm trọng tại CHXHCNVM' dễ phân phát cho các phải đoàn phỏ 
hội. Những trường hớp cụ thể dược trưng dẫn dưới ba đề mục: 7. 
A42 ám trong việc quản lJ cán nhà hì và trai giam, 2 Chhuừlng Í ri1a 
Bộ luật hình sự vẫn không hề dược cải cách; 3. Tự do ngôn luận 
vẫn bị búp nghẹt. 

e _Mồ ám trong việc quản lý các nhà tủ và trại giam 

"Không ai chọc thủng được màn bí mật bao quanh các trại tù. Các Đại 
Đức Phật giáo Thích Trí Tju, Thích Hải Tạng, Thích Hải Thịnh bị hắt 
vào tháng 6.1993 sau cuộc biểu tỉnh 40.000 Phật tử tại Huế (24.5.93) 
đã bị đưa về giam chung với tù hình sự nguy hiểm ỏ phân trại B tại Ba 
Sao, Nam Hà. Đại Đức Hải Tạng bị đưa di biệt giam ở trại P.14 gần Hà 
Nội. Họ không được các sư huynh Tăng sĩ thăm nuôi theo luật định. 
Ban quản trại có toàn quyền chân dũng các gói quả của thân nhân 
gửi đến. Như trường hợp Hòa Thưởng Thích Quảng Độ, Tổng Thư ký 
Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, ở trại Ba Sao, 
bị ốm đau vẫn không được nhận thuốc men, thực phẩm do chư sử 
huynh chùa Thanh Minh ở Sàigòn tiếp lế. 

"Liên đoàn quốc tố Nhân quyền và Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người 
Việt Nam ø rằng đây là chủ trưởng cổ tỉnh bóp nghẹt mọi phát biểu: của 
tủ nhân: chính trị và tủ nhân lướng tâm. Tủ nhân Phạm Văn Thành bị 
bắt tháng 3.1993, bị kết án 12 năm tủ khố sai. Thoạt đầu giam tại trại 
Cải tạo A.20, Phú Yên (trại này được Tổ Hành Đệng Chống Bắt Bỏ Trái 
Phép HQ đến thăm cuối năm 1984). Nhưng sau khi bí mật chuyển tôi 
Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam ä Paris tập "Bạch Thư" tố 
cáo điều kiện giam giữ bất nhân tủ chính trị và danh sách 127 tủ nhân 
chính trị đang đau yếu không thuốc men, sau khi Phạm Văn Thành 
củng với mội trắm tủ nhân biểu dưởng phản đối việc không cho họ được 
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tiếp xúc với ông Louie Joinet, Chủ tịch Tổ Hành Động Chống Bắt Bê 
Trái Pháp của LHQ đến điều tra nhân quyền tại Việt Nam. Tất cả đã bị 
đày ra các trại tù ở miền Bắc. Người vớ của tù nhân chính trị Phạn Văn 
Thành cùng với cháu gái 3 tuổi tử Pháp về cuối năm 1996, lận lội giửa 
đường rùng Thanh Hóa xin thắm chồng và cha. Những Bạn Quản Giáo 
không cho gặp! 


» Chưởng | của Bô luật hình sự vẫn không hề được 


cải cách 

"Cho đến nay, CHXHCNVN vẫn không chịu cải cách Bộ luật hình sử. 
Bộ luật này có những điểm trái chống với các tiêu chuẩn quốc tế về luật 
pháp. Chẳng hạn khái niệm "lộ/ phạm chống an ninh quốc gi?" rất mỏ 
hồ, không chính xác, tha hồ giải thích một cách tủy tiện để kết tội theo 
ý thích của nhà cầm quyền. Ngưỡi công dân Việt Nam, lắm khi cả người 
ngoại quốc, sống trong tình trạng không có an nỉnh luật pháp. 
CHXHCNVN lợi dụng tính chất hử hư thực thực này để thẳng tay đân 
áp mọi kẻ ly khai chính trị hay tôn giáo. 

“Hai học giả Phật giáo nổi danh, các Thưởng Tọa Thích Tuệ Sỹ và 
Thích TH Siêu (Lê Mạnh Thát) bị bắt năm 1984, lãnh án 20 năm tủ khổ 
sai vì thử tội danh vi phạm an ninh quốc gia theo kiểu đỏ. 

*Ngày 15.8.1995, qua phiên tòa giả trá, các Hòa Thưởng, Thưởng Tọa 
Thịch Quảng Độ, Thích Không Tánh, Thích Nhật Ban, Thích Trí 
Lực và Cư sĩ Nhật Thường bị kết án tử 3 đến 5 năm tù bằng lội danh 
"phá hoại chính sách đoàn kết tôn giáo". Kỳ thực họ không làm gì khác 
hỏn việc tổ chức đoàn cửu trở nạn nhân lũ lụt đồng bằng sông Cửu 
Long vào đầu tháng ?1.1994. Hiện nay họ bị giam giủ tại trại cái tạo Đa 
Sao, Nam Hà, và trại K3 Long Khánh. 

"Một vài ngày trước đỏ, ngày 11 và 12.8.96, chín người trong nhóm ông 
Nguyễn Đình Huy bị kết án từ 4 đến 15 năm tù, vì dự trủ tổ chức tại 
Sàigòn hồi năm 1993 một hội nghị về phát triển kinh tế và dân chủ. Họ 
bị liệt vào tội "ví phạm nghiêm trọng lãnh thổ và an ninh quốc gia” 

"Gần đây, tháng 12.1995, hai nhà trí thc cộng sản bị bắt vì tội tăng trở 
và tăn phát tài liệu “bí mật của nhà nước": ông Hà Sĩ Phu, người không 
ngừng kêu gọi tử bỏ chủ nghĩa Máoc-Lê để dân chủ hóa chế độ chỉnh trị, 
mang trong người bức thư của Thủ tưởng Võ Văn Kiệt gửi Bộ Chính Trị 
đang chuẩn bị Đại Hội VHI. Bức thư này đã được tán phát tự do trong và 
ngoài nước hai, ba tuần lễ trước đó. 

"Trưởng hợp ông Lê Hồng Hà, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Nội Vụ, 
cũng bị kết cùng "⁄2?. Trước đó ông đã bị khai trừ khỏi đàng vi tội hỗ trẻ 
việc phục hồi danh dự cho 32 đẳng viên cao cấp bị xử oan trong cái gọi 
là "Vụ án Xét lại chống Đảng". 

"Liên Đoàn và Ủy Ban xin nhắc lại sự kiện trước đây Tổ Hành Động 
Chống Bắt Bé Trái Phép của LH đã lưu ý rằng đều 73 trong Bộ luật 
hình sự (cũng là các điều trong toàn Chương 1) quá mỏ hồ đến dỗi nó 
không chỉ trững trị những kẻ dùng bạo lực cho những mưu đồ chính trí, 
mà còn trừng phạt cä những người, như các trưởng hộp nêu trên, sử 
dụng quyền chính đáng về tỰ do ngôn luận và tỰ do phát biểu. 


« _ Tư do ngôn luận vẫn bị bóp nghẹt 

"Các điều 68 và 70 trong Hiến Pháp năm 1992 bảo đảm các quyền Lj 
do ngôn iuận, phái biểu, hội hợp và lập lội. Tiếu (hay, Nhà nước Việt 
Nam lại vi phạm trắng trên trong việc đàn áp quy mô bất cử ai sử dụng 
một cách ôn hòa và chính đáng các quyền này, 

"Ông Hoàng Minh Chính, 77 tuổi, nguyên Viện trưởngViện Triết học 
Mác-Lỗnin ở Hà Nội, và ông Đỗ Trung Hiếu, 57 tuổi, nguyên phự trách 
tôn giáo vận cho Đảng, bị bắt ngày 14.6.1095, ngày 08.11.96 đưa ra 
kết án 12 và 15 tháng tủ vì tội các bài viết "có nội dung xấu', tầng trủ 
những tài liệu "vư không ma lƑ, nghĩa là đã "4gïf dụng những quyền tự do 
dân chử'. 

"Ông Đỗ Trung Hiếu tố cáo âm mưu của Đảng, mà trước đây ông tham 
gia, nhằm triệt tiêu Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
(GHPGVNTN). Ông Hiểu kêu gọi cho việc hòa hợp hòa giải dân tộc, 
trong khi ông Hoàng Minh Chính kêu gọi bãi truất quyền lãnh đạo độc 
tôn của đảng cộng sản và thiết lập dân chủ. 

"Một nhà ly khai cộng sản khác là ông Nguyễn Hộ, 56 tuổi đẳng, bị 
quản thúc, bị công an bao vậy chặt chẽ và hồi tháng 6.1995 bị hảm dọa 
tống giam vì đã công khai phô bình đàng. Ông than phiền rằng Đảng 
hòa giải quá nhanh với các kẻ cu thử, như Nhật Bản và Hoa Kỳ, nhưng 
lại khước tử hòa giải với nhân dân, "Đồng d6-4a là nguyên nhân hòa giải 
ứ?” ông tự hỏi như thể. Hiện nay ông bị quản thúc tại gia. 

"Bác sĩ Nguyễn Đan Quế và Giáo sử Đoàn Viết Hoạt, bị bắt nắm 
1980. Người bị kết án 20 năm {giam ở trại Z30A, Xuân Lộc), người thì bị 
15 năm tủ (giam ở trại Thanh Cẩm, Thanh Hóa). Bác sĩ Quế yêu cầu 
cải cách dân chủ, Giáo sư Hoại phát hành 4 tủ báo chuyền tay "Diễn 
Đàn Tự Do". 


Nam", đảm bảơ sự giám sát của nhân đân đối với Đảng, loại trử tình 
trạng Đảng đứng trên nhân dân, đứng trên nhà nước. 

3. Yêu cầu Quốc hội, Nhà nước và Đảng bổ sung luật báo chí hiện 
hành về quyền ra báo tử nhân, vì không có quyền này thì thực chất 
quyền tự do báo chỉ ghi trong Hiến pháp đã bị thủ tiêu. 

4. Yêu cầu Quốc hội, Nhà nước và Đảng không coi vấn đồ da nguyên 
đa đăng là một đề tài cẩm ky. Thực hiện một cuộc trao đổi ý kiến công 
khai, dân chủ, binhdđẳng trong toàn dân Việt Nam, kể cả người Việt ở 
nưỚc ngoài, về vấn đề này làm nền tảng cho quá trình dân chủ hóa 
trong hòa bình, ổn định và phát triển. 

Vì chế độ độc tài đang nghiền nát bất cử ai nói khác lập trưởng Đảng, 
khiến cán cân công lý cử nghiêng hoài về phía tội ác, chúng tôi xin ông 
tạm thởi khoan công bố danh tánh và địa chỉ chúng tôi. Ngoại trử ông 
can thiệp với LH bảo vệ nhân thể chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng công 
khai đối chất. Lúc ấy cần diều trần về tình hình nhân quyền ở Việt Nam 
dười nền chuyên chính vô sản, xin ông cử gọi, chúng tôi sẽ có mặt. 

Xin ông nhận ð đây lòng kính trọng, tin tiởng và trông chở của chúng 
tôi. 

Ký lên, 
xxx 


Danh sách 47 người bị bắt và bách hại trong vụ “Nhóm Xét lại chống 
Đảng”: 

1. Đặng Kim Giang, Thiếu Tưởng, Thử trưồng Nộ Nông trưởng, Bí thử 
khu ủy Liên khu 3, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Ì lậu cần, Chủ nhiệm ¡ lậu 
cần Mặt trận Điện Biên Phủ trong kháng chiến chống Pháp. Cựu tù 
nhãn Són L.a dưới thời Pháp thuộc. 

2. Hoàng Minh Chính, Viện trưởng Viện Tiết học, Phụ trách Thanh 
vận Trung ưỏng, nguyên Tổng thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt 
Nam, nguyên Tổng thư ký Đảng Xã hội, Đội trưởng Quyết tử đánh 
trưởng bay Gia Lâm. Cựu tù nhân Són La dưới thời Pháp thuộc. 

3. Vũ Đinh Huỳnh, Vụ trưởng Ban Thanh tra Chính phủ, nguyên Bí thư 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cựu tù nhân Són La dưới thỏi Pháp thuộc. 

4. Nguyễn Văn Vịnh, Thiếu tưởng, Thú trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ 
tịch Ủy ban Thống nhất. : 

5, Trần Minh Việt, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy bạn 
Nhân dân Hà Nội. 

6. Lê Trọng Nghĩa, Đại tá, Cục trưởng Cục 2 (Cục tình báo quân đội). 
7. Lê Minh Nghĩa, Đại tá, Chánh văn phòng Bộ Quốc Phòng, 

8. Đỗ Đức Kiên, Đại tá, Cục trưởng Cục tác chiến. 

9. Phạm Kỳ Vân, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Học tập, Cựu tủ nhân 
Són La thời Pháp thuộc. 

10. Hoàng Thế Dũng, Trung tá, Tổng biên tập báo Quân đội Nhân 
dân. 

11 Định Chân, Đại úy, nhà báo, biên tập viên ban chính trị bảo Quân 
đội Nhân dân. 

12. Lưu Động, Nhà báo. Cựu tủ nhân Són La thối Pháp thuộc. 

13 Trần Thứ, Thiếu tá, thư ký tòa soạn báo Quân đội Nhân đân. 


14. Nguyễn Kiến Giang, Nhà báo, Phó giám đốc nhà Xuất bản Sự 


Thật, nguyên Tỉnh ủy Quảng Dĩnh. 

18. Vũ Thư Hiên, Nhà văn, không đẳng phái. 

16. Nguyễn Hồng Sĩ, Trung tá công an. 

17. Trần Châu, Nhà báo. 

18. Huy Vân, Nhà điện ảnh, tác giả bộ phim "Một ngày đầu thu", 

18. Vũ Huy Cưởảng, Nhà điện ảnh, không đăng phải. 

20. Nguyễn Gia Lộc, Nhà nghiên cửu triết học.. 

21. Phùng Văn Mỹ, Nhà nghiên cứu triết học. 

22. Bùi Ngọc Tần, Nhà văn, từng được giải thưởng Văn học. Không 
đảng phải. 

23. Tuân Nguyễn, Nhà thỏ, không đảng phái. 

24. Phan Thể Vấn, Bác sĩ Nha khoa, không đẳng phải. 

25. Nguyễn Văn Thẩm, Căn bộ Văn hóa, Thứ ký cho ông Lê Liêm. 

26. Phạm Viết, Nhà báo. 

27. Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nhà sử phạm, giáo sử Anh ngữ, vỏ của 
Phạm: Viết. 

28. Phạm Quang Đức, Cán bộ Ngoại giao, Vụ Bắc Mỹ. 

29. Dưỡng Bạch Mai, Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Hội Hữu 
Nghị Việt-Xô. Chết ngay sau khi uống cốc bia tại Bar Quốc Hội nắm 
1965. Dư luận nghỉ bị đầu độc. 

30. Lng Văn Khiêm, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao, nguyên Bí thử Xử 
ủy Nam Kỳ, Ủy viên Trung tóng Đảng. 

31. Lê Liêm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Ủy viên Trung Ưởng Đảng, 
nguyên Chỉnh ủy Mặt trận Điện Biên Phủ. 


# 


32. Bùi Công Trừng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Ủy 
viên Trung ưỏng Đảng. 

33. Minh Tranh, Sử gia, Giám đốc Nhà xuất bản Sự Thật. 

34. Mạc Lân, Nhà bảo, 

35. Trần Đĩnh, Nhà báo. 

36. Lê Vinh Quốc, Đại tá, Chính ủy Sư đoàn 308, Phó Chính ủy Khu 
3. 

37. Văn Doãn (tức Đỗ Văn Doãn), Thưởng tá, Tổng biên tập báo Quân 
đội Nhân dân cuối thập niên 50. VÌ phẫn uất đã tự tử năm 1972. 

3ð. Nguyễn Minh Cần, hoại động thời kháng chiến chống Pháp ở 
Thừa Thiên, Ủy viên Thưởng vụ Thành ủy Hà Nội, Phỏ Chủ tịch Ủy ban 
Hành chỉnh Hà Nội, Chủ nhiệm báo Thủ đồ Hà Nội. 

38. Đặng Cần, Trung tá. 

40. Nguyễn Cận, Trung Tá. 

41. Đăng Đình Cầu, Thiếu tá, nhà báo. 

42. Mai Luân, Thiểu tá, nhà báo, 

43. Mai Hiến, Thiểu tá, nhà báo. 

44. Trần Đĩnh, nhà báo. 

45. Quảng Hân, Nhà báo. 

46. Khắc Tiếp, Nhà báo. 

47. Đào Phan (túc Đào Duy Dốnh), Nhà nghiên cửu. 


« _ Phái đoàn Hà Nỗi tai LHGQ Genève phản bác 


Liền sau khi hồ sở phát biểu của Liên đoàn Quốc tổ Nhân quyền và Ủy 
ban Dão vệ Quyền làm Người Việt Nam dước LH in phát bằng hai trở 
tiếng Anh, Pháp; Phái đoàn Hà Nội tại LH Ganève đã đăng dàn phản 
bác. Than ôi, trong mấy phút ngắn ngửi mà chủ tọa đoàn LHQ cho 
phép, phải doàn Hà Nội không trả lồi hay chống chế bất cứ dữ kiện, tử 
liệu, hay lỗi tố cáo nào do ông Võ Văn Ái đứa ra. Phái đoàn Hà Nội 
quay lại cái đĩa hái cũ rò hàng năm, chống chế yếu ót(, như kẻ cắp bị 
bắt quả tang, bằng cách mạ ly "cái lổ chức đã hàng năm đến hội trường 
LHQ ở Genadva nói xấu chính phủ Việ! Nam" 


: Làm tại LH@ Geanỏve, ngày 4.4.1996 
Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam 


THÊNE EẤU BÁU PHÍ 


ngày 12.4.1996 


+ Bị bệnh nặng, Hòa Thướng Thích Huyền 
Quang yêu cầu đước đưa về chùa Hội 
Phước. 


® Đại Đúc Thích Hải Tạng tuyệt thực trong 
tù phản đối sự ngước đãi. 

Nguyên văn "Đỏn Kêu Cứu” của ông 
Nguyễn Đình Ký gửi Nhà cầm quyền Hà Nội. 


s* Hòa Thưởng Thích Huyền Quang, vị lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) bị đưa về quản thúc tại nguyên 
quán ö Chùa Hội Phước, tỉnh Quảng Ngãi, từ năm 1982. Vì tiếp tục đòi 
hỏi tự do tôn giáo và phục hồi quyền sinh hoạt cho GHPGVNTN, ngày 
29.12.1994 Công an lại đến bắt đam đi biệt giam trong một căn nhà nhỏ 
giữa đồng không mông quanh ở xã Nghĩa Hành, cũng trong tỉnh Quảng 
Ngãi. Mội nhà tủ, một người tù, bao quanh nhiều công an vây gác. Chế 
độ nhà tù kiểu XHCNVN này không ià chuyện hiểm. Trước đây ö miền 
Bắc, bị truy bức trong "Vụ án Xét lại chống Đảng”, ông Vũ Đình Huỳnh, 
cựu Bí thư cho ông Hồ Chí Minh, hay ông Hoàng Minh Chính, nguyên 
Viện trưởng Viện Triết học Mác-Lênin, cũng đã bị giam giữ hàng chục 
năm triởng như thể: biệt giam trong căn nhà riêng giữa rững núi, một t 
nhân với 22 công an canh gác! 

Ngoài khí hậu khắc nghiệt, đêm ẩm thấp, ngày nắng rái, gió bạo. Bao 
quanh nhà tủ Š xã Nghĩa Hành là những cánh đồng trồng ngũ cốc. 
Không hiểu võ tình hay cố ý, người ta xịt liên miên đủ loại hóa chất gọi 
là trử sâu rầy hay phân hỏa học. Những trận gió khô khốc suối ngày 
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thổi vào căn phòng giam Hòa Thưởng Huyền Quang. Tháng này qua 
tháng khác hón một năm trời. Vì vậy, sửc khỏe Hòa Thưởng ngày càng 
suy giảm. Chứng bệnh áp huyết và yếu tim sẵn có, cộng thêm những 
luồng hóa chất kịch độc ngấm vào phổi và cỏ thể, khiến cho bệnh tình 

Hàn Thưởng Huyền Quang có phần nguy kịch hai tháng vừa qua. 

Hòa Thưởng đã yêu cầu với nhà cầm quyền được trỏ về Chùa Hội 
Phước, nởi bị quản thúc trước kía, để tránh những luồng hóa chất kịch 
độc Hòa Thưởng phải hẳng chịu hàng ngày làm suy kiệt thân thể. 
Nhưng li yêu cầu chính đáng của một bệnh nhân, đước luật pháp bảo 
vệ qua điều 281, chưởng 32 về "thủ tực áp dụng biện pháp bắt buộc 
chữa bệnh" trong Bộ luật Tổ tụng hình sự của CHXHONVN, cho đến 
nay vẫn không được trả lỗi hay hửa hẹn gi. 


+» Trong bản tin ngày 31.3.1996 về trường hộp Đại Đức Thích Hải 
Tạng bị ngước đãi, truy bức trong tủ và có nguy có bị công an ám hại, 
Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đã loan theo nguồn cung cấp của 
một nhân viên có cảm tỉnh với Phật giáo thuộc Bộ Nội Vụ ö Hà Nội. 
Nay chúng tôi vừa nhận được bản "Đón Kêu Cửu" viết lay 4 trang của 
thân phụ Đại Đức gửi Nhà cầm quyền Hà Nội và giới lãnh đạo 
GHPGVNTN. Có hai chỉ tiết sai lạc nhỏ trong nguồn tin của nhân viên 
Bộ Nội Vụ chiếu theo bức thư hôm nay: lên thân phụ Đại Đúc Hải Tạng 
là Nguyễn Định Ký, chứ không phải Nguyễn Văn Ký, và ngày ông viết 
đón là 07.3.96 thay vị 20.3.96. 

Các chỉ tiết khác đều trung thực với nội dung búc thư chúng tôi cho 
đăng nguyên văn duôi đây, Đán Kêu Cửu của ông Nguyễn Đình Ký cho 
biết thêm ba sự kiện quan trọng. Một là, Đại Đức Hải Tạng đã tuyệt thực 
trong tù để phản đối sự ngược đãi, truy bức của công an. Hai là, ông Ký 
nghe rõ tiếng la thét của Đại Đức sau khi rồi cuộc thăm nuôi vào trong 
phòng. Chắc bị công an đánh đập vì đã dám nói chuyện xảy ra trong tủ 
với thân phụ mình? Ba là, ông Ký phát nguyện hý sinh thân 
mạng chết di để được theo gia hộ con tôi, nếu các yêu 
cầu không được giải quyết trong vòng hai tháng" 

Chiếu theo luật pháp, mợi tù nhân được quyền gia đỉnh thăm nuôi. Bình 
thưởng, ngày 28 mỗi cuối tháng thân nhân độ đẻn, và ngày 30 dược 
phép đi thăm. Nhưng sau khí viết Đản Kêu Cửu ngày 07.3.96 yêu sách 
ba điều, ông Ký đã bị bác đản thäm nuôi hôm 30.3.96 vừa qua. Dưỡi 
đây là nguyên văn Đón Kêu Cửu: 


Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 
Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc 


ĐÓN KÊU CỨU 


Duy Sn ngày, 7.3.1996 


Kính thưa quý cấp Lãnh đạo Đảng, Chính quyền Nhà nước các Gấp, 
Kinh thửa quý Thầy, quý Giáo Hội, quý Chùa, quý Đạo Hữu và Phật tử 
mưởi phưởng. 


Tôi tên là Nguyễn Đình Ký sinh nám 1912. Hiện cư trú tại thôn l, xã 
Duy Sẻn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Tôi nay tuổi 
đã già, sức đã yếu, biết tỏ cùng ai nỗi niềm chua xót khôn cùng! Hỏn 
một năm qua, vừa rồi tôi mỗi cố gắng để đi ra tận Hà Nội thăm Thầy 
Thích Hải Tạng đang bị tù gần ba năm nay. Ngày Thầy bị bắt rồi bị xử 
án của chính quyền, gia đình tôi không hề hay biết, khi Thầy bị giam ủ 
Quảng Trị rồi đưa ra Nam Hà, tôi cũng cố gắng di thăm được mấy lần. 
Nhiing chứa lần nào tôi thấy xót xa như lần này! 

Gặp mặt Thầy dược khoảng 30 phút, sức khỏe của Thầy đã quá yếu, 
thân gầy ốm, và gặp được Thầy mới biết Thầy đã bị biệt giam gần chín 
tháng nay. Suốt ngày chỉ biết bốn bức tưởng chung quanh mình! Thầy 
đã bị loét dạ dày nặng được báo động mổ nhiều lần không biết còn chịu 
dựng được bao lâu! Ba mưởi phút trôi qua nhanh quá tôi nghẹn ngào 
chia tay Thầy với bao niềm chua xót! Ra về mà hình bóng gầy gò của 
Thầy cử chập chồn trước mắt, bên tai tôi cử còn mãi nghe những lời 
Thầy nói mà tôi có cảm giác nhứ những lời tuyệt mệnh: ”/hỗi xử? 
Cha mẹ hãy coi như đã có một người con hy sinh vì Đạo 
Pháp, nếu con có chết trong tù cũng vinh dự hồn chết ở 
chùa, mà chắc gì con được chết ở chùa đâu? Cha mẹ 
dừng di thăm con nữa, muồi lắm tháng nữa là con sẽ về” 
(mười lãm tháng nửa là đủ 4 năm theo án tủ). 


Kính lạy Phật, kính thửa quý Cấp, 
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Mười lắm tháng nữa, mười lãm tháng nữa Thầy còn chịu đựng được 
cảnh sống trong 4 bức tưởng với những cỏn đau dạ dày bị loót không? 
Tôi xói xa quá, nóng lòng quá, bao nhiễu suy nghĩ cử dày vò trong đầu 
ác tôi hằng đôm, và còn nữa, mỗi ngày mà người dân Việt Nam đón 
xuân vui Tết Bính Tỷ là những ngày Thầy tuyệt thực! Ôi xót xa quá, đau 
xói quái 

Kinh thửa quý Cấp Lãnh đạo Đảng, Chính quyền Nhà nước các Gấp, 

Kính thửa quý Thầy, quý Giáo hội, quý Đạo hữu và Đồng bào Phật tử 
mưởi phưởng, 

Nhiều đêm nằm xót xa suy nghĩ đau lòng những biết tö cùng ai, lôi 
trộm nghĩ mình là một công dân của Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa, là 
Đạo hữu của Giáo hội, tôi viết đón này kêu củu. 

Là thân sinh của Thầy, tử trước đến giồ, kể tử ngày Thầy bị bất và thị 
hành án, tôi chứa hề có ý kiến nào cả, chỉ trông mong sự lãnh đạo sáng 
suốt của Đăng, Nhà nước và sự đứng đắn nghiêm mình của Pháp Luậi. 
Chơ dến hôm nay, khi nhìn thấy Thầy với tấm thân bịnh hoạn, yếu duối 
trong tình trạng biệt giam, chúng tôi có dõi điều chưa được rõ, kính 
mong được giải thích: 

- Là thân sinh của Thầy, nhưng tử khi Thầy bị bắt, đứa ra xét xử trước 
tòa, chúng tôi đều không dược sự báo tin của Chính quyền, của có 
quan chức năng. Tôi chưa được rõ tội trạng của Thầy như thế nào (mà) 
phải đưa đến biệt giam theo quy định của Pháp luật? 

- Trong khi chúng tôi đang thăm Thầy trong phòng tại Hà Nội, rồi lại bị 
dưa Thầy vào trong, tôi nghe tiếng kêu la than khóc của Thầy thát lên. 
Thầy đang hị làm gì trong lúc ấy? 

Là thân sinh của Thầy, chúng tôi kính đồ nghị quý nhà lãnh đạo 3 vấn 
đề sau: 

1. Đề nghị thôi ngay tình trạng biệt giam đổi với Thầy. 

2. ĐỀ nghị trong lúc Thầy bị bịnh nặng và nguy kịch như thể để cho 
Thầy được tại ngoại trong thời gian được chữa bệnh. 

3. Nếu trồng hp phải mổ, giải phẫu đối với Thầy, phải có sự chấp 
thuận của thân nhân, vì trong lúc dau nặng Thầy sẽ thiếu chính xác 
trong việc quyết định giải phẫu của mình, (thân nhân ở đây ít nhất, phải 
có chúng tôi là cha mẹ hoặc anh em ruội, và quý Thầy tại Chủa Linh 
Mụ, Chùa Long An, nởi Thầy đã tu học trước đây). 

Với ba yêu cầu trên hết sức bình thưởng và thỏa đáng trong lúc Thầy 
còn dang trọng bệnh. Ngoài ra nếu án còn, nhà nước tiếp tục áp dụng. 
Thầy sẽ thi hành đúng theo qui định của Pháp luật một cách công khai 
rõ ràng và nếu dúng đắn,chúng tôi hoàn toàn không có ý kiến. 

Những yêu cầu trên đây rất mong được quý Cấp quan tâm giải quyết 
và thông báo cho chúng tôi rõ. 

Vôi tuổi già sức yếu đã ngoài tám mười, lôi tha thiết đồ đạt 3 yêu cầu 
trên và xin phát nguyện rằng trong vòng hai tháng nếu các yêu cầu 
không được giải quyết, chúng tôi sẽ đồng hy sinh thân mạng này chết 
đi để được theo gia hộ con tôi. 

Kinh mong quý Cấp Lãnh đạo Đảng, Chính quyền hãy rộng kưởng, 
thực hành luật pháp đúng trên tinh thần công bảng và bình đẳng. 

Kinh mong quý Thầy, quý Giáo hội, cùng đồng bào Phật tử mười 
phưởng hãy lấy lòng từ bí hộ niệm và cầu nguyện cho Thầy, 

Trần trọng kính chào! 

Nam Mô A Di Đà Phật 
Thân sinh của Thầy Thích Hải Tạng 
(ký tên) Nguyễn Đình Ký 

Làm lại Paris, ngày 12.4 1006 
Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế 


GIỚI THIỆU 
Quý vị muốn thưởng thức Thi ca cổ điển dân gian 


Trong 28 cuộn băng với những giọng ca ngâm độc đáo, truyền cảm 
về : 


1. Lâ Thánh Tôn - 2. Nguyễn Bình Khiêm - 3. Chính phụ Ngâm - 
4. Cung Qán Ngâm Khúc- 3. Nguyễn Du - 6. Hồ Xuân Hưởng 7. 
Nguyễn Công THỊ - 8. Nguyễn Khuyến - 9. Trần tế Xương -10. Chu 
Mạnh Trính -11. Dưdng Khuê - 12 Nguyễn Khắc Hiếu -13. Trần 
Tuần Khải - 14. Các diệu hải chèo - 15. Ca Trủ -f6. (Quan họ -f?7. 
Chầu Văn - †8. Cổ nhạc - †9. Hải ru - 20. Hát xẩm - 21. Trống 
quân, Cò lả - 22 Quan Âm Thị Kính - 23. Lưu Bình, Dương Lễ - 24. 
Chu Mãi Thần - 25. Trưởng Viên - 26. Tấm, Cám - 27. Y Lan Phụ 
Nhân - 28. Văn Tế : 

Xin viết thư, hỏi chỉ tiết vá cách thức đặt mua hàng củng giá cả nởi 
bá Phạm Thị Mỹ - P.O. Box 24072, Duffarin Mall Postal Outlet, 
Toronto, Canada, M 6H - 4N 6 ; 
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€ Phan Ngọc 


« Cuba: Con đường Trung Quốc 


Gần đây tình hình Cuba chứng minh Tây 
phưởng đã sai lầm trong quan điểm đòn bẫy 
kinh tế cải hóa chính trị. Chứng có là ngày 
23.02.96, chính quyền Cuba cấm nhóm đối 
lập Concillio Cubano tổ chức hội thảo về đề tài 
lội ích của nền dân chủ, cùng lúc bắt giữ tất 
cả 50 người, kết án 2 người, mỗi người 6, 14 
tháng tủ giam. Qua ngày 24.02.96, không lực 
Cuba bắn rót 2 phi cỏ dân sự thuộc tổ chức 
cửu trở dân Cuba vượt biển Cuba Hermanos 
AI Rescate. Cả sự kiện biểu hiện một điều 
đích thực: xã hội chủ nghĩa Cuba mồ cửa dón 
tiếp kinh tế thị trường không có nghĩa là 
Castro hy sinh giềng mối cai trị cố hữu để cứu 
vãn một hoàn cảnh suy sụp. Mưu kế là kháng 
cự và kéo dài thởi gian, phưởng thức áp dụng, 
dường lối Trung Quốc. "Lãnh tụ tối cao" thực 
hiện một vài nhượng bộ đối với tử bản hầu 
tránh vỏ nở và đề phòng dân chúng đang hồi 
nghèo đói cực độ xuống đường nổi loạn. Cuộc 
biểu tình ngẫu phát ngày 05.8.94 song song 
với cao trào vượt biển đã làm cho chính quyền 
bấn loạn. Từ đó đến nay, nhà chức trách ngăn 
cấm mọi cuộc tập họp nào khác ngoài những 
cuộc mít-tinh do đảng cộng sản tử xa điều 
khiển. 

Nắm quyền từ năm 1959, Fidel Castro chỉ 
nghĩ đến quyền hành một cách dữ tởn, liên tục 
đến nỗi lạnh lùng giết chết bạn thân nhất là 
Toni La Guardia. Những nhà đối lập trong 
nước từng hy vọng một sự chuyển tiếp ôn hòa 
đến một chế độ dân chủ, thật sự đã nuôi một 
ảo vọng. Họ dư biết điều đó nhưng họ vẫn 
kiên nhẫn di tìm một khoảng tự do để thồ như 
họ đã làm trong quá khử. Cũng như thế, Âu 
Châu cố nuôi dưồng một ảo tưởng, làm bằng 
vào một lời nói suông để hợp tác kinh tế. Còn 
đối với Mỹ, Castro không ngần ngại gây 
khủng hoảng ngoại giao để sau đó khai thác 
theo "thể thức yêu nước" mà không đi ngược 
đường lối độc tài cai trị. 


se Nga: Chủ nghĩa cộng sản hay 
tưởng lai của một ảo tưởng 


Dân Nga dang xem một màn hoạt kê đầy 
hứng thú. Các cựu đảng viên đảng cộng sản 
Liên Xô thi nhau vận động tranh cử Tổng 
Thống và có thể 2 người từng lớn lên trong 
"guồng máy" sẽ gặp nhau trong vòng chung 


kết. Kẻ thứ nhất Boris Jeltzin "vững chắc", vỏi 
bản lý lịch tòng sự,có công phá hủy đế quốc 
Sô Viết, tự giới thiệu là một "thành trì chống 
cộng". Kẻ thứ hai Guennadi Ziouganow, chủ 
tịch đảng cộng sản Nga thẳng thừng tuyên bố 
gắn bó với Mác-Lê, có nhiều hy vọng về nhất 
trong cuộc đầu phiếu vào tháng 6 sắp đến. 

Từ Lituanie đến Bảo Gia Lợi ngang qua Ba 
Lan, Hung Gia Lợi, những người cộng sản đã 
trỏ lại cầm quyền. Điều này không hẳn là chế 
độ cộng sản dang sống lại. Lech Walesa nêu 
lên một mâu thuẫn bề ngoài hết sức mâu 
thuẫn: bởi người dân biết chắc rằng chủ nghĩa 
cộng sản đã chết nên họ không sở gì mà 
không bầu bán những đảng viên cộng sản. 
Ông hiểu rõ những gì ông nói, vì ông đã thất 
bại trước một cựu đảng viên mang tên mới 
"dân chủ xã hội". 

Tuy nhiên người ta đang chứng kiến một thế 


Alexqndre Louhachenko et Boris Elisine 


cö lật ngược quái lạ. Trong đêm 23 rạng ngày 
24.02.1956, nhân một buổi họp kín Đại hội 
Đảng Cộng sản Liên Xô lần thứ XX, 
Khrouctchev đọc bản báo cáo kết án tội ác 
Staline, vừa làm rung chuyển một huyền thoại 
hệ thống độc tài, vừa báo trưởc chủ nghĩa và 
tiền đồn cộng sản sẽ ngả gục dưới đòn trí 
mạng "đổi mởi" Gorbatchev 30 năm sau. Giờ 
đây trên con đưởng dân chủ, con cháu chế độ 
cũ đang ngẩng dầu lên lợi dụng các cuộc bầu 
cử tự do để nắm quyền hành. Trước kia sau 
thế chiến thứ II, muốn được như thế họ bắt 
buộc phải đảo chánh hoặc nhở vả vào Hồng 
quân. 

Dĩ nhiên thời thế đã đổi thay. Ò Varsovie, 
Budapest, Vilnius v.v.... những nhà lãnh đạo 
cộng sản mới không phải là một tập đoàn xuất 
thân tử những trung tâm nhồi sọ mác-xít. 
Ngược lại họ tượng trưng cho một thế hệ mới 


từng tiếp xúc với Tây phưởng, đặc biệt nghỉ ky 
mọi ý thức hệ. Kẻ này xuất hiện tử cánh cải tổ 
trong những năm cuối cùng của chế độ "xã 
hội chủ nghĩa" như Thủ tưởng Hung Gyula 
Hom, kẻ nọ gia nhập đảng cộng sản để tiến 
thân như Tổng thống Ba Lan Alexander 
Kwasniewski. Một số khác đổi chác những 
đặc quyền tầm thường với những lợi lộc do 
nền kinh tế tử bản mang đến. Chủ nghĩa cộng 
sản vỏi bộ mặt "làm ăn" có tưởng lai hỏn chủ 
nghĩa cộng sản với bộ mặt "con người" thời 68 
ò Tiệp Khắc. 

Những nhà "dân chủ xã hội" Đông Âu chủ 
trưởng kinh tế thị trường, tự do kinh doanh, 
chế độ đa đảng, nóng lòng gia nhập NATO, 
Cộng Đồng Âu Châu. Trái lại trường hợp 
những nhà cộng sản Nga là một biệt lệ. Họ 
có thể mặc áo dân chủ xã hội như Lênin từng 
làm trước năm 1917, nhưng họ không đánh 
lửa được ai. Hiện tại ở Nga, những trùm cộng 
sản vẫn giữ chức vụ quan trọng trong hệ 
thống hành chánh, ngân hàng, xí nghiệp. 
Ziouganov vừa là sản phẩm vừa là đầy tớ 
trung thành của guồng máy Liên Xô, vừa nêu 
cao tinh thần truyền thống cộng sản, vừa mở 
tưởng đến một quá khứ "huy hoàng". Nhưng 
không phải như trong thời kỳ "cách mạng", 
bây giỏ đảng cộng sản Nga không trù định 
một kế hoạch nào khả dĩ gạt và huy động 
quần chúng. Đảng chỉ là công cụ của những 
người bị xã hội bỏ quên. Cử tri của đảng là 
những công chức hưu trí, các nhà giáo dục, 
các công nhân từ nhiều tháng nay chưa nhận 
lưởng bổng. Chủ nghĩa cộng sản kiểu này 
không dựa vào một huyền thoại đấu tranh nào 
cả. Nếu giành được quyền ồ Mạc Tư Khoa, 
Ziouganov và tập doàn sẽ xóa bỏ quyền tư 
hữu, kiểm duyệt tử tưởng,. trao trọn quyền 
hành động cho mật vụ. Nhưng thiếu mất cột 
trụ ý thức hệ, họ không thể nào lập lại một chế 
độ độc tài. * 

'ỏ nào chống cộng là một con chó" một triết 
gia thiên tả nổi tiếng đã buông lời nhục mạ 
như thế trong thời Thiện Ác phân tranh. Ngày 
hôm nay tư tưởng tự do chiến thắng đấu tranh 
giai cấp. Chủ nghĩa cộng sản đã di vào lịch 
sử. Đảng viên cộng sản không biết dựa vào 
đâu, rốt cuộc họ chỉ biết vun bồi một mở hỗn 
tạp chuyên quyền mị dân và quốc gia cực 
đoan. Điều này làm cho họ trở nên nguy hiểm 
nhưng không giúp họ chút gì trong mưu sự 
của họ. 40 năm sau bản báo cáo 
Khrouchtchev, con mắt Mạc Tư Khoa đã khép 
kín vĩnh viễn. 


e Do Thái: Cực doan phá hoại 
hòa bình 

Từ 25.02.96, Hamas tổ chức 4 cuộc khủng bố 
(3 tại Jerusalem, 1 tại Tel-Aviv) giết hại 60 
người, gây' thưởng tích cho hởn 200 người, 
nhằm thực hiện mưu đồ đạp đổ tiến trình hòa 
bình. Do Thái bắt buộc phải áp dụng một số 
biện pháp hà khắc, đồng thời hợp tác với 
Palestine bắt giữ hởn 600 cực doan Hồi giáo. 

Chiến tranh Cận Đông là bóng ngả củả một 
tội ác Âu Châu, một sự diệt chủng tiếp liền 
sau khi Âu Châu phủ nhận các giá trị truyền 
thống đại đồng của mình. Muốn hồi sinh, một 
dân tộc phải trò về quê cha đất tổ, kiếm*tạo 
một quốc gia Do Thái rất xa các lò đốt người 
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năm xưa. Làm như thế và do lịch sử hết sức 
trỏ trêu, dân tộc Do Thái lại ngược đãi một dân 
Tộc khác! những người Palestine anh em chú 
bác với những người Do Thái lang thang, 
những người À Rập cô đỏn với số phận, bị các 
chế độ độc tài và các chúa tể địa phưởng triệt 
để lợi dụng. 

Những nhà lãnh đạo hai dân tộc phải bỏ xa 
gần nửa thế kỷ để hé mồ một cửa ngõ từ lâu 
khép kín vì hận thù vì thiếu thông cảm. Ngày 
hôm nay cánh cửa đang mò đến con đường 
hòa bình, ngày mai đến con đường hòa giải. 
Họ bắt đầu nói chuyện với nhau và nói cho 
thế giỏi biết rằng họ là hiện thân của một gia 
sản chung cùng lúc cưởng quyết chia sẻ gia 
sản này do Tổ tiên chung là Abraham- 
Abrahim để lại. 

lzhak Rabin, Simon Peres, Yasser Arafat 
mạo hiểm chọn một cuộc hành trình đầy 
chông gai, biết rằng những kẻ cực doan dang 
rình rập rấp tâm làm bất cứ điều gì để ngăn 
chận họ. Hiện giồ khủng bố đang bắt tay vào 
việc. Liên kết với nhau do hận thủ kẻ khác, 
đúng hởn là hận thù con người, kẻ cuồng tín 
quyết tử Hồi giáo không nưởng tay sát hại dân 
lành, mang thân hy sinh cho thần khủng bố. 
Kẻ cực đoan Do Thái khai thác vong linh của 
các nạn nhân, lòng xúc động cả nước hầu phá 
hoại đại cuộc đến nỗi vừa qua trao súng cho 
kẻ cuồng tín ám sát Rabin. Cả hai nhóm 
thành công thuyết phục đa số dư luận Do Thái 
rằng hòa bình có bộ mặt bỉ ổi hỏn chiến tranh. 
Theo một nhà lãnh đạo nổi tiếng, muốn thành 
sự thực, sự hòa giải Do Thái - Palestine phải 
hội đủ 3 điều kiện: 

1. Khi dân tộc Do Thái hiểu rằng áp chế một 
dân tộc khác là trái với nền văn minh Do Thái. 

2. Khi dân tộc Palestine nắm lấy vận mạng 
của mình, không lệ thuộc vào các thế lực bên 
ngoài. 

3. Khi Do Thái và Palestine khám phá ra 
được quyền lợi chung hoặc kẻ thu chung. 
Trong tình hình hiện tại, kẻ thù chung là 
khủng bố tạo nên một thế cở cuối cùng. 


e_ Á Đông Âu Châu: Tiếng gọi thứ 
' . hai sau Mỹ 


Kẽ thêm một cạnh cuối cùng tam giác Bắc 
Mỹ - Tây Âu - Á Đông dược ví như nền tảng 
thế giới của thế kỷ XXI là mục tiêu cuộc họp 


thưởng đỉnh tại Vọng Các (1, 2.3.96, quy tụ 15 § 


nguyên thủ Cộng đồng Âu Châu, Chủ tịch Ủy 
ban Bruxelles, Khối Asean, Trung Quốc, 
Nhật, Đại Hàn. 

Nếu như Liên minh xuyên Đại Tây Dưởng là 
chuyện cũ, hợp tác xuyên Thái Bình Dưởng 
(APEC) mới thành hình từ năm 1989. Giờ đây 
Âu Châu và Á Đông bắt đầu đối thoại chính 
thức. Tuy muộn màng nhưng đã dến lúc Tây 
Âu bắt buộc phải công nhận Á Đông là cực 
phát triển năng động nhất, mạnh nhất và cũng 
là cực bấp bênh nhất, nếu kể đến những vụ 
tranh chấp đang ngấm ngầm diễn tiến. 

Trong thời đại kỹ thuật, dưới tầm nhìn Á 
Đông, sự đóng góp của Âu Châu rất qưan 
trọng cho dù Âu Châu không còn là trung tâm 
thịnh vưởng và quyền lực sau thế chiến thứ II. 
Âu Châu và các xí nghiệp Âu Châu không có 
đủ khả năng cũng không có phưởng cách nào 
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để đứng ngoài "phép lạ kinh tế" Á Châu, công 
trình của 2 tỳ dân mà sản lượng chiếm 20% 
sản lượng thế giới, 40% vào năm 2000. Một số 
quốc gia hội viên APEC đang lo ngại trước du 
thế của Mỹ. Vì thế không phải ngẫu nhiên mà 
Thủ tưởng Tân Gia Ba nêu lên ý kiến hợp tác 
Âu-Á trong cuộc viếng thăm Pháp vào tháng 
10-95 vừa qua. Á Đông muốn dựa vào Tây 
Âu, một đối tưởng gần gũi hỏn, nhẹ cân hỏn 
để tạo thế quân bình. Sau kế hoạch hợp tác 
kinh tế, còn có mưu kế chính trị. Từ một sức 
mạnh kinh tế, Khối Asean rút tỉa ra một lợi thế 
mong ảnh hưởng đến tình hình quốc tế. 
Nhưng một tổ chức chống cộng như Asean có 


100km 


thể tan rã hoặc ít nữa mất dần ảnh hưởng sau 
chiến tranh lạnh? Mỹ với kế hoạch thành lập 
"Cộng đồng Thái Bình Dưởng", Trung Quốc 
với khuynh hưởng đế quốc, Nhật với kế sách 
Đại Đông Á qua ngõ kinh tế, cà 3 dang tô vẽ 
lại hoàn cảnh xung quanh. Nói vắn tắt, một tổ 
chức địa phưởng kiểu mới bắt dầu lộ mặt. Bởi 


vậy, Asean hướng về phía Tây Âu để tìm một 


_ lưồng sinh khí mới là điều dễ hiểu. 


Liệu Đại Hàn, Asean có thể lạc quan nưởng 
tựa vào Âu Châu như một đồng minh hữu hiệu 
trước 2 khổng lồ Nhật, Trung Quốc? Thử hỏi 
Âu Châu thành công trung hòa những mầm 
móng rắc rối liên quan đến an ninh địa 
phưởng, phòng ngừa các xung đột, ngăn cản 


vũ khí hóa học vi trùng phát triển, mang lại an 
toàn nguyên tử? Xét thấy Âu Châu đề cập đến 
vấn đề nhân quyền quá rụt rè, e rằng Âu 
Châu bắt buộc phải thủ một vai trò hết sức 
khiêm nhường. 


‹« Trung Quốc: Ngoại giao "xạ 
thuật” 


Một bầu không khí chiến tranh quái gồ bao 
trùm eo biển Đài Loan sau khi Trung Quốc 
bắn hỏa tiễn, thao diễn hải lục không quân vỏi 
sự tham dự của 150.000 quân, hàng trăm phi 
cỏ săn giặc, tàu ngầm, tàu phóng hỏa tiễn. 
Cuộc phong tỏa giả 
này còn làm liên lụy 
đến Mỹ và cả vùng 
Viễn Đông. Như thế 
vấn đề Đài Loan vừa 
có liên quan chặt chẽ 
đến chính sách đối 
nội - đoàn kết quốc 
gia - vừa là một ván 
bài quan trọng nhất 
trong những ván bài 
đối ngoại của Trung 


Quốc. 


KG 


« Mỹ 


Mỹ cố gắng làm thế 
nào để vừa tỏ ra 
cưởng quyết vừa 
tránh thổi bùng lên 
một tình huống đang 
gay cấn: duy trì thế 
quân bình sẵn có 
bằng cách tăng cường lực lượng đồng thời 
tránh quan trọng hóa âm mưu đen tối của 
Trung Quốc. Lập luận của Hoa Thịnh Đốn là 
Bắc Kinh chỉ đe dọa dân Đài Loan hầu gây 
bất lợi bầu cử cho Tổng Thống Lý Đăng Huy 
Cụ thể, bài toán đặt ra cho Mỹ gồm 2 điều 
then chốt: vừa cản địch vừa thuyết phục địch 

: II là mọi cuộc phiêu lưu quân sự 
©-' đều dẫn đến những "hậu quả tai 

Ý hại khôn lường", nhưng không vì 
j thế mà làm gián đọan một cuộc 
đối thoại muôn bề khó khăn 
nhằm tiến đến một sự "bang giao 
lâu dài". Theo quan điểm của Mỹ, 
Trung Quốc rất nặng cân về mặt 
chiến lược và Mỹ phải "đối xử 
“Trung Quốc như thế ấy". Ngoài ra 
34 Trung Quốc còn có một cân 
lượng kinh tế đáng kể. Mỹ không 
quên yếu tố này trong những vụ 
tranh chấp, từ việc Trung Quốc 
không tôn trọng hiệp ước thưởng 
mại, chà đạp nhân quyền, bán kỹ 
Ÿ thuật hạt nhân bừa bãi đến vụ Đài 

Loan. 


« Nhật 


Mặc dù Đông Kinh chính thức nhận định các 
đỏn vị, hải quân Mỹ chỉ thực hiện một cuộc 
diễn tập "thông thưởng", sự biểu dưởng sức 
mạnh này đưởng nhiên lôi kéo Nhật vào vòng 
khủng hoảng. Nhật đang gặp một thử thách 


lồn lao đặt Nhật trước trách nhiệm ổn định trật 
tự địa phưởng và khả năng bảo đảm nần an 
ninh quốc gia. 

Trong thực tế, hành động hiếu chiến Trung 
Quốc chứng minh một sở hỏ về phía Nhật: hệ 
thống ra-đa không phát giác kịp thời vị trí và 
đường bắn hỏa tiễn. Trên khía cạnh chiến 
lược, hiệp ưỏc an ninh hỗ tưởng Nhật-Mỹ dự 
kiến Mỹ sẽ đứng sau lưng NHật trước sự de 
dọa của một kẻ thứ ba. Ngược lại sự cam kết 
của Nhật hết sức nhập nhằng. "Sau khi hai 
chính phủ cùng nhau tham khảo", Nhật trỏ 
nên hậu cần của Mỹ (như thời chiến tranh 
Triều Tiên, Việt Nam). Trong giả thuyết chiến 
tranh Trung Quốc - Mỹ, Nhật sẽ làm gì hỏn 
nữa? Nếu Nhật khoanh tay đứng nhìn, hiệp 
ước an ninh mất hết hiệu lực, điều mà Nhật 
không muốn. Trong tưởng lai, Nhật sẽ nghiên 
cửu một mô thức hợp tác mới để thoát khỏi 
vòng gò bó hiến pháp. 


« Các nước Á Đông Khác 

Đại Hàn bồn chồn lo ngại Nhật sẽ vin vào cổ 
Trung Quốc mà tái vũ trang. Giả thuyết quân 
đội Nhật hoạt động ngoài lãnh thổ sẽ khởi dậy 
lại một quá khứ đau thưởng dai dẳng. 

Khối Asean hết sức dè dặt, tử cựu Thủ Tướng 
Lý Quang Diệu lên tiếng kêu gọi Bắc Kinh 
"kiên nhẫn". Vả lại nếu muốn, Asean không 
thể làm gì khác hỏn dược, liên hiệp không có 
một trọng lưởng quân sự nào đối chiến với 
Trung Quốc. Vì quyền lợi trái ngược, - trục Hà 
Nội Djakarta trên đường tiến về phía Nam của 
Trung Quốc, Thái Lan hòa hoãn với Bắc Kinh 
- Rangoun để phát triển kinh tế - Asean chưa 
phác họa một kế hoạch quốc phòng nào cũng 


chưa xác định một lập trưởng chiến lược nào 
trước các cường quốc viễn đông. Giữa viễn 
đông kể luôn Trung Quốc và Đông Nam Á, 
mức độ giao thưởng vượt bực từ đầu thập niên 
90 tạo nên một màn khói che đậy những 
quyền lợi thật sự thầm kín của các nước liên 
hệ. Tuy đặt ưu tiên quân bình viễn đông lên 
hàng đầu, Asean chưa có đủ ý chí và khả 
năng ảnh hưởng đến cục diện các lân bang 
miền Bắc. 


«  ĐÀI LOAN 


TAk( 


21 triệu dân Đài Loan đều đặt một câu hỏi 
như nhau duy nhất: làm thế nào để vừa là dân 
tộc Trung Hoa trên đất Trung Hoa, vừa không 
phải là công dân của một chế độ độc tài mà 
dưởi chế độ ấy, ö đây, vào năm 96 này, không 
ai muốn sống. Đối với họ, cuộc tranh luận này 
có tên là dân chủ. Do đó họ rất bình tĩnh đề 
phòng mà không lo sở quá đáng. Mặc khác, 
vừa chấp nhận thách thức, Đài Loan vừa nêu 
lên 2 vấn đề không kém phần quan trọng. Con 
đường dân chủ Đài Loan mặc nhiên là một 
tấm gưởng sáng cho nhân dân Trung Hoa lục 
địa, tạo nên một tiền lệ nguy hiểm cho đảng 
cộng sản Trung Quốc trong lúc chính quyền 
trung ưởng trở nên lỏng lẻo sau cuộc cải cách 
kinh tế. Nếu nhượng bộ Đài Loan, một ngày 
kia Trung Quốc sẽ đứng 
trước một mối nguy khác: 
các vùng duyên hải Trung 
Quốc ngày càng giàu có sẽ 
đòi hỏi quyền tự trị. Mối 
nguy này không có gì là lý 
thuyết. Trải qua bao nhiêu 
triều đại, Trung Quốc từng 
trực diện đối phó với không 
biết bao nhiêu phong trào 
Sứ quân. 

Một dấu hỏi khác là một 
con rồng kinh tế có cân 
lượng bao nhiêu về mặt 
chính trị? Nói một cách 
khác, yếu tố Đài Loan 
không chỉ liên quan đến nền 
an ninh trật tử địa phưởng 
mà còn ảnh hưởng không ít 
đến cục diện thế giới. Một 
tai nạn quân sự dủ nhỏ nhoi 
đến đâu, do ước tính sai 
lầm từ phía này hay phía kia 
đều có thể làm thay đổi một tình thế đang diễn 
tiến kể từ khi Đài Loan được ví nhưử một con 
chốt trên ván cö do Mỹ xếp đặt. Đây là một 
trong những lý do giải thích tại sao Đài Bắc 
thực hiện một cuộc đột phá kinh tế vào thưởng 
trường quốc tế, cho dù hòn đảo chưa được xã 
hội kỹ nghệ tiên tiến thu nhận, xét dưới một 
vài khía cạnh nào đó, vì áp lực Trung Quốc 
chẳng hạn. 

Ngày nay, trên lãnh vực xuất cảng, Đài Loan 
đứng vào hàng thứ 14 trên thế giới (Trung 
Quốc thứ 11), cùng với Nhật là một trong hai 


Ap/CZ= 


nước có trữ kim cao nhất 
(91 tỷ Mỹ kim + vàng dự 
trữ trị giá tỷ). Sản lượng 
nội địa mỗi đầu người đạt 

11.600 Mỹ kim, đửng vào 
hàng thứ 4 sau Nhật, 
Tân Gia Ba, Hồng Kông. 
Những thành tích nêu 
trên đặt Đài Loan vào 
một ngôi thứ quan trọng 
so với vị thế bị tẩy chay 
về mặt ngoại giao (chỉ có 
31 nước công nhận). Vậy 
thì Đài Loan ẩn chứa cả 
một vấn đề chủ yếu vượt 
rất xa tầm mức kinh tế, 
xét dưới kích thước chiến 
lược. Mọi sự bất ổn ở eo 
biển Đài Loan sẽ làm rối 
ren nền kinh tế Nhật, Đại Hàn luôn luôn lệ 
thuộc vào đường biển tiếp tế dầu hỏa từ Cận 
Đông đến. Nó còn gởi lên nhiều câu hỏi hắc 
búa, tỷ như Trung Quốc sẽ tôn trọng đến mức 
độ nào những quy tắc điều hòa bang giao và 
chiến lược thế giỏi. 

Ngoài vị trí chiến lược, còn phải kể đến thế 
đứng đặc biệt của Đài Loan trên chính trưởng 
quốc tế. Lần đầu tiên trong 5 nghìn năm lịch 
sử một cộng đồng dân tộc Trung Hoa thành 
lập một hệ thống chính trị dân chủ thể hiện 
qua cuộc bầu cử Tổng Thống, theo thể thức 
phổ thông đầu phiếu. Đài Loan là một thái cực 
so với Đại Hàn, Tân Gia Ba, cả hai đều 
chuyên quyền điều khiển và kiểm soát chặt 
chẽ lãnh vực kinh tế chính trị. Thực hiện một 
chế độ dân chủ, Đài Loan, nguyên thủy phát 
sinh tử một kiểu mẫu văn hóa như Trung 
Quốc, không những bác bỏ "học thuyết văn 
hóa" Á Châu, nền tảng chủ nghĩa chuyên chế 
sáng suốt, mà còn chứng minh rằng di trên 
con đường tự do dân chủ cũng có thể bảo tồn 
được những giá trị cổ truyền. -: 


PHẦW UƯU 


Chúng tôi được tin buồn 


Nhà Báo CHỮ BÁ ANH 


Chủ bút Thông Tấn Xã Việt Nam 
CBA ở Huê Kỳ vừa từ trần vào 
tháng 3 năm 1996 tại Huê Kỳ. 


Xin thành thực chia buồn củng Cô Vi Khuê 
và các cháu và thành kính nguyện cầu 
hưởng linh Anh sớm tiêu diêu miền Tiên 
Cảnh. 


- Ban Biên Tập Báo Viên Giác 
- Ông Bà Vũ Ký (Vưởng Quốc Bì) 

- Ông Bà Vũ Hối (Huê Kỳ) 

- Bà Quả Phụ Nguyễn Ang Ca (Vưởng 
Quốc Bì) 

- Gđ. Cháu Vũ Tưởng Vân (San dJose - 
Huê Kỳ) 
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TIY MỘT CỘT 


h s% Phan Ngọc 


e HOA KỲ 


- Cuộc vận động tranh cử Tổng Thống bắt đầu từ tháng 1.96. Sau ngày 
12.3, dân Mỹ gọi là Super Tuesday, Thưởng Nghị Sĩ Bob Dole nắm 
được lợi thế, chắc chắn là đối thủ của đưởng kim Tổng Thống trong 


Bob et Flizabeth Dole 


cuộc chạy đua về tòa Bạch Ốc. Chức vụ Tổng Thống Mỹ là một chức 
vụ cao giá nhất. Năm 1880, Tổng Thống Abraham Lincoln chỉ 100.000 
Mỹ kim. Năm 1992 Tổng Thổng Clinton lập kỷ lục với giá 130 triệu Mỹ 
kim. Năm nay có lẽ Bob Dole sẽ phá kỷ lục. Luật bầu cử quy định ở 
vòng loại, các ứng cử viên không được xài quá 37 triệu. Đến vòng 
chung kết, ngoài sự đóng góp của đảng, mỗi ứng cử viên còn nhận 
thêm 60 triệu tài trở quốc gia. 

- Máy tính đầu tiên do John W. Mauchy và J. Presper Eckert chế tạo 
vừa tròn 50 tuổi (15.02.46 - 15.02.96). Máy trị giá 400.000 Mỹ kim thời 
ấy, nặng 40 tấn, có 18.000 đèn ống, 70.000 điện trỏ, tiêu thụ 150.000 
Watt/giồ. Phòng chứa máy rộng 135 thuốc vuông. Mỗi giây, máy nhân 
14 lần những con số gồm 10 chữ số hoặc cộng 50.000 số. 

- Tin báo International Herald Tribune ngày 02.3. Thông thưởng dây 
cáp điện thoại truyền đi mỗi giây 14.400 đởn vị tin tức, gọi là BIT. Vừa 
rồi 2 toán Mỹ-Nhật dùng sợi quang học thành công vượt bức tưởng BIT 
= thực hiện 12 triệu điện đàm cùng một lúc hoặc truyền đi 300 năm xuất 
bản của một tö báo trong 1 giây. 

- Bác sĩ Haing Ngor, 45 
tuổi, bị ám sát chết 
ngày 25.02 tại Los 
Angeles. Năm 1975 ông 
lái xe taxi, bị tố cáo ö tủ 
4 năm. Sau đó vượt 
ngục qua Thái Lan rồi 
sang Mỹ. Ông nổi tiếng 


trong phim "La 
Déchirure" và được giải 
Oscar năm 1984. 


- Tòa án Pontiac 
Michigan tha bổng Bác 
sĩ Jack Kevorkian ngày 
28.3. Chuyên khoa của 
ông là giúp đỏ bệnh 
nhân nặng chết sởm. 
Dụng cụ hành nghề là 
một xe lưu động. Sau 
thủ tục ký giấy cam 
đoan, ông đặt bệnh 
nhân nằm trong xe, 
hưởng dẫn bệnh nhân tự 
mồ "va" bình chứa hởi 
độc, ngửi hởi qua mặt nạ. 
- Californie. 01.4. Hai nhân viên cảnh sát dùng dùi cui đánh đập 2 di 
dân người Mễ Tây Cỏ sau cuộc duổi bắt náo động trên một đoạn đường 


Haing Ngor trọng phim "La déchirure” 
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hỏn 100 km. Mỗi ngày khoảng 1.000 dân Mễ Tây Cỏ vượt biên giới 
sang Mỹ. Kẻ dẫn đường thưởng hay tống tiền giết người. 

- 03.4. Cảnh sát Montana bắt giữ kẻ tình nghỉ dùng thư đặt chất nổ giết 
người t năm 1978 đến nay, đó là Ted Johan Kaczynski B6 tuổi, chỉ chú 
ý đặc biệt đến giỏi trí thức, kỹ nghệ. Thủ phạm đã từng tốt nghiệp Đại 
học Harvard năm 1962, Đại học Michigan năm 1967, dạy toán tại Đại 
học Berkeley, tử chức năm 1969. 

- Phi cỏ chồ Tổng Trường Bộ Thưởng Mại Mỹ Ron Brown rỏt tại biển 
Adriatique trên đường bay đến Croatie. Tất cả 35 hành khách đều tử 
nạn. Tháp tùng Tổng Trưởng, ngoài 10 Giám đốc xí nghiệp, còn có một 
số nhân viên cao cấp Bộ 
Ngoại Giao và Bộ Quốc 
Phòng. Phái doàn dự định 
viếng thăm Zagreb 3 ngày, 
bàn kế hoạch tái thiết Bosnie TT UNNNHƯINGGC. 
và Croatie. ị : 


„ PHI CHÂU . 


Ron Brown 


Nam Phi. 03.4. - 10 đảng 
viên đảng phát-xít Nam Phi 
lãnh án từ 3 đến 26 năm tù vì 
tội tổ chức phá hoại bằng chất 
nổ. Gây tử thưởng cho 20 
người, gây thưởng tích cho 
hỏn 200 người, trước ngày bầu 
cử đa chủng tộc tháng 4.96. 


Maroc - Tây Ban Nha: 
Trong cuộc viếng thăm Maroc : 

ngày 15.02, Thủ Tưởng Tây Ban Nha thỏa thuận với vua Maroc là tử 
đây đến năm 2010, hai nước sẽ hoàn thành một đường hầm nối liền 
Châu Âu - Châu Phi. Đường hầm dài 28 km nằm dưới eo biển Gibraltar. 
Ngân sách dự trù 20 tỷ quan. 


Negeria: Dịch viêm màng não xuất phát tử Nigeria đang lan đến các 
nước Trung và Tây Phi. Tổ chức y tế thế giổi cho biết có tất cả 5.400 
người chết trên tổng số 38.000 người bệnh, đặc biệt là trẻ con từ 5 đến 
14 tuổi. 


GB NN 
ĐÔNG 


lrak: Sau 6 tháng ty 

nạn chính trị tại 
Jordanie, hai con rể 
Tổng Thống lrak, 
tưởng Hussein Kamel 
Hassan, đại tá Sadam 
Kamel Hassan cùng 
gia đình trỏ về lrak 
ngày 20.02. Sau 3 
ngày thẩm vấn "bậc 
hai", cỏ quan an ninh 
cho lệnh bắn chết cả 
hai cùng lúc với cha 
và một người em khác 
của họ. Vừa đến 
dordanie (tháng 8.95) 
tưởng Hassan tiếp 
xúc ngay với Thử 
trưởng Ngoại giao Mỹ 
đặc trách Cận Đông 
và một số nhân viên 
tình báo Anh, Mỹ. 
Mấy lúc gần đây, 
Hassan bị cô lập, chỉ 
liên lạc với bên ngoài 
qua điện thoại. 


2 con rể của Tổng Thống Irak 
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Ai Cập: 29 nguyên thủ quốc gia Đông, Tây, Do Thái, À Rập nhóm 
họp tại Charm-El-Cheik ngày 14.3. Đề tài thảo luận là chống khủng bố. 
Thông cáo chung nêu lên một vài điểm quan trọng: 

- Tiếp tục thúc đẩy tiến trình hòa bình, viện trở kinh tế cho Palestine. 

- Phát huy hợp tác quốc tế và địa phưởng nhằm chấm dứt những hành 
động khủng bố. 

- Nhận định chính xác nguồn tài trở, nhận diện kẻ chủ mưu. Mỹ, Do 
Thái công khai kết án Iran; Âu Châu, Nga, À Rập chủ trưởng "hợp tác 
đề phòng". 


Do Thái: 14.3. Sau khi tham dự cuộc họp quốc tế chống khủng bố, 
Tổng Thống Clinton đến dự buổi họp đặc biệt Hội đồng Chính phủ Do 
Thái. Cùng đi với Tổng Thống còn có nhân viên cao cấp Bộ Quốc 
Phòng, nhân viên Sồ Cảnh sát Liên Bang FBI và cỏ quan Tình báo 
CIA. Nhân dịp này, Tổng Thống Mỹ viện trở Do Thái 100 triệu Mỹ kim, 
một số máy móc tinh vi rà vũ khí trị giá 40 triệu Mỹ kim. 


Lybie: 25.02. Tin báo New York Times. Lybie sẽ hoàn tất nhà máy 
sản xuất vũ khí hóa học (hởi độc, hởi làm tê liệt thần kinh) cách thủ đô 
Tripoli 64 km vào năm 97. Mỗi ngày cỏ sở sẽ sản xuất 1 tấn hởi ngạt. 
Tin tức hình ảnh do một số nhân viên Áo, Đức xây cất đường hầm cung 
cấp. 


‹ ÂU CHÂU 


Pháp : - Các Tổng Trưởng Bộ Lao Động và một số Tổng Trưởng Tài 
Chánh 7 nước kỹ nghệ tiên tiến nhóm tại Lille ngày 01 và 02.4 để tìm 
biện pháp nào tốt nhất chống thất nghiệp. Hội nghị không di đến một 
kết quả cụ thể nào. Anh, Mỹ chủ trưởng thả nổi thị trưởng lao động, cho 
hãng xưởng tự do thu nhận, sa thải công nhân, uyển chuyển quy định 
giồ giấc làm việc. Âu Châu, Canada chủ trưởng giảm giá lao động bằng 
cách giảm thiểu đóng góp xã hội, hạ thuế lợi tức, tiết chế tăng lưởng 
công nhân. Tổ chức hợp tác mồ mang kinh tế (OCDE) thống kê cho 
biết trong năm 1995, số thất nghiệp tại Âu Châu vượt trội hỏn hết: Ý 
11,7% - Pháp 11,5% - Đức 9,4% - Anh 8,2% - Mỹ 5,6% - Nhật 3,2%. 

- Lần đầu tiên, toán phẫu thuật Bệnh viện Broussais, Paris, mổ tim qua 
hệ thống Camera Video trên một bệnh nhân 35 tuổi mắc bệnh teo "va! 
2 lá. Theo kỹ thuật mới, đường mỏ lồng ngực chỉ dài 4 - 5cm (đường mồ 
cổ điển 20 - 25cm) dưới sự kiểm soát Camera và qua hệ thống quang 
học phóng đại hình quả tim 5 lần lồn hỏn. Thời gian can thiệp trong tim 
kéo dài 2 giỏ 30. Bệnh nhân thỏ tự nhiên không cần hô hấp hỗ trở 4 giỏ 
sau mổ. Thời gian hồi sức là 12 giồ. Bệnh nhân xuất viện sau 12 ngày 
nằm viện. 


De ì 'première fois qu monde, une équipe chỉrurgicale a opéré 
à cœur ouvert par vidéo-chỉrurgie une malade Souffrant de graves 
_késions . cardiaqies, 


Nga : - 15.3. Quốc Hội Nga thông qua đạo luật hủy bỏ đạo luật 12- 
91, giải tán Cộng Hòa Liên Bang Sô Viết. Tổng Thống Yeltzin phê bình 
Quốc hội vi phạm Hiến pháp. 

- 4 nước: Nga, Bạch Nga, Kazakhtan, Kirghizistan ký kết hiệp ưỏc thân 
thiện này 29.3 tại Mạc Tư Khoa. Riêng Nga, Bạch Nga ký thêm hiệp 
ước thống nhất lãnh thổ ngày 02.4. Hiệp ưỏc sau quy định thành lập 
một Thưởng Hội Đồng, hội viên là Tổng Thống, Thủ Tưởng và Ngoại 
Trưởng 2 nước. Nhiệm kỳ Chủ tịch Thượng Hội Đồng là một năm. Hai 
Tổng Thống thay phiên nhau giữ chức Chủ Tịch. Dưới Thưởng Hội 
Đồng có Ủy Ban Hành Pháp gồm các Tổng Trưởng 2 nước. Ukraine 
phản đối kịch liệt, Ba Lan lo sở nhất là sau khi Tổng Thống Nga ngỏ lời 
mượn một hành lang trên đất Ba Lan, nối liền Bạch Nga với vùng 
Kaliningrad thuộc Nga, trước kia là Königsberg đất Đức. 


Anh: Cả Âu Châu nao núng vì bệnh dịch bò điên 

Ngày 21.3, dựa theo báo cáo của Bộ Y Tế, Chính phủ Anh loan tin 
chấn động là bệnh bò điên có thể lây sang con người. Báo cáo còn cho 
biết thêm hiện nay tại Anh có tất cả 10 người mắc bệnh não thoái hóa, 
tên khoa học là bệnh Creutzfeldt-Jacob (C.J). Bệnh thú vật và bệnh 
người có một đặc điểm giống nhau: não bệnh trỏ thành một chất giống 
như chất xốp. Cộng Đồng Âu Châu tạm thời cấm Anh xuất cảng thịt bò, 
tổ chức y tế thế giới khuyến cáo không nên dùng sản phẩm có công 
dụng y tế, sắc đẹp xuất xứ từ thịt bò. Theo kế hoạch, Anh sắp sửa giết 
khoảng 3 triệu bò có tuổi trên 30 tháng. Phí tổn trên dưới 10 tỷ quan. 


Tô Cách Lan : 11.3. Thomas Watt Hamilton đột nhập vào một 
trưởng tiểu học ở Dublane bắn chết cô giáo và 15 học sinh lớp 1. Thủ 
phạm tự sát sau đó. Tin cảnh sát cho biết Hamilton là kẻ loạn thần kinh, 
mê thích đặc biệt trẻ con và vũ khí. 


Á CHÂU 


Pakistan - Ấn Độ: Rối riết chạy đua vũ trang 

Pakistan nhận của Mỹ (21.3) 2 phi cở tuần tiễu đưởng biển Orion P-3C, 
một số hỏa tiễn Harpoon-Aim-9L. Ấn Độ ký kết với phái đoàn Nga 
(04.3) đặt mua đủ loại vũ khí trị giá 3,5 tỳ Mỹ kim: hỏa tiễn chống chiến 
xa Konkurs M., hỏa tiễn phòng không S 300, giàn phóng hỏa tiễn 
Smerch, hàng trăm phi cở chiến đấu. 


* 


Bắc Hàn : 04.4. Bình Nhưởng loan báo quân đội Bắc Hàn ngưng 
hợp tác với quân đội Liên Hiệp Quốc tại vùng phi quân sự. Ngày 05.4 
Chủ tịch Quốc hội Bắc Hàn tuyên bố tình hình đang khẩn trưởng, không 
biết lúc nào chiến tranh sẽ bủng nổ. 


Đại Hàn : - 15.02. Hải quân Đại Hàn thao diễn tại biển Nhật Bản 
ngoài khởi đảo Takeshima (Tokdo, tên Triều Tiên) sau khi Nhật quyết 
định thành lập khu thưởng mại kinh tế đặc biệt rộng 200 hải lý, Nhật vội 
vàng trấn an, kêu gọi Đại !°àn hợp tác. _. 

- Tòa án cho lệnh bắt giam Chang Hak-Ro, thư ký riêng Tổng Thống 
Kim Young-Sam vì tội tham nhũng. 

Một sinh viên chết trong một cuộc chạm trán với lực lượng cảnh sát 
ngày 26.3, cũng là ngày mở màn 
vận động bầu cử Quốc Hội. Ngày 
' 03.4, 5.000 sinh viên xuống đường 

“đòi Tổng Thống từ chức. 


Đài Loan: 23.3. - Đưởng kim 
Tổng Thống Lý Đăng Huy đắc cử, 
chiếm 54% số phiếu. 

- Pháp giao cho Đài Loan 1 tàu 
phóng hỏa tiễn có trọng tải 3.500 
tấn, với tầm hoạt động tối da 
12.000 hải lý. Theo hợp đồng, Đài 
Loan đặt mua tất cả 6 chiếc. 


Tổng Thống Lý Đăng Huy 
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Tân Gia Ba : Tại cuộc triển lãm hàng không (11.02), Trung Quốc 
loan báo được phép sản xuất tại chỗ loại phi cỏ chiến đấu Nga SU 27, 
dự trù chỉ 2 tỷ Mỹ kim để tử đây đến năm 2000 sản xuất 200 SU 27. 
Ngang bằng với số F16 Mirage 2000-5 của không lực Đài Loan. Mỹ 
mang từ đảo Guam đến trửng bày phi cở siêu hình B2 với thông điệp 
ghi trên càng hạ cánh: B2 tỏa ra một sức mạnh toàn bộ mọi lúc mọi nởi. 


Trung Quốc - Đài Loan : Chiến tranh "hình ảnh" bùng nổ tại 

eo biển Đài Loan trùng hợp với khóa họp thưởng niên Quốc Hội Nhân 
Dân Trung Quốc và trước ngày bầu cử Tổng Thống Đài Loan. Diễn tiến 
nhử sau: 
0 - Từ ngày 08 đến ngày 15.3, 
Trung Quốc bắn 3 hỏa tiễn 
không mang đầu đạn: 1 cách 
Kaoshiung 90 km, 1 cách 
Keelong gần Đài Bắc 75 km, 1 
cách đảo Yonakuni cực nam 
Okinawa 60km. 

- 10.3, Mỹ điều động hàng 
không mẫu hạm Interprise đến 
Okinawa. Ngày 11.3 hàng 
không mẫu hạm Nimitz nhận 
lệnh di chuyển từ vùng Vịnh đến 
Đài Loan. Lực lượng Mỹ gồm 
11.000 quân, 160 phi cở và hỏa 
tiễn đủ loại. 

- Từ 12 đến 20.3: Hải lục không 
quân Trung Quốc tập trận đợt l 
với một vùng rộng 18.000 km2 
dọc theo miền duyên hải tỉnh 
Fujian đối diện với miền Nam 
Đài Loan. 

- Từ 18 đến25.3, lực lượng Trung Quốc thao diễn đợt II với một vùng 
rộng 6.000 km2 đối diện với miền Bắc Đài Loan. 

- Ngày 25.3, Trung Quốc chấm dứt cuộc thao diễn binh lực. 


Việt Nam : Chiến dịch phát huy đạo đức công cộng đang rẽ sang 
chiều hướng bài ngoại. Từ đây các hãng ngoại quốc không được kẻ tên 
hãng trên các bảng quảng cáo. Các ban nhạc Rock và ca sĩ phải qua 
cửa kiểm duyệt trước khi trình diễn trước công chúng. 


= 


Hà Nội - Bắc Kinh 

- 14.02, Việt Nam - Trung Quốc tổ chức lễ khánh thành thiết lộ nối liền 
Hà Nội - Bắc Kinh tại Đồng Đăng cách Hà Nội 140 km. Thiết lộ bị gián 
đoạn từ năm 1979 lúc xảy ra chiến tranh biên giới Hoa-Việt. 

Phi Luật Tân : - 15.3. Sau buổi họp giữa Giáo hội Công giáo và 
Tổng Thống Fidel Ramos, chính quyền Phi quyết định cho phép 2.500 
người ty nạn Việt Nam ở tại đảo Palawan ở lại Phi. Ngày hôm trước, 
1.000 người ty nạn biểu tình trước phi trưởng Palawan, phản đối Hàng 
không Việt Nam chở 84 người tự nguyện về nước. Vào phút chót, 63 
người từ chối lên phi cỏ. ` 

Liên Hiệp Quốc : 01.4, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc thông báo 
sẽ sa thải 1.000 nhân viên vì ngân sách thiếu hụt. Một số quốc gia 
chưa giải quyết kịp thời phần đóng góp ngân sách. Riêng Mỹ đang nợ 
Liên Hiệp Quốc 1,5 tỷ Mỹ kim. 


S0 - Viên Giác 92 


NHỮNG KỈ ẤN HẠI BANE CẦM 
(UYỀN TẠI MẠC TƯ WHỦA - BẮt 
KINH - HÀ NỘI 


(Moscou, Pékin, Hanoi : Les prédateurs au 
pouvoir - Grabriel Kolko Le Monde 
diplomatique 12.95) 


Phan Ngọc Minh dịch 


« Nga 


Từ sau khi đế quốc Liên Xô tiêu mòn, từ lúc chính quyền Nga tung ra 
chính sách "đổi mới", điều gây ngạc nhiên không ít là không có gì đổi 
mi. Những bộ mặt cũ vẫn ăn trên ngồi trước, tiếp tục giữ đặc quyền 
đặc lợi. Cuộc cải cách đúng nghĩa của nó chỉ nằm trên khía cạnh bình 
luận về mặt lý thuyết những đường lối phải theo cho phù hợp với tình 
thế mới. Cấp lãnh đạo rầm rộ quảng cáo tín điều thịnh hành: đã đến 
lúc thị trường thay thế huyền thoại mác-xít có tên là: "định luật lịch sử". 

Họ quên phức từ lâu điều gọi là "công bằng vô sản" mà họ không 
ngốt rêu rao ca tụng. Trái lại họ lợi dụng triệt để chiêu bài ý thúc hệ 
không ngoài mục dích củng cố quyền hành, che đậy tham vọng. Giáo 
điều Mác-Lê dựa trên sự kiểm soát chặt chẽ cá nhân lẫn đoàn thể 
theo kỳ luật cộng sản, không còn cấm cản được họ thành công gia 
nhập thị trường rất ử đặc biệt ăn khớp với sự cưởng đoạt tài sản quốc 
gia xã hội. Theo chiều hướng này, tử giai đoạn xây dựng kế hoạch ngũ 
niên, người ta bước sang giai đoạn lập bè cánh, từ giai cấp có đặc 
quyền (nomenklatura), lên siêu cấp ăn cắp (kleptoklatura). Bắt đầu từ 
đấy, một nền kinh tế thoát thai từ một quyền lực chính trị, biến đổi 
không ngừng theo tình hình thị trường, trong khuôn khổ sức mạnh kim 
tiền. 

Ít nhất tử 10 năm nay, sự phân chia quyền hành ở Nga, Trung Quốẻ, 
Việt Nam đã phản chiếu trung thực mối tưởng quan lực lượng thưởng 
hay biến hóa khó lưởng, phởi bày rõ nét vô số căng thẳng giữa các 
phe nhóm đối chọi, luôn tìm vây cánh hầu dễ dàng sát phạt lẫn nhau. 
Muốn duy trì sự toa rập càng lâu càng tốt, dĩ nhiên phải yêu cầu đồng 
minh giai đoạn nên giữ vững lòng tin, cưởng ép thuộc hạ phải trung 
thành tuyệt đối. Tuy còn mang chút hởi hám ý thức hệ, mối liên kết 
phản tự nhiên kia rất là lỏng lẻo. Hệ thống cai trị mà thế liên minh sở 
kết làm hao mòn dần đang ảnh hưởng mạnh đến việc tử hữu hóa, đến 
nền kinh tế thị trưởng. Thông thường những chiến lược chọn lựa chỉ 
nhằmnưu đồ phục vụ riêng tư hỏn là đạt đến hiệu quả kinh tế. 

Một khi mà cấp lãnh đạo già nua về vườn, một giới lãnh đạo mởi xuất 
hiện, quy nạp một số đảng viên trẻ, một số quản lý cao cấp xông xáo 
săn duổi Mỹ kim. Đối với những kẻ ăn hại này, chủ nghĩa cộng sản 
hay tử bản mảy may không có một ý nghĩa gì. Ưu tiên của họ là làm 
sao giữ trọn quyền hành bảo đảm quyền lợi mà thôi. Họ hăng say phát 
hay chủ nghĩa đầu cỏ cùng lúc ngăn cản nền kinh tế tự do phát triển 
cũng như sự sống còn của chủ nghĩa cộng sản. Tóm lại những thay 
đổi ồ Nga như báo trước những biến chuyển tưởng tự ở Trung Quốc và 
Việt Nam. , 

Vào đầu thập niên 80, chính quyền Liên Xô thuận cho một số xí 
nghiệp quốc doanh hưởng chế độ tự trị. Sau năm 1987, nhà nước vạch 
ra kế hoạch cải tổ, tử hữu hóa. Nhờ có khả năng quyền biến bén nhạy, 
giổi quản lý đổ xô chen lấn trục lợi. Sẵn có liên hệ chính trị, lại quy mô 
toa rập với các bộ sở quan trọng, có biệt tài khai thác kẽ hở, tiêu lòn 
ngõ ngách, giới chủ nhân đưởng nhiên giữ vững du thế. Họ càng mưu 
sự dễ dàng hỏn bởi cỏ quan hành chánh định giá vốn xí nghiệp rẻ mạt 
đồng thời cho họ vay tiền với lãi suất thấp, giúp họ tài trở không mấy 
khó khăn việc mua bán chuyển nhượng. 

Do những lý do trên, giới quản lý, giám đốc chỉ đạo một phần lớn nền 


kinh tế quốc giá là điều không thể tránh khỏi. 
Về mặt pháp lý, họ còn giữ liên lạc với tập 
đoàn cầm quyền. Cả hai cùng nhau cấu kết, 
phục vụ hai chiều tử lới bằng cách này hoặc 
bằng cách khác, đặc biệt họ có độc quyền 
thành lập các khối liên minh kỹ nghệ trong 
những khu vực trọng yếu. Riêng giới giám đốc 
luôn luôn cổ ý chủ trưởng đường lối tùy thời 
tùy lúc, thường thì tưởng phản. Chính vì lẽ đó, 
họ trở thành những chủ nhân mặc tỉnh thao 
túng thị trưởng kể tử năm 1990. 

Một số hãng xưởng thử yếu không sinh lới 
nên không hấp dẫn cho lắm, tuy nhiên vẫn 
nhận tài trợ đều đầu, trong năm 1993 đạt đến 
22% sản lượng quốc gia. Mô thức tổ chúc này 
thường hay dẫn đến hiện tưởng thiếu nở lưởng 
bổng khi tài trẻ đến chậm (đến cuốitháng 1.96 
lên đến 5 tỷ Mỹ kim), sau cùng khánh tận, sa 
thải công nhân, khủng hoảng xã hội. Dù vậy 
chủ nhân vẫn yên như bàn thạch, Rốt cuộc 
những âm mưu mở ám nêu trên đã đóng một 
vai trò then chốt trong việc xếp đặt hệ thống 
cầm quyền. Vì tử ldi hỏn vì tại ích chung, sự 
cấu kết giữa nhà nước và khu vực kỹ nghệ là 
một việc làm mang nặng đầu óc bè phải. Do 
đỏ ranh giới công tử không còn nữa. Giới kinh 
tài và giới chính trị cùng phụ thuộc lẫn nhau, 
giỏi này dựa vào giỏi kia để giải quyết những 
khó khăn gặp phải. Thế nên mật nần kinh tế 
tự nó gây nhiều tai hại lại được mọi người chấp 
nhận. Nhỏ đó mi giải thích được tại sao đảng 
viên chóp bu dần dà kiểm soát tất cả khu vực 
kỹ nghệ cũng như tập đoàn thư lại tầng gấp 
đôi kể tử năm 1992. 

Một sự kiện khác không kém phần hệ trọng, 
là giỏi kỹ nghệ tài chánh lúc nào cũng ăn chịu 
vỏi một phe cánh cụ thể. Ví dụ như Thủ Tưởng 
Tchomomyrdine tửng là Giám đốc Công ty 
Gazprom lổn nhất cả nước chuyên xuất cảng 
hởi đốt thiên nhiên. Một số nhân viên cao cấp 
Công ly có chân trong Hội đồng Chính phủ. 
Cho đến giả chính quyền tạm hoãn ?ự hữu hóa 
các liên minh kỹ nghệ bề thế không phải vì 
tỉnh thần quốc gia mà chỉ vÌ muốn ngăn cản tử 
bản đột nhập vào các khu vực mấu chốt, như 
thế để giữ vũng quyền lợi cá nhân phe nhóm. 
Chưng quy vai trò quốc gia ngày càng lụ mổ, 
tự quyền quốc gia ngày càng hạn hẹn, 

Vào cuối nằm 1994, 90.000 cỏ sở quốc 
doanh được phép tử hữu hóa. Trong 1/3 số 
này, công nhân quản lý giám đốc giữ độc 
quyền phân phối vốn liếng mà khỏi phải trả 
một đồng nào hoặc trả một số tiền tướng 
trứng. Ví dụ như ở Mạc Tư Khoa, một hãng 
sản xuất quạt máy (500 công nhân, sản phẩm 
trị giá †7 tỳ Rúp) được mang ra bán với giá 65 
tỷ Rúp. Chủ nhân mỗi vay tiền chính phủ khỏi 
phải trả tiền lới, thối lại tiền vay trong vòng 10 
năm. Thống kê cho biết trong số 580 người 
giàu nhất nước (gia sản trung bình 26 triệu Mỹ 
kim}, hỏn 60% là đảng viên, công chúc cao 
cấp. Một số lần giám đốc xí nghiệp vừa nhận 
tài trợ, vừa mang tiền tài trợ thành lập hợp tác 
xã tư, thưởng cục riêng, hoặc ký gồi ngân 
hàng lấy lồi cao. Đây chính là đầu mối thất 
thoát vốn liếng ra nước ngoài, trong 6 tháng 
đầu năm 95 lên đến 60 tỷ Mỹ kim. 

Có thể dựa vào những phân tịch trên để kết 
luận mà không sai lầm rằng nền kinh tế Nga 
là một trong những biến thể phức tạp nhất của 
mệt nền kinh tế tạp nhạp nhất lồng trong một 


bối cảnh bao hàm cướp đoạt, tham nhũng, tội 
ác. Cũng có thể đặt tên năn kinh tế này là nền 
kinh tế "đầu voi đuôi chuột" mang tính chất 
thổi cở phe cánh, mặt nền kinh tế "t bản 
đồng chí" đướm màu sắc xã hội chủ nghĩa. 
Câu hỏi nêu lên là liệu Nga tránh khỏi suy sụp 
trong thời gian bao lâu nửa một khi mà nền 
kinh tế thiếu khả năng phát triển trở nên võ 
hiệu trên lãnh vực xã hội. 


„ Trung Quốc: Tranh chấp bè 
phải. 


Kể tử năm 1980, Đặng Tiểu Bình phải đối phó 

với một số đối thủ lới hại. VI thế ông liên kết 
với các nhà lãnh đạo địa phương, du ái dành 
cho họ nhiều quyền thế và một múc độ tự trị 
nào đó. Dần dà họ hủng cử riêng một cõi, xem 
thưởng chỉ thị trung ưỏng. Dù sao họ Đặng 
vẫn còn là chủ nhân ông nếu sức khỏa cho 
phép. Thế nhưng chủ trưởng giãn quyền về 
địa phưởng cộng với các vụ xung đột quyền lới 
làm cho cỏ chế trung dỏng ngày càng mong 
manh, cảng bấp bênh hơn nữa khi một số nhà 
chức trách vô liêm sỉ, lợi dụng mặt trái kế 
hoạch cải tổ để phục vụ cá nhân, xem thưởng 
việc công, việc nước. 

Ỏ dây sự tranh chấp bè phái giữ một vai trò 
quyết định trong kế hoạch tử hữu hóa. Những 
dưỡng lối kinh tế đều hoàn toàn lệ thuộc vào 
các mục tiêu do pha nhóm chọn lựa, không 
ngoài mưu tính tận diệt đối thủ. Vào năm 
1980, Trung Quốc bắt đầu thực hiện kế hoạch 
cải tổ, thành lập sở giao dịch chứng khoán. 
Tháng 11.83, chính phủ đề ra chủ trưởng gia 
tăng quyền tự trị cho hầu hốt 10.000 có số 
quốc doanh lồn nhỏ qua nhiều phưởng thức 
khác nhau nhử bán trọn hoặc loại bỏ một số 
bộ phận sản xuất. Cùng lúc một đạo luật ra 
đổi, cho phép quản lý mua cổ phần và thực sử 
điều khiển 11.000 xí nghiệp quốc doanh thành 
lập trước cuối năm 92. 

Trong những điều kiện nhử vậy, ở Trung 
Quốc cũng như Š Nga, sự mồ mang phát triển 
đều giống nhau nhự đúc, Ö đó cũng nhử ở 
đây, luôn có hiện tưởng đồng sinh tồn giữa tài 
trở nhà nước và những công ty lỗ vốn. Do đó 
những nhà có chúc vị được hưởng cùng một 
lúc số trưởng của nền kinh tế tự do, sở đoàn 
của nền kinh tế chỉ huy. Bằng có là giám đốc 
xí nghiệp chuyển một số bộ phận sản xuất 
béo bổ đến các tổ hép tử nhân (có vốn ngoại 
quốc cảng tốt). Tới đầu năm 95, 10:000 tổ hợp 
loại này chiếm phần lồn tài sản quốc gia. Mặc 
khác noi gưỏng Nga, đảng cộng sản Trung 
Quốc cũng xếp dặt tổ chức lại, tập họp một số 
công ty quan trọng để dễ bề thao túng. 

Dòng họ con cái đăng viên gộc làm ăn khẩm 
khá hỏn ai hết, Con thủ Đặng Tiểu Bình điều 
khiển một liên hiệp tài chánh thuộc có số 
khổng lồ của nhà tỷ phú Hồng Kông Lika 
Shing. Mật người con gái khác giữ một chân 
trong Ủy ban quân dụng.Hai con rể cựu Tổng 
thư ký Hửa Diệu Bang và cựu Chủ tịch Nhà 
nước Yang Shangkun đều giữ chức vụ hàng 
đầu trong công ty mua bán vũ khí quân đội. 
Tài sản của họ chiếm phần lồn 10 tỷ Mỹ kim 
ký gởi tại ngân hàng ngoại quốc. Tóm lại 
những kẻ này đại diện cho giới kinh tài mới mà 
vốn liếng là thế lực vây cánh. 


Trong tưởng lai, những vụ xung đột pha cánh 

chắc chắn sẽ khốc liệt hỏn. Xái vì uy lực của 
những ông trùm cộng sản trong quá khử, xét 
vi những nhà chủ trưởng cải tổ đã và đang 
mang nhiều nhược điểm, tham nhũng, bè phái 
là vấn đồ sống chết giủa các nhóm ăn giảnh 
tranh giựt. Họ dang chở cỏ hội thuận tiện để 
triệt hạ lẫn nhau trong bối cảnh rối rắm chính 
trị xã hội tiếp theo sự kế vị Đặng Tiểu Bình. Tử 
rày về sau, Trung Quốc sẽ đứng trước một 
thách đố to lồn! Vượt qua những trảo lưu tưởng 
khắc nội bộ, giữa trung ưỏng và dịa phương, 
giữa địa phưởng này với địa phưởng khác, 
tránh phân tán quyền hành, làm sao đi đến 
một thỏa hiệp hợp lý nhất trên phạm vi kinh tổ 
và ổn định chỉnh trị. Vô định bất ẩn đang rình 
rập sau thế quân bình bồ ngoài, không cho 
phép dự đoán một điều gì bảo đảm, cho dù Bộ 
Chính Trị liên tiếp kêu gọi doàn kết. 


.„ Việt Nam: Nói đến thị 
trưởng tất nói đến tham 


nhũng 
_ 


Trong những dưỡng nét chính, Việt Nam 
không khác chỉ lắm. Nếu vì lý do này hay vì lý 
do khác, sự tủ hữu hóa phỏi bày một số khác 
biệt, những cả 3 chế độ Việt Nam - Trụng 
Quốc - Nga đầu có một điểm giống nhau: tạo 
nên bất công, bất bình đẳng. 

Nội bộ đảng chia rẽ trên nhiều vấn đề. Một 
thiểu số chính thống 100% chống đổi ta mặt 
đường lối do đa số đồng ý. Hỏn nữa, thành - 
phần "dụ tú" trẻ đang rõ hướng làm giàu mau 
lọ. Giáo điều thịnh hành là "Kinh tế xã hội thị 
trưởng" sủng bái giáo điều có nghĩa là phải 
chấp nhận một số đảng viên thủ cựu cực đoan 
có mặt khắp nởi, nhiều nhất trong hàng ngũ 
quân đội. Bồ ngoài như thế, bề trong không 
phải như vậy, thực ra nhóm cai trị đầu não và 
nhóm cải tổ đã ký kết một thỏa hiệp ngầm, 
nhóm trưđc vẫn giữ du thế chính tị nhưng 
không còn kiểm soát cở số hành chánh: Đẳng 
cấp cai trị cho phép cải tổ, ngước lại nhóm cải 
tổ dành du tiên cho đẳng cấp cai trị làm giàu. 
Điều này có nghĩa là cấp cai trị tự do hoành 
hành đồng thời thị trường đucộc tự do thả nổi, 
Thật thế, trước kia chế độ cho họ nhiều quyền 
lội. Nhưng họ phải trả một giá rất đất: khuất 
phục cấp lãnh đạo thưởng tầng, vị thế trên 
thang bậc quyền hành hết súc bấp bênh, một 
sổm một chiều có thể lên voi xuống chó. Ngày 
nay kỷ cưởng mỗi bảo vệ quyền lợi của họ vỏi 
tư cách là một người có sản nghiệp. Nói một 
cách khác không thể phân chia nhân viên chế 
độ làm hai nhóm cải tổ và chống cải tổ. Mọi 
người đều muốn một sự kết hợp cả hai cho 
tiện việc. Trong thực tế, cải tổ cùng lúc 
nhượng bộ địa phưởng, tỉnh về mặt hành 
chánh hép thành những phưởng thức phục vụ 
một mục liêu nhất định: dặt để lâu dài quyền 
hành của các tầng lớp có ân huệ, 

Chính quyền Việt Nam kiểm soát xí nghiệp 
quốc doanh khá thành công hồn chính quyền 
Nga, Trung Quốc. Chẳng có là sản phẩm 
quốc doanh cao hỏn sản phẩm tử nhân, Năm 
1994, tại thành phố Sảigòn, không quá 15% 
có sở lễ vốn. Nguyên do là vì thị trường vấn 
liếng còn quá so hẹp, luật đầu tt quá mũ /nä. 
Và lại chính sách cải tổ chỉ nhằm phục vụ một 
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thiểu số quen biết, biết điều, như thế là tuyên 
dưỏng thỏi tử vị. 

Vì những lý do trên, sự tử hữu hỏa còn trì trệ. 
Cho đến giỏ chính quyền chỉ đồ cập đến chế 
độ cổ phần, chủ tâm tạo dựng giỏi đảng viên 
nghiệp chủ mới để họ thay thế dần giỏi quản 
lý cũ. Cổ phần đặc biệt dành riêng cho ai có 
thế lực, cho nhân viên cao cấp các bộ số 
giám sát với giá rẻ, liền vay cao, lãi suất thấp. 
Công nhân nghèo rồi mồng tới đứng ngoài 


cửa, không vay dược tiền, lấy gi mà mua cổ 


phần. Thố nên đăng viên cao cấp được "miễn 
phí" an toàn kiến soát xí nghiệp hoặc phải trả 
một số tiền rất nhỏ. Kế hoạch cổ phần được 
phát động năm 1992. Đến cuối năm 1994,chỉ 
có 2/3 trên số 6.000 hãng xưởng được chú ý, 
cuối củng chỉ có 9 áp dụng thể thúc cổ phần 
nêu trên. 

Tuy nhiên bởi tham nhũng là nền tảng của 
chế độ hiện tại, các quản lý mặc nhiên trở 
thành người hưởng thụ nhiều nhất. Họ đồng 
mưu với đảng viên gộc mở chỉ nhánh tử hoặc 
chí nhánh do hãng chính kiểm soát hầu dễ 
dàng biển thủ. Tại Gàigòn, một số lồn trên 50 
có sở doanh nghiệp bị thụ lý năm 1994-1995 
đều theo phưởng pháp nước đôi mở ám này. 
Khi bàn tay gia tộc đảng viên vấy vào, tình 
trạng mất mát càng bí đất hởn. Cuối năm 
1994, đảng viên và đòng họ có dính líu đến tai 
tiếng tiền bạc ở một trong hai cổ số quan 
trọng của thành phố Sàigòn. Đến nỗi đảng 
phải công khai công nhận phần lớn các nhà 
kinh tài tử nhân là những nhà trí thức, đẳng 
viên cốt cán, công chức cao cấp, gia định 
cách mạng (Tạp chí Đoàn Hết. 207.08). 


Mặc khác, tham những là điều kiện quyết 
định trong việc phân chia của cải nên không 
có một lỗi lầm nào bị trÌng phạt đúng mức. 
Thua lỗ, khánh tận, tai tiếng sanh tới mau lọ. 
Trước Đại Hội Đảng lần thứ Vi (17.8.94) Đỗ 
Mười khẳng định "tham nhũng, buôn lậu nở rộ 
đến mức báo động” và trong hội nghị toàn 
quốc Ủy viên trủng dng đảng ngày 27.01.08, 
ông còn tuyên bố: đa số đảngviên ta sa ngã vi 
tiếng kêu đồng tiền”. Làm sao đảng không 
mất tín nhiệm trong lúc chỗ ngày tàn lụn? 

TẤP cả mọi việc đầu chứng tả nền kinh tế Việt 
Nam giống nền kinh tế Nga, Trung Quốc như 
hai giọt nước. Còn đâu lỗi giáo huấn Mác- 
Engels trích đăng trong bản tuyên ngôn đảng 
cộng sản một thời nổi tiếng: Cộng sản = xóa 
bỏ quyền tủ hữu, không dung tha người dân 
chủ, kẻ áo đỏ càng tử bản hồn tự bản chính 
gốc. Cần gl, miễn sao tiền lọt vào túi là thực 
hiện giấc mộng. Họ kiến tạo một xã hội mới 
trần nền tảng kim tiền, dựng lên một tần thế 
giỏi, thế giỏi của hắc đạo, nổi đó mọi người tha 
hồ làm giàu phí pháp. 

Tóm lại một cuộc cách mạng tự nó là một sự 
thay đổi xã hội. Một cuộc cải tổ mặc nhiên là 
một sự tiến bộ. Nếu không hưởng về người 
dân, nhất là giỏi trẻ dưới 30 tuổi, những người 
xây dựng tưởng lai, đổi mới là trỏ về đường tối 
cũ, cải tổ là tiếp tục thực hiện điều phi lý vô 
nghĩa, cả hai bằng những phưởng tiện khác. 
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NHƠ 
NGÀY 
GIÔ TỔ 


Giỗ Tổ xa xôi cũng nức lòng 

Dạt dào nghĩa núi với tỉnh sông 
Dựng xây thuỏ trước bền gan sắt 
Đồi đắp ngảy nay vững cột đồng 
Kiếm trả rùa thiêng nòi Lạc VIỆt 
Rồng bay mây nổi cõi Tiên Long 
Một dòng Cổ nguyệt ngồi non 
tĩnh 

Ủy dũng ngàn xưa đấy phải không 
2 


Kinh họa bài "Có Nhỏ Không" của nhà - 


thỏ Báo Vân, 


« Đặng Quốc Việt 


(Họa bài " Có Nhỏ Không" của Bảo Vân 
trên báo Viên Giác số tháng 4/95) 


Ngưồi Việt tha hưởng nát côi lòng 
Cỏn gì Đất Mẹ với non sông! 
Sài-Gòn bung mỏ phường mặt sắt 
Hả-Nội vũi chôn lúp ấu đồng. 

Bản xi lưu vòng dù tóc bạc ` 

Tự cây kiếm sống dẫu rằng long! 
Tổ-Tiên sao sánh Tiên và Đỏ! 

Giỗ Tổ mấy người nhỏ tôi không ? 


VÄM LẠN@ 


® Hoàng Dực 


Quê hưởng ta đã kiên lận 

TỪ ngày trăm trúng nủ trăm con. 
Con xuống biển, con lên non 

Đều là những anh hùng dựng 
nước, 

Từ dây nước Văn Lang 1... 

Yên vui xóm làng. 

Đầy dồng thóc lúa, 

Hoa quả sinh tưổi, 

Nhân dân no đủ. 

Trai trung hiểu, gái tiết trinh. 

ÄMười tắm đời tiên tổ quang vinh, 
Sởi dây ruột thịt nối tỉnh quân |. 
dân. 

Dù có phen ngoại xâm, giặc dư, 

Cả nhỉ đồng cũng được động viên. 
Giây tre, ngựa sắt trng hoành, 

Đánh quân cường lặc tan tảnh như 
ừo. 

Chiến công ấy ghỉ nói thanh sử 
Muôn ngàn năm rảnh rảnh bất hủ, 
Lâm nức lòng con cháu hậu lai 

Tổ tiên ta đã đuổi được giặc ngoài; 
May con châu để giặc trong phá 
phách. 

Máu Rồng Tiên cạn rồi chăng 

Để trang lịch sử ghỉ bằng mắu 
xưởng? 
Một tâm niệm, một con đường: 
Chúng ta quyết chí noi gương Tổ 
Hìng. 

Muốn cho xã tắc thịnh hưng, 

Phải lo dẹp hết giặc trong giặc 
NGOÀI, 


°« NGƯỜI GIÁM BIÊN 


« GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG TRÒN CHÂU ÂU 
(tử 08 đến 30.6.96) 


Giải nầy dược tổ chức tại Anh 
quốc, cái nôi của môn bóng 
tròn. Trên hai năm trời ròng rà 
có tất cả 47 đội banh của các 
quốc gia Âu Châu tranh vòng 
laại, đến nay chỉ còn 15 đội 
dược vào vòng chung kết, 
Riêng đội Anh được miễn tranh 
vòng loại, vì là nước tổ chức. 

Sau khi đã bóc thăm, các đội 
dược nằm trong 4 toán vôi ngày 
và giỏ các trận đấu như sau: 


8. his 50. junÌ 1996 


» - Vòng đầu (Achtetinale) 


Toán A : gồm có Anh - Thụy Sĩ - Hòa Lan - Tô Cách Lan 
08.6.96 - 16g00 - Anh dụng Thuy Sĩ 

10.6.86 - 17g30 - Hòa Lan dụng Tô Cách Lan 
13.6,96 - 20g30 - Thụy Sĩ - Hòa Lan 

15.6.96 - 18g00 - Tô Cách Lan - Ảnh 

18.6.98 - 20g30 - Tô Cách Lan - Thụy Sĩ 
18.8.96 - 20g30 - Hòa Lan - Anh 
: gồm có Tây Ban Nha - Bào Gia Lới - Lễ Ma hi - Pháp 
09.6.96 - 15g30 - Tây Ban Nha - Bảo Gia Lới 
10.6.96 - 20g30 - Lỗ Ma Ni - Pháp 

13.6.96 - 17g30 - Bảo Gia Lợi - Lỗ Ma Ni 
15.8.86 - 16q00 - Pháp - Tây Bạn Nha 

18.8.96 - 17g30 - Bảo Gia Ldi - Pháp 

18.6.86 - 17g30 - Tây Ban Nha - Lỗ Ma Ni 


Toán C: gồm có Đức - Tschechien - Ý - Nga 
09,6,96 - 16g00 - Tschechiean 
11.6.96 - 17g30 - Ý - Nga 
14.6.96 - 20g30 - Tschechien - Ý 
16.6.96 - 16g00 - Nga - Đức 
19.6.96 - 20g30 - Nga - Tschachien 
19.6.06 - 20g30 - Ý - Đức 


gồm có Đan Mạch - Bồ Đào Nha - Thổ Nhĩ Kỳ - Kroatien 
09.8.96 - 20g30 - Đan Mạch - Bồ Đào Nha 

11,6.96 - 20g30 - Thổ Nhĩ Kỳ - Kroatien 

14.6.86 - 17g30 - Bồ Đào Nha - Thổ Nhĩ Kỳ 

16.8.86 - 19g00 - Kroatien - Đan Mạch 

19.8.96 - 17g30 - Bồ Đào Nha - Kroatien 

19.6.96 - 17g30 - Thổ Nhĩ Kỳ - Đan Mạch 


Toán D: 


Có 7 vận động trưởng ở 7 nói khác nhau, tại Newcastle - Manchegler - 
L.eeds - Liverpool - Scheffield - NoHingham và London. 
Vòng đầu đội cầu Đức đá ba trận tại sân cỏ ở Manchesler. 


Tử Kết (Viertelfinale) 

Bắt đầu tử vòng tử kết trổ đi tranh theo thể thúc K.O, có nghĩa là đội 
nào thua sẽ phởi áo, xách va-li về nước. Đội thắng được 3 điểm, huŠ 
nhau mỗi đội được một cây gậy, tức là chỉ có một điểm! Đá thêm giờ, 
lần đầu tiên Liên Đoàn Bóng Tròn Châu Âu đã quyết định là nấu hai đội 
huồ nhau phải đá thêm giỏ, mỗi hiệp 15 phút. Trong hai hiệp đá thêm 
giỏ nầy, đội nào đá lọt lưới đối phỏng trải banh đầu tiên là coi như 
thắng trận, và trọng tài cho ngững ngay trận dấu mặc dù còn giồ. Trải 
banh thẳng nầy được gọi là "Golden Goal" tạm dịch là quả gỗn vàng. 
Nếu trong hai hiệp đá thêm giồ, mà vẫn còn huồ nhau thị mỗi đá 11 
thước như thưởng lệ. 


426.86 - 19g30 tại Liverpool 1B đụng 2A 
22 6.96 - 16g00 tại London 2B dụng 1A 
23.6.96 - 16g00 tại Manchester 1C đụng 2D 


23.6.96 - 18g30 tại Bimningham 2C đụng 1D 


Bán Kết (Hatbfinale) 
26.6.96 - 16g00 tại Manchester 1B hoặc 2A dụng 2C hoặc 1D 
26.6.96 - 20g30 tại London 2B hoặc 1A đụng 1C hoặc 2D 


Chung Kết (Finaie) 

Ngày 30.6.96 lúc 20 giỏ tại vận động trưởng khổng lồ Wembiley ð 
London có sức chứa 76.000 khán giả, Là nởi tranh tài của hai đội banh 
mạnh nhất Âu Châu, mà đội nào cũng muốn giành phần thắng về cho 
đội mình, đem sự hãnh diện vinh quang về cho quốc gia mình. Do đó 
chắc chắc trận đấu chung kết sẽ diễn ra rất hào hứng và hồi hộp từng 
giây, từng phút. 

Trong 4 Toán, theo sự nhận xét của Người Giảm Biên thì Toán C là 
toán hóc búa, khỏ nuốt nhất. Gồm có Đức - Tschechien (Tiệp) - Nga và 
Y. 

Tschechien (Tiệp) đối thủ gặp đội Đức đầu tiên. Năm 1978, đội Tiệp 
trong trận chưng kết giải vô địch Âu Châu đã hạ đội Đức lãnh chúc vô 
dịch. Trong đội Tiệp hiện có 6 cầu thủ đang đá cho hạng Á 
(Bundesliga) của Đức nhứ Kuka - Kadec - Siegi đầu quân đội 
Kaiserlautarn - Berger đá cho đội Dortmund - Nemeo và Latal đá cho 
đội Schatke 4. 2o đó các cầu thủ nầy biết rất rõ chiến thuật và già cẳng 
của các cầu thủ trong đội tuyển Đức, 

Thánh tích: đụng đội ĐÚc 17 trận - 10 thắng - 3 huồ - Chỉ có 4 thua! 
Trận cuối củng năm 1992 đá tại Prag, đội Tiệp huề Đức 1 : 1 
Nga : Vô địch Âu Châu năm 1960. Hai lần hạng nhì Võ dịch Âu Châu, 
năm 1972 thua Đức, và năm 1988 thua Hòa Lan. 

Thành tích: đụng với đội Đức 15 trận - 11 thắng - 1 huồ - 3 thua, Trận 
cuối cùng năm 1894, đã tại Moscow, đội Đúc thắng 1 : 0. Trên dưỡng đi 
vào vòng chung kết, ð vòng loại Nga không thua một trận nào! 

Ý : Vô địch thế giỏi năm 1934 - 1938 - 1982 (hạ Đức 3 : 1 ð trận chung 
kết). Hạng nhì vô dịch thế giỏi năm 1994 (thua Ba Tây 3 : 4 ở trận 
chùng kết khí đá 11 mới. Anh Robrto Baggio đá trái banh bay bổng 
qua sà ngang). Vô địch Âu Châu năm 1988. 

Thành tích: đụng với đội Đức 25 trận - 7 thẳng - 7 huề - 11 thua! Trận 
cuối cùng năm 1995, đội Đức thắng 2? : 0 tại Zùrich (Thụy S0 
Ngoài ra những đội khác trong 3 Toán kia không phải dồ. Như đội Đan 
Mạch đưởng kim Võ địch Âu Châu. Trên sân cỏ khó có thể đoán được 
nếu trọng tài chưa ngưng thổi tiếng còi chấm dứt trận đấu. Tưy nhiên 
căn cử vào thành tích mà các đội đã thâu đạt được, Người Giảm Biên 
phỏng đoán 4 trong các đội sau đây có thể sẽ vào đước vòng bán kết: 
Đội Đức - Ý - Tây Ban Nha -Anh - Pháp - Hòa Lan. 


THẾ VẬN HỘI MÙA HÈ 


(tử 18.7 đến 4.8.1996 


Thể Vận Hội Mùa Hà lần thứ 23 được tổ chức tại ATLANTA thủ phủ 
của Tiểu Bang Georgia (Mỹ). Để kỷ niệm 100 năm (1896-1996) lần nấy 
Mỹ sẽ tổ chức rất vĩ đại lốn kém trên nhiều tỳ Mỹ kim. Có 10 ngàn vận 
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động viên khắp hoàn vũ tham dự. Để cống hiến cho hằng tỷ người ham 
mộ thể thao được xem các cuộc tranh tài của lực sĩ, có 15 ngàn phóng 
viên báo chí, truyền thanh, và truyền hình trực tiếp tường thuật tất cả 
các trận đấu, và được phát hình xuyên qua các vệ tỉnh. 

Hiện giồ các vận động viên đang ráo riết tập dượt, nếu một may doạt 
được một hay hai trong 271 huy chưởng vàng thì sẽ trỏ thành triệu phú! 
Lần nầy có thêm 3 môn thể thao mới được chấp thuận cho tranh tài tại 
Thế Vận Hội là môn Softball (biến thể của môn Baseball tức Khúc Côn 
Cầu) - Mountainbike (đua xe đạp leo núi) - Beach Volleyball (bóng 
chuyền trên bãi biển - môn nầy mỗi đội chỉ có 2 người). 

Rất tiếc là giờ ồ Mỹ Châu và Âu Châu chênh lệch nhau khoảng 5 - 6 
tiếng đồng hồ. Do đó các trận đấu quan trọng đều diễn ra vào khoảng 
từ nửa đêm đến 4 - 5 giồ sáng. Những người đi làm thì khó có dịp được 
xem vì phải giữ sức khỏe để hôm sau di cày. Còn người thất nghiệp thì 
tha hồ thức xem, sáng ngủ bù trừ. 

Trong kỳ Thế Vận Hội lần nầy, hai vấn đề quan trọng mà Ban Tổ Chức 
phải đưa lên hàng đầu là: 

1. An ninh. 

2. Dùng thuốc kích thích. 


1.An ninh: 
Hiện nay phong trào khủng bố, đặt chất nổ phá hoại của những người 
Hồi Giáo cực doan, những người Palestine quá khích và những người 
Kurden trong đảng PKK đang lan rộng khắp nởi. Thế Vận Hội kỳ nầy là 
mục tiêu của đám khủng bố nêu trên. Do đó Ban Tổ Chức phải đề 
phòng trước những gì sẽ xảy ra, nếu có sẽ làm giảm uy tín của Mỹ 
đồng thời gây thiệt hại không ít cho các lực sĩ của các quốc gia tham 
dự. 

Chúng ta còn nhỏ, trong kỳ Thế Vận Hội Mùa Hè năm 1972 tại 
Mũnchen (Munich - Đức), vì an ninh lở là mà đám khủng bố Palestine 
đã len lỏi vào được trong Làng Thế Vận dùng súng bắn chết gần hết 
các lực sĩ Do Thái! 

2. Dùng thuốc kích thích (Doping) 
Nghiêm cấm các lực sĩ dùng thuốc kích thích. Do đó mới có khẩu hiệu 
"ƑFair play" là chởi ngay thẳng, không chởi xấu, chơi không gian lận, có 
nghĩa là tự lực chớ không dùng tha lực. Thế mà có một số lực 
sĩ bất chấp lệnh cấm, đã uống thuốc kích thích, để tăng 
cường thêm sức lực hầu dễ dàng hạ đối thủ. Lối chởi nầy 
chúng ta thưởng gọi là "chởi ma giáo". Ban Tổ Chức lần nầy 
đã thành lập một Ủy Ban gồm các bác sĩ chuyên môn để kiểm 
soát gắt gao các lực sĩ qua sự thử nghiệm nước tiểu. Người 
nào vi phạm sẽ bị thâu hồi ngay huy chưởng, duổi về nước và 
bị treo giò nhiều năm. 


QUẦN VÓT 


Grand Slam Australian Open 
(tử 15.1 đến 28.1.1996) 


Nữ 

Sự trỏ lại của cô Monica Seles sau trên hai năm gác vớt, vì bị một tên 
cuồng tín CS Đông Đức đâm bằng dao ở sau lưng tại Hamburg, là mối 
lo ngại của những cây vợt nhà nghề khác.. Giải nầy cây vợt số 1 thế 
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giỏi, Cô G. Steffi không tham dự vì bị đau xưởng sống, nên cô Seles là 
cây vợt có nhiều hy vọng đoạt giải. 


Trên đường vào chung kết, cô 
Seles đã lần lượt hạ cô Janet Lee 
(USA/ hạng 164) 6:3, 6:0 - Cô 
Studenikowa (SLK/ 78) 6:1, 6:1 - 
Cô Halard Decugis (Fra/ 37) 7:5, 
6:0 - Cô Sawamatsu (Jap/ 17) 
6:1, 6:3 - Cô Majoli (Kro/ 8) 6:1, 
6:2 - Cô Rubin (USA/ 14) 6:7, 
6:1, 7:5; vào chung kết cô gặp cô 
Anke Huber (Ger/ 9). 

Còn cô A. Huber, cây vớt có 
nhiều triển vọng trong làng banh 
nỉ Đức quốc, và sẽ thay thế đàn 
chị là cô G. Steffi khi cô nầy giải 
nghệ. Trên đường vào chung kết 
cô đã lần lượt hạ cô Kleinova 
(CR/ 117) 6:1, 64 - Cô Carlsson 
(Swe/ 43) 61, 62 - Cô 
Richterova (CR/ 74) 6:2, 6:1 - Cô 
Schett (Au 84) 6:3, 6:2 - Cô 
Martinez (Esp/ 2) 4:6, 6:2, 6:1 - 
Cô Coetzer (RSA/ 18) 4:6, 6:4, 
6:2. Lần đầu tiên trong đồi cầm 
vợt cô Huber mới dược vào 
chung kết một giải Grand Slam. 

Cô hy vọng ra sân lần nầy sẽ 
làm nên chuyện lớn! Nhưng, mặc dù hết sức cô gắng và tự tin, cô vẫn bị 
cô Seles hạ 2 bàn trắng với tỷ số 4:6 và 1:6. Tuy nhiên để an ủi người 
thua trận, Ban Tổ Chức đã gửi nhẹ cô tấm ngân phiếu trị giá trên 250 
ngàn Đức Mãi và từ hạng 9 cô nhảy lên hạng 5 thế giới. 


Từ trái sang phải 
Cô A. Huber hạng 2 vỏi cái dĩa bạc. Cô 
M. Seles vô địch với cái Cúp + 1 ngân 
phiếu 525 ngàn Đức Mã 


„«_ Đôi Nử 
Cặp Chanda Rubin / Arantxa Sanchez (USA/Spanien) hạ cặp Lindsay 
Davenport / Mary Joe Fernandez (USA) 7:8, 2:6, 6:4. 


NAM 

Mười cây vợt đứng đầu thế giới đều có mặt trong giải nầy. Do đó cuộc 
tranh tài rất hào hứng. Các tay vợt đã lần lượt loại nhau để sau củng chỉ 
còn lại hai cây vợt vào vòng chung kết là anh Boris Becker (Ger/ 4) và 
anh Michael Chang (USA/ 5). Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, tài 
sức ngang nhau, nên trận tranh hùng đã diễn ra rất gây cấn. Cuối cùng 
anh Becker hạ anh Chang vỏi tỷ số 6:2, 6:4, 2:6 và 6:2, lãnh chiếc Cúp 
lần thứ 6 giải Grand Slam và không quên cầm tấm Check trên nửa triệu 
Đức Mãi 

Thành tích của B. Becker trong 5 lần đoạt giải Grand Slam trước 
đây. 


1.Wimbledon 85. Hạ Kevin Curren (USA) 6:3, 6:7, 7:6, 6:4 lúc còn 17 
tuổi. 

2. Wimbledon 86. Hạ lvan Lendl (CSSR) 6:4, 6:3, 7:5. 

3. Wimbledon 89. Hạ Stefen Edberg (Sweden) 6:0, 7:6, 6:4. 

4. US. Open 89. Hạ lvan Lendl 7:6, 1:6, 6:3, 7:6. 

5. Australian Open 91. Hạ lIvan Lendi 1:6, 6:4, 6:4, 6:4, trồ thành số 1 
thế giỏi. 


Gia tài anh hiện giö có trên 100 triệu Đức Mãi Với một tay một vợt làm 
nên sự nghiệp không cần phải có vốn liếng gì cả. Người đổi thưởng nói 
*Nhất nghệ tỉnh, nhất thân vinh”. 


e Đôi Nữ Nam 
Cô Larisa Neiland/ anh Mark Woodforde (Lettland/ Ausiralien) hạ cặp 
Nicole Arendt/ anh Luke Jensen (USA) 4:6, 7:5, 6:0. 


„ Đôi Nam 
Cặp Stelen Edberg/ Petra Korda (Sweden/ Tschochien) hạ cặp 
Sebashien Lareau/ Alex O'Brien (Kanada/ JSA) 7:5, 7:5, 4:6, 6:1. 


MƯỜI TAY VÓT ĐỨNG ĐẦU THẾ GIỎI 
(có giá trị đến ngày 5.4.1996) 


Nữ Nam 
1. G. Sleffi (Đức) 1. Muster (Áo) ` 
M. Selos (Mỹ) 2. Sampras (Mỹ) 
2. Martinez (TBN) 3. Agassi (Mỹ) 
3. Sanchez (TBN) 4. Chang (Mỹ) 
4. Majcli {Kroatian) 5. Beckar(Đức)  _„ 
5, Huber (Đức) 6. Ivaniaevic (Kroatien) 
6. Sabatini (A.G. Đình) 7. Ceutter (Mộ) 
7. Maleeva (Bảo Gia Lợi) 8. Kafeinikow (Nga) 
8. Rubin (Mỹ) 9. Enquist (T. Điển) 
9. Date (Nhật 10. Ferreira (Nam Phi) 


10, Darenport (Mỹ) 


TRANG (O© BỌC 


+ GS. Lê Văn Quối 


@deft 2ể Ciến (Bộ 


Nếu mới bắt đầu học lướng giác thì người ta có định nghĩa 
trong tam giác vuông, thí dụ: 


c 
1 
«4 ì 
x 
A t lz) 
ñ Ễ -o0g : S 
SIDX= —; Xx=—. buyra 
b` b 
li ¬........... 
sin” x+c0s”Ẽ X=——†+—>=——_—=—.=zÌ 


b?Ó ÿ? j? j? 


Theo định lý Pythagore: Bình phưởng cạnh huyền bằng 
tổng số bình phưởng hai cạnh của góc vuông, tức: 


b?ˆ=a?+c? 


Nhưng trong tam giác vuông người ta chỉ hiểu được các 
đường lưởng giác của các góc nhọn, không thể hiểu thí dụ: 
sin 120°,cos750” và, 

Để có góc tổng quát người ta dùng vòng tròn đỏn vị, bán 
kính bằng 1, ở đó có định nghĩa: 


sin x = ÓP;cosx = Q 


Ta phải kiểm chứng xem định nghĩa này có phủ hợp vỏi 
cái gốc của ta, trước khi chấp nhận. 


sin? x+cos? x = OP” +OØ” = ÔM” =1 


Nhưng không thoát khỏi vòng tròn đón vị người ta không 
thể hiểu được thí đụ cosx=3, sinx=5+4i v.v. 

Cái kiếp của người khoa học là cái kiếp không biết đứng 
chựng do vậy, để tiến bộ, người ta lại đặt ra định nghìa 
mi : : 


ữ _M = _" 


€ +6 


Trong đó ¡ là số ảo với đặc tính 77 = —], 
Kiểm chứng J: 


3 kì 
jk -ñ 'LỊ =-: 
ề để —£ £€ +ế 
=.....ˆ [ = 


27 2 
c~“..2+an DuêP +2+a 7 cư? v2 Ta và? + 2yg 3À 
-4 4 4 KD bóc 


Kiểm chứng 2: 


Ẵ 3 3 

„_ _" L1 -h* tr] -+ ì. * 

: c”+e£ c*h~ _ *„* 
`... ) { L ) ĂẺ. t2+e ” e” «2+ 


2 3i Ä 4 
2e?“ +t?2ạnt cm .m) 
T= trang z G082 
Từ đó suy ra: C0§2x = ©0S” x — sỉn? x 


Lhng đụng Xác định x sao cho -cosx = 3. 


Ta có: COSX = ————— = 3 
2 


Đật p= #“, ta có phưởng trình ; 


] 
vy+— 
_ =3=y?+l=6y«@©y?—-6y+l=0 


2 


Giải phương trình bực hai tìm y rồi suy ra x. 

Ta thấy định nghĩa sau cùng rất là tiến bộ, phù hớp vỏi cái 
gốc của ta, nhồ nó ta hiểu được môn lượng giác một cách 
rộng rãi và giải quyết mọi "vấn đề"” một cách để sdàng 
hồn. 


Viên Giác 92 - 85 


Từ N tiến đến C nhưng sau cùng N là cái nhân của C, mội 
sự tiến bộ không sở mất gốc rễ. 


Như vậy hệ thống tiến bộ là hệ thống mỏ chỉ không phải 
hệ thống kín. Nhưng củi mỏ lá điều kiện cần chứ không 
phải cần và dủ để tiến bộ; Cỏi mỏ một cách bửa bải sẻ đưa 
đến những sự nghịch lý lâm rối loạn hệ thống. 


Ngày xưa người ta gán cho ZŸ một huyền thoại: Đước gởi 
xuống từ trên trồi, kèm theo với hình trỏn và hình cầu để 
thử thách con người đưới thế. Thôi đó, để tìm 7# người ta 
đùng hai tấm kim loại đồng chất, một hình tròn bán kính 
R và một hình vuông cạnh R, đem cân hai vật đó và tính 
tỷ số của hai trọng lướng, gợi số này là Z rồi suy ra định 
lý: Diện tích của hình tròn bán kinh R bằng Z lần điện 
tích của hình vuông cạnh R. 


§=x(R?) 


Diện tích của mặt cầu thì khó khăn hỏn nhiều, bởi vì nó 
không phẳng nên không đo được. Déscartes có sáng kiến: 
Diện tích của mặt cầu bảng diện tích chưng quanh của 
hình trụ ngoại tiếp, nghĩa là bằng điện tích của hình chữ 
nhật quấn chung quanh, đi nhiên bê cao của hình trụ bảng 
đường kính của hình cầu. 


2z.R 


Ÿ =2z.R(2R) = 4z. R? 


$6 - Viên Giác 92 


Ngày nay 7ƒ không còn là vấn đề; Nói thế có thể có 
người bảo chỉ cần cái máy tính là xong! Nhưng xin hiểu 


ˆ vấn đề một cách ngước lại: Trước hết người ta phải biết 


7F là cái gì rồi đùng kỹ thuật đặt nó ở chỗ nảo đó để khi 
cần lấy ra cho đồ mất thì giồ. Có nhiều cáchtim 7£ sau 
đây là một thí dự: 


Suyra 
1 
(mem), =[x~2+” + 2+ ~ v7 tà sẻ) 
Vì 
7 1219 1097] 
Hay: —=l—-—+———+—-- 
k 3 SỐ li 


Đó là hệ thức liên lạc giữa 7Ÿ và các số lẻ, ta muốn thêm 
vào đó bao nhiêu phân số cũng được cảng nhiều cảng 
chính xác, để có 77 tưởng đối sử đụng được ta có thể 
thêm vào đó một triệu phân số. Công việc rất là đón giản: 
Ngưồi ta chỉ cần đùng một thuật ngữ thảo chưởng 
(Progamming language) để kể cho máy tính biết phải thêm 
vào bao nhiêu con số! 


Trên một công trưởng thủy lới kia có 100 người lao động 
tốt. Mỗi tuần nhà nước cấp đúng 100 kg gạo để thay thế 
tiền lưỏng, theo tiêu chuẩn: Mỗi đàn ông 5 kg, mỗi dàn bả 
3 kg và hai trẻ em nhận được 1 kg. Tính số đàn ông, đản 
bà và trẻ em. 


Quyển Để và để học tạp hợp 36 bài ` để”, có là 
cải và cáo khoa tớm tắt Với dụng ý gối cho người 
đọc sự hiến kỳ, ` vai để học . 

Nãu quý vì và các bạn trả muốn nhận xa lên lạc với 
la văn Cổ, xedaweg 2 VÂnVersty - oƒ 
'TLechnolsewy T2el[i-tlolend. 


HỘP THỨ. 
VIEN GIÁC 


rong thời gian qua Viên Giác đã nhận 

dước những thư tử, ti: tức, tài liệu, bài 
vỏ, kinh, sách, báo chí của các Tổ chức, Hội 
đoàn, Tôn giáo, Văn thi hữu khắp nơi gửi đến: 


Thư tín: 

Nguyễn Tấn Hưng (Hoa Kỳ), Sư huynh Hà 
Đậu Đồng (Đúc), Thanh Toàn (Na Uy), Huy 
Giang (Đức), Nguyễn Thị Khưởng (Đúc), Trần 
Đăng (Đức), Lê Thị Thu (Đức), Diệu Thái (Hoa 
Kỳ), Hồng Xuyên (Đúc) Hà Văn Hỏn (Đúc), 
Phạm Quốc Hùng (Đức), Lê Thị Thu Trang 
(Đúc), Nguyên Khang & NT (Đúc), Hoàng 
Đôn Trinh (Đức), Nguyễn Tuấn Khanh (Đức), 
Nguyễn Thưởng Quê (Na Ly), Đỗ Quang - Lê 
Minh (Đức), Lê Thành Tín (Đức), Nguyễn Đức 
Hoàn (Pháp), Đan Hà (Đúc), Hoàng Thị Ngọc 
Quỳnh (Dì, Nguyễn Dinh Hùng (Hòa Lan), Hồ 
Trưởng An (Pháp), Hưởng Giang Thái Văn 
Kiểm (Pháp), Tử Hùng (Đức), Sông Thu (Úc), 
Hoàng Nguyên Nhuận (Úc), Bá Ngọc (Đức), 
Thiện Nguyên (Đức), Huỳnh Ngọc Thủy Tú 
(Thụy S0, Thanh Bình (Thụy Sj, Tủy Ảnh 
(Đức), Bùi Bửu Long (Đúc), Vĩnh Liêm (Hoa 
Kỷ), Thúy Trúc (Hoa Kỳ), Hoàng Ngọc Quỳnh 
Giao (Bì, Thanh Nguyên (Thụy S0, Phan 
Quang Đán (Hoa Kỳ), Lê Chín (Đúc), Quang 
Vũ, Phan Hưng Nhỏn (Đúc), Gs Phạm Đăng 
Sum, 8s Phạm Nguyên Lưởng (Hoa Kỷ), Minh 
Châu (BÌ), Vũ Ký (Bì), Hồng Nhiên - Thiện 

_ Căn (Đức), Người Giám Biên (Đức), Diệu Hiền 

NTK (Đủc), Bủi Thị Rau Dzồnh (Đúc). 


« Kinh, sách, báo chỉ: 

ĐỨC: Sinh hoạt cộng đồng số 85, 86; Alle 
Wiesen - DBU; VM Đi Tỏi + 3/96; Thiện Chí số 
37; Entwicklung und Zusammentarbait Nr.37; 
Vietnam Forum Nr.8;, Phật Quang Thế Kỷ số 
13; Dân Việt số 20; Cánh Én Xuân Bính Tý 96 
+ số 53; Cội Nguồn số 1+2; Hy Vọng số 19, 
Việt Nam Liên Minh số 2/96; Buddhistische 
Monatsblaetter 3/4; Bàn Tin Đúc Quốc số 
2/86 + 3/06, Việt Nam Tự Do số đặc biệt; 
Batrifft Nr. 1/96; Dân Chúa Âu Châu 161; Diễn 
Đàn Việt Nam số 59 + 60; Morgen röte im 
Abendland Ayya Khema; Dáveloppemenl et 
Coopỏralion r2,  Daevelopment and 
Cooperalion Nr.2, Jourmal tfũr Deulschland 
2t3/Q6; Diên Hồng 2/96 + 3/96; Diễn Đàn TỰ 
Do Dân Chủ số 9; Bản Tin Tâm Giác 3/96; 


Thiện Chí số 38; Dân Văn số 55; Buddhas . 


Lich Nachrichten Nr.14; Dân Tộc số 3; 
Karuna- Handbuch; Lotusblaetter 1/96; Tự Do 
gố 5; Tibet & Buddhismus Nr, 37. Đất Nưỏc số 

1.4.96. 

Pháp: Kháng Chiến số 154; Sự Thật số 13; 
Hoằng Pháp số 75; Bông Sen; Thải Báo 
Marseille số 40 + 41; SỰ Thật số 14; Huiởng 
Việt số 3/96; Nhân Bản Xuân Bính Tý; Quê 
Mẹ (giai phẩm Xuân Bính Tý) số 134+136; 
Định Hưởng số 9; Kitô Giáo dưới mắt một Phật 
Tử - Định Hướng; Liên Minh 3/96. 

Thuy Sĩ: Mục Vụ số 145. 

Hòa Lan: Việt Nam Nguyệt San số 
tết 10; 36 bài Đố Vui Để Học - Gs Lê Văn 
Quỏi. 


BÌ: Tuệ Giác. 

Nga: Thảo Đường. 

Hoa Kỳ: Xây Dụng số 72, 75; Đặc San Trúc 
Lâm 3+4; Chan Nawe Letter Mr.113+114; 
Dân Chủ Mới số 51 + 52; Tin Phật số Xuân 
Bính Tý; Nguồn Đạo số 37; Giao Điểm số 21; 
Kháng Chiến số 155; Phật Bảo số Xuân Bính 
Tỷ; Chân Trỏi Mới số 1+2+4/96, Phật Giáo 
Hải Ngoại số 7; Giai Phẩm Xuân Bính Tý; 
Hạnh Phúc Lúa Đôi - Thích Tâm Quang dịch; 
Long Văn Tự (Của Thiền Dậy Sóng) Bửu Sao; 
Người Việt Nam nhỏ về nguồn gốc Việt Nam 
(Phạm Nguyễn Lưởng), Anh Hùng và Giai 
Nhân VN (Phạm Nguyên Lưởng), Chân 
Nguyễn số 28+29; Suow Lion Nr.1. 

Canada: Tài Liệu số 1; Đặc San Từ Ân số 
Xuân Bính Tý; Đối Lực số 7; Thiền Tôn số 16 
+ Xuân Bính Tý; Buddhas Light News Latter 
Nz,7; Khai Thắc Thị Trưởng số 21. 

Nhât: Sen Trắng SỐ 27. 

Đài Loan: Phật Quang Thế Kỷ số 
113†114+115; Thiên Phật Sỏn số 82, Hiện 
Đại Phật Giáo “số 178, Trung Ngoại số 
476+47?. 

_Lc:; Pháp Bảo số 43. Đặc San Quan Thế Âm 
số 3. 

Tân Tây Lan: Quan Âm Thiền Viện Xuân 

Bính Tý. 


„ Trả lỏi bạn đọc 

- Cháu Thanh Toàn (Na Uy): Mừng cháu 
đã tìm dược tổ chức để dấn thân. Đã chuyển 
địa chỉ mới của cháu về Tòa Soạn để gửi báo 
Viên Giác. Lần sau, cháu nên gửi thư thông 
báo trực tiếp đến Chùa Viên Giác, chắc chắn 
sẽ được giải quyết nhanh chóng hỏn. 

Sau đây là địa chỉ của Chùa Khánh Anh: 14 
Ave Henri Barbusse - 92220 Bagneux - 
France. Tei. 46 55 84 44 - Fax. 47 35 59 08. 

- Anh Nguyễn Thướng Quê (Na Uy): 
Hai bài thỏ "Agó” và " Gánh Trăng' đã cho đi 
trong VG số này. Riêng trong bài "Sông Quê" 
cũng có những vần thở rất "ngộ": 


Sông quả nuốc chảy qua làng 
Nuôi hoa kết trái, ruộng vàng tru bông 
Nuôi am má dö môi hồng 
Nuôi tôi xanh mãi kấm lòng vì thở. 

Ý, tình "đắc địa" lắm. Xin anh iiếp iục gỏi 
những sáng tác mỏi. Thân (PV) 

- Anh Nguyễn Đình Hùng (Hòa Lan): 
Bài học "ăn Nghiệm Gửi Nước" đã đước 
chọn đăng. Rất tiếc PV đã lạc mất địa chỉ của 
anh. Xin anh thứ lỗi cho và nếu có thể xin anh 
làm ồn thư cho PV để gởi báo đến chơ anh 
ngay. 

Hoặc bạn nào biết dược địa chỉ của anh 
Nguyễn Đình Hùng ở Amheim, Hòa L.an, xin 
thông báo cho Chùa Viên Giác. Cảm dn (PV). 

- Anh Nguyễn Đức Hoàn (Pháp): Tôi đã 
chuyển lởi chia buồn của anh đến chị Sửu và 
hai cháu Chỉnh - Phưởng, con của ký giả Vũ 
Ngọc Long. 

Bài "Gởi Bại" đã được giỏi thiệu trong "Vườn 
Thủ Viên Giác" kỳ này. Riêng bài "A/ Điểu Vũ 
Ngọc Long' sẽ đước cho đăng trong số báo 
12/96 nhân ngày giỗ đầu của VNL và dự định 
ra mắt Tập Thỏ " Việt Mam (Quê Hưởng Tôi 
Bây Già Là Thế Đđ' của Hạ Long VNL. Thân 
(PV). 

- Đác Thanh Bình (Ganàve/Thụy S?: Xin 
nhận những sở suất như bác đã chỉ giáo trong 


thư. Có điều lạ lùng là hầu hết anh chị am 
trong Tòa Soạn cử nghĩ rằng Thanh Blnh là 
một thiếu nữ còn trẻ tuổi, cộng tác với trang 
Hoa Phượng của báo Viên Giác. Đúng là “bé 
cái lầm", nên mới có cảnh "lấy râu ông nọ, 
chắp cằm bà kia". Tử "bác Thanh Bình" lại đổi 
sang "bác Thanh Nguyên". Khổ nỗi cả hai bác 
đều ở Thụy Sĩ, nên mới có sự nhầm lẫn đáng 
tiếc! Mong bác hoan hỷ cho. 

Ngoài ra, chắc con Kangaroo bưu điện của 
Úc chạy nhanh hón con rủa bưu diện của Việt 
Nam, thì số báo Xuân Viên Giác của bác nh 
chuyển cũng đã đến tay bà Chị ở Úc rồi! Kinh 
(PM). 

- Bác Hà Ngọc Dư (6efeid/Ðửức): Bài 
Hành "Nước Văn Lang' đã đăng trong số báo 
này. Cảm ởn những lới chúc của bác. PV sẽ 
phải cổ gắng nhiều hón nữa trong phần vụ để 
khỏi phụ lòng mến mộ của độc giả. Chúc bác 
vui khỏe và gối cho Viên Giác những sáng tác 
mới. Kính (PV). 

- Gs. Vũ Kỷ (Bruxelles/Bi): Đã chuyển thự 
của bác đến Thượng Tọa Chủ nhiệm. Sẽ đăng 
sở đồ xây dựng Văn Hóa trích trong cuốn 
"Luân Cưỏng Văn Hóa Việt Narm” (tập 1. 2) để 
giới thiệu với độc giả bốn phưởng về tập hộp 
các luận thuyết mới về nguồn gốc Văn Hóa 
Việt Nam để bác bỏ luận điệu xuyên lạc phi 
văn hóa, phản dân tộc, đồng thời phản ánh 
nền văn hóa đối kháng cộng sản và nận văn 
hóa lửu vong. 

Chân thành cảm dn bác đã ủng hệ 500 quan 
BÌ đóng góp với ấn phí về Thi tập “Việt am 
Quả Hướng Tôi Bây Giỏ Là Thế Đấy" của cổ 
ký gia Vũ Ngọc Long. Kính (NT). 

- Anh Nguyễn Thùy (Pháp): Đi "cày" về 
nhận đước thư và thỏ của anh - bài của anh 
gồi vào giỏ cuối. Dò có rã rồi, tôi cũng cổ thúc 
đêm mà dọc. Đọc bài “Đán 7?ình Ca Hợp. 
Xưởng Sd Đầu” có đoạn: 


Môi của em ta cắn nuết vào tim 
Miắt của em ta cẩn hạt sao đêm 
Làn tóc đó ta trải thành suối mộng 
Để từng đêm 

trong bóng tỗi âm thầm 

Ta đấn bên em nỏi lồi sở thủy 

Ta đến bên em nói tiếng sở đầu 
Thuỏ làm người 

và Vạn vắt 

Yêu nhau 


khoái quá. PV muốn rao lên. Sẽ giới thiệu với 
độc giả Viên Giác vào số báo sau, Bài "Nhd 
Xuân lập Quốc", bài thỏ khá dài, phải xin 
khất anh vào số báo Xuân Viên Giác tới (vào 
tháng 12.96)- Thời gian không xa đâu. 

Ngoài ra, xin lãnh ý anh, PV lại trích một 
phần dầu của bài “Vhân 30 Tháng 4 Nhìn 
tại Cảnh Nước, Tĩnh Dân, dùng vào chủ đồ 
của số báo này. Phần trích đăng này chắc 
hẳn là chứa trình bày hết nội dụng của cuốn 
"Viật Nam Tân Huyết Sử Diễn Ca" của anh 
và Trần Minh Xuân, tuy nhiên PV dốc mong 
giỏi thiệu được với độc giả một phần nào về 
nét độc đáo và nghệ thuật điêu luyện của Thỏ 
Nguyễn Thủy. Đọc "Việt Nam Tân Huyết Sử 
Diễn Ca” làm PV liên tưởng đến tác phẩm 
“Chinh Phụ Ngắm" của Đoàn Thị Điểm và 
Đặng Trần Cỏn (được chọn vào chưởng trình 
giáo dục của VNCGH). 

Rất mong dược hội ngộ. Thân kính (PV). 
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PHƯỞNG DANH CÚNG DƯÖNG 


(tỉnh đến ngày 09. 4.1996) 


rong thối gian gần đây, Chùa có nhận dược kền của quý Đạo Hữu gửi 

bằng cách chuyển qua Ngân Hàng hay bằng Bưu Phiếu, nhúng không 

có ghỉ rõ mục đích. Thí dụ nhữ Cúng Dưỡng Tam Bảo, Xây Dựng Chùa, 
Ấn Tổng Kinh, Sách, ủng hộ Báo Viên Giác... hoặc trả Liền thỉnh bặng kinh, pháp 
bảo, trả tiền bánh trái v.v... 

Ngoài ra có Đạo Hữu nhờ người khác đứng lên chuyển liền nhưng không ghi rõ 
là chuyển tiền dùm cho ai để Củng Dưồng hoặc thanh loán về vấn đề gi. Do đó 
khi nhận đước tiền, Chùa không thể nào ghi vào sổ dước. 

Đề tránh những trở ngại nêu trên, kinh xin quý Đạo Hữu khi chuyển Liền hoặc 
gửi tiền về Chủa nhỏ ghi rõ Họ và Tên, địa chỉ đầy đủ và mục đích, để Chùa liền 
ghí vào sổ sách. 

Ngoài ra khi quý vị xem Phưảng Danh Cúng Dương xin đọc phần trên cùng la 
linh đến ngày ...? tháng...” để biết rằng tiền đã chuyển đi ngày nào va tại sao 
chưa có lên trong danh sách. Chủa có 2 số Konlo. Riêng số 870-3449, 
thì Mội Tháng ngân hàng mới báo một lần. Nân có sự chậm trễ 
đăng tải danh sách trên báo. Kính mong quý vị thông cảm cho. 
Thành thật cảm ỏn quý Đạo Hữu. 

Danh sách Phưảng Danh Củng Dường của quý Đạo Hữu và Phật 'Tứ, chúng tôi 
xin phép chỉ đánh máy mội lần chữ ĐH ở bên trên. 


« TẠM BẢO 

ĐH, Trần Thị Kim Sướng (Emmendingen) 80DM. Phạm Thị Dưỡng (Essen) 
20DM. China Rest. Lolusblaetter (Neubranden-burg) 100DM, HHHL ĐH Đã 
Thức Nam. Minh Hải (Delimenhorst) 50DM. Hồ Ngọc Thanh S0DM. Trần Văn 
Tiến (Na Uy) 100Œ. Ngô Thị Tư {Fraibura) 50DM. Đỗ Phưởng 30DM. Nguyễn 
Kim Chỉ (Pháp) 30US. Phạm Thị Cõi (Hamburg} 30DM. Lẻ Thái (Krefald) 200M. 
Lu Chỉ Hen (BGM)} 200DM. Đính Mạnh Hùng †00DM. Nguyễn Xuân Nghiêm 
(Gðtingen) 20DM. Pisamai 50DM. Uyen Cuong 10ÐM. Lưởng Vmh Phúc 
(Bramsche) 200DM. Thàm Chủ Hải (Bochum) 100DM. 5ø Khanh Huỳnh 
(Helrnstedt) 20DM. Định Văn Nghĩ (Sảigòn) + Đỗ Thu Hưởng (Hà Nội) 50DM. 
Trần Khoa Thuận (Tergau} 20DM. Yun Kee Fan (Wesel) 60DM. Nguyễn Tiến 
Cảnh (Konenz) S0DM. Vưdng Quốc Anh (Ellrich) 30DM. Định Minh Hiền 30DM. 
Phạm Thị Hạnh (Guben) 10DM. Nguyễn Minh Tuấn 20DM. K. und R. Arndl 
{Hannovar) 20DM. Trần Thị Nhuần (Eseas) 10DM, Lê Thị Bích Lan (Hannovei) 
30DM. Hà Thị Xuân Lưu (Torgau} 20DM. Trịnh Bá Đăng (Elmshorn) T0DM. 
Nguyễn Thị Trâm (Göltingen) 10DM. Nguyễn Quang Sáng (Murburg) 20DM. 
Nguyễn Thanh Văn (Rostook) 20DM. Nguyễn Ngọc Lới (7} 20DM. Trần Ngọc 
Tuấn (Việt Nam) 10DM. Thu Tủ + Ánh Hưng (Hannover) 20DM. Phạm Hiếu 
Thuận {Quickborn} 20DM. Trần Hoa Anh 60DM. Diệu Minh {Berlin) 5DDM. Tống 
Thị Lê (Sweden) 200Kr, Trần Xuân Lan (Mũnster) S0DM, HHHL ĐH Trần Văn. 
T. Kiesele (Hannover) 50DM. Trần Chưởng Phú (Watenbiitleln) 300M, HHHL 
ĐH Triỏng Công. Diệp Mỹ Can (Ludwigshafen) 200M. Dưỡng Tần Phước 
(Rodgau) 30DM. La Hai (Suisse) S0FS, HHHL ĐH Phạm Thị Sang. Ngô Thị Dẻ 
(Bramen) 200DM. Thủy Yên + Thủy Trang 2DM. Nguyễn Thị Phưởng 
(Delmenhorsil) 30DM. Nguyễn Thị Mỹ Huệ + Mỹ Hồng (") 50DM. Kim Dung 
(Burgwedell 10DM. Nguyễn Ngọc Vũ (Paine} 1DM. Phạm QCưỡng (') 200M. 
Vưởng Tuấn Vũ 10DM. Chu Văn An (tlameln) 20DM. Trần Quang Thắng 
(Collbus) 200M. Hoàng Ngân Phưởng (Viersen) 10DM. Trần Văn Dưởng 
(Witlich} 1000M. Lướng Lệ Bình (Winzen) S0DM, BH Minh (Köin) 20DM. Hòa + 
Ninh (Freising) 4U8. GĐDH Kỷ + Nguy (Hannover)} 150DM, Cầu an cho ĐH Huệ 
Ngọc Trần Thị Nð. Nguyễn Giang Thanh (Laatzen) 100DM. Chu Bá Tước (USA) 
100US. Vưởng Lệ Hoa (Bonn) 20DM. Quảng Định (Lehrte) 50DM. Trần Sang 
(Wirzburg) 100DM. Phạm Nam Sản + Hiền (USA) 50US. Nguyễn Hoàng (°) 
50US. An Hồ 50DM. Trần Tản Tiến 20DM. Đào Thị Bé (Pháp) 200FF. Lệ Chỉ + 
W. Gnuhar (Anh) S0DM. Ngô Minh Trình (oblanz) 30DM. Đỗ Thị Thu Hà S55DM. 
Đặng Văn Nhâm (Đan Mạch) 30DM. Đặng Văn Châm (Albach) 50DM. Hồng 
Chướng Kim (Löningen) 50DM. Pat Mũi {'} ĐOUM. Irương Chỉ Quyền {) 5UDM. 
Nguyễn Thị Lan (Essen) 20DM. Huỳnh Nhón Nghĩa (Suisse) 120,50DM. Nguyễn 
Thị Dinh (Bahnsdorf) 1ðDM. Nguyễn Thị Vận ("} 1DIDM, Nguyễn Thủy Phường ("} 
10DM. Bửi Thị Hào (") 1DDM. Nguyễn Huy Hoàng ("} 10DM. Lưởng Huỳnh Tổ Nữ 
{Paderbom) 400M, Fam. Lưởng ("} 70DM. Xửng Ninh (Việt Nam); 20DM. Diệu 
Yên 30DM. Phùng Thu Hãng 50DM. GĐĐH Kỹ Han (Laatzen) 200DM. Bủi Thị 
Tuyết (Bramsche) 50DM.. Nguyễn Thị Kim Duyên (Linz) 100DM. Trần Minh Nam 
(Molla) 2ñDM. Trưởng Bình Phước ("} 20DM. Nguyễn Thiện Sinh (Hiten) 1DDM. 
Phạm Lan Anh (Bad Rolhenfeld) 20DM. Nguyễn Xuân Chiến (Plauen) 20DM. 
Nguyễn Thanh (MGladbach) 10DM. Bủi Kim Huế (Aerzen) 100DM. Hoàng 
Nguyên (Melle) 20DM. China ResL Sue Yuen (Laatzen) 38DM. Mã Kỳ Cầu 
10DM. Quách Mỹ Trận (Wallenhorsl) 20DM. Quách Mẫn Quế (Osnabriok) 
20DM. Nguyễn Thị Hồng Cẩm (Hannover) 50DM. Vũ Hồng Liên (Sohude) 
100M. Nguyễn Thị Mai Hưởng (Berlin) 100M. Tân 10DM. Vũ Đình Phụng SDM. 
Trưởng Tuyến Hoa 10DM, Chúng 10DM. Trưởng Đặng Tú (Berlin) 20DM. 
Nguyễn Mạnh Cưởng (Lengerich) 1DDM. Nguyễn Thu Hướng (Hildesheim} 5DM. 
Nguyễn Quốc Dũng f? 10DM. Quách Tại Hùng (Osnabrick) 10DM. Hỗ Thu 
Dung (Hòa Lan) 100Guld. Phan Lục tong 1DDM. Đào Thiện Mẫn (Hannover) 
+10DM. Phạm Chỉ Bên (Hofglismai) 400M. Ngô Thị Xuân Hòa (Erfurft) 20DM. 
Nông Quốc Tuấn (Lengericeh) 10DM. Chư Đức Thắng {Hammerstein) 20DM. 
Fam. Đặng (Paderborn) 400DM, HHHL ĐH Đăng Thái. Nguyễn Thị Chúc (Konz) 


30DM. Búi Thị Dòi (JSA) 100065. Lâm Minh Bói (Speyer} 100DM + 100DM- 


HHHL PT Lắm Đạo Tử. Huỳnh Hữu Hoàng (Rolenburg) 30DM. Nguyễn Thị Viễn 
Phưởng (Koblenz) 260DM, HHHIL, ĐH Nguyễn Thị Kinh. Diệu Xuân {Konz} 
20DM. Thiện Bách (Beriin} †0DM. Nguyễn Phước Thành (Scheyern) 100DM. 
Thiện Hải (Berlin} 100DM. Lý Quốc Đồng (Hamburg) 100DM. Jasmine Garlen 
(Hannover) 1S0DM + 3US. Lê Hữu Thắng (Niefern) 20DM. Liên Văn (Poppard)} 
20DM. Thiện Ý (Hannover) 100DM. Charatsri Thamm 20DM. Ấn danh 30DM. Võ 
Trung Thu (Bad Pyrmonl) 20DM. Võ Phước Lầu (Laatzen) 100M. Nguyễn Văn 
Sỏn {(Bad Iburg) 20DM. Nguyễn Thủy Hà (Göttingen} 100DM. Mai Ngọc Diệp 
(Hannover) 500M. Lưu Thị Hồng Lễ (anau) 20DM. Lưu Ngọc Phong (”) 20DM. 
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Phạm Thị Ngọc Bưởng {Göttingan) 50DM. Nguyễn Thị Vui (Banthem) 23DM. 
Hoàng Ngọc Phướng (°) 20DM. Nguyễn Thị Minh Hằng (Oidanburg) 20DM. Lư 


(Görilz) 30DM. Đào Dướng Quang (Wolfen) 10DM. Phạm Văn Vàng (Naustadl) 
20DM. Nguyễn Văn Vướng (Halle) 20DM. Nguyễn Thị Hiền (") 10DM. Huỳnh Kim 
Quyên (Aude) 10DM. Bùi Đức Thành {Schwerin}) 20DM. Nguyễn Xuân Dũng ("} 
100M. Trần Thị Liên (Langeorg) 20DM. Long {Regensburg) TDDM. Eính Tuyết 
Trinh (Schwedorf) 20DM. Vũ Quỳnh Hoa ((Hoya-Weser) 10DM. Đoàn Thị Bính 
Thu ($ 10ÐM. Trưởng Quang Định (Esens) 20DM. Nguyễn Xuân Tạng 
(Luckenwalda) 50DM. Nguyễn Thái Việt Đức (Graveneck) 40DM. Hồ Tấn Thành 
(Guben) 20DM. Đồng Thanh Hồng (") 10DM. Hoàng Trọng Minh (} 20DM. Lê 
Văn Nghĩa (Cremlingen) 100M. Nguyễn Minh Thảo (Dassau) 15DM. Nguyễn Thị 
Đán (Hannover) 20DM. Trần Thị Báu (Rostook) 20DM. Ngõ Thị Điệp Seller 
{Hafle) 50DM. Phạm Thị Ngọc 2ÖDM. Bảnh Minh Thanh (Wedel) 20DM. Trần 
Ngâm (Paderborn) 100DM. GĐĐH Kỷ Han (Laatzen) 500DM, HHHL ĐH Huệ 
Ngọc Trần Thị Nở. Trần Thế Huẻ (Mũnsler) 240DM. Lê Thị Bình (Barin) 10DM. 
Nguyễn Thị Tuyết (Leipzig) 30ÐM. Hoàng Diệu Linh (Offenbach) 10DM. Đào 
Ngọc Khải {") 20DM. Hoàng Đỉnh Hòa (Hà Nội) 200M. Ngư lên Mạnh Hải 20DM. 
China ResL. Hồng Kông (Schweinfurt) 500DM. Thân Thị Kiểm (Schwerin) 11DM. 
Nguyễn Thị Luật (") 10DM. Bủi Thị Vấn (") 30DM. Đặng Thị Thanh Hướng {) 
20DM. Trần Thị Thủy 20DM. Tạ Hải Nam (Chemnftz) 10DM. Nguyễn Thị 
Phưởng (Berlin) 10DM. Nguyễn Thị Lan (*) 1DDM. Phạm Thị Thuyết (") 1DDM. 
Nguyễn Thế Nhuệ (Frankfud) 90DM. Phạm Xuân Đồng (*) 20DM. Đảo Trung 
Kiên (Aurich) 20DM. China Resl WRtUngen 50DM. Nguyễn Thị Hòa 
(Waldgrinde) 20DM, Định Trưởng Giang () 20DM. Trần Ngọc Sử (Schwerin) 
10DM. Nguyễn Văn Nghĩa (Halle) 10DM. Nguyễn Quốc Khôi (*) 200M. Vũ Văn 
Quyết (} 20DM. Huỳnh Quốc Việt (Eldugsen) 50DM. Mai Trung Són (Elsfiath) 
B0DM. Đoàn Xuân Nghĩa (Heischburg) 10DM. Trần Minh Châu (Duderstad) 
20DM. Kỷ Han (Laatzen)} 200DM. Nguyễn Mạnh Hùng 50DM. Nguyễn Thị Đào 
(Cele) 1DDM. Lướng Ngọc Diệp {Osnabrũck) 30DM. Chu Quang Mạnh 
(Sehweinfud) 40DM. Nguyễn Phi Hổ (Schwerin) 5SDM. Đoàn Xuân Nghĩa 
{Hirschberg) 1DDM, GĐBH Lãm (Speyer) 1.000DM, HHHL, ĐH Lâm Minh Bói Pd 
Thiện Hạnh. Lý Ky Võ (°) 40DM. Huỳnh Văn Khả {*› 20DM. Đặng Ngọc Hải (*) 
S0DM. Lãm Thắng Dũng (") 50DM. Lâm Yến Nga (Laatzen} 500M, HHHL ĐH 
Trần Thị Phụng. Hà Ái Phan (Kirchhaim} 100DM. Wang Kai Jang (Neuslad 
100DM. Trịnh Thị Điểm (Konz) 150DM, HHHL ĐH Lá Tấn Công. Úr. Bủi Hạnh 
Nghỉ (Ofenbach} 100DM. Trần Minh Thông (BỊ 300FB. Đặng Hải Đăng 
(Möhlau) 20DM. Nguyễn Vân Hàng (SL. Egidien) 50DM, HHHL ĐH Đã Chỉ 
Thành và Đỗ Hùng Tiến. P. Đã 100DM. Trưởng Thanh Hà (Frankfut) 100DM. 
Phạm Thị Kim Xuân {Langenhagen) 20M. Lê Diễn Hồng (Goslar) 20DM. Hồ 
Thị Lâm (Bieligheim) 100DM, HHHL ĐH Nguyễn-Thị Mỹ Pd Như Thỏ. Nguyễn 
Quyết Chiến (Halle) 10DM. Mai Văn Tính (Mũnsler) S0DM. Lê Minh Liễm 
(Ondersladt) 30DM, Vũ Thị Binh (Schotjer) 20 bánh dèo, Châu Nhuận Tường 


- (Laalzen) 50DM, HHHL ĐH Trần Quang. Đào Ngọc Dưởng Ý (Esiingen) 1 thủng 


dầu, † thông đường, † thùng muối, 1 bó nhang. Hồ Văn Nguyên {Pháp) 100FB. 
Vưởng Km An (Suese) 300M. Hồ Ngọc Thanh S0DM. Asia ResL Himme 
Drache (Sohwaibach) 44DM. Lướng Thành Lập (Wiesbaden) S0DM. Gđ. Lưởng 
Đức Hữu 500DM, HHHL ĐH Lướng Đức Trạch. Gđ. Lan + Quyên (Hannover) 
20DM. Gd. Phạm Thị Huệ 30DM, HHHL ĐH Phạm Văn Cái + Hoàng Thị Dự. 
Thân Hoa Tả 200DM, HHHL BH Trần Thị Lý. Nguyễn Văn Thành 10DM. Gđ. 
Dướng 50DM. Trưởng bạch Dụng 10DM. Trần Thanh Pháp (Hannover) 20DM. 
Nguyễn Thanh Sản 20DM. Nguyễn Thị Bình (Rosengadean) 10DM. Trần Huy 
Lâm {Beckingen) 100DM. Huỳnh Cái Đằng (Hanau) 80DM. Lưởng Ngọc Pháp 
(Bielafekd) 200M, Vũ Hiếu Dưdng {LippstadU} 150DM. GĐĐH. Kỷ Han (Laatzen) 
1.000DM, HHHL ĐH Huệ Ngọc Trần Thị Nở gồm liền phủng điểu của thân hữu 
cúng 450DM gia đỉnh chuyển thẳng về VN đề giúp Cô Nhì và người nghèo. Đỗ 
Phưởng 30DM. Quê Hướng Luft (Lũbeck) 50DM. Nguyễn Thị Bảy (Đan Mạch) 
400Kr. Trần Hỗ {Sweden) 50DM. Trần Hinh ("} 200K. Phùng Yến Binh {") 
200Kr. Mã Thị Khiếm (") 200Kr. GĐĐH. Sất (") 1.0001ữ. Diệu Phụng (") 5BDM. 


GĐĐH. Trần Kim Lại (*} 1.000Kr, HHHL ĐH Thiện Huệ Phan Thanh Trị, Tô Thị - 


Hà (Gera) 80DM. Nguyễn Thị Tâm (Mölau) 20DM. HHHL YT Nguyễn Minh Đức 
50DM. Nguyễn Hồng Tư 10DM. Trần Thị Chung (Löbau) 20DM. P_ Đỗ 100DM. 
Lư Vưởng (Oberhausen} 10DM. Nguyễn Thanh Bình (Đan Mạch) 100Kr. Huỳnh 
Thanh (Naltelal)} 20DM. Vũ Quốc Dũng (O#ersheim) 50DM. Trịnh Thị Thoa 
(Mũnchen} 300M. Trần Thị Ngọc Trinh (Wuppertal} 30DM. Thái Kim Huô 
(Duisburg) 50DM. Đăng Văn Chiến 100M. Nguyễn Văn Thân 30DM. P. Đã 
40DM. Đỗ Thị Thu Hà 55DML. Tô Thanh Hòa (Berlin) 100DM, HHHL ĐH Trần Thị 
Lý. Trần Trung Độ 4DDM. Đăng Thị Mai (Dessau) 30DM. Nguyễn Thị Hồng Văn 
(Hagen) 500M. Thanh Thủy (Burgdorf) 2DM. Thu Dụng Burgwedel) 30DM. Cam 
+ Ngô + Trinh (Berlin) 100DM. Lai Hồng Vinh (*) 50DM. Cao Hóp Đức (*) 20DM. 
Nguyễn Gia Doanh {Roslock} 10DM. Nguyễn Kim Diệp (*) 10DM, Nguyễn Đình 
Hiền 20DM. Nguyễn Danh Hồng {Löbau) †DDM. Nguyễn Thanh Tân 20DM. Lưu 
Văn Minh 30DM. Vũ Hoài Thú (Chemnfz) 20DM + 3US. Nguyễn Thị Diệp 
(Königstein) 50DM. Nguyễn Công Hiến (Hallen) 20DAM. Trần Hữu Thị (Berlin) 
30DM. Lê Bá Xảáo (SN) 500M. Đặng Thị Dung {Freihurg) 10DM. Trần Văn 
Thanh (Miôhiau) 50DM. Nguyễn Thế Quang (Beriin) 3BDM. Đặng Rược Long 
(Việt Nam) ?0DM. Phạm Thị Kim Hà (Berlin) 20M. Nguyên Lưởng (") †D0DM. 
Nguyễn Văn Phó (") 100DM. Võ Văn Mai (") 50DM. Minh Thanh (} 500M, 
GĐPT. Thiện Lễ, Thiện Tịnh, Giác Mỹ, Giác Chánh ("} 220DM. Vướng Thị Hiền 
Trinh (") 50DM. Ngô + Bủi (") 100DM. PT Thọ Bái Quan Trai (*) BB0DM. Thiện 
Vũ + Huệ Quang (*} 100ÖM. Trưởng Thị Thu Thủy {) 50DM. Nguyễn Hồng 
Quang + Loan + Nhật (Bad Bevansan) 30DM. Hà Văn Bước (Lalu) S0DM. VưƯớng 
Vũ Thủy {Lichlenslein) 100DM, HHHI, ĐH Giang Huỳnh Hưởng. Trần Thị Ngọc 
Trinh (Wuppettal) 50DM. Trăn Anh Tuấn (Suisse} 200M. Nguyễn Minh Công 
(Lôöwenslen) 30DM. Nguyễn Tấn Thành (Aalen) 20DM. Hủúa Trưởng Hưng 
20DM. Lý Chiêu 50DM. Nguyễn Thị Mai Hiện (Offenburg} 50DM, HHHL ĐH Trần 
Thị Ngọc Cẩm. Khúc Tong (Troissingen) 50DM. Đặng Nam An (Mũnchen)} 
20DM. Nguyễn Văn Anh (Hannover) 30DM. Nguyễn Tưởng Nhân (Nũrnberg) 
30DM. Trần Sun Sến (8tgl. Degerloch) 100DM. Ngô Anh Kiệt (T0hbingen) 5DDM. 
Diệu Hòa (Frankfad) 50DM. GĐĐH Đào Trọng Hiếu (Karlsruhe) 300DM, HHHI. 
ĐH Đào Trọng Đủ. CHPTVNTN lại Karlsruhe 700DM. Huỳnh Quốc Cưỡng (") 
100DM, HHHL ĐH Lưu Hạnh Ái. Huỳnh Lệ Thu (Nũrnberg) 20DM. Giang Làng 
Hia (°) 50DM. Nguyễn Ngọc Mỹ (StuHgarl) S0DML ĐỨc Hưởng + Diệu Tịnh 
(Fũnh) 50DM. Thiện Hội + Thiện Dung 50DM. Nguyên Thị Phưởng Thảo {Thale) 
20DM. Huỳnh Thị Kim Chí () 200M, Ngô Tùng Són (Geringswalde) 40DM. 
Nguyễn Thị Nghĩa 10DM. Đặng Thị Kiều Oanh (Wotfsburg) 10DM. Đỗ Hùng Tiến 
20DM. Bủi Hưởng Sen (Hameln) 20DM. Phạm Văn Dưỡng (Chemnilz) 20DM. 
Nguyễn Duy Tuần (9) 10DM. Chiến + Hà 100DM. Đào Thị Tính 30DM. KussaL 
Nam (Schwerin} 20DM. Lâm Thu Thinh (Papenburg) 200DM. Vũ Văn Tín 
({Weinbach) 40DM. Lễ Thị Bích Lan (Hannover) 10DM. Lễ Thị Kim Dung (Halle) 
20DM. Lễ Quang Thịnh {Laalzen} 10DM. Đỗ Hùng Són (Ludwiogshafen) 5DM. 
Nguyễn Thị Hồng Giang (*) 20DM. Hồng Nghiêu Bình (Bađ Oeynhausen) 20DM. 
Fam. Thang (Wupperlal) 50DM. Fam. Chung (") 50DM. Fam. Tống (") 4BDM. 
Nguyễn Minh Thắng (Chemniz} 10DM. Tào Thị Nhạn (Dresden) 10DM. Nguyễn 
Dướng Hùng (Sangerhausen) 20DM. Nguyễn Định Cướng (Dresden) 20DM, Vũ 
Viết Quang (*) 20DM. Vũ Quang Vinh (") 4DDM. Phạm Anh Hoa (*) 100M. Đào 
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{Gieten} 1000M, Ngõ Long Du (Paderborn) 20DM. Nguyễn Doan Trung 500M. 
Hà Kim Giang (Schwerin} 20DM. Trưởng Hoàng (Lindenberg) 35DM. Nguyễn 
Thế Thạch (Bad Krauznach} 20DM. Định + Dướng (Emden) 50DM. Lý Tú Oanh 
{Fraiburg) 20DM. Nguyễn Văn Thế (Rosenheim} 30DM. Phạm Văn Quý 
(Mũnchen) 200DM. Nguyễn Thị Hoàng Oanh (Konz) S0DM. Trần Đức 
{Burgrieden) 20DM. Phạm Thị Thu Hưởng (Dũlmen) 10DM. Lê Thị Hoàn 
{Daberburg) 100DM. Diệu Hảng Nguyễn Thị Tần (Úc) 150Úc kim. Fam. Mạ 
{Mũnstar) 20DM. Nguyễn Thị Chu (Eching) 10DM. Lý Quốc Đồng (Hamburg} 
100DM. Ky Kinh Chỉ (Heimstedt) S0DM. Võ Văn Lý (Oberhausen) 10DM. Làm 
Mon (Kerpen) 1000M, Dướng Hồng Ấn (Neckarlenziingen) 1.000DM, HHHL ĐH 
Dưởng Thiệu Tước nhũ danh Lưởng Thị Thuần Pd Diệu Thuận. Nguyễn Ngọc 
Són (HN. Sontheim} 20DM. Trần Vĩnh Cam {Mũnster} S0DM, HHHI, ĐH Trần 
Văn + 50DM hướng hoa và lo cho phần mộ. Lý Nguyệt Thưởng (Bonn) 30DM. 
Gđ. Hoàng Thị Kim Chỉ (Berlin) 500DM, HHHI, ĐH Đặng Tủ Quế. Trần Hữu 
Trảm (Bemkasiel Kuch) 50DM. Đặng Thị P. Linh (Wernigerode) 50DM. Long 
20DM. Gd. Cái Huy Quang (Kassel) 10DM. Thu: Dung + Hải Yến (Burgwedol) 
10DM. Trần Xuân Bưởi (Wassersleben) 20DM. Nam Phướng (") 20DM. Lê Linh 
Quan (Hannover) 20DM. Đảo Hữu Chí 100DM, HHHL ĐH Đào Tiến Hùng + 
Lưởng vÏnh Phước Đức. Nguyễn Viết Bat (Halle) 1DDM. Nguyễn Bắc (Leipzio} 
S0DM. Trần Hồng Cưởng †00FF, Nguyễn Xuân Hùng 20DM. Lê Linh Quan 
(Hannover) 50DM + 50DM củng ẩm thực. Nguyễn Thu Hoa (Gehrden} 10DM. 
Thủy + Hải 20DM. Gđ. An + San (Hamin) 20DM. Raier B. 1DDM. Bủi Hồng Nhỉ 
({Chemnitz) 23DM. Trịnh Công Năng (") 10DM. Fam. Demy 50DM. Lê Tuấn Anh 
{Veplke) 20DM. Trần Công Phi 10D. Nguyễn Bá Minh (Köthan) 10DM. Gd. Lưu 
Viết Toàn (Luckenwalde) 50DM. Gđ. Nguyễn Ánh Hồng + Hướng () 100DM. 
Nguyễn Thị Hải (") 50DM. Nguyễn Văn Cung 1BDM. Lê Minh Thành (Plersow) 
+40DM. Đào Thiện Mẫn 10DM. Vũ Thị H. Liên (Langendorf) 20DM. Hoàng Viết 
Trường (Chemn#z) 200M, Trưởng Thú Hướng 20DM. Gđ. Trần Trọng Chí + Lý + 
Dũng (Lemefelde) 100DM. Huỳnh Phước Lộc {Cali/LSA) 100US. Bà Hồng Hoa 
1.000FF. Resi. Hưng Ky (Paderborn).~ 
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ĐH. Nguyễn Thị Nồ (Pháp) 100FF. Nguyễn Tấn Hổ (Kontanz) 30DM. Nguyễn 
Thị Hoa (Đan Mạch) 200K. Bùi Tuấn Kiệt (M'Gladbach) 30DM. Trần Quế. Lang 
(Plorzheim) 30DM. Dướng Sang (Halmstedi) 50DM. Đồ Huệ Anh (Barg 
Giadbach) 50DM. Nguyễn Thị Hồng Liên (KŠln) 20DM. Lê Văn Đông {Lorsch) 
20DM. Ngõ Thị Thắng (Frankfudt) 30DM. Nguyễn Văn Diện (°) 30DM. Hồ Thị 
Ngọc Hải (Hamburg) 20DM. Hà Ngọc Dư (Krefald) 72DM. Trịnh Đổ Vinh 
(Speyer) 30DM. PM. Phưởng (Đan Mạch) 100K:. Võ Hữu Hùng (Burgdorf) 
30DM. Nguyễn Văn Phưởng (Delnenhorsi) 100DM. Lã Văn Hóa (Nordhorn} 
30DM. Ngô Trung Thu (Essen) 30DM. Đào Văn Dướng (Heidenheim) 59DM. 
Diệp Thị Sản (Aalen) 20DM. Quách Hồng Hoàng (Steinheim) 20DM. Trần Siếu 
Yến (Duieburg) 20DM. Định Công Cẩn (Goppenbrigge} 20DM. Nguyễn Quốc 
Thông (Troisdorf) S0DM, Bành Vĩnh Hoa (Ludwigshafan) 50DM. Diệp Mỹ Quang 
3 20DM. Hạng Văn Luông (Pháp) †DOFF. Bủi Văn Dẫn (°) TOFF. Huỳnh Bá 
Thuận {Ralingen) 30DM. Tiên Văn Tiến (Na Ủy) 100Kr. Đỗ Hữu Nghĩ (Neuss) 
20DM. Phạm Thị Huấn {*) 50DDM. Nguyễn Ngọc Nha (Pháp) 300FF. Trần Quang 
Vũ (Augustfehn) 20DM. Hà Văn Hỏn (Rosenheim)} 50DM. Nguyễn Phù Thanh 
Văn (Kirchheim boladen) 10DM. Để Tấn Phải (Uelzen) 20DM. Hoàng Định Bổn 
(Bì S00FB. Huỳnh Hiến (Nũrnberg) 30DM. Chảu Lộ Anh (WIlhelmahaven) 
30DM. Là Trọng Phẩm (Meckenheim) 20DM. Hưa Văn Ngọ (Pháp) 200FF. 
Nguyễn Xuân Lang (*) 100FF. ĐH. Đoàn () 100FF. Quách Hải Quang 
(Frankfurt) 20DM. Nguyễn Thị Khang (Ý) 40.000Lire. Nguyễn Kâm Chỉ (Pháp) 
30US. Nguyễn Thủy Phưởng (Bruchkobol) SDDM. Làm Thị Cúc (Bochum) 200M. 
Trần Thị Bình Phưởng (Pháp) 40DM. Phạm Thị Côi (Hambhurg) 50DM. Nguyễn 
Văn Chak (Rhausen} 20DM. Lê Thái (Kreleld) 20DM. Trần Tuấn Hưng 
(Burgoberbach) 50DM. Diệu Minh (Berlin} 50M. Văn Thành Vận (Alsfald) 
20DM. Ngô Văn Lý (Suisse) 50FS. Nguyễn Văn Hinh {Stuttgart) S0DM. Nguyễn 
Kỳ Thưởng (Linen) 50DM. Phạm Thị Bười (D'dor) 20DM. Diệp Mỹ Can 
(Ludwigshafen) 20DM. Lâm Thị Ngọc Châu (Marl) 30DM. Phạm Thị Kim Xuân 
(Essen) 20DM. Ngà Thị Dẻ (Bremen) 100DM. Vũ Viết Tản (M'Giadbach} 20DM. 
Le Goff (Pháp) T00FF. Vưởng lệ Hoa (Bonn) 30DM. Phạm Thị Như Hoa 
(Frankenthal) 20DM. Nguyễn Thị Ngọc Họa (Pháp) 150FF, Ngõ Quốc Húng 
(Regensburg) 60DM. Lê Văn Tư (Mùnsler) 30DM. Nguyễn Hoàng Dũng 
(Krefetd) 30DM. Vũ Duy Toại (WiMen) 275DM. Quảng Định (Lehrte) 50DM. Trần 
Tăng Long (Stuttgart) 20DM. Ngô Bảo Long (Norden) 30DM. Hà Anh Tùng 
(Aurich) 20DM. Bùi Xuân Là Cho) S0DM. Hoàng Thái Nguyễn 20DM., 
Trưởng Hồn Quyền (Veochla) 20DM. Nguyễn Thị Phụng (Reeklinghausen) 40DM. 
Hà Anh Khoa Ngô 25DM. Lưởng Ngọc Thanh Són 30DM. Ngõ Quang Huy 
(Mannheim) 20DM, Nguyễn Tống 200M. Hồ Công Mùi 50DM. Lê Hoàng Hải 
100DM, Nguyễn Thái Ngõ 30DM. Nguyễn Thanh Tài (Babenhausen) 30DM. Ngõ 
Văn Ba (Haimenkich) SDDM. Hà Hữu Dũng (Regensburg) 30DM. Hoàng Ngọc 
ấn {Bad Nauheim) 50DM. Trịnh Thị Mỹ Hưởng 500M. Vũ Dung 10DM. Trần 
Bá Kiết 10DM. Lẻ Thị Bạch Mai 50DM. Nguyễn Văn Dũng 30DM. Trần Văn Tiến 
3DDM. Nguyễn Phúc Hậu (Wiasbaden) 40DM. Nguyễn Thị Diệp (Nauss) 20DM. 
Nguyễn Minh Chánh (Mũnchen} 20DM. Đào Thị Bé (Pháp) 200D0M. Nguyễn 
Hồng Khoánh (Hamburg} 20DM. Hửa Ngọc Tài (Augsburg) 72ÐM. Tiêu Văn 
Cướng {Konstanz) 30DM. Nguyễn Khác Cần (Mũnchen)} 50DM. Phạm Mai Sỏn 
(Anh) 5Anh kim. Lê Tâm {Berlin) 5DBDM. Chỉ ôi PTVNTN tạt Mũnchen 100DM, Hà 
Thanh (USA} 50U5. Nguyễn Trang (Kassel) 30DM. Lê Thị Xuân (Metzingen) 
200M. Văn Thị Bay (Baden-Baden) 50DM. Cao Ngọc Lang (Braunschweig) 
20DM. Trần Mao (") 20DM. Bửi Tấn Quốc (Klotten) 1DDM. Lệ Chỉ + W. Gruher 
(Anh) 50DM. Trần Thị Kim Lan (Hannover) 20DM. Nguyễn Thị Mộng Thủy 
(Recklinghausen) 20DM. Văn Khánh WiRs (Aurich} 30DM. Nguyễn Khánh Chúc 
(Pháp) 100FF. Tăng Thiên Hội (Mũnchen) 50DM. Nguyễn Bá Tòng (Wedel) 
20DM. Trần Hải Hòa (Spaichingen) 50DM. Phạm Quốc Hủng (Altendiez) 20DM. 
lý Quốc Kinh S0DM. Hồ Văn Lãm (Pháp) 100FF. Lê Quang Liêm ("} 100FF. 
Đặng Thị Phát (") 100FF, Đã Trinh (Aalen) 20DM. Vũ Quốc Hiền (Ammamdor) 
5DDM. Nguyễn Đình Hướng (Konz) 30DM. Nguyễn Thị Diệp Thanh (Sohorndor9 
20DM. Hồ Thanh Thế (Bị 20DM. Trưởng Chí Quyền (Lõningen) S0DM, Đặng 
Văn Uy (Ashoaffenburg) SDDM. Nguyễn Thị Thân (Ddorf) 200DM. Nguyễn Thị 
Trưởng (") 100DM. Đái Hỷ Dân (Hamburg) SDDM. Cao Thị Chung {Đan Mạch) 
100K, Trần Thị Mẫu Đón (') 100Kr. Mạch Trước Khung (Friedrichs-hafen) 
ZUDM. Húi Kim Huêẽ (Aerzen) 30DM. Huỳnh Tủ Dụng (Hieimsiedi) 30DM. 
Nguyên Thanh Hiệp (Pháp) 50FF. Trịnh Thị Điểm (Konz) 50DM. Trần Quốc Việt 
{Wupperlal) 20DM. Trịnh Khải Hoàn (Kerpen) 20DM. Diệu Xuân (Konz) 20DM. 
Triởng Lệ Hồng (Saizhausen) 30DM. Nguyễn Ngọc Dung (Bautzen) 20DM. 
Nguyễn Bích Châu (Pháp) 50DM. Thiện Phápp(Schomdorf) 100DM. Nguyễn 
Chí Phưởng (Suisse} 50DM. Lý Quốc Đống (Hamburg) 20DM. Lê Hữu Thẳng 
(Niefem) 300M, Đoàn Mậu Cân (Reullingen) 50DM. Đăng Khánh Nam 
{Frankfurt) 50DM. Đặng Quốc Quân (Pháp) 1D0FF. Lễ Văn NhÌ (Rudersburg) 
20DM. Trần Thị Hiền (KöIn) 30DM. Hồ Côn Mẫn (Bochum) 20DM. Võ Thị Thanh 
Thủy {Muchzacker) 20DM. Ngõ Thị Mỹ Dung (Bad Iburg) Đỗ Bằng Sỉ (Seelze) 
20DM. Đỗ Trí Dũng (Suisse) 30DM. Mai Ngọc Diệp (Hannover)} 50D Nguyễn 
Thị Bình (Rosengarlen) 20DM. Nguyễn Văn Quang (Obernhausen) 50DM. Tăng 
Bích Phản (Lingen) 20DM. Nguyễn Thị Xuân Hà (Saalgeld) 20DM. Trần Anh 
Tuấn {Hannover) 20DM. Mai Phong Sản (Burglahr) 20DM. Nguyễn Muôn 
(G6Hingen) 50DM. Ngõ Thị Dưởng (Hofgeismar) 20DM. lá Thửa Nghiệp 
(Nũrnberg) 20DM. Lê Thị Bích Văn (Schwandorf) 20DM. Nguyễn Thái Nam 
(Nũrnberg) 20DM. Giang Văn Phưởng (Zindorj) 20DM. Tôn Thất Diễn 
(Götlingen) 20DM. Trần Mạnh Tiến (Hildesheimìy 30DM, Lè Gia Tuyển 
(Hannover) 500M. Phủng Thủy Hàng {Rosengarten) 20DM. Đỗ Tuyết Phưảng 
(Mannheim) 200M. Phạm Thị Thanh (Luckenwalde) 20DM. Hoàng Đoan Trang 
(Hildeshaim) 20DM. Vẽ Thị Hai (Bremen) 20DM. Đăng Văn Nghiềm (Marseburg} 
B0DM. Bủi Văn Dụp (Embeok) 30DM. Nguyễn Đắc Nghiệp (Thale}) 300M. Lai 
Đức Trieu (Burgdorf) 30DM. Nguyễn Anh Dũng (") 20DM. Lễ Tiến Bình (Esens) 
30DM. Võ Thành Nghiệp (Goltingen) 20DM. Phạm Minh Thoan (Didenburg) 
30DM. Trần Thị Ánh Tuyết (Magdeburg) 20DM. Trịnh Minh (Gỏttingan)} 20DM. 
Lê Thanh Tùng (Bũcken)} 30DM. Đào Trọng Hiếu (Karlsruhe) 50DM. Nguyễn 
Ngọc Mỹ (S1uta) 300M. Phạm Đặng Anh Tuấn + Hưởng (Kassel) 100DM. 
Trịnh Tuấn Húng (SaEzbergen) 20DM. Lê Tấn Lộc (Lingen/Hasel] 50DM. 
Nguyễn Văn Hoa (Essen) 30DM. Huỳnh Văn Phưởng (Ofenbach) 20DM. Trang 
Thoại Cưởng (Gelle} 20DM. Hứa Xa (Wimund} 500M. Lý Huệ Lan {*} S0DM. 
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Trần Thị Tuyết (Isernhagen) 30DM.-Nguyễn Văn Thanh (Sickfe) 20DM.. Nguyễn 
Xuân Nghiêm (GöiUngen) 30DM. Tăng Quốc Hải (Berfin) 30DM. Trưởng Tuy 
Thanh (Neustadt) 200M. Là Vũ Thẳng {Wunstorf) 20DM. Nguyễn Văn Hùng 
(Neuss) 20DM. Nguyễn Đình Phướng {M'Gladbach) 20DM. Lê Thị Ngọ (Loshaim 
am 8es) 20DM. Vũ Thị Xuyến (Mardheidanfeld) 100DM. Nguyễn Hoàng Lý 
(Pháp) 70FF. Nguyễn Đỗ D. Phưởng (Bochum) 20DM. Trịnh Lan Văn (Peine) 
10DM. Nguyễn Duy Áng (Essen) 20DM. Phạm Thị P. Nguyên (BS) 300M. Phạm 
Hồng Khanh {Nordhorn) 50DM. Lê Hồng Tâm (Egeln} 200M. Nguyễn Văn Hùng 
(Kleinostheim) 50DM. Trần Thị H. Giang (Sleinbach} 20DM. Gd. La {(Stultgar) 
SDDM. Phạm Vũ Hải (Stolecenau) 20DM. Gđ. Trần Quang Trung (Oberhausen} 
50DM. Phạm Minh Nguyệt (Stuttgart) 20DM. Gd. La Tỷ (Nordhorn) 500M. Lưu 
Giới (") 50DM. Nguyễn Văn Măng {CLP) 30DM, Diệp Liên Hảo (*/20DM. Phạm 
Nguyễn (Bergkernen) 10DM. Đỗ Thị Anh Huê (Hamein) 20DM. Đào Thị Chuyên 
20DM. Trần Định Thanh {Ronnenberg) 10DM. Đã Văn Thắng (Essen) 30DM. 
Minh Đức Thư Hồng (Haran} 30DM. Nguyễn Ngọc Thạch {Na Uy) 400Kr. Lâm 
Kim Sướng (Emmendingen) 50DM. Huynh Thị Xuân Hưởng (Wlesbasden) 
30DM. Nguyên Đạt (Frankfud) S0DM. Nguyễn Trí + Nguyễn TỪ (Usingen) 
30DM. Phan Thị Diệu Linh (Schaafhaim) 50DM. Phương Thị Đại (Klainosthaim) 
50DM. Nguyễn Thị Tuyết Hồng (Frankfurt) S0DM. Âu Thị Vui () 40DM. Bành 
Minh Thanh (Wedel) 10DM. Nguyễn Năng Cường (Pháp) 100FF. Trịnh Văn 
Thịnh (Essen} 20DM. Hải Thủy Dung 20DM. Chu Quang Minh (Schweinfur) 
20DM. Loi Kevin (Bochum) 100DM. Mai Thị Ba (UbsiadUÙ) 20DM. Diệu Pháp 
(Pháp) 200FF. Diệu Huệ (3 200FF. Nguyễn Văn Lô (Nau-Ulm} S50DM. Trần 
(Haselủne) 20DM. Đặng Hiền (Langen) 20DM. Châu Thị Chấm (DarmstadL 
20DM. Lam San (Neukirchen) 40M. Định Thị Hạnh {(Berlin) 20DM. Voigl Thị N 

50DM. Trần Thị Sang (WUrzburg) 30M. Phan Văn Thành (Kiainostheim) 30DM. 
Đặng Bảo Khanh {Sitenzen) 20DM. Nguyễn Thu Cúc (Saarburg) 40DM. Songo 
Rukmang (Pháp) †00FF. Nguyễn Thanh Thúy (UaEen) 20DM. Phan Thanh 
Hưởng (Berlin) 30DM. Can (Speyer) SDDM. Lưu Văn Tỷ (Sweden) 100K. Vũ 
Hồng Đức (Saarbrũcken) SDDM. 

1 & Văn Hẳn (Hamhurg) 20DM. Trưởng Minh Hiền (Saarlouis) 20DM. Mai Trung 
Són (Elsfieth) 30DM. Lâ Bình Brake 10DM. Huỳnh Nhón Nghĩ (Suisse) 50FS. 
Dr. Bủi Hạnh Nghĩ (Offenbach) 100DM. Phạm Văn Nhân (Obertshausen) 40DM. 
Trần Minh Thông (BÏ) 700FB. Châu Văn Hiệp (") 500FB. Sandra Le (Pforzheim) 
50DM. Phạm Thị Kim Xuân (Langen-hagen) 50DM. Trưởng Quan Phúc 
(Moschhaim) 20DM. Nguyễn Thị Huyền (Suisse} 20FS. Michael Khưu (Berlin) 
30DM. Nguyễn Xuân (Lappersdor} 20DM. Nguyên Viên + Nguyên Lý (Bì 
1.000FB. Đỗ Thị Tuyết (USA) 30US. Trần Khưởng Ninh (Stermfud) 30DM. 
Nguyễn Văn Minh (Erfurt} 30DM. Nguyễn Anh Cưởng (Gehren) 20DM. Vũ Quốc 
Dũng (Oberursel} 20DM. Nguyễn Đình Hồng (Mannheim) 20DM. Nguyễn Văn 
Ky ÿ Meteeiehl 20DM. Huỳnh Kim Thanh (Bielefeld) 50DM. Lê Thị Hên (*} 
40DM. Nguyễn Thị Nhung (Regensburg) 30DM. Lai Văn Hạnh (") 20DM. Phạm 
Kim Oanh (Coitbus) 10DM. Hồ Văn Nguyên (Pháp) 100FF. Nguyễn Thị Tảm 
{USA) 50US. NGuyễn Văn Thanh (D'dorf) 20DM. Huỳnh Thị Hoa (Haren} 20DM. 
Trưởng Ngướn Nhiên (Hòa Lan) 25Guld. Lê Viết Tiến {Berlin) 50DM. Nguyễn 
Thanh Hưng {Ý) 50.000Lie. Nguyễn Thanh Phúc (Stadthagen) 30DM. Lưởng 
Thành Lập (Wiesbaden) 50DM. Quan Tú Quyên {Berin) 20DM. Nguyễn Thi Kim 
Loan () 20DM. Đàm Duy Son (Wilhelmshaven) 20DM. Vũ Kim Thoa 
(Sangerhausen) 50DM. Ngô Thị Bích Huyền (Reichelshalm) 20DM. Cộng đồng 
ngưõi Việt tại Ualen TDDM. Trần Thị Lan (Bergkamen) 20DM. Hoàng Quốc 
Hùng (Harzgerode) 20DM. Nguyễn Nickel (Heimenkireh) 30DM. Lễ Việt Tiến 
(Berin} 500M. Vũ Hữu Khánh (Kreleld) 100DM. Quê Hưởng Luft (Lũbeck} 
50DM. Đỗ Như Lạc (Dortmund) 50DM. Diệp Kim Hoàng {Dingolfing} 30DM. Trần 
Ngọc Thắng (Greuzach) 300M. Hguyễn Thị Bảy (Đan Mạch) 100Kr. Nang im 
Liên (Swaden) 300Kr. Đoàn Thị Khánh (Bielefeld) 100DM. Triệu Văn Tùng 
(Krefeld} 50DM. Hoàng Việt Huệ (Konz} 20DM. Trần Thị Nguyên (*) 30ÐM. 
Phạm Ngọc Vu (Damme) 200M. Nguyễn Hoàng Sản (Mũnchwoiler) 20DM. Văn 
Vĩnh Đoàn (Straubing) 20DM. Lư Vưởng (Oberhausen) 20DM. Hà Lâm im Liên 
(MGiladbach} 50DM. Nguyễn Thị Hoài Mỹ (Cloppenburg) 20DM. Nguyễn Thanh 
Long (Berin) 20DM. Phan Hưng Nhỏn {Mũnster) 20DM. Nguyễn Thanh Bình 
(Đan Mạch) 100Kr. Ngô Ái (Essen) 30DM. Trần Thị Nỏi (Kaiserslautern) 30ÐM. 
Định Văn Vinh (") 20DM. Nguyễn Văn Hưng (Miinchen} 20DM. Lê Thị Thụ 
Hướng (Aling) 50DM. Trần Công Long (Lebach) S0DM. Đặng Giang Toản 
(Böbeigen}) + Viên Kim Huy (Sindelingen;y 100DM. Nguyễn Thế Châu 
(M'Gladbach) 50DM. Vũ Văn Thanh 30DM. Đỗ Kim Bảng (D'dorf) 50DM. Anlony 
Đỗ Halene (*) 50DM. Ngõ Kiều Oanh (Aurich) 100DM. Thái Kim Huê (Duisburg) 
20DM. Thái Côn {) 30ÐM. Trần Tân Tiến (Mũnchen} 300M. Vũ Thị Liên 
(Bamberg) 20DM. Võ Thị Nhân (ÝY} 20.000Lire. Lâm Đức Trung (Saarbricken) 
20DM. Trần Cao Hải (Krefeld) 20DM. Phan Văn Lước 65DM. Phạm Đồng Quang 
(Hannover) 1BBDM. R. Ngọc Xuân (Tlbingen} 20DM. Trần Khắc Hiểu 
(Göppingan) 20DM. Nguyễn Thị Yến Nga (Frankfurt) 30DM. Trưởng Nguyễn 
Lâm Viên (") 20DM. Lý Vì Dân {Suisse} 40FS. Nguyễn Bảo Huy (Irtneringen} 
20DM. Lưởng Bá Truyền (Bremen) 20DM. Trần Thị Khảm (Stuttgar) 20D. 
Phạn H. Văn (USA) 40U5. Võ Thị Tính (Canada) 20Can. Huỳnh Hồng Nhung 
(Hamburg) 20DM. Bủi Nam Hòa (Hasbergen) 20DM. Cam + Ngô + Trịnh (Berin) 
BDDM. Minh Thanh {"} 20DM. Phan Hưng Nhón (Mũnster) 20DM. Nguyễn Công 
Tỉnh (Heilbronn) 20DM. Hoàng Thị Doãn (Mũnochen} 20DM. Nguyễn Phưởng Lan 
(Essen).30DM. Nguyễn Châu (lbbenbiren) 20DM. Chu La Dưỡng (Telgte)} 
30DM. C.T.H. Diễm (Canada) 50Can. Hoàng Sỹ Hùng (Göltingen} 50DM. Trần 
Anh Tuấn (Suisse) 20DM. Huỳnh Khiêm (Aalen) 39DM. Phạm Thị Lãm 
(Norddaich) S0DM. Nguyễn Văn Tân (GieRen) 20DM. Nguyễn Thu Hiền (Wedel) 
20DM. Quách Hữu Phúc (Viersen) 300M, Nguyễn Văn Phúc (NetLelal) 5DDM. 


Võ Thanh Hiền {Ÿ) 20DM. Định Ngọc Giao (Hannover) 30DM. Dưỡng Văn Bẻ „ 


(Rolenburg) 20DM. Nguyễn Lướng Thuấn (USA) 50DM. Lê Văn Mỹ (Karlsruhe) 
30DM. Đăng Văn Luân (Göppingen) 50DM. Nguyễn Văn Sang (Kaufheuren) 
20DM. Trần Ngọc Tâm {Lingen) 20DM. Nguyễn Thị Bê (Kôin) 200M. Trần Hữu 
Phước (Rom ltale) 20DM. Lễ Thị Tư Koblanz) S50DM. Nguyễn Văn Xiếu 
(Barntrup) 20DM. Nguyễn Ngọc Thạch (Suisse) 50DM. Lê Khắc Kiểm (Bì) 
20DM. Phùng Ngọc Anh (Pháp} 100FF, Nguyễn Phạm (Essen} 50DM. Nguyễn 
Thế Thạch (Bad Kreuznach) 30DM. Phạm: Minh Đức 30DM. Phan Thanh Châu 
SODM. Dưởng Văn Thu (Norden) 30DM. Nguyễn Hữu Trâm (USA) 20U6, Huỳnh 
Văn Thập (Stuttgart) 100DM. Viên Tâm (Fiiderstadt} 20DM. Trần Thị Lệ (Lehfls) 
20DM. Nguyễn Ngọc Thủ (Bad Homburg) 10DM. Nguyễn Mạnh Diệp 
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(Mannheim) 20DM. Nguyễn Ngọc Trân (Pháp) 20DM + 100FF. Lẻ Anh MũBar 
(Lebach) S0DM. Là Hoa (Na Uy} 20DM. Diệu Hàng Nguyễn Thị Tần (Úc) 50 Úc 
kim. Lưu Minh (Reutlingen) 100DM. Nguyễn Văn Tô (") 30DM. Nguyễn Văn Thiết 
(Aichach) 20DM. Trưởng Kim Anh (Rolenburg) S0DM. Phạm Thanh Tỉnh 
(Wedemarl) 30DM, Đăng Thị Bạch Tuyết (Barlin} 30DM: Hoàng Thị Kim Chỉ (”) 
30DM. Đào Văn Blnh (Nũmberg) 50DM. Hoàng Thị Sen (Ludwigshafen) 30DM. 
Trần Văn Long (GieRsen) 100DM. Võ Ngọc Diễm (Kiin-bl8larsdorf) 20DM. 
Nguyễn Ngọc Són (HN Sonthsin) 30DM. Nguyễn Thanh Danh {Oberhauson) 
22DM. Trưởng Thị Ngọc (Sweden) 20DM. Lý Nguyệt Thường (Bonn) 20DM. 
Thành + Trang (Mũnchen) 50DM. Sia Fastfood (Ramscheid) 125DM. Sanderson 
Kavin.A {Frankfu) 185DM. Nguyễn Quốc Hùng (A. Bierman} 30DM. Phạm Thị 
T. Phưởng (Erangan) 30DM. Trần Hữu Trâm (Bemkastelkuch) S0DM. Phùng 
Văn Thanh { 50DM. Tăng Lan Hưởng (Pyrmonl) 30DM. Huỳnh Văn Khả 
(Speyet} 50DM. China ResL. Peking Garten (Kleinblftersdorf) 70DM. Võ Thanh 
Nghĩa {Viersen) 30DM. Định Quang Phưởng (Áo) 200Schi. 


„ Tết và Rằm Tháng Giêng 

ĐH, Hà Thị Lan Anh (Schorndorf) 100DM. Nguyễn Hưng {Suisse) 5DDM. Vỏ Thị 
Hưởng {Unlermefingen} 30DM, Nguyễn Thị Nö (Pháp) 100FF. Nguyễn Tấn Hồ 
(Konstanz) 30DM. Hửa Hữu Đức (Hòa Lan) 50Guld. Huỳnh Thị Kiếm (Mũnchen) 
20DM. Huỳnh Thị Thủ (Đan Mạch) 200K, Bùi Tuấn Kiệt (MGiadbach) 20DM. 
Trần Quế Lang (Pfarzheim} 50DM. Định Ngọc Vướng (Barin) 20DM. Nguyễn 
Văn Diện (Frankfut) 20DM. Hà Ngọc DỤ (Krefeld} 100DM. Tãng Hướng 
(Swedan) 200Kr. Lưu Nguyệt Anh (Dan Mạch) 100K. P.M. Phưởng (”) 100Kr. 
Thái Phi Long (") 100Kr. Ma (Mũngtar} 20DM. Nguyễn Thị Kim {*} 20DM. Quách 
Văn Hà (Ý) 50.000Lire. Trưởng Hoa Khanh (} 50.000Lire. Cao Thị Chỉ {*) 
100.000Lire. Thị Chỏn (Hannover) 50DM. Thiện Liên (} 50DM. Trưởng Tuy 
Thanh (Neustadl}) 200DM. Trần Muội (Mũnchen}) 100DM, Trần Định Hý 
{Schoppingen) 36DM. Ngô Trung Thu (Essen) 20DM. Nguyễn Công Chúng 
(Dresden) “4DM. Dưởng Văn Thọ (Eching) 10DM. Đào Văn Dướng 
(Hetdenheim) 50M. Diệp Thị Són (Aailen) 30W. Tiêu Thị Thì (Eriangen} 
1B0DM. Trần Siêu Yến (Duisburg) 20DM. Nguyễn Quốc Thông (Troisdorf} 
40DM. Bảnh Vĩnh Hoa (Ludwigshafen) 50DM. tạng Văn Luông (Pháp) 200FF. 
Bủi Văn Dần (") 60FF. Vưảng Văn Rạng ("} 200FF. Thàm Say Và {Bochum) 
100DM. Đỗ Thị Thu Hướng (Pforzheim) 30DM. Trưởng Thị Lang {(”) 20DM. Võ 
Văn Thắng (Suisse)} 200DM. Nguyễn Quốc Cưởng (Karlsruhe) 50DM. Nguyễn 
Thị Nhí (B) 1.000FB. Lưu Thị Thu Mai (Bad Kreuznach) 20DM. Trac Hoa 
(Immenstadt) 100DM. Trần Văn Tiến (Na Uy) 50Kr. Nguyễn Thị Nguyễn Hòa 
{Mainz} 50DM. Đỗ Hữu Nghĩa (Neuss) 30DM. Nguyễn Mạnh Hùng (Hòa Lan) 
25Guld, Trần Quang Vũ {Augustfiehn) 30DM. Lễ Kim Hưởng (Furtiwangen)} 
50DM. Hà Văn Tử {Wesel) 30DM. Lê Trọng Phẩm (Meckenhaim) 50DM. Nguyễn 
Xuân Lang (Pháp) 100FF, Corrógrossa Hoa (") 100FF. Nguyễn Thị Khang ({Ý} 
40.000Lire Bảnh Quốc Hoa (Sweden) 100Kr, Trần Thị Phủng Duyên 
(Recklinghausen) 20DM. Lý Thanh Quang (Moers) †000M. Lâm Thị Cúc 
(Bochum) 10DM. Quan Chí Nhân (Kempten) 50DM. Trần Việt Oanh (Neuss) 
20DM. Phạm Ngọc Thưởng (G'marinhille) 50DM. Trần Ngọc Anh (Áo) 7DDM. 
Lễ Thái (Krefeld) 20DM. Lê Thị Qui (Koblenz} 10DM. Trần Thị Én {Bì 2.000FB. 
Vũ Trưởng Chính (Lichtenstein) 40DM. Trần Thị Lan (Börger} 10DM. Diệu Bình 
(Berlin}) 50DM. Húa Tích Chưởng (Malzingen) 20DM. Đồng Sỹ Khưởng 
(Sigmaringen) 50DM. Ngõ Văn Lý (Suisse) 50FS. Nguyễn Văn Hinh (Stutigart) 
20DM. Trần Vĩnh Cam (Mũnster) 100DM. Cô Đảm Hòa {Bì} 2.000FB. B. Han Lay 
(Duisburg) 20M. Lày (Dessau) 50DM, Voong Lay (Moers) 30DM. Trần Chưởng 
Phú {Watanbittel) 100DM. Hồ Anh Tuấn (Aue) 30DM. Trần Thủy Phướng 
(Pforzheim) 100DM.. Trần Phúc Bồi (Berg Giadbach) 20DM. Phạm Thị Bưởi 
(Ddorf) 40DM. Nguyễn Chánh Trực (Berlin) 20DM. Trưởng Chánh (Friesoythe) 
50DM. Diệp Mỹ Can (Ludwigshafen) 20DM. La Hai (Suisse) 20FS. Nguyễn Thị 
Nhiếp (Essen) 50DM. Vũ Gia Kiểm (Feilbach) 20DM. Trăn Vĩnh Thái (Sweden) 
100DM. Bủi Thị Thu Hiền (Saarburg) 100DM. Viên Văn Hiệp {Koblerz) 40D. 
Vũ Viết Tân (MGladbach) 20DM. Nguyễn Mộng Cửu (Nữmberg) 100DM. La 
Gof[ (Pháp) 200FF. Vưởng Lệ Hoa (Bonn) 200M, Phạm Thị Như Hoa 
(Frankanthal) 300M. Lê Thị Bích Tin (Apolda) 100DM. Lý Thông Phát 


^=Ă Trzy, R 


c CƠN, 


(MũhiauRei} SODM. Đăng Thị Mai Hướng (Eilangen) 200M Gao Tuyết (Guaaa) 


Thị Phụng (Reckiinghausen} 40DM. Vũ Ngọc Tuấn (Reutlingen) 1DDM. Lê Văn 
Tưởng (Karlsruhe) 100DM. Đặng Anh Tuấn (Stralsund) 15DM. Cao Thị Chỉ 
(Berln) 20DM. Huỳnh Văn Quang {Pforzheim) 40DM. Quách Trung Quang 
(Wedel) S0DM. Đào Thị Chúc (GroR roseln) 30DM. Fam. Grlem (Hamburg) 
50DM. Lê Thị Ngọc Diệp (Erlangen) 20DM. Nguyễn Khắc Cần (Mũnchen) 
B0DM, Phan Hữu (TũlHngen) 50DM. Nguyễn Văn Phưởng (Delmenhomsl) 
100DM. Lê Tâm (Berlin) 50DM. Nguyễn Thị Thắng (Bì) 1.000FB. Đỗ Văn Lới 
(Ddorf) 100DM. Nguyễn Trang (Kassel} 20DM, Lê Sanh (Pforzheim) 50DM. L. 
Koch (Riebau) 50DM. Văn Thị Bay (Baden Baden) 50DM. Quách Thụ Anh 
(Fraihurg) 50DM. Cao Ngọc Lang {Braunschwsig) 20DM. Trần Mao (”) 20DM. 
Nguyên Hồng Kỳ (Phán) 100ƑF. Bùi Tấn Quốc (Klolten) 10DM. Trần Đại Nghĩa 
(Troisdorf) 1DDM. Nguyễn Thị Mộng Thủy (Reoklinghausen) 200M. Nguyễn Thị 
Hồng Nhung (Kleve) 100DM. Đặng Văn Búi (Suisse) †00DM. Phạm Binh (Bad 
Iburg) 50DM. Tô Khải Đức (Schweinfud) 50DM, Nguyễn Trưởng Thanh Tông 
(Mũnchen) 20DM. Nguyễn Khánh Chúc (Pháp) 100FF. Đề Thái Hà (Isenbitlej) 
20DM. Trần Văn Nam (Pforzhaim} 40DM. Trần Hải Hòa (Spaichingen) S0DM. 
Thái Sển (Pforzheim) 100DM. Hồ Văn Lâm (Pháp) 200FF. Là Quan Liêm {°) 
100FF. Đặng Thị Phát (") 100FF. Đỗ Trình (Aalen) 40DM. Trần Thị Nhiễu (Hòa 
Lan) 28Guid. Vũ Quốc Hiền (Ammermdorf) 20DM. Lâm Ngọc Lành (Bị) 500FB. 
Ông Huỹnh Hiệp (Ý) 20.000Lira. Nguyễn Văn Hậu {D'dorf) 20DM. Ông Vĩnh Són 
(Gihorn) 20DM. Tạn (Neumũngler) 50DM. Huệ Ảnh (Erkreth) 10DM. Nguyễn 


-_ Thị Diệp Thanh (Schorndorf) 30DM. Nguyễn Hiệp (Mannheim) 1DDM. Lý Phitpp 


(Pháp) 300FF. Võ Thị Ngọc Em (Regensburg} 20DM. Lưu Tuyết Lan {Bingen} 
200DM. Đăng Văn Ủy (Aschaffenburg) 50DM. Nguyễn Thị Thân (D'dorf) 100DM. 
Nguyễn Thị Trưởng (3 100DM. Trưởng Trưởng Phải (Köln) 100DM. Duy Thi Hỏn 
(Frankfut) 20DM. Trịnh Hoa An (Donauaschingen) 50DM. Phạm Hữu Phước 
(Berg Giadbach) 20DM. Hồ Tự Đức (Recklinghausen} 20DM. Nguyễn Công 
Cưởng (Wlhelimshaven) 20DM. Định Đức Thắng (Bruchsach} 100DM. Hat 


Manin (Ameladi) 5S0DM. Võ Thị Khanh (Marienhafa) 20DM. Nguyễn Tri Hiếu 
(Osnabrick) 50DM. Nguyễn Hữu Nghĩa (Wesseling) 40DM. Trần Thế Toàn 
(Kobleanz) 100DM, Mạch Trước Khung (Fredrichehafon) 30DM. Cindy La Fuller 
(USA) 100US. Phạm Đăng Sửu (Pháp) 200FF, Nguyễn Thị Khuả 100DM. Khulu 
Mỹ Anh (Helmsledl) 100DM. Huỳnh Tú Dung () 50DM. Nguyễn Thị Hải 
(Hannover) 50DM. Lâm Thị Sáu (Bingen) S0DM. Trình Tủ Nhiên (Hagen) 40DM. 
Phạm Xuân Thiệp (Krafeid) 20DM. Trần Quốc Việt (Wuppertal) 20DM. Thái Kim 
Hia (KõlIn) 50DM. Hà Văn Nam (Lalu) 20DM. Lê Tú Quỳnh (Bì) 1.000FB. Nguyễn 
Danh Đàn (Pháp) 100FF. Kiên Koummarasy (Pforzheim) 30DM. Làm Minh Bói 
(Speyer) 50DM. Vũ Thị Thành (NeustadÐ) 100DM. Trịnh Khải Hoàn (Kerpen) 
20DM. Huệ Lạc (Berlin) 30DM. Phạm Văn Dũng (Hildesheim) 100DAM Nguyễn 
Thị Hà (} 20DM. Phạm Công Hoàng (Bremen) S0DM. Khúc Thế Hiếu (Freiburg) 
50DM. Nguyễn Thị Nhàn {(Hamburg} 20DM. Lê Văn Nhì (Rudersburg) 30DM. 
Phùng Kim Liên (Ha Uy) 100Kr. Ngụy Huệ Lang (Sweden) 100Kr. Nguyễn Văn 
Trang (Vilingen) 50DM. Nguyễn Phú Thứ (Pháp) 100FF. Nguyễn Thị Tuyết 
(Schwaebhisch G.mũnd) 300M. Đổ Bằng 5ï (Seelze) 10DM. Lê Thị Ty 
(Hannover} 100DM. Trần Hoàng Việt () 50DM. Võ Thị Huê (Bì) 1.000FB. 
Nguyễn Thị Tư 30DM. Võ Thị Mỹ {Nũmberg) 40DM. Đào Trọng Hiếu (Karlsruhe} 
200DM. Nguyễn Ngọc Mỹ (Slullgan) 7DDM. Phạm Hồng Sáu (Lingen) 500M. 
Huỳnh Văn Phường (Offenbach) 20DM. Gđ. Nguyễn Thị Thanh (Weibach} 
†0DM. Phùng Hai Yến 20DM. Kavin Brannecka 1DDM. Ute Görthe (Hannovar) 
20DM. Võ Thanh Long 10DM. Bùi Thị Kim Thoa (Uchte) 10DM. Nguyễn Công 
Thư (Fuldz) 10DM. Trăn Thị Nga (Erfurt) 10DM. Nguyễn Thị Mũi (Celle) T0DM. 
Trần Văn Hoàn (") 10DM. Đỗ Thị Chúng (") 10DM. Nguyễn 20DM. Đỗ Thị Xuân 
(Aberau) 50DM. Nguyễn Hữu Thuận (Dilenburg) 10DM. Nguyễn Quốc Minh 
(Wolfen) 20DM. Vũ Đúc Khanh (Weinbohla) 20DM. Nguyễn Quốc Toản 
(Hannover) 10DM. Chụ Văn Long 20DM. Nguyễn Quang Thái †0DM. Nguyễn 
Thị Minh Hạnh 1DDM. Vũ Thị Qui 320DM. Nguyễn Công Thành 10DM. Triệu Thị 
Thục (Hameln} 20DM. Lê Duy Hàn 50DM., Gđ., Dưỡng 20DM., Gá., Lâm 20DM, 
Châu Lý (Friedsoylhe) 100DM. Gd. Nguyễn Thế Quang (Garbsen) 15DM. 
Michael Chung SDDM., Nguyễn Thị Thu Hoài (Cold#z) 400M. Phan Tiến Nhiệm 
(Hausdog} 20DM. Gở. Sukha Nguyễn Thị Hễ + Thiện Hữu + Tử Diệu (Köin - 
Stuttgart) 100DM + 50DM. Đoàn Ngọc Yên (Wolfen) †0DM. Lê Mạnh Hùng (”} 
+0DM. Nguyễn Thị Thêm (Grödiz} 10DM. Trịnh Kiên (Erfud) 20DM. Văn + Thỉnh 
10DM. Là Thị Bích Lan (Hannovar) 10DM. Phạm Công Kiên 5DM. Đỗ Chiêu 
Cang (Heriord) 20DM. Đỗ Tú Loan (*} 10DM. Võ Thị Xuân 50DM. Đảo Thiện 
Mẫn 10DM. Nguyễn Thị Dân (Berlin) 10DM. Lê Quốc Khánh 10DM. Ngõ Đức 
Dũng (Ludwigsfeld) S0DM. Huỳnh Các Đăng 10DM. Gd. Nguyễn Hồng Quang 
(Bad Bevenson} 40DM. Chu Ngọc Hùng 10DM. Vĩnh Quý 20DM. Trần Thị Tuyết 
20DM. Le Giien (Hannover)} 20DM. Ngõ Đức Thắng (Mainz) 20DM. Trần Hữu 
Điểu 10DM. Mai 20DM. Là Văn Khoa (Uslar) 20DM. Bủi Thị Thu Hà (Chemnilz) 
21DM. Nguyễn Thanh Hải (Hannover) 20DM. Gd. Nguyễn (Hamaln) 2DDM. 
Nguyễn Phúc Định (Dortmund) 20DM. Nguyễn Thị Hướng (Burgdorf) 20DM. 
Phạm Thị H. Thắm (Maile) 10DM. Định Tuyết Khanh Nguyễn Thị T. Hoa 10DM. 
Đặng Ngọc Quang + V. Anh (Hannover) 50DM. Trần Anh Thân 10DM. Trần 
Thanh Pháp (Hannovei) 100DM. Nguyễn Thanh Vũ 10DM. Chủ Mỹ Thanh 
(Bochum) 50DM. Bủi Hữu Dũng 20DM. Trịnh Đức Toàn (Berlin) 20DM. Nguyễn 
Quang Hưng {*} 20DM. Tạ Định Quý 20DM. Nguyễn Thanh Thủy (Việt Nam) 
10DM. Nguyễn Thanh Hà (") 10DM, Đăng Quang Yên {} 10DM. Nguyễn Anh 
Tuấn 10DM. Đào Văn khoái (Hannover) 20DM. Hoàng Quốc Thinh 20DM. Trần 
Thị Hoa (Bochum) 50DM. Lý Trung Bảo (”} 200DM. Vũ Văn Minh †10DM. Gđ. Lim 
Boh Sing 50DM. Trần Văn Tường 10DM. Trần Minh Hưởng (Dresden) 50DM. Đã 
Trung Thường (°} 50DM. Trần Thị Liên ( 20DM. Phùng Quốc Trung (Halle) 
20DM. Lễ Anh Tuấn (Dresden) 20DM. Phạm Trọng Thủy + Hà Thu 100DM. Đỗ 
Thanh Hà 10DM. Van Sang Trọn (Bialefald) 1DDDM. Đảo Huy Chướng 10DM. 
Đỗ Lê Quân (Garbsen) †DDM. Mai Thế Trung (') 160DM. Đăng Bích Lan 
(Dresden) S0DM. Nguyễn Văn Luật () 10DM. Nguyễn Ngọc Tuấn (*) 10DM. 
Trưởng Tiến Dũng 10DM. Thoa + Tuấn 10DM. Nguyễn Minh Tiến 20DM. Phạm 
Thi T. Oanh (Winsen) 200DM. Lý Thị Buối (Köln) 40DM. Hà Anh Thu 200M. 
Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Hòa Lan) †0DM. Bài Thị Lài ƒ) 50DM. Trần Quế Thu 
20DM. Trần Bình Chỉ (Suingen} 10DM. Lễ Văn Hậu 20DM. Nguyễn Thanh 
Tuyền (Cloppenburg) 30DM. Tạ Đức Thông (Haile) 30DM. Trần Văn Quang (9 
20DMI. Piuain Văn Đạo ( } 180M. quyên Thị T. Văn (Hờa Lan) 28Guid. Nguyễn 
Văn Đước (*) 10Guld. Nguyễn Quốc Tiến (*) 10Guld, Nguyễn Thị Tú Uyên ("} 
20DM. Gđ. Trịnh Văn Hui BSDM. Gđ. Lê Hồng Són (Moringen) 20DM. Gở. Trần 
Thái Xưởng (Winsen) 100DM. Sản Lưu 10DM. Búi Thị Vụ (Halle) 30DM. Phan 
Huy Chiến (Obertshausen) 20DM. Ngô Thi T. Ba (BS) 20DM. James Chapnell 
S0DM. Gd. Đào Ngọc Toàn (Wilhalmshaven) 50DM. Phạm Văn Túc 10DM. 
Trưởng Thanh Man (Neustadt) 2DDM. Đăng Chu Dưỡng (Rudersdorf) 502M. Tạ 
Hồng Sinh (Erfur) 20DM. Nguyễn Văn Lieu (Wioilburg) 20DM. Hà Duy Bách 
(Peine) 20DM. Phạm Quang Trung (Köthen) 20DM. Gđ. Phạm Thị Văn Anh (} 
20DM. Phạm Thị Thứ {") 50DM, Kim Thị Hiền 300M. Thiện Định 20DM. Phạm 
Quý Trọng 10DM. Nguyễn Thị Hợi 1DDM. Gd. Hoàng Quốc Dũng (Kölpener} 
100DM. Hoàng Thị Bích 1DDM. Trần Văn Miễn 10DM. Nguyễn Thị Lới (Hà Nội 
SDM. Nguyễn Xuân Phương (") 20DM. Gd. Đỗ Minh Ngọc 10DM. Phạm Quang 
Tiến 200M. Nguyễn Minh Đức 40DM. Lê Hữu Cẩn (Berin} 10DM. Hà Thị T. Vì 
(9 20DM. Lưởng Thị Hưởng {*) †DDM. Vũ Công Dũng (") 1IDM. Nguyễn Quang 
Khưởng (*) 1DDM. Trưởng Thu Hà (*) SDDM. Thu Dung 10DM. Đặng Nhật Tùng 
Garbson} 20DM. Nguyễn Thanh T, Hùng (Berin) 20DM. Gao Wei Tong 20DM. 

danh 100DM. Nguyễn Thị Thủy 10DM. Huỳnh Sở Khanh 20DM. danh 
100DM. Phạm Quốc Thắng (Magdeburg) 20DM. Gởđ. Vũ Binh Minh 20DM. Trần 
Thu Nga (Halle) 20DM. Định Thị Hằng (Erfud) 20DM. Nguyễn Văn Côi 50DM. 
Lâm Ngọc Hiếu () 30DM. China Town imbiss (Ludwigshafen} 100DM. Khưu 
Phát (") 50DM. Tạ Đình Huy 10DM. Nguyễn Thanh Trang 20DM. Nguyễn Mạnh 
Hùng 10DM. Gd. Hà Văn Sang 20DM. Phạm Mạnh Quynh (Flannover) 50DM. 
Đỗ Huy Quý 20DM. Tạ Đình Ngoạn 20DM. Nguyễn Thị Đào 20DM. Trang 
Hoàng 20DM. Lưu Thị Thư 10DM. Nguyễn Thị Mạc (Hamm) 20DM. Chu Văn 
Thỏ (Magdeburg) 20DM. Hã Đặng Liên 20DM. Đã Văn Hiệp 10DM. Gđd. Hồng 
Nghiều Định (Bad Oeynhausen} 50DM. Gd. Trịnh Ngọc Hải 20DM. Vũ Văn Thiên 
Hoa 20DM. Đỗ Thị Hồng 10DM. Nguyễn Mạnh Hiểu 20DM. Nguyễn Văn Nam 
S0DM. Lê Thị Thọ 20DM. Butwing Châu 50DM. Hoàng Thị Thuận (Trippstadt) 
20DM. Trần Duyệt Sưởng (Leinefelde) 40DM. Trần Duyệt Sanh {°) 100DM. 
Somphona Phiaphakdy (Gammertngen) 150DM. Gd. Trưởng Triệu Bắc 


({Albstadt) 30DM, Là Thị Ngọ (Losheim am Seø) 30DM. Vù Thị Xuân 
{Marltheidenfeld) 100DM. Ngõ Cảnh Minh 10DM. Lý Tường Khoa 20DM. Gđ. 
Kha Tiêu (Bremen) B0DM. Trần Ngọc Hanh 10DM. Gd. Nguyễn Chỉ Thái TODM. 
Nguyễn Thị M. Hạnh 10DDM. Gđ. Nguyễn Hiền 10DM. Nguyễn Văn Ngọc 50DM. 
Bùi Nguyễn Hung (Sluhr) 20DM. Nguyễn Văn Tài 10DM. Nguyễn Thị Hải 10DM. 
Nguyễn Thị Tám 10DM. Trần Ngọc Tình 10DM. Nguyễn Minh Thuận 10DM. 
Hoàng Kim Hưởng 20DM. To Quang Hang 10DM. Khanh Tùng 20DM. Lễ Thủy 
Việt (Oslerwurth) 20DM. Bính Ngọc Quang (Peine) 20DM. Thiên (Burgdarf) 
30DM. Lắm Đềồng.Khánh (Gũlersioh) 40DM. Fam. Trưởng Văn Minh 100DM. Bùi 
Thị Nga (Hohn) 20DM. ĐặngVăn Sáng 10DM. Phạm Thị Huê 10DM. Là Hồng 
Tâm (Egnhn) 50DM, danh 50DM. Trần Kim Phụng (Bautzen) 20DM. Định 
Văn Hoán (Berlin) 20DM. Trần Quang Hải (") 10DM. Bủi Thị Kim Dung 20DM. 
Nguyễn Thị L. Vinh 10DM. Nguyễn Hữu Dân (Berlin) 20DM. Wong Yat Chai 
20DM. Hoàng Thị Yến 10DM. Vũ 10DM. Hoàng Thị M. Hưởng (Gardelegen} 
10DM. Đảo Văn Thưởng (Clpppenburg) 30DM. Trần Thị Huyền (Leipzig) 20DM. 
Fam. Leow Yoon Sean 30DM. Ban Liên Lạc Phật Tử Aschaffenburg 100DM. 
Fam. Phạm Đăng Anh Tuấn + Tùy Hướng + Lẻ Minh (Kassal) 20DDM. Phạm Thị 
N. Hoa 10DM. Phan Ngọc Lâm (Magdoeburg) 50DM. Phạm Đình Kiết 20DM. Vũ 
Thị P. Anh 10DM. Nguyễn Thị Dua †DDM. Nguyễn Quốc Cường (Essen) 20DM. 
Gđ1ê Ngọc Chất 1DDM. Vưởng Khiết Ky T10DM. Tử Dung (Mũnsler) 30DM. 
S,Chandrahalan (Hamm) 10DM. Trăn Ngọc Toàn (Gardelegen) 20DM. Đào Việt 
Hưng 10DM. Gđ. Dưởng Văn Bình (Hameln) 50DM. Lý Chấn Lới (Hannover] 
200DM. Lễ Thị Thủy 10DM. Thanh Bình 1DDM. Phạm Thị Liên 30DM. Nguyễn 
Thư Huyền 100M. Trần Quang Châu (Chemniz) 50DM. Bùi Văn Húng 10DM. 
Sang Lam (Celle) 40DM. Nguyễn Phúc Văn (Berln) 50DM. Dưỡng 10DM, 
Nguyễn Mạnh Hùng (Hirschberg) 50DM. Hà + Xuyến 100DM. Nguyễn Thị Lụa 
(Wolfen) 20DM. Đặng Văn Sản 20DM. Ấn danh 50DM. Tuấn Phưởng 20DM. 
Trần Ngô (Schorndorf} 30DM. Nguyễn Văn Trọng (Wuppertal) 100DM. Nguyễn 
Thị Ngọc Mỹ (Hannover) 20DM. Nguyễn Hồng Tư (Bad Sakungen}) 20DM. 
Nguyễn Ngọc Hà 20DM. Đảo Tiến Long 20DM. Trần Thải Minh (Hemmingen} 
20DM. Đỗ Hồng Thắng 10DM. Trần Xuân Thịnh 10DM. Lưu Thanh Tân (Köthen} 
1ŨDM. Nguyễn Thị Hải 1DDM, Nguyễn Thị Hào (Berin}) 20DM. La 20DM. Chứ 
Thị Sáu 10DM. D. Reinhart 10DM. Nguyễn Thị Nguyệt (Duderetadt) 20DM. Mai 
Thị Hoa. 10DM. Phạm Bá Trung 20DM. Hoàng Minh Tuấn (Bad Bautheim) 
20DM. Hoàng Ảnh Tuấn (") SDDM. Trần Văn Sinh (Halla) 20DM. Võ Quốc Hưng 
{Thale) 20DM. Dướng Đỉnh Sản 10DM. Vũ Hải Thanh 10DM. Đảo Minh Cưởng 
{Lehrte) 20DM. Nguyễn Thị Kim Hạnh (Freihurg) 1ÔDM. Đăng Lê Minh 10DM. 
Nguyễn Thanh Phong (Lehrte} 20DM. Phạm Qui Thanh 10DM. Định Thị Lý 
10DM. Nguyễn Văn Nhiệm (Hannover) 10DM. Vũ Thị VÌ (WIlteanborg) 50DM, 
Nguyễn Văn Quyền 10DM. Lai Thanh Tùng 20DM. Nguyễn Anh Tuấn (Aurich) 
20DM. Phan Văn Bình (Hassall 20DM. Ăn danh S0DM. Gđ. Vũ Thu Hà 
(Magdaburg) 50DM. Hứa Thị Thảo 5DM, Gđ, Phan Hữu Chí (Lahstedt) 40DM. 
Trần Văn Viên 10DM. Hoàng Thị T. Nga (Winsen) 20DM. Nguyễn Ngọc Tuyên 
10DM. Lễ Văn Đức (Gitlersioh) 5BDM. Phạm Huy Dung 20DM. Trần Chí Thành 
(Hamnovar) 20DM. Ấn danh (Bremen) 50DM. Mai Phong Son S0DM. Nguyễn 
Ngọc Oanh (Magdeburg) 20DM. Lưởng Hữu Cảnh (Darmstadt) 50DM. Nguyễn 
Minh Tưởng 10DM. Nguyễn Bích Liên 20DM. Trần Mạnh Hùng (Bad 3achsa} 
20ĐM. Trưởng Hoàng (Hialle) 30DM. Nguyễn Ngọc Phúc (Eriurt) 200M, Gđ. Võ 
Thanh Nao (Essen) 30DM. Nguyễn Xuân Thủy (Hà Nội) B0DM. Trần Thị Kim 
Ngọc (Hannover) ?0DM, Tăng Quốc Cỏ (Laalzen) 50DM. Nguyễn Trưởng 
Thanh 10DM. Nguyễn Văn Mười 20DM. Lê Thị T. Vân 10DM. Lễ Thanh Bình 
(Hungary) 30DM. Đỗ Năng Phưdng 10DM. Phạm Thị Hồng Nhung 1DDM. Gd. 
Đảo Thanh Thái 200M. Lê Thị T. Hoa 20DM. Nguyễn Thanh Khưởng 
(Magdeburg) 200M. Chu Thị M, Hằng 60DM. Đoàn Thanh „ổn 10DM. Phạm 
Khiêm (Bremen) 20DM. Ha Chung Chỉ 20DM. Vũ Quốc Lộc (Barln) 30DM. 
Nguyễn Thi N. Ánh 10DM. Trần Minh Cư 20DM. Phạm Văn Thỉnh {(Wolfen) 
TDDM. Minh Quỳnh 10DM. Nguyễn Thị P. Anh 10DM. Nguyễn Thị Thủy 20DM. 
Đoàn Thị Thìn (N. Wulm) 5DDM. Phạm Đỉnh Trung (°) 20DM. Lưởng Văn Khoa 
(Bielefeld) 20DM. Gđ. Phạm 10DM. Phạm Đình T. Đức 20DM. Nguyễn Xuân Bái 
20DM. Đoàn Thị Hằng BDM. Nguyễn Thị T. Hà 10DM. Đỗ Năng Phưởng 20DM. 
Vũ Đình Hải (Dresden) S0DM. Lê Văn Bính †DDM. Trần Thị Thoa (Burg) 40DM. 
Phan Thị Hiền 20DM. Phạm Hùng 10DM. Gđ. Nguyễn Thị Ánh Hồng 20DM. 
Trần Quang Dùng †10DM. Phạm Quang Khải IBDM. Nguyễn Thị Quyết 20DM. 
Cong Tran Viet (Brermen) 20DM. Đặng Minh Hàng (Bad Essen) 200M. Hoàng 
Minh Trứng 10DM. Đặng Tuyết Lê 200M, Phạm Thúy Nga (Suhl) 10DM. Đặng 
Thị Hưởng 30DM. Khuất Bang 20DM. Đặng Thị Hộp 50DM. Nguyễn Thị Bích 
Tuyết 220DM. Phạm Thi H. Thảo (Köthen) 10DM. Lá Trung Dũng ("} 1DDM, Đỗ 
Văn Bạc (Langenhagen) 100DM. Hà Thị T. Huyền 10DM. Gđd, Nguyễn Đắc 
Nghiệp (Thale) 500M. Đỗ Mạnh Cưởng 8DM. Văn Hoa 10DM. Hồ Quốc Trung 
†0DM. Vũ Đức Hiền (Hannover) 20DM. Tô Quang Vĩnh ("} 20DM. Phạm Văn Lý 
20DM. Nguyễn Văn Thắng (SaEzbergen) 20DM. Trịnh Tiến Lâm 20DM. Nguyễn 
Thị N. Thiềm (Halle) 4DDM. Trần Thị X. Hồng 30DM. Nguyễn Thành Chưởng 
20DM. Pham Văn Quý (Gardelegen) 500M. Nguyễn Vũ Long (Úc) 30DM. ` 
Nguyễn Minh Hiền 10DM, Gđ, Gưỏng S0DM. Hửa Lưởng Huy 30DM. Dương Quý 
Thanh (Ninh Bình) 20DM. Ngô Thị Thanh (Leipzig} 100DM. Vướng Thủ Hoa 
(Bad Lipps) 60DM. Lê Xuân Oanh 10DM. Nguyễn Trí Phú (Đà Nẵng) 20DM. 
Dang Poh Kheng 20DM. Trần THỊ Mai Bohmle T0DM. Phan Văn Chiến 10DM. 
Vũ Thị Thanh 10M. Dưỡng Thị Thỏ †0DM. Tạ Nguyệt Tam {Wilheimshaven) 
20DM. Phan Thị Dực 50DM. Nguyễn Duy Ảng (Essen) 20DM. Gđ. Lại Ngọc Hải 
{Frankfurl) S0DM. Hồ Minh Lợi (") 20DM. Bủi Văn Huy (Cloppenburg}) 10DM. Võ 
Thị K. Anh 20ÐM. Nguyễn Xuân Ben 10DM. Lữ Hồng Liên 10DM. Nguyễn Thu 
Hung (Peine} 20DM. Vy Văn Tử 20DM. Lê Hoàng Oanh (Minden) 200M, Trần 
Bính (Chemnftz) 400M, Vũ Duy Hạnh {Bamberg) 20DM. Nguyễn Thị Luyến 
(Dassel) 40DM. Ấn danh 50DM. Dưởng Mỹ Liên 20DM. Gd. Chen AÁ Cuu 
(Rotenburg) 20DM. Nguyễn Thị Diệu 10DM. Hao Quách 20DM. Trưởng Kim 
Thuy (Rũhen) 20DM. Lon Teok Seng (Malaysia) 20DM_. Nguyễn Thị Lý 
(Burgdorf) 20DM. Gd. Bùi Văn Giang 20DM. Đỗ Ngọc. Vinh (Berin) 20DM. Gđ. 
Nguyễn Văn Thanh 20DM. Nguyễn Thị Lan 20DM. Phan Ngọc Dương (BS} 
20DM. Nguyễn Thu Hằng 10DM. Củ Thị Phưdng 1DDM. Đào Xuân Vinh 
(Magdaburg) 70DM. Fam. Thái Lan (Beverungen) 1D0DM. Fam. Hao Heister 
(Aschaffenburg) 20DM. Mainascharf (") 20DM. Đỗ Văn Phu 20DM. Nguyễn Ảnh 
Thu 10DM. Gđ. Nguyễn Minh Phưởng 20DM. Mã Thị Bích Thủy (Peine) 20DM. 
Vũ Trọng Thu 10DM. Dưdng Quý Làm {Chemniz) 4BDM. Nguyễn Thị Bình 
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20DM. Huỳnh Thành {Halmetedi> 50DM. Nguyễn Mạnh Toàn 20DM. Gđ. 
Nguyễn Đức Son 20DM. Phạm Lan Hướng 20DM. Nguyễn Đăng Hưng 1UÔM. 
Hải Lý 1DDM. Đặng Quốc Tranh 20DM. Đỗ Thị Đẹp 20DM. Nguyễn Thị Thu 
Thảo (WeiRenfelde) 5DDM. Vũ Quang Tử (Sealze) 100DM. Lẻ Thị Liên 30DM. 
'Nguyễn Khắc Thung 20DM. Nguyễn Thị Khanh 20DM. Đặng Đức Xô 
(Magdeburg) 20DM. Gđ. Huỳnh 20DM. Huỳnh Văn Doanh (Halmatedt) 40DM. 
Gđ. Nguyễn Văn Thoại (Hale) 21DM. Trần Thúy Tiếp (Sondershausen) 50DM. 
Phạm Xuân Hòe 20DM. Mai Xuân Sang 10D. Tô Quang Hang 20DM. Gd. 
Phan Minh tong (Eisenach) 30DM. Gđ. Lâm Vì Tan 50DM. Gđ. Tạ Khai Ty 
20DM. Gởđ. Phi Vận Khanh (Magdeburg) 15DM. Nguyễn Xuân Trưởng 20DM. 
Nam Daydus 20DM. Nguyễn Tiến Nhất 20DM, Trưởng Thị Hiền 20DM. Nguyễn 
Thị Quế (Landesbergan) 20DM. Nguyễn Duy Đô 10DM. Lúu Đức Thuận 10DM. 
Trần Thu Hướng 100M. Lễ Đa Lướng 20DM. Dướng Văn Mạnh (Paine) 30DM. 
Phạm Hùng Điệp {Garbsan) 30DM. Phạm Hùng + Nhu (Wernigerode) 50DM. 
Nguyễn Quốc Binh 10DM. Nguyễn Thị Thắm (Deœssau) 20DM. Gởd. Trịnh Anh 
Thỏ 10DM. Gđd. Phạm Ngọc Anh T10DM. Trần Thị M. Tâm 20DM. Hậu Otlo 
20DM. Nguyễn Ngọc Diệp {Darrnstadl) 60DM. Gđ. Nguyễn Hoàng Hải 20DM. 
Ngõ Ngọc Minh (Erfud} 10DM. Gd. Phạm Quốc Hùng (Gardelegen) 40DM. 
Nguyễn Thị Ủy (Dessau) 20DM. Trần Anh Tiến 10DM. Nguyễn Văn Tám 20DM. 
Lê Văn Sóng (Eisenach) 30DM. Đỗ Thị Cẩm Bình 10DM. Trần Văn Tiến 
(Chamniz} 50DM. Nguyễn Xuân Xá 100M. Vũ Trọng Thủy 20DM. Nguyễn Văn 
Thưởng 1ÔDM. Nguyễn Đức Hòa 20DM. Vũ Trùng Lâm 10DM. Gđ. Nguyễn Thủy 
Nga 1Ũ0DM. Đỗ Phiöng Anh 20DM. Nguyễn Thị Chung Thủy (Oschersieben) 
20DM. Trần Thế Minh (Vechla) 10DM. Lê Thị Ngọc (Berlin) 6DM. Gở. Trần Văn 
Đức 30DM. Gd. Nguyễn Hải Khoái 10DDM. Nguyễn Văn Nhón (BS) 20DM. Trần 
Thị Chưởng (Buchhot) 20DM. Nguyễn Thì K. Hoa {Essen} 200M. Nguyễn 
Huyền Linh {Recklinghausen) 50DM. Bình Bích Hưởng 20DM. Trần Thị Yến 
(Magdeburg) 10DM. Gở. Phan NhânHòa (Thale) 20DM. Ấn danh 100DM. Ấn 
danh B0DML. Gđ. Huỳnh 20DM. Helen 10DM. Hàn Thị 150DM. Trần Thị Hoa 
40DM. Nguyễn Thị Cúc (Chemnfz) 20DM. Đào Văn Gia 20DM. La Thị Lụa 
EM, Nguy ông HUng Liễu (Pfarzheim) SÔDM. Dưểng Haàng Lan (Essen) 
20DM. Trần Thị Quyển (Leipzig) 20DM. Nguyễn Thị Hoàng (} 20DM. Huỳnh 
Kim Hoàng 10DM. Nguyễn Hữu Vĩnh 10DM. Đề Chiến Thắng 200M. Nguyễn Hải 
Hậu 20DM. Lê KhÁc Bảo (Bautzen) 30DM. Nguyễn Văn Hải 100DM. Đỗ Thị Hơi 
{(Thake) 10DM. Ngọc Lĩnh 15DM. Dướng Ngọc (Berlin) 50DM. Trần Mạnh Hùng 
20DM. Nguyễn Đoàn Nguyên 10DM. Nguyễn Đức Đóa 10DM. Lê Mạnh Hùng 
(Coswis) 20DM. Nguyễn Viết Đức (SalzgiÔler) 10DM. Hồ Ngọc Anh (°) 20DM. 
Thắng + Yến 10DM. Lê Tấn Lộc (Hassline} 50DM. Nguyễn Xuân Dung 
(Rheine) 20DM. Gđ. Nguyễn Đường Ngà 20DM. Nguyễn Quốc Báo 20DM. 
Nguyễn Minh Linh (Dresden) 40M. Ngô Thị Mỹ 20DM. Nguyễn Thị Hiền 
(Detern} 10DM. Thắng Ngọc 100M. Hoàng Eim Yến (Ddorf) 50DM. Gđ. Phạm 
Văn Ngoạn (Magdeburg) 100DM. Ngô Đức Trưởng 20DM. Vũ Xuân Sắc SDM, 
Nguyễn Bá Cưởng 10DM. Trần Minh Ngọc 20DMM. Trần Danh Hùng 20DM. Gd. 
Tả Chung Nam (LippstadUÙ 20DM. Vướng Thị Tuyết (Hũnth) 30DM. Resi. Ảnh 
Hồng (Harford) 50DM. Đàm Dương Quê 10ĐM. Bùi Hữu Thöa (Ahnsen) 20DM. 
Nguyễn Quốc Tuấn (Magdeburg} 40DM. Lướng Thị Duệ 20DM. Nguyễn Hồng 
Trưởng 20DM. Gd. Đặng Mạnh Cưởng (Allandsberg) 100DM. Lâm + Hạnh 
(Laatzen) 4DDM. Võ Thị Kim Ảnh 20DM. Thải Bình (Nienburg) 40DM. Nguyễn 
Ngọc Tuấn (Dresden) 200M. Gứ. Nguyễn Thu Giang ('} 100DM. Phan Thanh 
Hải 100M, Gđ. Lê Thị T. Vân (Neu Anspach) 30DM. Đàm Thị Mai 20DM. Hủa 
Thị Kim Oanh (Sazgitter) 30DM. Trưởng Mỹ Thúy 20DM. Trưởng Quang Sản 
(Hamein) 30DM. Nguyễn Gian Hoan (Peine) 20DM. Gđ. Võ Văn Ngàn (Bremen) 
100DM. Gđ. Nguyễn Quang Tuấn 50DM. Phạm Thị Hoa (Chemniz) S0DM. 
NGuyễn Văn Đống (Seete) 1†0DM. Bủi Thị P. Lan 20DM. Lẻ Hải Ngọc 
{Hannover) 30DM. Gđ. Trịnh Quang Nguyên (Magdeburg) S0DM, Gd. Lý Phước 
20DM. (Gđ. Lục Tổ Anh (Hade) 50DM. Đỗ Gindy Thúy 50DM. Gở. Lê Thị Nghĩa 
(Okdenburg} 5DDM. Lướng Đại Dân (Hess-Oidenburg) 100DM. Nghiêm Thị Cúc 
(Kreiensen) 5DDM. Ấn danh 50DM. Hoàng Thanh Hiếu (Görltz) 20DM. Nguyễn 
Anh San (Hannover}) 40DM. Lẻ Thị Lan (} 100DM. Gđ. Thái Văn Ty 
(Ludwigshafan) 100DM. Võ Thị Nhung 200M. Lưu Thục Trình S0DM. Hồ Ngọc 
A. Huy (GöHingen) 3BDM. Hoàng Văn Dũng (Frankfun) 50DM. Lý Hướng L. Anh 
2ñDM. Phùng Quang Thọ 20DM. Nguyễn Thanh Thúy (B8) 10DM. Nguyễn Văn 
Cưởng (Verden) 20DM. Nguyễn Việt Cường 10DM. Gd, Lok S0DM. Trưởng Hanh 
20DM. Vướng Mỹ Linh (Leverkusean) 40DM. Buủi Mạnh Cường 100M. Nguyễn Thị 
Lan Ảnh (Schweinfud) 30DM. Hằng + Hoàng 10DM. Lễ Minh Thanh (Hale) 
30DM. Trưởng Ngọc Minh (Chemniz) 20DM. Lẻ Văn Thưởng 20DM. Điệp Kay 
Chu 20DM. Nguyễn Văn Hùng 10DM. Nguyễn Thị Lước 10DM. Gđ. Nguyễn Thị 
Mai Liên 21,15DM, Gd. Vũ Thị Sáu (Eisenach) 200M. Phạm Minh Thắng (Paine} 
1DDM. Gđ. Nguyễn Song Tùng (Chemnflz) 100DM. Lê Hải Yến 100M. Nguyễn 
Tiến Vinh (StadUdor) 50DM. Vũ Ngọc Hiệp 200M. Hoàng Xuân Diễn 
(Aschaffanburg) 100DM. Nguyễn Văn Khanh 20DM. Nguyễn Văn Dũng (Zörhig) 
30DM. Phạm Thị Kim 20DM. Vũ Phưảng Thu 20DM. Lam (Bremen) 20DM. Đăng 
Hồng Đức {Hale) 10DM. Trưởng Chánh 20DM. Dưdng Thị Bé "Tư {(Neustadl) 
30DM. Trần Văn Năng 20DM. Phan Văn Lướng (Bad Essen) 20D. Trần Quang 
Trung (Wolfenbttel) 20DM. Văn Đoan 20DM. Lưu Khải Thuận (Helmstedb) 
E0DM. Gđ, Văn Nai Tường (*) 200DM. Chỉ Kiến Dướng (") T0DM. Nguyễn Vĩnh 
Thao {Wũrzburg) 20DM. Gđ. Nguyễn Khắc Quýnh 20DM. Phan Thế Hiệp 
(Berlin) 40DM. Hoàng Thế Dũng (Dresden) 30DM. Mai Thu Hưởng 3DM. Trần 
Văn Côn 200M, Búi Văn Thưởng (Burgdorf} 30DM. Lia Nieberding 20DM. Chín 
Keok Ping (Malaysia) 50DM. Nguyễn Thị Hạnh (Diephoiz) 10DM. Phạn Thanh 
Văn 10DM. Huỳnh Phi Phi (Spenge) 50DM. Gở. Trần Minh Haa 20DM. Lê Huy 
Long (Eslerwegen) 20DM. Lê Thị Ngoan 10DM. Lưu V. Điệp Mỹ 20DM. Tnu - 
Kiêm - Ta 4US. Nguyễn Thu Hàng (Hà Nội) 30DM. Nguyễn Thị Tạo 2DDM. Hà 
Thị Thu Hà 20DM. Phạm Ngọc Tháng (Hannover) 10DM. Hoàng Thị Ngân 
10DM. Phạm Văn Chính (Poisdam) S0DM. Vỏ Lan Hưởng 200M. Gđ. Minh Thi + 
Minh Tiệp 300M. Định Thị T. Thủy (Berlin) 20DM. Gđ. Nguyễn Văn Phưởng + 
Hòa {Delmenhordi) 100DM. Mạch Cưởng Tân (} 50DM. Gd. Nguyễn Thị M. 
Hướng 200M, Nguyễn Việt Trung 10DM. Huỳnh Tuyết Phan 20DM. Gđ. Vũ Tuấn 
Anh 20DM. Gd. Vũ Thị Thanh Huyền 20DM. Nguyễn Văn Tuấn 10DM. Fang 
Chỉu Boh 20DM. Gđ. Hoàng Thanh Bình 50DM. Hà Toàn 10DM. Gởđ. Là Kim 
Thành 20DM. Fam, Tam 30DM. Lướng Đức Hữu 50DM. Dưởng Định Nghĩa 
(Brandenburg} 200M. Hồng Mào 20DM. Gd. Lê Ngọc Tháng 20DM. Gd. Đào 
Thu Huyền 10DM. Nguyễn Địch Long 20DM. Nguyễn Bích Liễu (Garbsen) 
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10DM. Trần Thị Đặng T10DM. Nguyễn Văn Rê (Reckinghausen) 400M. Lê Thị 
im Hoa 30DM. Trần Văn Liên (Magdeburg) 20DM. Bùi Thị T. Mai 200M. Phạm 
Hồng Thảo 10DM. Nguyễn Thị Thanh Nhàn 10DM. Lễ Văn Khưởng †DM. Lò 
Thị Hồng (Springe) 10DM. Gđ, Ngõ Thái Sẻn (Flensburg) 20DM. Võ Minh Công 


Nguyễn Thu Hà 10DM. Đỗ Văn Kiên S0DM. Fam. Chong Yoon tạm 500M. Fam. 
Wong Choong Yee 100DM. Gđd. Nguyễn Mậu Tuấn 20M. Trần Đình Hải 50DM. 


(Mainhausan) 20DM. Chu Thanh Hưởng 20DM. Vũ Thanh Thủy + Phùng 10DM. 
Nguyễn Đắc Hòa 20DM. Nguyễn Định Hải (Bad Harz) 100DM. Gđ. Nguyễn Văn 
Đồng (Thale) 10DM. Gđ, Chu Minh Thảo ("} 10DM. Trần Minh (Göftingen) 


Bạch Yến 20DM. Trưởng Thanh Hùng 20DM. Ngõ Văn Quảng (Uchte) 20DM. 
Gđd. Nguyễn Khắc Kinh 10DM. Gđ. Choo 50DM, Lãm Thị H. Lan 10DM. Nguyễn 


20DM. Hà Kim Loan 10DM. Nguyễn Xuân Binh (Dodmund} 20DM, Ngô Thị H. 
Nga (Esens) 20DM. Tả Văn Đôi 20DM. Trần Trung Hải 20DM. Đào Duy Són 


(Elsenach) S0DM. Nguyễn Đình Hoan 20DM. Vướng Mỹ Phụng (Ludwigshafen) 
100DM, Nguyễn Thị Thanh Hằng (Anklam) 70DM. Gđ, Đã Thị H. Lan 10DM. 
Nguyễn Thanh Són 20DM. Hoàng Mai Ảnh (Mindan) BDDM. Lễ Thành Công 
SDM. Trăn Thị Bích Liên 20DM. Gđ, Thu Cúc Beoker 1ÔDM. Gđ, Hoàng Kim 
Thành (Hannover) 10DM. Nguyễn Như Hoa ðDM. Gd. Nguyễn Văn Dũng 
(Brandenburg) 20DM. Giang Tân (Harneln) 20DM. Trần Mạnh Chiến 10DM. 
Trần Thị Ngọc Lan 1DDM. Đặng Văn Huỳnh {Melle) 20DM. Nguyễn Chí Tuần 
20DM. Ngô Mạnh Đức (Bremen) 20DM. Triệu Xuân + Hải (Hannovar) 20DM. 
Wam Kai Cwan 30DM. Dướng Hán Minh (Delmenhoret} 100DM. Nguyễn Thị N, 
Thúy (Chemniz) 30DM. Phạm Đăng Nam 10DM. Trần Thị Thưởng 20DM. Vũ 
Thị Kim Dung (Oklerburg) 20DM. Phan Thanh Quang (Woffen) 100DM. Phạm 
Ngọc Tiến (Sluilgar) 50DM. Nguyễn Văn Tài 20DM. Cao Đăng Khanh (Esiorf) 
10DM. Nguyễn Hồng Quang 20DM. Tú Anh + Amdi 10DM. Tai Ngọc (Hamburg) 
20DM. Dưởng Khánh Nam (BS) 20DM. Gứ. Trần Trọng Chí (Leinefeid}) 50DM. 
Ga Le Van 10DM. Nguyễn Thị Nhị (Helmstedi) 200DM. Westerman Thi Lan 
20DM. Hà Văn Tài (Gardelagen) 25DM. Mai Tuấn Tưởng (Wedau) 20DM. Vũ 
Văn Khôi (*} 20DM. Vũ Bảo Thắng (") 20DM. Đã Thị T. Hanh (Elsfieth) 20DM. 
Nguyễn Thị Kim Liên (Hannover) 20DM. Hồng Minh Kiết (Hildesheim) S0DM. 
Gở. Hằng Hà Đoàn †0DM. Đoàn Mình Thủy 10DM. Nguyễn Văn Hùng (Recke) 
20DM. Nguyễn Quý Hùng (Berlin) 10DM. Gđ. Phạm Văn Mai 20DM, Đã Thị Bích 
Châu 5DM. Hiểu + Phướng (Einbeck) 20DM. Là Đức Tiến 1DDM Đỗ Mạnh Hùng 


10DM. Vũ Thị Tổ Liên 21DM. Lễ Quang NGọc (Quảng Ngãi 200M. Gd. Chin 
(BS) 50DM. Nguyễn Ngọc Bính 20DM. Nguyễn Thị Nhân (Chemnlz) 20DM. 
Trần Bích Hằng (Gardelegen) 4DDM. Moo Micka 20DM. Gđ. Chủ Hữu Quảng 
(Gaisa) 50DM. Đào Thang Hà 10DM. Gởd. Tô Trịnh Tưởng 10DM. Gian Ba 
(Duisburg) 20DM. Toan Tũrk 50DM. Gđ. Diệp (Ratlingen) 1D0DM, Gd. Dưởng 
Ảnh Tuệ 20DM. Gđ. Nguyễn Duy Hoàn 20DM. Đặng Quốc Hùng (Halle) 10DM. 
Gđ. Hung Quách (Damme) 100ĐM. Nguyễn Văn Thanh 10DM. Gđ. Vũ Tiến 
Mạnh (Dresden) 1D0DM. Thái Định Hải 10DM. Phạm Chí Công (Berlin) 20DM, 
Nguyễn Văn Cúc 10DM. Phạm Đúc Huy 5DM. Nguyễn Thị Nhi (Peine) 10DM. 
Vũ Mạnh Triển (Việt Nam) 20DM. Nguyễn Văn Minh (Köln) 30DM. Pastore 
20DM. Vũ Thị Thanh Bình 10DM. Choong Diêm Lẻ 20DM. Vũ Thị T. Vân 
(Hamein) 1DDM. Nguyễn Quốc Tuấn (Eisenach) B0DM. Nguyễn Việt Hải (Deine) 
10DM. Đỗ Thanh Thứ 20DM. Châu Ngọc Lan (BS) 30DM. Trần Văn Nhiệm 
(Leipzig) 20DM. Gđ. Nguyễn Thị Nhuận 10DM. Hồ Tùng Minh (Langeog) 20DM. 
Mai Văn Nhị 200M, Đào Đức Thanh 5DM. Gđ. Nguyễn Văn Cưởng (Leipzig) 
B0DM. Hồ Phước Hải (Chemnä#z) 20DM. Ngôê Mạnh Hùng 20DM. Định Thanh 
Tân †10DM. Lê Quang Minh (Halle) 10DM. Gđ. Là Văn Lý (Hà Nội) 40DM. 
Nguyễn Bích Huy (Leipzig) 20DM. Phạm Thị Ánh Hồng (Kõthen} 30DM. Vũ Thị 
Huệ (") 20DM. Bủi Thiện Sản 20DM. Hồ Á Sam (Essen) 50DM. Là Nguyên Hồng 
20DM. Trần Minh Tuấn 20DM. Nguyễn Cao Tấn SDM. Ngô Thị Kim Loan (CLP}) 
10DM. Phi Văn Khanh (Magdeburg) 20DM. Nguyễn Kim Phước (”) 50DM. Lê Thị 
Lan Dung 12DM. Thu Hướng 50DM. Nguyễn Công Hoan 10DM. Nghĩa Khưu 
(Nienburg) S0DM. Hoàng Anh (Magdeburg) 20DM. Kha Tiên (Bremen) 40DM. 
Gứ, Hải + Hà (Hameln) 20DM. Hoàng Văn Hải 10DM. Trịnh Văn Chiến (Wiesa)} 
20DM. Nguyễn Ngọc Đình (Saale) 20DM. Phùng Vì Cưởng 10DM. Nguyễn Thị 
Mở (Badnauheim) 1ðDM. Gđ. Trần Kinh Hùng 50DM. Nguyễn Văn Dũng 20DM. 
Đào Thị Loan (Esens) 200M. Gđ. Nguyễn Văn Cưu + Hà 50DM. Nguyễn Hoàng 
Long (Eisenach} 20DM. Nguyễn Văn Vĩnh (Osnabrũck) 20DM. Đã Hồng Phuởng 
10DM. Sy A Muoec (Mannheim) 20DM. Định Minh Hiền (Bremervôrde) 30DM. 
Trần Minh Nhuận 10DM. Lâm Hiền (Bad lhurg) 50DM. G. Steffen (Etmshor} 
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Hoàng Thị Lới {Magdeburg) 30DM. Lê Bích Ngọc (Thale) †12DM. Ngõ Đức Kế 
20DM. Lẻ Thị Thanh Lan (CLP) 20DM. Lê Thị Bích Lan (Hannover) 50DM. Trần 
Minh Hiền {Lastrup) 20DM. Nguyễn Trung Thành 10DM. Bùi Đức Thuận 10DM. 
China fest. Dynastie (Spiinge) 100DM. Gd. Âu 80DM. Lê Vũ H. Sưởng 
{Hoilanstedt) 5DDM. Ngõ Ngọc Hùng 10DM. Trần Hòa Bình SDM. Nguyễn Hải 
Tuần (Dresdan) 30DM. Gđ. La Tỷ {Nordhorn) 100DM. Lưu Giỏi () 50DM. Huỳnh 
Thiếu Hùng (GöHingen) 200DM. Gđ. Ngo Họ 20DM. Hoàng Minh Hiệp 10DM. 
Vioala Tetschner (Bad SaEungen) 10DM. Hans J. Telschner (} 10DM. Gd. 
Nguyễn Tuấn Anh (Einbeck) 20DM. Nguyễn Thị Oanh 10DM. Gđ. Nguyễn Thế 
Lữ 10DM Nguyễn H. Anh 9DM. Nguyễn Đình Cảnh {Wupperlal) 20DM. Nguyên 
Ngọc Thông 200M. Gd. Đăng Xuân Hủng (Ahnsen) 20DM. Lê Hồng Phúc 
10DM. Đỗ Tấn Trưởng (Osnabrúck) 50DM. Nguyễn Thu Lan (Salzgiter} 20DM. 
Võ Thị Thủy (Magdeburg) 20DM. Định Thị Ngọc Mai (Beckum) 20DM. Kiều Thị 
Hoàn 10DM. Phạm Thị Thái 100M. Gđ. Nguyễn Văn Thánh TODDM. Lưởng Tổ Tử 
(Hannover)} 100DM. Nguyễn Thị Liên (Salzgitler) 20DM. Tạ Muối (Việt Nam) 
10DM. Tăng Minh Hướng (Berlin) 20DM. Gd. Trần Định Ngân (Burg} 80DM. 
Nguyễn Thành Đức 20DM. Trần Minh Thiện (Bochum) 100M. Gd. Vũ Định Sản 
10DM. Nguyễn Văn Nam (Brandenburg) 200M. Gd. Nguyễn Đường Ngà 20DM. 
Trần Khánh Tùng 100M. Phùng Văn Hoan (Laalzen) 1DDM. Chu Thanh Bình 
20DM. Gđ. Đỗ Thị Thanh 20DM. Đề Dức Hữu 20DM. Gđ, Nguyễn Hồng Hiếu 
{Neu Wulms} 10DM. Vũ Ngọc Tùng 10DM. Lê Văn Ảnh 20DM. Nguyễn Thị 
Thanh 20DM. Trac Chỉ Hiệp (Hamburg) 50DM. Gđ. Nguyễn Thị Thu Hà 10DM. 
Bùi Thị Thanh 20DM. Van Nam 20DM. Phan Lạc Lâm (Möhlau) 20DM. Thân Thị 
Hưởng {Esens) 20DM. Gđ. Nguyễn Van Gia (Hannover} 20DM. Định Văn tiền 
{9 10DM. Bùi Văn Đức 10D. Nguyễn Thị NỔ 10DM. Gd. Ngõ Hải Yến 10DM. 
Gđ. Trịnh Xuân Biên (Gardelegen) 300M, Gđ, Lâm Thị Huệ 20DM. Gđ. Vũ Thị 
tỏa 30DM. Nguyễn Thu Hoa (Gehrdlen) 20DM. Nguyễn Phi Hùng (Diephotz) 
10DM. Tạ Hùng Minh (Nienburg) 40ÐM. Diệp Liên Hảo (CLP) 20DM. Bủi Văn 
Toán 20DM. Gở, Sản + Hà 20DM. Gđ. Lê Văn Quang (Badenhausen) 20DM. 
Phạm Hữu Tri 20DM, Tuấn Thủy 10DM. Đồng Anh Thị 10DM. Trần Thị THởi 


(Kiel) 250DM. Nguyễn Định Thành 20DM. Nguyễn Thị Cưỡng 10DM. Nguyễn 
Ngọc Tiến (Emden) 20DM. Phạm Anh Niuyệt 10DM. Nguyễn Hồng Són 200M. 
Gđ. Trịnh Tuấn Hùng 10DM. Gđ. Nguyễn Minh Phưộng 200M. Lý Quốc Thái 
20DM. Hoàng Thị Thân 30DM. Uông Thị T. Són (Hanhover) 20DM. Hồ Huệ 
Phưởng 100DM, Hồ Diệm Minh 200DM. Triệu Thị Huệ (Sangerhausen) 20DM. 
Phạm Đức Dung (Werthar) 20DM. Lễ Văn San 10DM. Vũ Hồng Minh 20DM. 
Phạm Danh Lới 20DM. Nguyễn Thị Hồng 10DM. Nhử Thị + H. Uyên (CLP) 
10DM. Lang Văn Chỉnh (Recklinghausen) 10DM. Gd. Trần (BS) 200M. Phạm 
Văn Kha 10DM. Lễ Hồng Trúc (Hannover) 20DM. Nguyễn Văn Tây (Snringe) 
50DM. Hoàng Anh SDM. Nguyễn Thị T. Nga 20DM. Là Quang Ngắn 20DM. 
Nguyễn Tất Vũ (Ernden) 20DM. Nguyễn Văn Quang (Việt Nam) 10DM. Đồng Thị 
Xoan (Bad iburg) 10DM. Nguyễn Thị M. Đào (Wuppertal) 10DM. Lâm Thị Lễ (") 
10DM, Vũ Thị Thìn (") ?0DM. Nguyễn Mạnh Phát 10DM. Gở. Trần Lý Ái Phưởng 
50DM. Ngụy Tiến Nam (Emdan) 10DM. Lê Viết Hải 20DM. Trịnh Thông Hoa 
40DM. Trần Duy Thiên (Berlin) 20DM. Bủi Thị Đồng 5DM. Gd. Trần Đủc Anh 
(Mannheim} 20DM. Gd. HoànggPhạm (HH} 20DM. Nguyễn Ngọc Hùng 20DM. 
Đặng Xuân Kiên (Garbsen) 20DM. Nguyễn Thị Đại (Hannover) 20DM. Nguyễn 
Hữu Chung 5DM. Nguyễn Hồng Minh 20DM. Gởd. Nguyễn Hoàng Yến †0DM. 
Gđ. Đoàn Văn Tuấn 20DM. Gđ. Luan Sin Yea 20DM. Nguyễn Thị Oanh +DDÀ4. 
Đặng Thị Xuân 10DM. Vũ Trọng Ảnh (Kloslersee) 100DM. Nguyễn Anh Sử 
(Oidenburg) 10DM. Hồ Quan Dũng 10DM. ResL. Orient Lý Ngọc Hanh (Mũnster) 
100DM. Gd. Lý Tu + Tăng Bích Phân (Lingen) 40DM. Nguyễn Văn Nhung 
(Laatzen) 20DM. Lý Lễ Anh 10DM. Mai Trung Sản 200M. Phủng Kim Liên 
(Barliin) TDM. Chung Thể 10DM, Phạm Nguyễn (Bergkaman) 20DM, Đào Hoàng 
Em (Hannover) 20DM. Hải Lý Roggenbuck (9) 20DM. Gd. Đỗ Hoàng Đăng (°) 
10DM. Nguyễn Xuân Thảo (N. Wulmstorf) 5D0DM. Văn Hùng Tiến 20DM. Thụ 
Kieu Ta {Nlenburg} 40DM. Nguyễn Thị Kim Tuyến 20DM. Tiêu Thị K. Anh 
(Langenhagen} 50DM. Văn Minh Tú (Paina) 10DM. Lê Tiến Hùng (Erfurt) 20DM, 
Nguyễn Thị N. Diễm 20DM. Đoàn Thoại Uyên 20DM. Nguyễn Thị T. Mai 
(Seelza) 20DM. Nguyễn Tuấn Anh (Brandanburg) 30DM. Phạm Minh Són 
40DM. Lê Thị T. Hiền (Hannover) 20DM. Phạm Quang Hai (*) 10DM. Lê Thanh 
Hải (†} 10DMI. Gử. Nguyễn Huy Sồn (Hatershein) 100DME Võ Thị Kữn Loan 
10DM. Hoàng Văn Thắng TÔDM Gởđ. Nguyễn Văn Chắc (Recklg]} 20DM. 
Nguyễn Thanh Sản 20DM. Hà Hữu Thanh (Kñhnhausen) 200M. Nguyễn Thế 
Tuấn 10DM. Phan Lê An 10DM. Đổ Xuân Thu 20DM. Cao Văn Hỏi 20DM. Dung 
(Celle) 20DM. Phan Phúc An 10DM. Đào Hoàng Em 100DM. Gđ. Nguyễn Hồng 
Quý (WoHen) 50M. Nguyễn Hồng Minh (Magdeburg) 10DM. Gd. Mai Thu 
Hưởng Padarborn) 20DM. Phạm Bá Khoa 100M Gđ. Nguyen Adina 50DM. 
Nguyễn Quý Kiểu (Möhlau) 10DM. Gđd. Nguyễn Thị Bê (Gelsenkirchan) 40DM. 
Lê Hữu Phước †10DM. Gd. Tuấn Quách + Ngô Thảo (Helmstedl/ Paris) †110DM. 
Phan Văn Có (Stadloldendorf) 100DM. Phạm Xuân Thủy S0DM. Trần Viết Hữu 
10DM. Đỗ Hoảng ML Thúy 20DM. Bùi Văn Duệ (Einbeck) 20DM. Trọng Thiện 
(Garbsen) 20DM. Trần Thanh Huyền (Goslar) 10DM. Đặng Văn Ba (Bambaerg) 
20DM. Nguyễn Thị T. Xuân †0DM. Hoàng Xuân Võ 10DM. Trần Quốc Túy 
(Woifenbiitel) 20DM. Gđ. Nguyễn Thị Hảo + Chung (Brandenburg) 20DM. Đoàn 
Văn Tuấn (") 20DM. Ấn danh 300DM. Trần Huê Văn (Halmstedl) 1DDM. Phạm 
Đình Phưởng (Hòa Lan) 25Guld. BP. (') 25Gukl. Thái Sến (Pfiorzheim) 100DM. 
Trần Ngưu 200DM. Dưởng Minh 150M. Đường Dinh 50DM. Bối Kỳ Cường 
50DM. Trần Vĩ Nhi 50DM. Phụng Liên 30DM. Lý Tỉ Diễn 20DM Minh Đức Thu 
Hồng (Haren) 4BDM. Pha. Văn Go (Augburg) 200DM. Nguyễn Thị Hảo (Hame} 
10DM. Phạm Văn Lý (Weilburg} 1DDM. Phạm Văn Mộc (Langen) 5DDM. Nguyên 
Đạt (Frankfurt) 50DM. Dưdng Xuân Lang (*) 100DM., Thị Hiếu (Landstuhi) SDDM. 
Vũ Ngọc Sỏn (} 25DM. Bảnh Minh Thanh (Wedel) 20DM., Đặng Quốc (Đan 
Mạch) 50Kr. Trần Quang Hiếu (Hòa Lan) 30Guid. Nguyễn Năng Cưởng (Pháp) 
200FF. Ngõ Lãnh Yến (") 200FF. Diệu Pháp ("9 200FF. Diệu Huệ (") 200FF. Là 
Ngọc Chấn 100FF. Trịnh Văn Thỉnh (Essen) 30DM. Nguyễn Văn Đạt (Witen) 
20DM. Nguyễn Thị Kim Anh {Sicklsa) 30DM. Huỳnh Tưởng (Mũnchen) 20DM. 
Fam. Vưởng {Göltingen)} 20DM. Tạ Thị Ngọc Dung {Bensheim) 200M. Nguyễn 
Văn Lô {Neu Ulm) 50DM. Châu Thị Chẳm (DarmstadU) 20DM. Quảng Ngộ 
(Laalzen) 50DM. Hồ Vĩnh Giang (") S0DM. Vũ Thị Bính (Upgani-Scholt) 50DM. 
Phan Văn Thành (Kleinostheim) 20DM. Đặng Bảo Khanh (Sitenzen) †0DM. 
Songo Rukmang {Pháp) †00FF. Trần Đức Long (") †DDFF. Nguyễn Thanh Thủy 
{Sen} SOI Em T12 MTOEie1 SODARA TU010V 6E. 750CU DEN) 200 neE: Tp 12 
() 200Kr. Huỳnh Mỹ Loan 50DM. Nguyễn Thị Bảy (Krefeld) 20DM. Lưu Quang 
Thuận (Evessen) 10DM. Nguyễn Thanh |ướng {BÌ) 1.000FB. Đảo Thị Thụ Hằng 
(Wardenburg} 10DM. Trịnh Quang Khánh (Hamburg) 20DM. Nguyễn Thị Chín 
(Konz) 30DM. Nguyễn Văn Hải (Cotbus) 20DM. Lướng Bá Thành (Mũnchan} 
200DM. Phạm Thị Kim Xuân (Langenhagen} 50DM, HHHL ĐH Huệ Ngọc Trần 
Thị Nä. Huỳnh Kim (Syke) 50DM. Trần Quang Minh (Tiisoe) 50DM. Tiền Thị 
Hồng Vân (Sabgilter} 50DM. Trưởng Quan Phúc (Moschheim) 30DM. Nguyễn 
Hữu Hiền (Ÿ) 20000Lia Trần Thị Hồng (Hofien) †ODM. Tăng Cảnh Thải 
{Meppen} 30DM. Thiện Châu (Winsen) 100M. Trưởng Quang Hai (Kôthen) 
100DM. Làm Bủu Trần (AlbsiadtU) 50DM. Tsang (Rielberg) 150DM. Nguyễn Thị 
Tám USA) 50U8, Nguyễn Văn Thanh (Dldorf) 20DM. Là Hồng Phát (Tambach} 
20DM. Hoa Thị Phưởng Ngôn {Ausburg) 20DM. Nguyễn Thị Văn (Gardelegen} 
30DM. Hoàng Ngọc Hoa (Rheme) 50DM. Đặng Thị Thư (Bad Berneck) 10DM, 
Lưu Thị Nghĩa (Dresden} 20DM. Lưởng Văn Tấn 10DM. VŨ Trọng Thanh 
{Hannover) 10DM. Lễ Minh Khanh {) 20DM. Nữolaw Vasiios (Wolfsburg) 
20DM. Định Thị Tâm B0DM. Phạm Ngọc Bích 20DM. Bủi Văn Phong (FFB} 
10DM. Phạm Hồng Đức + Hạnh 70DM. Nguyễn Thanh Trang 20DM. Vũ Minh 
Tâm + Chiến 10DM. Văn Hoan (Laatzon} 1DDM. Trần Thị Làm 50DM. Bài Mỹ 
Phúc 20DM. Thu + Tủ (Hannover) 1DDM. Nguyễn Ngọc Hải + Hiền 50DM. Bùi 
Thị Thành (Norderney}) S50DM. Hoàng Văn Trung 10DM. Bủi Thanh Thủy 
(Mũnchen) 20DM. Phạm Ngọc Quang + Nam (Gars} 10DM. Nguyễn Thị Đại 
10DM. Bủi Thị Thanh Minh 4DDM. Nguyễn Văn Hiền 100M. Gđ. Nguyễn Đức 
10DM. Gd. Khôi Nga (Erfud) 1DDM. Nguyễn Xuân Hậu 1DDM. Là HồngLong 
(Rostock}) 20DM. Phạm Quốc Doanh (Berlin) 10DM. Vũ Xuân Quy 20DM. 
Nguyễn Đức Việt 10DM. Trần Thị Cần (Coidtz) 10DM. Gd. Đào Ngọc Hoàn 
10DM, Phạm Thị V, Hưởng (Apolda) 20DM. Phạm Duy Đức + Đưởớng (Thale} 
40DM. Dướng Đức Tùng 20DM. Là Hoài BÁc (Lanbusoch) 10DM. Trần Đại Thủy 
1DDM. Phạm Xuân Hạ 10DM. Phạm Thị Phích (Phương) 10DM. Đỗ Văn Ảnh 
20DM. Camehl {Nienhagen) 5DM. Vũ Thị Hưởng (Arnsladf) 1DDM. Trần Xuân 
Tử (Hannover} 20DM. Trần Thị Nhuần (Esens) 20DM. Vũ Thị Thuận T0DM, 
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Đặng Ngọc Hải + Tùng (Chemniz) 10DM. Nguyễn Thị Loan 10DM. 
NguyễnThanh Hải (Neusiadt} 20DM, Bùi Đức Hạnh (Berlin) 30DM. Qu Feng 
Zhen 20DM. Nguyễn Chí Thành 20DM. Phan Bởi Góng (Sehwarin) S0DM. Ngô 
Trung Dũng (°) 20DM, Gđ. Nguyễn Xuân Bình SDM. Tràn Mỹ Lệ (Berlin) 20DM. 
“Huỳnh Bảo Ngạc 10DM. Bủi Hữu Thỏa (Ahnsen) 20DM. Gd. Nguyễn Xuân Lộc 
(Burgdorf) 10DM. Gđ. Viên - Cam - Phu 60DM. Nguyễn Ngọc Hạ 20DM. Đã 
Thủy Linh (Garbsen) 10DM. Để Nguyễn 20DM. Ấn danh 20DM. Lau Zhon Tỉng 
15DM. Nguyễn Văn Đước 10DM. Trần Thị Xuân (Hannover) 20DM. Hồ Thị 
Phụng (Berlin) 50DM. Gđ. Nguyễn Kim Mỹ Duyên (Obertshausen) 30DM. 
Quách Hiền Mạnh ?DDM. Nguyễn Nhật Khang 20DM. Vũ Hồng Liên 20DM. Ngô 
Hải Yến (Garbsen) 1DDM. Trịnh Thanh (Ðrome) 10DM. Nguyễn Bình Nguyên (*) 
20DM. Chiotz Tuyết Mai (Wolfeburg) 20DAM. Gđ. Đỗ Thị Thịnh 10DM. Gđ. Trần 
Xuân Hồng (Dessau) †DDM. Rö NẦn Thị Tám 10DM. Nguyễn Thị Hoa †0DM. 
Trần Thị Tuyết 20DM. Gđ. Nguyễn Hữu Nghị (Norden) 10DM. Định Ngọc Hai 
20DM. Phạm Tú Anh {Hannover) 20DM. Lai Đình Miễn 20DM. Gđ. Vũ Bình Minh 
20DM. Nguyễn Ngọc Thành (Dresden) 20DM. Hoàng Quang Bình 100M. Lễ 
Thanh Binh 20DM. Phạm Thị Gấm 20DM. Đặng Xuân Thi 10DM. Gd. Nguyễn 
Thanh Hải + Đào {Freiburg) 20DM. Gđ. Tô Thị Quý (Halle) 1DDM. Nguyễn Thị T, 
Thủy (Dresden) 10DM. Vũ Chí Thiện 200M. Hoàng Thánh Lâm (Hannover) 
10DM. Đặng Anh Tiến (") 20DM. Thiện (Burgdori} 30DM. Gd. Dưỡng Văn Bình 
20DM. Vũ Thị Phưởng Anh (Wolfenbittel) 10DM. Nguyễn Thị Kăm Ngắn 10DM. 
Trần Phưdng Hoa 25DM. Cháu Hai 20DM. Gđ. Ldu Quốc Huê + Hạnh (Zell) 
400DM. Định Thị Mũi 1DDM. Cao Đức Ngọc 20DM. Gđ. Lai Thanh Tùng 18DM. 
Gđ. Vũ Thị T. Hướng (Magdeburg) 20DM. Nguyễn Trọng 200M. Gd. Vũ Văn 
Đức + Quy (Halle) 20DM. Wang Xiao Ming TODM. Nguyễn Thị Yến 10DM. 
Nguyễn Thị Thanh (Hannover) 10DM. Gở. Nguyễn Lan Phưởng (*) 20DM. Quan 
Tủ Quyên (Berin) 20DM. Gđ. Trần Kế Đại (*) 20DM. Hồ Thị Siết 100DM. Gđ. 
Đặng Thị Tân (Borsdorf) 50DM. Vũ Đạo Bảng 20DM. Gđ. Nguyễn Thị Mai 
(Lõðbau} 20DM. Nguyễn Quang Chính (Zwiekau)} 1DDM. Đào Thị Tấn 40DM. 
Nguyễn Như Giang 10DM Nguyễn Dưỡng Điền 20DM. Đỗ Chánh Dân 
{Sindalingan) SB0DM. Gđ. Nguyễn Thị T. Bông (Berlin} 5S0DM. Gđ. Trưởng Việt 
Tuấn 20DM. Trần Thị K, Hoa (Dresden) 4DDM. Cung Hồng Kim 20DM. Nguyễn 
Thị Thịnh 20DM. Nguyễn Trí Trung 20DM. Bùi Thúy Hiền 10DM. Trần Quốc 
Hưởng (lsernhagen) 10DM. Trần Hoài Nam 5DM. Nguyễn Văn Dũng 
{Magdeburg) 20M. Phạm Thị Tố Hà 20DM. Đỗ Xuân Hưng 20DM. Nguyễn 
Ngọc Thanh 10DM. Nam + Toản 30DM. Trần Quốc Khánh 200M. Đoàn Thị Lý 
SÐM. Gở. Bùi Đại Chiến S0DM. Fam. Goh (Hannover) 100DM. Cam Ba ?tluy 
20DM. Nguyễn Việt Hưng (Erfurt) 50DM. Lướng Vĩnh Phúc (Bramsche) 500DM. 
Nguyễn Mạnh Hải (Dranske) 20DM. Gd. Đề Đức Bình SDDM, Nguyễn Văn 
Thanh (Kiel) 10DM. Gđ. Nguyễn Đức Định 50DM. Đỗ Đình Chiếu {Wrzburg) 
20DM. Nguyễn Thị Thành 20DM. Hà Thị Thu 20DM. Lê Thị Bích Lan {Hannover) 
20DM. Luyên Ngọc Thành (Göitingen) 50DM. Phạm Văn Trực 10DM. Nguyễn 
Thị Xuân (Moilen) 30DM. Nguyễn Hữu Trí 40DM. Lê Thanh Tùng (Bad 
Satzungen) 20DM. Đoàn Thị T. Hướng 10DM. Nguyễn Văn Duyên (Steinberg} 
20DM. Nguyễn Văn Chiến (Nordan) 20DM. Mạc Văn Nguyễn S0DM. Trần Són 
Tân 10DM. Nguyễn Thị T. Hồng 10DM. Nguyễn Trọng Giải (Hà Nội) 1DDM. 
Phan Thị Vui 10DM. Trưởng Linh Chỉ 1BDM. Nguyễn Thị T. Hải (Erfurl) 30DM. 
Gđd. Nguyễn Xuân Hùng 20DM. Dưỡng Thị T. Thủy (Siensan) 10DM. Ăn danh 
(Leipzig) SBDM. Đào Thị Tỉnh (Chemni#tz) 20DM. Nguyễn Ngọc Cường 
(Röhraday) S0DM. Trần Kiều Oanh (Wủrzburg) 20ÐM. Lưu Tiến Đức 10DM. Là 
Quang Thỉnh (Laatzen) 10DM, Đặng Thị Như (Schwerin) 30DM. Hồ Khác 
Phưởng (Việt Nam) 10DM. Gđ. Hoàng Trọng Hải 20DM. Đỗ Thị Học 10DM, Vũ 
Quang Hưng (Sondershausen) 5BDM. Hoàng Văn Cái 10DM. Lai Cam Hưng 
10DM. Tạ Đỉnh Quý (Hannover) 1DDM. Nguyễn Thị T. Phưởng (Anklam) S0DM. 
Nguyễn Thị Mạn (Apolda) 20DM. Viên Albrecht (Edun) 20DM. Đặng Hằng Tiến 
20DM. Bủi Chiến Thắng 30DM. Trịnh Thị Cử (Bremen} 50DM. Nguyễn Đảng 
Bằng (Leipzig) 20DM. Nguyễn Hữu Bảo 20DM: Phạm Văn Lộc 200M. Kim Thế 
Minh (Leipzig) 20DM. Nguyễn Quốc T. VƯớng (') 5DDM. Bủi Đức Thắng {) 
20DM. Võ Thanh Hà 10DM. Vũ Gia Định (Halle) 20DM. Đỗ Hoàng Thụy 10DM. 
Nguyễn Quốc Dũng (Barg) 1DDM. Nguyễn Chí Hữu 10DM. Nguyễn Hồng Quân 
(Oschatz} 50DM. Đào Xuân Tuấn SDM. Nguyễn Khả Thân 20DM. Nguyễn Tuấn 
Phưởng 20DM. Nguyễn Hoài Trung †ODM. Phạm Thế Vinh 20DM. Dung 
(Rostock) 20DM. Nguyễn Thị Sáu (Hannover) 20DM. Ngụy Minh Thúy (} 10DM., 
Gđ. Lê Định Dũng (Chemnfz) 20DM. Cao Phan Dũng 10DM, Nguyễn Lân Dũng 
(Halle) 50DM. Trần Thị Thìn 10DM. Lê Thành Minh 20DM, Nguyễn Văn Tính 
(Thale) 10DM. Gđ. Nguyễn Đỉnh Tuần 30DM. Phạm Thị Vận Hưởng (Apolda} 
20DM. Phí Minh Són {Lebau) 20DM. Phạm Ngọc Bích 20DM. Hoàng Thanh Hiền 
10DM. Nguyễn Duy Thanh (Halle) 50DM. Trần Thị Kim Thoa SDM. Đặng Xuân 
Mạnh (Erun} 200M. Trần Thị Nguyệt 40DM. Gđd. Nguyễn Thanh Trung 20DM. 
Định Thị H. Đoàn (Emden) 20DM. Nguyễn Thị T. Hưởng (") 1DDM. Nguyễn Tiến 
Cường 20DM. Gd. La (Nienburg) 50DM. Lục Tấn An 20DM. Lê Thủy Hưởng 
(Chamniz) 30DM, Đoàn Thị Hộp 20DM. Hoàng Văn Thanh 10DM. Trần Mạnh 
Hùng 20DM. Nguyễn Đăng Tiến (Leipzig) 1DDM. Trần Mạnh Toàn 20DM. Phạm 
Thị Chưa (Eriurt) 10DM. Cao Thị Mỏ (*) 20DM. Phạm Ngọc Chính 20DM. Đỗ Lễ 
Hưiỏng 200M. Nguyễn Hùng (Zwickau) 10DM. Nguyễn Văn Minh 402M. Nguyễn 
Trọng Hiếu (Hannover) 20DM. Hồng Diệu (Garbsen) 20DM. Nguyễn Đăng Thái 
20DM. Gứ. Nguyễn Văn Mười 10DM. Tham Chủ Hải Thanh 20DM. Nguyễn Kim 
Dung SDM. Nguyễn Kim Yến (Emden) 20DM, Nguyễn Minh Lưởng (Dresden) 
20DM. Đăng Tuyết Mai 20DM. Lê Thị Oanh (Thala) 20DM. Ấn danh 100DM. Võ 
Thanh Huy (Leipzig) 20DMI. Nguyễn Hưởng Giang 1ÔDM. Ấn danh 620M. Lý 
Nguyên Thanh (Werden) 150DẠM. Phi Thị Bích Thủy (Blankenburg) 20DM. Gđ. 
Triệu Thị T. Mai (Enud) 20DM. Nguyễn Văn Thà 10DM. Nguyễn Thị Kim Oanh 
200M. Gd. Đỗ Đăng Hải (Thale) 20DM. Định Thị Hồng Minh {Berln) 50DM. 
Trưởng Đại Dưỡng (°) 10DM. Trần Anh Thỏ 20DM. Vũ Thị T. Hàng 20DM. Húa 
Thị Đoan (Plsuen) 20DM. Lê Tuấn Hưng 20DM. Nguyễn Hoàng Lân SDM. 
Nguyễn Thị Linh 20DM. Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (Langenhagen) 20DM. Đỏ Tiền 
Anh (Halla} 20DM. Trần Thiếu Binh 200M. Phan Huy Bường (Erfurt) †0DM. Bủi 
Ngọc Thanh 10DM. Nguyễn Thị Liệu 20DM. Gđ. Nguyễn Tuần Minh 20DM. Gd. 
Nguyễn Văn Bái (Thale) 20DM. Trưởng Tuấn Hải (Möhlau) 20DM. Trịnh Văn 
Vưởng (Apolda) 1DDM. Lê Mạnh Cưỡng 10DM. Gở. Trần Trung Hiếu 20DM. Gđ. 
Trần Tuyết Hằng (Stendal) 20DM. Nguyễn Thị Nguyệt (Gardelegen) 20DM. 
Đặng Thị Tuyết 2DDM. Phạm Phí Sỏn (Chemnilz} 200M. Phạm Tuấn Trình 
20DM. Phạm Thị Kim Ngân (Halle) 20DM. Nguyễn Văn Sâm 10DM. Gd. Đảo Thị 
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Ngọc Hồi 20DM. Gd_. Nguyễn Tiến Dũng 20DM. Miu Thị Hoàn 1DDM. Lễ Kem 
Thu (Gladenbach) 10ODM. Nguyễn Thọ Tuấn (Laipzig) S0DM. Triởng Quốc 
Tuấn 10DM. Tạ Lan Hưởng (OSFR} 20DM. Võ Thị Nhưng 100M. Gđ. La Diệu 
Minh 50DM. Gởđ. Nguyễn Kỹ Cang (Kôthan) 20DM. Võ Văn Cảng (Oscherieti 
40DM. Nguyễn Thị Hóa 20DM. Trần Thị K. Phượng (Chemniz) 20DM. Gđ. 

Văn Chung (Dresdan} 20DM. Nguyễn Thị L. Vinh (Bautzan) 300M. Hoàng 
Thanh Bắc 10DM. Nguyễn Khả Lý (Erfu) 50DM. Hà Ngọc Thủy (Hale) 10DM. 
Hoàng Thị Năng 10DM. Phạm Văn Cường (Laipzig} 20DM. Trần Thị Thành 
(Radebeul) 1000M. Nguyễn Thị H. Quyến (Chomniz) 20DM. Nguyễn Đăng Hậu 
(9 20DM. Vũ Thị Chung 10DM. Tô Thị Huyền 20DM. Nguyễn Thị Thủy 10DM. 
Bảo Trâm 1DDM, Phạm Văn Đua (Erfud) 200M. Phạm Văn Dưỡng 10DM. 
Nguyễn Văn Quyền 20DM. Nguyễn Thị Kim Dung 20DM. Phan Khanh 
(Babenhausen} 20DM. Nguyễn Thị Kim Thụ (Langenhagan) 25DM. Nguyễn 
Quốc Chính (Neu Brandenburg) 20DM. Nguyễn Thị H. Xuân 200M. Gđ. Lê Văn 
Tiến (Leipzig) 20DM. Nguyễn Thị T. Hưởng †7DM. Đào Trung Dung {Bleddin) 
S0DM. Đã Thủy Hàng 10DM. Đào Húng {Chemniz) 20DM. Thái Đo Rị 1ðDM. 
Trần Thanh 10DM. Ngô Thế Hùng 20DM. Trần Bịch Hà 50DM. Nguyễn Phưởng 
Tài (Wuetrow) 20DM. Gđ. Nguyễn Thị H. Hà 20DM. Phạm Văn Hung (Neiden) 
20DM. Ngô Mỹ Châu (Hannover) 6ÖDM. Lép Ziép 50DM. Hoàng Thị Toàn 
20DM. Lê Đức Dân (N.Brandanburg) 20DM. Vũ Văn Hòa (Emaden) BDẠI Ngô 
Văn Hồng (Döbein) 20DM. Phạm Văn Minh 20DM. Trỏng Thanh Xuân 10DM. 
Lý Văn Tân (GroRkugel 300M. Nguyễn Thị Thanh (Homburg) 200M. Gử. 
Nguyễn Hữu Đảng (Borsdorf) S0DM. Nguyễn Viết Trung 20DM. Nguyễn Thị Tâm 
10DM. Lai Hồng Vinh (Beriin) S0DM. Trần Định Thanh 10DM. Gứ. Nguyễn Quốc 
Trung (Gladenbach) 50DM. Lê Thị Thu (Konz) 20DM. Vũ Thị Minh (Leipen) 
B0DM. D. TeckentruR (Lũnanburg) 20DM. Nguyễn Tiền Hùng 20DM. Nguyễn 
Lan Anh {Chemniz) 20DM. Nguyễn Thị Thêm 10DM. Lưu Thị Thông (Việt Nam) 
100M. Gở. Triệu Thị Thanh (Erfud) 200M, Đặng Thị Hộp 20DM. Nguyễn Văn 
Sầu 10M. Trần Văn Nhường SDM. Nguyễn Hữu Hùng {Emden) 10D. Hoàng 
Minh L. Vọng (Slovakia) 1DDM. Chủ Văn Thủ 10DM. Gđ. Đồ Văn Thanh + 
Phương 100DM. Nguyễn Hồng Lmh (Salzwedel) 5DDM. Nguyễn Thị Kim Anh 
(Magdeburg) 20DM. Phan Thị G. Cần 22DM. Nguyễn Xuân Hoan 1DDM. Gd. 
Cao Hộp Đức + An, Liên + Ngọc 40DM. Nguyễn Đỉnh Nghĩa (Plauan} 20DM, Gd. 
Vũ Tuấn 20DM. Phạm Ngọc Dưỏng 10DM. Gđ, Nguyễn Minh Tuấn {Homburg) 
10DM. Đỗ Mai Đáng (Leipzig) 1BDM. Nguyễn Q. Hoa 13DM. Đặng Huy Lưởng 
(Chemnilz) 20DM. Gđ. Đoàn Ngọ (Cotlbus) 30DM. Trần Bich Thuận 10DM. Gđ. 
Nguyễn Đức Nghỉ 50DM. Là Thị Thu (ZHtau) 20DM. Nguyễn Chí Thành 
(Sondershausen) 100DM. Nguyễn Văn Chướng 20DM. Nguyễn Minh Huyền 
20DM. Trần Ngọc Oanh 10DM. Gd. Hà Quốc Dũng (Thala) 2SDM. Ngõ Quốc 
Húng 20DM. Lâm Thị Mai (Neu Brandanburg) 50DM. Vũ Văn Kiên 0DM. 
Nguyễn Ngọc Mai 10DM. Đặng Văn số (Erfur) 20DM. Đỗ Thị T. Hưởng (") 
18DM. Đỗ Thị M. Hảo (°) 20DM. Đăng Thị Nhãn (") 300M. Nguyễn Thị Lới 
45DM. Phạm Hoài Són 10DM. Bửủi Thị T. Mai 20DM. Ngô Văn Huy (Aklam} 
50DM. Trần Mạnh Húng 10DM. Gđ. Đỗ Trần Trung 50DM. Franz Trần 280ÐM. 
Định Văn Hùng 10DM. Phạm Quốc Hiệp 10DM. Nguyễn Duy Minh 20DM. Gử. 
Mã Văn Hữu {(Thale) 20DM. Phạm Quang (Chamniz) 10DM. Phạm Thị Đua ("} 
20DM. Nguyễn Tài {Burgwedel) 10DM. Chu Đức Thạo 10DM. Đảo Thị Chúc 
(GroRrosseln) 30DM. Đỗ Thị Phướng (Laipzig) 20DM. Gđ. Hoàng Đức Thạch 
20DM. Hoàng Thị Yến 10DM. Gđ. Đoàn Quốc Tuấn 20DM. Phạm Thị Gấm 
10DM. Phạm Văn Việt 20DM. Nguyễn Hoàng Anh 100DM. Lưởng Văn Hoàng 
{Plauen} 1DDM. Nguyễn Hữu Vĩnh 1ÔDM. Thanh Huyền 400M. Nguyễn Huy Bảo 
(Halle} 200M. Hạ Quốc Anh (Nũrnberg) 50DM. Trần Văn Chiến 20DM. Phi Thị 
B. Thủy (Blankenburg}) 10DM. Nguyễn Trọng Hoài (") 20DM. Nguyễn Thị Trang 
10DM. Đỉnh Quang Thao 20DM. Nguyễn Xuân Đông 10DM. Nguyễn Công 
Thành 1DDM. Phạm Thị Thu (Leipzig) 30DM. Nguyễn Minh Hai 20DM. Phan Thị 
M. Loan 40DM. Đảo Quang Huy (Berlin) 50DM. Trần Xuân Hùng (2wickau) 
40DM. Nguyễn Thị Bạch Tuyết (Stassfud) 30DM. Lưáng Tiến Hành 100M, Lễ 
Chung {Ebermannst) 40DM. Nguyễn Tuấn Đức 20DM. Gđ. Nguyễn Dướng Nga 
{Hallsiedt} 200M. Sannar & Phan 30DM. Gđ. Nguyễn Hữu Tiếp + Vân 30DM. 
Gđ. Nguyễn Huy Huấn 30DM. Nguyễn Bích Thủy (Herbrum) 20DM. Nguyễn 
Hữu Khẩn 10DM. Ngõ Viết Thu (Dresden) 10DM. Gđ. Vũ Đức Nguyên (Halle) 
20DM. Nguyễn Thu Hằng 100M. Phạm Thị Hưởng Thủy 10DM. Chu Thị Hoa 
10DM. Lưởng Hái Sinh (Marke] 10M. Động Văn Thịnh TUDM. Gd. #quyễn Văn 
Dũng (WeiRwasse) 40DM. Văn Cưởng (Việt Nam) 20DM. Tuyết 10DM. Trịnh Thị 
Dung (Benin} 10DM. Gđ. Trần Đức Thịnh 20DM. Quản Hữu Chí 10DM. Trần Văn 
Sinh (Saale) 20DM. Phạm Hồng Quản 20DM. Trịnh Việt Hồng 200M. Nguyễn 
Văn Thế 20DM. Trần Anh Việt (Schwerin) 15DM. Đoàn Bảo Thái (Barin) SDDM. 
Lâm Văn Binh (Chermniz) 20DM. Nguyễn Khác Dũng 20DM. Nguyễn Thị Đô 
Thành (Esans} †DDM. Trần Mạnh Hùng 1DDM. Gđ, Hoàng Thị Phi + Định + Anh 
B0DM. Vũ Kỳ Hạnh (Erfurt) 5BDM. Đỗ Văn San 10DM. Nguyễn. Thủy Lan TöDM. 
Nguyễn Sỹ Hòa 10DM. Vũ Minh Chan (Halla) 20DM. Thắng Hưởng 10DM. Gử. 
Nguyễn Định Long 20DM. Nguyễn Thị Bích Liên (Möhiau) 10DM. Trần Văn San 
(Bosel} SDM. Trần Minh Tuấn 10DM. Nguyễn Hữu Lễ S0DM. Lã Thế Phú 10DM. 
Vũ Thị Tâm (GroRkhaide) 20DM. Đặng Thị Nghĩn (Polsdam) 20DM. Gd. Lễ Thị 
Thu Hưởng (*) 50DM. Trần Thị T. Hưng (Leipzig) 20DM. Trần Hoàng Hiệp 
20DM. Gđ. Thái Bảo (Zwickau) 20DM. Trần Công Tưởng 10DM, Nguyễn Văn 
Hải (Möhlau) 10DM. Nguyễn Văn †0DM. Gd. Nguyễn Quyết Chiến (GroBkugel) 
100DM. Trần Minh Hùng 6,70DM. Trần Thanh Quang (Pirna) 20DM. Nguyễn Thị 
Thảo (Chemnitz} 20DM. Lê Thanh Sáu 10DM. Vũ Thị Lan (Schwerin) 20DM. 
Phan Duy Binh 20DM. Đỗ Thị Nam (Sedelsberg) 20DM. Vũ Công Tong (Việt 
Nam) 10DM. Nguyễn Thị Lan ("} 10DM. Gđ. Là Thanh Rhi (Berlin) 50DM. Đồng 
Văn Định (") SBOM. Vũ Thị Cưởng 20DM. Đàm Duy Són (WNlheirnshavan} S50DM. 
Đưởng Thị B. Nguyệt 20DM. Đã Thị Kim Chí (Lũchow) 10DM. Lê Thanh Đình 
10DM. Nguyễn Hữu Sáng (Halle) 10DM. Nguyễn Chụ Toàn (Plauen) 400M. 
Loan Förster (Rathenow) 50DM. Nguyễn Thị T. Thủy (Việt Nam) SDM. Nguyễn 
Thu Hà 10DM. Ngô Văn Tuấn {Berlin) 100M, Bủi Thị Thu Hà (") 20DM. Bùi Thị 
ỦI (°) 1DĐM. Nguyễn Thị B. Yến (Dresden} 20DM. Lẻ Hoàng Vướng (Hafe) 
20DM. Trịnh Văn Lý 20DM. Lê Thị T. Hà (Loipzig) 30DM. Mai Thị B. Ngọc 
20DM. Phan Thị Văn (Erurl) SDM, Hoàng Hoái An 20DM. Lễ Vản Khoa 
(Magdeburg) 10DM. Đặng Giang Hưởng 20DM. Gd. Đỗ Xuân Quang (Berlin) 
5ŨDM. Gđ. Dưởng Thị K. Bích 20DM. Lưu Kim Điệp 20DM. Võ Mau (Đforzheim) 
10DM. Nguyễn Thị Thu (Mũhlhausen) 30DM. Lê Trọng Đường (Rathenow) 
50DM. Nguyễn Thị Minh Phưởng (Nordeney) 30DM. Gđ. Nguyễn Đường Nga 


200M. Nguyễn Bích Hường 10DM. Nguyễn Văn Thu 10DM. Nguyễn Thu Hà 
20DM. Nguyễn Thị Thu (Erfud) 20DM. Gd. Trân Phi Hiền (Barin) 400DM. Gở. 
Nhâm Tấn Thành (*) 20DM. Nguyễn Văn Nam 10DM. Lẻ Hồng Long (Roslock) 
20DM. Hoàng Thái Hà 20DM. Phủng Thị Quyên (Döbeln) 20DM. Bùi Quang 
Quan (*} 20DM. Nguyễn Văn Văn 10DM. Đỗ Thị K. Thanh (Berlin) 100M. Là 
Hoàng Thắng {9 10DM. Là Thành Long (9) 200M, Trần Công Đoàn (°) 20DM. 
Tống Thủy Hằng (") 10DM, Tảo Đức Phẩm (WoHan) 40DM. Nguyễn Thị Thanh 
S0DM. Nguyễn Định Ninh 5DM. Gởđ. Trần Kim Thắng (Berlin} S0DM. Trướng Hữu 
Quảng 20DM. Bủi Mạnh Hùng (") 1DDM. Đào Văn Mạnh 20DM. Nguyễn Hồng 
Sâm 10DM. Trịnh Quốc Hải 100M. Là Thị Khanh (Berlin) 20DM, Lê Thanh Châu 
{) !1ODM. Nguyễn Đình Toán 10DM. Nguyễn Đình Ninh 10DM. Gđ. Nguyễn 
Khác Trung (Gotha) 20DM. Là Thị Minh tiền 20DM. Vũ Xuân DỰ ?10DM. Phan 
Thị Liên 10DM. Nguyễn Thủy Trang 10DM. Nguyễn Bích Ngọc (Việt Nam} 
20ÖDM. Lotha + Loan (Riebau) 50DM. Đoàn Sáng Tạo (Collbus) †10DM. tloàng 
Thị Kim Duyên 10DM. Aluska Aiakel 5,40DM. Gđ. Nguyễn Thanh Tân 
(Gardalegen} 40DM. Phạm Thị Lan {Berin) 50DM. Đỗ Thu Thủy (Rostock) 
10DM. Nguyễn Tiến Thành 10DM. Nguyễn Thị Thủy (Brandenbung) 50DM. Vũ 
Đình Uyên (Wotfen) 20DM. Nguyễn Văn Liêm (Upganl Schott) 10DM. Trần Thị 
Liên (Halle} 1DDM. Phan Mạnh tùng 30DM. Phạm Văn Hùng (Sehwerin) 20DM. 
Nguyễn ĐÚc Hưng 10DM. A. Buter (Berlin) 10DM. Gđd. Nam Hưởng + Lisa 
20DM. Là Thị Thu Hà {Schwerin) 20DM. Nguyễn Bích Dung (*} 20DM. Đặng 
Đức Tùng (*) 20DM. Nguyễn Bá Tông (*) 20DM. Đăng Thị Mướng (Berlin) 10DM. 
Phạm Thị Luyến 30DM. Binh Đại Lâm 20DM. Vũ Hưng Thịnh (Leersdorf) 50DM. 
Gử. Trần Ngọc Lâm {Aurich) 10DM. Nguyễn Văn Minh (Chamnilz) TDDM. Đã Thị 
Chiêu 200M. Lương Mộng Hùng 20DM. Gđ. Phạm Thị Kim Yến SDM. Gđ. Định 
Thị Thủy Yên (Köthan) 10DM. Nguyễn Quang Chánh (Laipzig) 10DM. Phạm 
Trọng Cấn 10DM. Trịnh Thị Xoan 20DM. Nghiêm Mạnh Cưởng (Hannover) 
10DM, Gd. Nguyễn Chất Phác (Halle) 20DM. Gd. Bủi Thị Văn 10DM. Man 
Duyên Ban (Slendal) 20DM. Lê Định Lới 20DM. Ngô Quốc Húng (Diasenthal} 
10DM. Vũ Thị Hồng Nga (Stollberg) 50DM. Hoàng Thị Sen 30DM. Đặng Thị Liễu 
S0DM. Phạm Thi Kim Liên (Schinkau) 50DM. Hoàng Quốc Chiến (llmenau) 
200M. Phạm Văn Tiên 20DML Gd. Hoàng Ngọc Lạc 20DM. Trần Đức Long 
(WoHfen) 200M. Gđ. Đặng Văn Long 20DM. Nguyễn Văn Tuyên 10DM. Thái 
Resl. Doisuthep (Holle) 52DM. Quản Thị May 10DM. Bùi Văn Vướng (Laipzig) 
10DM. Nguyễn Thị T. Hiền 20DM. Fam. Hoàng 20DM. Hữu Lộc 20DM. Nguyễn 
Thị Ty lệ Chöpghhpi l 20DM. Nguyễn Thanh Hoàng (Berlin) 20DM. Gd. Mai Anh 
Hoan {% 30DM. Đỗ Quốc Bộ (Giehen) 20DM. Nguyễn Kiền Văn (Rostock} 
10DM. Phan Thị Tiến 100M. Hoàng Thị Sướng 10ĐM. Nguyễn Hoài 30DM. Trần 
Thị Phưởng 200M, Nguyễn Trưng Mừng 10DM. Đã Vụ Anh 5DM. Nguyễn Mạnh 
Toàn (Döbein) 2DM. Phạm Xuân Học {") 20DM. Vũ Thị Kiều Oanh (°) 3DM. 
Nguyễn Thị Lới 10DM. Gđ. Võ Mạnh Hùng {Mainz) 20DM. Gd. Khuất Duy Hải 
200M. Phạm Quang Hồng (Berlin) 10DM. Vũ Thị T. Lan 1ÖDM. Nguyễn Thị Vui 
20DM. Nguyễn Thị Ngân 20DM. Nguyễn Thị Liên 10DM. Nguyễn Giang Tuyên 
(Eisen) 1DDM. Nguyễn Ngọc Duyên {Frefal) 20DM. Nguyễn Thị H. Yến (Döbain) 
30DM. Vũ Văn Ghiến (Cotlbus) 5DM. Vũ Ngọc Minh (Stendal) 5DDM. Cao Văn 
Sản 4DM. Nguyễn Thị Hải (Halle) 50DM. Trưởng Thị Soan 20DM. Phạm Hồng 
Thái (Meerane) G0DM. Nguyễn Công Tân (Roslock) 20DM. Gd. Dương Thị M. 
Loan T0DM. Đính Xuân Tô 10DM. Lê Anh Tuấn (Chemndz) 20DM. Hoàng 
Giang (”} 10DM. Đào Thị Lan 1DDM. Trịnh Thị Nga (Natrup} 10DM. Nguyễn 
Đông Ba 10DM. Đáo + Tỉnh T0DM. Bủi Thị Hướng (UpganL Scholl} 20DM. Phạm 
Thị Diễm (Essen) SDM. Đồ Văn Trung (Việt Nam) 20DM. Là Hùng 20DM. Trần 
Văn Khoa {Polsdam) 20DM. Nguyễn Thị Lan Phương (Werdau) 50DM. Gđ. Ngõ 
Hồng Cẩm (Dresden) 10DM. Vũ Đức Hiền 20DM. China ResL. (MD) 130DM. 
Trần Văn Hùng 10DM. Gd. Vũ Thị T. Hà 20DM. Vũ Trọng Chiến (Mainz) 20DM. 
Nguyễn Xuân Cảnh 20DM. Hồ Thi (Chemnitz} 10DM. Trịnh Phan Khuynh 5DM. 
Phạm Hồng Sản (Schkendðz) BODM. Pham Thị T. Hiền 50DM. Lễ Thị Hoãn 
S0DM. Bùi Kim Thanh 20DM. Trần Thị Huệ (Berlin} 10DM. Nguyễn Quang Bếng 
().20DM. Đào Ngọc Tiến 20DM. Lẻ Đức Hạnh †0DM. Đoàn Ngọc Quang 20DM. 
Gđ. Nguyễn Khác Dũng 20DM. Gđ, Vũ Tiến Khả (Chemniz) 10DM. Bùi Kim 
Loan SDM. Nguyễn Minh Thuận (Halle} 20DM, Nguyễn Đình Hồng (Mannhoim) 
30DM. Định Quanh Vĩnh (Berlin) 10DM. NGuyễn Bình Duân (Halle) 10DM. Hồng 
() 20DM. Đại diện tập thể Ze#z Nguyễn Hồng Sản 110DM. Gd. Nguyễn Anh 
Trung 20DMẰi. Ngô Thị Xuân Hà 100M. Vũ Văn Trưởng (Beriin) 1öDM. Trân Xuân 
Hòa 20DM. Vũ Thị Thứ Hà 50DM. Phạm Tiến Dũng (Barin) 10DM. Nguyễn Văn 
Tân (Barlin) 20DM. Gd. Nguyễn Hồng Long 20DM. Nguyễn Duy An (Thaie} 
20DM. Phan Thị Thanh Hằng 20DM. Gd. Nguyễn Đức Hiệp 30DM. Trần Thị H. 
Thiết 1DDM. Tốn Minh ¡ tỏng (Erfurt} 10DM. Vũ Khoa Tỉnh (Wolfan) 20DM. Định 
Thị Minh 10DM. Schutz Thị Mai (FF/Oder) 20DM. Lê Thị Gấm 20DM. Nguyễn 
Hảng Nga 20DM. Vượng Kim Tùng (Hamburg) 20DM. Phạn Thị Ánh Hồng 
(Köthen) 1DDM. Dinh Tiến Dũng (Chemniz) 10DM. Vũ Quốc Dũng 20DM. Phan 
Hữu Khánh S0DM. Gđ. Nguyễn Thị Dụng 200M. Nguyễn Trần Miễn 40DM. 
Nguyễn Chỉ Thanh (Berlin) 20DM. Nguyễn Thị Minh 20DM. Gđ. Trần Bích Liên 
†ÄQDM. Gử. Nhung (Oldenbzrg) 10DM. Bủi Văn Duyệt (Bahnsdorf) 20DM. 
Nguyễn Văn Hiểu 30DM. Đỗ Thị Kim Liên 20DM. Kham Phiou Raltanawong 
Soan (Kiel) 400DM. Nguyễn Thị Liên (Regensburg) 10DM. Lai Văn Hạnh (9 
30DM. Đã Xuân Hải (Berln}) 20DM. Nguyễn Ngọc Thiện 10DM. Đỗ Thị Xuân 
Hưởng (Werdau) 20DM. Gd. Đỗ Thị Dan 10DM. Nguyễn Văn Vinh 20DM. 
Nguyễn Mạnh Hà {(Aschersleben) 20DM. Phan Xuân Dũng (Erfurl) 200M. Vò Thị 
K. Văn (Barlin) 20DM. Đặng Thị Thanh Bình 20DM. Gd. Nguyễn Ngọc Lâm 
(Hamelr) 20DM. Nguyễn Văn Hiếu 20DM, Gđ. Phùng Quang Thông 20DM. 
Phạm Thị Cẩm Thanh SDM. Phạm Ngọc Tuấn (Woifen) 20DM. Lâm Anh Ngọc 
20ÐM. Lê Công Luận (Brandenburg)} 30DM. Đoàn Bích Hạnh †0DM. Nguyễn 
Văn Hùng (Cottbus) 20DM. Nguyễn Thị T. Nguyệt 10DM, Gd. Nguyễn Thuận 
Hoàng (Mainz) 20DM. Nguyễn Đăng Thiềm 10DM. Vũ Thị Oanh 10DM. Gđ. 
Định Văn Thởi 10ĐM. Vũ Thanh Tâm 20DM., Trần Anh Dũng 10DM. Hoàng 
Khắp (Wustrow) 20DM. Nguyễn Thị Tính (Dessau) 20DM. Khan Thủy Lan 
(Witenberg) 50DM. Nguyễn Xuân Trưởng (Barlin) 100M. Lướng Thị Thu Hà 
(Halle) 50DM. Nguyễn Thị B. Minh 20DM. Gđ. Định Ngọc Toàn 20DM. Gđ. Đoàn 
Ngọc Tuấn 20DM. Nguyễn Văn Dũng (Leipzig) 20DM. Nguyễn Công Chí (Thale} 
20DM. tô Thanh Hải (RainstedU) 20DM. Phan Minh Hải (Chemnitz) 20DM. 
Không Quang Huy (Wolfen) 1DDM. Gđ. Trần Trọng Líu (Erfurt) 20DM. Gđ. Phan 
Thành Chung (Chernn‡z) 20DM. Gđ. Ngõ Quang Phi (Leipzig) 10DM. Hồ Văn 
Sỹ (°) 10DM. Nguyễn Văn Tăng (°) 20DM. Đã Hồng Són ("} 20DM. Nguyễn Thị 


Nga t0DM. Nguyễn Anh Tuấn 20DM. Gởd, Nguyễn Thị M. Tâm 20DM. Nguyễn 
TẢ Quả 20DM. Lưu Văn Điệp 20DM. Hán Văn Thắng (BRterfakl) 20M. Trần 
Minh Tuấn (Berln) 10DM. Gd. Nguyễn Phúc Minh S0DM. Nguyễn Đức Hải 
20DM. Nguyễn Ngọc Hưng (Hồchel) †ODM. Nguyễn Văn Minh 20DM. Nguyễn 
Văn Ưỏoc 200M. Phạm Văn Thế {Köthen) 20DM. Gd. Trưởng Hoàng Linh 
(Rathenow) 20DM. Nguyễn Phú Hoàng 20DM. Gd. Định Công Thanh 50DM, Gđ, 
Lê Viết Thắng 50DM. Gđ. Cao Kỷ Ngọc S0DM. Nguyễn Thị Xuân (Barin) 20DM. 
Phạm Văn Ninh 10DM. Gđ. Minh + Hà (Zwickau) 30DM. Trần Văn Đấu (Thala} 
20DM. Ngô Thị Yến 20DM. Nguyễn Đức Hùng 20DM. Vũ Đình Tuấn 10DM. 
Nguyễn Văn Toàn (Dessau) 50DM. Gđ. Định Xuân Cường 50DÀMA. ¡¿ Tuấn Anh 
(Lainzig) 30ÐM. Mai Văn Thành 20DM. Phan Thị N. Lan 20DM. Lễ Xuân Hải 
1DDM. Đặng Ngọc Thanh S0DM. Đoàn Thị Dung 10DM. Nguyễn Thị Chiến 
(Gera) 1ODDM. Nguyễn Thị Hậu T1DDM. Hiến Liên 20DM. Đặng Quang Hùng 
{Magdeburg) 20DM. Bửi Duy Nam †0DM. Nguyễn Văn Sỹ 21DM. Thoa 10DM. 
Hoàng Biên Thủy (Dresden) †ODM. Phan Thị Hà 20DM. Gớứ. tả Tất Thành 
20DM. Nguyễn Thị K. Ngân (AmsladU) 20DM. Định Văn Phúc 20DM. Lá Minh 
Nghĩa (Halle) 20DM. Nguyễn Văn Ngân (Stendal) SDM. Vũ Văn Kiêm 5DM. Ngõ 
Viết Đại (Dresden) 5DM. Nguyễn Đăng Hồng 20DM. Nguyễn Thị Ngọc Oanh 
(Roslock) 10DM, Vũ Văn Lực (Brandenburg) 30DM. Trần Thị Lan {Uelzen) 
200M. Vũ Thị Tu (Halle) 10DM. Phùng Thị B. Hạnh (Potsdam) 10DM. Nguyễn 
Thị Hiền 10DM. Bủi Thanh Hà 1ODM., Nguyễn Quốc Định {Dresden) †DDM. 
Nguyễn Bích Thủy 10DM. Phạm Bá Lĩnh (Haie) 10DM. Bủi Thị Loan †0DM: 
Trận Thị Hướng (Garbsen) 20DM. Định Thị M. Hiện (Erfiurt) 10DM. Nguyễn Đăng 
Chiến (*} 100DM. Lễ Trọng Tài 10DM. Vũ Minh Khanh 10DM. Dướng Minh Đức 
(Wardenburg) 10D. Nguyễn Thị Bảy 10DM. Đảo Thị H. Trang (Dessau) 10DM. 
Đỗ Thị Hồng (Barin}) 1BDM. Lưu Văn Tắc 10DM. Nguyễn Thị Bảng {Steinbach} 
20DM. Lưu Vũ Tiến 40DM. Gử. Trần Thị Nga (Berlin) 20DM. Nguyễn Thị Nga (*) 
Z20DM. Ngõ Tiến Thịnh () 7DM. Nguyễn Văn Đồng 100M. Định Ngọc Lăn 
20DM. Nguyễn Hữu Thanh (Halle) 20DM. Đào Thị T. Hằng (Garbsen) 20DM. Bủi 
Ngọc Són (Leinzig} 20DM. Nguyễn Thị Đông (Rostock) 10DM. Nguyễn Thị Lan 
20DM. Nguyễn Văn Hùng 20DM. Nguyễn Thị Khánh (Aue) 20DM. Nguyễn Tuấn 
tùng (Việt Nam) 20DM. Tạ Quang Lưởng (Geara) 20DM. Binh Tuyền (Freial) 
20DM. Gđ, Hoàng Đức Lâm (Beriin) 20DM. Trần Thị Nghĩ (") 10DM. Nguyễn 
Xuân Thủy (Chemniz) 20DM. Phạm Thị Vĩnh {Sevelal) 10DM. Gđ. Nguyễn Văn 
Chuân 10DM. Định Công Chưởng 30DM. Bủi Ngọc Sỏa (Leipzg) 200M. Ngõ 
Văn Nghị (Berin) 10DM. Hồ Định Mậu (*) 200M. Ngô Nhứ Hải (Chemniz) 
20DM. Tăng Thị B. Thảo 10DM. Đỗ Đức Phong (Flôha) 10DM. Lê Tuấn Anh 
200M. Dặng Thể Huy (Halle) 50DM. Mai Hồng Tuấn (Spergau) 50DM. Phan 
Văn Ninh 5DM. Nguyễn Thị B. Thủy 20DM. Định Thị Nhân 20DM. Nguyễn Thị 
Nhung 20DM. Phan Thị Ngọc (WF) 20DM. Đỗ Đại Dướng (Leipzig) 40DM. Gđ 
Phan Văn Dũng 20DM. Trịnh Tổ Diêm (Burgdorf 10DM. Trần Văn Chúng 
(Rõtha} 10DM. Nguyễn Ngọc Hưởng 10DM. Ấn danh 60DM. Đàm Duy Son 
{(Wilhelnshaven) 200M. Phạm Xuân Bưởng 10DM. Gđ. Và Quyết Thắng 10DM. 
Lê Duy Trung (Berlin) 20DM. Gd. Phạm Huy Binh ("} 2BDM. Phạm Xuân Cảnh 
TDM, Gd. Đoàn Thị T. Hai (Senffenberg) 20DM. Lâ Thị Minh Châu {(Wolfen} 
20DM. Trần Đúc Minh 20DM. Đặng Thanh Tùng 20DM. Nguyễn Văn Hóp 10DM. 
Nguyễn Thủy Quỳnh 10DM. Vũ Thị Xuân Hướng (Sdentai) 10DM. Trưởng Văn 
Nhung †0DM. Gđ. Nguyễn Văn Đội 20DM, Baso imbiss (Berlin) 50DM. Bủi Viết 
Són (9) 20DM. Gd. Phan Công Đức 50DM. Pham Văn Bình 1DM. Nguyễn Thị 
Kim Loan ?7DM. Lê Ngọc Dung 10DM. Nguyễn Văn Công 1DDM. Nguyễn Thị B. 
Hạnh (Chemniz) 50DM. Gd. Phạm Quang Thanh (Việt Nam) 20DM. Phạm 
Hồng Trường 20DM. Phi Thanh Sỏn 200M. Nguyễn Ngọc Dung 10DM. Gđ. 
Phan Định Hội 20DM. Trần Thanh Huyền (Hannover) 10DM. Đức Hoàng 10DM. 
Gd. Trần Thị Hoa (Leipzig) 50DM. Vũ Kim Trang 10DM. Trưởng Quốc Định 
10M. Vũ Thanh Quyên 10DM. Gđd. Phạm Văn Minh (Nordhorn) 1DDM, Lý Thu 
Mona (Limbach) 20DM. Trần Thị Xuyến (Rötha) 50DM. Nguyễn Đình Minh 
{Môhlau) 10DM. Bủửi Xuân Sản 2DM. Nguyễn Văn Đạo 2DM. Đào Thu Binh 
(Erfun) 20DM. Gđ. Đỗ Thị Luận {") 20DM. Bùi Văn Vinh (") 40M. Nguyễn Việt 
Tiến (Esens}) 30DM. Nguyễn Xuân Thịnh (Berlin) 20DM. Ngõ Xuân Thanh 
50DM. Lê Thị M. Thu 10DM. Gđ. Nguyễn Tuyết Phưởng (Chemniz) 20DM. 
Dưởng Thị V. Oanh 5DM. Nguyễn Thị Bảy (Suhl) 1ODM. Gd. Phùng Thị Yến 
1ÔDM. Trưởng Hồng Thanh (Magdeburg) 10DM. Gđd. Phạm Văn Han (Dessau} 
2UDM. Gđ.Lễ Ái Hạnh 1DDM. Gử, Nguyên Thị Nguyệt (Berlin} 20DM. Huỳnh 
Lục Yến 5,40DM. Nguyễn Thu Thủy 20DM. Nguyễn Thị B. Dung {Hamburg) 
20DM. Man Thí Duyên 20DM. Hải Lý (Hannover) 10DM. Gđ. Nguyễn Thị Nhung 
10DM. Phạm Thị Hòa 10DM. Phạm Thị Văn (Benin) 1DDM, Lưởng Quang Tuấn 
(Leipzig) 100DM. Nguyễn Bích Nựa 10DM. Gd. Trần Thị Hạnh 20DM. Phạm 
Hoài Thắng (Berlin) 10DM. Nguyễn Văn Ngọc 20DM. Đình Thị Tiểu Mai 10DM. 

Gđ. Nguyễn Hải Bình 20DM. Trang Bích Hà {Groken) †0DM. Gđ. Đặng Kim 
Liên (Đan Mạch) T10DM. Lê Thanh Hằng (Roslock) 20DM. Nguyễn Thị Hưởng 
20DM. Đủi Hoa Thắm 300M. Củ Thị Thu Hằng 10DM. Nguyễn Văn Bắc 
{9chwerin) 10DM. Là Anh Tuấn (Aurich) 30DM. Nguyễn Thành Công 15DM. Lá 
Thị T. Hà 10DM. Gđ. Bình Bảo Yến 30DM. Trần Bích Toàn (Chemnäz) S0DM. 
Vũ Thị Hưởng (Hòa Lan) 10Guld + 10DM. Vũ Văn Hùng (9 10DM. Nguyễn Duy 
An {Thaie) 20DM. Đăng Xuân Thắng 20DM. Trần Văn Toàn (Berlin} 20DM. Trần 
Kiều Oanh (') 1DDM. Đỗ Thu Thanh 205, Vũ Anh Tiến 20US. Vũ Kim Thanh 
10DM. Gd. Đặng Xuân Trưởng (Woffen) 50DM. Lã Đức Chính (Möhlau) 30DM. 
Hà Thu Lưởng †0DM. Nguyễn Văn Lý 10DM. Nguyễn Thị Tâm 10DM. Gđ. Đào 
Anh Tuấn 20DM. Gd. Nguyễn Văn Bá 20DM, Đào Ngọc Hạnh (Dresden} 
100DM. Gd. Nam Tiến Chủ (Berlin) 20DM. Đỗ Quốc Tuấn (") 20DM. Đoàn Thị 
Mai {") 20DM. Phạm Tuần Ngọc †10DM. Lễ Van Anh 20DM, Nguyễn Thi L. Lưdng 
(Ratzlingen) 10DM. Nguyễn Thị Kim Lan 20DM. Trần Mạnh Hảo 10DM. Nguyễn 
Đức Thẳng {WoHen) 20DM. Gđ. PhùngThị B. Hạnh (Potsdam) 20DM. Đỗ Ngọc 
Hoàn 20DMI. Đặng Hồng Quang (Berlin) 20DM. Phạm Quốc Doanh ("} 10DM. Vũ 
Công Triệu ("} 10DM. Trần Minh Tuyết 10DM. Nguyễn Giản Đình 500M. Duy 
Văn Nghiệp 50DM, Đỗ Thị Kim Thu 20DM. Nguyễn Thế Són (Rostock) 10DM. 
Nguyễn Việi Anh 10DM. Đặng Quý Sửu 20DM, Lẻ Thị K. Văn 20DM. Kujawski 
Thị Thuần (Esens) 3DDM. Đào Văn Tuần 20DM. Trần Thị T. Hưởng †DDM. 
Vưởng Đức Cưảng (Parsen) SDDM. Nguyễn Văn Quang 20DM. Thái Lan Phưởng 
20DM. Gd. Mai Xuân Phứ 20DM. Nguyễn Công Tăm (Rostock) 10DM. Trần 
Minh Tuấn 10DM. Hoa Vụ Huy (Leipzig) 10DM. Phạm Văn Hùng (“} 20DM. 
Hoàng Thanh An (Dresden) 30DM. Nguyễn Thị Sản 10DM. Nguyễn Tiến Thành 
(Thale) 20DM, Nguyễn Văn Nghĩa 3DM. Cao Thị M. Huệ (Berlin) 20DM. Nguyễn 
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Thị Chung 1DDM. Trần Thị H. Diệp (Mpgdeburg) 10DM. Vũ Thị Hạnh (Halle) 
10DM. BÀ: Ngọc Tùng (Winsen) 20DM. Trần Liêu (Bremen) 20DM. Tô Huy 
Vưởng 20DM. Gđ. Tổng Minh Lưởng (erfur) 20DM. Đoàn Kim Dung T0DM. 
Nguyễn Duy Luận (Gera) 20DM. Gđd. Nguyễn Văn Ngà 10DM. Tô Bá Diễn 
~(Leipzig) 20DM. Dung Phương (*) 20DM. Lướng Hồng Long 20DM. Gd. Bạch 
Tiến Mạnh 10DM. Phủng Quốc Trung 20DM. Gđ. La Hà Sản 20DM. Nguyễn Kim 
Thoa (Berlin) 20DM. Phủng Thị Ca (Chemniz) 10DM. Đặng Thi K. Thu 20DM. 
Nguyễn Huy Phong (Halle) 1DDM. Nguyễn Minh Hạnh 12,50DM. Nguyễn Danh 
Duẩn (Reinsted) 20DM. Đỗ Ngọc Hà 20DM. Gđ. Trần Đức Khoái (Wolfen) 
20DM. Nguyễn Thị Hồn 20DM. Gđ. Phạm Đỉnh Sản (Dessau} 20DM. Gd. 
Nguyễn Quang Khởi (") 4DDM. Nguyễn Thị Bảy (Việt Nam) 1DDM. Vũ Thị Thuận 
40DM. Định Thị T. Xuân (Berlin) 20DM. Nguyễn Nghĩa {Wiemar) 20DM. Gử. Đỗ 
Đắc Hào (") SDDM. Phạm Thị T. Thủy (Koblerz) 20DM. Lễ Thị Bích Thủy 20DM. 
Đỗ Xuân Hiển 4DM. Gd. Đào Thiện Mắn 10DM. Nguyễn Ngọc Dung 30DM. Gd. 
Đào Thị Trúc Chỉ 40DM. Nguyễn Tuấn Hùng (Berin) 200M. Trần Thị Hồ () 
30DM. Phạm Đình Kỳ (Riesa) 20DM. Phạm An Khang (Chemnitz) 20DM. 
Nguyễn Thị Lý (Mùhihausen) S0DM. Nguyễn Thị Hoan 10DM. Trần Kim Oanh 
10DM. Trần Thị Oanh 10DM. Nguyễn Hồng Minh 20DM. Hoàng Bội Hoàng (Hà 
Nội 20DM. Nguyễn Hoài Nam (Chemnkz) 50DM. Ngõ Đức Thắng (Mainz) 
20DM. Phạn Thị À. Hằng †10DM. Đỗ Quang Toản (Việt Nam) 10M. Nguyễn Thị 
Thu 4DM. Gđ. Ngô Đức Quang 100M. Nguyễn Hồng Lơng (Việt Nam) 10DM. 
Bủi Đình Tuấn 10DM. Nguyễn Thị Hiần (Berlin) 10DM. Vũ Thị Nhinh (Erfun} 
30DM. Vu4 Va8n D0aB5t (") 50DM. Nguyễn Thị Thỉnh 10DM. Gd. Đổ Văn Bính 
10DM. Nguyễn Thị M. Khanh (Edewecht) 10DM, Nguyễn Hồng Sản (Eisenach) 
40DM. Trần Trọng Dũng (Rũdersdorf) 50DM. Nguyễn Thắng Hải 20DM. Gứ. 
Nguyễn Thị Lan 20DM. Dương Xuân Trưởng (Hannovar} 20DM. Nguyễn Hùng 
Anh ('} 1DDM. Ngô Văn Nam 20DM. Nguyễn Thị Kim Nga S0DM. Đặng Thủy 
Hòa 10DM. Gđ., Võ Ngọc Minh 20DM. Phai Sĩ Hùng 20DM. Hồng 10DM. Nguyễn 
Thị Tư (Sindelfingen) 50DM. Hồ Hùng Son (Lehrte) 20DM. Phạm Thị K_ Thoa 
(Garbsen) 1DDM. Gđ. Tạ Thị Văn Anh (Berlin) SDDM. Gd. Hoàng Phương Thảơ 
(*) 20DM. Ngô Thi Kim Dựng (*) 20DM. Gđ. Nguyễn Thị Phường 20DM. Nguyễn 
Thanh Mai 10DM. Lễ Thị T. Hà 30DM. Vũ Duy Đông (Leipzig) 2DDM. Hoàng Anh 
Tủ 20DM. Vũ Thị An 10DM. Thái Cẩm Huê {Nũrnbarg) 50DM. Thái Kha Thị {") 
S0DM. Gd. Đỗ Chánh Văn 50DM. Trưởng Thị T. Nga (Aschosleben) S0DM. 
Nguyên Quang Trung (Torgau) 20DM. Nguyễn Mình Trình (Koblenz) 50DM. Gd. 
Nguyễn Minh Tuấn (Leipzig) 50DM. Hoàng Huy Hảo 20DM. Gở. Nguyễn Anh 
Cường 20DM. Trần Thị Trung (Na Uy) 100DM. Hồ Thị Mai Hoa 20DM. Nguyễn 
Thị T. Hiền 20DM. Nguyễn Tủ Anh (Hatlen) 10DM. Gd. Nguyễn Võ Tuấn 30DM. 
Phạm Văn Hưng (Neiden) 20DM. Nguyễn Khắc Tháng (Hannover) 20DM. Gd. 
Trần Trọng Chí (Leinefeiie) S0DM. Diệp Hồng Chay 100DM. Gđ. Nguyễn Xuân 
Nghiễm (Göltingen} 20DM. Trần Thị Bịch Liên {Peine) 1DDM. Nguyễn Thị Châu 
20DM. Hoàng Quốc Tuấn (Berlin) 10DM. Vũ Bảng Tuy (Thũringen) 30DM. Tạ 
Quang Hòa T0DM. Quan Huệ Anh (Mainz) 20DM. Hoàng Thị Phương 
(Bernsdorf. 10DM. Lê Đức Hoài 100M. Nguyễn Phú Sỹ 50DM. Lễ Viết Xã 
(Berin) 50DM. Hoàng Viết Trưởng (Chermnitz) 20DM. Phạm Hồng Thái 20DM. 
Vũ Chí Hiếu (Kðthen} 10DM. Trưởng Thị Tuyết 10DM. Nguyễn Thị An 
(Rosenbarg) 30DM. Gd. Vũ Bích Ngà (Apolda) 20DM. Lê Xuân Huy †0DM. Tô 
Thị Hướng 10DM. Phạm Thị Hà 200M. Định Thị Hạnh (Barin) 40DM. Long 
Thanh 20DM. Gd. Nguyễn Văn Tỉnh 1DDM. Nguyễn Kim Ngọc 20DM. Phùng 
Kim Ngân (Potsdam) 10DM. Vũ Thị Oanh {") 10DM. Nguyễn Thị Yến (Leipzig) 
30DM. Lê Văn Binh 20DM. Phạm Văn Vinh (Brandenburg) 40DM. Thanh Minh 
Lướng (Barlin) 50DM. Nguyễn Thị Phưởng {°) 200M. Đỗ Thị Dần (") 200M. Lê 
Thị Nhung 1DDM. Gd. Phạm Thị Hạnh 45DM. Đặng Thị B. Trâm (StendaÙ 
10DM. Nguyễn Xuân Trường 20DM. Nguyễn Thị Thu Nguyệt 100DM. Đoàn Thị 
Nguyệt 1DDM. Phạm Liên Hưởng 20DM. Hoàng Ngọc Khang 20DM. Lưởng Thị 
Thu Hà (Mana} 10DM. Nguyễn Tiến Đức 1DDM. Trần Thị Tâm (Gotltbus) 20DM. 
tê Thị Duyên (*) 20DM. Gd. Nguyễn Thế Hùng (*) B0DM. Nguyễn Quốc Toàn (") 
200M. Nguyễn Quốc Anh (") 50DM. Bủi Văn Sỹ 1GDM. Hoàng Văn Hai 10DM. 
Gđ. Nguyễn Trọng Thủy (Mannhaim)} 30DM. Nguyễn Thị Bích (Charmnilz} 200M. 
Trần Văn Phải (Bonna) 300M. Đỗ Thị Thanh (Koblenz} 1DDM, Nguyễn Đăng 
Thể 10DM. Nguyễn Thị Thủy (Berlin) 20DM. Thanh l.ướng Fiia 200M. Nguyễn 
Thị Thanh (Rosiock) 20DM. Võ Ngọc Lưu 10DM. Nguyễn Văn Khoa 
Luckenwalde) T0DML Vũ Thị M. Loan 20DM. Phạm Đính Phưởng 1BDM. 
Nguyễn Duy Thảo (Norddeich} 20DM. Nguyễn Thủ Hưởng 10ĐM. Lê Thị Thanh 
(Zwickau) +0DM. Nguyễn Quốc Hưng 10DM. Gđ. Phạm Triệu Thành 
(Rathenow)} 20DM. Đăng Thị Thuận 20DM. Đặng Thị Bình (Gera) 20DM. Đăng 
Vũ Lực 20DM. Gd. Trần Thị Hữu (Sangerhausen) 50DM. Tạ Thị Diễn (Berlin} 
10DM. Phạm Tiến Dũng (") 10DM. Trần Đình Xá 10DM, Gđ. Mai Trần Long 
10DM. Trần Định Thọ 20DM. Phan Thị K. Phướng 50DM. Phạm Thị Mùi (Hòa 
Lan) 40DM. Gdđ. Bủi Thị Hào 1DDM, Gđ. Nguyễn Hồng Ngự 20DM. Gđ. Nguyễn 
Văn Toàn (Chemnfz} S0DM. Phan Hùng Sản 10DM. Gđ. Nguyễn Quang Quyết 
10DM. Nguyễn Văn Lăn 50DM. Phạm Quốc Trưởng 10DM. Vũ Thị Hưởng 30DM. 
Gđ. Lê Văn Chủ 20DM. Bủi Hạnh Thông (Koblenz) 200M. Gđ. Đào Đức Phú 
(Barin) 10DM. Đào Thị Kim Liên ("9 20DM. Chỉnh 20DM. Hoàng Vưởng 10DM. 
Gd. Đặng Văn Nguyên 10DM. Nguyễn Trọng Thạch (Leipzig) 100DM. Lễ Thanh 
Binh ƒ“® S0DM. Nguyễn Thị Quang †0DM. Gd. Phạm Ngọc Tuấn (Wolfen} 40DM. 
Gđ. Nguyễn Văn Máo 200M. Lê Hồng Quảng 30DM. Phạm Thị Đức (Chemnilz) 
BDM. Lê Thị Han 10DM. Đỗ Thị T. Binh 10DM. Hoàng Hữu Trọng (Flohn) 
100DM, Nguyễn Thị N. Trâm (ARenburg) 20DM. Phùng Xuân Tiếu 4DDM. Trần 
Viết Miễn 10DM. Gđ. Lá Minh Thuận 30DM. Trần Văn Tuấn 20DM. Nhủ Ngọc 
Thành 10DM. Phạm Thị T. Dung 20DM. Phạm Thị Hiền (Magdeburg) 10DM. 
Nguyễn Văn Ngọ (") 40DM. Nguyễn Thị Thành 20DM. Nguyễn Văn Gụ 10DM. 
Ngọc T. Nghĩa 10DM. Nguyễn Thị B. Khưởng (Leipzig) 20DM. Lê Thị Thư Huyền 
(Berlin) 20DM. Nguyễn Thị Thỉnh () 20DM. Khổng Thị Thanh (") 30DM. Lễ 
Trọng Tuệ (Sehwerin) 20DM. Lê Đa Lưởng 20DM. Lê Thị Tuyết (Köthan) B0DM. 
Nguyễn Quang Hóp 50DM. Nguyễn Thị Hồng (Erfurt) 30DM. Trần Thị T. Hiền 
(Döbeln} 20DM, Mai Phưởng 20DM. Nguyễn Duy Hải 20D, Chu Minh Hồng 
(Heikendorf) 40DM. Trịnh Đức Thường (Bormon) "20DM. Phạm Sản Hà (Marke) 
S0DM. Đào Văn Hưởng 6DM. Nguyễn Đăng Thiền 20DM. Bùi Ngọc Sản 
(Leipzig) 20DM. Nguyễn Thị Thu Hẳng (9) 30DM. Nguyễn Thanh Phong 20ÐM. 
Là Đức Viên 20DM. Lê Sỹ Tuấn (Dessau) 50DM. Nguyễn Thị Liên Hộp 20DM. 
Phan Thị Bắc 10DM. Nguyễn Thị Đăng (Brandenburg) 100DM. Gđ. Nguyễn 
Xuân Quý (Aurich) 20DM. Nguyễn Hữu Kiên 10DM. Nguyễn Văn Hội 10DM. Gđ. 
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Nguyễn Thị Văn 100M. Nguyễn Trung Cái (Berin} 1ÔDM. Phạm Thị Lan 
(Eotsdam) S0DM. Nguyễn Minh Sỏn 20DM. Nguyễn Hoàng Anh 20DM. Nguyễn 
Khác Quỳnh (Erfuf} 10DM. Sangxômalau ("} 10DM. Vũ Hồng Đoan {Wotlen) 
20DM. Nguyễn Xuân Hạnh 20DM. Dưỡng Thế Vĩnh 200M. Khúc Thị Chiến 
(Leipzig) 20DM. Phạm Minh Chính (Cuxhaven}) 200M. Vũ Văn Thành 
(Miihlhausen} 20DM. Phạm Văn Bình (Halle) 20DM. Trịnh Thị Hải Yến ("} 20OM. 
Phạm Văn Đạm (Leipzig) 500M. Hoàng Đoai Nam 10DM. Nguyễn Thị Liên 
(Norden) 20DM. Dướng ĐỨc Hóa 50DM: Gđ. Nghiêm Sỹ Tiến (Cuxhaven) 
50DM. Tô Quang Vĩnh 10DM, Phạm Thị Lan (Berlin) 100DM. Hà Văn Dung 
(Fl6ha) 20DM. Hoàng Thị Na 20DM. Nguyễn Thị Quý †ODM. Nguyễn Quang 
Lượng (Løipzlg} 10DM. Gd, Hoàng Thị Lan (Erfur) S0DM. Nguyễn Thị Ngoan 
10DM. Hàng (Brandenburg) 7DDM. Nguyễn Thị Đào S0DM. Đáo Thị Bích Xuân 
30DM. Doãn Ngọc Thái (B#terfeld) 20DM. Trần Thúy Hằng 20DM. Gđ. Phạm Thị 
Hằng 10DM. Trần Thị T. Hưng (Laipzig) 10DM. Gứ. Nguyễn Văn Tuyên 
(Cuxhaven) 50DM. Hồ Quang Đền 20DM. Fam. Lê 55DM. Trần Thị Nam Hoa 
(Halle) 50DM. Gđd. Nguyễn Thị Phúc †0DM. Nguyễn Văn Kha SDM. Võ Kim 
Thành (Osehersiaben) 50DM. Nguyễn Danh Trình 20DM. Đặng Quốc Tuần 
10DM. Gđ. Nguyễn Trọng Vĩ 20DM. Vũ Doän Khoát (Bäterfekl) 300M. Nguyễn 
Thị H. Hà 10DM. Gđ. Đoàn Văn Thanh (Chemnlz) 20DM. Nguyễn Thì K.N 
20DM. Vũ Văn Minh 4DDM. Vũ Thị Cải 10DM. Nguyễn Thu Thủy 10DM. Nguyễn 
Thị Lan 20DM. Vũ Tá Sản 10DM. Nguyễn Văn Quang 10DM. Nguyễn Lã Hân 
20DM. Nguyễn Thị Lan 10DM. Vưởng Đại Kim (Neuruppin} 1DDM. Lễ Văn Lửng 
20DM. Trần Anh Dũng 10DM. Gđ. Trần Thị Tiếp 10DM. Nguyễn Thị Xăm (Berlin) 
20DM. Đoàn Văn Cầu 20DM. Nguyễn Văn Chuyến 1DDM. Trần Văn Ôn 
(Winningen} 20DM. Đã Văn Khang (Cottbus) 30DM. Nguyễn Trung Phướng 
(Halla) 20DM. Gd. Phạm Nam Thanh 11DM. Gđ. Ngô Thị Chuyên 20DM. Hoàng 
Thị Thắm (Việt Nam) 10DM. Gđ. Nguyễn Ngọc Tấn (Dessau) 20DM. Gở. 
Nguyễn Hồng Hải 10DM. Nguyễn Thị Thanh 10DM. Gđ. Trịnh Xuân Mạnh 
(Diepholz} 10DM. Đặng Thu Thủy (Chemniz) 10DM. Nguyễn Thị Hằng Nga 
20DM. Lê Bá Định 10DM. Phúng Quốc Trung (Hannover) 20DM. Trần Kh 
Huận 5DM. Gđ. Nguyễn Thanh Ý (Flecklinghausen) S50DM. Nguyễn Mạnh 
Cưỡng 20DM. Trần Văn Tâm 10DM. Trân Thị Hưởng 20DM. Nguyễn Anh Minh 
10DM. Hồ Thị Tùng 10DM. Nguyễn Thị Bích Thảo 20DM. Gd. Nguyễn Chính 
Nghĩ (Staffud} 20DM. Gd. Ngõ Quang Trung 30DM. Nguyễn Văn Lý 10DM. 
Trần Ngọc Kim 20DM. Gd. Phạm Thành Văn (Việt Nam} 20DM. Nguyễn Thị P. 
Chỉ 27DM. Phạm Thị Đoan Trang (Hale) 50DM. Nguyễn Quốc Huy 
(Sangerhausen) 50DM. Lẻ Văn Đạt 1DDM. Nguyễn Thị Dưdng 10DM. Gđ. Phạm 
Thanh Tân 20DM. Nguyễn Đức Siêu (Chemniz) SDM. Phạm Văn Lực (Floha) 
20DM. Nguyễn Chỉ Tuấn 10DM. Đăng Hồng Đức (Hale) 10DM. Nguyễn Thị 
Tuyết (Rostgck) TDDM. Nguyễn Hồng Quân 20DM. Gở. Phạm Công Minh 
(Mannheim) 20DM. Nguyễn Nhật Linh 20DM. Nguyễn Thị Tính (Chemniz) 
20DM. Mạch Binh (Pforzheim) 100DM. Trần Mạnh Hùng (Gl6bau)] 10DM. Chu 
Quỳnh Sản (Gera)} 40DM. Thiện Nguyện {6Stultgarl) 100DM. Nguyễn Thị Huỳnh 
+ Quang + Văn (Gardelegen) 30DM. Trần Duy Hưng {*) 20DM. Trang + Tiên 
20DM. Trưởng Thị Bích Ngọc (Waltashausen) 20DM. Nguyễn Thu (") 300M. Vũ 
Văn Chung {Cloppenbuirg} 50BDM. Nguyễn Thị Ninh (Hà Bảo) 20DM. Trần Trọng 
Nghĩa (Freiburg) 20DM. Thân Đài (Bắc Giang) 20DM. Nguyễn Lộ Hoa (Bad 
Rolhenfeld) 1DÖM. Trịnh Thu Mai (Berlin) 200M. Phạm Bích Thủy (Haseiinne)} 
10DM. Mai 20DM. Nguyễn Bá Quân (Apolda) 20DM. Huỳnh Quốc Việt (Springe} 
10DM. Nguyễn Thị Cửu (Berlin) 20DM. Nguyễn Văn Quỳnh + Triệu + Tuấn 
B0DM. Tô Thị Hà (Gera) 100DM. Trần Thị Lang 10DM. Nguyễn Thị Tâm 
(Möhlau) 20DM. Nguyễn Ngọc Trung {Weingaden) 1DDM. Tưởng Duy Trung 
(Marburg} 20DM. Nguyễn Đình Thọ (Löwenstain) 1DDM. Phạm Thị KimTiên 
(Bergkamen) 10DM. Hoàng Quốc Phú (Zeulenda) 50DM, Lẻ Thị Tuyết Minh 
20DM. Dướng Văn Sảm (Gora) 10DM. Nguyễn Văn Ủy (Molda) 200M. Trịnh 
Ngọc Vân (Magdeburg) 20DM. Nguyễn Thanh Hoa (Brausche) S0DM. Trần 
Quốc Toản () 50DM. Nguyễn Tất Thắng (Berin) 1DDM. Đặng Thanh Nhã 
20DM. Vũ Tuấn Đạt (Gro&enknetal) 10DM, Hoàng + Nguyễn (Havzerode) 
S0DM. Nguyễn Đắc Nghiệp (Thale) 50DM. Nguyễn Mạnh Can (Halle} 200M. 
Lưu Thị Hoàn (Chemnäz) 10DM. Nguyễn Xuân Minh (Leipzig) 20DM, Nguyễn 
Định Hải {Dresden) 20DM. Trần Anh Tuần (*) 10DM. Nguyễn Thụ Hưởng ?BDM. 
Là Quang Đông (Berlin) S0DM. Phan Thị Thảo (Halle) 30DM. Nguyễn Ngọc Hai 
{Freiburg) SGDM. Nhâm Thiếu Huy + Liền Tủ Văn 500M, Trần Thị Anh Cường 
(Sondershausen} 10DM. Lưởng Ngọc Phách (Bielefeld) 20DM. Là Thị Tuyết 
Ngân {Heidelburg) 20DM. Vũ Văn Giang (Wildschitz} 10DM. GBĐH họ Đào 
(Chemnfz) 100DM, Nguyễn Thị Bình (Gardelagen) 10DM. Cao Xuân Thúc (") 
10DM. Fam, Telschner (Bad Sabungen) 10DM. Trưởng Mỹ Luận 
(Ludwigshafen) ?0DM. Triệu Văn Tùng (Krefeld) 50DM. Nguyễn Đức Bình 
(Berlin) 50DM. Nguyễn Tuấn Hinh (Goslar) 20DM. Nguyễn Thị Hai (Bölen) 
10DM. Phan Thanh Hải (Lehrte} 1DDM. Hà Lâm Kim Liên (M'Giadbach) 40DM. 
Phan Quang (Hagen)- 50DM. Tạ Thị Ngọc Hoa {(Wedel) 50DM. Nguyễn Văn Lý 
(Tennenbronn} 1D0DM. Biện Thị Mai (Hamburg) 50DM. Anlony Đổ Flelene 
(Ddorft) 100DM. Thái Côn (Duisburg) 20DM. Võ Thị Nhân (Ÿ) 20.000Lie. Võ 
Thanh Hiền (3 20DM. Lâm Đúc Trung {Saarbriieken) 20DM. Lâm Thuận HÍ 
(Hagen} 100DM. Lưởng Bá Truyền (Bremen) 30DM. Trần Thị Khàm (Stuttgar) 
20DM. Là Tấn Tài 1ð0DM. Nguyễn Xuân Tân (Kũnzelsau) 30DM. Nguyễn Thị 
Tiến (Hannover) 5DDM. Nguyễn Văn Trung (Bremerhavan) 10 bao gạo. Nguyễn 
Văn Trực (Hildesheim) 20 thùng dầu. Huỳnh Văn Hồng (Springe) 20 thủng dầu. 
Nguyễn Phủ Đức (") 20 thùng dầu. Đỗ Thị Hòa (Delrsenhorsl) 1 bao bột ngọt + 4 
thùng đầu + 2 bao hắp + 1 hao ca-rốt. 


e© Ấn Tống : 

ĐH. Nguyễn Tấn Hồ (Konstanz} 20DM. Huỳnh Thiện Minh Thứ (Neuss) 20DM. 
P. M. Phưảng (Đan Mạch) 1001. Hồ Huỳnh Ngọc Anh (Miũtyacker) 200DM. Gđ. 
Diệu Hoa + Trần tlanh (Leutenbach} 20DKI. Phan Thị Bưởi 40DM. Điệp Văn 
Hoàng Dung (Wupperlal) S0DM. Tâm Phưởng (Đà Nẵng) 500FB. Trần Thúy Lan 
{Pforzheim) 5DDM. Gđ. Ngọc, Võ Văn + Thị Minh (Glauchau) 50DM. 

+ _ Kinh Pháp Hoa : ĐH. Hoàng Thị Tài (Bad Lippspringe) SDDM. 

„ Kinh Thủy Sám 

ĐH. GBĐH Lắm (Speyer) 200DM. Nguyễn Hồng Việi (Bautzen) 20DM. Nguyễn 
Thị Viễn Phưởng (Koblanz) 300DM, HHHL ĐH Nguyễn Thị Kinh + 300DM, Hồi 
hưởng đến: con (Nguyễn Đức Tùng, Koblenz và em Nguyễn Duy Trung, VN). 


Mai Thị Huê (Hamm) 30DM. Nguyễn Danh Thắng (Mannheim) 100DM. Hà Thị 

Lan Anh (Schorndorf} 1D0DM. Nguyễn Thị Bê (KöIn) B0DM, Hồi hưởng pháp giỏi 

chủng sanh và HLĐH Trần Hữu Lai. Gđ. Phan Công Độ - Viên Tuyết (Laatzen) 

120DM. Lý Cẩm Liên (Breman) 150DM, HHHL Lý Văn Binh, Liêu Thị Thà 

(Braunschweig) 100DM, HHHL ĐH Huệ Ngọc Trần Thị Nð. Tạ Nguyệt Trinh 

{Hefbronn) S0DM. Diện Văn Son (Wupportal) 150DM. 

« Kinh Đại Tạng 

ĐH. Cao Thị Chung (Đan Mạch) 100Kr. Trịnh Minh Tân {Bad ĐyrmonU 50DM 

(ấn tổng Kinh Địa Tạng + Kinh Dược Sư). Dương Thị Năm {Sóc Trăng/VN} 

100DM {ấn tổng Kinh Địa Tạng + Kính Dược Sư). Đoàn Thị Đâu (*) 100DM (ấn 

tổng Kinh Địa Tạng + Kinh Dước Sư} 

-_ Kinh Dược sử : ĐH. Cao Thị Chúng (Đan Mạch) 100. Lâm Diệu Hiền 
(Mỹ) 50DM. Liễu Ngắn (Hỏa Lan) 50Guld. 

« - Kinh Vu Lan : ĐH. Cao Thị Chung (Đan Mạch) 100K, 

+ _ Phật Đản : ĐH. Gđ. Nguyễn Văn Quản (Wolfen) 100DM. 


«- Xây Chùa 

ĐH. Huỳnh Thiện Minh Thư {(Neuss) 20DM. Quách Hồng Hoàng (Sieinheim)} 
20DM. Nguyễn Văn Chak (R'hausen}) 30DM. Lễ Văn Tư (Mũnstar) TODM. 
Slaron, Jennifer Phưởng 20DM. Lệ Chỉ + W. Gruber (Anh) 100DM. Vũ Quốc 
Hồn (Ammerndorj} 30DM. Thiện Trang (Trier) 100DM. Trưởng Lệ Hồng 
{Salrhausen) 20DM. Nguyễn Ngọc Dung (Bautzen) 20DM. GĐĐH Quảng Niệm 
Lê Gia Tuyển (Hannover) 2.000DM (chuyển tử cố phần Hội Thiện sang). Thiện 
Hải Trịnh Kim Són (Berin) 1.000DM (chuyển tử cề phần Hội Thiện sang) Trần 
Huy Lãm (Beckingen) 300DM, HHHL ĐH Hoàng Diệu + Phạm Văn Hòa + Hoàng 
Văn Tuấn. Vũ Hiểu Dưỏớng (Lippsilad) +50DM. Kraissparkasse Hannover 
5.000DM. Vũ Thị Xuyến (Marktheidernfeld) 100DM. Gd. Trần Quang Trung 
(Oberhausen) 50DM. Hải + Thảo S50DM. Hà Thủy Dung 30DM. Lỗi Kevin 
(Bochum) 200DM. Diệp Văn Hoàng Dụng (Wuppertal) 50DM. Đoàn Văn Minh 
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200DM. Vũ Hữu Khánh (Krefeid) 50DM. Hà Lâm Kim Liên (M'Gladbach) 30DM. 
Nguyễn Hữu Thân 50DM, Gũnlar Haefele (Barlin) 150DM. Trần Thị Ngọc Trinh 
(Wupperal) 20DM. Võ Thị Nhàn (Ý) 20.000Lire. Lâm Đức Trung (Saarbriicken} 
S0DM. Fam. Nguyễn (Kobienz) 100DM. Lê Pao Sỹ (Berin) 1.000DM (chuyển lử 
cổ phần Hội Thiện sang). Trịnh Kim Són (*} 1.000DM (chuyển tử cổ phần Hội 
Thiện sang). Nguyễn Hồng Loan + Quang + Nhật (Bad Bevensen) 65DM. Tiêu 
Chưởng Chí (Úc) 300 Úc kim. Lãra Trần Thanh Thủy (Berlin) 20DM, Nguyễn 
Thanh Hồng (Möhlau) 50DM. Nguyễn Văn Trưởng (SŨdergellesen) 50DM. 
Nguyễn Thị Cẩm Hạnh (Krefald) 5DDM. 


« Một tưởng phật 

Đh. Buddh, Bụnd NV NG 120DM. HLLĐH Ngõ Bình Hạt {Việt Nam) 120DM. 
HI.ĐH Phan Thị Đất (Việt Nam) 120DM. Nguyễn Đúc Tùng (Koblenz) 120DM. 
Nguyễn Duy Trung (*} 120DM. Nalascha Ludewig (Verden) 120DM, Tibettisch 
Buddhh. Gemeinschaf# (Hannrover) 120DM. Đặng Thái (Paderborn) 120DAA. Tử 
Liên (") 120DM. Đặng Gia Hưng () 120DM. Đăng Thị Kim Huế (} 120DM. 
Nguyễn Thị Binh (Rosangarten) 120DM. Ldu Đằng Phưảng (Hanau) 120DM. Lô 
Vị Kiên {Ludwigshafen) 120DM. Trưởng Chí Kiên {) 12DDM. Trưởng Thị Láng 
(Pforzheim}) 120DM. Hà Văn Thành (Frankfud) 100DM. Nguyễn Thị Diệu 
(Sweden) 120DM. Phạm Ngọc Anh (Essen) 120DM. Nguyễn Thị Hoa ("} †20DM. 
Hoàng Thị Kim Chỉ (Berlin) 120DM. Hugo Cardenas (Hannover} 120DM. Trần 
Thị Xẽ (Kartsruhe) 500M, 

„ Tôn tưởng Quan Thế Âm : ĐH. Lê Kim Hướng (Fudwangen) 

S0DM. Lâm Kim Khánh (M'Gladbach) 50DM. Lâm Bung Hoàng ( 100DM. 


« Quý Mua Máy Ín : BH. Bùi Văn Dần (Phản) TOFF. Lý Quốc Kinh 
B0DM. Là Gia Tuyển (Hannover} 50DM. Lưởng Ngọc Pháp (Bielefeld} 
20DM. Nguyễn Chỉ Cường (Lũneburg) 20DM. Phan Thị Diệu Linh 
(Schaniheim) 20DM. Đàm Duy Son (WNHhelmshaven) 10DM. Liễu Ngân 
(Hòa Lan) 50Guld. Mình Đạt (Hamburg) 50DM. Nguyễn Thanh Bình (Đan 
Mạch) 100Kr. Tắc Võ Chong 4DDM. Nguyễn Thị Tiến (Hannover) 1DDM 
Nguyễn Thanh Hồng {Möhiau) 20DM. 

» _ Nạn Đói ở Việt Nam - ĐH. Liễu Ngân (Hòa Lan) 50Guid. 

» Trại Cùi & Mù & Cô nhi viện & Trại dưỡng lão 

ĐH. Nguyễn Tấn Hổ (Konstanz} 20DM. Đặng Văn Chiến (Pforzheim} 100DM. 

Phủng Văn Sỏn (Oldenburg) 6DDM. Trịnh Minh Tân (Bad Pyrmonl) 50DM. 

Lưởng Ngọc Pháp {Öielefell) 100M. Cao Thị Chung (Đan Mạch) 100Kr., Vị Hùng 

(Bad SardeHunh) 20DM. Nguyễn Phước Thành (Scheyern) 200DM. Phạm Đăng 

Anh Tuấn + Hưởng (Kassel 100DM. Hồ Thanh (Hildesheim) 5S0DM. Phạm 

Nguyễn (Bargkaman) 20DM. Phan Hữu Hạnh 100M. Điệp Văn Hoàng Dung 

(Wuppedal) 100DM. Đoàn Văn Minh (Freiburg) 50DM, Nguyễn Thụ Thủy 

(Barukastel) 40DM. Trần Thị luan (Bergkamen) 10DM, Lư Vưởng (Oberhausen} 

10DM. Nguyễn Thị Hoài Mỹ (Ciloppenburg) 20DM. Vũ Quốc Đũng (Oftersheim)} 

S0DM. Nguyễn Hồng Quang + Loan + Nhật (Bad Bevensen) 10DM. Nguyễn Văn 

Tân (Gielhen} 30DM. Ninh Thị Mười 50DM. Định Văn Dướng (Emden) 50DM. 

Nguyễn Văn Anh (Hòa Lan) 100DM. Nguyễn Thị Chu (Eching) 10DM. Thành + 

Trang {Munchen) 500DM. CB, Trần {Nordhorn} 200M. GĐĐH. Trần Sĩ Khưởng 

S0DM. Chỉ Hội ?T frankfurt 200DM. Diệu Quế 20DM. Nhóm Công quả Lục-Hỏa 

Frankfut 260DM. Phan Thị Lan + Trần Thị Thìn 100DM. Trần Văn Nam 

{(Pforzheim) 200DM. Phật Tử 3 Vùng: Nũrnberg - Fũnh - Erlangen 1.000DM (lạc 

quyên lrong dịp Tết Bính Tý 24.02.86). GĐPT Pháp Quang Hamburg 1.365DM 

(lạc quyền trong dịp Tết Bính Tỷ 24.0286 do Hội Ngưõi Việt tổ chức lại 

Hamburg). Minh Đạt + Minh Hiểu (Hamburg - GieRen) 10DM. Nhóm Phái Tử của 

tiêu Quán 200US, 

„ Trẻ em mồ côi ở Việt Nam : ĐH. Hội Người Việt TN tại Saarland 
1.000DM. 

« Trại Ty Nạn 

ĐH. Nguyễn Phủ Thanh Văn (Kirchheim bolanden) 10DM. Lướng Ngọc Pháp 

{Bielefald) 10DM. Đỗ Như Lạc (Dortmund) 100DM. Chỉ Hội PT.VNTN Frankfurl, 

Aschaffanburg và Wiesbaden 1.500DM giúp trại ty nạn Palawan /Phí Luật Tân 


(đã phuyển) + 2.500DM giúp trại ty nạn Sikiaw/ Thái Lan (đã chuyển). Nguyễn 
Văn Anh (Hòa Lan) 35DM. Quảng Hiền Đào Hữu Chí (Hamburg) 20ÐM. Lưu 
Minh Thành (*) 30DM. Huỳnh Thị Nguyệt (9) 1DDM. Diệu Trần (*} 10DM. Thị 
Muồn (") 10DM. Bác Cả {) 10DM. Quan Ví Thanh + Quan Tiêu Linh {*} 50DM. 
Lưu Minh Mẫn (") 20DM. Là Quốc Bảo {*) 1DDM. Phan Văn Tuấn (") 1D0DM. Võ 
Trúc Hiền + Lễ Thị Thủy Nga ("} 50DM. Nguyễn Mạnh Thường (") 20DM. Quảng 
Lưởng + Thị Kiến (*) 30DM. Bác Diệu Thiện (°) 10DM. Diệu Anh (") 2Q0DM. Bác 
Diệu Cao (") 1DDM. Trần Văn Qui (9 20DM. Cả Đạp (") 30DM. Mỹ Liên (") 
30DM. Diệu An (") 10DM. Diệu Nguyện (°) {DDM. Gđ. Trưởng Hồng Hiếu (") 
50DM. Bé Quảng Hỏa (") 10DM. Thành (") 10DM. Trần Thị Hằng (*) 20DM. Ni 
Cả Huệ Niệm (°) 300M. Tuệ Đàm Văn (") 50DM. Tuệ Đàm Hướng (*} 5DDM. 
Đông (") 20DM. Diệu Ngọc (") 10DM. Tài + Diệu (*) 10DM. Thảo (*) 10DM. Thiện 
Mỹ () 10DM. Kim Hướng (*} 10DM. Tâm Giáo (°) 30DM. Đồng bào Phát Ti 3 
Vùng: Nũmberg - Fũdh - Erlangen lạc quyên trong địp Tất Bính Tý 24.02.96 giúp 
Trại ly nạn Thái Lan 200DM. Đồng bào Phật Tử 3 Vùng: Nũmberg - Fũrth - 
Erlangen lạc quyên trong dịp Tết Bính Tý 24.02 .96 giúp Trai ty nạn Phi Luật Tản 
200DM. Minh Đạt + Minh Hiếu (Hamburg/ Gieten) 10DM. 

+ - Quỹ Yếm Trở Giáo Hội PGVNTN Quốc Nội 

ĐH. Nguyễn Phú Thanh Văn (Kirchheim bolanden) 50DM. 

„ _ Giải Trủ Pháp Nạn : ĐH. Lướng Thị Hường (Bielefeid) 20DM. 

« - Chư Tăng Việt Nam : ĐH. Lê Kim Hưởng (Futwangen) S0BDM. 


„  GHỦA Việt Nam : ĐH. Lâm Minh Bói (Speyer) 50DM. Quê Hướng 
Lụf (Lbeck) 100DM. Nguyễn Văn Anh (Hòa Lan) 45ðDM. 


»« - Chùa Ấn Độ : ĐH, [.ưdng Ngọc Pháp (Bialofekl) 10DM. 


» Trai Tăng : ĐH. Lâm Minh Bói (Speyer) 100DM. Tăng Bích Phân 
{Lingen) 200M. Huỳnh Thị Xuân tiưởng (Wiesbaden) 300DM, HHHL ĐH 
Phan Dụy Dinh. Nguyễn Thị Bình (USA) 100U5. 

+ Thiên tai bão lụt ở Việt Nam : ĐH. Võ Thị Mộng Hoa (Bad 
Soden) 200DM. 

„« Hưởng Linh Ký TỰ: ĐH. Trần Minh Nga 300DM. 


ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG XÂY CHÙA VIÊN GIÁC 


Chúng tôi thành tâm kêu gọi quí Đạo Hữu và Phật Tủ xa gần hỗ trộ Chùa bằng 
cách đóng góp định kỳ hàng tháng qua Ngân Hàng bằng lỗi Dauerauftrag để 
việc thực hiện trả nó xảy chùa có thể khả quan hón. 

Khi chuyển tịnh tải củng Chùa, xin quí vị vụi lòng ghỉ vào nói 
(Verwendungzweck = mục dích chuyển cho mục gì) để văn nhòng dễ làm việc. 
Gui vị ð xa ngoài nước Đức cũng có thể gỏi liền mặt hoặc Check trong thư, có 
thể gởi thưởng hoặc bảo đảm về Chùa. Xin thành thái cảm ỏn Qui vị. 

Tất cả mọi sự Cúng Đưởng định kỷ hoặc những lễ lạc khác cho Chùa, Qui vị 
đều có thể lấy giấy khai thuế lại (bảng tiếng Đức) để cuối năm Qui vị có thể khai 
khấu trừ thuế với Chính phủ. Qui vị nào cần, xin liên iạc về Chủa bảng thư hoặc 
bằng điện thoại, chúng lôi sẽ gởi giấy đến Oui vị. 

Qui vị chuyển lịnh tài về Chủa, xin chuyển vào một trong hai số Konto như sau: 


1. Congr. d. Verein Vietn. Buddh. Kirche e.V. 
Konto hr. 870 1633 - BLZ 250 700 70 
Deutsche Bank Hannover (Mỗi ngày ngân bàng báo một lần) 


2. Pagode VIEN GIAC 
Konto hr. 870 3449 - BLZ 250 700 70 
Đeutsche Bank Hannover (Môi tháng ngân hàng báo một lần) 


Ngôi Chùa thành tdu và phái triển đước hay không là nhồ vào sự hỗ trỏ tử vật 
hịc cũng như linh thần của Qui Đạo Hữu và Phật Tử xa gần. Vì thế chúng lỗi xin 
kêu gọi Oui vị haan hí đồng qón nhần mình vàn việc chung trăn, để tắc nguyên 
của chúng ta thành tu viên mân, 


Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tái Ma Ha Tái 


áo 3ú & (ám 3q 


Gia đình chủng tôi báo lin cùng thân bảng quyến thuộcvà bạn hữu xa 
gần, Vỏ, Mẹ, Bà Nội của chúng lôi là : 


Bà ĐINH NGỌC DIỆP 


Pháp danh Diệu Kim 
Sanh ngày 06.05.1932. Từ trần ngày 3.4.1996, nhằm ngày 16 tháng 2 
năm Bính Tý. Tang lễ củ hành vào lúc 10 giỏ 30 ngày 16.4.1996 tại 
Leren. 


Chúng con xin thành kinh trị ăn : Thưởng Tọa Thích Minh Phú - Đại 
Đức Thích Từ Trí - Ni Sử Thích Nữ Diệu Hạnh 
đã đến làm lễ tấn tiệm và chủng mình tễ động quang và cầu siêu. 
Đồng thồi chân thành cảm lạ : thắn bằng quyến thuộc, bạn đồng lu và 
bạn hữu hộ niệm, điện thoại chia bưỡn, gưi tràng hoa. 
Nhất là quý vị đã dành thởi giỏ quý bảu đến tiến đưa linh cu Vớ, Mẹ, 
Bà Nội chúng tôi đến nơi an nghĩ cuối cùng. 
Trang túc tang gia bối rối, nếu có điều chỉ sở sói, kinh xin quý vị niềm 
linh tha thử. 
Tang gia đồng bái ta ; 
Chồng Đỏ Tân Phải. Con : Đỗ Anh Hoàng. Dâu : Đỗ Thị Nguyệt. Cháu : 
Đỗ Hoàng Minh, Đỗ Hoàng Vũ, Đỗ Hoàng VÌ. Cháu : Ảnh - Loan - Thủy 
~Thanh - Kiều - Hùng (Mỹ) 
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Gia đình chúng tôi rất đau buồn báo tin củng 
ˆ thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. 
Vd, Em, Mẹ, Bà Nội, Bà Ngoại chúng tôi là: 


BÀ TRẦN THỊ NỒ 

Pháp danh Huệ Ngọc 
đã tử trần ngày 15.02.1996 tại Laaltzen, Cộng 
Hòa Liên Bang Đức. Hưởng thọ 66 tuổi, 

Chúng con thành kính trị ân: 

- Thưởng Tọa Thích Như Điển, Chỉ Bộ Trưởng 
GHPGVNTN tại Đức, Viện Chủ Chùa Viên 
Giác, 

- Quý Sử Cô, quý Chú trủ trì Chùa Viên Giác 
đồng thời chúng tôi xin chân thành cảm tạ: 

- Quý vị trong Ban Hộ Trị Chủa Viên Giác 

- Quý vị trong Chỉ Hội PTVNTN tại Hannover 
và VPC 

- Quý Ông Bà, Cô, Bác, Anh, Chị, Em và các 
Bạn tại khắp nơi đã điện thoại, thứ từ, phúng 
điểu và nhất là đã dành thì giỏ quý báu đến 
tiễn đưa Linh cũu Vợ, Em, Mẹ, Bà Nội, Bà 
Ngoại chúng tôi đến nởi an nghỉ cuối cùng, 

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sỏ 
gót, kính xin quý vị niệm tỉnh tha thử. 

Số liền phúng điểu được 1.440 Đúc Mã và 
2200 Kronen Thụy Điển. Chúng tôi đã cúng 
dưỡng Chùa Viên Giác 1.000 Đức Mã và gửi 
về Việt Nam cúng dưỡng các Chùa là 440 
Đức Mã và 2200 Kr. Thụy Điển, trước là Hồi 
Hưởng Công Đức của quý vị, sau là Hồi 
Hưởng Công Đức cho Hưởng Linh Đạo Hữu 
Huệ Ngọc Trần Thị Nỏ. 

Tang gia đồng cảm tạ và ghi dn 
- GĐ. Kỷ Han + các con và các cháu 
- QÐ Trần Hồ + các con và các cháu 


CÁO PHÓ & CẢM TẠ 


Gia đình chúng tôi đau đồn báo fin cùng quí 
thông gia, thân bằng quyển thuộc và bạn hữu 
xa gần: Cha, Ông, Cố Nội - Ngoại của chúng 
tôi ià: 


Cụ Ông LÊ HƯU 
b.d. Chánh Đạm 
Sinh năm 1914 (Giáp Dần). Tạ thế hồi 16 giờ 
ngày 25 tháng 02 năm 1996 (Mồng 7 tháng 
Giêng, Bính Tý) tại Sàigón, Việt Nam. Thưởng 
thọ 83 tuổi. 
Lễ chịu tang cử hành tại Đức và Đan Mạch 
ngày 27.02.1896 
Lễ an táng cử hành tại Sàigòn ngày 
28.02.1996 
Chúng tôi thành kính trị ân qui thông gia, bà 
con nội ngoại, bạn bè thân hữu đã đến chia 
buồn, điện thoại, viết thủ phân ưu hoặc tiễn 
đưa linh cữu của Cha, Ông, Cố của chúng tôi 
đến nởi an nghỉ cuối cùng. 
Trong lúc bối rối, nếu có gì sở suất, kính xin 
quí vị niệm fình tha thứ. 
Tang gia đồng bái lạ: 
- Tniềng nam: Lê Quang Tuyến, vợ và con, 
cháu (Việt Nam - Đan Mạch) 
- Thử nam: Lê Hòa, vệ và con, cháu (Đức) 
- Thử nữ: Lê Thị Vân, chồng và con, cháu 
{Việt Nam - Đan Mạch) 
- Thứ nam: Lê Thanh Tùng, vợ và con (Đúc) 
- Thứ nữ: Lê Thị Bảy, chồng và con (Đàn 
Mạch) 
- Thử nữ: Lê Thị Điệp (Việt Nam) 
- Đích tôn: Lê Quang Anh, vẻ và con (Đan 
Mạch) 
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Gia đình chúng tôi vô cùng đau đổn báo tin 
cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu của 
Tâm, các bạn làm chung sở, các bạn học 
chung Trưởng Aitensteig & Ofenburg, con 
của chúng tôi là: 


HUỲNH THANH TÂM 
Tân Thánh: PhaoÏÌô 

Sau cỏn bệnh nặng đã qua đời tại Bệnh viện 
Mũnchen, vào lúc 09 giỏ 45 sáng 14.02.1996, 
nhằm ngày 26 tháng 12 năm Ất Hỏi. Hưởng 
dưỡng 34 tuổi. 
Tang lễ tổ chúc vào lúc 11 giỏ 3o sáng ngày 
19.02.1996 (nhằm ngày múng Một Tất năm 
Bính Tỷ) tại Nhà thờ Möhringen/Sgt theo nghỉ 
thức Công Giáo, và an táng tại Nghĩa trang 
Möhringen. 
Chúng con xin thành thật cảm tạ: 
(Cha XÚ, Cha địa phản 
Fasanenhof 
~ Cha Bích, Cha địa phận Mũnchen 
- Cha Lưu, Cha dịa phận Stuttgart 
Cùng các gia dinh: Ô.Bà Yến, Ông Cụ Tiển, 
Bà Cụ Chiều, Ô.Bà Đặng Văn Cú ở KöIn, Bác 
Phước Sgt, Bác Liên, Ô.Bà Nhụng & Thông 
gia, Ô.Bà Sáu Đức, Ô.Bà Tín, Ô.Bà Hồng- 
Hoàng, Ö.Bà Lan ở Reutlingen & các bạn học 
chung trưởng Altensteigq & Offenburg, cùng 
các Cô, Bác, Anh, Chị, Em ỏ trại Dagerlochư 
Stuttgart. 
Củng tất cả quý Cô, Bác, Anh, Chị, Em & các 
cháu đến thăm viếng, điện thoại chia buồn, 
đọc kinh cầu nguyện & tiễn đứa, con, em, anh 


Möhringen/ 


của chúng tôi đến nởi an nghỉ cuối củng, mặc - 


dù ngoài Trời rất lạnh trong những ngày đông 
nhiều tuyết, 

Trong lúc tang gia bối rỗi, không tránh khỏi 
những điều sỏ sót, xin quý vị lượng tình tha 
thủ. 

Tang gia đồng khấp bái 

- Cha, Mẹ, Anh & Em. 


CÁO PHÓ & CẢM TẠ 


Gia định chúng tôi đau buồn xin báo tín: 
Chồng, Cha và Ông chúng tôi là: 


Ông Kari-Heinz Mũiief 
đã mệnh chung tại Lebach. 
Hưởng dưởng 56 tuổi. 

Tang lễ đã dược cử hành vào lúc 14 giỏ 30 
ngày 14.3.1996 tại nghĩa trang Lebach. 
Chúng tôi xin thành tâm cảm tạ: 
~ Hội Người Việt TNCS Saarland 
- Cộng đoàn Công giáo địa phận Saariand 
- Chỉ Hội Phật Tử VNTN Saarland-Trer & 
VPC 
- Quý Thông gia, Quý thân bằng quyến thuộc, 
Quý bạn hữu xa gần đã góp lới cầu nguyện, 
đã đến tận nhà hoặc biên thư, điện thoại chia 
buồn, gửi hoa phúng điếu và tiên đưa linh củu 
của Chồng, Cha, Ông chúng tôi đến nởi an 
nghỉ cuối cùng. 
Trong lúc tang gia hữu sự, không sao tránh 
khỏi những điều thiểu sót, kính mong chư vị 
niệm tỉnh hỷ thử cho. 
Vỏ: Lệ-Anh-Mũller và các con, các cháu đồng 
khấp báo và cảm tạ. 


CÁO PHÓ & CẢM TẠ 


Phật Tử NGUYÊN HỮU HẬU 


sinh ngày 21.02.1863 tại Hải Phòng. Thường 
trú tại Beriin. Tạ thế ngày 26.3.1986 (lúc ngày 
mồng Bảy tháng Hai năm Bính Tý). Hướng 
dưởng 33 tuổi. 

Gia dinh chúng tôi: Vỏ, Con, Anh, Em và các 
cháu vô cùng cảm tạ: 

- Thượng Tọa Thích Như Điển, Trụ TH Chùa 
Viên Giác 
- Sư Chủ Hạnh Vân đã đến làm lỗ cầu siêu tại 
nhà riêng và ở nhà quản (Berlin) 

Võ cùng cảm tạ các Hội Đoàn Việt Nam và 
Đức, cùng tất cả các bạn bè, anh, em, thân 
bằng quyến thuộc xa gần đã gọi điện thoại, 
viết thủ, đến viếng và tiến dưa Chồng, Cha, 
Anh, Em, Cậu chúng tôi về nói an nghỉ cuối 
cùng. 

Trong lúc tang gia bối rối không sao tránh 
khỏi sự thiếu sói, kinh mong quý Sư Chú và 
tất cả các chư vị niệm tình hỷ thủ cho gia 
quyến chúng tôi. 

Xin chân thành cảm tạ. 

Đại diện cho gia đình: Đào Văn Bình 


Chúng tôi đau buồn báo ln củng thân bằng 
quyến thuộc gần xa: Cha, Ông và Cố của 
chúng tôi là: 


Cụ Ông VŨ HỦU.DŨNG 
tử trần ngày 27.02.1996 (nhằm ngày mồng 9 
tháng Giêng nắm Bính Tý) tại Ninh Bình, Việt 
Nam. Thưởng thọ 94 tuổi. 

Lễ an táng tại Ninh Bình, Việt Nam, dơ 
Trưởng Nam Vũ-Quốc Kỳ đảm nhiệm. Lễ cầu 
siêu tại chủa Minh Đăng Quang, Florida và 
chùa ở California, Hoa Kỳ. 

Tang gia đồng khấp báo: 

Trưởng Nam, Thứ Nam, Thử Nữ, Cháu và 
Chất nội ngoại: 

- Vũ-Quốc Kỳ, vợ, các con và cháu (Florida 
Hoa Kÿ) - Vũ-Quang Minh, vợ và các con 
(Florida, Hoa Kỳ) - Vũ-Thị Nguyệt Anh và các 
con (Florida, Hoa Kỳ) - Vũ-Hữu Khánh (Ủy), 
vẻ Nguyễn Thụy Tính và các con (Frefeid, 
CHLB Đức). 

- Tỳ Kheo Thích Thiện Đức (Califomia, Hoa 
Kỳ) 

- Vũ-Quốc Trọng Đạt, vệ Diệp Mỹ Linh và các 
con (Florida, Hoa Kỳ) - Vũ-Thanh Hùng, vd và 
con (Hải Phòng, Việt Nam) - Vũ-Thanh Hiệu, 
vỏ và con (Galifornia, loa Kỳ). 

- Các cháu và Chắt (Sàigòn, Việt Nam} 


Chúng tôi vô cùng đau đốn kính báo đến loàn 
thể Thân bằng Quyến thuộc và bạn hữu xa 
gần tin buồn: Cha, Ông của chúng tôi là: 


Ông LÊ TẤN CÔNG 
đã thất lộc ngày 21 tháng 02 nắm 1996 Dưởng 
lịch, tc ngày mùng 2 tháng Chạp năm Ất Hỏi 
Âm lịch, vào lúc 1 giỏ 30 sáng, tại Nghĩa An, 
Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, Việt Nam. Huiởng thọ 
8ê tuổi. 

Tang lễ đã được cử hành tại làng Phổ An 
thuộc tỉnh Quảng Ngãi theo nghĩ lễ Phật Giáo 
tại Việt Nam. Và có xin lễ cầu siêu tại Chùa 
Viên Giác, Hannover, CHLB Đức. 

Tang gia củng kính báo 


~ Vd Hai: Phạm Thị Năm (Việt Nam) 

- Trưởng Nam: Lô Quang Nông, vợ và các con 
(Việt Nam) 

~ Trưởng Nữ: Lê Thị Trang, chồng và các con 
(Việt Nam) 

- Thứ Nữ: Lê Thị Điểm, chồng và các con 
(CHLB Đức) 

- Thử Nam: Lễ Quang Dồi, vệ và con (Việt 
Nam) 

- Thứ Nữ: Là Thị Sản, chồng và con (Việt 
Nam) 


CAM TẠ 


Chúng tôi xin chân thành cảm tạ: 

- Thưởng Tọa Thích Như Điển, trụ trì chủa 
Viên Giác, CHLB Đúc : 

- Gỏ sở Độc Lập và Phòng Thông Tin Văn 
Hóa Việt Nam, CHLB Đức 

~ Chỉ Hội Phật Tỉ Việt Nam: tại Reutlingen và 
Vũng Phụ Cận 

- Cộng doàn Cảng giáo Việt Nam tại 
Ruetlingen và VPC 

- cùng toàn thể thân bằng quyến thuộc gần xa 
đã phúng điểu, ciúa buồn, giúa đồ cũng nhữ 
tiễn đưa linh cũu Mẹ, Bà và Bà Cố của chúng 
tôi là: 


Bà quả phụ DƯÖNG THIỆU TƯỎC 
nhũ đanh ¡ đồng Thị Thuần 
pháp đanh Diệu Thuận 


mệnh chung ngày 12.01.1996 nhằm ngày 22 
tháng 11 năm Ất Hợi tại Nackartenziingen, 
Cộng Hòa Liên Bang Đức. Thưởng thọ 84 tuổi. 

Trong lúc tang gia bối rối, có nhiều điều sở 
sót khó tránh khỏi, xin quý vị niệm tình lượng 
thủ. 

Tang gia đồng cảm tạ 

Con: 
- Đưởng Vân Bích, chồng Vũ Văn Khiên, các 
con và cáo cháu, Hoa Kỳ 
- Dưỡng Vân Hồng và chồng Nguyễn Thế 
Khai, Hoa Kỳ 
- Dưởng Vân Đài chồng Đỗ Ngọc Oánh và 
các con, Hoa Kỳ 
- Đương Hồng Ấn, vỏ Walburga Dương và các 
con, CHLB Đức 
~- Dưởng Hồng Trạch, về Ha Cẩm Thu và các 
con, CHLB Đúc 

Cháu: 
- Vũ Dưởng Minh, Hoa Ky 
- Vũ Bích Vân, chồng Pater Nicholis và các 
con, Hoa Kỳ 
- Vũ Bích Chỉ, chồng Phạm Trọng Thắng và 
các con, Hoa Ky 
~ Vũ Dương Châu, Hoa Kỷ 
- Vũ Bích Trang, chồng Lê Quốc Lãm và các 
con, Hoa Kỳ 
- Vũ Bích Uyên, chồng Hoàng Việt Tiến, Hoá 
Kỳ 
~ Đỗ Ngọc Trình, Hoa Kỳ 
- Đỗ Trang Đài, Hoa Kỳ 
- Dưởng Nghiệp Vinh David, CHLB Đức 
- Dưỡng Thúy Vân Diana, GHLB Đức 
~ Dương Thúy Mai Sarah, CHLB Đức 
- Dưởng Thúy Chính, CHLB Đức 
~- Dương Nghiệp Khôi, CHLB Đức 

Chắt: 
- Đan Nichols, HoaKỳ _. 
~- Quyền Nichols, Hoa Kỹ 
- Phạm Diễm Chỉ, Hoa Kỳ 
+ Phạm Vũ Tuấn, Hoa Kỳ 
- Lễ Vũ Chưởng, Hoa <ÿ 


- Lê Vũ Phong, Hoa Kỳ 


PHẦN UU 


Được tin buồn, thân phụ của các anh Lê Hòa 
và Lê Thanh Tùng (Dorsten/Đúc) là: 


Cụ Ông LÊ HƯU 
b.d. Chánh Đạm 
đã tạ thế hồi 16 giở ngày 25.0296 (ngày 
mồng Bảy tháng Giêng năm Bính Tý) tại 
Sàigòn - Việt Nam. Thưởng thọ 83 tuổi. 

Chúng tôi xin chân thành phân ưu củng gia 
định các anh Lä Hòa và Lê Thanh Tùng và 
tang quyến, đồng thởi xin thành kính nguyện 
cầu hưởng linh Cụ Ông sỏm đước siêu thăng 
miền Tịnh Độ. 

- Ban Biên Tập Bảo Viên Giác 

- Trung Tâm Âu Châu/Văn Bút Việt Nam Hải 
Ngoại 

- Gđ. Nguyễn Hòa - Phạm Văn Thế - Huỳnh 
Thoäng - Nguyễn Hữu Huấn - Phạm Trọng 
Nguyên - Tử Ngọc hong - Phạm Văn Hóa. 


THÀNH KÍNH PHÂN 


Được tin buồn 


Cụ Bà PHAN THỊ GIÓI 
Nhũ danh Nguyễn Thị Thọ 
Pháp danh Ngọc Đạo 
đã thất lộc ngày 11.02.1996 Dưởng lịch (nhằm 
ngày 23 tháng Chạp năm Ẩ{ Hỏi Âm lịch), lại 
Sàigòn - Việt Nam. Hưởng thọ 76 tuổi. 
Xin thành kính phân ưu củng tang quyến tại 
Việt Nam 
Thành thật chia buồn cùng các gia đình: 
- Gd. Chị Phan Thị Bảy (Uelzen, Đức quốc} 
- Gd, Chị Phan Thị Chín (Uelzen, Đức quốc) 
- và Chị Phan Thị Mười (Ueizen, Đúc quốc} 
Nguyện xin Hưởng hồn Cụ Bà Phan Thị Giỏi 
được sốm tiêu điêu nói Miền Cực Lạc. 
Cộng Đồng Người Việt Ty Nạn tỉnh LJalzen và 
các thân hữu gần xa đồng kính. 


PHÂN ƯUU 


Đuuảc th buần, thân phụ ct: 
tổ Ki at ĐẢ) TC 


2a các anh Là Hàa 


Lê Thanh Tùng 


(túc Huyền Thanh Lữ} và 
(Dorsten /Ðức quốc) 


Cụ Ông LÊ HƯU 

Bí danh Chánh Đạm 
đã mệnh chung ngày 25.02.1996 tại Sàigòn - 
Việt Nam. Thưởng thọ 83 tuổi. : 
Chúng tôi xin chân thành phân u củng gia 
đình Anh Chị Lê Hòa (Huyền Thanh Lữ), Anh 
Chị Lê Thanh Tủng và tang quyến, nguyện 
cầu Hưởng linh Cụ Ông sổm siêu thăng nỏi 
miền Cực Lạc. 
* Liên Minh Dân Chủ Việt Nam/“hu Bộ Đức. 
- Gd, Bủi Nhữ Sản (Mönchengladbach/Đúc) 
- Gđ. Nguyễn Văn Thỉnh (Essen/Đức) 
- Gd. Tạ Chí Thiện (Troisdorf/Đúc) 


TÌM THÂN NHÂN 


« - Chú BỦI VÂN THANH (con ông chú Bủi 
Văn Tử) sang Mỹ năm 1981 ở California, 
Hoa Kỳ. Nay ở đâu, xin liên lạc về địa chỉ: 


Vũ Hữu Khánh (Uy) - Steckendordfer 
Sfr.17 - Haus B - WHN.123 - 47799 
Kreteld - Gerrmany - { Định cư tại Đức tử 
năm 1991) 


« _ Anh Tuấn - ở trưởng Chu Văn An, Hà Nội. 
Tim em PHạM THỤ THỦY. Trước ở 
đường Sân Hàng Đây. Nay ở đâu. Và ai 
biết được làm ơn liên lạc về địa chỉ 
Nguyễn Anh Tuấn, Raguhner Str. (không 
số nhà) - 06791 Möhlau. 


« _ Bạn NGUYỄN HOÀNG LONG, khóa 20 
SGTB/Thủ Đức, nguyên Đại Ủy Đại Đội 
Trường ĐĐ2/TĐ32 Biệt Động Quân. Nghe 
nói Anh vướt biên 1988 và đang định cư 
tại Tây Đức. Nhận được tin này Long hãy 
liên lạc gấp với các bạn cùng khóa và 
củng đổn vị theo địa chỉ sau: 

Lê Ngọc Lâm - Boulevard Monparnasse 
87 . 7B005 Paris - Tel. 45 64 71 09. 

Ai biết tin tức của Anh Long, xin liên lạc 
địa chỉ trên. Rất cám ồn. 


« Bà TRẦN THỊ ĐÍNH, Giáo viên tại Sóc 
Trăng, sau dạy Trưởng Bàn Cờ, vệ Ông 
Nguyễn Thành Tiết, Phó Tỉnh Trưởng 
Phước Thành, tử thưởng lúc bị tấn công; 
con là Trịnh Anh, Trí Tâm, Tuấn trước 75 
ở Phú Nhuận hiện giỏ ở đâu? 

Nguyễn Ngọc Trân, vệ Chêu Thị Liễu 10 
Av. Romain Rolland - 93200 ST. Denis 
France, Rất mong tín, 


«Tìm bạn là NGUYÊN VĂN BỊ, trước ở 
HLM Vemetsalangue B7TD-No 346 - 
86000 Perpignan - France - 

Nay ở đâu, xin liên lạc về Dưởng Tưởng - 
BahnhoRlr4 - 72764 Rautingan - 
Garmany - Tel. 07121 - 37 17 51. 


« Lê thị thu thủy, Cựu Giáo sư Trung học 
Công lập Vĩnh Bình - Trà Vinh. Đang ở 
Tây Đức, có. chồng tôn Ăn vưới biên năm 
80. Xin liên lạc đồng nghiệp: Ôn Quế Anh 
- 2609 E. Olivera- Rd. - Concord, CÀ. 945 
18 - 510-685-9553 - SA. l 


» 
EẲM TẢ 

Qua báo Viên Giác tôi muốn bày tỏ lòng cảm 
tạ đến Ông Giáo sư Tiến sĩ Lutz F, Tietze, 
Ông Bác sĩ Nguyễn Xuân Trang và Hội Đức- 
Việt đấu tranh cho nền dân chủ ở Việt Nam, là 
những người đã có những chỉ bảo, giúp đỏ tận 
tình và có hiệu quả trong việc xin Ứng tuyển 
làm Luận án Tiến sĩ của tôi tại trưởng Đại Học 
Göttingen. 
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